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LỜI CẢM ƠN 


Ngàn năm áo mũ chắc chắn không thể hoàn thành sớm nếu không 
có sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía những người bạn, người đồng nghiệp 
của chúng tôi. 

Nay nhân dịp cuốn sách được ra mắt bạn đọc, chúng tôi xin cảm 
ơn các anh chị Trịnh Bách, Lý Tiệp, Philippe Trương, Nguyễn Lân 
Cường, Nguyễn Như Đan Huyền, Nomura Chosho, Nguyễn Quang 
Duy, Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Thành Đạt, Đỗ Thận Tuấn, Nguyễn 
Thế Bách, Nguyễn Thị Dung, Tô Lan, Trần Văn Quyến, Nguyễn Phát 
Hà Giang, Chihiro Motohiro, Hồ Như Ý, là những người đã sao chụp, 
cung cấp tư liệu cho chúng tôi. Đặc biệt, Lý Tiệp còn là người giúp 
chúng tôi thực hiện một số tranh vẽ phục dựng. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Đỉnh Thanh Hiếu, Trịnh 
Bách, Đoàn Ánh Dương, những người đã tận tình hiệu đính bản thảo, 
bác Đỗ Lai Thúy, bác Dương Trung Quốc, anh Nguyễn Mạnh Tiến, chị 
Quách Hiền, anh Đặng Hải Quang những người đã có nhiều sự quan 
tâm và giúp đỡ chúng tôi trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các anh Nguyễn Hữu Chiến, 
Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Quang Huy cùng công ty PMC, công ty BES 
đã tài trợ cho công trình nghiên cứu này. 

Chúng tôi xin gửi lời tri ân tới ban lãnh đạo cùng các anh chị phòng 
Tu thư, phòng Chế bản thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 
Nam, những người đã tạo nhiều điều kiện cho sự ra đời cuốn sách này. 
Chúng tôi đặc biệt cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, biên tập viên 
chính của cuốn sách, chị Mai Thị Mai, người trực tiếp trình bày cuốn 
sách, và anh Tạ Quốc Kỳ Nam, họa sĩ thiết kế bìa sách. 


Hà Nội, cuối xuân năm Quý Ty 2013 


Trần Quang Đức 


LỚI TỰA ï 


Ở nước ta, trước nay khi muốn tìm hiểu văn hóa cổ của dân tộc, 
nhất là về cách ăn mặc, người ta không biết phải trông vào đâu. Các sách 
cổ như Lịch triều hiến chương hay các sách Khâm định, Hội điển đôi khi 
có nhắc đến một vài kiểu y phục, mũ mão, nhưng cũng chỉ sơ lược, và 
thường không có hình ảnh dẫn chứng. 

Các tác phẩm trên được viết với mục đích áp dụng cho người đương 
thời, chứ không phải là sứ liệu hay tài liệu văn hóa cho đời sau. Hơn nữa, 
trong thời đại của các cổ tác gia đó, khi những kiểu loại trang phục được 
nhắc đến trong sách của họ vẫn còn thông dụng, tên gọi họ liệt kê vẫn là 
các vật dụng đời thường, thì việc giải thích về chúng là không cần thiết. 
Tỉ dụ như ngày nay có mấy ai cần phải được giảng giải mới biết thế nào 
là cái áo dài hay chiếc nón lá. Nhưng tương tự, vài năm nữa đây phần 
đông giới trẻ sẽ không mường tượng nổi cái áo đại cán như thế nào. 

Văn hóa trang phục truyền thống Việt Nam bị mất dấu tích sâu 
đậm nhất khi nền văn hóa Tây phương do người Pháp đưa vào được áp 
đặt triệt để lên xã hội Việt Nam. Tiếp theo đó là sự đổi thay của lịch sử và 
ý thức hệ. Những biến động xã hội ấy khiến cho ngày nay không ai còn 
biết ông bà ta ngày xưa ăn mặc, sinh sống như thế nào. Và khi cần tái 
hiện lối ăn mặc của người Việt trong quá khứ, người ta “sáng tác” một 
cách tùy tiện. 

Phim ảnh là phương tiện truyền bá văn hóa cho giới trẻ hữu hiệu và 
trực tiếp, nhưng hiện nay nhiều bộ phim hay vở kịch tái hiện lịch sử lại 
có phục trang truyền thống khác nhau. Rồi gần đây khi sự giao lưu văn 
hóa trở nên dễ dàng thì trang phục truyền thống Việt Nam trong phim 
ảnh và trên sân khấu lại mang đậm dấu ấn của phim ảnh Trung Quốc. 
Đây là đợt hủy diệt nguy hiểm hơn hết cho kiến thức về lịch sử văn hóa 
áo mũ truyền thống của giới trẻ Việt Nam. 


Vì thế việc ra đời của quyển sách Ngàn năm áo mũ là một sự cứu rỗi 
may mắn. Có lẽ đây là một trong những tập tài liệu văn hóa, lịch sử trang 
phục được nghiên cứu sâu và được biên soạn kỹ nhất ở Việt Nam, nếu 
không nói là quốc tế, cho đến nay. Tác giả với vốn liếng ngoại ngữ và cổ 
văn rất cao đã bỏ ra nhiều năm lăn lộn, tìm tòi ở các thư viện cũng như 
dân gian ở Việt Nam và các nước, nhất là Trung Quốc, để có được những 
tài liệu quý giá và chính xác đúc kết nên tác phẩm này. 

Khi đọc Đại Việt sử ký toàn thư hay Lịch triều hiến chương loại chí 
chẳng hạn, cái “Đinh tự cân”, hay mũ chữ “đinh” phổ biến suốt mấy thế 
kỷ trong xã hội Việt Nam xưa đã làm điên đầu độc giả ngày nay. Hay thắc 
mắc về kiểu cắt tóc mười phân của các đời Lý, Trần, Lê, hoặc hồng bào 
của các hoàng đế Việt trước “thiên triều”. Và rất nhiều những loại áo, mũ 
nữa. Tất cả được tác giả giải thích với minh chứng khoa học và minh họa 
chính xác trong tập nghiên cứu Ngàn năm áo mũ này. 

Xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Quang Đức vì đã bỏ công sức 
khổ nhọc và thì giờ quý báu nhưng xứng đáng của anh trong việc biên 
soạn quyển sách dầy giá trị này. 


Hà Nội, ngày 19.2.2013 
Trịnh Bách 


LỜI TỰA 2 


Thiên Quan nghĩa trong Kinh Lễ có câu: “Phàm người mà có thể 
là người cho đúng nghĩa là nhờ lễ nghĩa, mà mở đầu của lễ nghĩa là ở 
dung thể được đoan chính, nhan sắc được trang nghiêm, lời nói được 
cung thuận. Dung thể đoan chính, nhan sắc trang nghiêm, lời nói cung 
thuận thì sau lễ nghĩa mới đây đú, để chính đạo uua tôi, thân đạo cha 
con, hòa đạo lớn nhỏ. Đạo uua tôi chính, đạo cha con thân, đạo lớn nhỏ 
hòa rỗi sau lễ nghĩa mới lập. Cho nên đội mũ rồi sau trang phục mới đây 
đú, trang phục đây đủ rôi sau dung thể mới đoan chính, nhan sắc mới 
trang nghiêm, lời nói mới cung thuận. Cho nên nói rằng lễ đội mũ là mở 
đâu của lễ, uì thế thánh uương thời cổ rất coi trọng lễ đội mũ". 

Cổ nhân cho rằng trang phục là một phần quan trọng, thậm chí là 
mở đầu của lễ, cũng tức là văn minh, để con người đúng nghĩa là con 
người, khác với cầm thú. 

Nước ta vốn xưng là nước văn hiến, các chính thể quân chủ lịch 
triều đều có khát vọng muốn xây dựng ở cõi Nam một hệ thống điển 
chương chế độ “không kém” (vô tốn) Hoa Hạ (Trung Quốc), và hầu cũng 
tự hào đã từng là chốn “lễ nhạc y quan sở tụy, thanh danh uăn uật sở đô” 
(nơi tụ hội mũ áo lễ nhạc, văn vật thanh danh). Vật đổi sao dời, ngày nay 
nhìn lại, sinh sau nghìn năm mà muốn nói chuyện nghìn năm trước, 
cũng không phải dễ dàng. Giờ đây muốn khảo lại y quan của cổ nhân, 
ngõ hầu không thẹn như Tịch Đàm vong tổ, thì văn hiến không đủ, văn 
vật cũng thưa, chỉ biết trông vào những ghi chép của các bậc tiền nhân 
như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Phạm Đình Hổ v.v. hay chính sử, hội 
điển các vương triều, nhưng chữ nghĩa kỳ khu, danh vật xa cách, cũng 
thật khó mà hình dung tưởng tượng ra được. 

Trần Quang Đức tiên sinh dành tâm huyết mấy năm để truy khảo 
mũ áo nghìn năm. Ông có nhã ý đưa tôi xem bản thảo. Là người có học 


chút ít chữ nho, thích truy tìm cổ điển, được cuốn sách của ông đưa vào 


thế giới y quan văn vật của cổ nhân, với tôi có sức hấp dẫn lạ thường. Với 
một tư duy mạch lạc, lập luận chặt chẽ, tư liệu phong phú, kết hợp thư 
tịch với đô hình, ảnh tượng, sách vỡ với thực tế, tham chiếu cả trục thời 
gian, không gian, cuốn sách có thể xem là đã góp phần “minh trưng”cho 
điển chương văn vật của nước Việt ta, và chắc hẳn sẽ là tư liệu cần thiết 
cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 

Trần quân thông minh vốn sẵn tính trời, được đào tạo căn cơ, trong 
điều kiện mới có nhiều thuận lợi, kết hợp với tâm huyết của một người 
hiếu cổ nên đã làm được điều người trước muốn mà chưa làm được. 

Đó là điều mà tôi thành tâm tán thán và chia vui cùng tác giả, còn 
nói là viết Tựa thì tôi đâu dám! 


Hà Nội, tháng Mạnh xuân năm Quý Ty 2013 
Đinh Thanh Hiếu 
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Sự thiếu khuyết sử liệu - hiện vật là một trong những trở ngại lớn, 
gây nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu khi lần tìm diện mạo trang 
phục cổ của người Việt Nam. Ngay Phan Huy Chú (1782-1840) trong 
Loại chí cũng phải thừa nhận có nhiều kiểu mũ ông không thể khảo 
được. Tuy thiên về khảo quy chế trang phục vua quan triều Hậu Lê, Loại 
chí vẫn được coi là tập chuyên khảo trang phục các triều đại đầu tiên tại 
Việt Nam. 

Tham khảo Lịch triều hiến chương loại chí và Khâm định Đại Nam 
Hội điển sự lệ, Trương Quốc Dụng (1797 - 1864) hoàn thành phần khảo 
quy chế áo mão cung đình từ triều Tiền Lê cho tới triều Nguyễn, ghi lại 
trong Công hạ ký uăn. Năm 1915, Phan Kế Bính với Việt Nam phong tục, 
năm 1938, Đào Duy Anh với Việt Nam uăn hóa sử cương, bước đầu vạch 
ra những nét phác họa chung cho trang phục dân gian Việt Nam. Năm 
1970, Nhất Thanh với Đất lề quê thói, Toan Ánh với Nếp cũ con người 
Việt Nam tiếp tục đặt bút khắc tả lối ăn vận dân gian theo tập quán thời 
Nguyễn v.v. Hơn hai chục năm trở lại đây xuất hiện thêm một số nhà 
nghiên cứu trang phục như Đoàn Thị Tình (Tìm hiểu trang phục Việt 
Nam: - 1988, Trang phục Việt Nam - 2006, Trang phục Thăng Long Hà 
Nội - 2010), Ngô Đức Thịnh (Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam 
- 1994), Trịnh Quang Vũ (Lịch sử trang phục các triều đại phong kiến Việt 
Nam - 2005, Trang phục triều Lê Trịnh - 2008) v.v. với sự tiếp cận rộng 
hơn tới lịch sử trang phục Việt. 

Thiết nghĩ, để hiểu được lịch sử tư tưởng, văn hóa và mỹ thuật Việt 
Nam, nghiên cứu trang phục cổ chính là một ngành vô cùng quan trọng, 
cần tới sự tiếp cận mang tính khoa học, liên ngành, gắn với những chứng 
lý đầy đủ, xác thực. Những cuốn sách khảo cứu gần đây tuy có những 
đóng góp nhất định, nhưng vẫn tôn tại một số hạn chế, như thường 
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xuyên sử dụng cách dẫn chứng hàm hồ kiểu “sử cũ ghỉ”, “sử xưa chép 
lại rằng”, “tương truyền rằng” mà không chú rõ nguồn dẫn, xuất xứ; việc 
nghiên cứu nhiều khi chỉ dừng lại ở việc công bố một số tư liệu liên quan, 


thiếu thao tác khảo cứu, phân tích cụ thể; việc xác định, định danh các 


mm 
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dạng áo mũ hầu hết mang nặng tính tư biện, ức đoán. Mặt khác, tư liệu 
Hán Nôm được trích dẫn phần lớn là từ các bản dịch tiếng Việt sẵn có, 
trong khi chính những bản dịch này rất hạn chế về mặt số lượng, đồng 
thời tồn tại nhiều chỗ dịch không chuẩn xác, nhất là trong các phần đề 
cập tới trang phục. 

Trong cuốn sách này, chúng tôi không đi sâu khảo cứu phương 
thức chế tác vải vóc, thêu thùa mà chủ yếu làm rõ kiểu dáng, quy chế 
của các loại áo mũ từng được sử dụng phổ biến trong cung đình và dân 
gian Việt Nam từ thời Lý đến thời Nguyễn. Đối với văn hóa cung đình, 
sự phân chia giai tầng xã hội được quy định nghiêm ngặt, chế độ áo mũ 
do đó cũng có luật lệ riêng, như Phan Huy Chú khẳng định: “Đạo rrị 
nước không gì lớn bằng Lễ, Lễ là để làm rõ tôn tỉ [...) Quy chế áo mũ, nghỉ 
Uệ là để phân biệt trên dưới.” (Loại chí - Lễ nghỉ chí) Lâu nay, trong đại 
chúng và trong một bộ phận giới nghiên cứu tôn tại một cảm quan rằng 
triều đình Việt Nam đậm chất dân gian, tôn ti lỗng lẻo, khác với triều 
đình Trung Quốc. Dĩ nhiên, văn hóa cung đình Việt Nam không quá 
mức phức tạp, nhiêu khê, và ở từng triều đại khác nhau, tính tôn ti, bảo 
thủ cũng được thể hiện không đồng đều, song rõ ràng cung đình luôn là 
nơi duy trì một lề lối văn hóa nghiêm cẩn, không đại khái, linh hoạt như 
văn hóa dân gian. Nhìn nhận rõ sự khu biệt giai cấp này, những quy chế 
phân biệt cao thấp, sang hèn trong trang phục thời phong kiến - quân 
chú cũng sẽ được soi tỏ. 

Cũng ở đây, đối với tư liệu tranh tượng, chúng tôi tiến hành khảo 
sát thận trọng dựa trên tính đồng đại của hiện vật, kết hợp hiện vật với 
những mô tả trong thư tịch tương quan. Lấy ví dụ, sau những biến động 
to lớn diễn ra vào cuối thời Trần - Hồ, đặc biệt là sau 20 năm thuộc Minh, 
tuyệt đại đa số tượng thờ vua quan thời Lý - Trần đều đã bị phá hủy. 
Các pho tượng có thể thấy hiện nay phần lớn được tạo dựng vào thế kỷ 
XVII, XIX, với mô típ đội mũ Phốc Đầu hoặc mũ Xung Thiên, mặc áo 
cố tròn đính Bổ Tử. Trong khi quy chế Bổ Tử lần đầu tiên được áp dụng 
vào triều đình Đại Việt vào năm 1471, thời vua Lê Thánh Tông; hơn nữa 
một trong những quy định tạc tượng thời Cảnh Hưng (1767) cũng được 
Lê Quý Đôn ghi rõ: “Vị thần nào dự uào hạng tối linh thì uẫn để như cũ, 
còn bây tôi các triều đại trước được dự phong phúc thân, đều theo lệ mới 
I...] Mũ các uị thần đội, đều dùng mũ Phốc Đầu [...] cấm dùng hình dạng 
mũ Xung Thiên chập cánh [...] Bổ tử, trung đẳng thần dùng hình kỳ lân, 


thượng đẳng thân dùng hình long mã.” (Kiến uăn tiểu lục). Đại Nam thực 
lực còn cho biết vào thời Minh Mạng, Văn miếu tỉnh Ninh Bình có tượng 
Khổng Tử và bốn vị thánh của đạo Nho đều đội mũ Miện, mặc áo Cổn; 
vua Minh Mạng và các quan đều cho rằng Cổn Miện là trang phục của 
bậc vương giả, cách ăn mặc thể hiện trên tượng như vậy là thất lễ, nên hạ 
lệnh đem chôn. Những dẫn chứng này khiến chúng tôi muốn lưu ý rằng, 
không thể khinh suất dựa vào các pho tượng được tạc dựng vào triều đại 
sau này để ức đoán trang phục của triều đại trước đây, như trường hợp 
một số người nghiên cứu khi khảo trang phục của vua Lý Thái Tổ (974- 
1028) đã dựa vào pho tượng chùa Kiến Sơ mang đậm thủ pháp dân gian 
cuối thời Hậu Lê thế kỷ XVII. 

Các dữ liệu mô tả trang phục của vua quan Việt Nam thời phong 
kiến hầu hết là tư liệu Hán văn, nếu không có kiến thức nhất định trong 
lĩnh vực cổ trang, khi phiên dịch người dịch dễ để lại nhiều sai lạc. Không 
thể phủ nhận, bản dịch của tiền nhân cũng có những sai sót khiến nhiều 
người nghiên cứu về sau bị sai theo. Như bản dịch Toàn thư lưu hành 
hiện nay dịch áo Xưởng Hạc là áo lông hạc, mũ Thất Lương Quan là mũ 
bảy cầu, mũ trụ đính cánh phượng bằng vàng (kim phượng xƒ) là cánh 
mũ /hêu phượng vàng v.v. Bản dịch An Nam chí lược dịch phương tâm 
khúc lĩnh là tim vuông tràng áo cong, mũ Đường Cân là khăn tàu v.v. 
Trên thực tế, Xưởng Hạc, Lương Quan, phương tâm khúc lĩnh, phượng 
xí, Đường Cân đều là tên riêng của các loại áo, mũ, phục sức. Vậy nên 
khi khảo cứu, chúng tôi cố gắng truy nguyên về nguồn, tìm ra tư liệu gốc 
làm cơ sở, diễn dịch những tư liệu đó một cách chuẩn xác, nhằm đưa ra 
những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. 

Do tư liệu khan hiếm, trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ có thể 
bước đầu khảo cứu trang phục cung đình Việt Nam từ triều Lý tới triều 
Nguyễn (1009 - 1945), những thông tin liên quan đến trang phục cung 
đình trước thời Lý sẽ được trình bày tại phần Tổng quan. Chúng tôi biết 
việc nghiên cứu chưa thể dừng lại ở đây, những hạn chế về mặt chuyên 
môn, về tư liệu luôn cần được bổ khuyết. Trong tương lai có thể có những 
ý kiến mới, những phát hiện mới giúp củng cố hoặc bác bỏ kết luận nào 
đó của chúng tôi, dù theo hướng nào chúng tôi vẫn trân trọng coi đó là 
sự đóng góp tích cực cho nghiên cứu này. 
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Để tiện khảo cứu và trình bày, chúng tôi 
phân trang phục thời phong kiến - quân chủ 
thành hai loại hình: cung đình và dân gian. 
Trong đó, trang phục cung đình, ở giai đoạn 
phong kiến - quân chủ, với tư cách là văn hiến 
áo mũ của một quốc gia độc lập, đã trải qua 
những vận động đặc thù, để mang một diện 
mạo vừa có nét tương đồng, vừa có điểm dị 
biệt so với trang phục của triều đình các nước 
Trung Quốc, Triều Tiên”, Nhật Bản. 


I. TỔNG QUAN TRANG PHỤC 
CUNG ĐÌNH VIỆT NAM 


>3 ^@% 


Nghiên cứu văn hóa cung đình Việt Nam, 
không thể không xét đến hai luông tư tưởng 
gây ảnh hưởng sâu đậm và mang tính quyết 
định, đó là ? tưởng Đế Uuương và quan niệm 
Hoa di. Diện mạo văn hóa trang phục của 
cung đình Việt Nam cũng không nằm ngoài 


những ảnh hưởng này. 


Đầu hồ: 1. Đầu hồ trong cung - : 3 h ~ s 
đỉnh triều Ngityễn Việt Ngư 2, 1. Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn 


Minh Tuyên Tông hành lạc đồ hóa trang phục cung đình Việt Nam 
- Trung Quôc; 3. Lâm hạ Đâu 


hồ - Triều Tiên. 4. Ngày xuân 1.1. Tư tưởng Đề Uư0ng 
Nhật Bản. 


chống chọi đến cùng trước những chính sách 
cai trị bạo tàn, người Việt vùng đồng bằng sông Hồng có thể coi là một 
trong những cộng đồng “làm loạn” nhiều nhất trong thời còn nội thuộc 


1. Chúng tôi dùng tên này đề chỉ nước Triều Tiên thời kỳ phong kiến thống nhất từ năm 1910 trở về trước, khi 
chưa bị Nhật Bản chiếm đóng và chưa bị chia tách thành CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc như hiện nay. 
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ách thống trị của Trung Quốc?), Bất kể quan niệm của người phương Bắc 
cho rằng, trời chỉ có một thiên tử, thiên hạ chỉ có một hoàng đế, song 
không ít thủ lĩnh nước Việt mỗi khi giành được độc lập, giành quyền 
làm chủ cõi đất phương Nam đều xưng đế, dù khi chạm trán thiên triều 
vẫn nhún mình xưng là bề tôi: Lý Bí xưng đế năm 544, Mai Thúc Loan 
xưng đế năm 713, và năm 968, Đinh Bộ Lĩnh tự xưng Đại Thắng Minh 
hoàng đế... Phan Huy Chú sở dĩ coi nước Việt £ừ thời Đỉnh Lê mở nước 
đối chọi uới Trung Hoa®), bởi tính từ thời điểm này trở đi, vị thế của một 
đất nước độc lập đã được khẳng định, tư tưởng bá chủ trời Nam đã hết 
sức sáng rõ như chính lời chúc của Nam Việt Vương Đỉnh Liễn nhắn gửi 
trên cột kinh tràng: “Chúc Đại Thắng Minh hoàng đế mãi làm bá chủ trời 


Nam, giữ yên ngôi báu”, “mãi trấn uững trời Nam, thứ là khuông phù đế 


nghiệp. ”9% Việc ấy cũng như lời nhận xét của quan Trung Quốc thời Minh 
là Lý Văn Phượng: “Nhật Tôn tự làm đế nước ấy Ị...] lấy quốc hiệu Đại 
Việt. Từ ấy uê sau, con cháu họ Lý cho tới họ Trân, Lê, Mạc đều giẫm theo 
Lết cũ, tiến xưng đế hiệu. ”® 

Việc vua nước Việt xưng đế, 
đồng nghĩa với việc ông vua Việt 
được hưởng mọi đặc quyên, nghỉ lễ 
dành cho thiên tử, không kém vua 
Trung Hoa. Thái độ của triều đình 
phương Bắc đối với việc lấn vượt, 


“không kiêng dè”® của triều đình 
Đại Việt là nhiều khi đành phải 
khuất mắt trông coi như ghi nhận 


Rồng thời Lý khai quật tại 
hoàng thành Thăng Long. 


1. Sự “làm loạn” này được không ít quan lại phương Bắc “đưa tin” về thiên triều như Thái thú Giao Chỉ, Hợp 
Phố thời Ngô là Tiết Tông (2-243) dâng sớ viết: “(Giao Chỉ) núi rừng hiểm trỏ, dễ làm loạn, khó trị” (An 
Nam chỉ lược. Tr.118. Nguyên văn: E&lHtlIR, 3jPIZ$RL, ÄÈfl'fÉ); Thứ sử Giao Châu thời Tây Tần là Đào 
Hoàng cũng viết: “Dân ở châu này thích gây họa loạn. (An Nam chí lược. Tr.121. Nguyên văn: J3. .#f 
%xšHÑL); đến tận thời Ngũ Đại, vua Nam Hán là Lưu Nghiễm vẫn phàn nàn: “Đán Giao Chỉ ưa làm loạn”. 
(An Nam chí lược. Tr.279. Nguyên văn: 2š BE #fñL) 
2. (Việt) Loại chí - Văn tịch chí - Tự. Nguyên văn: 1] '#2*llÑ, ‡\iãirt3 
3. Văn khắc Hán Nôm. Tập 1. Tr.64, 66. Nguyên văn: 3k] E 4L Àc#XIMI, †M'4f[... ] 3ú xi 
HH E51737/k?lñX. ‡XÄ4I£J£ïf|ãm 
ì .. Việt kiệu thư - Tổng tự - Sử 162. Tr.666. Nguyên văn: Ƒ] 32 É?#1lRl--- 1 #£Ðl4, 1á 

9%. #š. IISHHHHWE, {f9 N 
: Từ dùng của Chử Nhân Hoạch, người thời Thanh. (Trung) Kiên hồ dư tập - Q.1 - An Nam thí lục. Nguyên 
văn: %fEl|2krE-T-H, t2, ?ffH77RH, #76)WlflffKitU (Nước An Nam cách Trung 
Quốc mắy ngàn dặm, mang tiếng giữ gìn thanh giáo, nhưng kỳ thực tự làm hoàng đế một nước. Đặt niên 


lu 


hiệu, định quy chế đều không kiêng đè) 


của quan nhà Tống, Trịnh Tủng: “Họ Lý từ sau Công 
Uấn truyền đến thời Hạo Sảm ngày nay, thảy tám đời. 
Tên các đời là Nhật, là Càn, là Dương, là Thiên, là Long 
đều có ý lấn uượt bề trên. Triều đình coi nước ấy xa nơi 
góc bể, không thèm lần lữa so đo”); cũng có khi lại trở 
thành một trong những cái cớ để san bằng nước Việt, 
mà đỉnh điểm là cuộc xâm lược của nhà Minh trong 
những năm đầu thế kỷ XV. Việc “không tuân theo 
chính sóc của triều đình (lịch nhà Minh), tiếm uuọt đổi 
quốc hiệu thành Đại Ngu, xưng láo tôn hiệu, đổi niên 
hiệu Nguyên Thánh”, một trong hai mươi tội ác nhà 


Minh gán cho cha con họ Hồ, trên thực tế cũng chính 
là quán lệ của triều đình Đại Việt. Nhưng sau bao công 
sức đổ vào công cuộc giáo hóa hòng răn dạy An Nam 
phải ngoan ngoãn nghe lời, ý đồ của nhà Minh vẫn Giá đỡ chậu rửa thời 
hoàn toàn sụp đổ, bởi với chiến thắng của Lê Lợi hai Nguyễn (BAVH). 
mươi năm sau, “đất cát lại là đất cát An Nam, nhân 
dân lại là nhân dân An Nam, phong tục áo mũ lại được đúng như xưa, 
nên nếp mối gièng lại được sáng như cũ”, đặc biệt, theo Lý Văn Phượng, 
Lê Lợi đã “không nghĩ đến uiệc thành thật hối lỗi, bề ngoài thần phục, 
nhưng bên trong lại rắp tâm lấn 0uợt, tiếm hiệu, cải nguyên để đối chọi 
ngang hàng uới Trung Quốc. "4® 

Chính vì vậy, cũng dễ hiểu khi vua chúa Việt Nam luôn muốn mình 
ngang hàng, thậm chí vượt trội so với các vị vua tài đức của Trung Hoa, 
mà không phải vua chúa của một quốc gia nào khác. Sự so sánh này 
khi là sự so bì về tài năng như Lý Chiêu Hoàng khen chồng, Trần Cảnh: 
“Văn chất đủ uẻ, thục thể cách quân tử hiền nhân, uy nghỉ đường hoàng, 
có tư chất thánh thần uăn uõ, dù Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng 


luà 


1. (Trung) Trịnh Khai Dương tạp trứ - Q.6 - An Nam kỷ lược. Tr.45. Nguyên văn: 2S 5 2'#1ii44 Jế FÄ 4 
#H:NUMH, #7-FIHHZEISHZXHREIfffff L2 15. HHíEP|RMEfEWBS, 2©{2ERfS4B 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - Q.60 - Mr ngày Ất Mùi tháng 10 năm Vĩnh Lạc thứ tư. 
Nguyên văn: 424šfJffIEJJ, f#d( b2 kKEš, f3, Ấd202651, ]E—=tU Toàn thư chép niên 
hiệu thời Hồ Quý Ly là Thánh Nguyên 
3. (Việt) Lam Sơn thực lục - Phụ lục lời bình. Nguyên văn: --Hùb{f84ij-Hh, NSf4BMNÑN.: NHầ2 
7MfÄPMSIE, #láïtáufjJ){41jfâ 
4. (Trung) Việt kiệu thư - Tự. Tr.664. Nguyên văn: JZ9#l|#ï 4*Jl.'ffi2Wff 
b) 8 rh BJ3fi 
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không hơn được ”?, hay sử thần Vũ Quỳnh khen vua Lê Thánh Tông: 
“Quy mô xếp đặt, công nghiệp trung hưng, có thể sánh uai ưới Hạ Thiếu 
Khang, nối gót được Chu Tuyên Vương, mà khinh hẳn Hán Quang Vũ, 
Đường Hiến Tông là hạng dưới uậy”®); khi là sự so sánh về đức độ như 
vua Trần Dụ Tông khen vua Trần Thái Tông: “Sáng nghiệp Việt - Đường, 
hai Thái Tông! Kia xưng Trinh Quán, ta Nguyên Phong! Kiến Thành bị 
giết An Sinh sống! Miếu hiệu như nhau, đúc chẳng đồng ”®); cũng có khi 
chỉ đơn giản là sự so sánh về dáng vẻ của đôi tai, con mắt như trường 
hợp Thượng thư Nguyễn Công Bật ca ngợi vua Lý Nhân Tông: “Mắt trong 
mà đen trắng rõ ràng, khác con mắt hai ngươi Thuấn đế, tai đẹp mà uành 
tai dài rộng, chê cái tai ba lỗ Hạ uương”® v.v. Việc so bì tài năng đức độ 
với vua chúa Trung Hoa trên thực tế đã không còn là việc “lưu hành nội 
bộ” trong triều đình Đại Việt. Triều Tiên uương triều thực lục cho biết, 
vào ngày mông 1 tháng 5 năm Triều Tiên Thái Tông thứ 7 (năm 1407), 
quan Nội sứ nhà Minh là Trịnh Thăng, hành nhân Phùng Cẩn, mang tờ 
chiếu bình định An Nam đến Triều Tiên. Tại cung Kyeongbok, sứ thần 


tuyên chiếu, sai Jeong Gu (Ä§#:) dùng tiếng địa phương, Jo Jeong (#f 1E) 
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Chuông. Chuông Trung Quốc thời Đường (618-907. Bảo tàng Giang Tây); 
Chuông Việt Nam thời Lý (1009-1225. BTLSVN); Chuông Hàn Quốc thời 
Cao Ly (918-1392. Chùa Đại Phúc Daeboksa). Chuông Nhật Bản thời Bình 
An (794-1192. Chùa Quán Thế Âm Kanzeonji). 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: Z ý, 0À ^ #1 ƒ-<fB; JkSHIfI, f®EInlt Xøk.⁄ TẤ, 8Š ¡JH† KZK 
~ 8E3 Những lời khen này vốn được viết bởi tay văn thần do Trần Thủ Độ sắp đặt. 


2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ‡EJii > H&, rHflỦ+Z 7), HnJHJRđ/bBRi, PRẩWJRÊiE, j3, JRẩE 
2 F8 
3. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: J3 DH2JEJW 2š, 7⁄4 HiMM426 15, ÈIL7K2U//EfE, Mf0|n]áš 1<[n] 


4. (Việt) Thơ văn Lý Trân. Tập 1. Tr.392. Nguyên văn: lf#Yðïï # É12}HH, #4 fiRữ}^2Z#¿7;H- ãš Trilf ?II#JÈ, 
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dùng tiếng Hán đọc chiếu. Tờ chiếu có đoạn kể tội “Tự cho thánh triết 
hơn Tam hoàng, đúc cao hơn Ngũ đế; coi Văn uương, Võ Uuương không 
đú làm phép tắc, khinh Chu công, Khổng tử không đủ làm bậc thây; hủy 
báng Mạnh Tử là đạo nho (tay nhà nho ăn trộm - TQĐ chú), Trình — Chu thạo 
cóp nhặt. Dối thánh dối trời, không ngôi không thứ. Tiếm quốc hiệu gọi là 
Đại Ngu, trộm ký nguyên gọi là Thiệu Thánh. Xưng là Lưỡng cung hoàng 
đế, dám dùng nghỉ lễ triều đình. Chẳng phải chỉ ngang tàng ở cõi xa, mà 
kỳ thực muốn chống chọi ngang hàng cùng Trung Quốc.”® 

Về mặt lễ nghỉ trang phục, bởi vậy, cũng không thể thua kém. Do 
có sự nhận đồng về điển chương, văn hiến của Trung Quốc, trong suốt 
một thời gian dài, cũng giống như Triều Tiên, triều đình Việt Nam đã coi 
thể chế, văn hiến Trung Hoa là nguồn tham khảo chính thống. Chế độ 
trang phục cung đình Việt Nam đã mô phỏng chế độ của Trung Quốc 
để có được sự uy nghiêm, chuẩn mực tương tự. Tuy nhiên, theo quy luật 
sáng tạo văn hóa, lại trên tỉnh thần tự chủ, chủ động xây dựng đất nước 
theo mô hình Trung Hoa, triều đình Việt Nam trong hơn một ngàn năm 
phong kiến - quân chủ dù nhiều lần mô phỏng chế độ áo mũ, lễ nhạc, 
khoa cử của các triều đại Trung Quốc, vẫn luôn tạo nên những nét biến 
dị độc đáo, làm tôn thêm vẻ uy nghi, sang trọng của vua quan nước Việt. 

1.2. Quan niệm Hoa di 

Ngoài tư tưởng Đế vương, triều đình Việt Nam còn chịu ảnh hưởng 
từ một quan niệm, vốn tràn ngập trong các kinh điển của Trung Quốc, đó 
là quan niệm Hoa di. Trước thế kỷ XIX, khi chưa trở thành danh từ riêng 
đặc chỉ một chủng tộc hay một quốc gia cụ thể, các khái niệm “Hoa”, 
“Hạ”, “Trung quốc”, “Trung Hạ”, “Trung châu” v.v. xuất hiện trong kinh 
điển thời Xuân Thu (770-476 tr.CN) được dùng để chỉ vùng đất, cũng có 
khi chỉ những người văn minh ở trung tâm, có lễ giáo, khu biệt với các 
sắc dân man, di, nhung, địch ở bốn phía xung quanh. Chiến quốc sách 
giải thích: “Trung quốc là nơi bậc trí tuệ thông mình cư trú, nơi uạn Uật 
tài nguyên hội tụ, nơi thánh hiền triển khai giáo hóa, nơi nhân nghĩa 
được ban bố thi hành, nơi thi thu, lễ nhạc được sử dụng, nơi tài nghệ kỳ 


1. (Triều) Triều Tiên vương triều thực lục — Thái Tông thực lục. Mục ngày 1 tháng 5 năm Thái Tông tứ 7. 
Nguyên văn: HlØ{JJ, Nhi. {7 \ìÑã#, PƒYˆIãH2R, 44IlIMM, 1#, l-3H TY RE, i0 ñã 
St. [X4 ®St3mú2í, IfrirrãH, ấù R§đH DI, Bị 1E PAj#†?fãRW}.. ñNHE--:] H5} = 5, f8 
}1rif, A3. Ẳh 3š, FlI, TUÃ PEMH;SXimắ f RÑÌã(ñ, nEE. 2K MI#N. ÄWXHHI⁄V, ẨRẤ 
Hl, {f5EI XS, š4U4f£EIÁ45š. ý #77, EHIRMfE}Gff. ElfE/&Í&4}*fM2/, fE2XÐL6}*tH 
BÏ] Toàn thư chép niên hiệu thời Hồ Hán Thương là Thiệu Thành. 
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tuyệt được triển thi, nơi phương xa đến quan 


ỉ ngưỡng, nơi man di phóng noi theo.” 

lj z 
l Từ quan niệm “trung tâm văn minh”, A 
8ä | thánh của đạo Nho, Mạnh Tứ chủ trương 


“dùng Hạ biến di”, đem văn minh tiên tiến 
của trung nguyên truyền bá ra xung quanh 


như một công cuộc khai hóa. Tuy nhiên, sau 
| khi tiếp nhận một phần văn hóa Hán, hấp 
thu tư tưởng Xuân Thu, vua tôi các nước 


| Việt, Triều, Nhật đều tự nhận là Trung quốc, 
Trung Hạ, tức chủ thể của một nền văn minh 


Mạnh Tử (Thánh miếu tr | có đầy đủ lễ giáo, văn hiến không thua kém 
điển đồ khảo). Xi , : uy đạc 
(Việt Đại Nam Quốc âm tự các triều đại Hán Đường. Asami Keisai (Èš bẻ, 


vị dịch cụm từ “Đựng Hạ |  ‡JlZ#), học giả Nhật Bản thời trung đại từng 
biên Dỷ` là: “Dùng phép : ˆ : TỐ » sổ 
RẺ Chủ-giộ: đổi: Bin£ mục" bàn luận về khái niệm Trung quốc cho biết: 
(Tr230), đông thời giải “Nước tôi (chỉ Nhật Bán) biết đạo Xuân Thu thì 
thích từ Hoa di nghĩa là “Kẻ . 3. mm... : `. ã. : 
Chợ, mọi nói chung”. (Việt) nước tôi là chủ thể. Nếu coi nước tôi là chủ 
Mạnh Tủ Quốc văn giải | thểthì thiên hạ đại nhất thống là đứng ở góc 
thích giải thích: “Hạ là nơi ` `. ` „ „ „ IỂNG 
văn mình, có lễ nghĩa giáo độ nước tôi nhìn sang các nước khác, Äó cũng 
hóa.” (Quyên hạ. Tr. 306). 


chính là tôn chỉ cáa Khổng Tử. Không nắm 


E b _ được điều này mà đọc sách Đường thì thành 


ra những kẻ sùng bái đọc sách ĐưỜng (phiếm chỉ sách uở Trung Quốc), đứng từ 
góc độ nhà Đường trông sang để soi chiếu Nhật Bản thì luôn xiếm nịnh 
nhà Đường uà riêng dùng khái niệm di rợ để lý giải Nhật Bản, hoàn toàn 
đi ngược lại tôn chỉ Xuân Thu của Khổng Tử. Khống Tứ mà sinh ra ở 
Nhật Bản thì sẽ từ Nhật Bản lập ra tôn chỉ Xuân Thu. Hiểu như Uậy mới 
là người giỏi học sách Xuân Thu. Nay đọc Xuân Thu mà gọi Nhật Bản là 
di rợ thì không phải do sách Xuân Thu hại đến đạo Nho, mà do kẻ không 
giỏi đọc Xuân Thu hại sách Xuân Thu uậy. "? Như vậy, Keisai quan niệm 


KI 


1. (Trung) Chiến quốc sách - Triệu sách. Nguyên văn: '!Rl#í, IỊHHÑjỦl‡ 2> WrlätU, M)MHZ2BT7E 
H, 52 JIZLHH, { #2JWjbU, ñýã182 MU, 3Sfull¿it2 ĐiMÁIU, Äã//2JPilERtUH, ñã 
J2 Đfi&tit 
2. (Nhật) Trung Quốc biện. Dẫn theo Đài Loan Đông Á văn minh nghiên cứu học khan. Q.3. Kỳ 2. Tr.96. 
Nguyên văn:#ï|Rl#4J#£@k + 3É, RIZTEHI3=†6. 2?Pl#rBIZš}:, bK FX-ði, HẾHHjjlfbld, RỊ< 
4L. #Alliiãtffẩf, nã⁄ƒfilfiiZ, IUi#tHjEZ&MWEEDIIHSHZE, #427, HỆ 
)3S3X#if+. ®>3ÊÍ1Lƒf#42+ tt. {LÝ #7R4:H, #H K32, &RIPiiRffZ 
#4X#itU. 2ã#ÄXIIEIHKðS?S3%, 1#? Z., lá ffñE#iffff£i#/#ktU 


những người đã học theo kinh điển của Trung Quốc thì không thể bị coi 
là man di, và bản thân những quốc gia có lễ giáo tương tự các triều Hán 
Đường cũng đều có thể được coi là Hoa Hạ, là Trung quốc. Hay có thể 
hiểu một cách đơn giản hơn như học giả người Mỹ, Alexander Barton 
Woodside về chính khái niệm “Trung quốc” được sử dụng tại Việt Nam 
vào thời Nguyễn: “Năm 1805, uua Gia Long coi Việt Nam là “ương quốc 
trung tâm” hay Trung quốc. Thuật ngữ tiếng Hán thông thường được 
dùng để chỉ Trung Hoa, nhưng trong tay người Việt, nó lại trở thành 
một khái niệm trừu tượng không có sự tham khảo địa lý nào. Nó biến 
đổi thành một cụm từ có khả năng được dùng để chỉ bất kỳ uương quốc 
nào được lập nên trên cơ sở những nguyên tắc kinh điển Trung Hoa, khi 
nhận thấy xung quanh mình bị bao bọc bởi những kẻ man di không 
được giáo hóa. 

Lý giải quan niệm của vua tôi người Việt tự nhận đất Việt là quốc 
gia văn minh ở trung tâm mới có thể lý giải được việc vua tôi Việt Nam 
không ít lần sử dụng khái niệm Trung quốc, Trung Hạ, Khu Hạ, Hoa Hạ 
để chỉ nước mình. Tỉ như: 

- Toàn thư viết: “Trước đây, Lý Giác trốn sang Chiêm Thành, nói 
tình hình hư thực của Trung quốc (1104)”; “Đối uới những người hào kiệt 
Trung quốc, chúng (chỉ nhà Minh) phân nhiều Uờ trao cho quan tước rồi 
đem uê an trí ở phương Bắc (1417)”, Tháng 8, năm 1426, vua Lê Thái Tổ 
ban dụ cho cả nước viết: “Giặc còn ở Trung quốc, dân chúng còn chưa 
yên. "2 v.v. 

- Thiền Tông khóa hư ngữ lục của Trần Thái Tông khi bàn về sự quý 
báu của thân người có đoạn viết: “Người nay chẳng biết, lại quý uật mà 
rẻ thân, chẳng hay thân mình có ba điều khó gặp I...] Một là, trong lục 
đạo chỉ có người là quý Ị...] có kẻ bị đọa xuống đạo Địa ngục, A tu la, Ngạ 
quỷ, Súc sinh, không được làm người Ị...] Hai là, đã được sinh ra làm 
người nhưng lại có kẻ sinh ra ở nơi man di, tắm thì chung sông, nằm thì 
rọ chân, sang hèn ở lẫn, trai gái sống chung, chẳng đượm gió nhân, chẳng 
nhuân giáo hóa Ị...] Ba là, đã được sinh ra ở Trung quốc, nhưng sáu căn 
không đú, bốn thể chẳng toàn, mù điếc ngọng câm |...] tuy ở trong Hoa 


1. Vietnam and the Chinese model. Tr.1 8-19. 

2. (Việt) Toàn thư. Tập 1V. Tr.135. Tờ 14b. Nguyên văn: ÐJf#T- HÙÄ, ?ïH!H|jˆ?Ý; Tr.289. Tờ Ib. Nguyên 
văn: N.'HlJ#f#2+ -+-lZIKĐl?, 2R'T4k; Tr.307. Tờ 37b. Nguyên văn: ##'l, 3ZKZZbản dịch 
Việt văn hiện nay chỉ dịch là zxước fa, trong nước. 
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Hạ cũng hệt như ở ngoài hoang dã. Nay đã làm 
người, được sinh ra ở Trung quốc, lại có đủ sáu 
căn, há chẳng quý lắm sao?” 

- Đại Việt Lam sơn Dụ lăng bỉ (soạn năm 
1504) đặt tại lăng vua Lê Hiến Tông (di tích Lam 
Kinh) có đoạn viết: “Trung quốc Uững mạnh, 
ngoại di khiếp hãi.” 

- Tờ sớ Mạc Đăng Dung tâu lên vua Lê vào 
tháng 12 năm 1517 xin giết Lê Quảng Độ, đại ý nói: 
“Tam cương ngũ thường là rường cột chống đố trời 
đất, là trụ đá đặt yên sinh dân. Nước mà không 
có cương thường thì tuy là Trung Hạ cũng có khác 
nào di địch. Người mà không có cương thường thì 
tuy mặc xiêm áo, cũng có khác nào cầm thú. ”2) 


“Trung quốc thịnh cường, 
ngoại đi chấn điệp” (Đại 
Việt Lam sơn Dụ lăng bị 
— Di tích Lam Kinh. Ảnh: năm 1637, có đoạn viết: “Nay fa có ý mong quý 
Trân Quang Đức). 


- Bức thư chúa Trịnh Tráng gửi cho Toàn 
quyền Đông Ấn Hà Lan tại Batavia (nay là Jakarta) 


quan tiết chế của quý quốc Ô Lan (ức Hà Lan - TQĐ 
chú) kết giao ưới ta. Trên danh nghĩa chân chính, hai nước đùm bọc 
thương yêu, mãi đến muôn đời. Vậy cắt cử hoặc hai ba tàu, hoặc hai trăm 
lính thiện xạ đến Trung quốc ta, lấy đó làm tin.”®) v.v. 

Phải công tâm nhìn nhận rằng, vua tôi nước Việt trong giai đoạn 
phong kiến tự chủ đã xây dựng đế chế theo mô thức Trung Hoa, lấy trật 
tự Hoa Di làm nền tẳng. Mô thức này coi cõi đất hoàng đế ngự trị là trung 
tâm thiên hạ, tức Trung quốc, Trung Hạ, Hoa Hạ. Hoàng đế thi hành ơn 
đúc, đồng thời bảo ban, dạy dỗ bốn cõi xung quanh, gọi là vương hóa, 
hoàng hóa. Các vùng biên viễn, man di ngưỡng mộ ơn đức của thiên 
triều phải thần phục và đến triều cống; những kẻ chống đối, ương ngạnh 


L; BỌN l) Thiển Tông khóa hư ngữ lục - Quyền thượng - Phổ khuyến Bỏ Đề tâm. Nguyên văn: ©3#t 2S, Js 
H#01ñIiRš, MLRWfNMẤU#ñ=, fÄš=? — Š2vifZHh, IAÄễñL-]B HN, EMÍớ 
ÑE. ÑÑUM, ñ/EZÌ]E, ffSÑÑAN[L']— MA, ĐH4:fZX2Jñš, Y8RIIJH|, BARIRIĐf, ##4#}E 
Jj, HH, 4M, Tii5ZI[...]=#MlfS3:J'THH, 7XIKƒ-H, DIf#-]:2:, Tí ñã ữn [ --- ] 
HE Tế 8 2 rh2íJ 23 6z 9F[-:] 2A5 N@©'ÐH, X12 WCR, R8! 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: =ilj'i3⁄7, ‡kjliKHh>+ HMứt, 21⁄#l&4Z‡tZf, BHHii#4ltRltt Sim 
5X, AlI#&“RIk2itf#1l 
3. (Nhật) Iwao Seiichi #?#EB—. “ Về bức thư An Nam gửi cho Hà Lan xin Hải quân Hà Lan giúp đỡ”. Dẫn 
theo #77 Đông phương học. Kỳ 23. Tr.109-118. Nguyên văn: ⁄‡t2Š?22R RRũfIHMHffillEi#, #í 
(dÈ. fXl:š6Z4. BHIH}Zf, 7kIE/SIH, RWf#ll— =lẾ, m?#£j}jj#  FTA, #l4È'PH, lý lš 


phải bị thảo phạt. Việt Nam vừa nằm trong hệ thống những nước triều 
cống của triều đình Trung Hoa, vừa thiết lập riêng một hệ thống tông 
chủ - phiên thuộc đối với các vùng đất và quốc gia phương Nam. Quan 
niệm này được thể hiện hết sức rõ rệt qua các tờ chiếu, hịch, văn khắc 
ghi công của vua tôi nước Việt trước hoặc sau khi thảo phạt các tộc người 
thiểu số và các nước phương Nam, như: 

- Bài hịch đánh động Ma Sa của vua Lý Nhân Tông có đoạn viết: 
“Trẫm coi triệu họ trong bốn bể đều như con đỏ. Đến cõi xa cũng mến 
lòng nhân mà quy phụ, phương khác cũng mộ nghĩa mà lại châu. Nay 
tên tù trưởng hèn nhà ngươi ngu xuấn, phụ ước ông cha, quên Uiệc tuế 
cống.” 

- Thái úy Đỗ Anh Vũ nhà Lý nói: “Để bọn man di quấy Hạ là tội của 
thân [...] Nay cấm chỉ thói mọi, chắp tay mà chịu mặc hình; trộm cắp 
dân uen, mất mật mà theo hoàng hóa. "2 

- Văn khắc Chỉnh Ai Lao ký công ma nhai của Nguyễn Trung Ngạn 
trên sườn núi Trầm Hương (Nghệ An) năm 1335 có đoạn viết: “Vào thời 
hoàng đế thứ sáu triều Trần nước 
Hoàng Việt, Thái thượng hoàng 
đế Chương Nghiêu Văn Triết được 
trời ban mệnh, giữ đất Trung Hạ, 
khắp trong bốn bể, đâu cũng thân 
phục, Ai Lao cỏn con, dám chống 
uương hóa. Năm Ất Hợi, mùa thu, 


= đế thân chỉnh soái lĩnh sáu quân, 
Thân chinh Phục Lễ š châu Đèo Cát Hãn bị văn. . 3 " ` Là suy ' 

Đình Nam Hương, Hà Nội. đi tuân miền Tây, thế tử nước 
Chiêm Thành, Chân Lạp, Xiêm 
La cùng tù trưởng man di Đạo Thân, Quỳ Cầm [...] đều dâng phương Uậit, 


tranh nhau nghênh đón. Mùa Đông, đế đóng quân ở cánh đồng Cự Đôn 


Mật châu, lệnh cho các tướng uà quân lính man di tiến uào nước ấy. ”® 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: bu LIM lưng a4 05 ¿J1JH2RT. #U3š5Iš{ lU5XfM, 427343 J}2K 
Z[. ñã Nữ D1,g 26t ZẤ9J, 2X 
2. (Việt) Cự Việt Quốc Thái úy tỷ công thạch bi mình tự. Dẫn theo Thơ văn Lý Trần. Tập 1. Tr.464. Nguyên 
văn: 847§X§, z2 ]E1H[---]#lIEZ{13, #Ƒ1mjZ3EJH; ï&MlŠK. 7ElRmjfmHi{t 

3. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2. Tr.287. Nguyên văn: 8tl§RSHZ87X7Wứ, 7£ WHKLiW, #2 
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- Văn khắc trên vách đá vùng Tây Bắc Thân chinh Phục Lễ châu Đèo 
Cát Hãn do vua Lê Thái Tổ ngự chế cũng có đoạn với đại ý tương tự: “Bọn 
di địch là mối họa ở uùng biên cương, từ xưa đã có. Bọn Hung Nô thời 
Hán, bọn Đột Quyết thời Đường, bọn man mọi Mường Lễ ở phía Tây nước 
Việt ta cũng uậy. Vừa rôi chính trị Trần Hồ suy 0ï, bọn phiên thân ngang 
nhiên cát cứ, Cát Hãn giữ nguyên thói cũ, ỷ địa thế hiểm trở không chịu 
hối cải. Nay ta đem quân tiến đánh, hai quân thủy bộ cùng tiến, cất một 


trận là dẹp yên. Nhân uiết một bài thơ Đường luật, khắc lên trên đá, để 


răn những tên tù trưởng man di chống lại uương hóa đời sau.” 

- Tờ chiếu đi đánh Ai Lao của vua Lê Thánh Tông tháng 7 năm 1479 
cũng viết: “Bậc đếuương đời xưa chế ngự di địch, phục tùng thì cưu mang 
bằng đúc, phản lại thì sấm sét ra oai Ị...] Trẫm nay nối công tổ tông, giữ 
cơ nghiệp lớn, ở đất Trung Hạ, uỗ yên ngoại di [...] Huống chỉ, đám dân 
chốn man rợ này, từ lâu nhiễm mùi hôi tanh của loài chó Lão Qua, muốn 
khôi phục cương thường cho tục mọi [...]”®. Trong tờ chiếu đánh Bồn 
Man, ông còn viết: “Nước nhà ta tóm thâu bờ cõi, thống ngự Hoa di”9). 

Quan niệm Hoa di được đẩy lên cao độ tại Việt Nam, Triều Tiên và 
Nhật Bản sau khi triều đình phong kiến Trung Hoa do người Hán trị vì bị 
thay thế bởi người Hồ phương Bắc, đặc biệt sau khi người Mãn làm chủ 
Trung Quốc, lập nên nhà Thanh. Lúc này, ba nước đều tự nhận là quốc 
gia trung tâm, chủ thể lưu giữ nền văn minh cổ phác và miệt thị gốc gác 
du mục vốn không có lễ giáo của tộc người Mãn Mông. Đó cũng chính 
là tư tưởng ẩn chứa trong câu phản vấn của Hưng Đạo Vương trong Dụ 
chư tỳ tướng hịch uăn, sau khi ông kể cho tướng lĩnh những câu chuyện 
đây nghĩa khí thời Xuân Thu: “Các ngươi là tướng của Trung quốc, phụng 
sự tù trướng di rợ mà không thấy căm phẫn?”® Về phía Triều Tiên, Tư 
gián Jo Kyeong (”#!J) bày tỏ: “Nước ta xưa nay nổi danh thiên hạ bởi có 
lễ nghĩa, được gọi ưới tên Tiểu Trung Hoa, kế thừa liệt thánh, thờ nước 
lớn một lòng, cung kính cấn thận, nay phụng sự giặc Hồ, trộm yên tạm 
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HxIt, WWEZWJHTT CMH}$ffP, |ñ|j2. ƒ2*#Blftít, /kEBl03E, —-S⁄M, HN — #22. 
Ti, U@H#á?{> Ri{L5 
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bợ, kéo dài chốc lát, làm như Uậy đối uới tổ tiên thế nào, đối uới thiên 
hạ thế nào, đối uới hậu thế thế nào?”® Còn Matsumiya Kanzan (}+#: 
#11), binh pháp gia Nhật Bản thì nói: “Trộm nghĩ, nước ta từ xưa Uăn 
hiến đã đủ đây, tự xưng là Trung châu, gọi nước kia (chỉ Trung Quốc - TQĐÐ 
chú) là Tây phiên (phên giậu phía Tây - TQĐ chú). Sự phân biệt trong ngoài, 
thể chế rất là nghiêm ngặt.”® Đến thời Nguyễn, Đại Nam thực lục cũng 
như không ít sách vở triều Nguyễn gọi 

người Việt là “Hán nhân”, “Hán dân”®, b nHÀ Đề ĐÁ Thi 
gọi người Trung Quốc là “Thanh nhân”, ẳ 


Sim 


XE: 
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mà “Thanh” như vua Minh Mạng từng “ lầm _ vã HỆ 
hi 
LÌ DJ 


XEEno ke 


ói, “Tổ tiên là người Mãn Ị...] Mãn là Tê ĐIỂM 


l¿¬|HE|ỆP 
đi rợ.”® Thậm chí, những người phương TH nh 
“HIỂM 1 
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Tây như người Pháp, người Anh cũng Thị Đà 4: |. 
bi KH: : xa: — “HN IAIE |J-|fe|BIT 
đều từng bị vua quan nhà Nguyên gọi s* qh|EÊz> | | H 1 ni h 
kì ` ` ' aIF4-p*L3 kẽ | I1. 
thẳng thừng là Dương di. mi EHRE: Ệ nà! lẻ 
Quan niệm Hoa di, đúc kết lại có thể #ÄŠ/ŠH HỊ # Š 
thấy rõ nhất qua sự việc Lang trung Lý R TIR - n lệ HỆU + 
HỆ 


Văn Phức sang Thanh, thấy người Thanh lWE,<: Lí 


viết bốn chữ lớn “Việt di hội quán” lên Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Toàn thư. 
Tập IV. Tr206. Tờ 13a) “W? 7rung 
„ quốc chỉ tướng, thị lập Di tù nhỉ vô 
mắng quan Quán bạn, nét mặt và giọng  p¡ấu râm?” 


vách tường, ông đã rất tức giận, trách 


nói đều rất dữ, không chịu vào quán, sau 

đó lệnh hành nhân xé nát chữ “di” đi rồi mới vào, đoạn viết Biện đi luận 
để trần bày. Đại lược nói: “Việt Nưmn uốn hậu duệ của Thánh đế Thần 
Nông, là Hoa, chẳng phải di uậy, đạo học noi theo Khống Mạnh Trình 
Chu, pháp độ tuân theo Chu Hán Đường Tống, không uấn tết tóc, để uạt 
trái như người di. Đến như uua Thuấn sinh ra ở Chư Phùng, Văn Vương 
sinh ra ở Kỳ Châu, người đời còn chẳng dám coi uua Thuấn, Văn Vương 
là di, huống hồ dám coi ta là di ?'® 


1. (Hàn) Triểu Tiên Nhân Tổ thực lục - Q.32 - Mục Day: 2 năm Bính Tý. Tr.§. Nguyên văn: ‡È|8j§ 13” 
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3. Nội dung chỉ tiết của cách gọi này, bạn đọc có thê tham khảo cuốn Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng 
của Gs.Ts Choi Byung Wook. Tr.216-219. 
4. (Việt Đại Nam thực lục. Tập 2. Tr.270. Nguyên văn: XïÄ, ‡#:76ï# N[---] Ki, 55th 

5. (Việt) Quốc sử đi biên — Tập hạ. Mục ngày 10 tháng 2 năm Thiệu Trị thứ 1 (1841). Nguyên văn: #Èïjj 


. 
© 


Xuất phát từ tư tưởng Hoa 
di, quy chế trang phục trong 
cung đình Việt Nam phần lớn 
được tham khảo từ điển chương, 
chế độ của triều đình Trung 
Quốc, một trong những thước 
đo văn minh đặt trong bối cảnh 


si ' xã hội đương thời. Kể từ năm 
Áo Côn 12 chương, mũ Miện 12 lưu, ngọc khuê. - R 
Vua Khải Định nhà Nguyễn; Vua Long Hi Đại Hàn VƯƠN đã lần đâu tiên cho mô 
để quốc. 


939, Ngô Quyển sau khi xưng 


phỏng quy chế áo mũ của nhà 
Đường thể hiện qua việc lấy màu sắc trang phục làm tiêu chí phân biệt 
phẩm trật của bá quan. Tiếp đến, thời Tiền Lê tới thời Lý đều lần lượt mô 
phỏng quy chế áo mão của nhà Tống, đánh dấu bởi các sự kiện áp dụng 
chế độ Triều phục năm 1006 và chế độ Công phục năm 1059. Riêng với 
triều đình nhà Hồ, từ sau cải cách thời Trần Thuận Tông năm 1396 mà 
thực chất do Hồ Quý Ly thao túng, triều phục của văn võ bá quan lại quay 
về mô phỏng theo chế độ trang phục của nhà Hán. Các triều Lê, Nguyễn 
về sau chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ trang phục của nhà Minh, bắt nguồn 
từ cải cách trang phục thời vua Lê Thái Tông năm 1437, được đẩy mạnh 
vào khoảng những năm 1471 thời vua Lê Thánh Tông, và hoàn bị vào 
năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông. Đối với với trang phục của các triều 
đại Nguyên, Thanh, vua quan nước Việt thường tỏ ra bài bác, khinh thị. 
Như với trang phục của nhà Nguyên, vua Trần Minh Tông từng nói rõ: 
“Ngôn ngữ (chỉ ngôn ngữ Hán quan phương) không khác nhau nhiều, nhưng áo 
mũ không thể giống nhau được.” Nguyễn Trãi nhận xét và khuyến cáo: 
“Người Ngô (chỉ người Minh) lâu ngày nhiễm thói tục của người Nguyên, tóc 
xõa, răng trắng, áo ngắn mà tay áo dài, mũ xiêm lòe loạt, lớp lớp như lá 
Uậy [...] không nên noi theo để làm loạn quốc tục.” Còn trang phục của 
triều đình Mãn Thanh, năm 1696, sử thần nhà Lê cho biết “›gười Thanh 


JÄ5#TMIJSISZ/, i£U, JE7RtH. lÉZHIlHfLmnfr2k, È⁄JÈRI3ðJRJNZ2E, Kim ZMNNG 
*. HZt1:]j*ñZỦằq, M+EE]4BJN, IHN FWIPI7EMU, XU. jUWPI?NMSSTS? Lý Văn Phức làm 
chánh sứ đi sứ sang Yên Kinh năm 1841, toàn bộ bài Biện Di luận được chép trong Chu nguyên tạp vịnh thảo 
mang ký hiệu VHv.1146 Thư viện Hán Nôm, chúng tôi cung cấp tại phần phụ lục sau chương này. 

1. (Việt) Thơ văn Lý Trần. Tập 2. Tr.740. Nguyên văn: ïï3#ft#jI|, 27 #n[ li] 
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làm chú Trung Quốc, gióc 
tóc, mặc áo ngắn, noi theo 
Z ~ ~ ^ Ầ ~ „3 Z “trợ Lị 
thói cũ Mãn Châu. Áo mũ ¬ í 
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Tr- 
. .*. - Lậ bỏ 
lễ tục Tống Minh uì uậy mất địa | Ỉ + 
sạch.” Bùi Văn Dị nhận * f\ 
` “ “ 
định: “Triều Thanh hướng t | ị h 
thái bình lâu ngày [...] s: § “Erý 
riêng chế độ áo mũ không Mu Ỉ 
Ỉ 


đổi. Tục Mãn suy cho cùng 
thiếu trang nhã [...] Từ khi 
triều Thanh làm chú Trung 


Quốc, bốn phương phải Mao tiết, một trong những nghỉ trượng của vua quan 
phong kiến. 1. Mao tiết của nhà Minh (7m tài đô hội); 2. 
Mao tiết của Triều Tiên (Triều Tiên ngũ lễ đô); 3. Mao tiết 
trăm năm trở lại đây, tai của quan nhà Nguyễn Việt Nam (Kỹ thuật người An Nam 
“Cầm cờ tuyết mao”); 4. Mao tiết trong cung đình triều 
Nguyễn (Báu vật triều Nguyễn). 


cạo tóc, đổi y phục. Hai 


mắt người ta đã quen cả 
I...] không còn nhận ra kiểu 
dáng Hoa Hạ ngày xưa nữa. Sứ nước ta tới Yên Kinh, đội mặc phẩm phục, 
có ké nhận ra trộm ngưỡng mộ Hoa phong. Nhưng bọn không có trí tuệ, 
phần nhiều túm tụm cười đùa, thấy mũ Phốc Đâu, Võng cân, đai áo bèn 
chỉ trỏ cho là kiểu cách tuông chèo. Tục rợ Hồ thay đổi con người ta đến 
mức phải ta thán như uậy đấy”®. Tác giã Nam sứ tư ký đầu thời Nguyễn 
cũng chép: “Thanh Thế tổ lên ngôi, đặt niên hiệu Thuận Trị, thống nhất 
thiên hạ, thay đổi y phục Trung Quốc Ị...] Nước Nam ta y phục uẫn như 
xưa. Sau này sứ nước ta đến Yên Kinh, phụ lão Trung Quốc thấy y phục 
của sứ ta đều rơi nước mắt.”® Năm 1830, chính vua Minh Mạng nói rõ: 
“Trẫm xem sách Hội điển của nước Thanh Ị...] áo mũ triều phục đều theo 
thói tục man di, không phải chế độ phục sức của cổ nhân, như thế lại 
càng sai trái, không thể làm khuôn phép. ”® 

Đối với trang phục dân gian, trong mắt sĩ phu người Việt, trang 


1. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: Elïl 7# HHPN##Ê5£JØ, —*ƑÌWMHIMUI. 2KIHKjMINAA2Z B24 
2. (Việt) Du hiên tùng búi. Nguyên văn:ÌÄJ7K`†ˆ H 2 [--: | IE2KH#W > 4š 2d, j§fâá&Zffli[L--- | Hi 
J1 hp, JJZE#⁄JR, 2E  NLIHHI---] 4 XẩWJ2K## it. 1lM{Eil2k7Zr, 
ZZñtuhHl, ñùZ7RññXð1ÊJN, 2Á MT, ÝÍŸf2ÁZH, HBIUHAMIH2K7E, fflf†ñÄ4IHIERR, 
MHA>#À. —®iÄXIIIW 
3. (Việt Nam sử tư ký - Lê Trung Hưng - Chân Tông Thuận hoàng đề. Nguyên văn: †tt*RRIIf, #07038, 
XF—fØl., 7'!HKJRL---]4kBjMJlRfkff. {£Ã{ÍŒ 26A, 4+2 Zh RKlRfyNNM 

4. (Việt Đại Nam thực lục - Q.70. Nguyên văn: 27631ñãá3§> ]Ẫ, 1m NIH#., 9J2J1#/Ñ41} 


phục của người dân các 
nước phương Nam và các 
sắc dân thiểu số đều bị coi 
là quê kệch, thô thiển. Như 
quan nhà Mạc là Dương 
Văn An (1514 - 1591) nhận 
xét vùng Tư Vinh (Huế): 
“Có người nói tiếng Huế, 


mặc Uuáy Chàm, thói ấy rất 
1. Nguyễn Trãi (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); 2. Nguyễn  @Ê Uuà thô thiển”, trong 
Quý Kính (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). khi dân vùng Ô châu có 
cách ăn vận như Trung Hoa thì được coi là không có gì lạ thường”, 
Ngô Thì Nhậm từng có lời thơ thể hiện niềm tự hào là bậc kỳ lão đất 
Việt, vận áo mão chỉnh tê, thắt dây thao, đeo ngọc bội, rất văn minh, 
rất “Hoa”. Ông viết: 


“Mớ mang có trước sau, 
Đâu riêng Trung Quốc có... 
May sinh ở nước Nam, 
Đường hoàng thân áo mão, 
Chớ bảo ta chẳng Hoa, 
Việt Thường có kỳ lão. ”® 


Đặc biệt, khác với các triều đại Lý - Trần coi Tam giáo đồng tôn mà 
trong đó đạo Phật có vị thế áp đảo, các triều đại Lê - Nguyễn về sau với 
các chính sách độc tôn Nho thuật đã có những cái nhìn khắt khe, khinh 
thị đối với phong tục của các sắc dân phương Nam. Quan niệm Hoa Di 
lúc này trở nên tiêu cực, và là một trong những nguyên nhân chính thúc 
đẩy triều đình Lê, Nguyễn thực thi các chính sách “dùng Hạ biến di”. Kể 
từ việc vua Lê Thánh Tông đánh Bồn Man, Chiêm Thành được mô tả: 
“Bồn Man bướng nghe giáo hóa thì hạ lệnh cày xới gốc rễ của chúng, Sơn 
Man quấy rối uùng biên thì cất quân quét sạch sào huyệt của chúng [... ] 
bắt dân chúng mặc áo xiêm của ta, khiến đất chúng thành quận huyện 


1. (ViệU Ô châu cận lục. Tr.252. Nguyên văn: Ñ | \JRIšHR #§ 4t 36 [| RE2&nt4L B3, {92 BBfH 

2. (Việt) Tuyển tập Ngô gia văn phái. Tập 1. Tr.614. Hoãn Nhĩ ngâm. Nguyên văn: 3632227, #fÄä 
TRE, IRãHMHMiđ, Ÿ#ZjmlTF. !WfEHRZ2, 4JM'HHff[---]#£ñ/EMZE, BÁZÄfẪ@l, 2Jã81 
`##, /l3ýf#iN 


xì 


gi 


của ¡a”U; đến những sắc lệnh cải đối thói tục của dân man theo thuần 
phong của người Việt diễn ra liên tiếp dưới thời vua Minh Mạng, mà 
một trong những nội dung quan trọng chính là việc hướng người man 
đổi mặc quần áo của người Kinh Việt. Như năm 1829, vua Minh Mạng 
xuống dụ ban tên họ cho các thủ lĩnh người man có đoạn viết: “Ôi sửa 
đối phong tục ắt phải dần dân, mà đấng uương giá dạy bảo nào có phân 
biệt. Lần này bọn thổ ty ấy đã theo uễ phong hóa, mặc xiêm áo của ta, 
nhưng nếu cú để cho có tên mà không có họ, há phải là ý cảa trẫm coi mọi 
người như nhau? Ị...| đời đời tuân phụng, để phân rõ họ hàng, theo luân 
thường, đều đi đến đạo lớn, khiến ngày càng nhuốm gội Hoa phong.”®). 
Năm 1834 người Thủy Xá sai sứ đến cống, vua Minh Mạng có lời dụ 
rằng: “Thánh nhân dùng Hạ biến di, nên lấy lễ nghĩa dạy bảo, khiến dần 
dân đối thành thói Hoa Hạ. Bèn thưởng cho sứ thân ấy cả bộ áo mũ trước 
kỳ hạn. Hôm trẫm ngự ở điện, đã chuẩn cho sứ thần ấy uào triều cống, 
tận mắt thấy bọn họ áo mũ chỉnh tê, quỳ lạy thung dung, đều hợp lễ tiết, 
trâm rất lấy làm khen ngợi Ị...] Lại thưởng cho chánh sứ lấy họ là Lĩnh, 
uẫn dùng tên cũ là Duyên, phó sứ họ là Kiệu uẫn dùng tên cũ là Tài, ngõ 
hầu biết được họ tên, ngày một nhuốm gội Hoa phong.” Ông đồng thời 
còn nói: “Thánh nhân dùng Hạ biến di, có thể đem lễ nghĩa ra dạy bảo thì 
loài có mai Uuảy cũng có thể thay đổi mà biết mặc xiêm áo.”® Tháng 12 
năm 1835, ông tiếp tục có lời dụ: “Đất man đã lệ thuộc bản đồ của ta từ 
lâu, dân man cũng là con đỏ của ta, phải nên bảo ban dìu dắt, để ngày 
một nhiễm theo Hán phong Ị...] Phàm những thú cần dùng đều phải học 
tập Hán dân, chăm uiệc làm lụng. Đến như ngôn ngữ thì bảo họ dần dân 
tập nói Hán âm. Ăn uống Uuà áo quân cũng dạy cho dần dân theo Hán tục. 
Ngoài ra, hễ có điều gì phải đối bỏ thói hủ lậu mà làm cho giản tiện dễ 
dàng thì cũng tùy cơ chỉ bảo. Thông cảm họ dẫu là man mọi, nhưng cũng 


1. (Việt) Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi. Dẫn theo Các thể văn chữ Hán Việt Nam. Tr.305. Nguyên văn: ?ï‡ 
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4. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhị kỹ - Q.132. Tr.36 (A.2772/ 27). Nguyên văn: ## \ HỊ# 
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có lương tri uà lương năng [...] Hun đúc 
thấm nhuân, dùng Hạ biến di, đấy cũng 
là một đường lối thay đổi phong tục. ”® 
Như vậy có thể thấy, tư tưởng 
Đế vương và quan niệm Hoa di đã có 
những ảnh hưởng mang tính quyết 
định đến việc lựa chọn trang phục cung 
đình Việt Nam. Sau khi văn hiến, phong 
tục Trung Hoa đã thâm nhập và hòa 
quyện với các yếu tố bản địa trở thành 
một phần của văn hóa bản địa thì từ 


E¿ngt trải MauyšnfHdolông dW vÚt việc sử dụng ngôn ngữ Hán trong quan 
cung đình Huế). phương đến việc áp dụng lề lối, lễ nghi 
cổ điển của Trung Quốc vào cuộc sống 
cung đình, triều đình Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản đều không còn 
khái niệm “vay mượn” hay “bắt chước”. Đối với các quốc gia này, văn 
minh Trung Hoa đã sớm trở thành một sản phẩm chung, một kho dữ 
liệu mà họ có quyền sử dụng, và có quyên từ đó tạo cho mình một nền 
văn hiến, điển chương không thua kém Trung Quốc®). 
2. Lược sử trang phục cung đình Việt Nam 
Trang phục quan phương của Việt Nam từ thời Đinh trở về trước 
hiện khó có thể truy khảo. Chỉ biết khoảng từ năm 86 “Uất Lâm, Nhật 
Nam, Liêu Đông, Lạc Lãng, thời Chu hoặc xõa tóc, hoặc búi tóc chuy 
kế, nay đội mũ Bì Biên.” Năm 808, An Nam đô hộ kinh lược sứ là 
Trương Châu trong khi cai trị ở An Nam đã “đối Bì Biên thành Đai- 
Mũ” theo lối trang phục của nhà Đường; thông tin này nằm trong 
văn bia ca ngợi công tích của họ Trương, cho nên có thể lời người 
soạn có phần khoa trương. Song vào năm 939, Ngô Quyển xưng 


1. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhị kỷ - Q.163. Tr.11 (A.2772/ 32). Nguyên văn: #4HÙ/^A 3È] 
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3. (Trung) Luận hằng - Q.19 - Khôi quốc. Nguyên văn : fl$‡. Hi, 7š, 238, JIRWMSMWE52jẲẮ 
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4. (Trung) Liễu Hà Đông tập - Q.10. Nguyên văn: 3 R¿ƒ?-ÈJ 7®? 


vương, đặt ra bá quan và nghi lễ 3 : 


trong triều, đồng thời quy định lấy BC TỈ 
màu sắc trang phục để phân biệt ñị Ẩ bệ 
phẩm trật của bá quan, đánh AT tý 
dấu sự áp dụng lần đầu tiên và P ft 
chính thức quy chế phục sắc của ụ BH 
nhà Đường vào cung đình nước “IN¡ 
Việt. Bởi trang phục của bá quan | lÌ | 8 
Trung Quốc đến thời Đường mới XD VIÊNI 2 
bắt đầu được phân biệt dựa trên di l “AI t 
màu sắc áo, Sau khi xưng đế năm - _ — h 
968, năm 975, vua Đinh cũng định | gu 2 TT Hấn ôn dp 


n n 


ra áo mũ cho văn võ bá quan.® 
Những quy định cụ thể của trang phục cung đình thời Ngô - Đinh, hầu 
như không thể truy khảo, song qua ghi chép của sứ thần nhà Tống là 
Tống Cảo về cuộc sống của vua quan Đại Cô Việt thời Tiền Lê “khi có 
yến hội, người uào dự tiệc đều phải cởi đai, mmũ”®, và mô tả của người 
Nguyên về quan Đại Việt triều Trần “mặt trắng răng đen, thắt đai, đội 
mũ, mặc áo Đường”®), có thể thấy lối trang phục đai - mũ kiểu Đường 
nhiều khả năng được định hình từ thời Ngô vương và kéo dài đến thời 
Trần. Ngoài ra, vào thời vua Lê Hoàn, qua những ghi chép ngắn gọn 
của Tống Cảo, ta còn được biết trang phục của vua tôi Đại Cô Việt thời 
kỳ này có vẻ khá “sặc sỡ”. Tống Cảo mô tả: “(Binh lính) mặc những 
chiếc áo tạp sắc... đều trổ lên trán ba chữ Thiên tử quân”, lại cho biết 
“Lê Hoàn hay mặc áo có hoa Uuăn uà màu đó, mũ lấy trân châu trang 
sức.”® Cuối thời Tiền Lê, năm 1006, vua Lê Long Đĩnh đổi quan chế, 
Triều phục nhất nhất noi theo chế độ nhà Tống”). Triều phục trang 
phục mặc trong các buổi lễ) của nhà Tống có ba loại mũ Lương Quan với ba 
kiểu: Tiến Hiền, Điêu Thiền, Giải Trãi, còn Công phục trang phục dùng 
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khi xử lý công vụ, thời này đồng nghĩa với Thường phục) duy có 
mũ Phốc Đầu”. Toàn thư cũng ghi nhận sự tôn 
tại của loại mũ Lương Quan vào thời Lý, đồng thời 
cho biết năm 1059, nhà Lý “lệnh cho bá quan phải 
đội mũ Phốc Đâu, đi hia mới được uào triều, Uiệc 
đội mũ Phốc Đâu, đi hia bắt đầu từ đó.”® Như vậy, 
chế độ Triều phục và Công phục của bá quan nhà 
Tống lần lượt được áp dụng vào triều đình Đại Việt 
với mốc năm 1006 và năm 1059. 

Chế độ trang phục của nhà Trần về cơ bản 
kế thừa chế độ của nhà Lý. Tuy nhiên, tính đến 
trước thời điểm năm 1396, nhà Trần có hai đợt cải 


Đai - Mũ. Quan thời 
Đường cầm hốt trong 
Bộ liễn đó. thứ nhất diễn ra vào năm 1254, lần thứ hai sau đó 


cách trang phục Thường triều cho bá quan, lần 


46 năm. Từ năm 1301, kiểu dáng áo mũ Thường triều của bá quan đều 
được chế mới. Lúc này, mũ Phốc Đầu của thời Lý bị phế bỏ, thay vào 
đó là mũ Đỉnh Tự. Riêng Tụng quan được quy định đội mũ Toàn Hoa 
màu xanh. Vương hầu hoặc đội mũ Triều Thiên, hoặc đội mũ Bao Cân 
tùy xem họ để tóc dài hay cắt ngắn. Ngoài ra, trong chế độ quan phục 
Lý Trần còn có sự xuất hiện của quy chế Ngư đại, thứ trang sức có hình 
con cá, mắc vào đai để tỏ sự sang trọng, vinh hiển, phỏng theo chế độ 
quan phục nhà Tống, mà xa hơn là nhà Đường. Trang phục nhà Hồ kế 
thừa chế độ áo mũ nhà Trần sau cải cách năm 1396 với những chiếc 
mũ Khướóc Phi, Viễn Du, Thái Cổ, Cao Sơn v.v. vốn là các loại mũ mão 
của bá quan nhà Hán, thể hiện rõ tâm lý sùng cổ và muốn có sự khu 
biệt về văn vật của nhà Hồ. Với nhiều lý do, nhà Hồ chỉ giữ ngôi được 7 
năm, để một lần nữa sau 1000 năm Bắc thuộc, đất nước lại rơi vào ách 
thống trị của Trung Hoa. 

Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, sau 10 năm thu lại được toàn 
vẹn lãnh thổ, tái thiết triều đình Đại Việt. Sau khi kỷ cương được lập 
lại, quan chế và trang phục triều đình Lê sơ đều tuân theo chế độ Trần 
- Hồ, thể hiện ở việc sử dụng rộng rãi mũ Cao Sơn cho văn võ bá quan. 


1. Trung Quốc phục sức thông sử. Tr.110. 
2. Những thông tin liên quan đến trang phục cung đình từ thời Lý tới thời Nguyễn trong phần tổng quan này 
chúng tôi không tiếp tục sử đụng cước chú. 


Song đến tháng 5 năm 1437 thời vua Lê Thái Tông, một cuộc tranh cãi 
nảy lửa giữa phe bảo thủ muốn gìn giữ chế độ cổ Trần - Hồ và phe cấp 
tiến muốn du nhập chế độ áo mũ triều nghi mới của nhà Minh đã diễn 
ra, mà đứng đầu hai phe là Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Do sự thiếu 
khuyết sử liệu và sự chần chừ của Nguyễn Trãi, vua Lê Thái Tông đã 
chuẩn theo tấu nghị của Lương Đăng du nhập một phần chế độ phẩm 
phục của nhà Minh, theo đó “uào dịp đại lễ uua mặc áo Cốn, đội mũ 
Miện, Thường triều đội mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào; mông mội, 
ngày rằm, bá quan mặc Công phục, đội Phốc Đâu; Thường triều đội 
mũ Ô Sa, áo cổ tròn.” Năm 1437, vua Lê Thái Tông đồng thuận việc du 
nhập dạng áo mũ Công phục và Thường phục mới của nhà Minh qúc 
này khái niệm Công phục đã không còn đồng nhất với khái niệm Thường phục), làm tiền để 
cho năm 1471, vua Lê Thánh Tông tiếp tục du nhập chế độ phẩm phục 
Bổ tử, và năm 1486 quy định bá quan vào triều phải đội mũ Ô Sa với 
hai cánh nhất loạt hướng về phía trước. Chế độ Ô Sa - Bổ phục là chế 


Bồ tử (vuông vải thêu hình chim thú đính trước ngực bá quan văn võ đề phân biệt phẩm cấp). 1. Bổ 
tử Tiên hạc của nhà Minh (Chức ứú trân phẩm); 2. Bỗ tử Tiên hạc của Triều Tiên (BTCCQLSU); 
3. Bồ tử Tiên hạc của nhà Nguyễn (4 /1istory of Embroidery in China, Korea, Japan and Vietnam). 


độ áo mũ có thể khu biệt khá kỹ chức tước, phẩm trật của bá quan, vậy 
nên nhà Thanh, nhà Triều Tiên, Lưu Cầu (nay là tỉnh Okinawa, Nhật Bản) và 
nhà Nguyễn sau này đều tham chước mô phỏng. Đến thời vua Lê Hiến 
Tông, năm 1500, triều đình Đại Việt đã thực hiện cải cách đối với chiếc 
mũ Phốc Đầu, trong đó bao gồm việc sửa đổi kiểu dáng cánh chuôn và 
quy định trang sức vàng bạc trên mũ để tiếp tục phân biệt phẩm cấp 
một cách kỹ lưỡng hơn. Các triều vua Lê về sau cho đến thời nhà Mạc 
cũng có một số lần thay đổi quy chế mũ mão phẩm phục, song nhìn 
chung vẫn dựa trên chế độ cơ bản được xác lập từ thời vua Lê Thánh 
Tông, Lê Hiến Tông. 


œ 


Sau những động loạn cuối thời Lê 
sơ, bước vào thời Lê Trung Hưng, vua 


ạc ~^ 

: Lê dần dần chỉ còn hư vị, cán cân quyền 
lực ngã sang chúa Trịnh, khiến một phần 
quy chế áo mũ dành cho thiên tử nhà Lê 
bị lược bỏ. Trước đây, bá quan có Triều 
phục, Thường phục mặc vào chầu vua, 


thì nay còn có thêm bộ trang phục để 


mặc riêng vào vương phủ hầu chúa. Với 


Bổ phục. Thường phục của quan những biến cố cung đình liên tiếp diễn ra 
Đại Việt thời Lê (mũ Ô Sa, áo cổ 
tròn đính Bồ tử) và quan Việt Nam 
thời Nguyễn (mũ Đông Pha áo của bộ máy quan liêu kể từ nửa cuối 
giao lĩnh đính Bô tử) trong Hoàng 
Thanh chức cổng đô (Q.1 và Q.9). 


trong giai đoạn này, cùng sự công kênh 


giai đoạn Lê Trung Hưng, quy chế trang 
phục của bá quan cũng hết sức hỗn loạn, 
buộc Tham tụng Nguyễn Công Hãng năm 1721 sau khi đi sứ sang nhà 
Thanh phải tìm kiếm điển chương cũ của nhà Minh về đặt định lại chế 
độ phẩm phục cho được đúng đắn. Trang phục cung đình nhà Lê lúc 
này tiếp tục thu nhận các kiểu dáng hoa văn, trang trí của Trung Quốc 
giai đoạn cuối Minh đầu Thanh. Cũng kể từ đây, trang phục bá quan 
vào hầu chúa tiếp tục được phân làm hai bộ: một bộ mặc khi chúa coi 
chính sự ở phủ và một bộ mặc khi chúa tiếp 
khách ở các. 

Mặt khác, chúa Nguyễn từ khi vào 
phương Nam mở cõi dần dần có ý định độc 
lập với triều đình chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 
Đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, năm 
1744, chúa tự ý xưng vương, quyết thay đổi 
nghỉ lễ, trang phục từ cung đình cho đến dân 
gian Đàng Trong đều nhất loạt theo phong 
khí mới. Từ việc kế thừa một phần trang phục 
của nhà Lê, tham khảo hình dạng áo mũ 
trong Tưmn tài đô hội của nhà Minh, đặc biệt 
phổ biến kiểu áo cổ đứng cài khuy, vua chúa 


triều Nguyễn quả nhiên đã tạo nên “một cối 
Triu phục của quan triêu 
Nguyễn: mũ Phôc Đâu, Mãng 
trước đây. Những chiếc mũ Cứu Long Thông bào Tứlinh. (Ảnh: ATber Kahn). 


y quan uăn hiến” khác hẳn với các triều đại 


Thiên, Cửu Long Đường Cân của hoàng đế, mũ Phốc Đầu, Hổ Đầu, 
Xuân Thu của bá quan với không ít trang sức vàng bạc như Bác sơn, 
khóa giản, giao long cùng những tấm Long bào, Mãng bào thêu dày đặc 
hoa văn rồng mây, sóng nước mang lại cảm giác “ngợp mắt” chính là 
đặc trưng của trang phục cung đình triều Nguyễn. 

Như vậy có thể thấy chế độ áo mũ của triều đình nước Việt 
thường xuyên diễn ra các đợt cải cách, sửa đổi, xuất phát từ tâm lý 
muốn khẳng định sự tiến bộ và khác biệt về văn vật trong sự đối sánh 
giữa các vương triều nội bộ nước Việt và trong sự đối sánh giữa vương 
triều Việt Nam với vương triều Trung Quốc. Bên cạnh đó, hậu quả 
của những đọt phá hủy kinh thành, sách vở của quân Chiêm và quân 
Minh trong thế kỷ XII, XIV cùng những động loạn của nội chính nhà 
Lê trong suốt những thế kỷ XVII, XVHI cũng là những nguyên nhân 
chính khiến việc tái thiết chế độ triều nghi, phẩm phục của triều đình 
trở nên bức thiết. 


Biên khánh của nhà Nguyễn (Báu vật triều Nguyễn), nhà Tống (Tam lễ đồ) 
và nhà Triều Tiên (Bảo tàng cỗ cung quốc lập Seoul. Ảnh: TQĐ). 
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II. TRANG PHỤC DÂN GIAN VIỆT NAM 


2⁄34 


Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài suốt 
một thiên niên kỷ trên nước Việt, 
nhưng chưa lúc nào người Việt nguôi 
ngoai khát vọng độc lập, mà minh 
chứng là các cuộc khởi nghĩa của hai 
Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Thúc Loan, 
Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương 
Đình Nghệ v.v. chống lại sự cai trị của 
triều đình phương Bắc. Không thể 
phú nhận, trong thời kỳ bị đô hộ kéo 
dài, người Việt đã tiếp nhận khá nhiều 


Bình đựng vôi đỏ và cơi trầu của người 
Thái. (Bảo tàng quốc gia Thái. Dẫn theo l 
Triển lãm văn vật folklore Đông Nam Á thành tố của văn minh Trung Hoa, 
Phi-Thái- Việt-Ấn). 


nhưng các tập tục truyền thống trong 
lối sống, trong sinh hoạt, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày vẫn được 
người Việt lưu giữ bền chắc. 

Sau khi nhà nước phong kiến - quân chủ của người Việt được tạo 
lập, mỗi triều đại mới dựng lên luôn quan tâm đến việc tái thiết triều 
nghi, phẩm phục, song riêng với trang phục dân gian, triều đình Việt Nam 
nhìn chung đều muốn dân chúng giữ nguyên phong tục vốn có. Ví như 
tháng 5 năm 1437, vua Lê Thái Tông đã chuẩn tấu đề nghị của Lương 
Đăng, áp dụng một phần chế độ trang phục của nhà Minh vào trang phục 
cung đình, trong khi đó đến tháng 12 lại ra lệnh cho người Minh ở Đại 
Việt phải nhất loạt mặc áo và cắt tóc ngắn theo phong tục của người Kinh 
bản địa.” Điều này tiếp tục được minh chứng qua chính sách khoan hòa 
của vua Quang Trung trong chiếu lên ngôi, khi ông cho phép “y phục dân 
gian Nam Hà, Bắc Hà đều được theo tục cũ, chỉ có mũ áo trong triều thì 
nhất loạt tuân theo quy định mới” Nhìn chung, triều đình Việt Nam từ 
thời Lý đến thời Lê đều không có chính sách bắt ép thay đổi trang phục 
dân gian trong toàn quốc, ngoại trừ triều Nguyễn sau này. Dĩ nhiên, trang 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: †-—H, HN #ZN KHR, li 


1 " phục dân gian Việt Nam không chỉ có 
1HJXẾ NHHSENMOESE NA HƯỆN| vài kiểu dáng áo quần đơn nhất, song 
(Trung) Lĩnh ngoại đại đáp mô tả người thường có một vài kiểu trang phục 
HN  NHHỘ nuác áp do điểm răng Í đặc biệt thịnh hành ở mỗi thời đoạn 
đen.” (Trung) Đảo dị chí lược mô tả 
người thời Trần: “Nam nữ mặt trắng khác nhau. 
răng đen.” (Hàn) Triệu Tiên vương z Z 2+ ⁄ `, ~. 
ti TP TÚ "mẽ... Có thể nói, khác với tính chất 
1691) mô tả sứ thân thời Lê: “Thường |_ phức tạp và sự vận động riêng biệt 
xuyên nhai trấu cau, gặp khách miệng 
vẫn nhai, răng đều đen như sơn. ” (Việt) 
An Nam phong tục sách ziều / ¿„c | phục dân gian Việt Nam nhìn chung 
nhuộm răng thời Nguyên: “Trai gái hơn 
10 tuổi, răng sữa đã thay hết, răng mới : 
mọc đều thì ai náy bắt đầu nhuộm răng. |_ thức, đặc biệt là trang phục của tầng 
Cách làm là lây cảnh Kiên tắn nhỏ hòa 
với nước chua thành thuốc, quết lên lá 
cau, buổi đêm dán lên răng, làn hơn |_ cổ tròn là kiểu áo phố biến của cả 
mười lần nhuộm thành màu đỏ. Lại lấy 
phèn đen hòa lẫn với thuốc trên dán vào 
răng độ dăm ba lân thì nhuộm thành còn quây Thường, một dạng váy 
màu đen. Đàn ông nhuộm một lân, đàn 
bà nhuộm làm nhiều lần, răng phải đen 
nhánh mới cho là đẹp. ” 


của trang phục cung đình, trang 
khá ổn định về kiểu dáng và hình 
lớp thường dân. Vào thời Lý Trần, áo 
đàn ông và đàn bà. Riêng đàn ông 


quây bên ngoài quân lụa, dưới vạt áo 
Tứ Điên; đàn bà chuộng mặc áo giao 


: 5° lĩnh cổ lớn. Thời kỳ này, áo tứ thân 


được may bằng bốn khổ vải, hai vạt song song buông dài xuống phía 
trước đã xuất hiện, đây cũng là một trong những kiểu áo phổ biến của 
phụ nữ Việt Nam được kế thừa qua suốt thời Trần, Lê. Bước sang thời Lê, 
kiểu áo chung của đàn ông và đàn bà là áo giao lĩnh (cổ áo vắt chéo, còn gọi 
là áo tràng vạ). Đàn ông lao động, lính tráng vẫn lưu giữ tục đóng khố như 
người thời Lý - Trần; đàn bà tiếp tục duy trì bộ trang phục yếm - váy, áo 
tứ thân. Từ khi chúa Nguyễn cát cứ phương Nam, nước Việt phân làm 
vương quốc Đàng Trong và Đàng Ngoài, năm 1744, chúa Nguyễn Phúc 
Khoát hạ lệnh thay đổi toàn bộ trang phục dân gian Đàng Trong. Tại thời 
điểm này, kiểu dáng áo dài cổ đứng cài khuy được phổ biến, trong suốt 
thời Nguyễn về sau, loại áo này không ngừng thay đổi về độ dài rộng của 
ống tay, vạt áo, cổ áo, dần dần thay thế trang phục áo cổ tròn và áo giao 
lĩnh của các triều đại trước đây. 

Một mặt khác, có thể nói sự chống đối “làm loạn” của người Giao 
Chỉ trong khoảng 1000 năm Bắc thuộc chắc hẳn đã dấy lên bởi chính 
sách tham tàn của các thái thú và những ràng buộc gò bó của lề lối Trung 
Hoa, nhưng đồng thời nó cũng phần nào thể hiện bản tính ưa tự do của 
người Việt. Có điều, về sau, tính thoải mái trong thói quen sinh hoạt 
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Áo vàng. Kỹ nữ thời Nguyễn, năm 1915, mặc áo năm thân màu vàng (Ảnh: 
AIbert Kahn); Người Tonkin năm I714, mệnh phụ mặc áo giao lĩnh màu 
vàng. (Thể giới nhân vật đồ quyển); Đàn ông thời Lê Trung Hưng xõa tóc 
đội nón, mặc áo giao lĩnh màu vàng (Hoàng Thanh chức cống đô). 


nhiều khi lên tới độ “vô phép tắc” dẫn đến việc thời nào cũng có người 
dân “cả gan” vận quần áo màu vàng, sắc phục luôn được triều đình Việt 
Nam quy định dành riêng cho thiên tử. Sự “lấn vượt tày đình” này chẳng 
biết bắt đầu tự khi nào, chỉ biết năm 1182, vua Lý Cao Tông đã “cấm 
thiên hạ không được mặc trang phục màu uàng”®, sau khi nhà Minh 
đô hộ nước ta cũng nhiều lần ra lệnh cấm dân gian mặc áo màu vàng”), 
Năm 1448, vua Lê Nhân Tông vẫn “7a lệnh cho bộ Lễ tuyên bố lại lệnh 
cấm dân gian mặc màu uàng uì bấy giờ thói tục chuộng sự xa hoa, lấn 
Uượi.”®' Đến tận năm 1916, vua Khải Định cũng phải phê rằng: “Ngày 
trước khi trẫm còn là hoàng tử luôn thấy dân chúng có nhiều người ăn 
mặc quân áo màu uàng, như thế là phạm luật. Nên đồng thời sức cho 
Phủ Thừa Thiên yết bảng nghiêm cấm từ nay trở đi nhân dân không được 
ăn mặc quân áo có màu Uuàng uà những màu sắc gần uới màu uàng để có 
sự phân biệt. ”%® 

Trong khi đó ở triều đình nề nếp vẫn nghiêm ngặt và gò bó hơn 
nhiều so với chốn dân gian, cho nên được lúc thế lực lấn át vua, tế thần 
Nguyễn Công Hãng đề nghị chúa Trịnh Cương vận áo màu vàng tiếp 
kiến quần thần, nhưng ông vẫn một mực từ chối: “7a... lúc nào cũng coi 
sự tôn kính làm lòng. Màu uàng là sắc phục của thiên tử, ta đâu dám làm 
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như uậy?”® Tuy thế, thi thoảng ta vẫn thấy một vài hành vi “thoải mái” 
của các quan chốn cung đình, như việc các quan nhà Lê thoải mái nhổ 
nước cốt trầu, nhả bã ra cửa và sân Đan Trì dẫn đến lệnh cấm của triều 
đình vào tháng 11 năm 1473 v.v. 

Bản tính bảo thủ, giữ gìn bản sắc chỉ 
thực sự được đẩy mạnh và trở nên quyết 
liệt vào những thời kỳ người Việt nhận 
thấy có nguy cơ bị đồng hóa văn hóa, còn 
trong thời bình, họ lại tỏ ra khá linh hoạt 
trong việc tiếp thu các nền văn hóa xung 
quanh. Lúc này, chính những người trị vì 
đất nước lại ý thức về việc bảo tôn truyền 
thống. Không ít lần người dân phỏng 
theo lối ăn mặc, thậm chí nói pha tiếng 
người Minh, Thanh, Chiêm, Lào khiến 
triều đình phải ban lệnh cấm, như năm 


1375, nhà Trần - Hồ “cấm quân dân mặc Khăn xếp, áo the, bộ trang phục điển 
kiểtá z Mĩ 8h bến 0ồ øhã hình của nam giới triêu Nguyễn, là ân 
l6114010061600-16040 /00080045210061064 200006-1 tượng mặc định của nhiều người Việt 
tiếng nói của người Chiêm, Lào” (Toàn về trang phục của ông cha. Tuy nhiên, 
ẨẤ về đá . vở dạng áo cô đứng cài khuy định hình và 
thu). Nguyên Trãi bình xét: “Người f0"  phẻ biến từ thể kỷ XVII Trước đó, 
nước không được bắt chước tiếng nói uà nam giới người Việt phân lớn mặc áo 
: : : : 5 ' giao lĩnh - tràng vạt. (Chân dung Chu 

trang phục của các nước Ngô, Chăm, LàO, _ Vạn An, vẽ năm 1995). 

Xiêm, Chân Lạp để làm loạn quốc tục. 

Lời cấm chỉ nói rằng: Tiếng Ngô toàn âm lưỡi, phải chuyển ngữ sau mới 
hiếu được. Tiếng Lào toàn âm họng. Tiếng Xiêm, Chăm, Chân Lạp toàn 
âm hầu, nghe như tiếng chim bồ lao. Người Ngô lâu ngày nhiễm thói tục 
của người Nguyên, tóc xõa, răng trắng, áo ngắn mà tay áo dài, mũ xiêm 
lòe loẹt, lớp lớp như lá uậy. Người Minh tuy khôi phục áo mũ Hán Đường 
xưa, nhưng thói tục không đổi. Người Lào dùng uải len quấn người trông 
như áo Thủy điền của nhà Phật. Người Chăm dùng khăn che uế đùi, để lộ 
hình thế. Xiêm La, Chân Lạp dùng uải bọc liền từ tay đến đầu gối như bọc 


xác chết, đều không nên noi theo để làm loạn quốc tục. ”® Ngoài ra, tháng 
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1. Phụ nữ thời Lê mặc áo giao lĩnh 
(Hoàng Thanh chức công đô); 2. 
Phụ nữ thời Lê mặc áo cổ tròn bốn 
vạt (Văn quan vinh quy đồ. Bảo 
tàng Mỹ thuật Việt Nam); 3. Phụ 
nữ thời Nguyễn mặc áo tứ thân 
(Wiệt Nam từ điển); 4. Phụ nữ thời 
Nguyễn mặc áo dài cài khuy, vấn 
khăn (Tranh Tố nữ). 


8 năm 1499, vua Lê Hiến Tông xuống chiếu 
cấm “trên từ thân 0uương, dưới đến dân 
chúng, đều không được lấy đàn bà con gái 
Chiêm Thành làm uợ, đếcho phong tục được 
thuần hậu”; năm 1696, 1717, 1727 nhà Lê 
liên tục cấm người trong nước không được 
mô phông trang phục, tiếng nói và đầu tóc 
của người Thanh; những người Thanh cư 
ngụ tại nước Việt đều phải nhất nhất tuân 
theo phong tục bản quốc, ai vi phạm sẽ bị 
trục xuất?). 

Tóm lại, một phần do sự bảo thủ của 
người Việt, một phần do quy định của triều 
đình mà lối ăn vận trong dân gian qua các 
triều đại không biến đổi nhiều. Chỉ đến thời 
Nguyễn, đặc biệt dưới thời vua Minh Mạng, 
người dân Việt Nam mới lần đầu tiên bị ép 
phải thay đổi trang phục thường ngày, bị 
cấm sử dụng các loại áo tứ thân, váy đụp, 
khăn vuông, khố v.v. bất kể nam nữ nhất 
nhất đều phải mặc áo dài năm thân cài 
khuy. Tuy nhiên, ngoài chiếc áo dài năm 


thân được đặt định năm 1744 mà đến thời Nguyễn trở thành quốc phục 


- tiền thân của chiếc Áo dài 


như ta thấy ngày nay - các loại áo cổ tròn, 


tràng vạt, tứ thân còn hiện diện đến đầu thế kỷ XX đều là những dạng 


thức trang phục dân gian lưu hành phổ biến qua các thời kỳ trước đó. 
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Dịch nghĩa: 

Từ xưa, có Trung Hoa thì có di địch, ấy là sự ngăn cách tự nhiên 
của trời đất. Hoa là Hoa mà di là di, cũng là sự phân biệt nghiêm minh 
của thánh hiền. Hoa là Hoa, bất kể bản thân uăn mình không man mọi, 
hay không man mọi nhưng lại bị coi là man mọi, đều không thể không 
biện luận cho rõ ràng được. Xét, di được gọi là 
di, kinh truyện thánh hiền coi là kẻ khác (không 
phải giống nòi ta - TQD chú) nên Chu công phải 
thảo phạt. Cớ sao uậy? Có bọn chuyên làm Uiệc 
bạo ngược không biết lễ nghĩa danh phận, như 
Kinh Sớ thời xưa; cũng lại có bọn đem cả nước 
ra làm trò dị hợm, bất chấp cương thường đạo 
nghĩa của người ta, như bọn man đi giảo quyệt 
Đông Tây Dương thời nay Uuậy; gọi chúng là di 
là uì cách làm của chúng. 

Nước Việt ta là phường ấy chăng? Nước 
Việt ta không phải chúng Uuậy, mà là hậu đuệ 
của Viêm Đế, họ Thân Nông, bậc thánh Trung 
quốc thời cổ uậy. Thời cổ là uùng hoang uiễn, 
chưa khai hóa, bấy giờ coi là di thì được. 
Nhưng đến thời Chu đã là Việt Thường, coi 
là thị tộc, các đời sau là Giao Chí, coi là quận 
huyện, chưa bao giờ gọi là di cả. Huống hô, từ 


thời Trần, Lê, quốc thổ An Nam ngày càng mở 


: . rộng, đến nay đã gấp bội lần, phía Bắc giáp ba 
Tại Việt Nam, quy chê áo Côn Š : R : \ R : 
mũ Miện bị phế bỏ vào thời Lê _ fÍth Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam của 


Trung Hưng và được khôi phục  Trr;ơ châu; phía Tây khống chế các tộc man 
vào thời Nguyên. Tại Trung an. : „ . . 
Quốc, quy chế này bị phế bỏ đÿ fiếp uới các nước Nam Chưởng, Miễn Điện; 


vào thời Thanh. Trong ảnh là r?yýy Động trông ra bể lớn, ôm bọc các đảo; 
quan nhà Nguyên mặc Côn 


Miện dẫn theo BAVH. phía Nam cũng chạm tới biển, uòng qua phía 


Tây Nam sát Uuách Xiêm La, các thuộc quốc còn lại uà tộc man di khác 
nhau nội phụ đều đủ cả, thật là một đại quốc sừng sững giữa trời đất. 
(Lúc này) coi là thị tộc cũng không được, coi là quận huyện càng không 
được, huống hồ có thể coi là di sao? Song ở đây tạm có uài lời nông cạn 
như Uậy đã. 

Bàn uề phép trị nước thì noi nhị đế tam 0ương, bàn uê đạo thống thì 
noi lục kinh tứ tả, coi Khống Mạnh là nhà, coi Chu Trình là của. Về học 
Uấn thì coi Tả, Quốc là nguồn, coi Ban, Mã là nhánh. Về uăn chương thì 
thơ phú noi Chiêu Minh, Văn Tuyển, xem Lý, Đỗ là tấm gương; thư họa 
theo Chu lễ, Lục thu, coi Chung, Vương là mô phạm. Chiêu hiền đãi sĩ, ấy 
khoa cử Hán Đường Uuậy. Đai rộng mũ cao, ấy y phục Tống Minh uậy. Cứ 
Uuậy mà suy, đại đểnhuư thế. Xét, đến uậy mà uẫn gọi là di thì ta cũng chẳng 
biết thế nào mới là Hoa uậy. Có kẻ nghị luận cao mình nói rằng: Thuấn là 
người Đông di, Văn 0uương là người Tây di, trong kinh truyện có nói đến, 
nhưng di ấy tốn hại gì? Há không biết đó chỉ là lời nói chỉ nơi các ngài sinh 
ra thôi. Thuấn uẫn là Thuấn, Văn Uuương uẫn là Văn uương, từ khi có thư 
tịch đến giờ có thư tịch nào gọi Thuấn là di đế chăng, gọi Văn uương là di 
Uuương chăng? Cũng có kẻ luận bàn thô thiến rằng: Chắc là do tiếng nói, 
trang phục khác lạ nên coi là di đó thôi. Như Uậy càng không đúng. Cứ 
nói chuyện trước mắt, như một tỉnh Phúc Kiến, là nơi còn di giáo của thày 
Chu Khảo Đình, riêng ớ uùng Tuyên Chương, người ở đây thường đội khăn 
thay mũ, Uuậy là trang phục khác lạ chăng, có thể uì thế mà coi là di chăng? 
Lại như mười tám tỉnh ngôn ngữ khác nhau, tiếng nhà quê Uà tiếng nhà 
quan cũng khác nhau, Uậy là tiếng nói khác lạ chăng, có thể uì thế mà coi 
là di chăng? 

Để thấu hiểu cái nghĩa Hoa di, nên tìm trong uăn chương lễ nghĩa, 
Uuậy thì lời luận biện của tôi cũng chẳng cân uiết ra, tôi đâu có ưa biện 
luận, là do tôi bất đắc dĩ mà thôi. 

Lời bàn luận này sau khi uiết ra, đến tay Tôn tổng đốc, ông tuyên bố tại chỗ: 
Quý sứ lần này đến đây, bản đốc tự dùng lễ sứ thần để đối đãi, không dám coi là 
ngoại di nữa. Sau đó sĩ phu Trung châu nối nhau sao chép, có nhiều người uiết 
thêm lời bình phẩm ngợi ca. Có ông Lý Chấn Nhân là Nho học Huấn đạo, tính 
cực khẳng khái, sau khi thấy áo mũ nước ta liền ném mũ của mình xuống đất 


nói rằng: Ta là di rồi, sao lại coi người ta là di đây? 


CHƯƠNG I. TRANG PHỤC THỜI LÝ 


2⁄84 


Năm 984 vua Lê Hoàn cho dựng điện Bách Bảo Thiên Tuế có cột 
dát vàng dát bạc tại núi Hỏa Vân để làm nơi coi chầu, lại cho dựng 
điện Long Lộc lợp mái bằng ngói bạc?). Các vật phẩm vua Lê Hoàn 
và vua Lê Long Đĩnh cống sang nhà Tống phần lớn là đồ khảm vàng 
bạc châu báu, như trong ba đợt triều cống năm 990, 997, 998 là những 
chiếc ghế rồng phượng khảm vàng bạc cùng bảy loại đá quý; năm 1001 
lại cống thêm chiếc bình khảm vàng bạc thất bảo®?). Với tính cách xa 
xỉ này, vua Lê Hoàn chuộng mặc áo màu đỏ có hoa văn sặc sỡ, mũ 
trang sức bằng ngọc châu. Bước sang thời Lý, phong khí vương giả của 
triều đình Đại Việt tiếp tục được mô tả gián tiếp qua những cống vật 
“rất thịnh” đem biếu nhà Tống như năm 1156, “các chữ uiết trong tấu 
biểu đưa lên đều bằng uàng, cống phẩm quá bán là đồ trang sức bằng 
châu báu; cống trân châu thì có 3 Uuiên to như quả cà, 6 uiên to cỡ hạt 
mít, 24 Uiên như hạt đào, 17 Uuiên như hạt mận, 50 Uiên như hạt táo, 
cả thảy 100 0iên, đều đựng trong bình 0uàng”®; năm 1173 tiến dâng 
một tráp biểu chương mừng vua Tống lên ngôi tương đương 330 lạng 


1. (ViệU Đại Việt sử lược. Nguyên văn: 1ö Éi ẩï T-jšJ&tJ2 kSIlI, RÈ#£Jl?R[---]R.MfeiEixls, đã 
ĐI? ũ 
2. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo - Phiên Di - Giao Chỉ và Tổng sử - Giao Chỉ truyện đều ghi chép rõ các cống 


phẩm này. Loại ghế chúng tôi đề cập, nguyên văn gọi là -4?š 3ÈÄEJEUMT- Thát bảo trang long phượng ÿ tử, 
hoặc %§#-ufli. Kim ngân thất bảo ÿ, hoặc V\4$#R-?X347Xñi Dĩ kim ngân thất bảo trang giao ÿ (ghế 
Giao ÿ trang sức bằng vàng bạc thất bảo) 
3. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr.5§. Nguyên văn: JIRÑ2/1JH1Ề, K&ñff2 7. NÄ®#tN TH 
ĐØ, ĐfWR3ffiX# li. x21, Xi =:MUUH?HT. X/NMHWZ 4. X— TJHMIIHMS, YX 
+-biMũftUlZE. !X1I-EMIHURIX, N—-F(Wl, P482 Khác với con số 1.200 lạng vàng trong sách 
Lĩnh ngoại đại đáp, sách Tổng hội yếu tập cáo chép số vàng công sang là 1.136 lạng. Số lượng trân châu đều 


chép giống nhau. 
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vàng, một cỗ bành voi tương đương 40 
lạng vàng, một chiếc vỏ trang sức cho 
ngà voi tương đương 50 lạng vàng, một 
chiếc trang sức trán voi tương đương 
120 lạng vàng, hai mặt sa la, năm chiếc 
móc voi nối với dải đồng tâm bọc vàng 
bạc, một chiếc trang sức trán voi bằng 
vàng bạc đan xen, một dây mây dắt voi 
2N: trang sức bằng vàng bạc tương đương 
hi "nan tại Km 102 lạng bạc”, Ngoài ra, Chu Khứ Phi 
còn cho biết: “Khe động Ủng Châu cho 
tới đất An Nam đều có mỏ uàng, uàng ở những nơi này nhiều hơn các 
quận khác. Châu Vĩnh An ở ng Quản chí cách Giao Chỉ một con sông 
thôi, Ujt ngan bơi đến bến nước Giao Chỉ tìm ăn rồi quay uê, trong phân 
có lẫn uàng, ở bến nước trong địa phận nước ta thì không có. Vàng 
không ở trong mỏ mà ở ngoài tự nhiên, lẫn trong đất cát, nhỏ thì bằng 
hạt mạch, lớn thì như hạt đậu, lớn hơn to cỡ ngón tay, đều gọi là uàng 
sống [...] Cũng có hột to bằng quả trúng gà, gọi là kim mẫu. Có được 
Uàng này, giàu có hẳn phải biết. Giao Chỉ có mối lợi là các mỏ uàng, 
mua dân ta uê làm nô lệ. ”® 
Cũng chính tình hình buôn bán nô lệ diễn ra hết sức sôi động 
trong thời kỳ đầu tự chủ này đã gián tiếp minh chứng cho trữ lượng 
vàng dồi dào và cuộc sống cung đình xa hoa của Đại Việt®. Tuyên dụ 
Quảng Nam Minh Thác cũng tâu vua Tống về tình trạng này: “Vùng 
Ung Châu, phía Nam giáp Giao Chỉ, năm trấn trại, châu động quanh 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo. Nguyên văn: 121814 #ñlX#3#--, @—TÍ= [BI #364 
4È, 4>PI-'[NijiđŒ(, 344? --ñỊ, 1 [MU, 2Ấ4t#Ẫ--HẪỊ, —-FI—.|NjỚU bbØf -lñH, 
213 2t7nI3B |[n|aa7 Irmll, 4>|HJ2R2424#—-mĂẪỊI, ©?R32ãZ42j@lá |, 28H Njỗfi 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp - Q.7 - Kim thạch môn - Sinh kim. Tr.269. Nguyên văn: Ê5J!|‡#l # 1š 
MNiỸHâ@%:, RĐMU/š#}j*5ãHB. Eíƒ72⁄/|ERSEHLE—-/KZBMfM, #§W§2+ R®jE/kllJÑIñlẲữHZ, TH 
34X4fqd2. f£f#7Bi/KỲÄHI##WS. NếềTHI*ä”UH, HZAlháä}j$jb-LEz'h, jhfflH2Z##, X09, H 
X#iltläll, ffñH* #:2[|---]7X'# šIMISEfế, ñR2 ©F}. ft, ãlh|HJZH. 2mEWW2Z HH, 
RBHNĂä% 

3. Cao Hùng Trưng cho biết, đến cuối thời Trần, theo báo cáo của các phủ huyện tại Việt Nam, phủ Thái 
Nguyên có 17 mỏ vàng, huyện Phú Lãng không có, phủ Lạng Sơn có 4 mỏ, châu Quảng Nguyên không có, 
châu Quảng Oai 59 mỏ, châu Gia Hưng 5Š mỏ, châu Ninh Hóa 3 mỏ, châu Quỳ 1 mỏ, châu Ngọc Ma 6 mỏ, 
châu Trà Long 3 mỏ. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.1 - Thỗ sản. Nguyên văn: #4: 2 ##4JÑ£Pï$Ñ, 
XKJRIWfR—já&7\-[Jlẩ, ñ HWẤNIfE, ñãlHHJW7XKPHJjš, JWWZJM|HIffŒE, JRBÈJH|TC-T7L8, 357UM 
TH, ®##{tJH|—=, 3⁄M—, KRJHZN, #ñÊJM— 
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uùng Tả Giang, Hữu Giang có nhiều mỏ uàng, lắm kẻ uô lại đã cướp 
bóc, buôn bán dân chúng uào Giao Chỉ.”0® Triều Tán đại phu nhà Tống 
là Trịnh Tủng cho biết cụ thể: “Bọn du khách miền Nam thường dụ dỗ 
người ta làm tôi ở, phu cáng. Đưa đến châu động liền trói đem bán, cứ 
một người lấy hai lạng uàng, châu động lại chuyển bán uào Giao Chỉ 
lấy ba lạng uàng. Một năm không dưới hàng trăm nghìn người. Ai có 
tài nghệ thì trả uàng gấp đôi, ai biết uăn chương chữ nghĩa lại trả gấp 
đôi nữa.”® Bấy giờ, trong quan lại địa phương vùng Ung Châu Trung 
Quốc có nhiều kẻ ăn hối lộ, để tình trạng bắt cóc người Tống bán vào 
Đại Việt thực sự trở thành một vấn nạn đối với triều đình phương Bắc. 
Quần thần nhà Tống chỉ rõ: “Quan lại Ung Châu ăn hối lộ, lưu giữ 
những kẻ buôn bán nô lệ, dụ dỗ lừa bịp lương dân, bán uào nơi khe 
động. Vùng Tả Giang uà các châu Thất Nguyên gân Giao Chỉ. Những 
thứ như uàng, tạp hương, chu sa xuất ở nước man di rất nhiều, dễ buôn 
bán. Dân thường một khi uào động mọi, đâu chỉ bị dùng làm nô lệ, 
mà còn bị giết để cúng ma. Trong uiệc buôn bán giao dịch ấy, mỗi nô 
lệ cũng phải được năm bảy lạng Uuàng, uì uậy mà lương dân phải chết, 
thật là đáng xót thương. ”% 

Được hưởng nhiều nguồn lợi từ mô vàng sẵn có, tâm lý chuộng sự 
xa hoa, khôi vĩ được khuếch trương, khiến văn vật thời Lý hầu hết toát 
lên vẻ uy vũ, bề thế, song cũng hết sức tỉnh xảo, khác biệt với vẻ nhỏ gọn 
của văn vật triều Nguyễn sau này. Trang phục cung đình và dân gian 
thời Lý cũng có những tính chất tương tự như vậy. 

Năm 1156, đoàn sứ thần nhà Lý do Lý Bang Chính làm Chánh sứ 
sang triều cống nhà Tống không ít vàng bạc châu báu và gấm vóc Đại 
Việt. Cùng năm, người Việt tìm mua loại đoạn xe sợi vàng (Đoạn: một 
dạng lụa tơ tằm nhẫn bóng) của nhà Tống với số lượng lớn, việc trước đó 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cảo - Hình pháp nhị - Cấm ước tứ - Mục ngày 17 tháng 10 năm Thiệu Hưng 
thứ 3. Nguyên văn: EíH|2>!h, Bj#§ZšmL, R;#ZZ#iL}MlH#S3KãZÐ(2JZ, f#Ä 2 0EM&@FUNLI, Bứ 
À 
2. (Trung) Văn hiến thông khảo - Q.330 - Giao Chỉ. Tr.2594. Nguyên văn: IjJH|?jKš5 N{Etf#1S2,ZJM 
1iRII4®fi f2, — Á t3 — Nị,JMIMff À2 BE ft =4 F1 TA. #46 #2 fï2..ẤI 
#†# Xl*. Phần này vốn được tham khảo từ cuốn Trịnh Thiêu châu kỷ lược của Trịnh Tủng thời Tống, phụ 
chép trong nh Khai Dương tạp trứ. 

3. (Trung) Tổng hội yếu tập cảo - Hình Pháp nhị - Cấm ước tứ - Mục ngày 6 tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 
32. Nguyên văn: ẾíJH|ƒ? F5 #Š6{?zjH/ELIZ À, ñ5HãRRÑ 1,  X##ðẪH; #ZìL- 7P, 765, 
Äãì+rZjL, äã5SBJMpE®, Mft, /KWUSfW?%Z. „IÑf[. TÍN ARBH, JÈlEHZAs/, XH 
%4tÐl#X54. HS. Ñ#2#UHfĐE®TiLbilj#. PERINBU2E, TfHJR#I 


1“, 
hỂ 


đã tái diễn nhiều lần, khiến vua Tống phải ra lệnh nghiêm cấm bán 
loại đoạn xa xỉ này cho người An Nam. Tống hội yếu tập cảo cho biết: 
“Năm Thiệu Hưng thứ 26 (1156), bọn Thẩm Cai tâu: Người An Nam 
muốn mua đoạn xe sợi Uuàng. Loại trang phục này xa hoa, không phải 
thú đem trưng cho bốn phương. Vua nói: Trang phục xa hoa như loại 
xe Uuàng không thể không cấm. Gần đây uàng cục khan hiếm, bọn tiểu 
nhân hám lợi nấu ra thành bùn, không thể dùng lại được, thật là tiếc 
I...] Tuy đã nhiều lần chỉ bảo, nhưng cái thói xa xỉ uẫn không dứt hẳn 
được, cần phải nói lại lệnh nghiêm cấm. ”0) Thói xa hoa này không chỉ 
phổ biến trong tầng lớp trung thượng lưu thời Lý, mà ngay dân thường 
cũng chuộng lấy chỉ vàng may vào quần áo, khiến vua Lý Cao Tông 
phải ra lệnh cấm năm 1182, 

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, trang phục dân gian thời Lý phần 
lớn tối màu tương tự trang phục dân gian thời Nguyễn như mô tả của 
Chu Khứ Phi “:gười nước ấy áo thâm răng đen”. Những loại trang phục 
sặc sỡ, xe sợi vàng hẳn là những loại trang phục trong cung, trang phục 
của quan lại và tầng lớp trung thượng lưu. Riêng với trang phục của bá 
quan, Văn hiến thông khảo cho biết mũ Phốc Đầu, ủng, hốt, hài đỏ, đai 
vàng, đai sừng tê của đoàn sứ thần nhà Lý, thứ nào cũng được dát vàng®); 
phục sức Ngư đại được sử dụng ở các nước đồng văn cùng thời, riêng 
Ngư đại vàng của Đại Việt được miêu tả là “rất đài uà lớn”®. Bên cạnh vẻ 
hào hoa, diện mạo trang phục của bá quan triều Lý cũng trang nghiêm, 
nhã nhặn. Vậy nên năm 1163, các quan nhà Lý mang văn thư sang Tống 
“tặc áo bào tía, cầm hốt ngà, đi lại lễ bái ung dung”®, vua Tống Hiếu 
Tông khi “thấy người nước Việt ôn hòa, áo mũ nhã nhặn, đã rất Uuui mừng 
khen ngợi”®. 


1. (Trung) 7: Ống hội yếu tập cảo - Hình pháp nhị - Cắm ước nhị - Mục ngày 2 tháng 9 năm Thiệu Hưng thứ 
26. Nguyên văn: 3⁄52: Hi N#(Hià§Šã. JURiET, 3JEBTPI2RJH27. ELEI: #2 Ji 
+ X4⁄#£HJ 3Š. irlf#>4ñ°, Hzh f#lôiiilw, 44HIH, ÈiHJ]§[---]8ÈElZ?4fE, I1 
-~MXZKfEÁH, 21HI!HữTT 2 

2. (ViệU Đại Việt sử lược. Tr.158. Nguyên văn: 2SfF|74/§§4Ê443Š ` Cấm không được may sợi chỉ màu vàng 
vào quần áo. Tuy nhiên 7oản Thự cho hay nội dung của lệnh cấm này là cấm mặc y phục màu vàng. Không 
loại trừ khả năng cả hai thông tin này đều nằm trong cùng một lệnh cắm của vua Lý Cao Tông. 

3. (Trung) Văn hiến thông khảo - Q.330. Nguyên văn: {:#:š›k, #lt, Zj, 4t, 47B, RE, ĐI +42. 

4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: 4ñ: 
5. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: J2k†2wili\U, 34477, B7 
6. (Việt Cương mục. Nguyên văn: 2E?#[::] #; N#yñi 3x, K?M?7RTE, H.ã8'Ht 


I. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 
1. Lễ phục 

Kết hợp mô tả của Tống Cảo với 
những sự kiện Toàn thư ghi nhận về 
triều đình Đại Cô Việt thời Đinh Lê, có 
thể thấy Giao Chỉ di biên có lý khi nhận 
xét: “An Nam lúc mới dựng nước, mọi 
Uiệc còn giản lược, đến thời Lý Ị...] uăn 
Uật xem ra mới đú đây.” Tuy nhiên, dù 
văn vật của hai triều đại Đinh Lê chưa 
hoàn bị như triều Lý thì những quy chế 
về trang phục đế vương hẳn vẫn là những 


quy chế ưu tiên hàng đầu khi thiết lập Lưu Bị đội mũ Miện 12 Lưu, mặc áo 
Côn. (Bản vẽ thời Minh). 


triều nghi. Toàn thư và Đại Việt sử lược 
cùng ghi nhận năm 980, Thái hậu Dương Vân Nga đã đem áo Long Cổn 
của vua Đinh Tiên Hoàng khoác lên mình tướng quân Lê Hoàn, mời ông 
lên ngôi hoàng đế”. Đại Việt sử lược chép năm 1213, Trần Tự Khánh xâm 
phạm cung khuyết, thả quân lính đi cướp tài vật trong cung vua, vua Lý 
Huệ Tông bấy giờ lánh lên Lạng Châu. Hơn một năm sau, năm 1215, 
trong kế hoạch đón vua trở về triều, Trần Tự Khánh mới trả lại cho vua 
chiếc mũ Bình Thiên®. An Nam chí lược ghi nhận vua nhà Trần trong 
địp đại lễ đội mũ Bình Thiên, mặc áo Cổn®. Như vậy, có thể thấy trong 
các dịp đại lễ, các vị vua Đại Cô Việt - Đại Việt đều mặc áo Cổn, đội mũ 
Bình Thiên tương tự các hoàng đế Trung Quốc. 

Có điều, đến thời Nguyễn, Phan Huy Chú nhận xét: “Trang phục áo 
Cổn mũ Miện của các triều đại nước ta không còn dấu tích, đến thời uua 
Lê Thái Tông mới bắt đầu chế ra mũ Miện, uê sau cũng không sử dụng. "® 
Năm 1834, sau khi vua Minh Mạng đặt định quy chế Cổn Miện lại ban 
dụ cho bá quan nói rằng ông xem sử sách nước ta, không thấy có áo Cổn 
mũ Miện, đồng thời cho rằng nhà Nguyễn là triều đại đầu tiên đặt định 


1. Dẫn theo (Việt) Cương mục - Chính biên - Q.3 - Mục tháng 8 mùa thu năm 1059. Nguyên văn: #J“*⁄j*. 
H, N3ffH&, ZEIKL--]| 37W 

2. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: KH, J6 XE, ấnPÀfiZãJHH, ñ8RHI7Wf 

3. (Việt) Đại Việt sử lược. Nguyên văn: ##3ZTif£, -†—H, 3$iã X7 
4. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: Ell 3> 7# El'Tˆ278[--- | 2š 2K 

5. (Việt Loại chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: #ÈƑ£{t22HWf#tl, 2Š KZšfA 
lịl5, 4k4? #Í§Í7 
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ra quy chế Lễ phục này”. Qua đây có thể thấy sách vở ghi chép điển 
chương của nước ta sau sự sụp đố của mỗi triều đại lại đối diện với nguy 
cơ “xóa sổ”. Dù vậy, quy chế Lễ phục của các triều đại phong kiến luôn 
được tham khảo từ quy chế cổ điển của Trung Quốc, mà những quy chế 
này thường có những thành phần tương đối ổn định. Từ đó, các triều đại 
phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản sao phỏng, chế 
biến với những phương thức khác nhau, tạo nên hiện tượng “đại đồng 
tiểu dị” về văn vật trong khối các nước “đồng văn”. Lễ phục Cổn Miện 
cũng không ngoại lệ. Do nhà Trần kế thừa phần lớn các quy chế triều 
nghi phẩm phục của nhà Lý, lại do sự khan hiếm về mặt tư liệu, cho nên 
ở đây chúng tôi khảo chung quy chế Cổn Miện của các vị hoàng đế triều 
Lý và triều Trần. 

a. Mũ Bình Thiên `ˆS7á 

Ngoại trừ giai đoạn 1816-1832, khái niệm mũ 
Bình Thiên được dùng để chỉ loại mũ Triều phục 
của một số vị hoàng tử, vương thân triều Nguyễn, 
còn thông thường khái niệm này được hiểu là “?hứ 
mũ ở trên phẳng của 0ua đội lúc đi tế” như cách giải 
thích của Việt Nam tự điển (1931). Nói cách khác, 
mũ Bình Thiên là biệt danh của mũ Miện. Tuy 
nhiên, ngay ở thời Nguyễn, mũ Miện không chỉ là 
loại mũ tế của riêng vua, mà còn là mũ tế của hoàng 
tử, vương công và các quan nhất, nhị, tam phẩm. 

Trung Quốc y quan phục súc đại từ điển định 
nghĩa: “Ma Bình Thiên còn được gọi là Bình Miện 
"#4, Lưu Miện li, là tên nôm na của mũ Miện, 


loại mũ đế uương, chư hầu uà khanh đại phu dùng 
NI . đt Tag sự Nàng Mũ Bình Thiên (Minh 
trong các dịp đại lê Ị...] Phân đỉnh mũ úp IỘt UẮT Hội điển) và mũ Thông 
gỗ, gọi là diên, còn gọi miện bản. Hai đầu miện bản Thiên (ung Đông 
Wz Ty : n _ cung quan phục). 
rú các chuôi ngọc châu, gọi là lưu. Số lưu được quy 
định dựa uào thân phận của người đội mũ. 12 lưu là cao quý, chuyên 
dùng cho đế uương. Hai bên thân mũ có hai lỗ, gọi là nữu, là nơi cài 


trâm ngọc xuyên qua để cố định búi tóc. Đầu trâm ngọc buộc dây mũ, 


1. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập II. Q.12. Tr.CCLXV. Nguyên văn: #šZ*#ð ÉI #f§š[ --- | I-tyEImi‡R 
đñ 7L: ]IXIếiiTfi sẽ 2†fE4ÈIJr4t 


gọi là hoằng, lúc dùng 0òng qua cằm uất lên trên, cố định ở đầu kia của 
trâm [...] Các triều đại Trung Quốc kế thừa, song hình dạng, quy chế 
đều có biến dị. ”0) 

Phan Huy Chú viện dẫn quy chế mũ Miện dành cho đế vương trong 
Chu Lễ cho biết, “trên mũ này có Uuán chụp, đằng trước tròn, đằng sau 
uuông, đằng trước sa xuống, đằng sau nghếch lên, dài 1 thước 6 tấc, rộng 
8 tấc, đằng trước sa xuống 4 tấc, đằng sau sa xuống 3 tấc. Mũ Miện kết 
hợp ưới áo Cốn, phía trước uà sau đều có 12 dây lưu, mỗi lưu có 12 Uiên 
ngọc, lấy dây tảo (dây tơ nhiều sắc) để xâu ngọc. ”@ 

Vào thời Trần, Lê Tắc miêu tả “Miện lưu khá giống Trung châu”®), 
tức mũ Miện, dây lưu có quy chế đại để tương tự mũ Miện của Trung 
Quốc. Đồng thời ông cho biết, mũ Miện áp dụng cho các quan từ tước Đại 
liêu ban trở xuống có các đường viền làm bằng vàng bạc đan xen, Lệnh 
thư xá cho đến Hiệu thư lang đều đội 
mũ Miện bạc (tức viền bằng bạc). 

Theo tư liệu của Trung Quốc 
ghi nhận, mũ Bình Thiên của các vị 
vua Đường - Tống là loại mũ Thông 
Thiên gắn thêm miện bản. “Đến 
thời Minh mới khôi phục quy chế 
cố, dưới miện bản giữ lại 'ống mũ, 
bó mũ Thông Thiên." Trong khi 


đó, đặc điểm nổi bật của mũ Thông 
Thiên chính là các viền lương được Tượng chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang đội 
mũ Bình Thiên đính 4 dây thao, là mô típ 
Ñ R „ „mũ Lễ phục thể hiện trên các pho tượng 
phá của Lê Tắc, có thể thấy quy chế  Diêm Vương tại Việt Nam; Tượng Đề Thích 
chùa Vua, Hà Nội đội mũ Miện 9 lưu, mặc 
R Ä Ộ áo bào gắn Bồ tử, vốn là phẩm phục của bá 
Trân về đại thể được tham khảo từ quan thời Lê Nguyễn, trên thực tế không tồn 
tại cách kết hợp như vậy. 


dát vàng. Qua vài nét miêu tả chấm 
mũ Miện của vua quan Đại Việt thời 


quy chế mũ Miện của Trung Quốc 
thời Đường - Tống. Như vậy có thể đặt giả thiết, mũ Bình Thiên của 
các vị vua Lý - Trần cũng là loại mũ dạng Thông Thiên gắn miện bản, 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.35 

2. (Việt) Loại chí — Lễ nghi chí — Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: Z#Zữ|, #‡ E#Zð, ñílRl 
%. Rilff£fl. EJN7Sj., V3, Ÿ50ÊJHs}, t:—=+}. M4 lí, ấẪf | — +, lễ 
%'E, ĐKRHï 

3. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: Z,}fiffiXãrh)|. 

4. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.35. 
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được trang sức toàn bằng vàng. Loại mũ này có quy chế dây lưu tương 


tự Trung Quốc, riêng hình dáng và quy chế trang sức mũ có sự khác biệt. 


Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, mũ Miện của đế vương 


nước Việt luôn là loại mũ có dây lưu, không phải dạng mũ có bốn dải 


thao đính ở bốn góc mũ hay dạng mũ chỉ có miện bản mà không có dây 


lưu như một số pho tượng thời Lê - Nguyễn thể hiện. Nhận định của Lê 
Tắc chính là một thiết chứng. Ngoài ra, tấm bia Đại Việt quốc Lý gia đệ tứ 
đế Sùng Thiện Diên Linh tháp bi (niên đại 1106) với nội dung ca ngợi vua 
Lý Nhân Tông đã nhắc tới Miện lưu của vua Lý qua hình ảnh con ngao 


vàng nổi lên mặt nước “liếc mắt nhìn bờ, há miệng phun mưa; ngưỡng 
trông dải lưu trên mũ Miện”®); hay bài thơ của Hồ Quý Ly tặng Tuyên 
phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang sau khi soán ngôi nhà Trần cũng nhắc tới 


dải mũ này: “Cân cù chớ tưởng không a 


ai biết! Mắt này há bị Miện lưu che?"® í& \ 
Tuy là những lời văn thơ mang tính ước _ m' 


lệ, song hình ảnh Miện lưu được nhắc | nhật 


đến ở đây đích thực tôn tại trên thực tế, 
đủ để ta hình dung về chiếc mũ Lễ phục 
tôn quý nhất của đế vương nước Việt với 


những dải ngọc rủ xuống trước mắt. 


(Mặt trời) 


Ẳ -— Long 
b. Áo Cốn %] (Rồng) 
Như chúng tôi đã trình bày, Toàn 
th ghi nhận việc vua Lê Hoàn lên ngôi |_ “$5; 
sSàm 3đ 
mặc áo Long Côn của vua Đỉnh, An Nưm | 15t, 
chí lược miêu tả vua Trần trong dịp đại lễ Tảo 
(Rong) 


đội mũ Bình Thiên, mặc áo Cổn. Ngoài 
ra, trong một bài thơ tặng Chu Văn An, 
Trần Nguyên Đán đã dùng hình tượng “2 


lòng nguội lạnh uới áo Cốn thêu hình | Tông di 


Phủ, mũ Miện uà ngọc khuê, để ví việc 
chán bỏ quan trường của vị danh nho 
bậc nhất Việt Nam này®. Dữ liệu trên 3ä 


1. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 1. Tr.141. Nguyên văn: #8IÊ#Ƒ£, [1H 


(Cốc tế) 


Nguyệt 
(Mặt trăng) 


BỊ 


Hoa trùng 
(Chim trì) 


(HÊ 


Phủ 
(Rìu) 


Hoa văn 12 chương thêu trên 
Áo Côn theo Tưm tài đồ hội. 


n 


Tĩnh thìn 
(Sao) 


Sơn 


(Nú) 


Phấn mễ 
(Gạo) 


B | 
Phất 


(Chữ Á) 


2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #J)Z5 #⁄ãE ff#IJZf, JU 
3. Thơ văn Lý Trần. Tập 3. Tr.161. Ñ§ZZ‡ä=E+b 12 
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cho thấy, nhiều khả năng trong 
những dịp đại lễ, hoàng đế và các 
vương công, đại thần nhà Đinh — 
Lê - Lý —- Trần đều vận Lễ phục 
Cổn Miện. Trung Quốc y quan 
phục súc đại từ điển cũng cho 
biết, các vua Trung Quốc khi cúng 
tế tiên vương, đón tiếp triều kiến, 
gặp gỡ quốc tân, cử hành hôn lễ, 
cũng đều mặc Cổn Miện?), 

Long Cổn, còn gọi là Cổn 
phục, hoặc gọi tắt là Cổn, là Lễ 
phục của đế vương và vương 
công đại thần. Như Phạm Đình 
Hổ ghi nhận, một bộ Cổn Miện 
dành cho đế vương “Miện phải 
có 12 lưu, lưu có 12 ngọc, Cổn 
phục thêu 12 chương.” Trong 
đó, chương là các hoa văn thêu 
trên Lễ phục, tượng trưng cho 
trời đất, vạn vật, gồm 12 loại: 
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Quy chế áo Côn thời Minh (Tam tài đồ hội): 1. 
Thụ: còn gọi là tổ thụ, là đải tết bằng các sợi 
tơ. Gồm: đại thụ, dải tết kín (hình chữ nhật) 
và tiểu thụ, đải tết thưa, nằm trên đại thụ, thắt 
ở sau lưng. 2. Bội: dải ngọc bội đeo hai bên 
hông. 3. Trung đơn: Áo lót trong; 4. Tế tất: 
thắt ở đai, che phía trước hạ thể; 5. Cách đới: 
đai da. 6. Đại đới: đai làm bằng lụa; 7. Tất; 
§. Giày Tích; 9. Áo đen 6 chương; 10. Huân 
thường: một dạng váy quây, mặc bên ngoài 
quần, màu đỏ. 11. Phương tâm khúc lĩnh: cổ 
cong, tâm vuông, đeo ở cổ. 


LI 


Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng), Tỉnh thìn (sao), Sơn (núi), Long 
(rồng), Hoa trùng (chim tr?), Tông di (cốc ở tông miếu, có hình hổ và 
khi), Tảo (thủy tảo), Hỏa (lửa), Phấn mễ (gạo), Phủ (rìu), Phất (chữ Á 1). 

Theo Tống sử, một bộ Cổn phục của vua Tống bao gồm: “Áo xanh 
tám chương, thêu Nhật, Nguyệt, Tỉnh thìn, Sơn, Long, Hoa trùng, Hóa, 
Tông di; Huân thường (thường màu đó phớt) có bốn chương, thêu Tảo, Phấn 
mễ, Phú, Phất. Màu của Iế tất tùy theo màu sắc của thường, thêu hai con 
rồng bay lên. Áo Trung đơn (áo lót trong, cổ giao lĩnh) bằng là trắng. Viền áo 
màu đen, dải thắt bằng là đỏ; dây buộc tất bằng là xanh. Đại đới bằng 
là trắng; cách đới (đai da); hai dải bội bạch ngỌc (dải ngọc bội đeo hai bên hông). 


Đại thụ sáu màu: đó, uàng, đen, trắng, xanh nhạt, lục. Tiểu thụ ba màu, 


như đại thụ, mắc ba miếng ngọc hoàn (Thụ, còn gọi là tổ thụ, là dải tết 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.133. 


2. (Việt) Bị khảo. Nguyên văn: †⁄Z2-ƒ-#š3 HH 
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^~_ Côn Miện thời Hán, áo Côn 6 chương, thường 6 chương. (5000 năm trang phục Trung 
Quốc) 1. Nguyệt; 2. Nhật; 3. Tinh thìn; 4. Long; 5. Sơn; 6. Hoa trùng: 7. Tông dị; 8. Tảo; 9. 
Hỏa; 10. Phấn mễ; 11. Phủ; 12. Phát. 13. Thường (còn gọi là xiêm, trang phục che phần hạ thể, 
quây bên ngoài quần). 14. Tế tắt (tính chất như thường, thắt lên trên cách đới). 
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1.Thánh Võ thiên hoàng (701 — 756. Chùa Todalji, Nhật Bản) đội mũ Miện 10 lưu; 2. 
Trang phục áo Côn 12 chương kết hợp với mũ Miện 12 lưu theo quy chế nhà Hán (7œm lễ 
đô); 3. Vua Cao Ly (Sa saek ei hyang ki) đội mũ Miện 9 lưu, cổ đeo phương tâm khúc lĩnh. 


bằng các sợi tơ. Gồm: đại thụ, dải tết kín hình chữ nhật Uuà tiểu thụ, dải 
tết thưa, nằm trên đại thụ, thắt ở sau lưng). Tất màu son, giày Tích đỏ, 
Uuiền bằng lụa uàng.”0 

Chúng tôi cho rằng, Cổn Miện của các vị vua Lý - Trần về cơ bản 
khớp với những quy chế Cổn Miện của nhà Tống, bởi chính Lê Tắc cho 


| 


1. (Trung) Tống sử - Dư phục chí - Q.151. Nguyên văn: #šR, ?#iZ/JVZ, #@H. H. J&, LI, l, 
SEmủ. 2K. ZSÉã;: /§&3ƑNïj, Ấli2, JK, Mũ, Mũ. IOURRBB3ZŒ ?ÄJllE .. [HHãểHHÍ, 111ÃME, 
ẤLã J1, TẾAKWliP. #Ñ[4ẩù X7H, đrấ7, H-KPHWN. X#ZNX, 7F. Ä,. đã, Hà: Ấã, Á, /háế 
=fŒ,, HHKế&, HHÚM-KIR—. ZKỀ, 7ZREẤ. 4Ð) N?g 


biết các chương Phủ, Phất, Phấn mễ, Hoa trùng và các trang sức tổ thụ, 
ngọc bội, phương tâm khúc lĩnh, Miện lưu đều khá giống Trung Quốc. 


Diện mạo trang phục Cổn Miện thể hiện trên 
phù điêu Ngô gia thị bị 


Lê Tắc nhận xét các chương trên bộ Cổn phục của vua Trần như 
“Phủ, Phất, Phấn mỗ, Hoa trùng cho đến các trang súc thùy bội, tổ thụ, 
phương tâm khúc lĩnh, Miện lưu đều khá giống Trung châu”, đồng thời 
cho biết, vào đại lễ, vua Trần “đội mũ Bình Thiên Ị...] mặc áo Cốn, đeo 
đai Kim Long túc đai đính các miếng uàng khảm hình rông), cổ đeo phương tâm khúc 
lĩnh bằng lụa trắng thêu bó gấm lên trên, đính uàng uà ngọc châu, tay 
câm ngọc khuê.”® 

Qua khảo sát tấm bia Ngô gia thị bi, chúng tôi nhận thấy, người 
đàn ông trên tấm bia này ngôi trên ngai rồng, đầu đội mũ Miện với dải 
Thiên Hà đới vắt ngang miện bản, cổ đeo phương tâm khúc lĩnh đính 
các hạt như ngọc châu ở xung quanh, tay cầm ngọc khuê, lưng thắt đại 
đới và tế tất, chân đi giày Tích. Trên áo Cổn có thể nhận ra hai chương 
Nhật, Nguyệt ở hai vai, chương Sơn ở hai ống tay áo phía sau, chương 
Hoa trùng ở hai bên gấu vạt áo. Đại đới có hai dải rủ xuống hai bên, 
tế tất nằm ở giữa. Trên tế tất còn có thể nhận ra chương Tảo và Phất 
ñ, Dải Thiên Hà đới vắt ngang miện bản là dãi dây trang sức trên mũ 
Miện của đế vương, lần đầu tiên xuất hiện vào thời Đường, đến thời 
Tống chỉ còn thấy qua ghi chép®#). Riêng phương tâm khúc lĩnh đính 
vàng và ngọc châu có thể coi là nét đặc sắc của riêng bộ Cổn phục thời 
Lý - Trần. 

Mặc dù, bộ trang phục Cổn Miện thể hiện trên phù điêu Ngô gia thị 
bi ở một mức độ nào đó khớp với mô tả của An Nam chí lược, song các cứ 


1. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: lŠ. lữ, 33K. iEãä, /HíZ, IEÍN, 27-bHHfđf, lỗi, RHXñ 
HJI| 

. (Trung) An Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: lfỀ, lí, 2K, #84. 2H, TEff, 27101 
3, 3ñ, THXUFJM. B32Z7NHIYZXML---]H®, ©@ÄÊ77,3MHHHZẩZEđZmlE2R2/DIH$R, #5 
:E. Cụm từ “$†É1Z###ñI#4#k27 10H” ở một số dị bản xuất nhập chữ “cân” (khăn), khiến các bản 
dịch tiếng Việt đều dịch là cổ đeo khăn bông [...] rỗi lại đeo cổ vuông tràng áo cong. Cách hiểu và địch như 
vậy không chính xác. 


T1 


» k9 


3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.36-371. 
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Ngô gia thị bị (chùa Dầu, Hà Nam) “Bia 
không ghi niên đại, nhưng căn cứ vào 
ba loại chữ húy được khắc trên bia, có 
thể đoán định tắm bia được dựng từ 
thời Trân, khoảng từ năm 1366-1395. 
Mặt trước có hình người đàn ông đâu 
đội mũ Miện, ngôi trên ngai rồng, có thể 
là chân dung một người hưng công xây 
dựng ngôi chùa. Nội dung bia ghi lại 
việc một nhà sư họ Ngô tấu xin dâng đất 
vườn làm chùa, và những người công đức ruộng vào chùa.” (Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. 
Tập 2. Tr.265). 


liệu hiện có vẫn chưa cho phép chúng tôi khẳng định hình tượng người 


đàn ông trên tấm bia này cụ thể là vị vua nào của nhà Trần. Tuy nhiên, 
với sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên kể trên, chúng tôi cho rằng, bộ 
trang phục Cổn Miện thể hiện trên bia phần nào được tham khảo từ 
nguyên mẫu Cổn Miện dành cho đế vương thời Trần. 

2. Thường phục 

Bên cạnh bộ Lễ phục được sử dụng trong các dịp lễ tiết quan trọng, 
còn có bộ Thường phục sử dụng trong những buổi thiết triều thông 


thường. Tại Trung Quốc, bắt đầu từ thời Đường Thái Tông, Hoàng bào 
mới chính thức trở thành Thường phục của đế vương; phẩm cấp của 
bá quan được khu biệt dựa trên sắc áo?). Lê Quý Đôn cũng cho biết: 
“Đầu thời Đường, các quan chuộng mặc ba màu đỏ, uàng uà tía. Vua 
Thái Tông mới lần đầu định ra phẩm phục, lấy màu tía, đó, lục, xanh 
làm thứ tự. Từ buối ấy không có ai mặc màu Uuàng nữa, uì kiêng bê trên 
uậy”®, Tại Việt Nam, Toàn thư ghỉ nhận năm 939, Ngô Quyền xưng 
vương, thiết lập bá quan, quy định màu sắc quan phục. Bước sang thời 
Lý, ta được biết các chánh sứ Đại Việt sang triều cống nhà Tống được 
mô tả mặc áo bào tía. Phan Huy Chú nhận xét chế độ phục sắc của các 
quan Lý - Trần coi “màu tía là quý nhất, thứ đến là màu đỏ, màu lục, 
màu biếc, sau cùng là màu xanh”®, tức là không khác chế độ phục sắc 
của nhà Tống. 

Chu Khứ Phi ghi nhận, trong những cống phẩm triều đình Đại 
Việt cống sang nhà Tống năm 1156 có 850 thớt đoạn màu vàng sẫm 
thêu hình bàn long (ức hoa uăn rồng ổ, cuộn tròn) ®. Trước đó, năm 1040, vua 
Lý Thái Tông đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc, ông muốn từ đây về 


Áo bào. (Việt) Nhật dụng thường đàm: “Bào, áo dài cũng gọi là áo kép.” (Việt) Nam phương 
danh vật bị khảo: “Bào, là áo dài, chấm đến chân.” (Việt) Chỉ Nam ngọc âm: “Đoàn lĩnh 
(cổ tròn) áo châu đỉnh đang”. (Ảnh: Long bào của vua Liêu khai quật tại Giang Bắc may 
bằng đoạn màu vàng pha đỏ, thêu hình rồng ôở ngực áo, tới nay được coi là hiện vật long 
bào cổ nhất của Trung Quốc. (Trùng Khánh Bác vật quán tàng văn vật đồ sách). 


1. 7rung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.193. 

2. (Việt Vân Đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cứu. Nguyên văn: J#JT È IM]R#ñ, 3 §=ÉŒ.. KMilt 
ñhHK, Pl%X, 2K. Ấ#. TŸÄMX?5. H EM, MỸ EU 

3. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: D##5ð*jÿ†, 4I###X 2 lí 
T? 6x R 
4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: ÿ§#Ä§fiE 4ƒ JVÝÍT-Ƒ. Tổng hội yếu tập cảo cho biết năm 
1156 nhà Lý còn cống 50 thớt lĩnh và lụa, khiến chúng tôi nghi ngờ về con số 850 thớt đoạn Lĩnh ngoại đại 
đáp ghi nhận. 

5. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ? HE#V?r ~IlWpbðùZ4 


1. Phủ thời Trần (Mỹ thuật thời Trần); 2. Phủ thời Lê trung hưng (Tranh cổ Việt 
Nam); 3. Phủ thời Nguyễn (Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế). 


Ầ 
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Đồ án rồng thời Lý vẽ theo gạch khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. 


Phục dựng trang phục Côn Miện thời Lý Trần dựa theo phù điêu 
Ngô thị gia bí. (Tranh: Lý Tiệp). 


1 “, 
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Nam Đường Đông Đan vương xuất hành đô (Vẽ vào thời Ngũ đại 907- 960. Bảo tàng Nghệ thuật 
Boston Mỹ); Bích họa Đôn Hoàng - vua Tây Hạ (7¡ Tung Quốc Long bào); Chân đụng vua Đường 
Cao Tông (Vẽ vào thời Minh. Có cung đồ tượng tuyển túy). Vua Tây Hạ (1032-1227. Bảo tàng 
Hermitage Nga). 


Đồ án Hoa bào thêu hoa ô dành cho các quan ngũ phẩm triều Nguyễn (BAVH) và tượng quan văn 
tứ phẩm triều Nguyễn mặc Giao bào tại lăng Khải Định (Ảnh: TQĐ). Vào thời Nguyễn, kiểu thêu 
hoa văn ổ ở hai vai, ngực áo được áp dụng vào Giao bào và Hoa bảo của các quan tứ, ngũ phẩm. 


sau triều đình Đại Việt không tiếp tục dùng gấm vóc của nhà Tống, 
điều này chứng tỏ các thớt đoạn nằm trong số cống phẩm nêu trên 
nhiều khả năng là do cung đình nhà Lý tự dệt được. Khảo xét tư liệu 
mô tả kiểu dáng áo bào Thường phục của vua Trung Quốc thời Đường 
-Tống có thể thấy, loại áo bào thời kỳ này đều được thêu hoa văn rồng 
ổ, chủ yếu ở ngực áo và hai vai. Dạng áo bào này đương thời cũng là 
dạng áo bào chung của vua chúa Cao Ly, Tây Hạ, Đại Liêu v.v. Áo bào 
của các vị vua Lý Trần rất có thể được may từ loại đoạn vàng sẫm thêu 
rồng ổ, với kiểu dáng tương tự áo bào của hoàng đế Trung Quốc cùng 
thời, song cũng có thể chỉ là loại áo bào trơn, không thêu hoa văn. 


Đối với loại mũ Thường 
triều của các vua nhà Lý, hiện 
chưa có sử liệu trực tiếp đề cập. 
Tuy nhiên, Toàn thư cho biết 
năm 1035, vua Lý Thái Tông 
xuống chiếu chế ra “Kửn Bát 
Giác Tiêu Dao”. Đại Việt sử ký 
tiền biên (bản in thời Tây Sơn) 
cho biết “mũ Tiêu Dao tên là 
Kứm Bát Giác”, Loại chí thì cho 
rằng tên mũ là Kim Bát Giác 


Tiêu Dao, song quy chế không 
thể khảo được?, Tuy nhiên gần 
đây có ý kiến cho rằng Bát Giác 
Tiêu Dao chép thiếu chữ fọa, 
vốn từ tên Tiêu Dao tọa, một 
loại ghế gấp chéo của người 
Hung Nô. Chúng tôi cho rằng, 


cách lý giải như vậy không 
thỏa đáng, bởi nếu vậy, cũng 
Long bào của vua Lê Dụ Tông, Long bảo triêu 
: Nguyễn thế kỷ XIX và Mãng bào của triều đình 
vốn chép thiếu chữ cân, mà chúa Nguyễn thế kỷ XVIII, Kiểu dáng hoa văn 


Tiêu Dao Cân là tên một loại rồng mây sóng nước triều Lê Trung Hưng và 
triêu Nguyên chịu ảnh hưởng từ dạng thức 


có thể đặt giả thiết nguyên tác 


mũ của văn nhân, đạo sĩ nhà trang trí áo bào Trung Quốc thời cuối Minh đầu 


Tống. Thực tế cho thấy, một số Thanh. Các triều đại Việt Nam và Trung Quốc 
loai mũ có tên hình tượng như trước đó chưa xuất hiện kiểu hoa văn và trang 
l : Ä l trí như vậy. Tuy nhiên, áo bào dùng khi thiết 
Phong Cân (gió), Tam Sơn Mạo 


triều đều là đạng áo cổ tròn, thụng tay. 
(ba ngọn núi) v.v. là những 


chiếc mũ xuất hiện trong khối các nước sử dụng chữ Hán, song kiểu 
dáng hoàn toàn khác biệt. Trong trường hợp này, vì chưa đủ cứ liệu để 
có thể xác quyết Bát Giác Tiêu Dao là loại ghế tương tự ghế Tiêu Dao 
của người Hung Nô hay một kiểu mũ biến cách từ mũ Tiêu Dao của 
người Tống, cho nên thông tin dẫn trong Toàn hư nên để lại tồn nghỉ. 


1. (Việt) Đại Việt sử ký tiền biên. BK2. Tr29. Nguyên văn: ‡3⁄3B1#Z74#4J\ƒ#H, TRKiRllffHJ2 (Việt Loại 
chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: ifll4š J\#ủ)BJấ~#, i22 


mm 
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Mũ Phốc Đầu thể hiện trên pho tượng được cho Tượng Thập điện Diêm vương chùa Bút 
là vua Lý Thái Tổ, chùa Kiến Sơ (Hà Nội, TK Tháp đội mũ có đỉnh hình bát giác (có ý kiến 
XXVIII mang đậm bút pháp dân gian, đội mũ cho rằng loại mũ này là mũ lục lăng không 
mang kiểu đáng mũ Ô Sa thời Minh, áp dụng chính xác), cô đeo Phương tâm khúc lĩnh. 
vào Việt Nam năm 1457, không đủ xác tín để Song các pho tượng này được tạc dựng vào 


thế kỷ XVII, nên rất khó có khả năng có liên 
hệ trực tiêp với trang phục Lý Trân. 


làm cứ liệu nghiên cứu trang phục Lý Trần. 


3. Tiện phục 

Các kiểu dáng trang phục từng lưu hành trong cung đình và dân 
gian Việt Nam đa phần đều là dạng áo xẻ tà ở hai bên sườn. Sự khác biệt 
của các dạng áo này chủ yếu nằm ở phần cổ áo, có loại cố đan chéo (giao 
lĩnh, trực lĩnh), cổ tròn (đoàn lĩnh, viên lĩnh), cổ cong vuông (phương 
lĩnh, khúc lĩnh) và cũng có loại cổ đứng cài khuy (thụ lĩnh). Trong số đó, 
áo cổ đứng cài khuy, tức áo dài được định hình vào thế kỷ XVIII, có niên 
đại muộn nhất. 

Tiện phục là trang phục mặc vào ngày thường, những lúc nhàn 
cư không phải thiết triều. Các sách Lĩnh ngoại đại đáp (Tống - Chu 
Khứ Phi), An Nam kỷ lược (Tống - Trịnh Tủng), Văn hiến thông khảo 
(Nguyên - Mã Đoan Lâm) đều chép: “Người Giao không phân sang 
hèn, đều búi tóc chuy kế, đi chân đất, uua ngày thường cũng Uậy, song 


E 


cài trâm Uàng, trên mặc áo Sam Uàng, a : 


dưới mặc quân tía.”0) 

a. Áo Sam 2 

Người Tống không miêu tả kiểu 
dáng áo Sam vàng của vua Lý, chỉ miêu 
tả loại áo Sam đen của những người 
còn lại như Lĩnh ngoại đại đáp cho 
biết: “Những người còn lại thường ngày 
phía trên mặc áo Sam đen cổ tròn bó 
sát, bốn Uuạt như áo Bối tử, gọi là áo Tứ 
Điên Jl”®, Như vậy có thể thấy áo 
Sam đen thịnh hành vào triều Lý là loại 
áo cổ tròn, từ phần ngực trở xuống xế 


tà, tương tự kiểu áo Bối Tử, vốn cũng là 


một dạng áo Sam thịnh hành vào thời Áo Bồi tử xẻ bôn vạt, ở giữa có thê 
cả : T0 ' cà _ đính cúc hoặc dải buộc. (7m íài 
Tống ở Trung Quốc. Vào thời Trần, đô hội) 


Trần Cương Trung, sứ nhà Nguyên, 


khi sang Đại Việt cũng miêu tả: “Người 
trong nước đều mặc màu đen, áo đen bốn uạti, cổ tròn bằng là. "® 

Dựa vào các dữ liệu trên mà suy, áo Sam vàng của vua Đại Việt 
cũng là loại áo xẻ vạt như áo Tứ Điên, áo Bối Tử, cổ áo nhiều khả năng 
là dạng cổ tròn. Song cũng không loại trừ khả năng áo Sam dành riêng 
cho vua Đại Việt có dạng đối khâm tương tự áo của vua Tống Huy 
Tông trong bức vẽ Thính cầm đô thời Nam Tống, tượng Phật chùa 
Phật Tích thời Lý và tượng quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ chùa Bút 
Tháp thời Lê Trung Hưng. 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: JBl \ 2K, đã, HÈ5?, (EE, Í#ỢÄEÉŠF?2N. TEPẾY 
H7R4Ạ, (HIH®Øðï, L1, FX1HH. Xuất phát từ thái độ hiềm khích với người Đại Việt, các tác giả 
Trung Quốc thường dùng từ “Tù” (tù trưởng) để chỉ vua Việt, ở đây chúng tôi đều dịch là vua. 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: #8ậˆj#£. _L-KRI L5Skš351'Z1⁄/, DH4šñUtff f2 EIHMfH 
3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển (Tr206) định nghĩa: Áo Sam là loại áo đơn (may một lớp, phân 


N 


biệt với áo kép, áo bào, loại áo may hai lớp), Ông tay rộng, được làm bằng the lụa mỏng nhẹ, may một lớp, 
không lót, thường được may thành dạng đối khâm (hai vạt dài song song), ở giữa có dải buộc, cũng có loại 
không cân dải buộc, hai vạt đề mở. Ông tay áo chủ yếu là ống thụng, không có viễn [...] Đây cũng là loại áo 
thời thượng, rất được ưa chuộng vào thời T: Ống. 

4. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - An Nam tức sự. Tr.17§. Nguyên văn: [Rff$K?8, f=1⁄J(3E, #Z#iÙJ 


mm 
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Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ thế kỷ XVII chùa Bút Tháp, mặc áo Sam kiểu đối khâm, 
bên trong quây thường màu đen. (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); Vua Tống Huy Tông trong 
Thính cẩm đô (Bảo tàng Cố cung Đài Bắc); Tượng Phật chùa Phật Tích thời Lý (Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam). 


b. Quân - thường, uáy quây YÄä— [3 

Khái niệm “quần” trong tiếng Hán không đồng nhất với khái niệm 
“đô mặc từ thắt lưng trở xuống, có hai ống để xỏ chân” trong tiếng Việt 
hiện đại”. Quân là đồ mặc phía dưới, thường được may ghép từ năm, 
sáu hoặc tám mảnh vải (lụa), vây quanh eo. Ở Trung Quốc, thời Hán 
Ngụy nam nữ đều mặc, kích cỡ ngắn dài khác biệt, quần ngắn thì chấm 
đến đầu gối, quần dài thì quét đất, mặc trùm ra bên ngoài chiếc quần 
hai ống. Quân cũng chính là tên gọi nôm na của “thường”?. Chính vì 
vậy loại váy đụp của đàn bà miền Bắc, trong tờ dụ bắt người Bắc Hà 
thay đổi y phục của vua Minh Mạng được gọi là “viên thường”®) œường 
tròn), trong Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức được gọi là 
“vô triệp vi quần” ø4y quay không nếp). Chính Lê Tắc cũng ghi nhận vào thời 
Trần: “Vương hầu uà thứ dân thường mặc áo cổ tròn, mặc thường màu 
đen, quân bằng là trắng”®. Loại thường - quần của nam giới người Việt 
thời Lý được Lĩnh ngoại đại đáp cho biết: “Vua ngày thường mặc quân 
tía, những người khác ngày thường mặc quân đen. Quân đen là phục 


1. Từ điển tiếng Việt. Tr.1251. 

2. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.278. 

3. (Việt Hội điển - Q.78. Nguyên văn: lãi \ [--- ]F HIRI3£ 
4. (Trung) 4n Nam chí lược. Nguyên văn: 348i 1š J6 #IB4R X3. [HẩỆ/\@@ 


sức trùm bên ngoài của đàn ông.” Văn hiến 
thông khảo chú thích, người Giao Chỉ mặc 
“áo Sam đen không thắt eo, dưới áo Sam thắt 
quân đen. ”® 

Như vậy vào thời Lý - Trần, đàn ông Đại 
Việt sử dụng một loại phục sức làm bằng vải 
hoặc lụa (thường là loại gấp nếp), quây ra 
ngoài chiếc quần hai ống, dưới lớp áo Sam, 
gọi là quần hoặc thường, vào thời Nguyễn 
còn được gọi là xiêm. Thường của vua màu 
tía, thường của vương hầu và thứ dân đều 
màu đen. Vào thời Nguyễn, thường gắn với 
Kế y (áo cộc tay cổ tròn) được quy định là 
trang phục mặc lót của vua quan, hậu phi 


trong những buổi vào châu hoặc tế lễ. 
Áo vàng thường tía. (Phục dựng. 


z Âu Cừu 3Š Tranh: Lý Tiệp). 


Toàn thư cho biết, năm 1055, xót thương 
những tù nhân phải chịu đói rét, vua Lý Thánh 
Tông nói: “Ta ở trong thâm cung, sưởi than 
xương thú, mặc áo Hồ Cừu mà còn lạnh đến 
thế này, huống hỗ những ké bị giam trong 


l ngục”®, đoạn sai đem chăn chiếu ban cho tù 


in —- rÀ saÝ nhân. Phạm Ngộ, Thị nội học sinh dưới triều 

/Jj k“  H vua Trần Minh Tông (1314-1329) cũng nhắc 
/ “¬.!ạ? đến một loại áo Cừu được làm từ lông điêu 
ì TT +45 s thử, qua câu thơ “mười năm lênh đênh trên 
| Bä0 sông nước uới một chiếc thuyền nan, gió Tây 


đã thối bạt ẩi áo Điêu Cừu màu đen”. Trần 
May áo Cùu (Kỹ £huật của 


SN. TPNET AI Nguyên Đán (1325-1390) cũng có thơ viết “uóc 
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người ốm yếu ẩn trong chiếc áo Cừu nhẹ”. Chứng tỏ vào thời Lý - Trần, 
vua quan Đại Việt đã có hai loại áo Cừu là Hồ Cừu (áo Cừu lông cáo) và 
Điêu Cừu (áo Cừu lông chôn) để mặc vào mùa đông. Phạm Đình Hổ 
khảo về áo Cừu của Trung Quốc và áo Cừu thời Lê cho biết: “Cừu là áo 
da chống rét, sản sinh ở Trung Quốc, có hai loại, loại sang trọng là Hồ 
Cừu, Điêu Cừu, thứ đến là Dương Cừu (áo Cừu lông đê) I...] Áo Cừu có 
hai kiểu, kiểu bên trong là da bên ngoài là lông uà kiểu bên trong là lông 
bên ngoài là da Ị...] Phía Nam uùng Giang Hoài không có tuyết, ít sương, 
loại áo Cừu thường mặc là loại bên trong là lông, bên ngoài là da. Nước 
ta cũng Uuậy. Chừng do thủy thổ phong tục khác nhau.”® Chỉ nam ngọc 
âm cũng giải thích: “Khinh Cừu (áo Cừu nhẹ) khéo thuộc áo da. ”8' Ngoài ra, 
qua hình vẽ người may áo Cừu trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam, 
chúng ta vẫn thấy áo Cừu được sử dụng vào cuối thời Nguyễn. Chứng tỏ 
vào mùa đông giá rét, vua tôi Việt Nam ngoài áo bông, còn mặc áo Cừu. 
Áo Cừu của Việt Nam có loại Hồ Cừu và Điêu Cừu, bên trong là lông, bên 
ngoài là da, khác với áo Cừu ở miền Bắc Trung Quốc. 


Rồng Trung Quốc thời Tống trong tranh chân dung Tống Cao Tông (Bảo tàng Cố cung Đài 
Bắc) và trên tắm vải thêu thời Tống (Cẩm fú văn chương Trung Quốc truyền thống chức tú văn 
đạng); Rồng Việt Nam thời Lý khai quật tại Hoàng thành Thăng Long; Naga Thái Lan (chụp 
tại Chiang Mai, Thái Lan); Naga Chăm (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


1. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tr.165. Nguyên văn: 12?] 78B lã#£38 
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3. (Việt) Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa. Tt. 19. 


II TRANG PHỤC BÁ QUAN 

Năm 1006, vua Lê Long Đĩnh, vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê 
xuống lệnh thay đổi Triều phục, nhất nhất noi theo chế độ nhà Tống. 
Sau đó trong suốt 24 năm bao gồm trọn vẹn thời gian trị vì của vua Lý 
Thái Tổ (1009 - 1028), ta không thấy triều đình nhà Lý tái thiết triều nghi 
phẩm phục. Như đã nói từ trước, phải đến năm 1030, vua Lý Thái Tông 
mới lần đầu tiên đặt định lại quan phục. Năm 1059, vua Lý Thánh Tông 
chính thức áp dụng chế độ Công phục của nhà Tống, đánh dấu bởi quy 
định bá quan phải đội mũ Phốc Đầu, đi hia mới được vào triều. Như vậy, 
từ năm 1059 trở đi, bá quan triều Lý có ba loại trang phục, gồm Lễ phục 
(mặc trong dịp lễ lớn), Triều phục (mặc trong buổi Đại triều và dịp lễ 
nhỏ), và Thường phục (mặc trong buổi Thường triều). 

1. Lễ phục 

Như chúng tôi đã trình bày tại phần khảo 
về Lễ phục của hoàng đế, trang phục Cổn Miện 
được coi là Lễ phục sang trọng bậc nhất của 
triều đình phong kiến. Tước vị phẩm trật của 
vương hầu bá quan chủ yếu được phân biệt dựa 
trên số dây lưu trên mũ Miện và số chương thêu 
trên áo Cổn. Quy chế Cổn Miện của mỗi triều 
đại có sự gia giảm khác biệt. 

Với tư liệu hiện nay, chúng tôi chưa thể 
khảo được quy chế Cốn Miện cụ thể của triều 
Lý. Theo văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc dựng 
năm 1107 mô tả, vị quan cho xây chùa là Thái 
phó Hà Hưng Tông “cầm ngọc khuê sừng sững, 
mặc Phú Phất ung dung”® Theo quy chế của 
nhà Trần, trang phục Cổn Miện chỉ dành cho 
hoàng đế và các quan từ tước đại liêu ban trở 


xuống tới hiệu thư lang. Riêng các tước vương, 
hầu, minh tự được quy định sử dụng Lễ phục Trang phục Cổn Miện dành 
Củng Thần. Vào thời Lý, Toàn thư chép: năm cho vương công triều Nguyễn. 


(BAVH). 
1206, vua Lý Cao Tông hăng Đàm Dĩ Mông làm 


1. Thơ văn Lý Trân. Tập 1. Tr.325. Nguyên văn: Z=E#š bIlftlft, ?tifmiRt# 
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Thái bảo, cho phép đội mũ Củng Thân?) Chứng tỏ ngay từ thời Lý, bá 
quan đã có hai loại Lễ phục là Cổn Miện và Củng Thần tương tự như thời 
Trần. Có điều, quy chế Cổn Miện, Củng Thần ở thời Lý và thời Trần có 
đồng nhất hay không, chúng tôi chưa thể khẳng định được. Nội dung cụ 
thể của quy chế Cổn Miện và Củng Thần dành cho bá quan chúng tôi sẽ 
tiếp tục trình bày tại phần khảo về Lễ phục của bá quan triều Trần. 

2. Triều phục 

Triều phục của bá quan nhà Lý kế thừa quy chế Triều phục được 
đặt định từ năm 1006 của nhà Tiền Lê, mà xa hơn là quy chế Triều phục 
của nhà Tống. Phan Huy Chú khảo Tống chí cho biết, Triều phục nhà 
Tống có ba thứ mũ: mũ Tiến Hiền, mũ Điêu Thiền và mũ Giải Trãi. Cả 
ba loại mũ này trên thực tế đều là mũ Tiến Hiền, do đính thêm đuôi con 
điêu thử hoặc sừng con giải trãi mà có tên gọi khác nhau”. Khảo văn 
hiến Trung Quốc có thể thấy, mũ Tiến Hiền thời Tống và thời Minh có 
kiểu dáng tương tự, song hoàn toàn khu biệt với kiểu mũ Tiến Hiền thời 
Hán. Nhà Tiền Lê du nhập chế độ Triều 
phục của nhà Tống, nhà Lý lại tiếp tục kế 
thừa, do đó quy chế mũ Tiến Hiền của 
Đại Việt hẳn có những nét tương đồng về 
cơ bản so với kiểu dáng mũ của nhà Tống 
- Minh và Triều Tiên. 


a. Lương Quan 3È7đ 


Mũ Tiến Hiền 3È #fí thường được 


gọi là Lương Quan®#), hoặc Kim Quan bởi 
có các viền lương bằng vàng trang sức 
chạy dọc trên thân mũ. Số viền lương 
được dùng để phân biệt phẩm cấp của bá 
quan. Từ thời Đông Hán tới thời Đường, 


chủ yếu có từ 3 lương xuống đến 1 lương. Chân dung Phạm Trọng Yêm đội mũ 
Điêu Thiên, trên trắn mũ đính hình 
con ve (thiền), phía sau cài đuôi con 
tam phẩm trở lên đội mũ 3 lương, ngũ điêu thử, bên ngoài chụp Lung cân. 
(Bảo tàng Nam Kinh Trung Quôc). 


Như thời Đường quy định các quan từ 


phẩm trở lên đội mũ 2 lương, cửu phẩm 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #—.H, ƒEäfPl52 XÍ#, #ÑPtJK7M. 

2. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: ‡⁄2Ez:#HJ#2 #6 =: —EI 
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3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.49. 


trở lên đội mũ 1 lương. Đến thời Tống, mũ Triều phục của đại thần tăng 
số lương thành 5 lương. Mũ Tiến Hiền 5 lương tức Ngũ Lương Quan là 
loại mũ bôi tế ở từ đường hoặc trong dịp triều hội của các quan nhất, 
nhị phẩm. Đối với thân vương, khanh tướng và bậc tam công liệt vào đệ 
nhất đẳng, Khu mật sứ, thái tử, thái bảo liệt vào đệ nhị đẳng đều được 
đội Thất Lương Quan tức mũ Tiến Hiền 7 lương?. Nhà Lý áp dụng chế 
độ Triều phục của nhà Tống sơ, cho nên sự xuất hiện của loại mũ 7 lương 
dành cho Khu mật sứ ghi nhận trong 7Toàzn £hư là điều có thể lý giải. Toàn 
thư cho biết: “Năm 1129, uua Lý Thân Tông cho Lý Tứ Khắc làm Khu mật 
sứ, liệt uào trật minh tụ, được đội mũ Thất Lương Quan. ”® 


Mũ Lương quan thời Minh (Không Phủ); Mũ Lễ quan (Rekan) của Nhật 
Bản thời Nara mô phỏng hình dạng Lương quan của nhà Đường (kariginu. 
Jp); Lương quan của Hàn Quốc thời Triêu Tiên (emuseum.go.kr). 


Tống sử chép rằng: “Chế độ thời kỳ đầu nhà Tống, mũ Tiến Hiền 
Ngũ Lương Quan, trán mũ trang súc hình hoa bằng uàng bạc, gài trâm 
bằng sừng tê hoặc đôi môi Ị...] Nhất, nhị phẩm đội khi tế lễ, triều hội, 
trung thư môn hạ chụp thêm Lung cân, gài đuôi điêu thử Ị[...] Ngự sử 
đại phu, trung thừa gài sừng giải trãi. "3 Trong đó, Lung cân được làm 
bằng mây, bên ngoài quết sơn, hình dạng vuông vắn, hai bên trái phải 
dùng loại mây mỏng mịn, tết thành hai tấm trang sức như hai cánh ve. 
Trước thời Nguyên Phong, người ta dùng đồi môi chế thành hình dạng 


1. (Trung) Tống sử - Dư phục chí - Dư phục tứ - Chư thần phục thượng. Nguyên văn: 5Ñ !|1 42387, 
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2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ÌÊƒ7Ef¿f, ZI|RHZZ#X, 7-37. Trong bản dịch của Toản ft và 
Loại chí, “Lương” được dịch là cầu, Thất Lương Quan được dịch thành mũ bảy cầu. 
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con bướm trang sức ở phía trước mũ, về sau thay 
bằng hình dạng con ve bằng vàng. Khi đội, Lung cân 
được chụp lên Lương Quan; đây là loại phục sức áp 
dụng riêng cho tể tướng, thân vương, tam sư và tam 
công”), Hình thức trang sức trên Lương Quan và 
Lung cân của nhà Tống có thể đã ảnh hưởng tới hình 
thức trang sức trên mũ Củng Thần và mũ Dương 
Đường của nhà Trần. Bởi theo Lê Tắc, hai loại mũ 


Củng Thần và Dương Đường của Đại Việt cũng đều TS 
` Mũ Điêu Thiên chụp 
dùng hình con ong, con bướm bằng vàng trang SỨC Lung cân trong tranh 
chân dung Tư Mã 
Quang thời Tống. (Ljch 
b. Chu y, Chu thường %*x. %&# đại danh thân tượng). 


Theo quy chế Triều phục của nhà Tống, ba loại 


lên mũ, dày thưa to nhỏ tùy theo cấp bậc. 


mũ Triều phục Tiến Hiền, Điêu Thiền, Giải Trãi đều kết hợp với cùng 
một bộ trang phục Chu y, Chu thường (áo đỏ, thường đỏ) ®. Quy chế của 
một bộ Chu y, Chu thường nhìn chung bao gồm: Áo bào uà thường may 
bằng lụa đỏ, bên trong mặc lót áo Trung đơn lụa trắng, thắt Đại đới, rỗi 
thắt Cách đới, quây Tế tất bằng lụa đó, đeo Phương tâm khúc lĩnh, cầm 
hốt, đi tất may bằng lĩnh trắng, giày da đen®). 


“Thần y” Heo Jun (Hứa Tuấn; 
1546 - 1615) mặc Triều phục 
Lương Quan (?rang phục của 
nước ta thời k} Joseon qua tranh 
nhân vật. Sách này cho biết: 
Triều phục cũng gọi là Kim quan. 
Triều phục là trang phục bồi tế 
của bá quan khi vua cử hành tế 
lễ, còn mặc vào ngày khánh chúc, 
ngày Mỗồng Một tết Nguyên Đán, 
ngày Thánh tiết, ngày Đông chí, 
khi ban bố chiếu sắc và khi dâng 
biểu. Tr. 42); Quan nhà Minh mặc 
Triều phục Lương quan. (Vân 
gian bang ngạn đồ sách. Bảo tàng 
Nam Kinh Trung Quốc). 


1. Trung Quốc lịch đại y quan phục sức chế. Tr.143. 

2. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: j7, Lñá®>l&tš, K/h)Ðf#@f?35; 3N, XE, 
0? 1l 

3. (Trung) Tổng sử - Dư phục chí - Dư phục tứ - Chư thần phục thượng. Nguyên văn: #Ïld, —-EI3E'f7ã, 
—=HfflljmM. =FIWfấ 7ú. i44 

4. Trung Quốc phục trang sử. Tr.196; Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.144-745. 


Quy chế Lương Quan chỉ được áp dụng tại ba nước Trung Quốc, 
Việt Nam, Triều Tiên, không được áp dụng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, 
Nhật Bản thời Nara (710-794) từng sử dụng loại mũ Lễ Quan (Rekan) 
có kiểu dáng sao phỏng từ mũ Lương Quan của nhà Đường. Tại Trung 
Quốc, quy chế Lương Quan bị gián đoạn vào thời Nguyên, được khôi 
phục vào thời Minh, sau khi người Mãn Thanh làm chủ Trung Hoa thì 
vĩnh viễn bị loại bỏ. Triều đình Triều Tiên áp dụng chế độ trang phục 
của nhà Minh và là triều đại phong kiến cuối cùng ở Đông Á gìn giữ chế 
độ Triều phục Lương Quan đến tận đầu thế kỷ XX. Tại Việt Nam, từ cuối 
thời Tiền Lê đến hết thời Lý trong khoảng 231 năm (1006-1225), Lương 
Quan được triều đình Đại Việt áp dụng làm Triều phục, đến thời Trần 
- Hồ bị phế bỏ, được tái du nhập vào thời Lê sơ và thời Tây Sơn. Trang 
phục nhà Nguyễn sau này tuy cũng chịu ảnh hưởng sâu nặng từ chế độ 
trang phục của nhà Minh, song riêng Triều phục Lương Quan lại không 
tiếp tục áp dụng. 

3. Thường phục 

Thường phục của nhà Lý thời vua Thái Tổ, Thái Tông vẫn noi theo 
chế độ quan phục của nhà Tiền Lê. Từ năm 1059 trở đi, vua Lý Thánh 
Tông mới cho đổi quy chế Thường phục như nhà Tống. Mũ Phốc Đầu 
tại Trung Quốc đã trải qua một quá trình biến đối lâu dài với nhiều tên 
gọi, nhiều kiểu dáng khác nhau. Sau khi du nhập vào Việt Nam, loại mũ 
này cũng được biến đối về kiểu dáng, trang sức, đồng thời cũng trải qua 
nhiều cuộc thăng trầm, hưng phế. 

a. Phốc Đầu lÈš%R7 


\ 


Phạm Trọng Yêm thời Tống đội mũ Phốc Đầu; Mũ Phốc Đầu 
thời Đường còn có dạng khăn vân; Quan nhà Minh đội mũ Ô Sa. 


Mũ Phốc Đầu nguyên thủy là một dạng 
khăn, gồm bốn dải, hai dải thắt ở phía sau 
buông thõng, hai dải thắt ở phía trước kết nút 
ở đỉnh, cho nên còn được gọi là “Chiết thượng 
cân”. Theo quy chế thời Đường, chỉ có vua 
mới được dùng loại mũ có hai cánh cứng?'), 
Đến thời Tống, Phốc Đầu đã thoát ly khỏi hình 
thức mũ mềm, ban đầu “lớp lót được bện bởi 
mây, bên ngoài bọc một lớp the rồi quét sơn, uê 
sau lớp the quét sơn đã chắc chắn liền bỏ lớp 
lót bằng mây bên trong đi, gập phân trán mũ 
phía trước xuống một bậc, duỗi thẳng hai cánh 
chuôn.”® Khung của hai cánh chuồn thường 
được làm bằng sợi sắt, dây đàn hoặc nan tre, 
chế thành các hình dạng khác nhau, có dạng 

Mũ Ô sa thời Lê sơ (chân dung Cánh thẳng (trực cước), cánh gập (cục cước), 
Nguyễn Trãi, Bảo tàng Lịch sử); hai cánh vắt chéo nhau (giao cước), hai cánh 
Mũ Phôc Đâu của Thái giám : : 
Trịnh Đăng Đống thế kỷ XVv;  chĩa thăng lên trời (triều thiên), hai cánh cong 
Mũ Phốc Đầu của quan Võ và _ chếch lên trên (thuận phong). Theo chế độ 
quan Văn triêu Nguyên (BAVH). „ 

trang phục thời Tống, Công phục của bá quan 
nhất loạt dùng mũ Phốc Đầu với hai cánh chuồn dài, thẳng như thanh 
thước, ban đầu còn ngắn, càng về sau càng được kéo dài®. 

Mũ Phốc Đầu được áp dụng làm mũ Thường triều của bá quan nhà 
Lý và nhà Trần cho đến tháng 10 năm 1300, sau cải cách thời vua Trần 
Anh Tông thì bị phế bỏ, nhường chỗ cho mũ Đinh Tự. Trong những năm 
nhà Minh đô hộ nước ta, mũ Phốc Đầu trơn với hai cánh chuồn dài theo 
đúng quy chế Tống - Minh quay trở lại Việt Nam áp dụng làm Công phục 
cho quan lại và sinh viên địa phương®. Tuy nhiên, sau khi nhà Lê phục 
quốc, thời vua Lê Thái Tổ và nửa đầu thời vua Lê Thái Tông, bá quan 
chỉ đội mũ Cao Sơn theo quy chế quan phục nhà Hồ. Mười năm sau, 
mũ Phốc Đầu vuông và mũ Ô Sa, phiên bản dạng tròn do nhà Minh chế 
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3. Trung Quốc lịch đại y quan phục sức chế. Tr.140. 
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văn sử dụng khái niệm ứriển giác đầu cân, cũng chính là mũ Phốc Đầu với hai cánh chuồn thuôn dài. 


định được áp dụng vào quy chế quan phục của triều đình Đại Việt. Năm 
1486, vua Lê Thánh Tông quy định hai cánh mũ Ô Sa phải nhất loạt cong 
hướng về phía trước. Năm 1500, vua Lê Hiến Tông định ra quy chế trang 
sức vàng bạc lên mũ Phốc Đầu, quy chế chưa từng xuất hiện tại các triều 
đình Trung Quốc, Lưu Cầu, Triều Tiên. Lúc này, ngoài việc được đính 
thêm các trang sức vàng bạc để phân biệt phẩm cấp, mũ Phốc Đầu Đại 
Việt còn biến đổi kiểu dáng trở nên tròn trịa hơn tương tự như hình dạng 
mũ Ô Sa. Đến thời Nguyễn, mũ Phốc Đầu kế thừa một phần quy chế thời 
Lê Trung Hưng, trong nhiều trường hợp cũng được gọi với cái tên mũ Ô 
Sa, đồng thời được chia làm hai kiểu: kiểu mũ Phốc Đầu vuông dành cho 
quan võ và kiểu mũ Phốc Đầu tròn dành cho quan văn. 

Nhà Lý áp dụng quy chế Thường phục của nhà Tống, tức là mũ 
Phốc Đầu của nhà Lý về đại thể tương tự kiểu mũ vuông vức, hai cánh 
chuồn thuôn dài của nhà Tống. Tuy nhiên, khác với loại mũ Phốc Đầu 
trơn không có trang sức của triều Tống - Minh, mũ Phốc Đầu triều Lý là 
loại mũ được dát vàng như ghi nhận của Văn hiến thông khảo. Việc dùng 
vàng dát hoặc đính lên mũ có thể coi là truyền thống sức mũ nhất quán 
của các triều đại Việt Nam. 

b. Bào phục 

Như chúng tôi đã đề cập, Lĩnh 
ngoại đại đáp miêu tả sứ thần nhà 
Lý đi sứ sang Tống mặc áo bào màu 
tía. Phan Huy Chú nhận định chế 
độ phục sắc của các quan Lý - Trần 
phỏng theo chế độ nhà Tống, tức 
coi màu tía là màu cao quý nhất, 
thứ đến là màu đỏ, màu lục, màu 
biếc và màu xanh. Chế độ phục sắc 


này về cơ bản vân được áp dụng ở pại ngọc nền đỏ của vua Triều Tiên và đai 
thời Trần - Hồ - Lê sau này. Ngoài ngọc nên xanh của vương hậu Triêu Tiên. 
5 sua „ (Bảo tàng Cô cung Quôc lập Seoul). 

ra, cũng giống như quan phục của 

Trung Quốc thời Tống - Minh, bào phục Thường triều của bá quan nhà 
Lý, Trần, Hô, Lê sơ không có nhiều hoa văn thêu sức sặc sỡ như Mãng bào 
thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Bào phục Thường triều ở các triều 
đại này chỉ lấy màu sắc làm cơ sở phân biệt phẩm trật, hoa văn rồng mây 
thường chỉ được dệt chìm. 


. 
œ 


Về chất liệu may áo bào, Toàn thư cho biết năm 1040, vua Lý Thái 
Tông đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc, xuống chiếu ban phát hết gấm 
vóc của nhà Tống trong kho cho bá quan, các quan từ nhất phẩm đến 
ngũ phẩm được mặc áo bào gấm, từ lục phẩm đến cứu phẩm được mặc 
áo bào vóc”; năm 1044, những vị quan có công trong cuộc thảo phạt 
Chiêm Thành, quan từ nhất phẩm tới lục phẩm được mặc áo bào gấm, từ 
thất phẩm đến cửu phẩm được mặc áo may bằng là?. Qua hai đợt tưởng 
thưởng của vua Lý Thái Tông dành cho bá quan, có thể thấy các quan 
nhất phẩm đến ngũ phẩm luôn được mặc áo bào gấm, các quan lục phẩm 
trở xuống có thể sử dụng các loại áo bào may từ chất liệu vóc hoặc là. 

Đi đôi với áo bào còn có những phục sức như đai, hia và hốt. Lĩnh 
ngoại đại đáp mô tả sứ thần Đại Việt thắt đai sừng tê nền đỏ®, Văn hiến 
thông khảo cho biết các phục sức như ủng, hốt, đai vàng, đai sừng tê của 
đoàn sứ thần, thứ nào cũng được dát vàng. Riêng với các quan văn thời 
Lý - Trần, bên cạnh các phụ kiện đai, hia, hốt, những vị quan có công 
tích, đức cao vọng trọng, các sủng thần còn được nhà vua ban tặng một 
thứ phục sức có hình con cá, gọi là Ngư đại. Loại phục sức này được giắt 
ở bên đai, đeo trong các buối Thường triều để tỏ sự vinh hiển. 


c. Ngư đại f4#š 

Ngư đại là phục sức đeo trên đai của 
các quan văn. Tống sử cho biết: “Quy chế 
Ngư đại có từ thời Đường, bấy giờ chừng là 
một dạng phù hiệu quy ước, ban đâu gọi là 
Ngư phù, bên trái một chiếc, bên phải một 
chiếc, chiếc bên trái dùng khi uào nội, chiếc 
bên phải đeo tùy thân, khắc họ tên quan lại, 


ra Uào khớp lại uới nhau. Vì dựng Ngư phù 
trong túi, nên gọi là Ngư đại (ngư: cá; đại: túi). 


Ngư phù thời Đường. 


Nhà Tống noi theo, nhưng quy chế khác 
biệt, dùng uàng bạc súc thành hình con cá, trong bộ Công phục thì đeo 
Uào đai, rủ ra đằng sau, để phân biệt sang hèn, không còn là loại phù hiệu 
thời Đường nữa. Từ năm đầu niên hiệu Ung Hy đời uua Tống Thái Tông, 
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sau lễ Nam Giao, ra khói đại nội thì ban cho 
cận thân, bởi uậy khi uào châu bá quan uăn uõ 
nội ngoại đều đeo Ngư đại. Phàm các quan mặc 
áo tía, Ngư đại súc bằng uàng; các quan mặc áo 
đỏ, súc bằng bạc [...] Võ quan thân uương, nội 
chức tướng hiệu đều không đeo.” Như vậy, 
Ngư đại thời Đường vốn là dạng phù hiệu hình 
con cá, đựng trong túi, dùng để ra vào đại nội. 
Đến thời Tống, quy chế này đã thay đổi, Ngư 
đại không còn được đựng trong túi mà dùng 
vàng bạc trực tiếp chế thành hình con cá đeo 
ở đai, chỉ mang tính trang sức, tỏ sự vinh hiển. 

Ngoài ra, các vua Đại Việt thời Lý - Trần 
cũng như các vua thời Đường - Tống đều có 


rT "te — = ¬ vã mẽ Ễ 
Bích họa chân dung Quy Nghĩa thần gọi là “Tứ Tử Kim ngư đại”, “Tứ Phi Ngư 
quân tiết độ sứ Tào Diên Lộc 
tại hang Du Lâm, Đôn Hoàng. 


cùng một phương thức ban thưởng cho công 


đại”. Theo chế độ đương thời, Thường phục 
của các quan từ tam phẩm trở lên màu tía, từ 
ngũ phẩm trở lên màu đỏ. Những chức quan kém bậc nhưng lại có công 
lớn, hoặc được vua sủng ái, nhiều khi được đặc ban cho mặc áo màu tía 
hoặc màu đỏ, kèm theo phục sức Ngư đại, vượt quy định phẩm cấp hiện 
thời. Sự đặc ban đó gọi là “Tứ Tử Kim Ngư đại” (Ban cho mặc áo bào tía uà Kim 
Ngư đại, “Tứ Phỉ Ngư đại” (Ban cho mặc áo bào đó uà Ngư đại) thể hiện sự tôn trọng, 
yêu mến của vua đối với bề tôi. Lê Tắc cũng cho biết vào thời Trần trong 
dịp đại lễ, “quan uăn đeo Kim Ngư”, võ quan không đeo. 

Phan Huy Chú bình luận: “Theo uăn kừn thạch còn lại, các quan triều 
Lý phần nhiều được ban áo đỏ - Ngư đại, Kim Ngư đại thì biết thời bấy giờ 
noi theo chế độ nhà Tống. Quy chế Ngư đại không biết đến thời nào không 
dùng nữa. ”® Lần theo gợi ý của Phan Huy Chú, chúng tôi tra toàn bộ văn 
bia Lý - Trần trong hai tập Văn khắc Hán Nôm. Kết quả cho thấy, cụm 
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từ “Tứ Phi Ngư đại”, “Tử Kim Ngư đại” xuất hiện sớm nhất trên văn khắc 
Chuông xã Thanh Mai với niên đại năm 798 (thời thuộc Đường), và muộn 
nhất là trên văn bia chùa Vĩnh Báo khắc năm 1391 (cuối thời Trần). 


BẢNG THỐNG KÊ NGƯ ĐẠI 
Theo Văn khắc Hán Nôm 


Năm | Tên bia Họ tên Chức tước Được ban 
Đỗ Bị Phán quan thú Văn châu | Phỉ- Ngư đại 
Am Bình phủ biệt tướng 
Quách Lập | Kinh châu Tứ môn phủ Phỉ - Ngư đại 
Chiết xung 
Cao Thái Nha tiền tử tướng, thú Phi - Ngư đại 
Bình Hạ châu Hạ tập 
phủ biệt tướng 
Hoàng Ngạn châu biệt tướng, | Tử - Kim Ngư đại 
Như Đao Thượng trụ quốc 
798 Chuông T= TH n1 SE Ì 
xã Thanh Lã Hoài Quý châu biệt tướng, Tử - Kim Ngư đại 
Mai Trung Thượng trụ quốc 
Đỗ Anh Quận châu du dịch sứ, | Tử - Kim Ngư đại 
Thượng trụ quốc 
Đỗ Hoài Quận châu thứ sử, Sung | Tử - Kim Ngư đại 
Bích bản châu du sứ, 
Thượng trụ quốc 
Đỗ Quảng | Tây Bình châu thứsử, | Tử- Kim Ngư đại 
Du Thượng trụ quốc 
Bia chùa | Lý Thừa Ân | Triều liệt đại phu,Đông | Tử - Kim Ngư đại 
1107 | Bảo Ninh thượng cáp môn sứ, 
Sùng Thượng thư viên 
Phúc ngoại lang 
1118 | Biachùa Chu Phụng nghỉ lang, thủ Phi - Ngư đại 
Sùng Nguyên Thái thường thừa, kiêm 
Nghiêm Hạo Quản ngự phủ tài hóa, 
Diên Kiêu ky úy 
Thánh 
1121 | Biatháp Lý Bảo Hữu thị lang, Thượng | Tử - Kim Ngư đại 
Sùng Cung thư, Công bộ viên ngoại 
Thiện lang, Đồng tri Thẩm 
Diên hình Viện sự, Thượng 
Linh khinh xa Đô úy 


1185 | Biachùa Đỗ Thế Tử - Kim Ngư đại 
~1214 Chúc Diên Triều nghị đại phu 
Thánh 
Báo Ân 
1314 Chuông | Trần Nhật Nội kiểm hiệu Thái úy | Tử - Kim Ngư đại 
~1324 Quán Duật Bình chương sự Thanh 
Thông Hóa phủ lộ đô nguyên 
Thánh soái, Thượng trụ quốc, 
ở Bạch Khai quốc vương 
Hạc 
1367 Bia tháp Trần Thượng trụ quốc, Khai | Tử - Kim Ngư đại 
Hiển Nguyên quốc Cung Tĩnh 
Diệu Trác đại vương 
1382 | Bia chùa Hồ Tông Vinh lộc đại phu, Thú Tử - Kim Ngư đại 
Từ Ân Thốc trung thư lệnh kiêm Hàn 
lâm học sĩ phụng chỉ, 
Tri thẩm hình viện sự, 
Thượng hộ quân 
1391 | Biachùa | Trần |[?]} | Thái trung đại phu, Hàn | Tử - Kim Ngư đại 
Vĩnh Báo Củng lâm học sĩ, Thái Nguyên 
(khuyết tên lộ An phủ sứ kiêm 
đệm) Chuyển vận sứ 


Tuy nhiên, trong khi Phan Huy Chú (1782 - 1840) nói rằng không biết 
đến thời nào không dùng quy chế Ngư đại, thì Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 
tiếp tục ghi nhận sự tôn tại của Kim Ngư đại vào thời Lê sơ qua Đại Việt 


thông sử, theo đó, Kim Ngư đại vẫn được vua Lê Lợi ban thưởng cho các 
công thần khoảng từ năm 1426 đến năm 1460. Chính Nguyễn Trãi cũng 
là bậc khai quốc công thần được ban Kim Ngư đại và áo bào tía®). 

Tại Trung Quốc, Ngư đại được đặt định vào thời Đường và bị phế bỏ 
vào thời Minh?'. Tại Việt Nam, một số tư liệu văn tự cho thấy Ngư đại xuất 


hiện từ rất sớm, có thể sớm hơn niên đại 798 của Chuông xã Thanh Mai, 


và được duy trì đến khoảng những năm 1460 mới bị phế bỏ. Đối với hình 


dạng Ngư đại của Việt Nam, chúng ta chỉ biết một thông tin duy nhất do 


Chu Khứ Phi cung cấp, đó là trong đoàn sứ giả Đại Việt sang Tống, “các 


1. Tên phâm tước đầy đủ của Nguyễn Trãi là Tuyên phụng đại phu Nhập nội Hành khiển Môn hạ Hữu gián 
nghị đại phu đồng Trung thư lệnh sự Tứ Tử Kim Ngư đại Thượng hộ quôc Quan phục hâu tứ tính Lê Trãi. 
(Việt) Ức Trai di tập - Q.3. Tr.36. Nguyên văn: ?fZZ&&Z®XÀ IN1f73§f] F#ãtöš kRlrh' t4 3H25 
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2. (Hàn) Nghiên Kinh Trai toàn tập - Q.41 - Phục sức khảo. Nguyên văn: 7E Ù14>‡$K8ñ JýUÉ. 2 KRI 
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E>. bIjll2%. S '#8IMHII?2+:2 “Nhà Tống lại dùng vàng bạc sức thành hình con cá. 


Trong bộ Công phục thì đeo ở đai, rủ xuống phía sau, để cho mỹ quan, vinh hiển. Đến thời Minh thì phế bỏ” 
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1. Ngư đại. Hiện vật Ngư đại của Nhật Bản (Dài 13cm, rộng 3cm, dày 1,5cm. Cắt giữ tại Shõsõïn). 
2. Hình vẽ Ngư đại trong sách Óa Hán Tam tài đồ hội. 3. Hình Ngư đại trên bích họa chân dung 
Tào Diên Lộc (hang Du Lâm, Đôn Hoàng). 


quan Uuăn Uõ đều mặc áo bào tía, đeo đai sừng tê nền đỏ, không đeo Ngư 
đại. Từ sau khi cống uoi, Lý Bang Chính tiếp tục đi sứ tới Khâm Châu, liền 
có thêm chiếc Kim Ngư đại rất dài uà lớn.”0 Có khả năng trước năm 1059, 
Ngư đại của Việt Nam vẫn còn mang dạng thức Ngư phù thời Đường. 
Từ sau khi vua Lý Thánh Tông quy định chế độ Thường phục Phốc Đầu 
phỏng theo quy chế Tống, Ngư đại của Việt Nam có thể được đổi sang 
kiểu dáng mới, song kích cỡ to và dài hơn Ngư đại của nhà Tống. 


II. TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI 

Có ý kiến cho rằng, Việt Nam là xứ nóng nên quân trang không thể 
có áo Giáp, mũ Trụ, và nếu có cũng không dày dặn, nhiều trang sức như 
Giáp Trụ của các nước Đông Á. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến mang tính 
ức đoán, bởi lẽ trên quốc thổ thời Lý, Trần, Lê, thời tiết Việt Nam có bốn 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: {3ƒ > 2K, %ñÑf7ff51M, AlfZMJEZZ5, #4. HH2 
4. #?lšIEHtZØ%, 71JSf/4@-KÃ 


mùa rõ rệt. Mùa đông giá rét, mùa hạ nóng 
nực, bất kể trang phục của vua chúa, quan 
lại hay binh lính đều có sự phân biệt giữa 
trang phục mùa đông và trang phục mùa hè, 
thậm chí còn có trang phục mùa thu. 

1. Giáp Trụ FI E† 

Tống sử cho biết, trận chiến giữa Tống 
và Đại Cô Việt diễn ra vào mùa xuân năm 
981, quân Tống đã chiến thắng và thu được 
hai trăm chiến thuyền cùng một vạn bộ 
Giáp Trụ của Đại Cô Việt1, Mùa xuân năm 
1002, vua Lê Hoàn xuống chiếu chế tạo hàng 
nghìn mũ Đâu Mâu cho sáu quân??. 

Đâu Mâu ### là tên gọi khác của mũ 
Trụ, thứ mũ bảo vệ phần đầu của binh sĩ 


khỏi giáo mác, vì hình dạng giống chiếc Tượng chùa Đọi mặc Giáp Trụ, 
mâu, một loại nồi thời cổ của Trung Quốc trong văn bia được gọi là Thiên 
nhân - Thân tướng, sau được đánh 
nên được gọi là Đâu Mâu'. Tại Việt Nam, đòng thành Kim Cương bát bộ. 
sự xuất hiện của mũ Đâu Mâu trong cổ sử _ Do là thần tướng, nên có thể về 
„ mặt trang phục, phân nảo thê hiện 
sớm nhất là vào năm 485, thứ sử Giao Châu trang phục của tướng võ thời Lý. 
Lý Thúc Hiến sai sứ sang nhà Tể xin bãi 
binh, dâng 20 cỗ mũ Đâu Mâu toàn bằng bạc cùng dải tua bằng lông 
công cắm lên chóp mũ; năm 549, Triệu Việt Vương cầu khấn thần 
linh có được mũ Đâu Mâu chóp cắm móng rồng để đánh giặc®. Năm 
571, Lý Phật Tử đem quân đánh Triệu Việt Vương, “Triệu Việt Vương 
tháng thốt đốc quân, đội mũ Đâu Mâu đứng chờ. ”® Đến thời Hồ sau 
này, khi Hồ Nguyên Trừng bị bắt sang Bắc Kinh, ông lần đầu tiên mở 
Khôi Giáp xưởng chế tạo áo Giáp và mũ Trụ cho Trung Quốc. Các sử 
liệu trên cho thấy bộ Giáp Trụ được áp dụng làm quân trang cho quân 
đội nước Việt xuất hiện từ rất sớm, đã từng được sử dụng trong nhiều 


1. (Trung) Tổng sử - Q.488 - Liệt truyện - Đệ 247 - Ngoại quốc tứ - Giao Chỉ Đại Lý. Nguyên văn: Z7 
EZ, 3X6fftfi—-IFIÍM, Hjãã 

2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ñ3 0u###úU T-TH2H27N 
3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.84-85. 

4. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 1b Z,ñES, i8Ñ—-[F⁄4b#Rfl% &1L#lÉ 

5. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ?Š??1I38ZÃ1 ] KHHWH, }Š⁄ÑlEJUtfã>1mö, DJtâly 

6. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7ÿ f8 xJq#HtL, 8l 1:J458RẨt, ÑZ*EÍRK, jflfZW ft 
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triều đại phong kiến Việt Nam, ngoại trừ 
triều Nguyễn. 

Diện mạo Giáp Trụ từ thời Đinh, 
Lê trở về trước không có hiện vật làm 
chứng. Giáp Trụ thời Lý - Trần, xét ở một 
chừng mực nhất định, có thể tham khảo 
từ pho tượng Kim Cương chùa Long Đọi 
và tượng tướng lĩnh khai quật tại di tích 
Bảo Tháp, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, 
Quảng Ninh. Bộ Giáp phục thể hiện trên 
hai pho tượng này tuy không hoàn toàn 
đồng nhất, song đều có sự kế thừa, mô 
phỏng từ bộ Giáp Minh Quang H3?" 


Tượng Kim Cương thời Lý. h : : n ` : 
1. (BTMTVN); 2. (Điêu khắc cổ tiệc HH của nhà Đường với đặc trưng là hai 
Nam); 3. (Hoa văn Việt Nam). 


tấm hộ tâm hình tròn trước ngực và hai 
miếng trang sức hình đầu hố gắn hai bên vai. Cần lưu ý thêm rằng, năm 
1009 và năm 1014, vua Lê Long Đĩnh và vua Lý Thái Tổ đã chủ động 
“xin” các bộ Giáp Trụ vàng của nhà Tống, và được vua Tống chấp thuận. 
2. Tứ Phương Bình Đính J1 7ˆ*†#ˆ.IRl 
Ngoài trang phục Giáp Trụ dành cho tướng 


lĩnh và một số đội quân đặc biệt, mùa xuân năm 
974, vua Đinh Tiên Hoàng định ra Thập đạo 
quân, lệnh cho binh lính các đạo đều đội mũ Tứ 
Phương Bình Đính. Loại mũ này được Toàn 
thư mô tả là “làm bằng da, đỉnh mũ phẳng, bốn 
bên khâu giáp lại, trên hẹp dưới rộng, quy chế 
này đến đời bản triều (Hậu Lê) khởi nghĩa uẫn còn 


` `. .e . {4) ^ si” 
dùng, đời sau cũng noi theo. *" Như vậy chiếc ˆ wạ rụ Phương Binh. 33H 


mũ Tứ Phương Bình Đính đã xuất hiện từ thời của nho sinh thời Minh 
(Trung Quốc phục trang sử). 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: 3 HI 43, ”E7ï7Z.. (Trung) An Nam chí lược — Lê thị thể gia. Nguyên 
văn: ›RHIEl4 H3, #2. (Trung) Tổng sử - Q.488 — Liệt truyện — Đệ 247 — Ngoại quốc tứ - Giao Chỉ 
Đại Lý. Nguyên văn: 5RHI f4 H4, ñHí# Hi. 

2. (Trung) An Nam chí lược - Lý thị thế gia và Tổng hội yếu tập cáo - Phiên di nhất - Giao Chỉ. Mục ngày 17 
tháng 7 năm thứ 7 Đại Trung Tường Phù (1013) ä Sẽ chép: 44322 KjM@&, 2 

3. (Việt) Toàn thu. Nguyên văn: 3# — H Z£-Ƒši Rí | --- ] #ƒt| 27 `†ˆT§ 

4. (Việt Toàn thư. Nguyên văn:‡JÈl ĐI JÈÄš*, An )Š34đš, LX#t E7, đtl228H8g8ãSXW(7, 
44f\lZ 


Đỉnh, được duy trì sử dụng đến cuối thời Hậu Lê với tư cách là một loại 
mũ quân trang. 

Vào thời Lý, Toàn thư chỉ nhắc tới bộ trang phục Giáp Trụ, không 
đã động tới chiếc mũ Tứ Phương Bình Đính. Song vì loại mũ này đến 
thời Lê Lợi khởi nghĩa vẫn được sử dụng làm quân trang, chứng tỏ trải 
qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Tứ Phương Bình Đính vẫn được kế thừa, 
áp dụng cho một bộ phận binh lính của triều đình Đại Việt. 


Đám ma của một quý tộc Đàng Ngoài (S. Baron, 
1683. Dẫn theo 7 liệu các công ty Đông Ấn 
và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII); 
Binh lính tập võ trên thạp gốm thời Trần (Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ). 


3. Cởi trần đóng khố 

Ngoài trang phục Giáp Trụ, Tứ Phương Bình Đính, binh lính Đại 
Việt đến cuối thời Hậu Lê vẫn lưu giữ tục cới trần đóng khố cổ xưa của 
đàn ông Giao Chỉ. Chúng ta có thể thấy lối trang phục giản tiện này qua 
hình ảnh người lính diễn tập võ nghệ thể hiện trên thạp gốm thời Trần, 
qua bức họa người An Nam trong Tư tài đô hội) thời Minh, quân Giao 
Chỉ vẽ năm 1590 trong Boxer Codex v.v. Đặc biệt, bức họa Đám ma của 
một quý tộc Đàng Ngoài và Đội rước kiệu uua Lê do S. Baron vẽ khoảng 
những năm 1683 thể hiện những người đàn ông rước quan tài và phu 


1. Vương Kỳ, tác giả của Tam tài đồ hội, có thiên kiến không tốt đẹp về người Việt. Tuy nhiên, gạt đi những 
lời lẽ phi báng, có thể thấy những bức họa trong 7m rài đồ hội vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Đại Việt 
sử ký tục biên cho biết chúa Trịnh Giang sai tế thần xét duyệt sách 7m rài đô hội để bàn định ra lễ nhạc 
(Tr.135). Phủ biên tạp lục cho biết chúa Nguyễn Phúc Khoát hạ lệnh tham khảo 7m tài đô hội đề đặt ra trang 
phục cho Đàng Trong (Tr.334). 
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khiêng kiệu vua vẫn cởi trần đóng 
khố, chứng tỏ theo quan niệm của 
người Việt xưa kia, cởi trần đóng khố 
được coi là việc hết sức bình thường, 
dung dị, được sử dụng ngay cả trong 
những trường hợp tưởng như cần 
phải lịch sự, trang nghiêm nhất. Chỉ 
riêng nhà Nguyễn về sau mới tô thái 
độ khinh bỉ, cho rằng lối y phục cố 
cựu của Bắc Hà quê kệch, đồng thời 


ra lệnh nghiêm cấm tục đóng khố. 
Lính Giao Chỉ vẽ năm 1590 trong Boxer 
Codex và lính cầm cờ dắt ngựa thời Lê. (Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam). 


Bên cạnh đó, qua những nét vẽ 
thô sơ trên thạp gốm hoa nâu thời 
Trần, chúng ta vẫn có thể nhận ra 
hình rồng cuộn xăm trên đùi những người lính Đại Việt. Toàn hư chép: 
“Buối đầu dựng nước, quân sĩ đều xăm hoa Uuăn hình rông ở bụng, ở lưng 
uà hai uế đùi.”0) Cũng có trường hợp hình rồng được xăm ở ngực, như 
chính Toàn thư ghi nhận: “Người Tống thấy trong bè đảng ấy có tên họ 
Dương, ngục hắn xăm hình rông đen, uà bọn thú lĩnh ở châu Bồ năm 
người, biết là người nước Việt ta, đều trả uễ."® Chu Khứ Phi miêu tả hình 
xăm trên người thời Lý như hình dạng trống đồng®, còn sứ thần nhà 
Nguyên Trần Cương Trung miêu tả hình xăm của quân dân thời Trần 
là “những hình móc câu nối liền gấp khúc, như hình dạng lư đỉnh bằng 
đông thời xưa.”® Như vậy, hình xăm mà Chu Khứ Phi và Trần Cương 
Trung miêu tả nhiều khả năng chính là hoa văn rồng ổ cuộn tròn đặc 
trưng của thời kỳ này. Cần nói thêm rằng, vào thời Lý, việc xăm hình 
rồng lên cơ thể từng bị triều đình cấm áp dụng đối với thân phận nô lệ 
và đày tớ, như đạo lệnh cuối năm 1118 “cấm gia nô xăm hình rông lên 
người”, đạo luật ban hành vào tháng 6 năm 1157 quy định “gia nô của 
các uương hầu không được xăm hình rông ở ngực”® v.v. Vào thời Trần, 
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1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: J3J## -L-: Ƒ?Ÿ#Rl|liE %-}*J§ 7ƒ  NjRÚ 
2. (Việt) Toàn thu. Nguyên văn: 7E À RH3Z'"fÄj]À#, EJIIRRRE 
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3. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: 1% # til#x5XiiN. 
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Marco Polo ghi nhận, tại Giao Chỉ, “hông thường 
cả đàn ông lần phụ nữ đều Uẽ trên người nhiều hình 
thù như sư tử, rồng, chim chóc, uân uân, uà các hình 
đó được uẽ bằng kim để tránh bị phai mất [...] họ cho 
rằng trên người càng nhiều hình xăm thì càng đẹp uà 
ra dáng quý tộc”°). Tuy nhiên, từ năm 1323 thời vua 
Trần Minh Tông trở đi, “triều đình tuyển quân lại lấy 
người béo trắng làm hạng trên, uậy nên từ đó quân sĩ 
không còn tiếp tục xăm mình nữa. "® 

Ngoài những hình rồng cuộn xăm trên ngực, 
bụng và đùi, Trần Cương Trung còn miêu tả có kẻ 
trổ uào ngực mấy chữ 3%Vl]R1E. 7⁄'T-Ÿ&l| (“Nghĩa 
dĩ quyên khu, hình uu báo quốc” túc “Uì nghĩa quên 


mình, tỏ lòng báo quốc”). Ngay con em của Uuua nước Tượng đền Đô 
này cũng như Uuậy. Riêng binh lính thời Lý, trên trán Ven hen, 
đều xăm ba chữ X-ƒÍ. (Thiên tử quân) ® như binh lính thời Tiền Lê®. 
Theo ghi chép của Lĩnh ngoại đại đáp thì ba chữ này được xăm theo 


chiều ngang®', 


IV. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Trở lại thời điểm cách nay 1000 năm, quốc thổ Đại Việt nói chung, 
kinh thành Thăng Long nói riêng là nơi cư trú của nhiều tộc người, cùng 
cơ man nô lệ, tù binh nước ngoài. Ngay từ năm 862, An Nam Kinh lược sứ 
Phàn Xước ghi nhận: “Bộ lạc Mang man [...] ở nhà lầu, không có thành 
quách, sơn răng, đều mặc quân uải xanh, dùng cật mây quấn quanh eo, 
Uải sơn đó quấn búi tóc, buông phân thừa ra phía sau làm trang súc. Đàn 
bà khoác áo sa la ngũ sắc. Chữn công làm tổ trên cây nhà họ. Voi to như 
con trâu. Tục người thổ nuôi uoi để cày ruộng, đốt cả phân của nó [...] 
Ngày 21 tháng 12 năm Hàm Thông thú 3 (túc 862), cũng có tộc Mang man 


1. Vạn dặm của Marco Polo. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr.20 

2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: H‡ #ffiñá tý DJ H74. iu 81:74 H1 6â 

3. (Việt) Toản thư. Mục tháng 8 mùa Thu năm 1059. Nguyên văn: #EfE##Flffllf, #Èj#, ñEšZ, 3g, 
f5, THỦ. HÈZ. miỆS7% F2}H, MUWMK =7 
4. (Trung) Tống Sử. Giao Chỉ truyện. Tr.14061. Nguyên văn: 4&Š#:#ñ 7ƒ 
5. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: ‡f \ EÄ1Il**“}A3RIEHZX 1. “Quân nhân đều xăm ngang lên 
trán ba chữ Thiên tử binh." Ö đây Chu Khứ Phi đã chép lầm chữ Binh. 
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này quần tụ ở bờ sông Tô Lịch An Nam đến 
hai ba nghìn đội”. Phong khí hồn hậu chất 
phác, tập tục mường mán đan xen ở đất kinh 
kỳ, đến cuối thời Hồ vẫn được Nguyễn Phi 
Khanh ghi lại bằng câu thơ: “Tràng An từ xưa 
đã là đất đế uương Ị...] Phong tục lẫn ưới Di 
Lào, nhân dân như thời thái cổ.”® Cao Hùng 
Trưng, tác giả An Nam chí nguyên cũng ghi 


nhận: “Những nơi thành quách trọng yếu 
tấp nập ở gần đáng để chiêm ngưỡng, phân 


san: SẼ 
T11 l l lớn phóng theo kiểu cách Trung Hoa. Những 
h nơi biên phương làng xã thôn xóm ở xa uẫn 
noi theo thói cũ, chưa thay đổi hết được.”® 
F Như vậy, trang phục trong dân gian đương 


¬. thời hẳn rất đa dạng. 
Ảo cô tròn bôn vạt, bên trong ` "am _ 
quây Thường đen, trong cùng Tuy nhiên, xét TICHE diện trang phục 


mặc quân là trăng. (Phục dựng); người Việt sống trong đô thành, Chu Khứ Phi 
Dép quai ngang thời Nguyên (Kỹ 
thuật của người An Nam). 


cho biết: “Người nước ấy áo thâm, răng đen, 
búi tóc chuy kế, đi đất, sang hèn đều như Uậy. 
Vua ngày thường cũng Uậy, song cài trâm Uuàng, trên tặc áo Sam Uàng, dưới 
mặc thường tía. Những người còn lại, ngày thường trên thì uận áo Sam 
đen cổ tròn bó sát, bốn uạt như áo Bối Tử, gọi là áo Tứ Điên; dưới thì uận 
thường đen. Hoặc có kẻ cài trâm sắt, có kẻ đi dép da, tay cầm quạt lông hạc, 
đâu đội nón hình ốc [...] Đàn bà trắng trẻo, khác hẳn đàn ông. Thường đen 
là phục súc quây bên ngoài của đàn ông.” ® Mã Đoan Lâm tham khảo ghi 
chép của Chu Khứ Phi, đồng thời chú thích: “Những người còn lại đều mặc 
áo cổ tròn bốn uạt, áo Sam đen không thắt lưng, dưới áo Sam thắt thường 


1. (Trung) Man thư - Q.4 - Danh loại đệ tứ. Nguyên văn: ÿÈ#4?lY#|[---ÌEÄEí, Í#tÑŸ#l. ni§ã. EfkTï 
THỲ3, HRš@[I, 4Lƒj”tffiágtZí, :H-Hðệ1tÍ2 Mất. ñợ NjXlif4⁄2ã055. JLllŒB A 24Bl L. 4 Ã0HZK 


“. L{f&#24. DUðIH, 02/iÄ[---]n3B =fF: (862) —H—†—H, 7ẩ#MHïÈã, }XRifỄ 
f#£TH3—.=T N4 


2. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tuyên chiếu bãi biệt Vận phó Nguyễn Viêm. Tr441. Nguyên văn: R3 ÉI #if 
EHI[=-1@8Đ2?ERLKi 

3. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Quyên 2 - Phong tục. Nguyên văn: lí} 3I8i538 
XE. TH352/#WP|H}LISXS2 JáÌ(ffỦUfE, ZKfREjNTE 
4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr59-60. Nguyên văn: JEl À2, lứa, HÈŠ, (EPI, #ñiR§FŠZ 
[+] RâÂWJä, EkRIE5láð141⁄⁄, PHj2#tfŸ 2U; ƑKRIIEMEtE. øjH@Äj#, này 
Jä, -Đ(lWl|MĂ, Ølã&ÙãZ7⁄|[-:| Hiếu NJJH, Z6]À77 7. THÌN, 2ã AW1H 
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đen, cài trâm bạc hoặc sắt, đi dép da, 
câm quạt lông hạc, đội nón ốc. Dép 
da, dùng da làm đế, gia thêm trụ nhỏ, 
lấy ngón chân kẹp lại mà đi. Quạt, tết 
từ lông chim hạc, để tránh rắn. Nón 
ốc, đan từ lạt trúc, hình dạng như con 
ốc, trông tỉnh xảo nhất. Phụ nữ nhiều 
người trắng trẻo, khác hẳn đàn ông, 
thích mặc áo trực lĩnh màu lục thụng 


Móc Cạn Hết vững PHI có là Mệnh phụ Việt Nam thời Lê mặc áo trực lĩnh 

Như vậy, cách ăn mặc ngày màu lục. (7gp chí: Tử Cám Thành); Phụ nữ 
thường của đàn ông thời Lý gồm thời Lê mặc áo cô tròn, dùng váy quây lại 

; 3 B bên ngoài. (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 

hai chiếc áo cổ tròn mặc lông ghép. 
Chiếc áo ngoài cùng xẻ bốn vạt, dưới lớp áo này được quây một dạng 
xiêm màu đen, còn được gọi là thường, bên trong cùng là chiếc quần lụa 
trắng, tương tự lối ăn mặc của quan dân thời Trần theo lời mô tả của Lê 
Tắc. Chu Khứ Phi còn nhận xét, những người Việt “đi giày tất dạo chơi 
phố phường trông không khác người nước f4 (tức người Tống)". Triệu Nhữ 
Thích, tác giả Chư Phiên chí (năm 1225) cũng có lời bình tương tự về 
người Đại Việt rằng trang phục và ẩm thực khá giống Trung Quốc, song 
khác biệt là nam nữ đều đi chân đất%®. Ngoài ra, việc thường xuyên mang 
theo quạt có thể coi là một trong những đặc điểm nổi bật của người Việt 
trải từ thời Lý đến thời Nguyễn. Như năm 1621, Cristophoro Borri cũng 
miêu tả người Việt Đàng Trong: “Cả đàn ông đàn bà đều ua cầm quạt rất 
giống như ở châu Âu. Họ cầm là cầm lấy lệ thôi. ”"® 

Đối với trang phục của nữ giới, qua miêu tả của Mã Đoan Lâm, phụ 
nữ Đại Việt đều thích mặc áo trực lĩnh màu lục, thụng tay, đều thắt bằng 
váy đen. Khái niệm áo trực lĩnh thường được hiểu là áo giao lĩnh, sở dĩ 
gọi trực lĩnh (cổ thẳng) chủ yếu nhằm phân biệt với loại áo viên lĩnh (cổ 
tròn). Thích danh định nghĩa: “Trực lĩnh, cổ áo chếch thẳng xuống, giao 


1. (Trung) Văn hiến thông khảo. Nguyên văn: #&†⁄JJÄ##$1J(3E, 2⁄22 #JM, ⁄4RWãÈH, HNfN 
Øt. 5Ï. #UJIãù, S8lã“. JjJB, VÌJJ2Z4JE, SE, IIRIH2X2lHÍ7. Mi4WSIPJ)lÿtt. 
lệ“?, TIẤÁ@#ÑW, JÑñHHHä, HUY LẤI. BújNZTE, BHỦU TÁM, HỆ 4N MHEẨẢ, PÍD|)RĐWZ 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: JÈ}JIS‡Ö⁄š, 3]Afl1R, E1 N4 
3. (Trung) Chư phiên chí - Giao Chỉ quốc. Nguyên văn: JÏf2##W&fqrhllä], {HĐ+zfý‡ 32H 
4. Xứ Đảng Trong 1621. Tt.56. 
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nhau ở phía dưới. ”") Vào thời Lê, 
loại áo trực lĩnh hết sức phổ biến, 
áp dụng cho cả đàn ông và đàn bà. 
Năm 1744, nhà Lê sau khi đặt nha 
môn Trấn phủ ở Thuận Hóa liền 
xuống chỉ dụ buộc người xứ Đàng 
Trong phải thay đổi y phục, quay 
về tục lệ của miền Bắc; tờ dụ này 
viết: “Y phục bản quốc uốn có chế 
độ [...] Những loại quân áo kiểu 
người Khách thường mặc mà nay 


Tượng thị nữ thời Bắc Tống trong điện Thánh cúc kê 101002666106211201 00 
Mẫu đền Tắn Từ thành phố Thái Nguyên, Trung nước nhà (chỉ tục nhà Lê, miền Bắc) [...] 
Quốc; Phụ nữ Hà Nội năm l6đŠ (ún góc ˆ Đàn ông đàn bà dùng áo trực lĩnh 
nhân vật đồ. Nhật Bản). Ẹ vs 

ngắn tay (tay áo chấm đến cổ tay), Ống fy 
rộng hẹp cho được tùy tiện.”® Có điều, sau khi nhà Nguyễn thống nhất đất 
nước, một trong những lệnh cấm y phục thời Minh Mạng cũng bao gồm 
điều cấm áo giao lĩnh đối với phụ nữ ®). 

Ngoài ra, chúng tôi tán đồng ý kiến của TS. Đoàn Thị Tình khi cho 
rằng dạng áo dài Tứ thân của phụ nữ Việt có nhiều nét tương đồng với áo 
Bối tử của phụ nữ nhà Tống, đồng thời cho rằng dạng áo Tứ thân đã được 
lưu hành và phổ biến vào thời kỳ này. Xét về kiểu dáng, áo Bối Tử và áo tứ 
thân đều là loại áo xẻ tà hai bên sườn, có hai vạt kiểu đối khâm, cổ áo có viền 
chạy thẳng xuống dưới, dài quá gối. Áo Bối tử thịnh hành vào thời Tống, 
trên từ hoàng hậu phi tần, dưới tới ca kỹ, tỳ thiếp trong các buổi lễ tiếp, yến 
hội đều mặc. Loại áo Tứ thân thời Nguyễn thường thấy là loại áo hẹp tay, 
tuy nhiên từ thời Lê trổ về trước, ống tay áo rộng hẹp đều được tùy nghi sử 
dụng. Bên cạnh đó, qua các hình vẽ người Giao Chỉ trong Boxer Cođex (niên 
đại 1590), có thể thấy trang phục váy, yếm kết hợp với chiếc áo cộc tương tự 
như trang phục phụ nữ Mường thời nay cũng là dạng trang phục phổ biến 
của phụ nữ Việt thời Lê, thậm chí có thể truy tới thời Lý Trần. 


1. (Trung) Thích danh - Thích y phục: Ei$Ä, 3jZB IfiZ 

2. (Việt Phủ biên tạp lục - Phong tục. Nguyên văn: BRZKIR B1 #ïffilJ#[:-- | 5ã lf£ T6 ]R/XÄZKIH, Núi 
?iÈ B{R ffd[--- | 2 Mã [SH MÀ, JwhL1niflljnkXkBỗ TT ĐT 
3. (Việt) Hội điển - Q.78. Nguyên văn: # N#ZX#E, TH 
4. Trang phục Thăng Long Hà Nội. Tr55. 
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1. Diễn viên Chèo Thu Huyền trong vai Súy Vân. (Ảnh: TQĐ); 2. Phụ nữ Việt thời Lê (#oàng 
Thanh chức cống đô); 3-4. Phụ nữ Đàng Ngoài và Đàng Trong năm 1590 trong Boxer Codex. 


2. Kiểu tóc 

Người Việt có câu tục ngữ “Cái răng cái tóc là góc con người” thể 
hiện sự coi trọng răng tóc như phần diện mạo trực tiếp biểu hiện nhân 
cách. Theo thẩm mỹ quan của người Việt xưa kia, mái tóc dài mượt, hàm 
răng đen nhánh mới được coi là đẹp. Tuy nhiên, khác với tính ổn định 
của tục nhuộm răng đen, kiểu tóc Việt trải qua nghìn năm đã có nhiều 
biến đổi, không phải thời nào cũng có mô típ đơn nhất “đàn ông búi tó, 
đàn bà uấn khăn” như ấn tượng chung của người Việt hiện đại về tổ tiên 
trong quá khứ. Qua khảo sát tư liệu hình ảnh và văn tự tương quan, có thể 
thấy người Việt từ thời Lý đến thời Nguyễn đã từng để nhiều kiểu tóc khác 
nhau, song nhìn chung có bốn cách để tóc phổ biến, bao gồm: 1. búi tóc 
chuy kế; 2. cạo trọc; 3. cắt tóc ngắn; 4. xõa tóc dài. Trong đó, búi tóc chuy 
kế (búi tóc củ hành) là kiểu tóc thịnh hành vào thời Lý, và là kiểu tóc đơn 
nhất của nam giới Việt thời Nguyễn; tục cạo trọc đầu thường thấy ở thời 
Trần; mái tóc ngắn chấm vai phổ biến vào thời Trần và Lê sơ; tóc xõa dài 
được ưa chuộng vào thời Lê - Trịnh. Tại phần này, chúng tôi đi sâu làm rõ 
búi tóc chuy kế. Tục cắt tóc ngắn và buông xõa tóc dài, chúng tôi sẽ lần 
lượt trình bày tại phần khảo về kiểu tóc của người thời Trần và thời Lê. 

Sử liệu sớm nhất đề cập tới việc người Việt búi tóc chuy kế là Sứ ký 
của Tư Mã Thiên, với dòng miêu tả Triệu Đà nhiễm theo phong tục của 
người Việt “búi tóc chuy kế. ngồi dãi thẻ gặp Lục Giả ”0. Đến thế kỷ TH 


1. (Trung) Sử ký - Lệ Sinh Lục Giả liệt truyện. Nguyên văn: lã†tb #fÁä #š fä R.l657E 


sau Công nguyên, Thái thú Tiết 
Tông trong tờ sớ xin chọn Thứ 
sử Giao châu đã miêu tả người 
Việt: “Búi tóc chuy kế, đi đất, 
(mặc áo) chui đầu uạt trái”). 
Thế kỷ XI, Chu Khứ Phi qua 
Lĩnh ngoại đại đáp cho biết, 
người Việt “đều rmặc áo thâm, 
Diêu Đài bộ nguyệt đô (Nam Tống. BTCCBK). răng đen, búi tóc chuy kế, đi 
đất, không phân sang hèn, đều 
như Uậy. Vua ngày thường cũng Uậy, song cài trâm uàng. ”® Vào thể kỷ XV, 
Cao Hùng Trưng dẫn Nưm Việt ngoại ký miêu tả người Việt “hoặc búi tóc 
chuy kế, hoặc cắt tóc ngắn, xăm mình, đi đất, miệng đó, răng đen, sang 
hèn đều ăn trầu cau”®. Đầu thế kỷ XIX, Phạm Đình Hổ ghi nhận: “Nay 
tục nước ta tục thời Nguyễn) búi tóc chuy kế, uấn khăn uải thâm. ”® Năm 1835, 
Thái Đình Lan người Thanh mô tả phụ nữ Việt ở Trung Nam kỳ “ra ngoài 
buôn bán, búi tóc chuy kế, đi chân đất, dùng lụa quấn đâu, đội nón lá cọ 
đỉnh phẳng”®. 

Tuy nhiên cần nhấn mạnh 
rằng, kiểu tóc chuy kế không phải 
kiểu tóc của riêng người Việt. Đây 
cũng là kiểu búi tóc chung của 
nhiều tộc người, trong đó có người 
Chân Lạp®), Chiêm Thành v.v. Xét 
danh xưng chuy kế”, “chuy” có 


ĐẸNHH tá 0à DANH KHÍE DI CHỊU,. 1u nai thối Lên trêu cấu Truối thối 8ù Sạn 
khá to hoặc hình tròn®, “kế” là (Bảo tàng Lịch sử Tp.HCM. Ảnh: TQP). 


1. (Trung) 7m quốc chí - Ngô thư - Tiết Tông truyện. Nguyên văn: È§#{§ÈI, 5H77. 

2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: | N Z&Éã. MÈãí, 0ElØrL, #RIRšPTZÂ. TEPUWHI7R 
#4, (HH7 
3. (Trung) An Nam chí nguyên - Q.2 - Phong tục. Nguyên văn: (ñj#R?È}Á0) 1H Ã‡ntöjS, 
ME, LIZRE4Z8, UP RHĂM 
4. (Việt Vũ trung tùy bút - Quyên thượng — Quan lễ. Nguyên văn: ©ÄJ{&jÈÃ£, #§⁄Z¡!JI 
5. (Trung) Hải Nam rạp trứ. Nguyên văn: li NtHẾ, TE52A, DMIÁHiMARZH, WÂYTH#?S 

6. (Trung) Chân Lạp phong thổ ký. Tr.17. Nguyên văn: + f#[ --- ] f4 “trai gái đều búi tóc chuy kế, 
đi chân đất” 

7. Chuy kế có ba cách viết: WÈáữ, ME, #Èá# Trong đó KÈád, #Èá#: đều là cách dùng giả tá. Cách viết chuẩn 
là MÈ%ƒ 

§. Hiện đại Hán ngữ từ điển. Tr.217. 


búi tóc. Nhan Sư Cổ giải thích chuy kế là “ búi tóc bằng một nắm tay, hình 
như cái uỡ”®. Kiểu búi tóc này phần lớn được búi ở sau đầu, thậm chí dời 
xuống gáy. Trương Thăng trong Doanh nhai thắng lãm tập (thế kỷ XV) 
miêu tả kiểu tóc của người Chăm “đàn ông đầu bù tóc rối, đàn bà búi tóc 
chuy kế ở phía sau”®. Sách Cựu Đường thư miêu tả bốn vũ công nước 
Cao Ly búi tóc chuy kế ở phía sau, dùng lụa đỏ sẫm thắt quanh trán, sức 
thêm nhạc bằng uàng®, đồng thời miêu tả người man ở vùng Tây Nam 
Trung Quốc “rai gái đều búi tóc chuy kế, dùng lụa đỏ thất lại, ngả xuống 
phía sau”®. Riêng búi tóc của nam giới thời Nguyễn, Mai Viên Đoàn 
Triển cho biết: “Đàn ông búi tóc ở sau đỉnh đâu, sau đó uấn khăn. ”®) 

Kết hợp những ghi chép trên đây với hình ảnh người đàn ông thổi 
kèn trên cán muôi Đông Sơn, hình ảnh người phụ nữ 
trên trống đồng Động Xá, đầu tượng người men nâu 
sâm thời Lý và hàng loạt tư liệu ảnh chụp người Việt 
Nam thời Nguyễn, có thể thấy búi tóc của người dân 
Việt hầu hết to cỡ nắm tay chếch sau đỉnh đầu, thậm 
chí dời xuống gần gáy, khác với búi tóc gọn nhỏ ở đỉnh 
đầu của nam giới Trung Quốc thời Tống - Minh và nam 
giới người Triều Tiên. Búi tóc chuy kế vào thời Nguyễn 
được gọi là búi tóc củ hành, củ kiệu, hay đơn giản là 
búi tó. Vào thời Lý, ngoài búi tóc cú hành, người Việt 


còn cắt tóc ngắn hoặc xõa tóc. Đến thời Trần, thời Lê, 


a3. ẽ ẽ. ^_ si 1.:Le: Tượng đầu người 
những ai đề tóc xõa dài khi nào cần thuận tiện lại búi qui lý (cổ vạ: 


một búi tóc ở sau đầu, như chúng ta có thể thấy hai - Thăng Long Hà Nội) 
pho tượng lính hầu thế kỷ XVIHI tại lăng Dinh Hương, tượng lính dõng 


đình Thổ Hà, Bắc Giang v.v. Tuy nhiên, vào thời Lê sơ, búi tóc chuy kế 
từng được coi là biểu hiện của sự lạc hậu, là phong tục của những sắc 
dân biên viễn. Tờ chiếu ban ngày mồng 6 tháng 11 năm 1470 có đoạn 


1. (Trung) Hán thư - Lý Lăng truyện. Nguyên văn: “Bi \ YỸ hRJR1E4#” šÄMñti‡E “Á&ñÑEIt, —]§Z S, 
3LJÉIME” “Hai người đều mặc y phục của người Hồ, búi tóc chuy kết". Nhan Sư Cô chú thích: Kết (ở đây) 
đọc là Kế, búi tóc bằng một nắm tay, hình như cái vỗ. Dẫn theo zđ/c.ne mục từ chuy kế 

2. (Trung) Ký lực vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: #ŠŸ##Øfñ, sứ 
g1 

3. (Trung) Cựu Đường thư - Chí đệ cửu - Âm nhạc nhị - Cao Ly nhạc. Nguyên văn: #ÿ#ƒJ A, ‡ÈÃ‡}^4⁄, 
lá£‡|#ñ, 8i Pl>7ã 

4. (Trung) Cựu Đường thư - Liệt truyện đệ nhất bách tứ thập thất - Nam man - Tây Nam man. Nguyên văn: 
7 E5, Dál2>, ?43Elñ] F 

5. (Việt An Nam phong tục sách. Nguyên văn: #ˆƒ7R#¿]ATR{f4. #Ñ?4JIn'h 


Chức cổng đô họa quyền (rộng 29.5 cm, đài 580 cm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh) 
được vẽ bởi họa sĩ cung đình nhà Minh, Cừu Anh (14942 - 1552). Trong họa quyền này xuất hiện 
các đoàn công sứ của nước Tây Hạ, Đại Liêu, Tam Phật Tè... đều là các nước tỒn tại vào thế kỷ 
XII. Bức họa trên xuất hiện dòng chữ “An Nam hạ” (Nước An Nam mừng) trên lá cờ nên chúng 
tôi ngờ rằng, đoàn cống sứ này có thể là đoàn cống sứ của nhà Lý. Cừu Anh có lẽ đã chép lại một 
bức tranh đã có từ trước đó. Cần lưu ý ý rằng, các nhân vật thể hiện trong bức họa này hầu hết đều 
vân khăn. (China: The Three Emperors 1662 — 1793). 


viết: “Thời Thái Tông Văn hoàng đế, bên trong sửa sang, bên ngoài đánh 
dẹp, những kẻ mặc xiêm cỏ, búi tóc chuy kế cũng trèo núi uượt biển tới 
châu, muôn nơi mến đức, tám cõi phục uy”. Chỉ đến thời Nguyễn, búi 
tóc chuy kế mới được thống nhất áp dụng cho nam giới trong toàn quốc. 

Đối với kiểu tóc của vua quan nhà Lý, Chu Khứ Phi cho biết vua nhà 
Lý vào ngày thường không phải thiết triều cũng búi tóc chuy kế, chỉ khác 
là cài thêm trâm vàng. Toàn thư ghi nhận việc vua Lý Huệ Tông phát 
điên, có khi tự xưng là thiên tướng giáng trần, cắm cây cờ nhỏ lên búi 
tóc?, Dựa vào cách nói của Chu Khứ Phi, có lẽ trong những buổi thiết 
triều, đại lễ, vua quan nhà Lý không búi tóc chuy kế như ngày thường. Có 
thể họ búi một búi tóc ở đỉnh đầu như vua quan nhà Tống, cũng có thể 
buông xõa tóc như vua quan nhà Lê? 

Ngoài ra, Chu Khứ Phi còn miêu tả người Việt “lấy cao thơm chuốt 
tóc như sơn, bọc khăn the đen, đỉnh tròn uà nhỏ, từ trán trở lên, nếp gấp 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 2š 117 |N{#2HR, 347TÃMÈM6LHf(W4ÿRHf8, JVffljmM 
2. (Việt) Toàn th. Nguyên văn: #—=H, 7WÌMZ#Tf, nRÍ XI#lý, RIRỆ Tế, tñ/hfl$Ã€L: (Năm 
1217) 


nhỏ như may lên đến tận chóp Ị...] Chân ẩi giày tất, dạo chơi phố phường, 
trông không khác người nước ta, song nhìn khăn của họ thì có thể nhận 
ra.” Qua miêu tả trên, có thể thấy khăn bọc tóc của người thời Lý là 
một dạng khăn vấn. Khăn này được vấn kín đỉnh đầu, tạo nếp gấp ở trán 
dạng chữ Nhất —, riêng phần chóp được xử lý thành dạng khum tròn. 
Đây không phải lối vấn khăn to bản, công kềnh như người Đàng Trong 
sau năm 1744, cũng không hoàn toàn đồng nhất với kiểu vấn để lộ đỉnh 
đầu, chỉ vấn quanh trán và búi tóc phổ biến của nam giới thời Nguyễn. 
Cần lưu ý rằng, chỉ từ sau năm 1744, người Việt Đàng Trong mới 
bắt đầu búi tóc, vấn khăn để phân biệt với người nhà Lê miền Bắc, theo 
chính sách của chúa Nguyễn Phúc Khoát. 
Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều 
thực lục ghì nhận: “(Năm 1744) Chúa bèn 
thay y phục, đổi phong tục, cùng dân đổi 
mới, bắt đầu hạ lệnh cho nam nữ sĩ thú 
trong nước, đều mặc áo nhu bào, mặc quân, 
Uuấn khăn.”® Tuy nhiên đến năm 1792, chỉ 
có một số người Đàng Trong vấn khăn, đặc 
biệt là lính đánh bộ. John Barrow trong Mộ£ 
chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 - 
1793) cho biết: “Mái tóc đen dài của họ đôi Linh Đàng Trong năm 1793 dưới nét 
khi được quấn thành búi cố định trên đỉnh vẽ của Wilam Alexander. 


đâu, đôi khi được buông lóng thành những 


lọn tóc rủ xuống sau lưng, thường là tới tận mặt đất. Một số người chít 
khăn quấn đâu, có hình dáng giống như chiếc khăn xếp của người Hồi 
giáo ”®. Chúng tôi đặt giả thiết, có thể tục vấn khăn của người Đàng Trong 
sau năm 1744, chịu ảnh hưởng từ phong tục của người Trung Đông gián 
tiếp qua tục vấn khăn của người Chăm hoặc người Thái. Riêng người 
Chăm, trước thế kỷ XV cũng chưa có tục vấn khăn như ta thấy hiện nay. 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr.59-60. Nguyên văn: #®?fÿk<IIlŸ§, 3⁄01, TRIBHIf2h, EjWiĐJ 
-_E. ẤMXÄiH@f, EÍf4j$IH[--] Đã, 1)X(MPP, ĐH N#gšš, (HHEIIHJĐEH 
2. (Việt) Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục. Q.8. Tr.3. Nguyên văn: 7101k] 3 JR3, 
Đi: #f. Mã F©|MjN:L:JK22 x3 #MHXM, 22%, #81 
3. Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793). Tr.83 
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MỘT SỐ GHI CHÉP LIÊN QUAN TỚI TRANG PHỤC CHIÊM THÀNH 
TỪ THẾ KỶ VI ĐẾN THẾ KỶ XV 


]ïa  ằẰằồỀềềẽằ èềẻẶ TỪ n 


Nam Tề thư (thế kỷ VD: Vua đội mũ Thiên quan như mũ Phật, mình 
khoác dải anh lạc thơm (Tấn thư chép không có chữ thơm'. Anh lạc là chuỗi dây 
tết bằng các loại châu ngọc đeo ở cổ, uốn là trang súc đeo trên tượng Phật. Tiếng Pali: 
Keynra)... Phụ nữ khi cưới mặc áo già lam (áo nhà chùa?) khổ ngang may 
khép lại như thành giếng, đầu đội hoa bảo (Tấn thư chép là báo hoa) [...] Khi 
cư tang thì cắt tóc, coi đó là đạo hiếut'. 

Tùy thư (thế kỷ VIU: Vua đội mũ hoa 
Uàng, hình dạng như mũ Chương Phủ, mặc 
áo may bằng uải Triêu hà (ráng mây sớm, có lẽ 
chỉ hoa uăn?), khoác dải anh lạc đính các loạt 
ngọc châu, chân đi dép da, cũng có khi lại 
mặc áo gấm... Người nước ấy mắt sâu mũi 
cao, tóc quăn da đen, tục đều đi đất, dùng 
khổ uải quấn người, mùa đông mặc áo kép. 
Phụ nữ búi tóc chuy kế [...] (Khi có tang) 
đàn ông đàn bà đều cắt tóc, theo đám ma 
đến bến nước, đau buôn tột bục rôi thôi, 
khi trở uê thì không khóc nữa”. 

Nam sử (thế kỷ VII): Đàn ông đàn bà 
đêu dùng khổ uải Cổ Bối (cũng gọi là Cát Bối. 


Lê Quý Đôn dẫn sách Độn trai nhàn lãm cho biết: 
Thần Siva, tượng Chăm, cổ đeo anh N .. `... : Sa 
lạc, quần ngắn lộ về đùi. (BTLSVN) Từ Mân Lĩnh trở uê phía Nam có nhiều cây gạo. 
Người bản thổ đua nhau trông bông, có đến mấy 


nghìn gốc, hoa của nó dùng làm uải, gọi là uải Cát Bối. Lại như các nước Lâm Ấp có cây 


1. (Trung) Nam Tê thư - Q.58 - Liệt truyện Đệ tam thập cửu - Man - Đông Nam di - Nam di - Lâm Ấp quốc. 
Nguyên văn: EJXj@lfb7đ, 3# ⁄44[¬-| ~l#Z. IMfãKBili241JFll, tí] 
J5, ñR~ # 
2. (Trung) 7ùy ¿hư - Q.82 - Liệt truyện Đệ tứ thập thất - Nam man - Lâm Áp. Nguyên văn : +#t‹*†ÈƒÍ, 
ƒlHỦi#ZfH, 4KRMHfEGAI, Rút, mim1JD, Iý{400mMđ[--]K.AXYÿRHiñmB, 5⁄3ã£ŒẴE. {Äf4EB, 
P\tii4illd#. 4H KìM. lú NI5[ |9 xÐf@ùS, Bữ0®/KIX, ẩSIMIE, RỸRI4S 


Cát Bối, hoa cây ấy khi đâm bông như lông ngỗng, rút sợi ra dệt làm uải thì không khác 
uái gai”. Tiếng Pali: kappäsa. Tiếng Khmer: Kupah) quấn ngang từ eo trở xuống, 
gọi là Can Mạn, cũng gọi là Đô Mạn; xỏ lỗ tai đeo khuyên nhỏ. Người sang 
đi dày da, kẻ hèn đi đất. Từ Lâm Ấp, Phù Nam tới các nước phía Nam đều 
như Uuậy. Vua nước ấy mặc pháp phục, đeo thêm dải anh lạc, trang sức 
như tượng Phật [...] Quả phụ ở một mình thì xõa tóc đến già®). 

Cựu Đường thư (thế kỷ X): Vua mặc áo Điệp trắng (điệp: uải len mịn; Lê 
Quý Đôn dẫn sách Thông giám cho biết “người man ở Nhật Nam dệt bông làm uải, trên 
có chữ nhỏ xen lẫn có hoa, rất khéo léo, gọi là uải Điệp trắng"), Cổ Bối, quấn chéo 
Uai, Uòng quanh eo, bên trên đeo thêm hạt trân châu, khóa uàng, làm 
thành dải anh lạc, tóc quăn, đầu đội (mũ) hoa. Phu nhân mặc áo làm 
bằng uải Triêu hà, uáy ngắn làm bằng uải Cổ Bối, đầu đội (mũ) hoa uàng, 
mình đeo dải anh lạc kết ngọc châu, khóa uàng. Thị uệ của nhà U0ua có 
năm ngàn tên lính, thạo dùng nó uà kích, dùng mây làm giáp, lấy tre làm 
cung, cưỡi uoi chiến đấu [...] Cha mẹ mất, con cạo tóc mà khóc. 

Đại Việt sử lược: (Năm 1069) Vua (chỉ uua Lý Thánh Tông) từ Chiêm 
Thành uê [...] ngài ngự trên xe báu, quân thần đều cưỡi ngựa dẫn đường. 
Vua Chiêm Thành Đệ Củ (túc Chế Cú, Rudrauarman III) đội mũ Ma Cốt (ma: uải 
gai; cốt: xương; Ma Cốt có lẽ là phiên âm tên gọi của người Chăm), mặc áo may bằng 
uái Điệp trắng, dùng lụa thắt lưng. Vua lệnh cho năm người thuộc Hưng 
Võ đô dẫn ải, lại trói bọn đảng thuộc đưa đi cùng.® 

Chư Phiên chí: Vua Chăm [...] đội mũ uàng, mình đeo anh lạc [...] 
Người Chăm ưa sạch sẽ, một ngày tắm bốn năm lân, lấy long não, xạ 
hương bôi lên cơ thể, lại đốt các loại hương xông áo.® 


1. (Việt) Vân đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr.19. Nguyên văn: 3#? El ## ~< B]@iEIi#2KMI, + 
ZtM~. HT RÈĂÄẤU SWNHIH. XRRMSfBMiHffHZ, R#JÈIf“USG, Ìh 4Ð 
4i, MấŸ #34 
2. (Trung) Nzm sử - Q.78 - Liệt truyện Đệ lục thập bát - Di mạch thượng - Lâm Ấp quốc. Nguyên văn : j4 
Ef\ilti:í H@iIl#Dl F, ãR2 Tì8, 7REIZSB. 2H /blã. Hf7ẲZf1titb, E7. HH. ÿX 
RĐlWiããEif/Ä1b. + #JJIR, JHẾZI4, ñUffấ + 8Ẫ[---]E.2#EM80UBm, HUếS# 

3. (Việt) Vân đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr.19. Nguyên văn : H484 Zš!] tiấf P342, 7ù 1 
71, RỊHPHH 
4. (Trung) Cựu Đường thư - Q.197 - Liệt truyện Đệ 147 - Tây Nam man - Lâm Ấp. Nguyên văn: ‡‡+:fjï 
HỤẰ, 372Kð4MH. +ƒfHŠETH, Ẩl4&J, Si, LJUEfK@ð, À414. flfñùfŒ: XÃ 
8HEšrh HD|NWNHH, Miiụeit, 8P? RERffl4. EZfff, fi:hkTf, f8ÈH5 xIãÙjệ 
; DT†X4I5. #®241ñffR[L---]4+EJ2t, #RI2ZéIfmi2* 
5. (Việt) Đại Việt sử lược. Nguyên văn: LÍfJf1f, S:rffĂfiM 5|, HÙÄ Z/HMWNKTfA, #HỂứ 
%, Điäj#J£, HiNWEhNZz, #3 Bi ĐIƒE 
6. (Trung) Chư phiên chí - Chiêm Thành quốc. Nguyên văn: th N3%&#:[---]SR#WÑH, 3⁄E414[---] 
Nhi, H=1Ti†8, VIIấMWfš@®*ÃHÚD, Xã MI#ãK 
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Tống sử: Người nước Chăm không có tơ tằm, dùng uải Điệp trắng 
quấn ngực, buông xuống chân, mặc áo hẹp tay, tám tóc thành búi, buông 
lọn thừa ra sau Ị...] Vua nước ấy búi tóc tọa kế ở sau đầu (chỉ kiếu búi 
một lọn tóc ở phía sau, sau đó đấy lên đỉnh đâu, dùng kẹp cố định lại, tóc 
thừa buông ra phía sau), khoác áo Cát Bối, đội mũ súc hoa bằng uàng, 
dùng dải anh lạc tết bằng bảy loại đá quý làm trang súc, uế đùi đều lộ cả, 
đi dép da, không xó tất. Phụ nữ cũng búi tóc sau đâu, không cài trâm, 
trang phục uà cách chắp lạy như đàn ông [...] Tống Hy Ninh năm thứ 9 
(tức 1076), uua Chăm 36 tuổi, mặc áo thụng lớn may bằng gấm Đại thực 
hoặc gấm Xuyên pháp, khoác bảy dải anh lạc bằng uàng, đội mũ uàng 
súc bảy loại đá quý, đi giày da đỏ. Vua xuất cung liền có năm trăm người 
theo hầu, mười phụ nữ bưng tráp uàng đụng trâu cau đi trước làm 0ui.® 

Úc Trai di tập: Người Chiêm lấy khăn che uế đùi, để lộ hình thể.® 

Doanh nhai thắng lãm tập: Vua Chiêm là người Tỏa Lý (Töa Lý uốn là 
Uùng uen biển Coromandel, Ấn Độ. Tuy nhiên ở đây, cách nói người Tỏa Lý phiếm chỉ người Ấn Độ 
nói chung), Chuộng đạo Phật, đội mũ hình tam son đính hoa Uuàng lung linh, 
phía trên mặc áo Uuải hoa phiên như dạng lụa thô Miên trừu, phía dưới 
quấn khăn tơ màu sặc sỡ mấy uòng, đi chân đất cưỡi uoi hoặc ngồi xe 
nhỏ có hai con nghé kéo. Các quan đội mũi lá CÓ (nguyên uăn dùng từ “giao chương 
diệp”. Khang Hy tự điển cho biết: giao là loại cỏ khô, chương là có), CĂN giống mũ của uua, 
trang súc bằng uàng, (phía dưới quấn) khăn sặc sỡ [...] (Chiêm Thành) 
cho phép được mặc màu tía, riêng uua mặc đô trắng, cấm mặc các màu 
đen huyền, mxàu uàng, kẻ nào làm trái thì bị tội chết. Đàn ông tóc rối, đàn 
bà búi tóc chuy kếở phía sau, da dẻ đều ngăm đen, phía trên mặc áo ngắn 
cộc tay, phía dưới cũng quấn uải sặc sỡ, đều là trang phục của đàn bà Uuậy 
I...J Họ nhai trầu cau luôn miệng như tục của người Mân, Việt®). 


1. (Trung) Tống sử - Q.489 - Liệt truyện 248 - Ngoại quốc ngũ - Chiêm Thành. Nguyên văn: DI 1#tñi#š 
HIMU, IEZE}* RE, KX/7EMH, lãi, BUHEBRP)VR6|[s']JTIi@ã⁄ã¿, BUjN H3, Wêtt 
, “HWj//4ZAÑ, HẾIH8lfñZ, BẪ''JB, RỒI. #6 N/RIM(61ã5, M/EỢE, RUJMIERERĐ Ý lHỊ 
| ##£=†t+2. #k&ñmããJl|‡kũk⁄. Lá, WWLJW 27m, PHớIJVJB, tHR]ƒ?í 
lñAÀ. lữ Ä⁄@#ŒữAH7HM, išLJ?, 
(Việt) Úc Trai di tập - Q.6 - Dư địa chí. Tr31. Nguyên văn: + Á D| th ftEIfi 55-7. 
(Trung) Ký lục vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: -£77#1 
lu, MfÊZL, IR=Il1$fÑfM. lKIffiZNHAUIN, RF4/44/4@lMIHWIH, ƒEf22t8ZR/đf 
4Ù —j‡Ä. HIHmIRSifiEjM, /RXÄT7đ, 8W Pl2>, #&Ùú[--]ãFHW%, MÈE[HHR, 3šJlWXð%, j&#{ 
Z#. ĐJJY£EH, ®&ME5íT4. MUẩIERE. lL7SÀMZ, F72441, x4. #&[RfWffLllWiä 
]ÿ 45/44 L1 #IllJBÄf. 


b7 f°E1 Siết 


MỘT SỐ GHI CHÉP VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI VŨ NHẠC 
VIỆT NAM THỜI LÝ TRẦN 


L XXÃ sa - , .Ï.. x#ii Nà ử = 
Một số hình tượng vũ công thời Lý Trần (Chùa Việt Nam, Điêu khắc cổ Việt Nam) 


Toàn thư: Tháng 7, năm 1044, Uua (Lý Thái Tông) đem quân Uuào 
thành Phật Thệ bắt uợ cả, uợ lẽ của Sạ Đẩu Uà các cung nữ giỏi hát múa 
khúc điệu Tây Thiên. Năm 1046, (thời Lý Thái Tông) dựng cung riêng cho các 
cung nữ Chiêm Thành. Tháng 8, năm 1060, (thời Lý Thái Tông) phiên dịch 
nhạc khúc Uuà điệu đánh trống của Chiêm Thành, sai nhạc công ca hái. 
Tháng 8, năm 1202, (thời uua Lý Cao Tông) Sai nhạc công chế khúc nhạc gọi 
là nhạc Chiêm Thành, tiếng trong trẻo, ai oán buôn rầu, người nghe phải 
chảy nước mắt. Tháng 10, mùa đông, năm 1268, thượng hoàng (Trần Thái 
Tông) mặc áo bông trắng, Tĩnh Quốc múa điệu múa của người Hồ, thượng 
hoàng cởi áo ban cho. 

An Nam tức sự: (Khoảng 1288-1293) Từng tổ chúc yến tiệc tại điện Tập 
Hiền, trai gái hát trò mỗi bên mười người, đều ngôi xuống đất, có các loại 
đàn tỳ bà, tấu (thanh trúc nhỏ, có thể là sáo®, đàn tranh, nhất huyễn (một dây, có 
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thể là đàn bàu?). Lời ca hòa ưới tiếng đàn, khi hát thì ngân “rí ron” trước (có thể 
là lối hát rí ren?), sau mới hát lời. Dưới điện có các trò diễn xiếc, leo cột, múa 
rối đâu gậy, lại có kẻ mặc quân gấm cởi trần uừa nhảy nhót uừùa hò hét. Đàn 
bà đi chân đất, móng tay ở mười ngón cái dài cái ngắn Ị...] Hơn mười người 
đàn ông đều cởi trần, khoác uai nhún chân, đi thành uòng tròn hát một hồi 
lâu. Ở mỗi hàng có một người giơ tay thì hơn mười người khác đều giơ tay, 

khi buông tay cũng thế. Ca khúc thì có các bài Trang Chu mộng điệp, Bạch 

Lạc thiên mẫu biệt tử, Vĩ sinh ngọc tiêu, đạp ca, hạo ca. Riêng bài Thán thế 
thời thê thiết nhất, song nghe không thể hiếu được. Khi tấu đại nhạc trên 
điện trong buổi đại yến thì dàn nhạc được tấu ở sau hành lang, không nhìn 
thấy nhạc cụ Uà nhạc công. Mỗi khi chuốc rượu thì lớn tiếng hô tấu khúc 
nhạc nào đó, người dưới hành lang liền ứng tiếng tấu lên. Các khúc nhạc 
có khúc Giáng hoàng long, Nhập hoàng đô, Yến Dao trì, Nhất giang phong, 

âm điệu rất cổ, nhưng ngắn gặi®). 


Tượng vũ công thời Lý trên bệ đá chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, 
Thanh Hóa (Ảnh: TQĐ). 


1. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - An Nam tức sự. Tr.180. Nguyên văn: ƒ?*Z:®&#j#, Hi ~IB#EÀ, 
EfHH4*, fii6E, ?#, 4X li. HiãMPHZ22L4ZlHÑI, XHI2EMHfInj46iH. RỶ FffĐðZ2. 2E. R5 
lEHNÚH, M f#HSBRH LũỦ, PMWðMM. E5 NZRHMI, †6JMšXMjBIfE[+]ĐUf E8, EWRLBB, Hứ 
J#tãẪmE, fã@&IANXZ.. #ÍfẪ-- N#LƑFHIE-BLAfSRT, IEf7FA. HWUÑNï7EJZZM, H#Z X2 
*“. #':kff. HẤNX, 5X ?|H|. JRšŠXHƒ|IHẩZ†R, 2Ä #n[Ilii. XK'⁄lk EK#ZH|ZšƑRf F}. 
364? Nif 1H. fƑRJIRHIKIFEI#6ZS2IH, J# Fä3#IñiZ2. RHIEIR#ZZSiE, ELA5ấB, El2ff 
ìb, EI—-ïLJM, ?äH/RJWrtí, {Hƒ6ƒ£H- 
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CHƯƠNG II. TRANG PHỤC THỜI TRẦN 


>y^@% 


Năm 1225, Trần Thủ Độ ép nhà Lý chuyển giao quyền làm chủ xã 
tắc sang tay họ Trần thông qua cuộc hôn phối giữa Lý Chiêu Hoàng và 
Trần Cảnh. Hơn 50 năm sau ở phương Bắc, triều đình nhà Tống bị quân 
Nguyên Mông tiêu diệt, để quyền làm chủ Trung Hoa rơi vào tay tộc 
người được coi là ngoại di. Ngay từ khi thành lập, với dục vọng bành 
trướng lãnh thổ, đế quốc Nguyên Mông đã lăm le bờ cõi của các nước lân 
bang, nhiều lần sử dụng thủ đoạn với triều đình Đại Việt. Song điều này 
chỉ khiến chính sách ngoại giao của nhà Trần đối với nhà Nguyên thêm 
cứng rắn và nhiều khi tô ra bất hợp tác. 

Đơn cử việc cống voi, trong khi 
nhà Lý chủ động cống cho nhà Tống 
9 con voi thuần vào năm 11560), 
sau đó cống 5 voi thuần với 5 quản 
tượng đi theo, rồi 10 voi đực ngà 
lớn với 10 quản tượng đi theo trong 
hai đợt cống liên tiếp năm 1173%) 


thì năm 1269, mặc cho sứ thần Hốt 
Voi chở kinh sách của vua Trần Nhân Tông. Lung Hải Nha truyền đạt ý của vua 
(Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Cục bộ). Nguyên muốn tìm mấy con voi lớn, 
vua Trần Thái Tông vẫn thoái thác nói: “Loại thú này thân mình rất lớn, 
ẩi lại chậm chạp, không bằng ngựa của thượng quốc.”® Năm 1270, vua 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo - Phiên di nhất - Giao Chỉ. Mục ngày 21 tháng 8 năm 26 niên hiệu Thiệu 
Hưng (1156). Nguyên văn: 2šl|ÄJ| ZEZ‡EìiŠ XYˆJHMItZEBMIDl, #7 KZXZE%, 7È ÄÃRI3IJE1Ti, 3E 
[[-]#&#ñi Ti PL. j§-Ƒ-, [t7 
2. (Trung) Tổng hội yêu tập cáo - Phiên di nhật - Giao Chỉ. Mục ngày 4 tháng 7 năm thứ 9 niên hiệu Càn Đạo 
(1173). Nguyên văn: ŠJ|š#R St T:Ef[--- | T:\ #tÄ; M2 t—-đÄ[¬‹:]- N4: 

3. (Trung) Nguyên sử. Q.209. An Nam truyện. Nguyên văn: JÄÑjñfi#K, 72173, 1n EiMl2 R§ 
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Nguyên xuống lệnh đòi voi và yêu cầu triều cống hằng năm, vua Trần 
Thánh Tông gửi thư sang giải thích: “Về lời dụ tìm uoi, trước sợ trái ý 
chỉ, nên loanh quanh chưa dám nói thẳng. Thực ra, duyên do là uì quản 
tượng không nỡ xa nhà, khó sai họ khởi hành. "0 Và phải 7 năm sau, năm 
1278, sau khi nhà Tống hoàn toàn bị tiêu diệt, nhà Trần mới lần đầu 
cống cho nhà Nguyên 2 con voi, 

Sự xuất hiện của quân Nguyên 
Mông tại Trung Quốc vô hình trung 
thúc đẩy mối quan hệ Việt - Tống 
thêm hữu hảo. Sau khi quân Nguyên 
xâm chiếm vô số đất đai của nhà 


Tống, vua tôi nhà Tống bị buộc phải 


Quai võng bằng đồng thời Trần. 
(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


dời xuống Giang Nam bó gối trong 
phần đất chật hẹp, khiến giao thông 
Bắc Nam trở nên ách tắc. Năm 1242, “uua Trần Thái Tông sai tướng sang 
đánh chiếm biên giới để thông hiếu uới nước Tống. ”®' Trước nghĩa cử này, 
năm 1243 vua Tống đã xuống chiếu, đặc biệt gia tặng vua Trần là “Thủ 
nghĩa công thần” (Công thần giữ nghĩa)®. Tiếp đó năm 1257, nhà Nguyên 
lấy được Vân Nam, nhưng một năm sau, nhà Trần lại tiếp tục sai sứ sang 
thông hiếu với Tống®. Đến khi nhà Nguyên đã chính thức lập quốc vào 
năm 1271, đặt kinh đô tại Yên Kinh, thì năm 1273, nhà Trần vẫn tiếp tục 
sai sứ sang Tống biếu tặng phương vật®. Thậm chí, đến năm 1276, vua 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đánh Giang Nam, sai Hợp Tán Nhi Hải Nha 
sang Đại Việt dụ sáu việc như điều dân, giúp quân để đánh Tống, nhưng 
vua Trần Thánh Tông đều không nghe”). Dù rằng, một trong những lý 
do của việc thường xuyên thông hiếu là nhằm thăm dò tình hình quân 
Nguyên và ý tứ chống Nguyên của nhà Tống, song mối quan hệ Việt - 
Tống dẫu nói thế nào, đặt trong bối cảnh đương thời vẫn có thể coi là 
mối quan hệ hòa hiếu vô tiền lệ. Chính vì bén duyên từ mối quan hệ tốt 


1. (Trung) Nguyên sử. Q.209. An Nam truyện. Nguyên văn: 2i &%, ïZXEH, 1U{k3#ZKRHLEỶN, 
#x%1\S44L2S24. S)S3i§ 

2. Phạm Văn Ánh. Văn thư ngoại giao thời Trần - Nội dung và Nghệ thuật. Trong Thông báo Hán Nôm học 
2009. Tr.99-127. 

3. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.19. 

4. (Trung) Tổng sử - Bản kỷ - Q.46 - Độ Tông - Mục tháng 2, năm đầu tiên niên hiệu Hàm Thuần. 

5. (Việt Toàn thư. Tập 2. Tr.28-29. 

6. (Trung) Tổng sử - Bản kỷ - Q.46 - Độ Tông - Mục tháng 3, năm thứ 9 niên hiệu Hàm Thuần. 

7. (Việt Toàn thư. Tập 2. Tr.40. 


đẹp này, trong quá trình nước Tống đi 
đến diệt vong, vô số binh tướng, quan 
dân người Tống đều lần lượt sang xin 
quy phụ Đại VIỆt (điều này lặp lại ở cuối thời 
Minh). Xuất phát từ tâm lý ghét Nguyên 
mến Tống, trong việc phát triển văn hóa 
Đại Việt sau khi kết thúc chiến tranh, 
vua quan nhà Trần đã vừa kế thừa, phát 
huy điển chương văn hiến vốn có của 
nhà Lý, vừa tiếp tục áp dụng một phần 


quy chế của nhà Tống, kiên quyết bài 
xích chế độ của nhà Nguyên. l. Vua Nguyên Anh Tông; 2. Vua 
Nguyên Thê Tô; 3. Hoàng hậu của vua 
Nguyên Thuận Tông; 4. Hoàng hậu của 
phong tục, trong lời dụ vua tôi Đại Việt vua Nguyên Thê Tô. (Cô cung). 


Ý thức được sự bất đông về văn hóa, 


vào tháng 12 năm 1260, vua Nguyên chấp nhận: “Quan lại dân chúng, 
phàm áo mũ, điến chương, lễ nghi, phong tục cứ tuân theo chế độ trước 
kia của nước mình. ”® Tuy nhiên, dẫu vua Nguyên nói ngon ngọt, Hưng 
Đạo Vương vẫn thẳng thừng gọi ông ta là Di tù # rrướng đi rợ) và tỏ rõ ý chí 
phản kháng đến cùng trước sự đe dọa của quân Mông Thát; vua Trần 
Minh Tông, sau khi nghe sứ giả báo tin vua Nguyên Anh Tông lên ngôi, 
đã viết bài thơ có ý chúc mừng rằng: “Châu Tứ Minh tiếp giáp ưới biên giới 
nước Việt, cách nhau chẳng bao xa. Ngôn ngữ không khác nhau nhiều (chí 
ngôn ngữ Hán dùng trong quan phương), nhưng chế độ áo mũ không giống nhau 
được [...] Đành không phân biệt Hoa Di, (mong rằng) đều cùng nhau bước 
lên cõi thọ. ”® Thái độ “bài xích” y phục nhà Nguyên còn được Phạm Sư 
Mạnh thể hiện qua bài thơ xướng họa với sứ thần nhà Minh là Dư Quý: 
“Triều đình mới (nhà Minh) đã thay đối hết phong tục của người Hồ (người 
Nguyên), áo mũ lễ nhạc lại trở uê uới quy chếnhà Hán.”® Lý Tử Tấn, quan 
văn thư thời Lê sơ bàn luận: “Tờ sau khi người Nguyên uào Trung Quốc, 


1. Như năm 1263, quan phủ Tứ Minh nước Tống là Hoành Bính đem 1200 bộ thuộc xin quy phụ (Toàn thư. 
Tập 2. Tr.33); năm 1274, 30 thuyền trở người Tống kéo sang xin quy phụ (Toản +. Tập 2. Tr.39); năm 1279, 
khi nhà Tống mắt hắn, nhiều binh sĩ người Tống sang xin quy phụ, được Trần Nhật Duật thu nạp, sau này họ 
cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đánh bại giặc Tác Ta (Toàn thư. Tập 2. Tr.5S) 

2. (Trung) Nguyên sử - Q.209 - An Nam. Nguyên văn: 13 ##-È:JE,N.k7m fHð J1&- -{(KKll#fifil 

3. Thơ văn Lý Trân. Tập 2. Tr.740. Nguyên văn: JHJ‡H‡šZ#, HäHš/EJM, 33š##tZj|, ®&£n[hi|, 
#51, HiáfMl”Z, TTÍRIESớk, 7ñ hbịnh 
4. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tr.124. Nguyên văn: ŠïH—-#“#HW§, 3478 
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thiên hạ đối ra nói tiếng Hồ, 
mặc áo Hồ cả. Không thay 
đổi thì chỉ có nước ta cùng 
họ Chu ở Kim Lăng, họ Triệu 
ở Kim Sơn mà thôi. Đến khi 
Thái tổ nhà Minh lên ngôi, 
sai Dịch Tế Dân sang thông 
hiếu, uua Dụ Tông sai Doãn 


Áo Biện Tuyến (Bảo tàng Nội Mông Trung Quốc). Thuấn Thân sang thăm nhà 
Tượng vũ công thời Nguyên (Bảo tàng Hà Nam . . Ặ - 
Trung Quốc). Biện Tuyến là kiểu áo giao lĩnh, hẹp Minh. Vua Minh uy lạo hỏi 


tay, chít eo, dài quá gối, thịnh hành vào thời Nguyên. quốc Sứ, khen phong tục Uà y 
D : phục uẫn là uăn minh Trung 


Toàn thư: Năm 1300, sau khi cuộc kháng chiến 
chống Nguyên Mông lần thứ 3 kết thúc, vua Trần 
Anh Tông ra lệnh cho bá quan văn võ không được chế rằn g “Đất An Nam có họ 
dùng loại áo có ông tay nhỏ hơn 8 tâc (khoảng 
dưới 30cm), phải sử dụng loại áo tay thụng, rộng 
từ 9 tắc đến I thước 2 (khoảng từ 36cm đến 48cm). người Nguyên, áo mũ theo 


& : chế độ nhà Chu, lễ nhạc 
như uua tôi nhà Tống'. Rồi tặng cho bốn chữ 'Văn hiến chỉ bang.” 


Hoa, ban cho bài thơ ngự 


Trần, phong tục không theo 


Như vậy có thể thấy, chế độ áo mũ Đại Việt dưới thời vua Trần Dụ 
Tông mang đậm sắc thái của lê lối Trung Hoa cổ đại mà vua Minh phiếm 
chỉ chế độ của nhà Chu, nhà Tống. Theo Toàn thư, vào những năm Đại 
Trị (1358-1369), pháp độ, y phục, nhạc chương của triều đình Đại Việt 
liên tiếp được sửa đổi mà kết quả của những cuộc sửa đổi này khiến 
“phép cũ của tổ tông hướng hết theo tục phương Bắc” (chỉ tục nhà Tống). 
Nhưng trên thực tế, trước những năm Đại Trị, nhà Trần đã nhiều lần 
áp dụng Tống chế như năm 1237, phỏng Tống tổ chức lễ điếu Khuất 
Nguyên và các bậc hiền nhân thời cổ như Giới Tử Thôi vào dịp Tết Đoan 
Ngọ, hàng năm cứ đến tháng này thì tổ chức (lễ điếu)!; năm 1250 vua 
Trần Thái Tông lại xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là Quan gia, vốn là 
cách gọi hoàng đế thịnh hành vào thời Tống® v.v. Tuy nhiên dẫu nói 


1. (Việt) Úc Trai di tập - Q.6 - Dư địa chí. Tr.30. Nguyên văn: 2fSEI É|7ú ` M'RÌM 24, X'F##imiiHšñ 
MHIúW@. Xi F51862 ZEIXK, @lllL>ZjHKlfii. MỊK}HRIf, fjfNZÌMdMf, 38Zã 
{t7Z4EEWBTM. M772ZZIBIEHHfE, 35ÖJKf8fk2jÑ' 3#], H2/MãỹEl “22BiE#ffBE, B76, 
24/WjIJš, 18242 REE” IBIM2XlJfl2 #BJH“Z 
2. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: KJR1ETˆ7X2£5 1: H?m 8l, iñHJjf& tị Ni #HÈ#, RE H 
84+ 

3. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.22. Về cách gọi vua nhà Tống là “Quan gia”, tham khảo Vương Dục Tế, “Quan 


thế nào, sự ảnh hưởng của văn hóa cung đình nhà Tống tới Đại Việt thời 
Trần đã suy yếu đi nhiều so với ảnh hưởng vào thời Tiền Lê và thời Lý, 
khi nhà Tống thịnh trị. 

Vào thời Trần, hào khí Đông A trào dâng sôi sục. Lúc này sau những 
cải cách y phục thời vua Anh Tông, trang phục của triều đình Đại Việt 
nhìn chung đã có những nét đặc sắc riêng, không còn nhất nhất noi theo 
quy chế quan phục của nhà Tống như trước kia. Có điều từ thời vua 
Dụ Tông trở về sau, triều đình bắt đầu có những dấu hiệu rối ren, lục 
đục. Xét riêng ở phương diện văn hóa, ngay từ những năm Đại Trị, điển 
chương chế độ của nhà Trần được “thay i đổi lại, đã gây ra lắm chuyện 
phiên nhiễu”. Đặc biệt, trong thời gian này, chế độ nhà Trần đã mô 
phỏng chế độ của nhà Tống quá mức, khiến vua Nghệ Tông ngay sau khi 
lên ngôi đã bức bối phủ định sạch trơn ảnh hưởng của Tống chế tới các 
triều đại trước đây. Ông nói: “Tiên 
triều mở nước, tự có pháp độ, không 
tuân theo chế độ nhà Tống, ý chừng 
Nam Bắc tự làm đế nước ấy, không 
bắt chước nhau. Những năm Đại 
Trị, bọn học trò mặt trắng hành sự, 
không hiểu thấu được ý tứ tế nhị của 
Uiệc lập pháp, bèn đem phép cũ của 
tổ tông hướng hết theo tục phương 
Bắc. Những thú bê trên đặt ra như y 
phục, nhạc chương không thể kể hết 
được”, đồng thời ra lệnh “phải trừ 
bỏ tệ chính, phàm mọi Uuiệc đều tuân 
hết theo điều lệ thời Khai Thái (1324- 
1329)”, cũng tức là quy chế thời vua Tượng Hưng Đạo Vương (khoảng thế kỷ 

§ : . _ XVII) thờ tại miêu Tiên Công, xã Liên 
Minh Tông. “Học trò mặt trắng” bị Hoa, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh: 
chỉ trích ở đây chính là triều thần Lê Nguyên Thị Dung). 


Bá Quát, Phạm Sư Mạnh, những môn sinh ưu tú của đại Nho thần Chu 


Gia dữ Tống đại đích lý tính định vị : Dĩ Tống Thái tổ triều vi lệ”, Tạp chí Văn Sử Triết, kỳ 5 - 2006, Tr.75-§1. 
1. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: X‡8#£ÏHl?#4IñiMi>+, ŠJl|ftUJi‡Z. 2741:lR£t. N3 3b] £Í£0|. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7ữ lš HI “Zk:W⁄ÄÑl, H4í‡JE, 4i#zKftl, PIMdLf#ZfRBI, TH 
#1. XIRH], FHl6lẩfEHHS, 43817), J75:H2šfj⁄lâIHdLfà, EX⁄HEZ7kHRE, #£#+X 
“H58 
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Văn An mà ngay từ thời vua Minh Tông đã muốn sửa sang chế độ, nhưng 
phải đợi đến thời vua Dụ Tông mới thực hiện được ý tưởng này. 

Kết hợp giữa ghi chép của Toàn thư, văn bia Lý Trần và An Nưm chí 
lược, có thể nhận định sơ bộ rằng: chế độ áo mũ của nhà Trần kế thừa 
một phần chế độ y phục của nhà Lý, tiếp tục tham khảo quy chế trang 
phục của nhà Tống, thực hiện cải cách một số kiểu áo mũ cho vương hầu 
bá quan và hầu như không chịu ảnh hưởng nào từ chế độ y phục của nhà 
Nguyên. 


IL. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 

Theo ghi nhận của Lê Tắc, vua nhà Trần có tất cả bốn loại mũ, theo 
thứ tự đề cập lần lượt là mũ Bình Thiên, mũ Quyển Vân, mũ Phù Dung 
và mũ Đường Cân. Ông cũng đồng thời cho biết, trang phục Cổn Miện 
của vua quan nhà Trần được sử dụng trong các dịp đại lễ, còn Đường 
Cân là mũ vua đội vào ngày thường khi không phải thiết triều, cũng tức 
là Tiện phục. 

Quy chế quan phục của nhà Tống quy định, ngoài trang phục mặc 
khi duyệt binh và mặc vào ngày thường, vua Tống có ba loại mũ chính: 
Lễ phục mũ Miện, Triều phục mũ Thông Thiên và Thường phục mũ 
Phốc Đầu?'. Vào thời Tống, mũ Thông Thiên của hoàng đế còn có tên 
gọi là mũ Quyển Vân. Như vậy, nhiều khả năng mũ Quyển Vân và mũ 
Phù Dung của vua nhà Trần lần lượt là hai loại mũ được sử dụng phân 
biệt trong các buổi Đại triều và Thường triều. 

1. Triều phục Quyền Vân 3$ # 7ƒ 

Mũ Quyển Vân là tên gọi khác của mũ Thông Thiên ii í. Ngô Tự 
Mục thời Tống cho biết: “Mũ Thông Thiên của uua Tống đều dùng hạt 
Bắc châu uốn kết lại, còn gọi là mũ Quyển Vân.” Mạnh Nguyên Lão thời 
Tống cũng mô tả: “Hoàng đế đội mũ Thông Thiên, còn gọi là mũ Quyển 
Vân, mặc áo bào đó, cầm ngọc khuê.” Chính vì dáng mũ Thông Thiên 
cao, chóp mũ uốn cong ngả về phía sau, trông như áng mây cuộn lại nên 
được gọi với cái tên hình tượng là mũ Quyển Vân®), 


1. (Trung) Tổng sử - Chí đệ 104 - Dư phục fam. Nguyên văn: X#*llủj, —EIK3ÄZ, —EHđfZ, = 
ElMlK7M, ##ZĐ‡M, JHEIWEXU, TịEIX⁄U, 7XEI7EXU, X5, HlẾ?, XI SE, 4© Z HE 
Vua Tống có sáu loại trang phục, bao gồm: áo Đại Cừu mũ Miện; áo Côn mũ Miện; mũ Thông Thiên - Giáng 
sa bào; Lý bào; Sam bào, Trách bào. Các loại Lý bào, Sam bào, Trách bào đều kết hợp với mũ Phốc Đầu. 

2. Dẫn theo Trung Quốc phục sức đại từ điển. Tr.45. 


= 


Triều phục của hoàng đế theo quy chế của 
nhà Tống là loại trang phục sử dụng trong các 
dịp: Tế tự và trai giới, ngày triều hội mồng một 
Tết Nguyên Đán và mồng một tháng Năm, ngày 
sách mệnh và khi đích thân cày ruộng Tịch điền. 
Bộ Triều phục này bao gồm mũ Quyển Vân kết 
hợp với Giáng sa bào, tức áo bào làm bằng the đỏ, 
phương tâm khúc lĩnh bằng lụa trắng, đại đới, tế 
tất và thường màu đỏ. Bộ trang phục Quyển Vân 
của vua Đại Việt không được Lê Tắc miêu tả cụ 
thể, tương tự trường hợp mũ Phù Dung. 

2. Thường phục Phù Dung 5š Zí 

Sách Thái Bình ngự lãm thời Tống cho biết: 
“Chân nhân núi Đông Bách là Vương Tử Kiểu, 
tuổi rất trẻ. đoan chính uô cùng, đội mũ Phù 


Dung, mặc áo đỏ.” Vỏ Mẫu Đơn đình của Thang 
Hiển Tổ thời Minh có đoạn viết: “Đạo cô già nói Chân dung Tống Tuyên 
> : ` z ⁄ `... Tô (Bảo tàng Cô cung Đài 
. ?(1) 8 R 
răng: Mũ Phù Dung, tóc ngắn khó cài trâm. Bắt): Giáng Sa báo kết hộp 
Sách Tam tài đồ hội thời Minh chép: “Mũ Phù — với Phương tâm khúc lĩnh, 
$ : - sẻ „ & Đại đới, Tê tât, thường, giày 
Dung là loại mũ trơ, xung quanh không có thân ˆ Tịch đen, 
riềm bằng uải. Song cũng có hai ba loại, có loại 


tên Tỳ Lô, Nhất Trản Đăng. Mũ này được gọi là Phù Dung, bởi hình dạng 


tương tự (hoa sen). "®) 


Như vậy, mũ Phù Dung, 
loại mũ thứ ba của vua nhà 
Trần theo ghi nhận của Lê Tắc, 
thường được biết đến là một 
dạng mũ của Đạo giáo. Loại 
mũ này hiện nay tại Trung 
Quốc vẫn được các pháp sư 
chấp sự sử dụng trong các 


Mũ Quyền Vân —- Thông Thiên trong các bức họa thời khóa lê hoặc diên pháp lu 
Tống (Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh). 


1. Dẫn theo 7ung Quốc phục sức đại từ điển. Tr.60. 

2. (Trung) 7m ài đỗ hội - Y phục - Q.1. Nguyên văn: #2, Z§, “IHHäÄ. #Ä7R#— =iñ 
lã. — J2 7. Wx#ñiÙ)RJÄ27HWt 

3. Đạo giáo phục sức giản giới (http:Jlwww.qztao.org/taoism-3.html) 


Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai trong ba vị Tam Thanh của Đạo Giáo, 
cùng các vị tiên theo hâu đêu đội mũ Phù Dung. (Đạo Giáo chứng thân thánh tượng). 


Vào thời Trần, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo đều được triều đình 
Đại Việt coi trọng, tạo nên cục diện /n giáo đồng tôn. Phần lớn các học 
giả đều nhất trí cho rằng, dưới vương triều Lý - Trần, đạo Phật chiếm 
ưu thế hơn cả, song trên thực tế, vương triều Trần đã từng rất hâm mộ 
Đạo giáo?). Xét riêng cách ăn mặc, qua một số miêu tả của sứ thần nhà 
Nguyên, ta thấy các vị vua nhà Trần thường xuất hiện với dáng dấp của 
một vị chân nhân hoặc một vị thần tiên thoát tục. Tỉ như lụa bọc tóc 
màu trắng của vua Trần Nhân Tông được sứ thần Trần Cương Trung 


2 ( 2, 


miêu tả “trông xa như Luân cân của đạo sĩ"®. Vua Trần Minh Tông mặc 
áo giao lĩnh màu vàng, đội mũ, thắt dây thao dự yến tiệc được sứ giả nhà 
Nguyên khen “thanh thoát tựa như thân tiên, đến khi uê nước cứ nói mãi 
uê phong thái thanh tú của 0uua”®. Ngoài ra, Toàn thư còn cho biết Trần 
Nhật Duật từng mặc áo Xưởng Hạc, đội mũ như đạo sĩ để làm bùa phép, 
trấn cho vua Trần Minh Tông khỏi ốm® v.v. 
Quay trở lại Thường phục của vua nhà Trần, 
ngoài Lê Tắc đề cập tới mũ Phù Dung trong An 
Nam chí lược, khoảng năm 1329 thời vua Trần 
Hiến Tông, Lý Tế Xuyên viết Việt điện u linh tập 
cũng nhắc đến loại mũ này qua câu chuyện về hai 
Bà Trưng với tiêu đề “Trưng Thánh Vương”. Ông 
kể rằng, hai bà sau khi mất hóa thành tiên, một lần 
vua Lý Anh Tông nằm mơ, thấy “hai người con gái 


đội mũ Phù Dung, mặc áo màu lục, thắt đai, cưỡi 
ngựa sắt, đuổi gió uờn mây bay qua rước mặt”®. 


Việc hai Bà Trưng đội mũ Phù Dung hẳn chỉ Mã Phù Dung Œuø zài đồ 
hội); Mũ Phù Dung băng 
ngọc thời Tông (Bảo tàng 
đối chiếu với An Nam chí lược, chúng tôi nhận  NamKinh). 


là sản phẩm tưởng tượng của Lý Tế Xuyên, song 


thấy trong lời kể của ông ít nhất có một chỉ tiết sát với thực tế, đó là vào 
thời Trần mũ Phù Dung là một trong những loại mũ của đế vương. Mặt 
khác, có thể thấy hình tượng hai Bà Trưng xuất hiện như hai vị tiên nữ, 


1. Võ Phương Lan. Vương triều Trần và Tam giáo. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Số 4. 2006. Tr.35, 40. 
2. (Trung) Sứ Giao thi tập. Nguyên văn: ft 3: Sý ] Hạ š§ Œ.7R, 1á tš IỊt)Ăi 2š ãñn TỊI 
3. (Việt) Toàn thự. Năm 1314. Nguyên văn:Ÿ⁄XHH2®%. ??ÏKjiZ#ZZW&, fHIHiế. f#í{®2 
}hiếữthÁ. , IEIRIHJE77*t%i8Z 
4. (Việt) Toàn (hư. Nguyên văn: L8 27//Jf, ƒElR|ffX, 3Zn{T %?Rƒ1š,. R.MWZJIlHìẾ-LJÄ 

5. (Việt) Việt điện u linh tập - Lịch đại nhân quân - Trưng Thánh Vương. Nguyên văn: — Z2 7ú, 
ẤSKK)RfN, fÑj?Ni, \ERBBNII3B 


T 


".... 


110 


mà trang phục của hai bà cũng mang dáng dấp 
của Đạo gia. Các văn bản Lĩnh Nam chích quái 
sau này cũng chép lại nội dung tương tự, song 
bộ trang phục kết hợp với loại mũ này có đôi 
chỗ khác biệt. Cụ thể: 

- Việt điện u linh tập, KH: A.1919 chép: $# 
244W“ (Áo màu lục, thắt đai). 

- Lĩnh Nam chích quái, KH: VHv.1473 
chép: 4#‡zE?# (Áo bào màu lục, thắt đai). 

- Lĩnh Nam chích quái, KH: A.33 chép: %# 
2442? (Áo màu lục, đai màu son). 

- Mã Lân dật sứ, KH: A.1516 chép: S&ZK?K 
3¿ (Áo màu lục, thường màu son). 


Tuy nhiên, Lê Tắc lại cho biết vào 
thời Trần, đối với trang phục của đế vương, 
“Thường phục coi màu trắng là cao quý, người 
trong nước mà mặc màu trắng thì bị coi là tiếm 


chế, riêng phụ nữ không cấm”). Như vậy, trang 
Vua Trần Anh Tông trong 


hục Thườ riều củ nhà Trần phần : 
EU HDD, MPHMỤE. (HD, TY ĐET ụ PHHÒNg Hộ Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. 


nhiều là áo bào màu trắng. Màu trắng cũng là 
phục sắc ưa chuộng của vua Chiêm Thành. 

3. Tiện phục 

Chu Khứ Phi miêu tả vua Lý ngày thường búi tóc cài trâm vàng, 
mặc áo Sam vàng, thường màu tía. Trần Cương Trung miêu tả vua Trần 
“riêng búi tóc của uua bọc lại bằng lụa trắng, trông xa như Luân cân của 
đạo sĩ”. Lê Tắc còn cho biết “Vua ngày thường đội mũ Đường Cân. ”® 

Đường Cân vốn là loại mũ vua Đường đội vào ngày thường, được 
làm bằng the đen, tương tự kiểu dáng mũ Phốc Đầu thời Đường, riêng 
hai cánh chuồn có cốt làm bằng cật mây, buông ra sau, choãi sang hai 
bên thành hình chữ Bát /\®. Bức tranh sơn mài thể hiện hình tượng vua 
Lý Nam Đế đã khắc họa ông đội kiểu mũ này. Tuy nhiên, vì bức tranh 
là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian thời Hậu Lê, trang phục của 


1.(Trung) An Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: ïý , BỊJA#fl#fZilEfl, 1i 43š 
2. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: 8| 3:*†ˆJl.#ÑJ#†!] Các bản dịch tiếng Việt đều dịch 
là “ở nhà đội khăn tàu”, cách hiểu và dịch như vậy không chính xác. 


l 


3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.109 


quan lại binh lính trong tranh cũng mang những nét đặc trưng cúa thời 
Lê Trung Hưng, cho nên kiểu mũ Đường Cân trong bức tranh chỉ mang 
tính chất tham khảo, không thể được coi là cứ liệu phục dựng kiểu mũ 
thời Trần. Bên cạnh đó, vào thời Nguyễn, Đường Cân được quy định là 
mũ Thường phục của hoàng đế và là mũ Triều phục của hoàng thái tử, 
song kiểu dáng đã hoàn toàn thoát ly khỏi loại mũ cùng tên thời Đường 
- Tống - Minh. Có điều, đối với loại mũ Đường Cân được vua nhà Trần 
đội vào ngày thường, chúng tôi cho rằng, đây vẫn là loại mũ Tiện phục 
có kiểu dáng tương tự loại mũ Đường Cân thời Đường - Tống, không có 
sự biến cách lớn như loại mũ cùng tên thời Nguyễn. 


Vua Đường Thái Tông (trái) và vua Đường Cao Tông (phải) (Có Cung đô tượng tuyển 
úy). Vua Lý Nam Đê (ở giữa) (Tranh sơn mài thê kỷ XVIH, Bảo tàng Thái Bình). 


Như trên đã đề cập, Toàn thư mô tả trang phục dự tiệc của vua Trần 
Minh Tông cho biết “uua mặc áo giao lĩnh màu uàng bằng là, đội mũ, 
thắt dây thao”. Cũng trong dịp này, sứ thần nhà Nguyên làm bài thơ 
tán tụng vẻ đẹp của vua Trần Minh Tông, miêu tả ngài “ng dung trong 


1. (Việt Toàn thư. Năm 1314. Nguyên văn: Hi, ??HW#Ä#ÊZš4%, f!llZ. Ở đây cần nói thêm, 
cụm ffJ!]Íế: (ngự cân thao) trong các bản dịch hiện nay, được dịch là “đội mũ có thao”. Kết cấu Cân - Thao 
là kết cấu đăng lập, không phải kết cấu chính phụ, cho nên cách hiểu và địch như vậy không chính xác. Tuy 
nhiên cách địch này tiếp tục ảnh hưởng tới bản dịch Lê ứriễu hội điển (2009), từ thao (Íấ) nhất loạt được dịch 
thành đội mũ dây thao (Tr.193, 196). Ở đây, “ngự cân thao” nên hiểu là “đội mũ, thắt thao”. Từ “ngự” được 
dùng để phiếm chỉ việc vua làm. Năm 1437, hoàng đề nhà Lê mặc Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên, nguyên 
văn Toàn th cũng viết: “Hoàng để ngự Hoàng bào, Xung Thiên quan. ” (SL1fll 41MffliZ78) 


bộ áo mũ ưới dải ngọc bội cổ 
Uà dải thân”). Thần cũng tức 
là đại đới, là dải đai thắt lưng, 
được làm bằng lụa, hai đuôi 
đai dài buông thõng, có thể 
thấy ở phù điêu Ngô gia thị bi 
thời Trần. Dây thao được Toàn 
thư nhắc đến cũng được dùng 
để thắt lưng, chúng ta còn có 
thể thấy ở tượng quan hầu thời 
Trần tại lăng Trần Hiến Tông. 
Thao là loại phục sức phổ biến 
ở Trung Quốc và Triều Tiên. 
Tại Việt Nam, dây thao thắt 
lưng được sử dụng phổ biến 


Áo giao lĩnh vàng kết hợp với Đường Cân, thao và vào thời Lê và còn được sử 
Đại đới (Phục dựng. Tranh: TQĐ); Tượng quan hầu 
triều Trần tại lăng vua Trần Hiến Tông thắt dây thao. 
(Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: TQĐ); Nho sĩ Triều 
Tiên thất thao và Đại đới; Nho sĩ thời Minh, thắt 
thao và Đại đới (mingy1guan). 


dụng đến đầu thời Nguyễn. 


II TRANG PHỤC BÁ QUAN 
Phân tích những ghi chép 
trong phần Chương phục của An Nam chí lược, có thể thấy đối tượng và 
dạng trang phục chính được Lê Tắc mô tả bao gồm: Lễ phục và Thường 
phục của vua, Lễ phục và Thường phục của vương hầu cùng các quan 
văn võ, Lễ phục và Thường phục của Tụng quan (còn gọi là Nội quan, tức 
ngạch quan hâu). Tại phần này, chúng tôi khảo trang phục bá quan nhà 
Trần tính từ thời điểm năm 1254, sau khi vua Trần Thái Tông định ra quy 
chế y phục cho bá quan, tới trước thời điểm năm 1396, đánh dấu bằng 
cải cách y phục thời Trần Thuận Tông. Toàn bộ cải cách y phục năm 
1396, chúng tôi sẽ dời sang phần phụ khảo về trang phục nhà Hồ ở phần 
cuối chương này. 
1. Lễ phục 
Vào dịp đại lễ, trang phục của bá quan nhà Trần được quy định: 
“Mũ của tước Uuương ba bậc, mũ của tước hầu hai bậc, mũ tước minh 
tự một bậc, tên là mũ Củng Thần, phía trên đính hình ong bướm bằng 


1. (Trung) 4n Nam chí lược - Q.17 - “Tặng Thể tử Thái Hư Tử”. Nguyên văn: J|J8?E ðš th liW#Œt 


Uàng, to nhỏ dày thưa khác biệt. 
Thân Uuương mặc áo bào tía dát 
Uàng, tước hâầu Uà tước minh tự 
mặc áo bào thêu hình phượng cá, 


HÌ : 
+ 


từ Đại liêu ban trở xuống mặc Cốn 


Miện tùy theo cấp bậc. Ban uăn Ị: 
đeo thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại hy 
lang, lang tướng đội mũ Miện có Lễ 
các uiền uàng bạc đan xen; từ lệnh kì 
thư xá tới hiệu thư lang thượng II 


chế thị cấm đều đội mũ Miện bạc. : — 

Mũ Miện dùng irong các dịp đại lễ Phần Chương Phục (Quyền b: trong sách 4n 
R Nam chí lược. (Khâm định Tứ khô Toàn thư - 

l..] Nội quan, thượng phẩm đội ˆ Văn Uyên các). 

mũ Dương Đường, đính hình ong 

bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về trang phục, trung phẩm màu 

sắc áo mũ giảm xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường không 

trang súc, áo bào tía, đều chắp tay lạy, không có hốt.” 

Qua ghi chép trên có thể thấy Lễ phục của bá quan nhà Trần gồm 
ba loại: trang phục Củng Thần dành cho các tước vương, hầu, minh tự; 
trang phục Cổn Miện dành cho các quan tước từ đại liêu ban xuống tới 
hiệu thư lang thượng chế thị cấm; trang phục Dương Đường dành cho 
các quan trong ngạch Tụng quan (Nội quan). 

a. Củng Thân ‡tJš Xí 

Theo An Nam chí lược, quy chế Lễ phục dành cho vương, hầu, minh 
tự thời Trần® được quy định: 


Tước trật | Số bậc trên mũ Loại áo bào 
Củng Thân 
Vương Ba bậc Màu tía dát vàng (Tiêu kim tử phục) 


1. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Tại phần này, những cứ liệu chép trong An Nam chí lược được 
viện dẫn, chúng tôi sẽ không chú kèm nguyên văn, toàn bộ nguyên văn sẽ được chú rõ tại phần phụ lục. 

2. Một trong những quy định về tước vương, hầu, minh tự được Toàn thư cho biết: Tháng 3 năm 1267, nhà 
Trần “định ngọc diệp phái chính dòng họ vua của vương hâu, công chúa để phong ám, gọi là kim chỉ ngọc 
diệp. Cháu 3 đời được phong tước hấu hay quận vương, cháu 4 đời được ban tước mình tự, chẳu 5 đời được 
ban tước thượng phẩm. Tước phong theo Ngũ phục đổ. Nguyên văn: +“. 23:1E}É-kJễ#† 
Fễ, 9Ä2lt ký. —IHfá-#jfii+, DHIHƒáHJ8iHJZ, TịiiHƒã Eúh, Rifk1JlBi 


Ị 
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Hầu Hai bậc Thêu hình Phượng cá (Phượng ngư tú phục) 


Minh tự Một bậc Thêu hình Phượng cá (Phượng ngư tú phục) 


Xét tên gọi mũ Củng Thần, 
Toàn thư chép là ÿ‡J< với nghĩa bao 
bọc, bảo uệ sao Bắc Đấu, vốn lấy điển 
từ Luận ngữ, sau được dùng để ví với 
việc bốn phương quy phụ?) An Nam 
chí lược chép ‡7§, vốn là tên một 
trong năm cấm quân thời Đường - 
Ngũ Đại”. So sánh hai ý nghĩa này, 
chúng tôi cho rằng tự dạng chép 
trong Toân thư hợp lý hơn. 

Mũ Củng Thần là loại mũ Triều 
phục dành riêng cho các vị vương 


công, thái sư, thái bảo của nhà Trần, là 


nhưng trên thực tế đã được đặt định j : 
từ thời Lý. Toàn thư cho biết “năm ý W ý ì 


1206, uua Lý Cao Tông thăng Đàm DĨ Mũ Củng Thần ba bậc, hai bậc và một 
Mông làm Thái bảo, cho phép đội mũ. ĐâS: (Phục dựng. Tranh: TQĐ). 
Củng Thần.” Loại mũ này dựa vào số bậc và số trang sức ong bướm trên 
mũ để phân biệt chức tước phẩm trật của các vương hầu, chứng tỏ đã 
chịu sự ảnh hưởng từ quy chế mũ Lương Quan. 

Ngoài ra, bia chùa Thiệu Long dựng năm 1226 mô tả Lễ phục của 
Tiết cấp nhập nội thái tử Đỗ Năng Tế thời Trần cho biết: “Sức lên mũ 
cao có Uâng trăng côi tròn trịa, khoác lên mệnh phục túc Lễ phục có chim 
phượng xoay tròn rực rõ.”® Hình ảnh chìm phượng xoay tròn được nhắc 
đến trong bia chắc hẳn là hoa văn phượng ổ thêu trên tấm áo Phượng 
ngư tú phục của tước hầu, minh tự thời Trần. Và trên mũ Củng Thần, 


1. Cổ đại Hán ngữ từ điển. T415. Luận ngữ - Vĩ chính - Đệ nhị. Nguyên văn: Ä9tDIf, ##1I|LJS, jñ 
HT, TRE (BH) È Dùng đức để làm chính trị thì ví như sao Bắc Thân (tức Bắc Đấu) được muôn 
sao ôm bọc. 

2. (Trung) Cựu Ngũ đại sử - Đường thư. Nguyên văn: %⁄ÉïfEĐÈ, †tm), #Ej35ffff, TÝTR H2 1H “Nhà 
Lương có các quân như Long Nhương, Thân Ủy, Củng Thân, đều là binh sĩ vũ dũng vậy”. Dẫn theo Zdic. 
net (Hán điền). 

3. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2. Tr.10. Nguyên văn: fil#t7“#Ñ 


EDh 


BI, j#⁄6z]WIJEJ£IMl 


ngoài trang sức ong bướm, có thể còn 
có một trang sức dạng tròn đính ở 
trán mũ. 

b. Cổn Miện T3 ?. 

Theo An Nam chí lược, các quan 
“từ đại liêu ban trở xuống mặc Cổn 
Miện tùy theo cấp bậc. Ban uăn đeo 
thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại lang, 
lang tướng đội mũ Miện có uiền Uuàng 


bạc đan xen; lệnh thư xá tới hiệu thư lang thượng chế thị cấm đều đội mũ 


Hoa văn chim phượng cuộn tròn thời Lý 
khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. 


Miện bạc. Mũ Miện dùng trong các dịp đại lễ." 


Chức tước 


Quy chế mũ Miện 


Từ đại liêu ban trở xuống rmmặc Cốn Miện tùy theo cấp bậc. 
Ban uăn đeo thêm Kim Ngư đại. 


Văn Nội đại liêu ban, đại liêu ban, 
đại liêu 


Thân vương ban 


Nội ký ban, ký ban 


Võ Nội chư vệ, chư vệ † 
Văn Nội viên ngoại lang, viên Mũ Miện có viền vàng bạc đan xen 
ngoại lang (Kim ngân gián đạo Miện) 
Võ Nội lang tướng, lang tướng Mũ Miện có viền vàng bạc đan xen 
(Kim ngân gián đạo Miện) 
Văn Nội lệnh thư xá, lệnh thư xá Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thượng ban, thượng ban Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thượng chế, thượng chế Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội cung phụng, cung phụng Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thị cấm, thị cấm Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Văn Hiệu thư lang quyền miện Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
cung hầu thư xá 
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Đối chiếu quy chế mũ Miện với quan chế nhà Trần (bắng biếu 
trên), có thể thấy quy chế mũ Miện dành riêng cho các tước từ đại liêu 
ban xuống tới chư vệ không rõ ràng. Sắp theo thứ bậc, các tước từ đại 
liêu ban tới chư vệ còn đứng trên viên ngoại lang, trong khi đó viên 
ngoại lang, lang tướng đội mũ Miện có viền vàng bạc đan xen, lệnh 
thư xá, hiệu thư lang đội mũ Miện viên bạc thì phải chăng mũ Miện 
của các quan đại liêu ban, thân vương ban, ký ban, chư vệ là mũ Miện 
viền vàng? 

Mặt khác, Việt điện u linh bản bản chép tay A.1919 cho biết người 
biên tập sách này là Thú Đại Tạng kinh Trung phẩm Phụng ngự Lý Tế 
Xuyên, đồng thời cho biết người chép sách đương thời là Môn hạ tỉnh sự 
Nội lệnh sử thư tự Kim Miện Mạt ÁnĐ). Vào thời Lý Trần, nhiều khi tên áo 
mũ được viết kèm theo tên chức quan để làm rõ thêm chức phận. Ở đây, 
Nội lệnh sử là chức quan dành cho người thi đỗ kỳ thi Lại viên với hai nội 
dung viết chữ và làm tính. Chiểu theo quy chế của An Nzmn chí lược, Mạt 
Án chỉ được đội Ngân Miện (Miện bạc), Việt điện 


| 
Ú 


u linh chép là Kim Miện (mũ Miện uàng) liệu có 3$ 
sự lầm lẫn nào chăng? Hy 

Ngoài ra, căn cứ theo nhận xét của Lê Tắc šu 
về sự tương đông giữa Cổn Miện của nhà Trần ' 
và Trung Quốc thì chứng tỏ quy định về chất #- 
liệu ngọc, số dây lưu dành cho bá quan về đại 
thể giống như quy chế của Đường - Tống. 

c. Dương Đường ‡23¿ 7t 

An Nam chí lược cho biết: “Nội quan, 


‡ tai2£ 3® ky 


thượng phẩm đội mũ Dương Đường, đính hình 
ong bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về 
trang phục, trung phẩm màu sắc áo mũ giảm 


jWEt4eic-ltnpric-e#=etiiEa-ekt 


xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường 
không trang sức, áo bào tía, đều chắp tay lạy, 
không có hốt.” 

Bia chùa Diên Thánh Báo Ân có niên đại 
năm 1333 ghi nhận: “Thượng Liễn Tam hóa 
Chính chưởng phụng ngự Trung phẩm đội mũ 


- 
_ 


h sa. 
XIN I THAI 


An Nam chí lược, bản Văn 
Uyên các. Ba chữ Dương 
Đường quan được đóng 
trong khung màu đỏ. 


1. (Việt) Việt điện u linh. Nguyên văn: 5ï X?JÄ/# rR nà 2451RIZE3JI|4ã4Ef1 F2? 3£ si 220 Ê}X#É 


Dương Đường, họ Nguyễn, húy mỗ, hiệu là 
Hướng Phúc cư sĩ.” 

Xét về danh xưng, các dị bản An Nam chí 
lược như Lạc bản, Nội bản, Tĩnh bản, Anh bản 
nhất loạt chép là #Z3£ Dương Thường. Bản Văn 
Uyên các chép là #23 Dương Đường, khớp với 
tự dạng trên chuông chùa Diên Thánh Báo Ân 
thời Trần. Các sách Toàn thư, Loại chí, Cương 
mục đều nhất loạt chép là #Z3¿ Dương Đường 
(chữ Dương ở đây có bộ Mộc khác với bộ Thủ 
ở bản Văn Uyên các). Chúng tôi cho rằng cách 
đọc Dương Đường là chuẩn xác. 

Xét về nội hàm của khái niệm Dương 
Đường, Toàn thư ghi rằng, “»„ăm 1401, nhà Hồ 
quy định tất cả nô lệ phải được ghỉ dấu lên trán. 
Nô lệ của các quan trổ hình quả câu làa, nô lệ của 


Mũ thờ trong đền Sĩ Nhiếp x F ZÊ' 34 _ "{2) NI5 
(Bắc Ninh) (Ảnh: TQĐ). công chúa trổ hình Dương Đường. ”?® Năm 1499, 


vua Lê Hiến Tông quy định, “các tước công, hâu, 
bá, phò mã uà quan uăn Uõ tam phẩm trở lên mặc Công phục mũ Phốc 
Đầu [...] không được dùng trang súc Dương Đường. ”® Như vậy khái niệm 
Dương Đường từ thời Hồ tới thời Lê đều chỉ một dạng hoa văn trang sức. 
Năm 1661 thời vua Lê Thần Tông, 
Triều phục của hoàng tử, vương tử được 
phong tước quốc công được quy định là 
mũ Dương Đường và áo bào màu tía®, 
Loại mũ này được Phan Huy Chú miêu 


tả: “Kiếu dáng như mũ Phốc Đâu, duy 


Mảnh đá thời Trần (Bảo tàng Lịch 
sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ). 


phía sau cao hơn, hai cánh chuồn nạm 
Uàng.”"® Như vậy, mũ Dương Đường 


thất 


1. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2 - Thời Trần (1226- 1400) Tập thượng. Tr.252. Nguyên văn: ïúÄ 
%IE*#Z£im'Hnn #3 3ZEtig, 9ĐãIH3RJM-E1H 

2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: FffimlÄHt5ãu. F[Í(kfRKRKL:Ì23:2£ấ 

3. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 2\fS{ÍIRlNš 3. — nà ĐJ_E-2\JKšZf[--- | 48H .3¿‡#Ñfi 

4. (Việt Lê triều thiện chính điển lệ. Dẫn theo Cương mục. Nguyên văn: #'- #£ Ƒ-‡#]†lRR2vl74HB4%E. 
%# 
5. (Việt Loại chí - Lễ nghi chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: #23¿7#, ÿ§#‡š#1lØfilil, 
444lMim, Nilit© 
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thời Lê Trung Hưng là mũ Triều phục của hoàng tử và vương tử được 
phong tước quốc công, còn mũ Dương Đường thời Trần là mũ Lễ phục 
của Nội quan. Qua miêu tả của Lê Tắc, mũ Dương Đường thời Trần được 
sức hình ong bướm bằng vàng tương tự mũ Củng Thần, cũng có trường 
hợp mũ Dương Đường để trơn không có trang sức. Còn theo miêu tả 
của Phan Huy Chú, mũ Dương Đường thời Lê Trung Hưng có kiểu dáng 
tương tự mũ Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn được nạm vàng và phần 
hậu sơn nhô cao. Chiểu theo những ghi chép này, rõ ràng trang sức 
Dương Đường không có mối liên hệ trực tiếp tới loại mũ Dương Đường. 
Song chúng tôi mạnh dạn đặt giả thiết, trên loại mũ có kiểu dáng tương 
tự mũ Phốc Đầu với phần hậu sơn nhô cao, hai cánh chuồn nạm vàng, 
ngoài trang sức ong bướm bằng vàng còn có một dạng hoa văn trang sức 
cố định mang tên Dương Đường. 

2. Thường phục 

Buổi đầu thời Trần có hai lần sửa đối trang phục Thường triều diễn 
ra vào năm 1254 và năm 1300. Một số loại mũ mão được đặt định vào 
năm 1300 và 1301, song không được đề cập trong An Nam chí lược. Như 
vậy chế độ Thường phục theo ghi nhận của Lê Tắc là trước năm 1287, tức 
năm Lê Tắc chạy sang Trung Quốc. Song quy chế Lễ phục và Triều phục 
theo ghi nhận của Lê Tắc có lẽ vẫn được áp dụng ở các triều đại sau. Bởi 
như mũ Dương Đường ít nhất đến năm 1333 vẫn được sử dụng làm mũ 
Triều phục (theo văn bia chùa Diên Thánh Báo Ân với niên đại 1333 thì vị Hướng Phúc 
cư sĩ họ Nguyễn có chức tước là Thượng Liễn Tam hỏa Chính chưởng phụng ngự Trung 
phẩm đội mũ Dương Đường). 

Xét về tổng thể, Thường phục của vương hầu và bá quan văn võ nhà 
Trần thời kỳ đầu vẫn kế thừa quy chế Thường phục rm¡ Phốc Đầu - bào 
phục của bá quan nhà Lý. Năm 1300, “chế ra kiểu áo mũ mới cho quan 
Uõ đội, quan Uuăn đội mũ Đỉnh Tự màu đen uà Tụng quan đội mũ Toàn 
Hoa màu xanh như quy chế cũ”®, Tuy nhiên, sau khi áo mũ Thường 
triều kiểu mới của quan võ được ban hành ba tháng, tháng Giêng năm 
1301, vua lại xuống chiếu lệnh cho các quan văn võ đều thống nhất đội 
mũ Đinh Tự. Đến tháng 10 năm 1301, nhà Trần tiếp tục quy định kiểu 
mũ cho vương, hầu, “2 tóc dài đội mũ Triều Thiên, ai tóc ngắn đội Bao 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: X'}Ƒ-H, ïflfểtZ#&W\IHði.: 3 t'ã J Ƒ1lI, #zMWffTH£1H, ñH 
tim 


Cân”°). Mũ Thường phục của 
Tụng quan trước đây là mũ Toàn 
Hoa, song năm 1374, vua Trần 
Duệ Tông quy định lại chế độ 
Tụng quan, ra lệnh cho 800 thị 
vệ nhân trong ngạch Tụng quan 
đều đội mũ Bồn Hoa®). 

a. Triều Thiên, Bao Cân ?J 
XI], #Ih 

Thời Trần, dân chúng phần 
nhiều cắt tóc ngắn, hoặc cạo 
trọc, các quan trong triều có 
người để tóc dài, có người cắt tóc 


ngắn, vua là người duy nhấtbúi _, ` . 

b .. 3 ' Đâu tượng thời Trân (tóc ngăn) tại lăng vua Trân 

tóc bọc lại bằng lụa trắng. Năm _ Hiến Tông (Mỹ /huật thời Trằn);Mũ Triều Thiên 

1300, quy chế Thường phục của (Trung Đông cung quan phục; bích họa thời Tông 
na. : l l tại chùa Khai Hóa dẫn theo ??wng Quốc phục 

nhà Trân quy định, “ương hậu — rang sử). 

tóc dài đội mũ Triều Thiên, tóc 

ngắn đội Bao Cân”. 

Từ điển Việt - Bồ - La của Alexandre de Rhodes giải thích: “Mã Triều 
Thiên: uương miện”, “mũ Triều Thiên: mũ của uua”$®. Điều này cho thấy 
tại Việt Nam vào thời Lê, khái niệm “mũ Triều Thiên” cũng được dùng 
để chỉ mũ Xung Thiên của hoàng đế, có kiểu dáng mũ Phốc Đầu với hai 
cánh chuồn hơi cong hướng lên trời. Riêng mũ Triều Thiên của Trung 
Quốc được định nghĩa “mũ Phốc Đầu Ị...] hai cánh chuôn hơi gập lại 
chĩa lên trên, nên gọi là mũ Triều Thiên (hướng lên trời). 

Mũ Triều Thiên là dạng mũ hai tầng, phần hậu sơn phía sau là nơi 
chứa búi tóc, tương tự mũ Phốc Đầu. Từ đó loại suy, mũ Bao Cân áp 
dụng cho vương hầu tóc ngắn có lẽ là loại mũ chỉ có một tầng, tương tự 
loại mũ thể hiện trên đầu pho tượng quan triều Trần phát hiện tại lăng 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: 2# 1E H ã1 x2 ñ#8t J -!J0S⁄Zã|HlZt. X-†-HñẰl-Ef4!H, Ký 
!h, m1 Ih 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ZEftf7, EL)rff#RÍZ7ZXIL'+]#XINJVEHẨEIEfIHA., BM[Mf, lý 
tán 1È! 

3. Từ điển Việt - Bồ - La. Tr.153, Tr.237 
4. (Trung) 7rần sử - Quyền thượng. Dẫn theo Trung Quốc phục sức đại từ điển. Nguyên văn: Š5ã[--- ] 3 
Ji RjJfIfl HiiffiL., EIEZIHI 


120 


vua Trần Hiến Tông. Tuy nhiên, hai loại mũ dành cho vương hầu này có 
lẽ không chỉ là những chiếc mũ trơn không có trang sức. 


b. Phốc Đâu 

Khoảng từ năm 1225 đến năm 
1301, vào những buổi Thường triều, 
bá quan văn võ nhà Trần đội mũ Phốc 
Đầu, mặc bào phục như chế độ quan 
phục của triều Lý. An Nam chí lược 
mô tả sơ lược kiểu dáng của mũ Củng 
Thần, Cổn Miện, song không mô tả 
kiểu dáng mũ Phốc Đầu, chứng tỏ loại 
mũ này của nhà Trần về cơ bản tương 
tự như mũ của nhà Lý và nhà Tống, 
ngoại trừ việc dùng vàng dát lên mũ 


như Văn hiến thông khảo mô tả. 


Thượng thư Trần Đình Bá mặc Triều phục, 
cầm hốt. (Ảnh: Bùi Trung Sơn). 


Theo ghi chép của An Nam chí 


Hốt: 7Ùích Danh viết: “Hốt, vua 
có lời bảo ban, mệnh lệnh hoặc bề 
tôi có lời muốn tâu thì việt lên hốt 


lược, dường như bá quan văn võ nhà 
Trần, ngoại trừ ngạch Tụng quan, đều 
nhất loạt được mặc áo bào màu tía. Lê 


cho khỏi quên.” Loại chí - LỄ nghỉ 
chỉ việt: “Xét trong Kinh LỄ có nói: 
Quan đại phu sắp đến công sỏ, | đại lễ thì sử dụng. Lễ thường chỉ đội 
sử quan đưa cho cái hội, viết ba | mi Phốc Đâu, áo bào tía, như Cung 
chữ Tư Đối Mệnh (Nhớ làm tròn 
bốn phận để đáp lại mệnh vua). 
Như thế để khỏi lãng quên và phải Uà tá chúc đội mũ Phốc Đâu, áo bào 
kính cần. Đó là ý tứ sâu sắc của cổ 
nhân.” Về sau, hốt chỉ mang tính 
Ấn sức, biểu thị cấp bậc. 


Tắc ghi nhận: “Mø Miện, trong các dịp 


hậu, Thư xá ông Ị...] Các chúc quan 


ría.” Đây là điều khó hiểu, mâu thuẫn 
với chính ghi chép của Toàn thư về 


sắc phục thời Trần: “Bấy giờ Bảo Vũ 
Vương được ban tước Thượng Uị hầu mặc áo đen, Nguyễn Trung Ngạn sơ 
suất, khi ghi sổ sách thì xếp lầm uào hàng áo tía. Vua thương ông có tài, uả 
lại cũng do lầm lỡ, không bắt tội.” Cương mục chú thích: “Chế độ phục 
sắc của nhà Trần coi màu tía là trên hết, uiệc tước bỏ hay ban cho mặc 
màu tía đều do Thượng hoàng quy định. ”® Những điều An Nam chí lược 


1. (ViệUĐ Toản thư. Nguyên văn: Iÿ{£ñÑ-ERj'l L-{Ù{b(/EJ/Š#tMã??†ÈJxff#k2 7|. 7#l##⁄ƑH 
ĐI3£:H3B5S 
2. (Việt Cương mục. Nguyên văn: J#filJlWfŒ,b)#» -, Hift‡Z#¡:HƑ E B5. 
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ghi chép là điển chương chế độ nhà Trần trước năm 1287, trong thời gian 
nhà Trần vừa trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 
nhất và thứ hai. Phải chăng trong giai đoạn này, vua Trần Nhân Tông đã 
áp dụng phương thức tưởng thưởng “Tứ Tử Kim Ngư đại”, đặc ban cho 
một bộ phận lớn bá quan được mặc áo bào tía, riêng ban văn đeo thêm 
Kim Ngư đại, như một đặc ân đối với các công thần? Tuy nhiên, cũng 
không loại trừ khả năng trong quá trình sao chép, do chữ # Tố (trắng 
trơn) có tự dạng gần giống chữ % Tử (màu tía), nên Tố phục (trang phục 
trơn, không có hoa văn) đã bị chép nhầm thành Tử phục (áo màu tía). 

Về các phụ kiện đi kèm theo bộ Công phục như đai, hốt, An Nam 
chí lược cho biết: “Đai hoặc bằng sừng tê, hoặc bằng uàng, tùy theo phẩm 
trật. Hốt ngà cũng như uậy. Các chúc quan uà tá chúc đội mũ Phốc Đầu, 
áo bào tía, đai sừng tê, không mang hốt, chắp tay lạy.” Ghi chép cho thấy 
vào thời Trần, đai của bá quan đều là loại đai đính sừng tê hoặc đai vàng, 
không dùng loại đai đính đổi môi như triều Lê - Nguyễn. Hốt ngà thời 
Trần nhiều khi còn được khắc lên bài minh, như năm 1298 vua Trần Anh 
Tông ban hốt cho Trần Thời Kiến, khắc bài minh do vua ngự chế: Thái 
Sơn trinh cao! Tượng hốt trinh liệt! Linh trãi tiến giác! Vì hốt nan chiết?). 

Ngoài ra, sứ thần Trần Cương Trung khi đi sứ Đại Việt còn miêu tả: 
“Dân đều đi chân đất, thi thoảng có người đi giày da, đến điện liền cới bỏ. 
Những khi ra ngoại ô tiếp đón (sứ giả), trăm người mặc áo bào, cầm hốt, 
đều chỉ đi đất mà thôi.”® Trước đó năm 1059, vua Lý Thánh Tông quy 
định bá quan phải đi hia mới được vào triều; còn theo ghi nhận của cha 
Marini ở Đàng Ngoài từ năm 1646 - 1658, tất cả các quan, kể cả hoàng 
tử, hễ vào cung châu vua đều phải đi chân đất, nếu đi giày dép sẽ bị coi 
là có tội, chỉ có vua mới đi hàiẼ). Chứng tỏ, vào thời Lý trước năm 1059 
và từ thời Trần trở về sau đến hết thời Lê, khi vào châu, các quan đều đi 
chân trần. 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: C|BÑHỹ lÄ NIN?T73RÄWñj X2, B277, HHÊN?REI: 2R1ll HD, 

%7 FEZI, 15 II, Z\7IKHDT. Nghĩa là: Thái Sơn vững cao/ Hồi ngà cứng chắc/ Linh trãi dâng sừng/ 
Làm hốt khó gãy. 
2. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: 3/312 %‡j Fí \ R§ #ETfl E!. Kiến 
văn tiểu lục của Lê Quý Đôn cũng chép nội dung tương tự, duy chép sai chữ Tiền (đi đất) thành chữ Quy 
(quỳ), nên bản dịch của Phạm Trọng Điềm (Tr.69) dịch là “Dân đều đi chân không, gián hoặc có người đi 


giày da, khi đến cung điện thì trút giày ra. Trong lúc đón tiếp ở ngoài đô ấp, hàng trăm người mặc áo bào, 
cẩm hối, đều qu}.” 
3. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr. 61 -62. 
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c. Định Tự |! 

Xét về danh xưng, Đinh Tự nghĩa là “chữ Đinh”. Toàn thư, Cương 
mục chép là “Đinh Tự cân”; Nhật dụng thường đàm chép “Đỉnh Tự 
mạo”; Hoàng Lê nhất thống chí, Loại chí, Vũ trung tùy bút xuất hiện cả 
hai trường hợp Đinh Tự cân và Đinh Tự mạo. Như vậy, có thể thấy khái 
niệm “cân” và “mạo” không phân biệt, như chính Nhật dụng thường 
đàm giải thích, “Cân là khăn lại cũng là mũ.”® Bên cạnh đó, Loại chí 
chú thích: “Đỉnh Tự cân, tục gọi là mũ Nhục IÄ\B.”® Nhật dụng thường 
đàm cũng ghi nhận: “Đỉnh Tự cân là mũ Nhục *# ”®, chứng tỏ mũ Đỉnh 


Tự còn có tên nôm, gọi là mũ Nhục. 


Tranh sơn mài vua Lý Nam Đề và hoàng hậu, thế ký XVIII (Cục bộ, Bảo tàng Thái Bình). Tiểu lại, 
quân lính đội mũ Đình Tự làm từ chât liệu đa la (gai); Võ quan vinh quy đó, thê kỷ XVIII (Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam). (Ảnh: TQĐ). 

Vào thời Trần, mũ Đinh Tự 
được sử dụng làm mũ Thường triều 
của bá quan văn võ. Đến cuối thời 
Lê Trung Hưng, Ngô Thì Sĩ nhận 
xét: “Kiểu mũ chữ Đinh đến nay uẫn 


còn... nha lại, quân lính đều đội, 


Tượng quan hầu tại đền Sĩ Nhiếp, Bắc Ninh. 
(Ảnh: TQĐ). 


bấy giờ (túc thời Trần) là mũ thông 
dụng cho bá quan Uuăn Uõ, không đủ 
tôn nghiêm để khiến người ta chiêm ngưỡng.” Từ điển Việt - Bồ - La của 


1. (ViệU Nhật dụng thường đàm. Tr.62. 

2. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí — Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: J ““!{#zllR_ Một số dị 
bản chép chữ Nhục theo lối dị thể, trông tựa chữ Minh, nên bản dịch của Nxb. KHXH mới dịch “tục gọi là 
mũ nhà Minh”. Cách đọc và hiểu như vậy không chính xác. 

3. (Việt) Nhật dụng thường đàm. Tr.63. Nguyên văn: _] *†ˆ! 83 Fệ 

4. (Việt) Loại chỉ - Lễ nghỉ chí — Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: J 2“, #SW[---] 


Alexandre de Rhodes chú thích: “Má 
nhục: mũ thường cúa lính.” Mục từ 
“nhục” lại chú thích: “Thứ mũ thông 
thường lính quen dùng khi phải uào 
chốn cung đình.” Phạm Đình Hổ 
cho biết: “Mũ Đỉnh Tự phân làm ba 
loại [...] Loại thú ba thân tròn may 
bó, làm bằng uải Thanh Cái, là mũ 
thông dụng của sĩ thú, nha lại uà binh 
lính”®. Như vậy, đối tượng sử dụng 
mũ Đinh Tự vào thời Lê Trung Hưng 
phần lớn là binh lính, nha lại, cũng có 
khi có cả dân thường. 

Xét về hình dạng của mũ Đinh 


Tráng sĩ trong lễ hội Đền Đô đội mũ Đinh 
Tự, Cương mục bình luận: “Mũ Đỉnh — Tự có dải đai màu đỏ đính ở gáy mũ; tráng sĩ 
trong hội Gióng đên Phù Đông đội mũ Đinh 
Tự có dải đai màu vàng đính ở gáy mũ. 


Tự, kiểu dáng rất thô bỉ, uì hình dạng 
như chữ Đỉnh nên đặt tên như Uậy. 
Cuối thời Lê uẫn có nhiều người đội.” Ngô Thì Sĩ có chung quan điểm 
với các tác giả sách Cương mục, ông nhận xét: “Kiểu mũ Đỉnh Tự [...] 
kiếu dáng rất tỉ tiện.”® Theo quan điểm của Phạm Đình Hồ: “Đinh Tiên 
Hoàng thoạt chế ra mũ Tứ Phương Bình Đính, kiểu dáng mũ uuông, đỉnh 
bằng, làm bằng da, ấy là quân trang. Đời sau [...] lại biến dáng uuông 
thành dáng tròn, bẻ dáng thẳng thành dáng cong, làm mũ thông dụng 
khi châu hâu, gọi là mũ Đinh Tự”® Ông đồng thời cho biết, mũ Đinh 
Tự được phân làm ba loại, trong đó loại mũ thứ ba “thân tròn may bó, 
làm bằng uải Thanh Cái" ®. Chúng tôi cho rằng loại mũ có dáng cong 
tròn này chính là loại mũ của các quan nhà Trần trong miêu tả của sứ 


Si NHI, ffjñH| 3š ⁄jIH,3EĐrPLZjf EHã 

1. Từ điển Việt - Bồ - La . Tr.153, Tr.170. 

2. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn : J ““lR2}ñjZ—[---]{‡|Blá£, i4 
TifiTið. Ä4:LJf£WHfI”M 
3. (Việt) Cương mục. Mục tháng Giêng năm 1301 thời vua Trần Anh Tông. Nguyên văn: J'“#!, ?#l‡#+ñl, 
P0 Tr, Mư2. 52K3Z H5 
4. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: _]J'“#!1‡š[---]#I-Ä###Eš. 
5. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyễn thượng - Quan lễ. Nguyên văn: J 7E 5!#â#ØUJ27*“ZE!l, #:J2/Tffff2ZE 
TH, ĐJjX42. %8£#tb. 44lIH[--] X78 XÏ|BI, ĐfãIl, ãmfflHZ 7á, ELT #t 

6. Cách phân chia của Phạm Đình Hồ không hoàn toàn chính xác. Tại phần khảo về trang phục thời Lê Trung 
Hưng, chúng tôi sẽ làm rõ sự nhằm lẫn của ông. 


m 
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thần Trần Cương Trung năm 1293: “Sắc mũ 
màu xanh sẫm, làm bằng lụa quết sơn, quây 
quanh trán bằng một sợi sắt, phần trước cao 
một thước, uốn cong ra sau chạm tới gáy, dùng 
dải đai thắt ngược lại ra sau, chóp mũ có móc 
sắt, người có chúc quyên gia thêm dải uải uào 
móc.” Riêng dải vải đính vào mũ, Toàn thư 
cho biết năm 1301, mũ Đinh Tự dành cho bá 
quan văn võ đều nhất loạt được gắn dải tua 
màu tía pha biếc, tên chữ là Tứ £u gián bích®). 
Dải vải này, theo Lê Tắc, được gắn vào đai 
ngang sau mũ Thường phục của Nội quan nhà 
Trần “loại mũ thượng phẩm đội khi Thường 
triều dùng uải nhung màu tía pha biếc làm 
thành sáu tua, đính uào đai ngang sau mũ”. 
Có khả năng trong quá trình sao chép, Sứ Giao 
thi tập của Trần Cương Trung đã chép nhằm Chữ Đinh J_ nằm ngang, 


Tỉ... ¬ đ ¬... Tráng sĩ Đền Đô, Bắc Ninh. 
một số chữ do hình thể văn tự gần giống nhau, : 


cụ thể chữ 7l Hạng (gáy) đã bị chép nhằm thành chữ Ti Đỉnh (chóp), câu 


“chóp mũ có móc sắt, người có chúc quyền gia 
thêm dải uải 0uào móc” nên được cải chính 
thành “gáy mũ có móc sắt". Ngoài ra, Toàn 
thư cho biết, năm 1300, “chế ra kiểu áo mũ 
mới cho quan Uõ đội, quan uăn đội mũ Đỉnh 
Tự màu đen uà Tụng quan đội mũ Toàn Hoa 
màu xanh như quy chếcñ”, chứng tỏ quy chế 
mũ Đinh Tự đã được đặt định vào trước năm 
1300, cho nên năm 1293, Trần Cương Trung 
sang Đại Việt mới thấy được loại mũ này. 
Kết hợp sử liệu với các tư liệu tranh 


tượng thời Lê Trung Hưng, có thể thấy tuyệt 
Tượng chùa Dâu, xõa tóc, đội mũ 


Đinh Tự. (Ảnh: TQĐ). đại đa số hình tượng binh lính, quan võ cấp 


1. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: #|#J1Ÿ4I[---Ì'h@ÿ§i, ñá/ù 
Xu>. fHUiäiáf, nữ — J2 MIM, DI82RS4ŒH%. IHfBU, HIW#RI)UZTð4 
2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 3# H7L£#IEH, ã8 dt J Z!JZi Z2 


thấp cho đến dân thường triều Lê đều đội loại mũ có dáng cong tròn, 
vươn ra sau gáy. Ở một số pho tượng như tượng quan hầu tại đền Sĩ 
Nhiếp (Bắc Ninh) còn xuất hiện dải vải đính ở gáy mũ, buông ra sau 
lưng. Chúng tôi cho rằng, mũ Đinh Tự nguyên thủy là loại mũ phỏng 
theo hình dạng chữ Đinh, nét ngang của chữ Đỉnh tượng hình trán mũ, 
nét số móc tượng hình thân mũ cong tròn hướng ra phía sau. Chính hình 
dạng “kỳ dị” này đã khiến loại mũ Đinh Tự bị nho thần triều Lê Trung 
Hưng và triều Nguyễn chê là “thô 
bỶ” và “ti tiện”. 

d. Toàn Hoa, Bồn Hoa †ồ†t 

IH, 25 £1J 

Theo An Nam chí lược, ngạch 
Tụng quan trong quan chế nhà 
Trần bao gồm “Nhập nội Phán thú 
hầu cai quản ngạch quan Cận thị, 
thượng phẩm hâu, thượng phẩm 
mình tự, thượng phẩm đại liêu 


ban, thượng phẩm phụng ngự, 
Tụng quan thời Trần trong ?rúe Lâm đại sĩ 
xuất sơn đô. 


trung phẩm phụng ngự, hạ phẩm 
phụng ngụ, thị uệ nhân hóa đầu 
(Toàn thư: hỏa đâu), thị Uuệ nhân dũng giả, thị uệ nhân, phân quyền quan, 
thái sư thái úy uệ đô quan, uương hầu nha hành khiển quyết Uệ nội thị, 
Uuương hầu nha quản giáp.” 

Toàn thư đồng thời cho biết: tháng 10 năm 1374, nhà Trần định lại 
ngạch Tụng quan, đặt sáu cục Cận thị Chỉ hậu, lấy vương hầu làm chánh 
chướng, 800 người làm “Thị vệ nhân” trong Chi hậu, do phán thủ cai 
quản, đều đội mũ Bồn Hoa?'. Thông tin trên cho thấy Tụng quan được 
cấu thành bởi các Chi hậu nhỏ, gồm chung ngạch Cận thị quan và Nội 
quan. Đứng đầu ngạch là chánh chưởng, đứng đầu Chỉ hậu là phán thủ, 
phân thượng, trung, hạ ba phẩm, cai quản thuộc quan như thái giám, 
thị vệ, thị nữ v.v. 

Quy định quan phục năm 1300 cho biết toàn bộ ngạch Tụng quan 
đều đội mũ Toàn Hoa màu xanh như quy chế trước đây. Trong đó, mũ 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: -EH, 7Ef#ff, BHffXS7NH, | tf45S1E, MÍXINJV FT 
{EffiliA. Ji HJ3#?f/#&Zz1t!h 


Toàn Hoa được mô tả “có hai kừn hoàn đính ở 
hai bên”). Mũ Thường triều của Nội quan trước 
năm 1287 được Lê Tắc ghi nhận: “Loại rmũ thượng 
phẩm đội khi Thường triều dùng uải nhung màu 
tía pha biếc làm thành sáu tua, đính uào đai 
ngang ở sau mũ, tỏ ý cao quý Uậy; trung phẩm 
dùng tua tía; hạ phẩm dùng tua đen; hoàn làm 
bằng Uuàng thượng phẩm uà đôi môi là khác biệt.” 
Hai ghi chép trên cùng đề cập đến một loại trang 
sức hình vòng khuyên được đính ở hai bên mũ. 
Loại khuyên này vốn có tên là Cân hoàn. Việc 
dùng Cân hoàn đính mũ thịnh hành vào thời 
Tống, từ thời Tống trở về trước không có kiểu 
trang sức này. Cân hoàn của nhà Tống chủ yếu 
được làm từ vàng, bạc, ngọc và sắt nạm sợi bạc?. 


Cân hoàn. Cân hoàn thời _ Cân hoàn của nhà Trần được miêu tả là làm bằng 
Nam Tống khai quật tại 
huyện An Nghĩa, Giang l 
Tây, Trung Quốc (Tạp chí Trung Quốc. 
Thu tàng gia); Hóa Lang 
đồ thời Bắc Tống (Bảo : l 
tàng Có cung Đài Bắc). quan thời Trân, chúng ta không biết gì hơn ngoài 


vàng thượng đẳng và đồi môi là khác biệt so với 
Đối với kiểu dáng mũ Toàn Hoa của Tụng 


mô tả của Toàn thư về loại trang sức Cân hoàn 
đính hai bên mũ. Lê Tắc miêu tả mũ Thường triều của Nội quan, cũng 
chỉ đề cập đến Cân hoàn và dải nhung sáu tua. Qua bức tranh Trúc Lâm 
đại sĩ xuất sơn đô có niên đại tương đương với thời Trần, có thể thấy các 
quan tùy tòng, thị vệ và thái giám đi nghênh đón Phật hoàng Trần Nhân 
Tông hầu hết đội chung một dạng mũ. Dạng mũ này có trán mũ tựa một 
nửa hình lục lăng, hai cánh mũ vuông ngắn, có cánh cuộn tròn về phía 
sau, có cánh cuộn về phía trước, có cánh duỗi thẳng, hai bên thái dương 
đa số đính Cân hoàn. Bên cạnh đó, một bộ phận thị vệ còn đội một loại 
mũ (khăn) mà ở giữa hai cánh mũ nằm ngang còn được đính một phụ 
kiện có sáu khía, khớp với mô tả của An Nam chí lược. Cần lưu ý rằng, 
mũ Thường phục Toàn Hoa được áp dụng cho toàn bộ ngạch Tụng quan 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: fÊTĩ #8W†ïƒÄtIl, tTffifillL--- | R21 f1 2f4Rh M35 
2. Dương Chỉ Thủy, Hồ Đan. Khảo về đô vàng bạc thời Tống Nguyên ở Bảo tàng tỉnh Giang Tây, Tạp chí 
Thu tàng gia, kỳ 8, 2009. 


từ trước năm 1301, từ năm 1396 đến hết thời Hồ, lại được áp dụng cho 
các quan văn võ Tòng Thất phẩm. Do các chỉ tiết thể hiện trong bức 
tranh có nhiều điểm trùng khớp với thực tế Việt Nam thời Trần, chúng 
tôi cho rằng, các dạng áo mũ thể hiện trong tranh một phần nào đó được 
tả thực. 

Tuy nhiên, liên hệ mũ Thường phục Toàn Hoa, Bồn Hoa với mũ 
Triều phục Dương Đường của Tụng quan, có thể thấy các tên Toàn Hoa, 
Bồn Hoa (Toàn: tự tập, hợp lại; Bồn: chậu), Dương Đường đều có cùng một 
trường nghĩa. Xét theo danh xưng, mũ Toàn Hoa, Bồn Hoa hẳn phải 
được đính nhiều trang sức hoa lá, song chúng ta không thấy các trang 
sức này trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Chúng tôi đặt ra hai khả năng: 
một là, loại mũ thể hiện trong tranh là mũ Toàn Hoa, song họa sĩ không 
đặc tả các chỉ tiết trang sức cụ thể trên mũ, chỉ bắt lấy đặc điểm nổi bật, 
hoặc cũng có thể danh xưng của mũ không có mối liên hệ trực tiếp tới 
trang sức mũ; hai là, loại mũ thể hiện trong tranh không phải mũ Toàn 
Hoa, song vẫn là loại mũ Thường phục (chưa rõ tên) của ngạch Tụng 
quan thời Trần. 


Mã của Tụng quan nhà Trần (mặt trước và mặt sau) thể hiện trong ?rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đề. 


Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đô 
là họa phẩm được vẽ vào cuối thế 
kỷ XIV đầu thế kỷ XV, miêu tả sự 
kiện Phật hoàng Trần Nhân Tông 
tu hành đắc đạo, rời khỏi động Vũ 
Lâm trở về, vua Trần Anh Tông 
cùng đoàn Tụng quan nhà Trần 
tới nghênh đón. Trong tranh có 
tổng cộng 82 nhân vật, có đủ tăng 
sĩ, đạo sĩ và nho sĩ thể hiện rõ tư 
tưởng Tam giáo đồng tôn thời 
Trần, đồng thời toát lên một cảm 
hứng tự hào, sùng kính. Từ các vật 
dụng hết sức quen thuộc với người 
Việt như chiếc võng, hộp đựng 
trầu, ống nhổ v.v. cho tới hình 
tượng voi chở kinh, tập tục cắt tóc 
ngắn, đi đất của người thời Trần 
đều hết sức sống động, chân thực. 

Muộn nhất vào năm 1420, 
họa phẩm này đã trở thành vật 
sở hữu của Trần Quang Chỉ, một 
vị thổ quan Việt Nam thời thuộc 
Minh. Tự hào xen lẫn cảm khái, 
Trần Quang Chỉ viết lời bạt ghép 
vào sau tranh, kể về hành trạng của 
vua Trần Nhân Tông cùng niềm 
hoan hỷ khi được xem bức họa. 
Sau đó ông tiếp tục mang tranh tới 
xin lời ký, lời bạt của Hàn lâm Thị 
giảng Dư Đỉnh, Hàn lâm Thị độc 


Học sĩ Tăng Khải, hai vị quan văn 


ở Hàn lâm viện, được vua Minh coi 
trọng đương thời? Ngoài ra, dòng 
chữ triện Trúc Lâm đại sĩ xuất 
sơn đô được viết bởi Hàn lâm viện 
Trung thư xá nhân Trần Đăng. 

Về lai lịch của Trần Quang 
Chỉ, người viết lời bạt tự xưng là 
người học đạo Phật ở sông Lô, Hàn 
lâm thị giảng Dư Đỉnh trong bài ký 
viết kèm sau bức Trúc Lâm đại sĩ 
xuất sơn đô đã gọi ông là người 
học Phật Giao Chỉ Trần Quang 
Chỉ. Minh Thực lục cho biết vào 
ngày Mậu Dần tháng 11 năm 1407, 
“sáu mươi bảy người Giao Chỉ bản 
thổ là Trần Trữ, Trần Quang Chỉ, 
Trân Sâm đến cống đồ uàng bạc Uuà 
phương uật, ban cho tiền bạc uà 
quân áo.”®Như vậy, có thể bước 
đầu xác định, Trần Quang Chỉ là 
người Việt hâm mộ đạo Phật, làm 
quan tại Việt Nam vào thời thuộc 


1. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - 
Q.268. Mục ngày Nhâm Tí tháng 2 năm Vĩnh Lạc 
thứ 22. Nguyên văn: }Äff##X F#Ã, ZSãñÑ 
%®MfI, fầẾ)MWRBĂfTiRHZZ-L 2E, ÍfiMZR7HZ 
ñ, H2JXJ}ẺB 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - 
Q.73. Mục ngày Mậu Dần tháng 11 năm Vĩnh Lạc 
thứ 5. Nguyên văn: /È?{Zẽll-L: NBRấT, #3: 
:V ðR#4Š7\Ì A /&8MH2?R4# 2/1), lở 
Z8. l§k 


Minh. Nơi ở hoặc quê quán của 
ông gắn liền với dòng sông Lô, Việt 
Nam. Ngoài ra, dựa vào những lời 
bạt đính kèm bên trái bức 7rúc 
lâm đại sĩ xuất sơn đô, ta biết rằng 
năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420), 
Trần Quang Chỉ đã sở hữu họa 
phẩm này. Ông hoan hý viết lời 
bạt: “[...| Sự tích của đại sĩ đã có 
Truyền đăng lục ghỉ chép đây đủ, 
người Giao Chỉ uẫn có thể kể lại 
được. Ta nhân thấy búc uẽ này, 
dám thuật lại đôi lời đại khái chép 
Uào bên trái, ngõ hầu dâng các bậc 
tuệ nhãn quan chiêm, khiến công 
hạnh của đại sĩ không mai một 
uậy.”® Dư Đỉnh cho biết “Người 
học Phật Giao Chỉ Trần Quang Chỉ 
câm búc Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn 
đô đến cho ta xem để uiết lời ký [... ] 
người Nam Giao uẽ lại sự Uiệc nhất 
thời, hoan hỷ truyền xem, hẳn đạo 
hạnh của đại sĩ đã được xưng tụng 
ở Nam Giao từ lâu rôi”?. Tăng Khải 


1. Lời bạt trong 7rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Nguyên 
văn “&:©#fLffØ?#ffilñù, ZnLk2 ÁN MẾE 
flìầ,. ID, #UR—-— X5šñ] R2, 
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cũng cho biết: “Người học Phật 
sông Lô Trần Quang Chỉ đã cầm 
búc uẽ này đến gặp ta để xin uài 
lời.”® Chứng tỏ đương thời, Trần 
Quang Chỉ đã hết sức trân trọng, 
và từng nhọc lòng cho việc quảng 
bá bức tranh. 

Về lai lịch của Trần Đăng 
(1362 - 1428), người viết bảy chữ 
triện Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn 
đô ở đầu bức họa, Dương Sĩ Kỳ 
(1364 - 1444) thời Minh chép lại 
mộ chí của Trần Đăng cho biết, 
Trần Đăng là người Trường Lạc, 
Phúc Kiến, tổ tiên là người huyện 
Cố Thủy - Quang Châu (Hà Nam), 
giỏi thư pháp, đặc biệt là thể chữ 
Triện, được tuyển vào Hàn lâm 
viện làm Trung thư xá nhân vào 
năm Vĩnh Lạc thứ 2 (năm 1404). 
Các biển ngạch chữ lớn của triều 
đình đều do ông uiết, người tứ xứ 
đến xin chữ ông không ngày nào 
không có, nhưng ông chưa từng có 
Uẻ chán nắn“. Có thể chính Trần 
Quang Chỉ đã nhờ Trần Đăng đề 


JEHHRZlil2, ft Ä;k2 11 ®Rt 

2. Lời bạt trong Trúe Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Nguyên 
văn: 2šBItZ“f2ZBR3tEISifTT#RXX-k:tHthiBlfäi 
#3Äñữ[--:]ÌRj23£2 ÁN IRl@J—l#2 3t, #42Äš# 


lùl, H5N2 RếñTÄ4f2SJIRHXRAÂ 


3. Lời bạt trong 7rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Nguyên 
văn: Y1. S#:'h #ï ðR3V:ÈIŸï DJ 1t;[ã|öĐ-Ý ñ rỉ 

4. (Trung) Đông lý văn tập - Q.19 - Trần Tư Hiếu mộ 
chí minh. Nguyên văn: ii %£:lï:1fi 273 
®#tUW;ữH, KH 


chữ vào năm 1420, cùng dịp nhờ 
Dư Đỉnh và Tăng Khải, những vị 
quan văn hay chữ tốt trong viện 
Hàn lâm thời Vĩnh Lạc. 

Về tác giả của Trúc Lâm đại 
sĩ xuất sơn đô, dòng lạc khoản cuối 
bức tranh cho biết, đây là họa phẩm 
do họa sĩ Trần Giám Như vẽ vào 
mùa xuân năm Chí Chính thứ 23, 
tức năm 1363. Cho đến nay, lai lịch 
của họa sĩ Trần Giám Như thường 
chỉ được biết đến qua dòng ghi 
chép ngắn gọn của Hạ Văn Ngạn 
(khoảng 1312 - 1370): “Trân Giám 
Như sống ở Hàng Châu, tỉnh thông 
Uẽ truyễn thân, là cao thú số một 
của quốc triều (nhà Nguyên). Con ông 
là Chi Điền có thể kế nghiệp ông."0) 
Qua khảo sát một số tư liệu niên 
đại cuối Nguyên đầu Minh đề cập 
tới Trần Giám Như, chúng tôi nhận 
định Trần Giám Như là người huyện 
Nhân Hòa, sống ở Tiền Đường, cả 
hai huyện đều thuộc Hàng Châu, 
Trung Quốc. Ông từng thọ giáo 
Triệu Mạnh Phú và trở thành bậc 
danh họa, giỏi vẽ tranh truyền thần 


1. (Trung) Đồ hội bảo giám - Q.5. Nguyên văn: 
Nguyên văn: ð#fi1IJa;JLJM, Xñ}* 7š *h, Blf|Z5— 
SE. ƑZ Hi; 


mĩ 


ngay từ năm 1319. Có thể điểm qua 
một số ghi chép như sau: 

-Dương Vũ (1285 - 1361, 
người Hàng Châu) cho biết: “Tôi 
hôi nhỏ ngôi hầu ở chiếu nhà học sĩ 
Triệu Tử Ngang (rúc Triệu Mạnh Phủ), 
gặp lúc Trần Giám Như uẽ tranh 
truyền thần mang bản phác thảo 
chân dung ông Triệu đến dâng lên. 
Ông Triệu cầm bút sửa cho ông ấy, 
đông thời nói nguyên do những 
chỗ chưa được.”®) 

-Lý Tê Hiên (1287 - 1367) quan 
Cao Ly cho biết: “Năm Ký Mùi niên 
hiệu Diên Hựu (1319), tôi đi theo 
Trung Tuyên uương xuống Bảo Đà 
Quật ở Giang Nam, Uuương cho gọi 
Trân Giám Như ớ Hàng Châu, bảo 
Uẽ chân dung xấu xí của tôi."® 

-Hứa Hữu Nhậm (1286 - 1364) 
cho biết: “Người Uuẽ chân dung xưng 
là cha con Trân Giám Như ở Tiền 
Đường đã đạt đến chỗ tinh diệu. Tôi 
không quen biết Giám Như, chỉ biết 


2. (Trung) Sơn Cư Tân ngữ - Q.2. Nguyên văn: 2 
#1Ê?2È}]%IH-ƒ tú SZ-L Ji BỊ, 3li75 }h§ fẪP 113i 
Am. AlX5fR2Hú, H244 
tu 
3. (Triều Tiên) Ích rai loạn cáo - Q.4. Nguyên văn: 
ÄÉ3l2K, Tf#}$j4f£f{T1-l##fìL M2 NBUfZH. 
+Efmlilimm, 473B 


người con Chỉ Điền.”0 

-Đào Tông Nghỉ (1329 - 1410) 
cho biết: “Tiên Đường Trần Giám 
Như được suy tôn một thời bởi tài 
Uẽ truyên thân.”® 

-Điền Nhữ Thành (1503 - 
1557 người Tiền Đường, Hàng 
Châu) cho biết: “Trần Giám Như, 
người huyện Nhân Hòa (Hàng 
Châu), tỉnh thông Uuiệc Uẽ truyền 
thân, đến nay con cháu ông uẫn 
còn kế thừa gia học.”®) v.v. 

Tuy nhiên, theo giám định của 
Bảo tàng Liêu Ninh Trung Quốc, tác 
giả của Trúc lâm đại sĩ xuất sơn đô 
không phải Trần Giám Như. Liêu 
Ninh tính bác Uật quán tàng - Thư 
họa trước lục - Hội họa quyển do 
Nxb. Mỹ thuật Liêu Ninh xuất bản 
năm 1999 nhận định: “Sách Bí điện 
chu lâm (£hời Thanh nhận định Trúc 
Lâm đại sĩ xuất sơn đồ là do Trân 
Giám Như uẽ, thực ra đã lầm. Bởi uết 
tích cắt xén ở phần cuối tranh uẫn 


1. (Trung) Chí Chính tập - Q.31 - Tự - Tặng tả chân 
Trần Chi Điền tự. Nguyên văn: ?š #{Š §f$š1jÈ ft 
IS ƒ2JWSRJLUĐ. 4+2SINMHSMU, NHUNT2I 


2. (Trung) Chuyết canh lục - Nhân trung. Nguyên 
văn: #Ä2BR#fÚM, 7? búTE -ñÿ 
3. (Trung) Tây Hồ du lãm chí dự - Q.17 - Nghệ văn 
thưởng giám. Nguyên văn: R?#lJI, {1A Xổ 
J4, Ê2;ƒ1ÁXMHX5HH 


có thể thấy rõ, Uả lại dòng lạc khoản 
'Chí Chính chấp tam niên xuân 
Trần Giám Như tả' sau này mới 
điền uào cũng hết súc rõ rệt. Theo 
Quyến 5 sách Đồ hội bão giám của 
Hạ Văn Ngạn thời Nguyên cho biết 
“Trần Giám Như sống ở Hàng Châu, 
tỉnh thông Uẽ truyên thân, là cao thủ 
số một của quốc triều. Song trước 
mắt chúng ta chưa thấy tác phẩm 
nào của ông, nên không có cách 
nào so sánh uới búc tranh này được, 
riêng dòng lạc khoản sau này mới 
điền đã đú chứng minh đây không 
phải họa phẩm được Uẽ ra từ tay bút 
Trần Giám Như. Dựa uào bốn nửa 
con dấu giáp lai như Ký Ngao, Tây 
Sở Vương Tôn của Hạng Nguyên 
Biện ở phần cách thủy sau tranh, có 
thể thấy rõ ràng uiệc này phát sinh 
trong lúc người ta cắt xén tranh khi 
bồi biểu. Từ đó có thể đoán rằng, 
thời gian điền lạc khoản phải rơi 
Uào quãng sau khi họ Hạng đóng ấn 
Uà trước khi được đưa Uuào cung nhà 
Thanh. Búc tranh tuy không phải 
tác phẩm của họ Trần, song xét từ 
phong cách hội họa, trang phục của 
nhân Uật uà các lời đề ký, đồ tán của 
nhiều danh nhân đầu thời Minh, 
Uê đại thể có thể xác định được niên 


LÊ, 
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đại của tranh. Trong lời bạt ghi rõ 
năm Vĩnh Lạc thú 18 (1420), uà cô 
ba người ghỉ rõ niên đại tại phân lạc 
khoản; Trần Đăng, người uiết chữ 
triện dẫn thú, lại là huyện lệnh La 
Điền giữa thời Hồng Võ, điều này 
xác quyết rằng, búc tranh không thể 
muộn hơn thời Minh sơ, có thể truy 
lên đến cuối thời Nguyên Ị...] Bức 
tranh này uào cuối thời Minh được 
Hạng Nguyên Biện thu giữ, sau khi 
được đưa uào nội phú nhà Thanh, 
trước khi Phổ Nghỉ nhường ngôi, uới 
danh nghĩa là uật thưởng cho Phổ 
Kiệt, đã được uận chuyển cùng một 
số búc thư họa khác qua Thiên Tân 
lới ngụy cung Trường Xuân. Sau 
khi Thế chiến thú hai kết thúc, Phổ 
Nghi mang các họa phẩm này chạy 
tới thành phố Lâm Giang tỉnh Cát 
Lâm, bị quân ta bắt được, giao lại 
cho Ngân hàng nhân dân Đông Bắc 
chuyển cho Ủy ban quản lý uăn uật 
Đông Bắc, sau đó đưa Uuê Bảo tàng 
Đông Bắc túc Bảo tàng Liêu Ninh 
ngày nay cất giữ"0). 

Cần lưu ý thêm rằng, vị quan 
người Việt Trần Quang Chỉ và 


1. Liêu Ninh tỉnh bác vật quán tàng - Thư họa trước 
lục - Hội họa quyển. Tr.248 


những người viết lời bạt sau tranh 
đều không một lời nhắc đến danh 
họa Trần Giám Như. Trong khi đó, 
Dư Đỉnh sau khi nghe Trần Quang 
Chỉ thuật lại sự tích của vua Trần, 


liền nói “Từ triều trước đến nay, 
tên tuổi ngài không được biết đến ở 
Trung châu Ị...] Nay may gặp thánh 
triều, khôi phục cương thổ thời Hán 
Đường, thu hết đất ấy, nhập uào bản 
đô, khiến phong tục đồng uăn đồng 
quỹ, nên tranh này mới được truyền 
bá ở kinh su. Bằng không, tên tuổi 
của đại sĩ cũng chỉ lưu truyền ở một 
Uùng Nam Giao mà thôi Ị...] Người 
Nam Giao Uẽ lại sự Uiệc nhất thời, 
hoan hý truyền xem”®'. Phó Hiệp viết 
lời bạt cuối tranh cũng nói “Người 
trong nước hâm mộ, làm ra tranh 
nay”$. Như vậy, với những chứng 
cứ hiện có, chúng tôi cho rằng tác 
giả của Trúc Lâm đại sĩ xuất son đô 
không phải Trần Giám Như, mà rất 
có thể là một họa sĩ Việt Nam. 


2. Lời bạt sau tranh. Nguyên văn: #4 É† | ĐI 2k, 
IÚỦZ#llẦ':M\. ãH1Ti£Ð4, B2 
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3. Như trên. Nguyên văn: #J ÑïiXðñ, {EZš¿lBÌ 


II. TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI 

Toàn thư chép: “(Năm 1285) Quan quân giao chiến uới quân Nguyên 
ở Hàm Tử Quan, các quân đều có mặt, riêng quân của Chiêu Văn Vương 
Trần Nhật Duật có người Tống, mặc áo kiểu Tống, cầm cung tên chiến 
đấu. Thượng hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được, sai người 
dụ rằng: Ấy là quân Thát của Chiêu Văn Vương, phải nhận cho kỹ! Chừng 
Uì người Tống uà người Thát, tiếng nói uà trang phục tương tự.”0 Từ đây 
có thể suy, đương thời diện mạo quân trang của binh tướng Đại Việt có 
sự phân biệt khá lớn với quân trang của người Tống và người Nguyên. 


Quân đội triều Tống và triều Nguyên do Lưu Vĩnh Hoa phục dựng (Trung Quốc 
cô đại quân nhung phục sức); Bình lính triêu Trân (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


Như chúng tôi đã đề cập tại phần khảo về trang phục quân đội thời 
Lý, quân trang của Đại Việt chủ yếu gồm: trang phục Giáp Trụ dành cho 
tướng lĩnh, trang phục Tứ Phương Bình Đính và khinh trang “mình trần 
đóng khố” dành cho quân binh. Diện mạo quân trang này vẫn tiếp tục 
được kế thừa vào thời Trần. 

Đối chiếu pho tượng Kim Cương thời Lý, pho tượng tướng canh cửa 
khai quật tại di tích Bảo Tháp thời Trần, có thể thấy bộ Giáp Trụ Minh 
Quang được du nhập và Việt hóa từ thời Tiền Lê và thời Lý vẫn được kế 
thừa vào thời Trần. Riêng pho tượng khai quật tại di tích Bảo Tháp đã có 
đôi chút biến dị so với tượng Kim Cương thời Lý, trong đó tấm giáp che 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: fï8fEE7ú N ZE§Ä-ƑMW ƒJH, nã hWƒE, IÈHHM EHJấ#fff?KšŠ&7R 
%, 3#4JXU. Lñ7tñãWR{HÍÊÉÖY, {Xin El: HHHWBEIU, 34?äW 2}. HẪã2KEHW, T724 
J#H4Ð 
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hạ bộ được thiết kế theo kiểu vây cá, đã có sự hô 
ứng với các dạng giáp trụ thời Lê sau này. 

Bản thân Hồ Nguyên Trừng là người thông 
thạo binh khí, sau khi bị bắt về Trung Quốc, đã 
từng mở xưởng chế tác áo giáp mũ trụ cho nhà 
Minh. Như vậy Giáp Trụ của Đại Việt đương thời 
hẳn là loại Giáp Trụ cứng chắc, có tính thực dụng 
cao, nếu không nhà Minh đã không để Hồ Nguyên 
Trừng coi giữ công việc này. Ngoài ra, Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam hiện lưu giữ một tấm ngói có 
hình tượng võ sĩ đội mũ đầu hổ được xác định có 
niên đại thời Trần. Điều này khiến chúng tôi ngờ 
rằng một đội quân nào đó thời Trần, có thể là đội 
Tượng tướng lĩnh mặc quân Hổ Dực hoặc Hổ Bôn sử dụng loại mũ có 
giáp Minh Quang, câm & : ' À # 
phủ việt thời Trần, khai hình đầu hồ. Tại Trung Quốc, mũ đầu hồ được gọi 
quật tại di tích Bảo Tháp, là Hổ Quan, làm bằng sắt, xuất hiện vào thời Tùy 
xã Thăng Lợi, huyện Vân P Š 
Đồn, Quảng Ninh. (“7»é Đường - Ngũ Đại, từ thời Tống trở về sau không 
giới di sản”). thấy nữa?), 

Cũng như chế độ Đường - Tống, vào thời Trần phục sức Ngư đại 
chỉ dành riêng cho quan văn. Đối với quan 
võ, Toàn thư chép: Phạm Ngũ Lão vào 


năm 1279 được ban Vân phù #$Zĩ, năm 
1294 được ban Kim phù Z7, năm 1301 
được phong làm Thân vệ đại tướng quân, 
được ban Quy phù š8??, năm 1302 được 
phong làm Điện súy, được ban Hổ phù /Z 
#ï; năm 1390, Phạm Mãnh được ban cho 
làm Dực vệ quân, rồi thăng làm Uy Minh 
tướng quân, chỉ huy quân Thánh Dực, đeo 


=E 2% 


Kim Vân phù 2 #??; năm 1395, Hồ Quý Ly 


Tượng võ sĩ thời Đường, đội mũ 
Hồ Quan, khai quật tại mộ Uất 
sư Bình chương quân quốc trọng sự Tuyên Trì Kính Đức năm 1972, Trung 
Quốc; Tượng võ sĩ thời Trân đội 
Hồ Quan (Bảo tàng Lịch sử Việt 
À2. va 3 Ầ ^ 

2li2?; năm 1351, vua Trần Dụ Tông ban Nam). 


được thăng làm Nhập nội phụ chính Thái 


trung vệ quốc đại vương, đeo Kim Lân phù 


1. (Trung) 7ung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.85. 


cho Nguyễn Trung Ngạn mặc chiến bào, đội mũ võ, đeo Lăng ‡Z ( miếng 
gỗ vuông bốn góc) và nghiên vàng để duyệt cấm quân”'. Đại Việt thông 
sử cho biết: năm 1425, Lê Lợi tự xưng Kiểm hiệu Thái sư Bình chương 
quân quốc trọng sự Đại thiên hành hóa, tứ Kim Ngư đại, song Kim Hổ 
phù, Trang võ vệ quốc công; năm 1427, từ các vị đại thần tới chức thái 
úy, ai có công lớn được thưởng Kim phù; năm 1429, Trịnh Khả được ban 
Ngân phù v.v. Như vậy, có thể thấy các loại phù hiệu bằng vàng bạc 
chạm khắc hình hổ (Hổ phù), hình mây (Vân phù), hình rùa (Quy phù), 
hình kỳ lân (Lân phù) của các quan võ rất phong phú đa dạng, được 
dùng để thể hiện phẩm cấp của các quan. 


IV. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Trang phục dân gian thời Trần vẫn 
tiếp tục kế thừa trang phục thời Lý với áo 
Sam cổ tròn bốn vạt, thường màu đen, 
quân lụa trắng. An Nam chí lược cho biết: 
“Vương hầu uà thứ dân thường mặc áo cổ 
tròn, thường màu đen huyền, quân bằng là 
trắng, hài chuộng loại bằng da”. Sứ thần 
nhà Nguyên Trần Cương Trung cũng miêu 
tả: “Người trong nước đều mặc màu đen, 
áo đen bốn uạt, cổ tròn làm bằng là. Phụ 
nữ cũng mặc áo đen, song áo trắng bên 
trong lộ rõ ra ngoài, ôm lấy cố, rộng bốn 


tấc là khác biệt. Các màu xanh, đỏ, uàng, _ 
tía tuyệt nhiên không có.”® -TỦy nhiên, sa . KỦ đó. (Bảo tàng Mỹ 
nói như vậy không có nghĩa răng toàn bộ 

người Đại Việt, ai nấy đều mặc cùng một kiểu áo. Ngoài loại áo cổ tròn, 
chắc chắn vẫn còn có các loại áo tứ thân, giao lĩnh mà qua bức tranh 
Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô chúng ta vẫn bắt gặp. Riêng loại áo cổ tròn 
xẻ vạt đến thời Lê Trung Hưng vẫn còn xuất hiện trong một số tranh vẽ 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: Ji /ŠJKXXU, #&t@Àl|l, SP /2KIB, l, lãñấZšHf 
2. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: E]f# 4#, F#3⁄⁄JH3z, ##i37{DJ## 
+. li NTK, HH#JH, ðĐlá4 $3, l8JUsƑ, DÀlUÄ33S, TÁI XU 
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như Văn quan uinh quy đô, Võ quan uinh 
quy đô, Giảng học đô. 

Đối với một số chất liệu vải vóc thời 
Trần - Hồ, Cao Hùng Trưng nhận xét: “Vải 
Uóc nước ấy thì có các loại the Cát Liễu, the 
hoa tìm táo sợi thẳng, the hợp, lụa bóng, 
bông, Ủ (the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng 
sợi thẳng, đều gọi là ÿ), lĩnh, là, hài tơ khá lạ mà 
tốt. Hai thú gai, tơ chuối thì được chấp lại 
làm uải, mịn như lụa nõn, rất hợp mặc uào 
mùa hè.” 


Phụ nữ thời Lê mặc áo cổ tròn bốn 
vạt khớp với những mô tả về trang ' : : „ ` 5 vệ 
phục thời Lý Trần. (Văn guan vinh Nguyên trong Đảo đi chí lược còn mô tả 


4y đó, thê kỷ XVI, XVII. BT- người Việt thời Trần “mặt trắng răng đen, 
MTVN). VỆ màu sắc trang phục : `... ` ` ' ` 
thời Lê, Kiến văn riểu lục của Lê thất đai, đội mũ, mặc áo Đường, áo trùm 


Ngoài ra, Uông Đại Uyên, người nhà 


Quý Đôn cho biết: "Đối bản tiểu bận ngoài màu đen, tất tơ, giày uuông.”® 
ngày nay thì tục ƒ...} mặc áo thâm 
đen đã thay đổi rồi”. Tuy nhiên, những người Việt trong miêu tả 
của Uông Đại Uyên có lẽ đều là quý tộc. 
Bởi thứ nhất, người thời Trần chỉ đội mũ khi có việc công cán cần ra 
ngoài. Đối với các quan, “khi ở nhà họ để đầu trần, thấy khách thì đội 
mũ, đi đâu xa thì một người bưng mũ mang theo”®, còn thứ dân “ở nhà 
ngày thường không đội mũ.”® Thứ hai, đối với thường dân, việc đi giày 
tất có lẽ không mấy dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nóng bức. Qua 
những ghi chép của sứ thần Trần Cương Trung năm 1292, ta thấy quan 
dân thời Trần đa số đều ưa đi đất: “Dân đều đi chân đất [...] Da chân họ 
rất dày, leo núi như bay, gai góc cũng không sợ.”® An Nam chí nguyên 
dẫn sách Giao Chỉ thông chí cho biết: “Dân đều đi đất, chỉ có người cao 
sang mới đi giày da.”"® Nguyên do của việc đi đất để đầu trần được Lê 
Quý Đôn giải thích: “Vì nước ta là nơi nóng nực, ấm thấp, nhân dân lúc 


1. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.1 - Thổ sản. Nguyên văn: E:fiffiRI#ff ƒ4b, 1W ð#8&b†t@, Ä 
Ấb, 2UÁN, ẤN, Ấj, ñ2, ẤR. SAMEXPUJMHjfñTHf. HR, ?6—.JR|nIáilfllqfii, Ấ#fúláÊẤÀ, 7Jb?7JR 
2. (Trung) Đảo đi chí lược - An Nam: 23 Z]Ñ[ IfIRS#ä, TH7., ?lf2K, TM, 24M4} l 
3. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: 4j#|Nfí, #7111, 3ãf7RI 
—N‡§ìñth PMút 

4. (Trung) 4n Nam chí lược - Phong tục. Nguyên văn: *ˆli JẲ 
5. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.17§. Nguyên văn: RS†f§4EWE[---]6/#H.F, ðiliñtl 
ƒ§. 7URI7R#EPIH 
6. (Trung) An Nam chí nguyên - Q.2 - Phong tục. Nguyên văn: 2SE3lE:2Ñfflfltl, WÈLZ17f1®*:JỂ 
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thường không đội khăn (mũ), không đi giày, động tác mới được thuận 
tiện, uiệc này đã thành thói quen, không thay đối được.” Thứ ba, theo 
hình vẽ người Việt trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ và Tam tài đồ hội, 
có thể thấy nam giới người Việt thế kỷ XIV, XV không mặc quân dài, để 
lộ bắp chân trần. Cách ăn vận giản tiện này từng được Cristoforo Borri 
mô tả (khoảng 1615): “Đàn ông thay uì mặc quân dài thì dùng cả một 
tấm uải để quấn lại, phía trên mặc thêm năm hoặc sáu mảnh áo dài 0à 
rộng”® Như vậy, cách ăn vận kết hợp giữa áo, mũ, quần, xiêm hẳn được 
ưa chuộng vào những ngày mát lạnh, thường có đối tượng là tầng lớp 
trung thượng lưu. Nam giới bình dân thường chỉ đóng khố, mặc chùm 
ra ngoài chiếc áo dài. 
2. Kiểu tóc 
Vào thời Lý, theo mô tả của Chu Khứ Hên 

Phi, người Việt phần lớn búi tóc chuy kế. 
Tuy nhiên, bước sang thời Trần, sứ thần 
nhà Nguyên là Trần Cương Trung lại 
miêu tả đàn ông người Việt hầu hết đều 
cạo trọc. Lê Quý Đôn diễn giải ghi nhận 
của Trần Cương Trung: “Thời Trần, người 
trong nước đều cạo tóc, cho nên 'Sứ Giao 
thi tập của Trần Cương Trung thời Nguyên 
mới chú rằng: Đàn ông đều trọc, người có 
quan chúc thì dùng khăn xanh phú đâu, 
dân đều như sư cả. Đến thời thuộc Minh, 


Hoàng Phúc mới bắt đầu cấm cạo tóc, đến 

nay dân uùng Giao Thủy, Kiên Lao, Trà Người Giao Chỉ trong Tàm tài đô 
# `. N. ... hội (thế kỷ XV). 

Lũ Uuân còn giữ tục này.”®' Lệnh cấm của 

Giao Chỉ bố chính ty Hoàng Phúc mà Lê Quý Đôn nhắc tới ở đây chính 

là những sắc lệnh nêu trong Thân minh giáo hóa bảng uăn được ban 

hành tại Việt Nam năm 1414: “Kẻ nào còn dám noi theo thói tệ, cạo trọc 


1. (Việt Kiến văn tiểu lục. Nguyên văn: &2J #411, NWNJM HE, #ãf#f&£E, PEÍSEUÀ, 4 
[1E 
Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tt. 41 
(ViệU Kiến văn tiểu lục. Nguyên văn: lšÿBlr'fÄl5, #2úERllft (624334) šÈ2 “f2, 
‡ïIWRIPMTfIHZE£2Z., IN&fM1E” ÊHJjt4md0TS5óấ, 2J/kKEAZFE, 24@2Z MXMf H8 
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đi đất [...] Hữu Ty sở tại sẽ nghiêm khắc 
trừng trị”. Như vậy việc nam giới người 
Việt thời Trần thường cạo trọc đầu là 
việc hoàn toàn có thực. Thói quen này 
tiếp tục được duy trì đến thời Lê sơ. Phải 
đến năm 1470 vua Lê Thánh Tông mới 
ra lệnh cấm “những người không phải 
sư sãi không được cạo trọc đâầu”®. Kể 
từ đây, tục cạo trọc trong dân gian Việt 
Nam mới dần dần biến mất, và khoảng 


: - 200 năm sau đó, năm 1642, quan niệm 
Tượng Thái sư Trân Thủ Độ, chùa Câu 


Đông, Hà Nội. (Ảnh: TQĐ). của người Việt về tục cạo trọc đã hoàn 


toàn thay đổi. Lúc này thương gia người 
Pháp Jean Baptiste cho biết người Việt “cho rằng để đâu trọc là một hành 
động xúc phạm đến danh dụ, uà chỉ có những kẻ phạm tội hình sự, khi bị 
bắt mới bị cạo trọc đầu. ”® 

Tuy nhiên vào thời Trần, ngoài những người cạo trọc vẫn có những 
người búi tóc chuy kế hoặc cắt tóc ngắn như ghi nhận của Nghiêm Tòng 
Giản và Cao Hùng Trưng “có người búi tóc chuy kế, có người cắt tóc, xăm 
mình, đi đất, miệng đỏ răng đen". Như vậy cách nói “người trong nước 
đều cạo tóc” của Trần Cương Trung là cách nói có phần khoa trương. Ở 
đây, Nghiêm Tòng Giản và Cao Hùng Trưng đều viện dẫn cổ tịch, ghi 
nhận người Việt có tục cắt tóc ngắn và búi tóc chuy kế. Riêng tục cắt tóc 
ngắn có thể coi là một trong những tục để tóc có lịch sử lâu đời nhất, 
từng được triều đình Lê sơ hết sức cổ xúy sau khi phục quốc. 

Ngay từ năm 137 trước Công nguyên, Hoài Nam Vương Lưu An gửi 
sớ cho vua Hán Vũ Đế đã nói: “Việt là uùng đất biên uiễn, là dân cắt tóc 
xăm mình. Người Việt cắt tóc thì không thể dùng pháp độ của một nước 
đai mũ để trị được”®. Tư Mã Thiên cho biết: “Cốt tóc xăm mình, trổ cánh 


1. (Trung) An Nam chí nguyên. Nguyên văn: #Uñ Blff£ML, Šá£HirXL-- | BrfEfi ñ]Ƒ2JJI4&38. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #š31PF{# 8X 

3. Tập du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài (1681). Tr.50. 
4. (Trung) 7ù vực chu tư lục - Q.5 - An Nam. Nguyên văn: †ÈÃ{81Z, #4\ ft, LIZREä35, Hƒ ÑTÄNW 
(Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.2 - Phong tục. Nguyên văn: jiRZ|á0zš‡. NH1 5n J5, ME, 
LZR#ãzE, #277 Bã#M 

5. (Trung) An Nam chí lược - Q.5 - Tiên triều thư sở - Mân Việt kích Nam Việt Hán Vũ đề hưng bình chu Mân 
Việt, Hoài Nam vương An thướng thư gián. Nguyên văn : 8, 27?k> Pù, Blft% 3> NIH, #8 X|‡£ 
H[PljW?? + B}5JE H th, 


tay, áo Uạt trái, ấy là dân Âu Việt”, đồng thời mô tả Việt vương Câu Tiễn 
trước đó 300 năm “được phong ở Cối Kê để phụng thờ Hạ Vũ. Câu Tiễn 
xăm mình, cắt tóc, phạt cỏ hoang mà lập ra thôn ấp.” Thậm chí, Trang 
Tử (365 - 290 tr.CN) cũng từng đề cập tới việc người Việt phía Nam sông 
Dương Tử có tập tục chung là cắt tóc xăm mình®. Như vậy có thể thấy, 
tục cắt tóc xăm mình của cư dân Bách Việt nói chung, người Việt vùng 
đồng bằng châu thổ sông Hồng nói riêng là tập tục xuất hiện từ rất sớm. 
Tác giả của cuốn Lĩnh Nam chích quái thời Trần, qua truyện về họ Hồng 
Bàng đã lý giải nguồn gốc của tập tục này rằng, buổi quốc sơ người Việt 
“cắt tóc ngắn để tiện uào rừng núi”®). 


Người dân Việt cắt tóc ngăn, đi chân đất, khiêng võng chở Phật hoàng Trần 
Nhân Tông. (Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô). 


Vào thời Trần, năm 1300, triều đình Đại Việt từng có quy định mũ 
mão dành riêng cho các vương hầu, ai tóc dài đội mũ Triều Thiên, ai 
tóc ngắn đội mũ Bao Cân. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn được Toàn 
thư mô tả là đã cắt tóc trước khi đến sứ quán gặp Sài Thung®. Người 
dân Việt thể hiện trong bức tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô và bức 
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Giao Chỉ quốc trong Tam tài đô hội (thời Minh) cũng đều cắt tóc ngắn. 
Kiểu tóc thể hiện trong hai bức tranh này hoàn toàn khớp với những mô 
tả của sứ thần nhà Minh là Phan Hy Tăng khi đi sứ Đại Việt năm 1513: 

“Cát tóc không phân nam nữ, đội mũ khu biệt uăn thân”, kèm theo chú 
thích: “Tóc hơi che trán, phủ xuống gáy, riêng người đi sứ Trung Quốc 
thì tóc dài”%®. 

Cũng như tục cạo trọc, năm 1414 sau khi sáp nhập nước Việt vào 
bản đồ Trung Quốc, triều đình nhà Minh đã ra lệnh “cấm trai gái (người 
việt) cắt tóc [...] đồng hóa theo phong tục phương Bắc”®. Chính vì những 
cấm lệnh mang tính hủy diệt văn hóa này mà sử thần Ngô Sĩ Liên mới 
than xiết: “Hơn hai mươi năm, đổi phong tục thành tóc dài răng trắng, 
thành người phương Bắc! Ôi thôi! Làm loạn đến thế là cùng uậy!”® Song 
sau khi giành lại được độc lập từ tay nhà Minh, triều đình nhà Lê sơ đã 
cổ xúy cho tập tục cắt tóc ngắn cổ truyền, thể hiện qua việc vua Lê Thái 
Tông năm 1437 ra lệnh cho những người Minh ở Đại Việt phải cắt tóc 
ngắn như người Kinh; vua Lê Uy Mục năm 1509 bắt đạo sĩ Đại Việt vốn 
giữ nếp cổ, búi tóc ở đỉnh đầu, cài trâm như đạo sĩ Trung Hoa, đều phải 
cắt tóc ngắn, không được để tóc dài®', 

Riêng kiểu tóc của phụ nữ Việt thời Trần, ngoài búi tóc chuy kế, 
theo Trần Cương Trung, phụ nữ Đại Việt thời này còn “cất tóc ngắn, lưu 
lại ba tấc, buộc ở đỉnh đâu, uốn ngọn tóc rỗi thắt lại như bút, không có 
tóc mai uà tóc thừa ở đằng sau.”® Qua mô tả trên, chúng tôi hình dung 
mái tóc ngắn của phụ nữ thời Trần bấy giờ nếu buông xõa cũng dài quá 
vai, dài hơn mái tóc ngắn của đàn ông quãng mười xen tỉ mét (ba tấc), 
sau đó được buộc lại ở đỉnh đầu, hơi gập lại uốn ra phía sau, thắt lại như 
ngọn bút lông, không để tóc thừa ở gáy và hai bên mai. 


1. (Trung) ?úe Giản tập - Nam Giao kỷ sự. Nguyên văn: 94) ~, JIR7|f@HfAN 1Ä? ñ1WB1RftE 
r†PlZ 77 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: HỊ®š 9 #~ XãBƒ 4| --- |4 ]LfÄ 
3. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: —-|-#R£2šJ4Ä]2&£Hññ. f1 ÝÁ23! TRI, jýÑLÈ hú, — 242i 
4. Việt) Toản thư. Nguyên văn: -—-H, 1# LÝ KHE, Ki 

5. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: ì-©§]ĂŸJZZ, 448Sf. Trong Thập giới cô hôn quốc ngữ văn, Lê 
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6. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - An Nam tức sự. Tr.178. Nguyên văn: l Nữ, 13}, zRTTR.E, 
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CẢI CÁCH QUAN PHỤC NĂM 1396 VÀ TRANG PHỤC THỜI HỒ 
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Năm 1395, vua Trần Nghệ Tông 
mất, Hô Quý Ly được phong làm Phụ 
chính Thái sư nhiếp chính. Các cải 
cách của nhà Trần diễn ra từ năm 
1395 cho đến khi họ Hồ chính thức 
soán vị trên thực tế đều do Hồ Quý 
Ly sắp đặt. 

Hồ Quý Ly tự nhận “1à dòng dõi 
xa của Hồ Công Mãn, tế Ngu Thuấn 
làm thủy tổ, chính vì vậy ông đặt 
quốc hiệu nước Việt là Đại Ngu. Xuất 
phát từ tư tưởng này, Hồ Quý Ly hết 
sức tự tôn về học vấn và hàm thụ văn 
hóa của mình. Đối với những nhà 
nho nổi tiếng của Trung Quốc, trên 
thực tế có ảnh hưởng sâu sắc tới tư 
tưởng Nho giáo của ba nước Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, bản 
thân Hồ Quý Ly thẳng thừng nhận 
xét: “Hàn Dũ là tay nho ăn trộm; 
Chu Mậu Thúc, Trình Hạo, Trình 
Di, Dương Thi, La Trọng Tố, Lý Diên 
Bình, Chu Tủ, tuy học rộng nhưng 


tài mọn, không sát uới sự Uuiệc, chỉ 


chuyên cóp nhặi.”"® Vậy nên cũng 
không mấy khó hiểu khi ông tự biên 
chép thiên “Vô dật” trong Kinh Thu, 
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“Tự cho là thánh triết hơn Tam hoàng, 
đức cao hơn Ngũ đế; coi Văn vương, 
Võ vương không đủ làm phép tắc, khinh 
Chu công, Không tử không đủ làm bậc 
thấy; hủy báng Mạnh Tử là đạo nho 
(tay nhà nho ăn trộm), Trình — Chu thạo 
cóp nhặt. Dối thánh dối trời, không 
ngôi không thứ. Tiếm quốc hiệu gọi là 
Đại Ngu, trộm kỷ nguyên gọi là Thiệu 
Thánh. Xưng là Lưỡng cung hoàng đề, 
dám dùng nghỉ lễ triều đình. Chẳng 
phải chỉ gang tàng ở cõi xa, mà kỳ) 
thực muốn chỗng chọi ngang hàng 
cùng Trung Quốc. ” (Nguyên văn chép 
trong 7riêu Tiên vương triều thực lục). 
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Chim phượng thời Lý 
Trần (Hoàng thành 
Thăng Long) và chim 
phượng thời Hồ (Trung 
tâm bảo tồn di sản thành 
nhà Hồ). Dù trang phục 


bá quan thời Lý, Trần, 
Hồ mỗi thời một vẻ, 


dịch ra quốc ngữ để dạy vua®', rồi làm sách Quốc 
ngữ thi nghĩa và bài tựa, sai nữ sư dạy hậu phi và 
cung nhân, trong đó “bài tựa phần nhiều theo ý 
mình, không theo tập truyện của Chu Tử”? Chính 
những động thái này của Hồ Quý Ly khiến một bộ 
phận nho sĩ nhà Minh đương thời coi ông là kẻ 
hủy báng Nho giáo Trung Quốc, như tác giả của 
Bình định Nam Giao lục, Khưu Tuấn nói: “Quý Ly 
xưng Thái thượng hoàng, húy báng Nho giáo Trung 
Quốc, gọi Mạnh Tử là tay nho ăn trộm, Trình Hạo, 
Trình Di, Chu Tử là kẻ cóp nhặt. ”® 

Trong bài thơ đáp lời hỏi của người Minh về 
phong tục của người nước Việt, Hồ Quý Ly nói: 
“Muốn hói chuyện nước An Nam/ Nước An Nam 
phong tục thuần hậu/ Áo mũ như chế độ nhà 
Đường/ Lễ nhạc tựa uua quan nhà Hán.”® Đây 
cũng chính là tư tưởng chủ đạo của đợt cải cách 


song phong cách kiến 
trúc, nghệ thuật Lý Trần : - 
vẫn tiếp tục được kế dạng mũ mão tân chế có nguyên mâu là những loại 
thừa đến đầu thời Lê. 


y phục Thường triều năm 1396, mà quá bán các 


mũ thịnh hành vào thời Hán - Đường ở Trung Hoa 
như mũ Cao Sơn, Viễn Du, Thái Cổ, Khước Phi v.v. 
hoàn toàn khác với các kiểu mũ thời Lý - Trần vốn chịu ảnh hưởng bởi 
quy chế nhà Tống. Bên cạnh việc đặt ra một số kiểu áo mũ Thường triều, 
nhà Hồ còn quy định toàn bộ những binh lại không phẩm cấp, hạng 
hoành nô mặc áo màu trắng, đi ngược lại tập quán của nhà Trần vốn coi 
màu trắng là màu sang trọng, chỉ dành cho vua. Ngoài ra, năm 1395, Hồ 
Quý Ly còn ra lệnh cho bá quan không được mặc áo thụng tay, đổi hết 
thành áo hẹp tay®; năm 1396 quy định cho văn võ bá quan từ lục phẩm 
trở lên đều được đi giày Tích trong các buổi Thường triều. Giày Tích vốn 
là loại giày thời Hán, đến thời Tống chỉ còn được sử dụng vào những dịp 
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đại lễ. Tuy nhiên năm 1404, sau khi Hồ 
Hán Thương chính thức lên ngôi hoàng 
đế, lại lệnh cho bá quan không được đi 
giày Tích, chỉ cho đi hài gai sống, Điều 


này càng thể hiện tâm lý sùng cổ của nhà 
Hồ, nhất quán với việc đặt tên nước là Đại Trang sức hình phương thắng 
Ngu, đồng thời thể hiện tâm lý muốn khác DM@6112/0100500422) 2400 
biệt hẳn về y quan phẩm phục so với nhà Trần trước kia và khu biệt với 
nhà Minh do người Hán vừa lập ra ở phương Bắc. 

Đối với trang phục của các vua nhà Hồ, Toàn thư chỉ cho biết năm 
1399, Hô Quý Ly tự xưng là Quốc tổ Chương hoàng, mặc áo màu bô 
hoàng?. Trong bài thơ tặng Nguyễn Ngạn Quang, Hồ Quý Ly viết: “Mắt 
này đâu bị Miện lưu che”, chứng tỏ trong dịp đại lễ lên ngôi, tế trời đất 
(Hồ Hán Thương cho dựng đàn tế Giao uào năm 1402), cha con họ Hồ 
cũng đội mũ Bình Thiên, sử dụng nghỉ lễ của thiên triều. 

Đối với trang phục của bá quan nhà Trần và nhà Hồ từ tháng 6 
năm 1396 cho đến khi nhà Hồ diệt vong, Toàn hư cho biết: “Quan nhất 
phẩm áo màu tía; nhị phẩm màu đỏ thẫm; tam phẩm màu hông; tứ 
phẩm màu lục; ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm màu biếc; bát phẩm, 
cứu phẩm màu xanh. Riêng nội thị mặc uáy mỏ. Đều không được mặc 
thường. Người không có phẩm hàm uà hạng hoành nô dùng màu trắng. 
Lại theo chúc tước bá quan, từ lục phẩm trở lên dùng mũ Cao Sơn, Chánh 
lục phẩm được thất đai, đi giày Tích. Về sắc mũ, chánh thì sắc đen, tòng 
thì sắc xanh. Người tôn thất đội mũ Phương Thắng màu đen. Võ quan 
tước lục phẩm đội mũ Chiết Xung. Tước cao mà không có chúc thắt đai, 
đội mũ Giác Đính. Từ thất phẩm trở xuống đội mũ Thái Cổ, Tòng thất 
phẩm đội mũ Toàn Hoa. Vương hâu đội mũ Viễn Du; Ngự sử đài đội mũ 
Khước Phi”$' Ngoài ra, Toàn thư còn ghi nhận năm 1437 vua Lê Thái 
Tông quy định cho bá quan văn võ đều đội mũ Cao Sơn, đồng thời chú 
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thích “rước đây quan uõ đội mũ Chiết Xung.” Bởi vậy câu “Võ quan 
tước lục phẩm đội mũ Chiết Xung” nên được hiểu rằng các quan võ từ 
lục phẩm trở lên thì đội mũ Chiết Xung. Dựa theo sách Tzn lễ đô thời 
Tống có thể biết được kiểu dáng cơ bản của các loại mũ Cao Sơn, Khước 
Phi, Viễn Du, Thái Cổ của triều đình Trần - Hồ. Mũ Toàn Hoa dành cho 
các quan văn võ Tòng thất phẩm hẳn là loại mũ được áp dụng cho ngạch 
Tụng quan của nhà Trần trước đây. Đối với những loại mũ Giác Đính, 
Phương Thắng, xét theo danh xưng, có lẽ mũ Giác Đính (giác: góc, sừng; 
đính: đỉnh) là mũ đỉnh nhọn hoặc có sừng tương tự như mũ Giác Cân 
của ẩn sĩ Trung Quốc; mũ Phương Thắng hẳn được đính trang sức hình 
Phương Thắng (hình bình hành đan xen). Riêng mũ Chiết Xung dành cho võ 
quan, chúng tôi cho rằng không thể dựa vào tên mũ mà đoán đây là loại 
mũ có cánh chuồn gập (chiết) rồi hướng thẳng lên trời (xung) như mũ 
Triều Thiên, loại mũ dành cho vương hầu nhà Trần. Ở đây, Chiết Xung là 
tên một đội quân của nhà Đường đã nhiều lần xuất hiện trong văn khắc 
cổ của Việt Nam®), có khả năng mũ Chiết Xung là loại mũ được “tái chế” 
từ một kiểu mũ của quân đội nhà Đường? 


Mũ Khước Phi, mũ Cao Sơn, mũ Viễn Du, mũ Thái Cổ. Trên đây là các loại mũ theo quy chế thời 
Hán Đường do Nhiếp Sùng Nghĩa, người thời Tống khảo, viết trong sách 7m lễ đô. Nhà Hồ tái 
chế các loại mũ cổ thời Hán Đường, nhiều khả năng dựa vào cuốn sách này. Dĩ nhiên, những chiếc 
mũ khi được áp dụng vào triều đình Đại Ngu hẳn có sự biến dị. 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: H2mÈï #imt| !Ì. JpÀ f8 ffñ!H, 6šT†Âftimnitl, #4 HH 

2. Bài minh khắc trên chiếc chuông xã Thanh Mai được đúc vào ngày 30 tháng 3 năm Trinh Nguyên 14 nhà 
Đường, tức ngày 20 tháng 4 năm 798. Nội dung kê khai họ tên chức tước của những thành viên Hội Tùy Hỉ 
và những người tham gia đúc chuông. Trong đó có những vị như: Tắm châu An Lạc phủ Chiết Xung đô úy 
Quách Tử Cương; Diêm châu Diêm xuyên phủ Chiết Xung Cao Tháo; Tấm châu an lạc phủ Chiết Xung 
Quách du lý; Kinh châu Tứ môn phủ Chiết Xung, thưởng phi Ngư đại Quách Lập; Chiêu Võ hiệu úy Hồng 
châu giới hưu Chiết Xung, thượng trụ quốc Đỗ Thiếu Ngh v.v. (Dẫn theo Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 
1. Tr.19). Tham khảo thêm định nghĩa của Hán Điền (Zdic.net). 


BẰNG SO SÁNH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG MŨ VIỄN DU, KHƯỚC PHI, 
CAO SƠN, THÁI CỔ CỦA NHÀ HỒ VIỆT NAM VÀ 
NHÀ HÁN TRUNG QUỐC 
(theo Toàn thư và Tam lễ đồ) 


Các loại mũ Đối tượng sử dụng 
Nhà Hồ Việt Nam Nhà Hán Trung Quốc 
Mũ Viễn Du Vương hầu Vương hầu 
Mũ Khước Phi Ngự sử đài Cung điện môn lại, Bộc xạ 
Mũ Cao Sơn Quan văn Trung quan, ngoại quan, 
Lục phẩm trở lên cận thần, yết giả 
Mũ Thái Cổ Quan văn, võ Công khanh, đại phu 
Lục phẩm trở xuống 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ TRẦN TỪ NĂM 1396 VÀ NHÀ HỒ 


(theo Toàn thư) 


Tôn thất đội mũ Phương Thắng màu đen, vương hầu đội mũ Viễn 
Du, tước cao mà không có chức đội mũ Giác Đính, ngự sử đài đội 
mnũ Khước Phi 
Ban văn Ban võ 
Mũ Phục sắc Mũ Phục sắc 
Về sắc mũ, chánh sắc đen, tòng sắc xanh 
Nhất phẩm Cao Sơn Tía Chiết Xung Tía 
Nhị phẩm Cao Sơn Đỏ sẫm Chiết Xung Đỏ sẫm 
Tam phẩm Cao Sơn Hồng Chiết Xung Hồng 
Tứ phẩm Cao Sơn Lục Chiết Xung Lục 
Ngũ phẩm Cao Sơn Biếc Chiết Xung Biếc 
Lục phẩm Cao Sơn Biếc Chiết Xung Biếc 
Chính thất Thái Cổ Biếc Thái Cổ Biếc 
phẩm 
Tòng thất Toàn Hoa Biếc Toàn Hoa Biếc 
phẩm 
Bát phẩm Thái Cổ Xanh Thái Cổ Xanh 
Cửu phẩm Thái Cổ Xanh Thái Cổ Xanh 
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Đối với trang phục quân đội thời Hồ, chúng tôi cho rằng giáp phục 
của tướng lĩnh thời Hồ vẫn kế thừa giáp phục thời Lý - Trần. Ngoài ra, 
bản thân các loại áo giáp không chỉ được làm bằng kim loại, lớp lót trong 
cùng của áo phần lớn được làm bằng da. Vậy nên năm 1401 trên đường 
đi đánh Chiêm Thành, gặp phải nước lũ, cạn kiệt lương thực trong ba 
ngày, tướng sĩ phải nướng giáp da để ăn? Bên cạnh đó, Lý Hủ người 
thời Minh cho biết, sau khi bị bắt về Bắc Kinh, “Thượng thư bộ Công (nhà 
Minh) ông Lê Trừng (tức Hồ Nguyên Trừng) lần đầu tiên mở Thân Cơ doanh 
(doanh trại tạo súng thần cơ), xây Khôi Giáp xưởng (xưởng chế tạo áo Giáp 
mũ Trụ), chế tạo thần thương thân súng, bắn lui giặc Thát dưới chân núi 
Cửu Long”®, chứng tỏ bản thân Hồ Nguyên Trừng rất thạo việc chế tạo 
Giáp Trụ. 

Đối với trang phục dân gian dưới triều Hồ, ta cũng chỉ biết rằng 
năm 1404, “Hồ Hán Thương cấm mọi người trong thiên hạ dùng loại 
lụa phiếu kỹ làm áo, chỉ cho phiếu sơ qua,”® tức chỉ cho phép dân 
gian được dùng loại lụa thô may quân áo, không được dùng lụa mịn. 
Một số lệnh cấm của nhà Minh đối với đầu tóc quần áo của người 
Việt, cũng hé lộ cho chúng ta được biết diện mạo trang phục dân gian 
thời kỳ này. Toàn thư chép: “(Năm 1414) Nhà Minh cấm nam nữ không 
được cắt tóc. Phụ nữ mặc áo dài, uáy dài, đổi theo phong tục phương 
Bắc.”® An Nam chí nguyên cũng ghi lệnh cấm rằng: “Ké nào dám noi 
theo thói tệ trước đây, cạo trọc đi đất [...] Hữu ty sở tại phải gia nghiêm 
trừng trị”S; và “Từ nay uiệc ăn mặc không được noi theo thói tục man 
di, đi đất hở ngực, lấn uượt sử dụng các sắc huyền, uàng, tía đều coi là 
lệnh cấm, để nhuốm gội phong tục Trung Hoa, kẻ nào ui phạm thì bắt 
tội. Quan lại đều dùng mũ Phốc Đầu có hai cánh chuôn thuôn dài, áo 
dài cổ tròn uạt phải, uạt cổ áo dệt bằng tơ, lưng thắt dây thao, chân ẩi 
hài. Sinh uiên đều dùng mũ Phốc Đầu cánh chuôn thuôn dài, áo cổ 
tròn màu xanh lam, có uạt, thắt thao, đi hài. Các chức dịch cai quản 
dân chúng như thủ lĩnh, quan lang, xã chính, lại giam, khai sao đều 
dùng áo dài cổ tròn uạt phải, đội khăn mũ, đi giày hia. Phụ nữ nếu có 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: jÑIÿZK#, Iế-L#£JzZ4@XR—H., &JWj HH 

2. (Trung) Giới am lão nhân mạn bút - Q.6 - An Nam Đặng thượng thư. T220. Nguyên văn: -#l P5: 
AIðAI#tMUƯE, f4HIM(, #M1†lfÐth2%, BĐS T7ULH F 
3. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #*#ï®#šZ Fññ \ f8 HỀAMIJM24H2Z4K, lhãt 

4. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: H3R9J Z4ïš†Äj5. ñ xiÃK?ZM, 1L)È]LfÄ 

5. (Trung) 4n Nam chí nguyên. Nguyên văn: HƯÊï Blfá%⁄£J4\,  & 5áfHfL--- | Rrf# ñ])8Jtf§ï8 


chông làm quan theo quy chế trong bảng uăn, người không có chồng 
làm quan phải búi tóc, dùng lụa đen bọc đầu, khuyên tai, lược cho 
được tùy nghỉ sử dụng. Áo đều phải dùng áo Sam, uáy dài, hài dùng hài 
Uuải hoặc da, nhất loạt không được cắt tóc đi đất, không được dùng các 
màu sắc huyền, Uàng, tía.”0 


ft PHỤLỤC1 #9 


TRANG PHỤC CƯ TANG VÀ QUAN NIỆM VỀ MÀU ĐEN TRẮNG 


JÂâa .-ằ.--Šằẽẻ TH n 


- (Trung) An Nam chí lược (Trần): “Quốc chủ ngày thường đội mũ 
Đường Cân, thường phục coi màu trắng là màu sang quý. Người trong 
nước ai mặc màu trắng túc là tiếm chế, riêng phụ nữ không cấm”. Ñăm 
1291, khi vua Trần Thánh Tông mất, vua Trần Anh Tông nói với sứ thần 
nhà Nguyên: “Ta để tang cha, mặc áo đen, ăn rau cỏ, trai giới trong năm 
năm. ”® Phần Phong tục lại viết: “Quy chế tang lễ uà đồ dùng trong cung 
thất khá giống Trung Quốc. ”® 

- (Việt) Toàn thư (Trần): Năm 1377, dù bề tôi nhiều lần can ngăn, 
vua Trần Duệ Tông vẫn quyết chí thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Để 
mô tả cho việc xuất quân bất lợi và dự đoán về một kết cục tang tóc, 
Toàn Thư miêu tả: khi vua dẫn mười hai vạn quân đến bến sông xã Bát, 
có người làng làm đám ma, vua đã bắt vạ 30 quan tiền. Đến tháng 5 năm 
sau, trước khi ra trận, vua quyết định mặc quân phục màu đen, để cho 
Ngự Câu Vương Húc mặc màu trắng, cưỡi ngựa trắng. Kết quả: “Vua bị 
hãm trong trận mà chết. Bọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, hành 
khiến Phạm Huyền Linh đều chết cả. Giặc bắt sống được Ngự Câu Vương, 
đem con gái gả cho. "*® 


1. (Trung) 4n Nam chí nguyên. Nguyên văn: ®iffi|l#HJ ãtINfã&fà, #ã##x5ã2H, fñHl x36 Ðl35 
Z8. PlfHIEHM, 3Z73E 2. í%IEHHJK&/HBIH, #š$ÄWfMEEX⁄4MHARE., EH(RJHJ/RBRIH, lã 
Tỉ HSUIH MUMIMEISSE. Tï$B, tí BỤ, }L1E, SE B8, b‡}S#{4f[ffi Ki Fí HỊ Đế £¡ SÃ/EHIH BE. #úớ 
32H #H{kRUPItÈIĂH, ##Ẫ#lH#ZW5ZM1AjØR, H7ãWtBPi „ &ìH*⁄⁄1REKIH, #t 
#iJ⁄ 1É Xã it M HH N6 
2. (Trung) An nam chí lược - Q.3 - Đại Nguyên phụng sứ - Trương thượng thư hành lục. Nguyên văn: TH.“ 
iä60lHỹ, HẪNH: Ji2+f, HRẤNI, f8, HP HifF 
3. (Trung) An Nam chí lược - Phong tục. Nguyên văn: 1Effil,  ?⁄3š3§Hl #r†!BlMf [nị 
4. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.160-161. 
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- (Trung) Doanh nhai thắng lãm tập: 
(Chiêm Thành) cho phép được mặc màu tía, 
riêng uua mặc đô trắng, cấm mặc các màu 
đen huyền, màu 0uàng, kẻ nào làm trái thì bị 
tội chết.) 

- (Trung) Minh thực lục (Trần - Hồi): 
Năm 1419, Lư Văn Chính, Giao Chỉ bố chính 
ty tâu lên vua Minh: “Người Giao Chỉ... khi 
cha mẹ mất chỉ mặc áo đen... Xin đem tang lễ 
do quốc triều đặt định ban bố khắp dân gian, 
để họ biết mà tuân theo.”® 

- (ViệU Đại Việt thông sử (Lê): Năm 


Cụ bà tại làng cổ Đường Lâm ` . : : 
vấn khăn trắng. Lê Quý Đôn 1433, vua Lê Lợi mất. “Ngày 24 tháng 8 Hoàng 
cho biết: “Tục nước ta, người ta 
không kiêng màu trắng, đàn bà : ¬ : : nh 2 
đều đội khăn trắng ”. đêu Uuận áo số gấu để tang, sau khi làm lê tốt 


Thái tử ban lệnh chỉ cho các quan trong ngoài 


khốc (100 ngày), đều uận áo trắng làm uiệc; 
quân dân khắp thiên hạ đều uận áo trắng ba tháng. "® 

- (Việt Lịch triều hiến chương loại chí (Lê): trong 100 ngày các 
quan đều phải mặc áo trắng, ngoài 100 ngày dùng áo xanh hoặc đen, 
không được dùng màu hồng, lục. 

- (Việt Vân Đài loại ngữ (Lê) cho biết: “Tục nước ta không kiêng 
màu trắng, đàn bà đều đội khăn trắng. Thấy người đội khăn đó, mọi 
người đều cười uẻ quái dị của họ. ”® 

- (Việt) Gia Định thành thông chí (Nguyễn so) cho biết: “Cư tang có 
ké mặc quân áo lụa màu xanh đen, đúng như lời ông Đông Pha nói: Áo 
mũ khó phân biệt được người có Uiệc hiếu hay uiệc hỷ.”® 


Em 


1. (Trung) Ký lục vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: šƑJ##£, IE¬ 
HHR, 3š Xñ:, 34'ZZE 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - Q.214. Mục tháng 7 năm 1419. Nguyên văn: 2š]kZ(ñ| 
ñIl##ffllli WIUE: Z£hLk> A [--:]4+R‡ZEIEJRRK#22 

3. (Việt) Lê Quý Đôn toàn tập - Tập II - Đại Việt thông sử. T.96. 

4. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Tang nghỉ và tang phục. Tr.15. 

5. (Việt) Vân Đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr21. #EBÄ{f44*“&f1. 1i N#7EI1l. Ná[!h#Zxf 
3%. 

6. (Việt) Gia Định thành thông chí - Q.4 - Phong tục. Nguyên văn: JfnsÈJlR?3 44B, 1ETR3WĐTL---]2 
7M fï BỊ À, 


TỪ 1416 ĐẾN 1423 


7Ô WNN GNNGSX⁄ 535 


Tờ chiếu vua Lê Thái Tổ ban ngày 17 tháng10 năm 1430 cho biết: 
“Sau khi người Ngô đã lấy được nước ta Ị...] cấm mắm muối khiến dân 
khốn uê đường ăn, đòi uải uóc để dân khố uê đường mặc.” 


Nguồn dẫn Niên đại Số lượng thót lụa Số lượng quạt giấy 
Minh thục lục - Tháng 12 1.668 thớt 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1416 

lực. Q.183 
Minh thực lục - Tháng 12 1.252 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1417 
lực. Q.195 
Minh thục lục - Tháng 12 1.288 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1418 
lục. Q.207 
Minh thục lục - Tháng 12 1.325 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1419 
lực. Q.219 
Minh thục lục Tháng 12 2.265 thớt 10.000 chiếc 
- Thái Tống thực | năm 1420 
lục. Q.232 
Minh thục lục Tháng 12 1.535 thớt 7.535 chiếc 
- Thái Tống thực | năm 1421 
lục. Q.244 
Minh thực lục - Tháng 12 1.390 thớt 8.430 chiếc 
Thái Tống thực năm 1422 
lục. Q.254 
Minh thục lục - Tháng 12 1.747 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1423 
lục. Q.254 


1. (Việt) Đại Việt thông sử. Tr.1. 
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PHẦN CHƯƠNG PHỤC TRONG AN NAM CHÍ LƯỢC 


7Ô WN&G C25 


Bản Hán văn An Nam chí lược hiệu bản do Ủy ban Phiên dịch sử 
liệu Việt Nam thuộc Đại học Huế thực hiện, in trong bản dịch An Nưmnn 
chí lược xuất bản năm 1961, có một số điểm chưa hợp lý về mặt cú đậu 
dẫn đến việc phiên dịch thiếu chính xác. Đặc biệt phần Chương phục 
mô tả trang phục của vua quan thời Trần do người dịch không nắm được 
các kiến thức về phục trang nên cách hiểu và phiên dịch có nhiều sai sót. 
Ngoài ra, hiệu bản này dựa vào bốn dị bản lưu hành hiện nay là Lạc bản, 
Nội bản, Tĩnh bản, Anh bản, song so với bản Văn Uyên các vẫn có đôi 
chỗ xuất nhập. Nay chúng tôi đối chiếu Hiệu bản của Đại học Huế với 
bản Văn Uyên các, lập ra bản hiệu chính này, đồng thời cú đậu và phiên 


dịch lại như sau: 
Nguyên văn: 
ml}: 2 7TM, 36SSjM., #4 M, HW?#4K, &ĂE7f, #MHH#E 


Hồ C Q2) (E “6l”. CC {E “48”, @h+) f2 ÙM$R, #8, 
N8HÝmJH. +ÍN CÁ. {#ÌN Z4. HC ấ⁄, #AÙKjN, LEÍØÄ@ 
lệ, X/*DlZ 3Ö. BL30M® SH. 1x. H7 ZlHfZ&@4§lR. KIiặÖfIẲmN 
F4+tHã% VIIJISft. HZFRI, RllỹWtx?RHliHZ, it 
#i RỊ _L-fll{#®#š lí Ñt?H 26. Z4 V“JðH|HRZ. 3Z*GHIElSSRX]R. /H4šf##f23 
#XI1H. 7mm, #{KimnŠ, Ấ4ŸZ7H|. RWf7, ffiRMWbSfl2RS]V, ƒlU 
n5. HH) X##£. BHEYBXJREIHI, KH. BA ##HZääfffl, TẾ 
Mj 2š. J8, TRE ZEISRX3%, H&@Ø@@, Mù. E1 
4ñ}: I1, 2x4Eðilf, J6 8S. f73EINE EinfÄ1Z3£7 ( cvho 
ØiltlHl. (+) fE “3° ›, #S4Sl@H§, #ZP|lH. NV, thu? fŒ 
ÙÑ, FldhXX CCrbo H., Œ) E“&” ) J232MN, EfX#H, #ZØZ. L 
nh 5 X8 < IH PL 3#Š4À|H]|Z1Ä97Nñ. #XIH{4ã@iif¿ RSRẾ(UU, tr Fúh 
'Hã. IRD|#J#HlÄ5z, #4. 
Dịch nghĩa: 


H54 


II 


Quốc chủ có mũ Bình Thiên, mũ Quyến Vân, mũ Phù Dung, mặc 
áo Cổn, đeo đai Kim Long, cổ khoác phương tâm khúc lĩnh bằng là trắng 
thêu bó gấm đính uàng, trân châu, tay cầm ngọc khuê, phàm tết lễ nhận 
quân thần lạy mừng. Mũ của tước Uuương ba bậc, mũ của tước hầu hai 


bậc, mũ của tước mình tự một bậc, tên là mũ Củng Thần, phía trên đính 
hình ong bướm bằng uàng, to nhỏ dày thưa khác biệt. Thân uương mặc 
áo bào tía dát uàng. Tước hầu Uà tước minh tự mặc áo bào thêu hình 
phượng cá. Từ đại liêu ban trở xuống mặc Cổn Miện tùy theo cấp bậc, ban 
Uăn đeo thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại lang, lang tướng đội mũ Miện có 
các uiền uàng bạc đan xen; từ lệnh thư xá tới hiệu thư lang thượng chế thị 
cấm đều đội mũ Miện bạc. Mũ Miện dùng trong các dịp đại lễ. 

Lễ thường chỉ đội mũ Phốc Đầu, áo bào tía, như cung hâu, thư xá 
ông. Đai hoặc bằng sừng tê, hoặc bằng Uuàng, tùy theo phẩm trật, hốt ngà 
cũng như Uậy. Các chức quan uà tá chúc đội mũ Phốc Đầu, áo bào tía, đai 
sừng tê, không mang hốt, chắp tay lạy. 

Quốc chủ ngày thường đội mũ Đường Cân, thường phục coi màu 
trắng là màu sang quý. Người trong nước ai mặc màu trắng túc là tiếm 
chế, riêng phụ nữ không cấm. Về phục sức, uương hầu Uà thứ dân thường 
mặc áo cổ tròn, mặc thường màu đen, quân bằng là trắng, chuộng loại 
hài bằng da. Vương hầu gặp riêng quốc chủ không đội mũ, tỏ ý thân thiết 
quý mến, thứ dân không được như Uậy. 

Thị cận nội quan, thượng phẩm đội mũ Dương Đường, đính hình 
ong bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về trang phục, trung phẩm 
màu sắc áo mũ giảm xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường 
không trang sức, áo bào tía, đều chắp tay lạy (0ua), đều không có hốt. 
Loại mũ thượng phẩm đội khi Thường triều dùng Uuải nhung màu tía pha 
biếc làm thành sáu tua, đính uào đai ngang ở sau mũ, tỏ ý cao quý Uậy; 
trung phẩm dùng tua tía; hạ phẩm dùng tua đen; Cân hoàn làm bằng 
Uàng thượng phẩm uà đôi môi là khác biệt. 
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Đặt trong bối cảnh sau khi Chu Nguyên Chương đánh đổ chính 
quyền Mông Thát, lập nên triều đình Đại Minh với khao khát khôi phục 
chính quyền của người Hán, lập lại trật tự Hoa di thì những động thái 
của triều đình Đại Việt đã khiến ông vua Thái Tổ nhà Minh chuyển từ 
thái độ tin tưởng sang chán ghét, tạo cớ cho cuộc Nam xâm của Minh 
Thái Tông. Trong khi Triều Tiên, quốc gia có văn hiến lễ nhạc ngoài 
Trung Quốc thường được nhắc đến cùng nước Việt đương thời, đã hoàn 
toàn quy thuận, chỉ xưng vương, coi mối quan hệ Minh - Triều vừa là 
nghĩa quân thần, vừa là đạo cha con?', thì riêng vua quan người Việt 
vẫn mang tâm thái làm chủ phương Nam. Vua Việt vẫn nghiễm nhiên tự 
xưng là hoàng đế. 

Chu Nguyên Chương quan niệm: “Từ xưa đế uương ngự trị thiên hạ, 
Trung quốc ở trong để chế ngự di địch, di địch ở ngoài để phụng sự Trung 
quốc, chưa nghe nói uiệc di địch ở Trung quốc để trị thiên hạ bao giờ? 
I...] Phàm nơi nhật nguyệt chiếu tới, bất kể xa gần, đều coi như nhau, 


1. (Hàn) Sau khi nhà Minh sụp đồ, vương triều Triều Tiên vẫn tiếp tục sử dụng niên hiệu Sùng Trinh (vị 
vua cuối cùng của nhà Minh) cho tới tận đầu thế kỷ XIX. Triều Tiên thực lục không ít lần ca ngợi công ơn 
như “trời bể” của nhà Minh đành cho Triều Tiên, như “Ớử tái tạo của Thân Tông hoàng để (chỉ Minh Thần 
Tông), ứừ khi mở cõi đến giò, chưa từng thấy chép vào điển tịch. Thứ gọi là Nhân, chẳng gì lón bằng đạo 
cha con, Nghĩa chẳng gì lớn bằng đạo vua tôi là vậy. Mà trong đạo vua tôi, chịu ơn vô cùng, chưa từng có 
mới quan hệ nào như triều ta với Hoàng Minh vậy.” (Hiếu Tông thực lục. Mục ngày Bính Tuất tháng 10 năm 
thứ 8. Nguyên văn: #†2š'8ï7f#2 IR, HEHS3PlZ, 7RKIHÌXljMfãZ. JIRR{ 32 Xj444T, #1 
*RHEHZ¿t. HH2, #RIEl#f6, XZKfÑZKHmI2+}]$1HH1B); “Triểu ta đối với Đại Minh, là vua 
tôi mà cũng là cha con vậy.” (Hiếu Tông thực lục. Mục ngày Bính Tuất tháng 7 năm thứ 16. Nguyên văn: 2k 
J2} M, ZiEiTll42 1H) v. v. 

2. (Trung) Minh Thái tổ thực lục - Q.26 - Mục ngày Bính Dần, tháng 10 mùa Đông, Hồng Võ nguyên niên. 
Nguyên văn: Eli7fW ElfiđMJlZK F, r†HMJ:W PM§l?EXX, 253X¡Z‡ÐI2šr†'BI, 2ll|PI5E3XJmfhH†R8ZX F 
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Uậy nên Trung Quốc đặt uững thì bốn phương yên bình.”U Chính vì vậy 
ngay sau khi lên ngôi, ông liền thực hiện kế hoạch tái thiết trật tự Hoa 
Di, yêu cầu các “thuộc quốc” nối lại quan hệ triều cống, trong đó Triều 
Tiên và An Nam là hai lân quốc được nhà Minh “ưu ái” hàng đầu. Quả 
thực, ngay sau khi nhà Minh thành lập, năm 1368 vua Trần Dụ Tông đã 
cử Doãn Thuấn Thần sang sứ nhà Minh. Tại thời điểm này, vua Minh 
Thái tổ khen văn hiến nước Nam vẫn gìn giữ được chế độ cổ, không thay 
đổi theo phong tục Nguyên Mông, đồng thời tặng bốn chữ “Văn hiến chỉ 
bang”, sắp chỗ đứng của sứ thần An Nam lên trên sứ thần Triều Tiên ba 
bậc”, một sự ưu đãi hết sức hy hữu. Chính vua Minh Thái Tổ tuyên bố: 
“Trâm làm uua thiên hạ, đã thành chính thống, từ nay cú ba năm, các 
nước ở hải ngoại uào triều cống thì An Nam đứng đâu, sau đó tới Cao Lự, 
sau nữa tới Chiêm Thành, các nước đều dâng biểu xưng thân, hợp ưới quy 
chế cổ, trẫm hết súc khen ngợi.”® Đại học sĩ triều Minh là Vương Ngao 
còn cho biết: “Kháắp trong bốn bế, những nơi uy đúc của nước nhà trải 
đến... không nơi nào không uào triều cống hằng năm, Triều Tiên uà An 
Nam đã gân lại thân, là các nước có uăn hiến có lễ giáo, uậy nên lễ tiết của 
triều đình đối uới hai nước ấy là ưu ái nhất. "4 


Ấn chương. 1. Hoàng Hậu chỉ bảo (Nhà Nguyễn); 2. Hoàng Hậu chỉ bảo (Nhà Thanh); 3. 


Chiêu Hiến vương hậu chỉ bảo (Nhà Triều Tiên). 


1. (Trung) Minh Thái tổ thực lục - Q.37 - Mục ngày Nhâm Thìn, tháng 12, Hồng Võ nguyên niên. Nguyên 
văn HHJTR&, ###3ãìr, —-liln, HH, DH27?3JfïTi 

2. (Việt) Ức Trai di tập - Q.6 - Dư phục chí. Tr.31. Nguyên văn: ⁄3‡4k{b{Ù#lfÊ l2 E, &1È|EJ2Ešä 
#ï[iiE ñ: 2) EỊI lý 2K tE fE 5 

3. (Trung) Minh Thái tổ thực lục - Q.47 - Mục ngày Nhâm Tuất, mồng 1, tháng 12, năm thứ 2 niên hiệu Hồng 
Võ. Nguyên văn: #ilfi£ F, 1JliEđï, TƑ 2=, W/häã XHNñ, %EMiM2LG, FHRŠJX, ríÙÑ XIX 
2. fñf#&ÑãMH. 2ñ, IXR3ãZÑ 
4. (Trung) Chấn trạch tập - Quyên 11 - Tống tẩy Mã Lương quân sứ An Nam tự. Nguyên văn: 
Jr%, ïÑfi2kL--]3Z2jXIf NẼ(, IHNH#Ỹ, 24MiXMILHðI, 3 YilfH?3ðSG, ñ5H##jj5/#Mh 
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Tuy nhiên, quan hệ Việt - Minh chỉ trải qua một giai đoạn mật ngọt 
ngắn ngủi, bởi triều đình Đại Việt dù sao vẫn mang tâm thái của một 
quốc gia tự chủ, không muốn chịu sự chi phối của triều đình Trung Hoa. 
Bất kể những biến cố liên tiếp diễn ra trong nội bộ cung đình, hay sự 
xô xát thường xuyên với Chiêm Thành ở phương Nam, mọi việc đều do 
triều đình Đại Việt tự giải quyết, không cấp báo và cũng không nghe 
theo “lời dạy bảo” của thiên triều. Điều này được cho là sự “thiếu chân 
thành” trong việc thờ nước lớn, và cũng là nguyên nhân chính gây rạn 
nứt trong mối quan hệ Việt - Minh. Trong những chiếu sắc vua Minh 
Thái Tổ ban cho vua nhà Trần về sau, thường xuyên có lời nhắc nhở: “các 
đồ cống phẩm chỉ là bày tỏ tấm lòng thôi, nếu lòng thờ nước lớn mãi mãi 
bên chắc, thì đâu cần cống uật thịnh soạn®' [...] Vật không cần nhiều, cốt 
ở lòng thành. ”? Tuy nhiên, vì việc tự ý hành xử và thường xuyên thác 
cớ chối tội của nhà Trần khiến vua Minh Thái Tổ 
hoàn toàn đánh mất “niềm tin” ở một phiên bang 
vốn được đánh giá ngang hàng với Triều Tiên ở 
lòng thành thần phục. Năm 1372, vua Minh Thái 
tổ tức khí nói: “Gian manh láo xược, sinh sự gây 
hiềm khích, lừa dối Trung Quốc I...] Từ nay An 
Nam triều cống, chớ có nhận.”"® Thậm chí vua 
Minh còn “định nghĩa”: “An Nam [...] bên trong 
lấy sự dối trá làm đâu, không có lòng thành của 
một nước nhỏ thờ nước lớn, là nước sinh sự. ”® 

Dù rằng vua Minh Thái Tổ đã liệt tên nước 
Việt vào trong mười lăm nước “bất chỉnh chỉ 
quốc”, dặn con cháu muôn đời không được động 
đao binh, song mối nguy ngại về một cuộc chiến 


tàn khốc vẫn khiến Tư đồ Chương Túc hầu Trần 
Nguyên Đán phải khuyên vua Trần Nghệ Tông  VuaMinh Thái tổ và Minh 


“kính nước Minh như cha, yêu Chiêm Thành nhị - Thành tô. 


1. (Trung) Minh Thái tổ văn tập - Q.2 - Dụ An Nam quốc vương chiếu: Bf E|3EiZTfil. #73f 2 !b7kBB, 
E2 lề 
2. (Trung) Minh Thái tổ văn tập - Q.8 - Mệnh Trung thư hỗi An Nam công văn: !J4Ÿ£#Z., tỀÑlfiC. 

3. (Trung) Minh thực lục - Thái tổ thực lục - Q.47 - Mục ngày Bính Thìn, tháng 6, năm thứ 4 niên hiệu Hồng 
Võ. Nguyên văn: {E#†ŠÈ{fff, -:EAäl, JXăirhBH[---] HA E4 

4. (Trung) Minh Thái tổ văn tập - Q.6 - Mệnh Trung thư dụ chỉ An Nam hành nhân sắc. Nguyên văn: 2% ML 
Tử18-Rw 'hØ) DIfÐäF Z3 2:'|È P2 Sf k2 87134: 5E2. 
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con, như Uậy thì nước nhà uô sự. ”® Song dẫu xét ở khía cạnh tâm lý hay 
diễn biến thời cuộc bấy giờ, việc kính nhà Minh như kính cha, yêu Chiêm 
Thành như yêu con là việc hoàn toàn không thể. Cuối cùng, năm 1406, 
vin cớ “phù Trần diệt Hồ”, Minh Thành Tổ Chu Đệ cử quân xâm lược 
Việt Nam, song ngay sau khi đánh bại cha con họ Hồ, ông ta lại nhanh 
chóng sáp nhập nước Việt vào bản đồ Trung Quốc, phông danh xưng cũ 
đặt quận Giao Chỉ, đồng thời ra lệnh “binh lính uào nước ấy, ngoại trừ 
sách kinh uà uán in của đạo Phật, đạo Lão không thiêu hủy; tất cả thư 
tịch, uán in cho đến những loại uớ trẻ con quê mùa tập uiết như “Thượng 
đại nhân, Khưu ất dï"®, một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong 
nước ấy phàm những nơi di tích có bia do Trung Quốc dựng thì giữ lại, 
còn các bia do An Nam dựng thì phá húy hết, một chữ chớ để còn. ”® 
Năm 1407, Minh Thành tổ lại ra chỉ dụ nhắc lại việc trên: “Nhiều 
lần đã ra chỉ dụ các ngươi rằng: phầm ở An Nam, tất cả các uán khắc thư 
tịch cho đến từng mảnh từng chữ của loại uớ trẻ con quê mùa tập Uuiết như 
“Thượng đại nhân, Khưu ất dĩ”, cùng những tấm bia xứ ấy tự dựng lên, 
hễ trông thấy là húy ngay lập túc, chớ để sót lại. Nay nghe nói sách uở thu 
được trong quân doanh, không ra lệnh cho binh lính đốt ngay, lại để xem 
xét rồi mới đốt. Trong khi quân lính phần đông không biết chữ, nếu thứ 
nào cũng làm như Uậy, khi uận chuyển áắt sẽ mất mát nhiều. Từ nay, các 
ngươi phải làm đúng như lời sắc trước, lệnh cho quân lính hễ thấy mọi 
thứ sách uở Uuăn tự ở xứ ấy là đốt ngay, chớ lưu lại.”® Như vậy, sau 20 năm 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: JÑ# FiHJfil4^, 2‡¡}#0DƑRIER2###EE, Ez1t2EH #7 


2. (Việt) Sơn cư tạp thuật — Thượng đại nhân cho biết: 7é con mới tập viết chữ, ắt viết “Thượng đại nhân, 


Ei 


Khưu ất dĩ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, nhĩ tiểu sinh, bát cửu tử, giai tác nhân, khả tri lễ dã” (Bác đại nhân 
thời thượng cổ, chỉ có ngài Không Khưu mà thôi, ngài giáo hóa ba nghìn đỗ đệ, có bảy mươi học trò giỏi, nay 
học trò nhỏ các ngươi, tảm chín đứa, làm điều nhân, biết lễ nghĩa), thiên hạ đều như vậy, không biết bắt đầu 
từ khi nào. Nguyên văn: 2] 513w HE: EÀ, ¿.d,4 =T, trF+, 4⁄25, 7U, #£C,, n 
XI3B1U. X F2 #XI#ãIRÿ 
3. (Trung) Việt Kiệu Thu - Q.2. Dẫn theo Thơ văn Ljÿ Trân. Tập 1. Tr.5§. Nguyên văn: F$N&#f)@@M@ 
*⁄##‹øk, —D1#1 M7: ) (f8 3š % J Ei 0U E22 X1 6iñ8gt2, HBN NẴ 
j'tlJjTf1t2|RIff>, (HRÈ%BÑMiJfW#Z&WR2., —-3⁄4f¿ Bản dịch trong sách Thơ văn Lý Trần có 
chỗ chưa được xác đáng, tỉ như câu “ƒÊ{8#5šJï?#ijU 2À H.Z.ELÈÄX” dịch là “những loại (sách ghi 
chép) ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu “Thượng đại nhân, Khưu ất đ?°. Từ “Lý tục” 
(lý: nhà quê; tục: thô tục) không phải “loại sách ghi chép ca lý dân gian”, có thể người địch hiểu nhằm sang 
từ “lý ngữ”, “lý ca”. (Bản Việt kiệu thư ïn trong Tứ khó toàn thư tồn mục tòng thư - Sử bộ - Q.162 - Tr.695 
chép là “lễ tục”). 

4. Như trên. Nguyên văn: J# šï in] }L2 Bị Mr —- DJ? XI H8 3š %JJT8 l2 À2 24H: 
Ấ($ *- ` 1á H 37.824| lú Zí BỊ ff6XBE2Jf?. 2lEf'†JifS X7 fRI4ïE \2W%, MUA Z. 
HA? ?i—-StUIWbftRHB3B2ZÝ. Rl2-—-0URW(UäSr†Ð(HiS4/6LTf7—-Ƒ 
*RIf2#fX, ĐÍSRHff 
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thuộc Minh, cộng với kiếp nạn năm 1371 “giặc Chiêm ùa uào thành [...] 
đốt trụi cung điện, nhà cửa. Thư tịch, sổ sách do uậy sạch không”), đến 
thời Lê sơ, những bộ sách quan trọng ghi chép điển chương chế độ cụ 
thể của các triều đại trước đây hầu như đã mất tích®. 

Cũng chính bởi sự mất mát thư tịch 
này, ngay từ thời Lê sơ, điển chương chế 
độ của các triều đại Lý, Trần đã khó có thể 
kê khảo tường tận. Vào thời vua Lê Thái Tổ 
và nửa đầu thời vua Lê Thái Tông, văn hóa 
thời Lê sơ vẫn có sự tiếp nối phong cách Lý 
- Trần. Riêng quy chế Thường phục của bá 
quan nhà Lê vẫn phỏng theo chế độ trang 
phục cũ của thời Trần - Hồ sau cải cách năm 
1396. Tuy nhiên, quy chế này ngày càng thể ⁄ 
hiện rõ tính chất “ đại khái”, thiếu sự rạch ròi _§ H3 + #| 


trong việc phân biệt phẩm trật của văn võ Trẻ em Việt Nam thời Nguyễn 
tập viết “Thượng đại nhân...” 
(Kỹ thuật người An Nam); Giây 
học trò trong Quốc Tử giám uà học trò các lộ — tập viết của trẻ em thời Thanh 
(BTDTDL). “Thượng đại nhân, 
Khổng ất đĩ, hóa tam thiên, thất 
lại cho giáo thụ Quốc Tử giám, giáo chúc ở thập sĩ. nhĩ tiêu sinh, bát cửu tử, 
giai tác nhân, khả tri lễ dã”. 


bá quan. Như năm 1434, “tháng 8, ban cho 
huyện đều được mặc quan phục, đồng thời 


các lộ huyện được đội mũ Cao Sơn”®; đến 
năm 1437, vua Thái Tông lại “cho các quan Uõ cũng được đội mũ Cao Sơn 
giống như quan uăn”. Theo chế độ của nhà Hồ trước kia, quan văn từ lục 
phẩm trở lên đội mũ Cao Sơn, quan võ từ lục phẩm trở lên đội mũ Chiết 
Xung, đến đây, bất kể văn võ bá quan hay giáo thụ Quốc Tử giám, thậm 
chí giáo viên ở các lộ, huyện đều được đội cùng một loại mũ. Sự đại khái 
trong cách ăn mặc của bá quan chứng tỏ chế độ quan phục đương thời có 
nhiều khiếm khuyết, cần có một cuộc tái thiết trên diện rộng. 


H 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #]J=H, 7L --| — F iHMDläL A3, 26⁄4 XJj&, JấjÄ #7, + 
tì Ifm['-:|RJ#ïx 4ý, JmifJq>d2š, H/⁄HJlLZ3f 

2. Sau những đợt thiêu hủy thư tịch của Đại Việt, 12 năm sau, năm 1418, vua Minh lại sai Hạ Thanh, Hạ Thì 
sang “láy các sách vở ghi chép sự tích xưa nay của nước ta” (Toàn thu). Các sách Đại Việt thông sử (Tr.101), 
Loại chí - Văn tịch chí (Tr.63), Cương mục (Q.13) đều nhận định: “Tướng nhà Minh, Trương Phụ lấy hết sách 
vở ghi lại sự tích của nước ta từ thời Trần trở về trước đưa về Kim Lăng.” Song trên thực tế, biên mục sách 
Việt Nam thời Minh không xuất hiện những cuốn sách mà Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn đã nêu. Nhiều khả 
năng phần lớn số sách Trương Phụ thu gom đã bị thiêu hủy. 

3. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: JVLH, M2BI'ƒffñ/E,†Rá/EfE2f/WJR, 2ƒƑER 
GHI! 
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Thường phục mũ Ô Sa áo bảo đính Bồ tử. 1. Quan Triều Tiên; 
2. Quan Đại Việt triều Lê; 3. Quan nhà Minh. 


Song vẫn do sự mất mát sử liệu, ngay cả vị nho thần uyên bác như 
Nguyễn Trãi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đặt định phẩm phục 
triều nghi. Vốn dĩ từ thời vua Thái Tổ đã lệnh cho Nguyễn Trãi đặt định 
chế độ quan phục, có lẽ việc chưa hoàn tất nên đến khi vua Thái Tông 
lên ngôi, sau một loạt các quy định áp dụng mũ Cao Sơn thời Hồ cho văn 
võ bá quan, cuối cùng vua vẫn một lần nữa lệnh cho Nguyễn Trãi cùng 
Thái giám Lương Đăng đặt lại chế độ quan phục. Song đến tháng 5 năm 
1437, Nguyễn Trãi xin trả lại mệnh lệnh, không muốn tiếp tục hợp tác 
cùng Lương Đăng, nguyên nhân chính là do những điều Nguyễn Trãi 
“thấy đều khác ưới Lương Đăng” Sau khi vua Thái Tông chấp thuận lời 
kiến nghị của Lương Đăng áp dụng chế độ lễ nhạc mới mà quá bán là 
chế độ áo mũ của nhà Minh, Nguyễn Trãi cùng một số vị triều thần như 
Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Liễu dâng 
sớ nói: “Việc chế tác lễ nhạc ắt phải đợi có người đã rồi sau mới tiến hành, 
được như Chu Công uê sau không có lời chê trách. Nay lại sai tay hoạn 
quan Lương Đăng chuyên trách uiệc đặt lễ nhạc, chẳng là làm nhục nước 
sao? Vả lại uiệc y làm dối trên lừa dưới, chẳng dựa uào đâu cả.”® Lương 
Đăng thanh minh: “Thân không có học thúc, không biết chế độ cổ, nay 
những uiệc đặt định đều dựa uào những điều mắt thấy mà thôi. ”® 

Xét từ góc độ của Nguyễn Trãi, với nhãn quan của một nho thần, 


1. (Việt) 7oàn thư. Nguyên văn: †1iH1T3BBUJZãEHl: 13fFZSšE3# [H|Rš2EJf2Éïj Ea ĐT bi ER3# 4 
. JÍI"|Bffù. MJK†HfấùltUJä2E7MJWfl, M7 
(Việt) Toàn thư. Nguyên văn: il|}ð{ƒE2É{† X44{í. HH ÀIfi44@£lRlii. ^ff/bšZ3⁄Z82E18Z%, 
fä42#T'? H4fi34⁄ŸÑll| F, ##Píi8j# 
3. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: F“f##““J, 4l, %+Bi34/SR:firBNlfiE 
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áo mũ lễ nhạc được coi là văn hiến của một quốc gia phải được đặt định 
thận trọng, và phải cố gắng tối đa gìn giữ được chế độ cổ theo đúng 
truyền thống Nho gia. Nguyễn Trãi và các triều thần đồng tâm tôn sùng 
Chu Công, bậc vĩ nhân được Khổng Tử hết lời ca ngợi vì công lao tái 
thiết, duy trì chế độ lễ nhạc cổ của nhà Chu. Tuy nhiên, sau khi du nhập 
và được đặt định nhiều lần qua các triều đại Lý - Trần - Hồ, văn hiến Nho 
giáo đã có những nét đặc sắc riêng biệt tại triều đình Việt Nam. Đặc biệt, 
từ sau cải cách của Hồ Quý Ly, áo mũ Đại Việt phần lớn được mô phỏng 
từ quan phục Hán - Đường. Đến thời vua Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi được 
giao nhiệm vụ tái thiết áo mũ lễ nhạc, song thành quả khảo cứu của 
ông thể hiện ở việc áp dụng mũ Cao Sơn cho bá quan ngày một tỏ rõ sự 
khiếm khuyết, khiến cuối cùng ông và các Nho thần phải tự nhận rằng: 
việc đặt định lễ nhạc phải đợi có nhiều người đọc thông biết rộng, nắm 
rõ quy chế cổ mới có thể hoàn thành. Đối với trang phục của nhà Minh 


ri 


lê Ẩn gtất BỊ| l14# ‡I 


ẲP mì sơ kỳ (thời Hồng Võ), áo thời 
đương thời, Nguyễn Trãi nhận định “Người Ngô lâu ngày nhiễm thói tục 
của người Nguyên, tóc xõa, răng trắng, áo ngắn mà tay áo dài, mũ xiêm 
lòe loẹt, lớp lớp như lá. Người Minh tuy khôi phục áo mũ Hán Đường xưa, 
nhưng thói tục uẫn không đổi”, ngụ ý không nên noi theo. 

Trong khi đó, Lương Đăng là một viên hoạn quan phục vụ trong 
cung đình, chắc hẳn đã trông thấy nhiều dạng áo mũ lễ nhạc nơi cấm 
cung, được cho là người có hiểu biết chút ít, nên được giao nhiệm vụ 
hợp tác cùng Nguyễn Trãi để đặt định lễ nhạc. Nếu đánh giá Lương Đăng 
chỉ đơn thuần là tay hoạn quan không có học thức, gây ra mối hại to 


1. (Việt) Úc Trai di tập - Q.6 - Dư địa chí. Nguyên văn: \ A703, w5H#ã, fñkRÀM, 3# 
ll, 0IHđŠ2 Hi. HỊ NHÈ{ƒSš K72 BHÚJEfÄZK? 
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lớn cho văn hóa Đại Việt thì không thỏa đáng. Đặt trong bối cảnh triều 
đình Đại Việt vừa phục hồi, sách vớ thư tịch nhất thời gần như trắng 
trơn, điển chương chế độ khiếm khuyết, các Nho thần loay hoay chờ 
đợi thêm người, trong khi chế độ lễ nhạc của nhà Minh đã có sự kế thừa 
và phát triển từ văn hóa truyền thống, riêng trang phục cung đình được 
coi là đỉnh cao của nghệ thuật trang phục cổ đại Trung Hoa, có sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới Triều Tiên và Lưu Cầu, thì việc vua Lê Thái Tông 
chấp thuận kiến nghị của Lương Đăng, sao phỏng một phần quy chế áo 
mũ lễ nhạc của nhà Minh áp dụng vào triều đình Đại Việt là một xu thế 
tất yếu. Mặt khác, chế độ áo mũ mới được đặt định, dẫu nói thế nào vẫn 
là sản phẩm chung của Lương Đăng và Nguyễn Trãi, bởi nhiều loại áo 
mũ thời Trần - Hồ vẫn được duy trì sử dụng đến tận thời Lê Trung Hưng 
mà không bị thay thế toàn bộ bằng áo mũ kiểu Minh. Chính vì vậy, trong 
bài thơ chúc mừng Gián nghị đại phu Nguyễn Ức Trai, Phan Phu Tiên 
vẫn khẳng định công lao chế tác ra quy chế lễ nhạc mới của Nguyễn 
Trãi. Quy chế lễ nhạc mới này kể từ tháng 11 năm 1437 được chính 
thức áp dụng trong các dịp Thánh tiết, Chính đán, Sóc vọng, Thường 
triều và Đại yến”). 


“<< TRANG PHỤC THỜI LÊ SƠ (1428-1527) ` Sa 


Trang phục thời Lê sơ có thể phân thành ba giai đoạn. Giai đoạn 
thứ nhất, từ năm 1428 đến năm 1437, triều đình Lê sơ bảo lưu một phần 
chế độ trang phục của nhà Trần - Hồ, thể hiện ở việc lần lượt quy định bá 
quan văn võ đội mũ Cao Sơn và duy trì các loại mũ Đinh Tự, Tứ Phương 
Bình Đính trong quân đội. Giai đoạn thứ hai, từ năm 1437 đến năm 1499, 
vua Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông lần lượt cho sao phỏng chế độ áo mũ 
của nhà Minh thể hiện ở các quy chế Công phục - Phốc Đầu và Thường 
phục - Ô Sa, đặc biệt là quy chế Bổ tử. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1499 đến 
hết thời vua Lê Chiêu Tông, triều đình nhà Lê thực hiện các cải cách trang 
phục thông qua quy định về chất liệu áo mũ, hình dạng Bổ tử và quy chế 
trang sức trên mũ Phốc Đầu. 


1. (Việt) Úc Trai di tập - Q.1 - Hạ Gián nghị đại phu Nguyễn Úc Trai. Nguyên văn: 3Ä #4}J‡#⁄4†M{E3f. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 3Ñï7ZE5#fff, IEH, XI, jữl, kix2#1ð§ 


Xét về kiểu dáng và trường hợp sử dụng, trang phục thời Lê sơ có ba 
điểm khu biệt với trang phục thời Lê Trung Hưng. Thứ nhất, vào dịp đại 
lễ, các vua Lê sơ mặc Lễ phục Cổn Miện, các vua Lê Trung Hưng chỉ mặc 
Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên, vốn là Thường phục của các vua thời Lê 
sơ. Thứ hai, trang phục bá quan thời Lê sơ được phân làm ba loại trang 
phục: Triều phục, Công phục và Thường phục, còn trang phục Lê Trung 
Hưng hợp nhất quy chế Công phục và Triều phục, đồng thời phân chia 
rõ quy chế trang phục chầu vua và trang phục hầu chúa. Thứ ba, thời Lê 
Trung Hưng triều đình thường xuyên lục đục, nên khác với tính ổn định 
của trang phục thời Lê sơ, trang phục Thường triều của bá quan lúc này 
thường “không theo quy định” khiến triều đình nhiều lần phải quy định 
lại phẩm phục triều nghi. Vậy nên tại chương này, chúng tôi phân trang 
phục thời Lê làm hai phần: trang phục thời Lê sơ (1428-1527) và trang 
phục thời Lê Trung Hưng (1533-1789), chủ yếu phân biệt ở trang phục 
của vua chúa, quan lại và quân đội. Trang phục hậu cung và trang phục 
dân gian chúng tôi kết hợp viết chung tại phần khảo về trang phục Lê 
Trung Hưng. 


I. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 

1. Lễ phục - Triều phục 

Sau khi vua Lê Thái Tông chuẩn y tấu 
nghị của Lương Đăng, từ tháng 11 năm 1437 
triều đình quy định, “»gày Mậu Thân là Kế 
Thiên Thánh tiết, từ buối sớm, uua yết Thái 
Miếu, hành lễ tứ bái (bốn lạy), khi uễ cung, 
Lỗ bộ ty bày đặt nghỉ trượng, lỗ bộ ở sân 
Đan Trì, uua mặc Triều phục Cốn Miện, ngự 
ở điện Hội Anh, Đại đô đốc Lê Ngân cùng 


bá quan mặc Triều phục, làm lễ dâng biỂU  wũ Miện 12 lưu của thiên từ nhà 
chúc mừng. Vua mặc Cổn Miện, bá quan — Chu, dây hoành buộc cô màu son. 
mặc Triều phục bắt đầu từ đây.” Theo Phan Huy Chú, “Miện phục của 
thiên tử từ thời Lý Trần trở Uễ trước không thể khảo được Ị...] Miện phục 


4T 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: /Ètl, #KÄS#fẩf. :H'f, 7ã Kjli, {TRJJEIE, lá Blfận|Rtãš 
#f{ÄÍL]2JH, ?W1HR2SBSHIR, flf?3XRl, XK#ẾEÍ5:iRIHHfẩSEMIR, {fJ FKÌH. M3, 
#  #mJIR H148 
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của các triều đại ở nước ta không có dấu tích, 
đến thời uua Lê Thái Tông mới chế ra mũ Miện, 
đời sau lại không sử dụng nữa. Từ thời Lê Trung 
Hưng Uê sau, uào các dịp đại lễ, hoàng đế chỉ đội 
mũ Xung Thiên.” Như vậy, quy chế Cổn Miện 
dành cho thiên tử nhà Lê từ thời Trung Hưng 
về sau bị phế bỏ. Tuy nhiên, các đời vua Nhân 
Tông, Thánh Tông, Hiến Tông thời Lê sơ hẳn 
vẫn duy trì loại Lễ phục sang trọng bậc nhất 
này, dù cách nói của Phan Huy Chú có phần 
mập mờ, không minh xác. 

Trên thực tế, nhà Hồ đã định ra quy chế 


Cổn Miện, song theo ghi chép của Loại chí thì 
bi tin:ehavoi Tiến Tiâu nhà Lê sơ không kế thừa được quy chế Lễ phục 
Thuần Tông. (zng phục này của nhà Hồ. Vậy nên việc vua Lê Thái Tổ, Lê 
Bo 20g HA Thái Tông trong đại lễ lên ngôi mặc loại Lễ phục 
nào, hiện chưa thể khảo được. Sau khi phục quốc, Lê Lợi đã lên ngôi vua, 
có điều do vấn đề thời gian và tư liệu nên phải đến thời vua Lê Thái Tông, 
quy chế Cổn Miện dành cho thiên tử phương Nam mới được đặt định. 
Toàn thư ghỉ nhận, ngày 12 tháng 11 năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã 
đề vào bản thảo bài tựa cuốn Thiên Nam dư hạ tập của Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung rằng: “ Vải dệt lông chuột lửa/ Tơ ngũ sắc tằm băng! Lại tìm 
tay Uô địch/ Cắt may áo Cổn long”®. Tấm bìa Đại Việt Lam Sơn Dụ lăng bỉ 
lại cho biết trong lễ cày ruộng Tịch điền, vua Lê Hiến Tông mặc áo Cổn, 
đội mũ Miện có dây hoằng màu đỏ son (Đếtrại Tịch điền/ Chu hoằng Cốn 
Miện). Vậy thì ít nhất đến thời vua Hiến Tông, trang phục Cổn Miện vẫn 
được duy trì làm Lễ phục - Triều phục của đế vương. 

Ngoài ra, trong thời gian trị vì của vua Nhân Tông, Thánh Tông, 
Hiến Tông, chúng ta đều thấy các vị vua Đại Việt này lần lượt phái sứ 
thần sang nhà Minh xin ban Cổn Miện, trên thực tế nhằm “hợp pháp 
hóa” quy chế Cổn Miện và đòi hỏi sự công nhận của vua Minh với tư cách 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí — Quan gia quan phục chi chế. Nguyên văn: ‡š2El#Mif, 2Ý JR'J 
%, JNJsH, TRIU -ff[---]šHfÉ{Q22JKf#tfI, 25t K2šlRhl5, R7 f{ẨÍT. tHẾUJZ, 5L 
fỊ X3B, 1ÈJ&fliZX7đ 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7# K'##⁄-|-HH{—.EKÃINB8RHSf®EJW #24 “kRi( Tðifli, ýkÑifiGá, H 
3E. iÀfESñk” 


là vua nước Nam. Song trái với mong 
chờ của vua quan triều Lê, vua Minh 
từ đầu chí cuối đều không bằng lòng 
để vua nước Việt mặc Cổn Miện. Bởi 
theo quan niệm của nhà Minh, trước 
sự “thần phục thiếu chân thành” của 
vua tôi nước Việt, vua Việt trên danh 
nghĩa là vương, nhưng thực chất là 
bề tôi của Trung Quốc, bị coi ngang 
hàng với quan nhất, nhị phẩm của 
nhà Minh. Cách đối đãi như vậy khác 
hẳn tình cảm đặc biệt của vua Minh 
dành cho vua Triều Tiên, khi năm 
1403 vua Minh ban cho vua Triều Tiên 


Cổn Miện 9 lưu 9 chương, năm 1450 
Đại Việt Lam sơn Dụ lăng bị (Lăng vua Lê 
: ` Hiến Tông, Lam Kinh, Thanh Hóa. 

Cồn Miện 8 lưu 7 chương). Tại Triều “Me mục Hiến Tông, tư tập tiền công [...] 
Đế tại Tịch điền, chu hoằng Cổn Miện”. 


tiếp tục ban cho Thế tử Triều Tiên 


Tiên, Cổn Miện chỉ được áp dụng làm 
lễ phục vua mặc khi lên ngôi, ngày mồng một Tết và khi đón sứ Trung 
Quốc. Trước khi trở thành Đại Hàn đế quốc vào năm 1897, Triều Tiên 
không tế trời một cách độc lập như Việt Nam. 

Đối chiếu ghi chép của Toàn thư với Minh thực lục, Minh sử, ta 
được biết: tháng 10 năm 1441, vua Lê Nhân tông sai sứ thần sang nhà 
Minh tuế cống, đại thần Lê Thận phụ trách việc “xin áo mũ”®; năm 
1442, khi sứ thần nước An Nam Lê Thận từ biệt vua Minh, vua Minh 
lệnh cấp trang phục Bì Biển, áo dệt vàng về ban cho quốc vương®. Năm 
1456, vua Lê Nhân Tông tiếp tục phái sứ thần sang nhà Minh tuế cống 
đồng thời “cảm ơn (xin) ban Cổn Miện”®. Minh thực lục ghỉ lại sự việc 


1. (Hàn) Quốc triều ngũ lễ nghỉ - Tự lệ nhất. Tr.112, 116. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: %-†-H, 1Ä{EñH, j#šñlftHố%., #1 ®ZZR{Etf2. ấxÃI 
?#⁄)HlãfqnnĐ»XIR. #*Tf›R7ãJR 

3. (Trung) Äinh thực lục - Anh Tông thực lục - Q.90. Mục tháng 3 năm Chính Thống thứ 7. Nguyên văn: 2 
BHiBHfEEn5+ffltZỳ, ấn?UJfJVXƒ†PMIK, 24W KS?J6ñB827:C| 1-5: 

4. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: Ấ--[ R| —-}- +: HìÑRš Ex ® V Z bt#E % ðtjJa lš 5B 1)8ï 0t HH š E{ 3ƒ 5N B2 2 
2.. Các bản dịch Việt văn đều dịch thiếu từ “Cổn Miện”. Tuy nhiên, cách nói “cảm ơn ban Cổn Miện” của 
sử quan nhà Lê đã khiến sử thần nhà Nguyễn hiểu lầm, cho rằng “bấy giờ sứ Minh đến ban Cốn Miện, (vua) 


} 


R 


bèn sai bọn Trung thư lang Nguyễn Đình Mỹ sang Minh tuế công, bái tạ việc ban y phục.” (Cương mục. 
Q.18. Nguyên văn: %-†- H3Ñ{È1#IIMJ, J<HƒftZkáa®, )43š†ffÂfB(£3%S#0nHjXH, ƒEZNE2PE) 
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này cho biết: “Quốc ương An Nam Lê TUẤN (chỉ uua Lê Nhân Tông) tâu: Đội 
ơn triều đình phong cho tước Uuương, thần uâng mệnh của triều đình đã 
hơn mười năm. Cúi mong ban cho thần Cốn Miện, giống như lệ của quốc 
Uuương Triều Tiên”. Vua không cho.”0 Việc sai sứ sang Minh xin Cổn Miện 
vẫn tiếp tục được thực hiện vào thời vua Thánh Tông và vua Hiến Tông. 
Tháng 12 năm 1462, vua Lê Thánh Tông sai sứ thần sang nhà Minh tuế 
cống đồng thời xin ban cho áo mũ®, lần này, vua Minh “ban cho Quốc 
Uương An Nam Lê Hạo một bộ trang phục Bì Biên, một bộ thường phục 
bằng là đó, mũ Ô Sa, đai sừng tÊ (trang phục quan uăn nhị phẩm theo như quy chế của 
nhà Minh - TQĐ chú) mỗi thứ một chiếc. Bởi Hạo sai bôi thần xin trang phục 
Cổn Miện, uua không cho nên ban như uậy.”®' Minh sử ghì nhận: “Hạo 


Sai sứ sang cống, nhân tiện xin trang phục Cổn Miện, uua không cho, chỉ 


ban trang phục Bì Biền, mũ Ô Sa, đai sừng tê [...] Năm Hoằng Trị thứ 10, 
Hạo chết [...] con là Huy kế 0ị [...] sai sứ sang cáo phó [...] Vua ban cho 
Huy trang phục Bì Biên, đai sừng tê dát uàng. Sứ thần An Nam nói, quốc 
chủ được phong Uuương, trang phục được ban tặng không khác gì trang 
phục của bề tôi, xin ban cho trang phục khác. Quan bộ Lễ nói: An Nam 
trên danh nghĩa là uương, thực chất là bề tôi của Trung Quốc. Vua kế Uị 
mới lập, ắt phải ban cho trang phục Bì Biên, để khiến cho không mất sự 
tôn nghiêm làm chúa tế một nước; lại ban cho Thường phục nhất phẩm, 
để không quên cái nghĩa bề tôi thờ Trung Quốc. Nay xin như uậy là làm 
loạn quy chế của triều đình, không thế chấp thuận được. Song những lời 
này không phải là tội của sứ thân, mà là lời tấu láo lếu của kẻ thông sự, 
phải trừng trị. Song uua đặc biệt tha cho. * 

Như vậy, sau nhiều lần xin trang phục Cổn Miện, nhà Minh chỉ ban 
tặng vua Lê trang phục Bì Biền, một loại Lễ phục của vua, hoàng tử, thân 
vương nhà Minh sử dụng trong những dịp lễ nhỏ. Đương thời, vua Lưu 


1. (Trung) Minh thực lục - Anh Tông thực lục - Q.279. Mục tháng 6 năm Thiên Thuận nguyên niên. Nguyên 
văn: Z¿IjP|-E3šì45ã: ?X22iHñ1##]L) B1, biW&ilfnt TRE. {NHHH2ElfS2Z, †KIHfỀHMTĐJ/, 
-k4# 
2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: -[— H 1Š: 5: WÑ1. 7N V“T, ñMfMiS£1IHjš R3 f2RH274JR 
3. (Trung) ÄMinh thực lục - Hiến Tông thực lục - Q.3. Mục năm Thiên Thuận thứ 6. Nguyên văn:H3 2% E# BÑ 
SrlgJš ý†7MJHR——ŠB., 4L HH 3Š, 4ĐlR, PE74—-. HllililữEzã82ZJR. ft. f2 
4. (Trung) Minh sử - Q.321 - An Nam truyện. Nguyên văn: liễfitZ£ïf, IRäBZ6HR, 4, IHM2JZ#t7 


lk,#)l B7 L--: ] (A38) -Í-E, RE [-- | -ÝlRfẩi [ --- ] đề ft fr ñF[ --: | #2 Jj Hi, 7P. Hftm 
EN BỊ }: ý + #], ZJ]RKEtlEđ F `4, Z2. XE Rấ: s Linh #'RE Ez1H. li -Šï 37. ừ 
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, lý 
HƑữT†. #ÑMW34EfÍEEZ4E, J733ffiiZ 3⁄2, ti”. fểWữZ 


Cầu và vua Triều Tiên cũng đều được nhà Minh ban tặng loại Lễ phục Bì 
Biên, riêng vua Lưu Cầu còn sử dụng Bì Biền làm Triều phục. Tuy nhiên, 
qua tư liệu văn tự và tranh tượng thời Lê hiện còn, chúng ta không thấy 
các vị vua thời Lê sơ sử dụng loại Lễ phục do vua Minh ban tặng. Kết hợp 
những thông tin trên với ghi chép của Toàn thư và Đại Việt Lam Sơn Dụ 
lăng bi, nhiều khả năng các vua Nhân Tông, Thánh Tông, Hiến Tông vẫn 
sử dụng trang phục Cổn Miện, kế thừa quy chế của vua Lê Thái Tông. Có 
điều xuất phát từ tâm lý không thua Trung Quốc, các vua Lê sơ vẫn luôn 
quan tâm đến điển chương chế độ của nhà Minh. Như năm 1502, Ngự sử 
Quách Hữu Nghiêm đã lén mua một chiếc áo Long Cổn, là hàng cấm của 
nhà Minh, nhân khi đi sứ.” Việc làm “tày trời” này không thể nào xuất 
phát từ bản ý của Quách Hữu Nghiêm mà chắc chắn có sự sai khiến ngầm 
của vua Lê Hiến Tông. Ở đây cần nói thêm rằng, thời kỳ đầu nhà Minh chỉ 
có một loại áo Long Cổn, xét từ kiểu dáng đến trang sức, phần lớn tuân 
theo chế độ cổ thời Hán - Đường; tuy nhiên sau này, nhà Minh đã hợp 
nhất Long Cổn với Long Bào, chế ra loại áo Cổn hoàn toàn mới. Chúng tôi 
ngờ rằng, chiếc áo Long Cổn mà Ngự sử Quách Hữu Nghiêm lén mua về 
Đại Việt chính là loại Long Cổn “tân chế” của vua Minh. 


1.Triều Tiên Thế Tông mặc Long bào; 2.Cung Hiến vương Lý Trinh nhà Minh mặc Côn Miện theo 
quy chế cô; 3.Hưng Hiến đề triều Minh mặc Long Cồn kiểu mới; 4. Lưu Cầu Thượng Trinh vương 
mặc trang phục Bì Biên. 


2. Thường phục 
a. Xung Thiên l§i7Z Tú 
Theo sự đặt định của Lỗ bộ ty đồng giám Lương Đăng, từ năm 1437, 


1. (ViệU Toàn ihư. Nguyên văn: lRBH| BÄl 52 lí J‡È|fE2, 327V Äƒñ, 3A Nj&, ñJHt#ýfƒ, #HÍi 
lắt JU DI ELlE 23 28J, HfZ/HHN., TXMIMIAflÄif{2Z., JIIE7RKiBEXllUSf LE 
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“nông một, ngày rằm uua mặc Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên, ngôi lên 
Bảo tọa, bá quan đều mặc Công phục Phốc Đâu. Vào các buổi Thường 
triều, hoàng đế mặc Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên ngôi lên Kim đài, 
bá quan mặc Thường phục áo cổ tròn, mũ Ô Sa. 0. Vào thời kỳ này, khái 
niệm Công phục đã có sự phân biệt với khái niệm Thường phục. Đối với 
các vị vua thời Lê sơ, bất kế ngày rằm, mông một hay các buổi Thường 
triều, các ông đều đội mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào. 


Mũ Dực Thiện của vua Triều Tiên; Mũ Xung Thiên Việt Nam (thờ tại đình 
Nhật Lệ, Hà Nội. Cô vật Thăng Long Hà Nội); Mũ Dực Thiện của vua 
Minh (Bảo tàng Cô cung Bắc Kinh). 

Phan Huy Chú định nghĩa mũ Xung Thiên tức mũ Phốc Đầu, riêng 
hai cánh chuôồn hướng lên trên, nên gọi là Xung Thiên.® Theo quy chế 
của nhà Minh và Triều Tiên, loại mũ Thường triều của vua là mũ Dực 
Thiện, cũng có hai cánh chuồn hướng lên trời, song hầu hết là những 
chiếc mũ trơn, không có trang sức. Riêng vua Minh ngoài mũ trơn còn 
có loại mũ được sức trang sức hình rồng vàng, hoa vàng, bác sơn vàng. 
Qua khảo sát một số pho tượng và mũ thờ có kiểu dáng Xung Thiên, chủ 
yếu là sản phẩm thế kỷ XVIII, XIX, có thể nhận thấy tuyệt đại đa số các 
loại mũ này đều được đính vô số trang sức và có dạng thức tương tự như 
nhau. Mũ thờ thường có xu hướng phức hóa, khoa trương nên không thể 
coi là loại mũ tả thực. Song chúng tôi cho rằng việc sức trang sức vàng 
bạc lên mũ dường như đã trở thành truyền thống của các triều đại Việt 
nam, nên nhiều khả năng loại mũ Xung Thiên của các vị vua thời Lê sơ 
cũng được đính một số trang sức bằng vàng nhất định. 


> 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: J—-H, -F†1HRISt?ÿffl ñ:†Mfấi2<767|[?XJ, FÍEẨZH.AHWlSĐ, T5 
!HH7ữiHIWNXMÍfIZK767t† 4b, I7 #71 J|B|$RRj4)|R 
2. (Việt Loại chí - Lễ nghi chí — Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: fiZKRJI#Øf4H, †:Milllfm]_L, 
Bo Bo 
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1. Mũ thờ tại đình Nội Xá, Ứng Hòa; 2. Mũ Xung Thiên (Kỹ £huật của người An Nam); 3. 
Mũ thờ tại đình Đan Phượng, Hà Nội; 4. Mũ thờ thời Lê Trịnh (Trang phục triểu Lê Tì rịnh); 
5. Mũ thờ thời Nguyễn (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); 6. Vua Lê Thánh Tông (chùa Huy 
Văn. Hà Nội); 7. Vua Triều Tiên Thái Tổ; 8. Vua Minh Nhân Tông; 9. Vua Lê Thần Tông 
(Chùa Mật. Điêu khắc cổ Việt Nam); 10. Vua Triều Tiên Anh Tổ; 11. Vua Minh Thần Tông. 


b. Hoàng bào 
Chỉ Nam ngọc âm định nghĩa: “Hoàng bào Tống tổ mặt phong mạ 
uàng. Đoàn lĩnh, áo châu đỉnh đang.”® Áo bào dùng khi thiết triều đại 


1. (Việt Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa. Tt.L18. 
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đa số là loại áo đoàn lĩnh, (còn có tên 
viên lĩnh, cổ kiểng), thụng tay, bên 
trong mặc lót áo giao lĩnh. Trải qua các 
triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn, dạng áo 
này hầu như không bị thay đổi về kiểu 
cách. Bào phục của các triều đại chủ 


yếu được phân biệt ở kiểu dáng hoa văn 
Hoa văn rồng ổ thời Lê sơ (Bảo tàng và bố cục hoa văn sức trên áo. 
Lịch sử Việt Nam) 

Toàn thư và Loại chí đều ghi nhận 
vào thời Lê sơ, khác với bá quan, trang 
phục của vua không phân biệt Công phục 
hay Thường phục, vào các buổi Thường 
triều ngày mông 5, 10, 20, 25 cho đến 
ngày rằm và mông một, vua Lê đều đội 
mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào. Cho 
đến nay, ngành khảo cổ mới chỉ phát hiện 
được hiện vật Long bào (Hoàng bào) của 
vua Lê Dụ Tông, tuy nhiên dạng thức và 
bố cục hoa văn thêu trên những tấm Long 
bào này mang nặng ảnh hưởng kiểu cách 
Bào phục của Trung Quốc giai đoạn cuối 
Minh đầu Thanh, có lẽ được đặt định sau 
khi Tham tụng Nguyễn Công Hãng đi sứ 
nhà Thanh năm 1720. Vì vậy không thể coi 
Long bào của vua Lê Dụ Tông là loại Long 
bào tiêu biểu của triều Lê. Chúng tôi cho 
rằng, vào thời Lê sơ, Long bào của vua Lê 
vẫn là dạng Long bào thêu hoa văn rồng 
ổ ở hai vai và vùng bụng. Kiểu cách này 


chúng ta vẫn có thể thấy qua tượng Yến 
Quận công chùa Sổ, tranh chân dung tả Tượng Yên quận công chùa Sô (Có 

„` xạ X - ` v2 vật Thăng Long Hà Nội); Tả Thái từ 
Thái tử Kiến Trung hầu Trịnh Đình Kiên - Trịnh Đình Kiên (nhà thờ họ Trịnh 


thời Lê Trung Hưng và dạng thức Hoa t8 Thành Công, Hà Nội). 


1. (Việt) Nhật dụng thường đàm. Nguyên văn: [B|3ï3# tị 


bào, Giao bào Triều phục của các quan tứ, ngũ phẩm triều Nguyễn. Đối 
chiếu hoa văn rồng thời Lê sơ, rồng thời Lý - Trần và hoa văn rồng Trung 
Quốc đầu thời Minh, có thể thấy rồng Việt Nam thời Lê sơ vẫn kế thừa và 
phát triển từ kiểu dáng rồng Lý - Trần, đồng thời cũng chịu sự ảnh hưởng 
nhất định từ kiểu dáng rồng của Trung Quốc đầu thời Minh. 


Phục dựng mũ Xung Thiên và Hoàng bào thời Lê sơ (Tranh: TQĐ). 


II TRANG PHỤC BÁ QUAN 

Năm 1429, sau khi thống nhất đất nước, vua Lê Thái Tổ đặc ban 
cho “các chức quan Uõ từ thượng tướng tước trí tự trở lên, quan Uuăn từ 
nhập nội đại hành khiến tước quan phục hầu trở lên đều được mặc áo 
bào đó.” Đây cũng chính là phương thức ban thưởng “Tứ Phỉ” các vua 
Lý - Trần vẫn thường áp dụng để khen thưởng công thần. Tuy nhiên, 
theo quy chế thời Trần - Hô, chỉ có các quan nhị phẩm mới được mặc 
áo bào đỏ, vậy nên năm 1437, vua Lê Thái Tông cho rằng “các quan tam 
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phẩm mặc áo màu đỏ không hợp ưới 
chế độ cố, muốn hạ lệnh đổi thành 
áo màu xanh. Đại tư mã Lê Sát nói: 
'Tiên Đế gây nền dựng nghiệp, ý muốn 
phân biệt tôn tỉ để biểu dương công 
thân, chế độ ấy đã định, há nên thay 
đổi?” Vua Lê Thái Tông đành nghe 
theo. Trong những năm 1434 đến 
1437, triều đình Lê sơ lần lượt quy 


định bá quan văn võ nhất loạt đội mũ 
Cao Sơn. Đến giữa năm 1437, vua Lê 
Thái Tông lệnh cho Nguyễn Trãi và 
Lương Đăng đặt định lại chế độ quan 
phục. Kể từ đây, một phần quy chế áo 
mũ của nhà Minh được áp dụng vào 


triều đình Đại Việt, làm tiền đề cho 
1. Rông thời Lý (Hoàng thành); 2. Rông - » : -. 
thời Tống (Cẩm tú văn chương); 3. Rồng những đợt sao phỏng Minh chẽ diễn 
Việt Nam); 4. Rồng thời Minh sơ trên Long vi ˆ > _ 
bào của vua Minh Thành tổ; 5. Rồng thời — triêu vua Lê, Nguyên về sau. 
Lê sơ (Bảo tàng Lịch sử); 6. Rông thời Theo quy chế mới: “Lễ có Đại 
Minh sơ trên Mãng bào của Vương Ngao. AC Ề : SA St sổ 
triều uà Thường triều. Như lê tế Giao, 
Cáo miếu, Thánh tiết, mông một Tết Nguyên Đán thì áp dụng lễ Đại 
triều, hoàng đế mặc Cốn Miện, lên ngôi ngai báu, bá quan đều mặc Triều 
phục; còn như mông một Uuà ngày rằm thì hoàng đế mặc Hoàng bào, đội 
mũ Xung Thiên, lên ngôi Bảo tọa, bá quan đều mặc Công phục Phốc Đâu. 
Thường triều hoàng đế mặc Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên, lên ngồi Kin 
đài, bá quan đều mặc Thường phục áo cổ tròn, mũ Ô Sa Ị...]”® 

Theo quy chế này, Triều phục được quy định là loại trang phục mặc 

trong lễ tế Giao, Cáo miếu, Thánh tiết, mông một Tết Nguyên Đán, chỉ 
trang phục Lương Quan kết hợp với Chu phục, vốn là quy chế có từ thời 
Tống, bị phế bỏ vào thời Nguyên. Công phục là trang phục mặc vào ngày 
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mông một và ngày rằm, chỉ trang phục mũ Phốc Đầu kết hợp với Bào 
phục (phẩm cấp được phân biệt bởi màu sắc áo bào). Thường phục là trang phục mặc 
vào những buổi Thường triều ngày 5, 10, 20, 25, chỉ trang phục mũ Ô Sa 
kết hợp với áo bào cổ tròn đính Bổ tử (phẩm cấp được phân biệt ở hình thêu trên 
0uông uái đính ở trước ngực uà sau lưng). Tuy nhiên, từ năm 1500 trở về sau, khái 
niệm Công phục lại được hợp nhất với khái niệm Triều phục. 

Tuy Toàn thư nhiều lần đề cập đến Triều phục dành cho bá quan 
nhà Lê sơ sau khi áp dụng chế độ quan phục của nhà Minh, song không 
hề đả động tới quy chế cụ thể của Lương quan Chu phục. Có điều, trong 
Thập giới cô hôn quốc ngữ uăn, vua Lê Thánh Tông đã nhắc đến mũ Điêu 
Thiền qua câu thơ: “Có kẻ đội Điêu Thiền nhẫn mặt, có người uận Giải 
Trãi ngang ngang” và trong Vũ trung tùy bút, Phạm Đình Hồ cũng đề cập 
tới chiếc mũ Giải Trãi của thân phụ mình, đồng thời hé lộ cho chúng ta 
biết vào thời Lê Trung Hưng, kiểu dáng mũ Giải Trãi khác với mũ Phốc 
Đầu đøñ Giải Trãi triều Nguyễn là mũ Phốc Đầu đính thêm hai chiếc sừng nhỏ trên trang sức Bác 
sơn). Cứ liệu này khiến chúng tôi ngờ rằng, có thể vào triều Lê sơ, quy chế 
Lương quan (với ba loại mũ Tiến Hiền, Điêu Thiền, Giải Trãi) được tái 
du nhập làm Triều phục của bá quan nhà Lê, trước cải cách năm 1500 
thời vua Lê Hiến Tông. Riêng mũ Giải Trãi với kiểu dáng Lương quan vẫn 
được duy trì đến cuối thời Lê Trung Hưng. 

1. Công phục - Triều phục 

a. Phốc Đầu !ŠZ87ú 


Như chúng tôi đã đề cập tại phần khảo về trang phục bá quan nhà 


Lý, năm 1059 là thời điểm mũ Phốc Đầu được chính thức áp dụng làm 
Thường phục cho bá quan Đại Việt. Quy chế này tiếp tục được áp dụng 
vào đầu thời Trần, bị phế bỏ vào năm 1300 sau cải cách trang phục 
Thường triều của vua Trần Anh Tông. Vào thời thuộc Minh, nhà Minh 
quy định quan lại và sinh viên Việt Nam nhất loạt sử dụng mũ Phốc Đầu 
có cánh chuồn dài phẳng. Sau khi phục quốc, triều đình Đại Việt dưới 
thời vua Lê Thái Tố và nửa đầu thời vua Lê Thái Tông đã áp dụng mũ 
Cao Sơn của nhà Trần - Hồ làm trang phục Thường triều, phải đến năm 
1437, sau tấu nghị của Thái giám Lương Đăng, mũ Phốc Đầu mới quay 
trở lại làm Công phục của bá quan. 

Năm 1499, quy chế mũ Phốc Đầu của bá quan nhà Lê được quy 
định: “Công phục Phốc Đâu của các tước công, hâu, bá, phò mã uà quan 
Uăn Uõ từ tam phẩm trở lên dùng cánh chuôn bằng sa đen, hơi dài uà 
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to hơn mũ của các quan Uuăn Uõ khác, 
không được dùng trang súc Dương 
- Đường, không được chập hai cánh 


lại. Bá quan (từ tam phẩm trởxuống) 
Uẫn theo kiếu cũ.” Nghĩa là từ năm 
1437 đến năm 1499, bá quan nhà Lê 
đều đội mũ Phốc Đầu có cánh chuồn 
thuôn nhỏ, từ năm 1499 trở đi, cánh 


Mũ Phốc Đầu dáng vuông và mũ Ô Sa dáng chuôn trên mũ Phốc Đâu của các 
tròn của nhà Minh (Không phủ). 
R) = : 3 
Mũ Phôc Đầu và mũ Ô Sa 


tước công, hầu, bá, phò mã và các 


quan nhất, nhị, tam phẩm mới được 


: ¬ điều chỉnh cho dài và to bản hơn. 
Từ nguyên mầu mũ Phôc Đâu dáng vuông ˆ „ ¬ -  nuà 
với hai cánh chuồn thuôn dài, nhà Minh ché |_ Bên cạnh đó, trong triều đã xuất hiện 
ra loại mũ OSa đáng tròn với hai cánh chuôn | nhiều trường hợp tự ý dùng trang 
tròn ngăn. Mũ Ó Sa được dùng làm Thường „ n „ ` _ 
phục, sử dụng trong những buổi Thường | SỨC Dương Đường đính lên mũ. 


triều; mũ Phốc Đầu được dùng làm Công Năm 1500, thời vua Lê Hiến 
` Ấ , 


phục, sử dụng vào ngày rắm và mông một. R Kt ` : _ 
k¿ “ Tông, triều đình định ra quy chế áo 


mũ mới cho bá quan? Lúc này, mũ Phốc Đầu được sử dụng làm Công 
phục kiêm Triều phục, đồng thời được quy định: “Các uị hoàng thân 
Uà các quan Uăn Uõ từ tam phẩm trở lên, mũ Triều phục dùng mũ Phốc 
Đầu, hoàng thân trang sức uàng, uăn Uõ trang sức bạc, phục sắc màu 
tía. Bổ tử thì hoàng thân uà các uương công dùng Kỳ lân, quan uăn nhất, 
nhị phẩm dùng Tiên hạc, quan uõ dùng Sư tử, quan uăn tam phẩm dùng 
Cẩm kê, quan Uõ tam phẩm dùng Bạch trạch. Đai thì dùng đai sừng tê, 
hoàng thân súc uàng, uăn Uõ nhất, nhị phẩm súc bạc, tam phẩm súc đôi 
môi bọc là đỏ. Tú phẩm đến ngũ phẩm, quan uõ dùng nón bạc, quan 
uăn dùng Phốc Đầu không trang súc, phục sắc màu lục. Bổ tử thì quan 
Uõ tứ phẩm dùng Hổ, quan uăn dùng Khổng tước, quan Uuõ ngũ phẩm 
dùng Báo, quan uăn dùng Vân nhạn. Đai thì quan uăn uõ đều dùng đai 
đôi môi sức thau bọc là đỏ. Từ lục phẩm trở xuống, quan uõ đội nón son, 
quan uăn đội Phốc Đầu không trang sức, phục sắc màu xanh. Bổ tử thì 
quan Uõ dùng Tượng, quan uăn dùng Bạch nhàn. Đai thì quan Uuăn Uõ 
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đều dùng đai tốc hương uiền thau bọc 
đoạn thâm. "® 

Kết hợp sử liệu với tư liệu ảnh 
tượng thời Lê Trung Hưng, có thể suy 
đoán rằng, sau cải cách quan phục năm 
1500, mũ Phốc Đầu đã chịu ảnh hưởng 
kiểu dáng của mũ Ô Sa. Cánh chuồn ở 
mũ Phốc Đầu lúc này trở nên tròn trịa 
và ngắn hơn trước. Tuy nhiên, hai dạng 
mũ Triều phục và Thường phục này vẫn 
có sự phân biệt rõ ràng, chủ yếu nằm ở 


hai điểm: 1. mũ Phốc Đầu làm bằng sa 
đen đính trang sức, mũ Ô Sa cũng làm 
bằng sa đen song chỉ là mũ trơn; 2. cánh 
chuồn ở mũ Phốc Đầu thuôn nhỏ, cánh 
chuôn ở mũ Ô Sa to ngắn. 

b. Bào phục 1!R 

Trước năm 1500, mũ Phốc Đầu 


Mũ Ô Sa trong tranh chân dung 
được áp dụng làm Công phục, kết hợp _ Nguyễn Trãi (BTLSVN); Mũ Phốc 
Đâu trên tượng Thái giám Trịnh 
„ Đăng Đống (Mỹ Văn, Hưng Yên); 
được phân biệt dựa trên sắc áo tương Mũ Phốc Đầu của quan Võ và quan 
tự quy chế thời Lý, Trần, Hồ. Năm 1437, Văn trêu Nguyễn (BAVH.1916). 
Vào thời Nguyên, mũ Phôc Đâu 
tròn còn được gọi là mũ Ô Sa. 


với áo bào trơn. Phẩm trật của bá quan 


vua Lê Thánh Tông cho du nhập chế độ 
Bổ tử của nhà Minh, áp dụng làm trang 
phục Thường triều cho bá quan. Đến tháng 6 năm 1466, vua quy định 
phục sắc cho văn võ bá quan, lúc này các quan từ nhất phẩm đến tam 
phẩm mặc áo màu đỏ, tứ phẩm - ngũ phẩm mặc áo màu lục, còn lại 
đều mặc áo màu xanh”. Từ năm 1500 trở đi, mũ Phốc Đầu được quy 
định làm Triều phục, kết hợp với áo bào cổ tròn đính Bổ tử, thường gọi 
là Bổ phục. 


1. (Việt) Lê triều hội điển. Dẫn theo sách Cương mục. Nguyên văn: 11tll3#Z\` # #jù=ñh DI E, HE 
⁄B, #lil»Ñl, WijẨf@HI, HRH#X6; MỀTf: i75 HH, ——ñnwHdlfã, HŸUÚƑ ñn 
XxH?m#ã, nHHH: ñ: HiBfH, iƯ@ÊMH, Mi m?Rẩ, —ñnHH?R@lỦ@lá[áZ. JH 

Tim, 7: HÙH@R 7, MHIšSRiMDUlf, JWHHA&Œ;: MT: DHinnHJjš, H1fL@, đliãnkHốJ, 
#]§: 7ñ: WÿWHH ÑfUÁLấEs 7NHHPF, 7: 7Ñ %. %HIš5lftlll, HRHIfẩfŒ: 1 
#: H4. X Ñ§: 7P: XiÀ»;HjR##ðđŒ R8 
2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 7XH, 2£ mJKf4, HH in =ñh#fÁL, DTiimfÁ#4K, 8â# 1ñ? 


<lE II 
rò 
> 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN ĐẠI VIỆT NĂM 1500 
(theo Cương mục) 


Ì 
s 


li m si Khả BI 
ll + g nỗ XS 1ì 


“Hoàng thân đội mũ Phốc Đầu sức Uàng, đai sừng tê sức uàng, Bổ tử Kỳ 
lân, phục sắc màu tía.” 


"“.”1öE1R xế g 
cau §= km Tan 
Ð TT. 1. 1T, 


Phẩm Quan Văn Quan Võ 
cấ _ z 
P | Mũ | Đai | Bổtử |Phục| Mũ | Đai | Bồtử | Phục 
sắc sắc 
Nhất Phốc Đai Tiên Đỏ Phốc Đai Sư tử Đỏ 
phẩm | Đầu | sừngtê | hạc Đầu | sừng tê 
SỨC sức bạc SỨC sức bạc 
bạc bạc 
Nhị Phốc Đai Tiên Đỏ | Phốc Đai Sư tử Đỏ 
phẩm | Đầu | sừngtê | hạc Đầu | sừng tê 
SỨC sức bạc SỨC sức bạc 
bạc bạc 
EU} YHUUTỢN TU NHEhg bakhotbuiePNHAR hệ Tam | Phốc | Đaiđôi | Cẩm | Đỏ | Phốc | Đaiđôi | Bạch | Đỏ 
của sứ thân Triêu Tiên. - R AT lan = À ca =n 
phẩm | Đầu | môi sức kê Đâu | môi sức | trạch 
SỨC bạc bọc SỨC bạc bọc 
B : bạc là đỏ bạc là đỏ 
Ki BỌN ĐI VY SẺ + LÌMG Vy ĐI BÀ Tản Tứ | Phốc | Đaiđồi | Khổng | Lục | Nón | Đaiđổi | Hổ | Lục 
NHA MINH, TRIEU TIEN VÀ NHA LE phẩm | Đầu | mồisức | tước bạc | mỗi sức 
: : TT ` _ trơn thau thau 
(Theo Minh sử, Triều Tiên uương triều thực lục và R x 
bọc là bọc là 
Toàn thu) đỏ đỗ 
Ngữ | Phốc | Đaiđồi | Vân Lục | Nón | Đaiđôi | Báo Lục 
Nhà Minh Nhà Nhà Lê phẩm | Đầu | môi sức | nhạn bạc | mỗi sức 
ẤT trơn thau thau 
Triều Tiên : f 8 § s 
Từ 1429 - 1466 Từ 1466 về bọc là bọc là 
sau đỗ đỏ 
Nhất phẩm Đồ Đồ Tía Đồ Lục Phốc Đai tốc | Bạch | Xanh | Nón | Đaitốc | Tượng | Xanh 
== —=  ==-.ẻằẶaẶĂĂTẶĂT=ĂEăhẽẽ. phẩm | Đầu | hương | nhàn son hương 
Tam phẩm Đỏ Xanh Đỏ Đỏ Ki tiên, 
bọc bọc 
Tú phẩm Đỏ Xanh Lục Lục đoạn đoạn 
: s thâm thâm 
Ngũ phẩm Xanh Xanh Biếc Lục 
Lục phẩm Xanh Xanh Biếc Xanh : 
=——: - 2. Thường phục 
Thất phẩm Xanh Lục Biếc Xanh a. ÔSa ;£bIB 
LÚC 60 dã Đào bit b9 Si An Mũ Ô Sa là phiên bản dạng tròn của mũ Phốc Đầu, nhà Lê áp dụng 
Cửu phẩm Lục Lục Xanh Xanh làm trang phục Thường triều cho bá quan kể từ năm 1437. Bức họa chân 


dung Nguyễn Trãi hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bức họa 


1⁄6 


quan An Nam thời Lê trong Hoàng Thanh chúc cống đồ và bức tranh 
quan Nghè vẽ trong Những khu truyễn giáo của cha Marini đều thể hiện 
rõ loại mũ Ô Sa trơn theo quy chế của nhà Minh. 


1. Quan Lưu Cầu (Tranh Ogoe thời xa xưa); 2. Chân dung Nguyễn Trãi, quan thời Lê sơ Việt Nam 
(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); 3. Chân dung Từ Quang Khải, quan nhà Minh Trung Quốc; 4. Chân 
dung Trương Mạt Tôn (Jang Mail Son) quan Triều Tiên (mingyiguan). Trong bài thơ Tặng sứ thân 
Lưu Câu, Phùng Khắc Khoan viết: “Múi sông phong vực tuy khác biệt, áo mũ lễ nhạc lại giống 
nhau” (11)1|#]bÄ8zZ33, 38⁄4? 8RI|Bl). Câu thơ không hẳn là sáo ngữ, mà phản ánh khá 
chân thực cục diện lễ nhạc áo mũ tương đồng giữa các nước Việt - Minh - Triều Tiên - Lưu Cầu 
khoảng thế kỷ XVI đến thế ký XVIH. 


Ngày 26 tháng 5 năm 1486, 
vua Lê Thánh Tông quy định, “kể từ 
nay, Uuăn Uõ bá quan uào châu đội 
mũ Ô Sa, hai cánh nên nhất loạt hơi 
hướng uê phía trước, không được tự 
ý để cánh chuôn phẳng hoặc lệch.” 


Loại mũ Ô Sa có hai cánh uốn cong 
về phía trước cũng chính là quy chế Mũ Ô Sa của quan Triều Tiên (Bảo tàng 
mũ Thường phục của bá quan Triều l4¿00/2422210100) 66 
Tiên cùng thời. 

b. Bổ phục ‡ầllš 

Từ năm 1437 đến năm 1471, Thường phục của bá quan nhà Lê là mũ 
Ô Sa trơn kết hợp với áo bào đoàn lĩnh trơn tương tự bá quan Triều Tiên 
trước năm 1454 tính từ thời điểm áp dụng quy chế Bổ tử (sớm hơn Việt 
Nam mười bảy năm). Quy định về phục sắc Thường phục Ô Sa tương tự 
phục sắc Công phục Phốc Đầu: nhất phẩm đến tam phẩm mặc áo màu 
đỏ, tứ phẩm - ngũ phẩm mặc áo màu lục, còn lại đều mặc áo màu xanh. 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ZEfljñđ: 42 WñẲÑƒ1PÌÈWJWWÑJZ2BR, ĐMIHÍ- -RBfHJXIHHÍ, 4fÑ# 
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Tháng 9 nhuận năm 1471, vua Lê Thánh Tông chính thức áp dụng quy 
chế Thường phục Bổ tử của nhà Minh. Tháng 10 năm 1488, vua tiếp tục 
đặt ra quy định về kích cỡ áo bào Thường phục và Triều phục dành cho 
bá quan, theo quy chế mới, “áo dài cách đất 2 tấc (khoảng 8cm), ống tay 
áo rộng 1 thước 3 tấc (khoảng 50cm).”® 


-- 


Quan lại An Nam mặc Thường phục (năm 1751) qua 3 đị bản của #oàng Thanh chức cổng đề. I. 
Bản dẫn theo Yên Hành lục (Hàn Quốc). 2. Bản dẫn theo Hoàng Thanh chức công đô, ký hiệu — 
16. 22421 thư viện trường đại học Waseda (Nhật Bản). 3. Bản dẫn theo Tạp chí Tử Cám Thành kỳ 
131 tháng 4.2005 (Trung Quốc). 


Bổ tử ìầ-Ý (Bồ: vá; Bổ tử: miếng vá): chỉ vuông vải thêu hình chim 
muông kết hợp với cỏ cây, hoa lá, mây nước v.v. đính ở trước ngực và 
sau lưng áo bào, dùng để phân biệt phẩm cấp của bá quan. Quy chế này 
manh nha từ thời Nguyên và hoàn bị vào thời vua Minh Thái Tổ. Bổ tử 
của quan văn thêu hình chim, Bổ tử của quan võ thêu hình thú. Vì là 
vuông vải đính ở trước ngực và sau lưng, Bổ tử vốn có tên Hung bối li 
TŸ hoặc Hoa dạng †È†š. Thuật ngữ Hung bối được sử dụng phổ biến tại 
Triều Tiên và Trung Quốc trước thời Gia Tĩnh. Từ cuối thời Minh, thuật 
ngữ này bị thay thế bởi cách gọi Bổ tử. Qua lời dụ vào tháng 9 năm 1471, 
ta thấy vua Lê Thánh Tông cũng từng dùng từ Hung bối để chỉ Bổ tử. 
Chứng tỏ tên gọi Hung bối là tên gọi sớm nhất, được sử dụng cả ở Việt 
Nam lẫn Trung Quốc và Triều Tiên. 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: †-H7LH, ZEJEWHIÍSSIRXKIR, j:M⁄x⁄Hh— 3}, }NÑ—J= 
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Toàn Thư cho biết: Tháng 9 nhuận năm 1471, vua Lê Thánh Tông 
đặt định quy chế y phục Bổ tử. Vua ra chỉ dụ nói: “Triều đình là nơi lễ 
nhạc, y phục là uẻ điểm tô... Nước ta uỗ yên Khu HạU), theo lễ uăn xưa, 
quan phục trên dưới, uăn thêu chim, Uõ Uẽ thú, từ xưa đã có chế độ... 
Nay quan uiên bá tánh các ngươi, hãy nghe lời trầm, Hung bối trên quan 
phục của uăn Uõ bá quan nhất nhất phải noi theo quy chế đã định. Nội 
trong trăm ngày, ai không theo quy định, sẽ giáng cấp trị tội" Mùa đông 
tháng 10, uua ban các kiểu Hoa dạng Bổ tử, đều là các hình cầm thú màu 
sắc. Các tước công, hầu, bá, phò mã đều thêu một con; Các chức quan uăn 
Uõ, chính phẩm thêu một con, tòng phẩm thêu hai con; ngự sử uà đường 
thượng quan thêu một con, phân ty thêu hai con. Các hình mây nước, 
sông núi, cây hoa, nhiều hay ít, thưa hay rậm đều cho tùy ý chế tác, không 
câu nệ. Các kiểu màu sắc uàng, đó, trắng, biếc, lục đều cho được tùy nghỉ. 
Khi thêu cũng không bắt buộc tất cả đều dùng kim tuyến; như hoa Uuăn 
mây nước, sông núi, cầm thú thêu kừn tuyến cũng được. "® 


Bồ tử Báo của quan võ Tam phẩm nước Triều Tiên, Hàn Quốc (Bảo tàng Cô Cung Quốc 
lập Seoul. Ảnh: TQĐ). 


Sau lời dụ của vua Lê Thánh Tông, triều đình chắc hẳn đã ban bố 
một quy chế Bổ tử, quy định cụ thể hình chim muông ứng với từng cấp 


1. Khu Hạ tức Hoa Hạ, Trung Hạ. Vua Lê Thánh Tông dùng từ này để chỉ Việt Nam. 

2. (Việ) Toàn thư. Nguyên văn: fJiE77‡B#É2Hb, J2 Y[¬-|4ÈBJjfEld S, T88, 
-+©Ff#lV, %f&zkl, dfíñláã[---]jf#f HS, RiẩBUHfÉjf, XưNWWẰW 5Í, ý |. FÍ 
H2. #k®lfí. lZ31fñ3£L--]4-LH, ?t#&3ãmÝ Š¡lBẪl, JLWÄŒJ. AÄ. . fH. Mi 
ÑH—; X?ÑNIEihli—; ?timnẩi—; MU, l{ EffiH—-; 2)njfl =hJ. IH/K. i#fft., #®t#Z 
2%, BũXẦlÍE, it. Tỉ. NV 7F. H. $3. #1, #X(GHERẤNII. đ836/R B348; ñHU 
#J, lHIH7K, 3Š, Hệ##7Rất 


` 
° 


bậc quan lại. Tuy nhiên, do sự thiếu 
khuyết sử liệu, hiện chúng ta chưa 
thể biết quy chế Bổ tử năm 1471 quy 
định cụ thể thế nào. Đối chiếu quy 
chế Bổ tử của nhà Minh và quy chế 
Bổ tử năm 1500 thời vua Lê Hiến 
Tông, có thể thấy sự phân biệt Hoa 
dạng Bổ tử của nhà Lê không kỹ 
lưỡng như quy chế của nhà Minh. 
Song, chiểu theo quy chế Triều phục 
năm 1500, có thể thấy triều đình 
vua Lê Hiến Tông đã cho dùng hình 


- - 


tượng voi làm Bổ tử cho các quan võ 
Thẻ bài ngà của Thị Giảng viện Triều 


từ lục phẩm trở xuống. Đây chínhlà : 
Hi 7 l Ỷ Tiên. (Bảo tàng Cô cung Quốc lập Seoul). 


một sự “Việt hóa” trong quy chế Bổ 
tử, chỉ có ở Đại Việt triều Lê. 

Về chất liệu áo bào, Cương mục cho biết, “các quan từ nhất, nhị 
phẩm trở lên dùng các hàng gấm uóc thêu hoa; từ tam phẩm đến ngũ 
phẩm dùng gấm uóc; từ lục phẩm trở xuống dùng gai, lĩnh. Mệnh phụ 
theo phẩm trật của chông. Giám sinh, nho sinh, học sinh, sinh đô, lại 
điển, con cháu quan uiên đều dùng lĩnh, là. Dân gian đều dùng lĩnh, là, 
uái, lụa.” Có điều, trang phục của bá quan vào mỗi mùa khác nhau lại 
được quy định khác nhau, như “từ tháng 10 trở đi, mặc áo là tơ gai, từ 
tháng 2 Uê sau, mới mặc áo the, nếu gặp ngày mưa gió, mặc áo bông the 
để hợp thời tiết. "2 

Ngoài ra, bên cạnh một số quy chế áo mũ phỏng theo chế độ nhà 
Minh, các quy chế còn lại của nhà Lê vẫn noi theo chế độ cũ của thời Trần 
- Hồ. Trong khi nhà Minh phế bỏ quy chế Ngư đại vào thời vua Minh Thái 
Tổ, Đại Việt thông sử cho biết năm 1460, Lê Niệm vẫn được ban Kim Ngư 
đại. Từ năm 1460 trở về sau, chúng tôi không thấy sử liệu nào tiếp tục đề 
cập đến loại phục sức này. Như vậy có khả năng quy chế Ngư đại tới thời 


1. (Việt Cương mục. Nguyên văn: ?3⁄Ï]§: ——#àÙ| EHHØ@fHZfitá@K#Œ‹;: =in “Tinh H@fZf'£ 1 
ñh | FM4Y442+6. ấnRñ2£t Kim. Bã/E, ÍMZE, #2, #6, SM, HH Tffáj H4@-#ÊZ1 
Jfð HỊ4š§g 4i 1l 2 
2. (Việt) Toàn thư. Mục tháng 9 năm 1499. Nguyên văn: 2`{#{HRfŠ wmlfii%, 423 81K]RRH-EH 
i4 ®:4T#4§R&, —H M2) 4b, tUà5,NH Z4§ñ@1ik, PIIRHB{Z 


em 
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vua Lê Thánh Tông mới bị phế bỏ tại triều đình Đại Việt. Thay vào đó, năm 


Thất phẩm Khê xích Bưu Tiên hạc Tượng 
1467, Lê Thánh Tôn ¡nh “cá ào triê ầ ổ : 
67, vua Lê Thánh Tông quy đị các quan Uào tf ớt tham đêu đeo thẻ Bát phẩm Tang, Tê ngưu Tiên hạc Ti 
bài. “) Đây cũng là quy chế chung của nhà Minh và Triều Tiên. : : : : 
Cửu phẩm Am thuần Hải mã Tiên hạc Tượng 
Vị nhập lưu | Luyện thước 


bi 


Giày Tích 3: Một trong 
những nội dung cải cách Thường 
phục năm 1396 của nhà Trần - 
Hồ là việc quy định bá quan từ 
lục phẩm trở lên nhất loạt đi giày 
Tích. Mặc dù tám năm sau, năm 
1404, Hồ Hán Thương lại hạ lệnh 
phế bỏ loại giày này, song giày 
Tích vẫn tôn tại và được duy trì 
vào thời Lê sơ. Đại Việt thông sử 
mô tả Đinh Liệt “ung dung ẩi giày 
Tích đó.”® Phúc Vương Tranh (on 
thứ sáu của uua Thánh Tông) từng được 
vua Hiến Tông ban cho vải vóc 
và giày Tích trắng? v.v. Giày Tích tại Trung Quốc thường dùng 
trong tế lễ và triều hội, cũng tức là Lễ phục. Loại giày này có hai 


vu Ea: IF? 

2 2-:À" | TA: 
Bồ tử Kỳ lân. 1. Họa tiết Kỳ lân thời Lê Trung Hưng (Bản rập họa tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam); 2. 
Bồ tử Việt Nam (Siken threads-A History oƒ Embroidery in China, Korea, Japan and Vietnam); 3. 
Bồ tử thời Minh (Cẩm tú văn chương); 4. Bỗ tử Triều Tiên (Bảo tàng Cố cung quốc lập Seoul. Ảnh: 
TQĐ); 5. Bồ tử thời Thanh (Thanh sử thông điển đô lục). 


Nguyễn Trãi đi giày Tích. (Bảo tảng 


SO SÁNH QUY CHẾ BỔ TỬ CỦA NHÀ MINH NĂM 1391 Lịch sử Việt Nam). 


VÀ QUY CHẾ BỒ TỬ CỦA NHÀ LÊ NĂM 1500 
(theo Minh sử và Cương mục) 


Nhà Minh Nhà Lê ST để, s gà làm băng gai hoặc da, lớp dưới làm bằng 8Ô, 
PIEEED-E.IE S251 E2IARIB0EI SET. : = để khi tế lê nếu gặp trời mưa cũng không bị ướt). Loại giày thể 
Các tước công, hâu, bá, phò mã Bố tử của hoàng thân uà H 3 TH: ND Là sổ - 
thêu hình Kỳ lân, Bạch trạch Uương công thêu hình Kỳ lân hiện trong bức phù điêu Ngô thị gia b¡ và bức tranh chân dung 
Phẩm cấp Quan văn Quan võ Quan văn Quan võ Nguyên Trãi chính là giày Tích. 
Nhất phẩm Tiên hạc Sư tử Tiên hạc Sư tử 
3 s. £ - E = + 1. Lê Quý Đôn toàn tập. Tập 3. Đại Việt thông sử. Tr.170. 
Nhị phẩm Cầm kê Sư tử Tiên hạc Sư tử 2. Lê Quý Đôn toàn tập. Tập 3. Đại Việt thông sử. Tr.150. 
Tam phẩm Khổng tước Hồ báo Cẩm kê Bạch trạch 3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điên. Tr.288. =) 
Tứ phẩm Vân nhạn Hổ báo Khổng tước Hồ 
Ngũ phẩm Bạch nhàn Hùng bi Vân nhạn Báo II. TRANG PHỤC QU ÂN ĐÔI 
Lục phẩm Lộ tư Bưu Tiên hạc Tượng Sử gia thời Lê Trung Hưng cho biết, loại mũ Tứ Phương Bình Đính 


" 


. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #) S1 Tlft 


đến đời bản triều khởi nghĩa vẫn còn dùng, đời sau cũng noi theo, chứng 
tô trang phục quân đội thời Lê sơ vẫn kế thừa quân trang thời Trần - Hồ. 
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Từ sau năm 1437, cùng với cải cách trang phục của hoàng đế và bá quan, 
trang phục quân đội triều Lê cũng xuất hiện một số quy chế áo mũ, Giáp 
Trụ mới. 

Năm 1469 và năm 1470, vua Lê Thánh Tông hạ lệnh cấm dân gian 
chế tạo và buôn bán các loại nón dùng trong quân đội như nón màu 
trắng ngà (phấn bạch sắc lạp), nón da (bì lạp), nón Thủy ma, nón sơn 
son (chu tất lạp), trong đó nón Thủy ma, nón sơn son là của thân quân 
túc trực bảo vệ cấm cung (túc vệ)”. Như vậy vào thời Lê sơ, nón là loại 
quân trang được sử dụng khá rộng rãi, tương tự diện mạo quân trang 
thời Nguyễn về sau. 

Theo quy chế năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông, quan võ tứ, ngũ 
phẩm đội nón bạc, quan võ lục phẩm trở xuống đội nón son. Ñăm 1509, 
vua Uy Mục “lấy Nguyễn Tông làm Phi uõ ty Đô phi Võ lực sĩ nội sứ túc 
trực ớ cung Đoan Khang đội mũ bạc, cánh phượng bằng uàng, đuôi hồng 
mao như Đô lực sĩ túc trực ở điện Kim Quang; lấy Nguyễn Công Luận làm 
Phi Uõ ty Phi Uõ lực sĩ nội sú, đội mũ Thủy ngân, 
đuôi hông mao. Đặt chúc ngự tượng giám uà 
ngự mã giám. Ngự tượng đới đao nội sứ đội mũ 
Thủy ngân, hoa qu}) Uuàng. Ngự mã đội mũ Thủy 
ngân, hoa quỳ đó." Năm 1510, vua Tương 
Dực lên ngôi, “hạ chiếu đặt hai Uuệ quân Thiên 
Võ uà Thánh Ủy, chức ở trên uệ Cấm y uà Kim 
ngô, kiểu mũ dùng mũ son có cánh phượng đỏ 
bằng uàng.”$ Theo ghi chép trên, vệ sĩ, võ sĩ, 
đô lực sĩ ở các vệ cấm quân đều đội mũ bạc, có 
thể có những trang sức như ngù lông đỏ, hoa 


quỳ vàng, hoa quỳ đỏ gắn trên trán và tai mũ. 
Tượng thời Lê sơ mặc Giáp 


Trụ (Bảo tàng Mỹ thuật, Riêng kiều mũ của Đô lực sĩ và Phi võ ty Phi võ 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: DHJ7L, 3§3šŸÖ1f5Z. X'Ị-—H, 35šTNRISlHI?f2KIEZSZ, 2Š 
%. Lăn FffHHWES: H2 Ji, JIPLIH-fEZE. #H/KPES, ZKÈ“, 7 MPIRRPMMfM. ST 
ERIIHI#ZfHiMđE, f#l©>. X147082#IEH##IlEJV5 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #lf, 3ïÊiINE1, f7#&fÑñ]2)-EINfÈ, }ð(#Šjš7#§@Ằñ]7#&@ñ\7)-L-jN ft 
Eí3mEE# IläB2)-L-Eí26&, 27?RÚH, 4IEUEH, fíá[ 6. lötAïRj7ñ§WẰH]ƒ§ẩ7JLENÍ#, Z7 
#RIÚH, đấLKE, äX4Mf&fn. 4M, fđt7nJJINft3?/K?RIHäi435š2t, fNSZ?/K?RIHáAI5S?E 

3. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: HH, ñjñ X7À, #1 —f1, frii2, #2 L, ‡4EflfEšHiZKlB, 
44L IEƯEI. Kim phượng xí, kim hồng phượng xí được dịch là “cánh mũ thêu phượng vàng”, “cánh nạm 
vàng, thêu phượng đỏ”, đều không chính xác. 


Ir 


3š mì 


lực sĩ, vệ quân Thiên Võ, Thánh Uy đều gắn “cánh phượng bằng vàng”, 
một vật trang sức tựa cánh chim gắn ở hai bên tai mũ, phỏng theo loại 
mũ Phượng Xí (cánh phượng) có từ thời Đường và thịnh hành vào thời 
Minh tại Trung Quốc. Vào thời vua Tương Dực, từng xảy ra vụ việc Đô 
lực sĩ Hồ Bả phải chịu tội chết vì đã bẻ hai cánh phượng vàng giấu đi dù 
trước đó ông đã giết giặc lập công?. Ngoài ra, loại cánh phượng bằng 
vàng dành riêng cho vệ quân Thiên Võ và Thánh Uy còn được quết ra 
ngoài một lớp sơn đỏ, gọi là “kim hồng phượng xí”, chúng ta hiện còn có 
thể thấy sự hiện diện của loại cánh phượng này qua tranh Kim Cương 
có niên đại thế kỷ XVIII. 


Tranh Kim Cương thời Lê Trung Hưng (Tranh cổ Việt Nam); Mũ 
Phượng xí (Tam tài đồ hội); Phù điêu tại mộ Phùng Huy cuôi thời 
Đường (mingyiguan). 


TRANG PHỤC NHÀ MẠC (1527-1592) 


——zxøzeCb2E——— 


Với sự cai trị của các ông “vua quỷ” Lê Uy Mục và “vua lợn” Lê 
Tương Dực, nhà Lê sơ sụp đổ sau 100 năm trị vì. Tháng 6 năm 1527, 


1 


1. (Việt Toàn thư. Năm 1511. Nguyên văn: W[8jjl1}*7£f41ÿ, 26¿ñl7)- HH2) 2 
z#lYi2 


; jiJÑWMj 
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quyền thần Mạc Đăng 
Dung phế truất vị vua cuối 
cùng của triều Lê sơ, tự 
xưng hoàng đế. Triều đình 
nhà Mạc chính thức trải 
năm đời vua, tổng cộng 
66 năm. Trong đó, quãng 
thời gian trị vì của vua Thái 
Tổ Mạc Đăng Dung, Thái 


Tông Mạc Đăng Doanh CÓ _ sự thàn nhà Minh đứng tại chính điện, người đứng đối 


thể coi là thời kỳ đỉnh thinh diện được chú cột chữ Ngụy vương Mạc Đăng Dung. 
ï (An Nam lai uy đồ sách). 


của nhà Mạc. Điển chương, 
chế độ của nhà Mạc về cơ bản được thiết lập trong giai đoạn này. 
Ngay sau khi lên ngôi, Mạc Đăng Dung còn sợ lòng người tưởng 
nhớ nhà Lê xưa mà sinh biến, nên phàm Uiệc gì cũng tuân thủ theo 
chế độ triều Lê. Song khi đã thừa hưởng thái bình, ông cho rằng “chế 
độ nước nhà hoang phế, lỏng lẻo, muốn sửa sang chấn chỉnh lại, nên 
mệnh cho bọn Nguyễn Quốc Hiến khảo xét uà đặt định chế độ quân 
bình, chế độ ruộng đất, chế độ bống lộc I[...] đại khái đều phỏng theo 


Tượng hoàng thân nhà Mạc thờ tại chùa Diềm, Vạn An, Bắc Ninh (Ảnh: TQĐ); Tượng vua Mạc 
Đăng Dung thờ tại chùa Trà Phương (Hải Phòng); Tượng vua Mạc thờ tại chùa Ngo (Phúc Thọ). 
(Ảnh: Nguyễn Thị Dung). 


1. (Việt) Cương mục - Q.27. Tr.16. Nguyên văn: XŠ#J#t Ñ.ùb†È8f +5, N35} nHihl|lÈ. 


điển lệ thời Hồng Đức. ”® Dựa vào tư liệu 
tranh tượng hiện còn, đối chiếu với ghi 
nhận của Toàn thư, có thể thấy chế độ 
áo mũ của bá quan nhà Mạc về cơ bản 
vẫn noi theo chế độ quan phục được xác 
lập từ thời Lê Thánh Tông. Riêng trang 
phục của vua Mạc thể hiện trên các pho 
tượng thờ có khá nhiều điểm đặc biệt 
cần lưu ý. 

Qua khảo sát một số pho tượng 
thờ vua Mạc tại chùa Trà Phương, chùa 


Phúc Hải, chùa Trung Hành, chùa Hoa 
Niễu, chùa Nhân Trai, chùa An Hưng 

. : ` : Hình tượng Mạc Đăng Dung khi đón 
tại Hải Phòng”, chùa Ngo tại Phúc Thọ và khi tiễn sứ Minh. (4n Nam lai uy 
- Hà Nội, chùa Võ Cường tại Bắc Ninh, zs¿e/). 
có thể thấy các pho tượng vua Mạc nhìn 
chung mang hai kiểu mũ áo phổ biến sau: 

1. Mũ hình trụ, đỉnh bằng, mặt trước mũ chạm nổi chữ Vương 
-E, riêng tượng chùa Phúc Hải, chùa Phúc Linh và chùa Võ Cường, 
phía trên mũ còn có miện bản. Các pho tượng này đều mặc áo đoàn 
lĩnh cổ tròn, phía trong mặc lót áo giao lĩnh, từ ức trở xuống thắt một 
dải phục sức tương tự như tế tất chồng lên ba lớp, buông dài xuống 
chân. Đây có thể là Lễ phục của vua nhà Mạc. 

2. Mũ dạng ống, tương tự mũ Thông Thiên với những nếp gấp 
thẳng, được đính các hạt ngọc châu, tại vị trí trán mũ có trang sức 
hình chim dang cánh trong tư thế bay chúc đầu thay vì trang sức Bác 
sơn (Tam sơn) như ở tượng chúa Trịnh Sâm chùa Kim Liên, Hà Nội. 
Loại mũ dạng ống đính trang sức chữ Vương và hình chim bay chúc 
đầu đều là các loại mũ đặc trưng của tượng thời Mạc. Riêng trang sức 
chim dang cánh chúc đầu đính trên trán mũ hết sức gần gụi với loại 
mũ Hạt Quan của quan võ nhà Hán - Đường (Khang Hy tự điển cho biết: 


“Hạt là loài chim giống chim trĩ [...] nếu bị xâm phạm, sẽ lao thẳng uào chiến đấu, 


1. (Việt) Cương mục - Q.27. Tr.18-19. Nguyên văn: XŠjlfĐ17&ˆ>.{4fhl'#R‡fb, 3X7KW£{E2.. J1ấầB(E 
đit #7 Fsfml, HHằữl, 3#fl[---] K§5&13/4k3/ã410| 


2. Xin xem Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc. Tr.258. 
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dẫu chết chẳng từ. Hậu Hán - Dư phục chí uiết: Quân Hổ Bôn đều đội Hạt quan”®), 
dù tính tới thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định 
được mối quan hệ này®, Ngoài ra, các pho tượng chùa Trà Phương, 
chùa Ngo, chùa Võ Cường đều mặc áo bào cổ tròn với Bố tử hình rồng. 
Riêng hình tượng Mạc Đăng Dung thể hiện trong An Nam lai uy đồ 
sách lại mặc áo giao lĩnh tương tự trang phục của chúa Trịnh Sâm thờ 
tại chùa Kim Liên. Có khả năng, đây lần lượt là Triều phục và Thường 
phục của các vị vua Mạc. 

Do sự hạn chế về mặt tư liệu, tại phần này chúng tôi chỉ có thể khảo 
trang phục của các vị vua Mạc. Trang phục hậu phi do có những đặc 
điểm tương tự trang phục thời Lê Trung Hưng nên chúng tôi khảo chung 
tại phần khảo trang phục Lê Trung Hưng. 


Các pho tượng quan võ đội mũ Hạt Quan thời Đường. 1. Tượng ở Định Lăng, lăng mộ của 
Đường Trung Tông Lý Hiên (Năm 710); 2-3. Bảo tàng Cô cung Bắc Kinh. 


1. (Trung) Khang Hy tự điển. Mục chữ §Š§ Hạt. Nguyên văn: 8Š, Kg{ÐÈ[---]tE#lf€, f#iwf#, BH 
f:thlll, MZEEiL--:]JH #ÖÑjM 


H 


2. Cần lưu ý thêm rằng, Mạc Đăng Dung vốn xuất thân từ Đô lực sĩ, được sung vào quân túc vệ đời vua Lê 
Uy Mục. Có lẽ đây là sợi dây liên hệ duy nhất hiện có nối kết giữa chiếc mũ của các vua nhà Mạc với mũ Hạt 
Quan của võ quan nhà Hán - Đường. 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRƯUNG HƯNG NĂM 1661 
(theo Lê triều thiện chính điển lệ và 

Lê triều chiếu lệnh thiện chính, ký hiệu A.257) 


Chức tước Châu vua 
Mũ Áo Bổ tử Đai, Thao 
Hoàng tử, uương tử Dương | Tía Kỳ lân Đai kỳ 
được phong quốc công | Đường thạch (đá 
quý) bọc 
vàng 
Hoàng tử, 0uương tử Phốc Tía Tam thái: Đai bọc 
Hoàng phong chức tam thái, Đầu Kỳ lân; vàng 
tam thiếu gia phong Tam thiếu: 
tử, quận công Bạch trạch 
Hoàng tử, uương tử Phốc Đỏ Sư tử Đai tê giác 
phong tả hữu đô đốc Đầu bọc bạc Su 
VƯƠHB | gia phong quận công “ze== 
tử Hoàng tử, uương tử Phốc Đồ Sư tử Đai tê giác 
phong đô đốc đồng Đầu bọc bạc 
tri, đô đốc kiêm sự gia 
phong quận công 
Hoàng tử, uương tử Nón Đỏ Sư tử Dây thao 
phong đô hiệu điểm, đề | ` sơn kép, xâu 
đốc, tham đốc, đề lĩnh bạc, ngọc, cầm 
gia phong quận công đính kiếm 
hồng 
mao 
Hoàng tủ, uương tử Ô Sa Đỗ Hổ Dây thao 
phong quận công kép, xâu 
ngọc 
Hoàng tử, uương tỉ | Lương | Áo 
chưa được phong Cân the 
đen đen 


Nhất phẩm Phốc Đỏ Sư tử Đai sừng 
Đâu tê bịt bạc 
Quan Tòng nhất phẩm Phốc Đỏ Sư tử Đai sừng 
Đâu tê bịt bạc 
võ Chính nhị phẩm, tòng | Phốc |_ Đỏ Sư tử Đai đồi 
nhị phẩm gia phong Đầu môi 
quận công 
Chính nhị phẩm, tòng |_ Nón Đỗ Tượng Dây thao 
nhị phẩm gia phong bạc đơn, đeo 
tước hầu đính kiếm 
hồng 
mao 
Tam phẩm, tứ phẩm Nón Đỏ Tượng Dây thao 
gia phong tước hầu sơn đơn, đeo 
son kiếm 
đính 
hồng 
mao 
Ngũ, lục, thất phẩm Nón Đỏ Dây thao 
sơn đơn, đeo 
son kiếm 
đính 
hồng 
mao 
Quan Nhất phẩm Phốc Tía Tiên hạc Đai sừng 
Đâu tê bọc bạc 
văn > £ ` ¬ N 
Nhị phẩm; quan đô Phốc Đỏ Tiên hạc Đai sừng 
ngự sử hàm chính tam Đầu Đô Ngựsử: | tê bọc bạc 
phẩm Giải trãi 
Tam phẩm Phốc Đỗ Cẩm kê Đai đôi 
Đầu môi 
Tứ phẩm; quan thị độc |_ Phốc Đỏ | Khống tước Đai đồi 
kiêm đô ngự sử hàm Đầu Đô Ngự sử: mồi 
ngũ phẩm Giải trãi 
Ngũ phẩm; quan thị Phốc Đỏ | Khống tước Đai đồi 
thu, thị chế hàm lục Đầu Đề hình, môi 
phẩm; quan đề hình, Ngự sử: Giải 
ngự sử hàm thất phẩm trãi 
Lục phẩm uà lục khoa Phốc Xanh | Vânnhạn | Đai kỳ lam 
đô cấp sự trung hàm Đầu hương 
chính thất phẩm 
Thất phẩm Phốc Xanh Bạch hạc Đai tốc 
Đầu hương 


Bát phẩm uà các chúc | Phốc | Xanh | Tiêu liêu Đai sừng 
đồng tri phủ hàm thất | Đầu đen trâu bọc 
phẩm; tri huyện, tri thau 
châu hàm tòng thất 
phẩm, tự ban, huấn 
đạo hàm cu phẩm 
Cửu phẩm Phốc | Xanh |  Tiêuliêu Đai sừng 
Đâu đen trâu bọc 
thau 
QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1721 
(theo Loại chí) 
Châu vua 
Chức tước Mũ Áo Bổ tử Đai, Thao 
Hoàng tử, uương tử Phốc Tía Tam thái: | -Đai đính 
Hoàng làm các chúc tam Đầu Kỳ lân; kỳ thạch 
thái, tam thiếu mà Tam thiếu: |  bịtvàng 
tử, có tước quận công Bạch trạch. | -Hia, bít 
Thêu bằng tất 
kim tuyến 
Các chúc tam thái, Phốc Đỏ -Tam thái: | -Đai đính 
vương tam thiểu có tước Đầu Bạch trạch; sừng tê bịt 
quận công Tam thiếu: bạc 
tử, Sư tử -Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, uương tử Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
qUAH1 + jav các chức tả hữu Đầu sừng tê bịt 
= đô đốc mà có tước bạc 
Xã” quận công -Hia, bít 
tất 
Các chúc tả hữu Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
đô đốc mà có tước Đầu sừng tê bịt 
quận công bạc 
-Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, uương Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
tử làm các chúc đô Đầu sừng tê bịt 
đốc đồng tri, đô đốc bạc 
thiêm sự mà có tước -Hia, bít 
quận công tất 


Các chúc đô lễ, trấn 
điện quân tướng 
quân, lực sĩ hiệu úy, 
thiên hộ, quản lãnh, 
phó đô lễ, chánh 
đô úy, phó thiên 
hộ, trung úy, lang 
tướng, phó quản 
lãnh, bách hộ, đề 
hạt, phó trung úy, 
phó lang tướng, phó 
quản lãnh, tả hữu 
tiền hậu lang tướng, 
đô úy, chánh uõ úy, 
phó đề hạt, tả hữu 
tiền hậu phó lang 
tướng, phó Uõ úy, Uệ 
úy, phó đô úy, phó 
trung úy 


-Dây thao 
đơn. 
-Chức trấn 
điện cầm 
kiếm và 
dùi đồng. 
-Còn lại 
cầm roi và 
kiếm 


Cai đội, phó cai đội, 
chánh đội trưởng, 
phó đội trưởng đã 
đự trông coi quân 

lính mà chưa có 
chúc tước 


Mũ 
Thanh 
Cát 


Áo 
Thanh 
Cát 
không 
lót 


-Cầm 
gươm 


Các chức làm Uuiệc ở 
ngoài như đô tống 
bình sứ, tổng binh 
đồng tri, tổng binh 


Khi có lễ Biểu (trước khi dâng lễ mừng lên 
vua chúa, chọn ngày làm lễ dâng biểu), lễ Bài 
(những ngày lễ chính đán, lễ sinh nhật của 
vua chúa, các nha môn có làm lễ bái vọng) 


Các chúc đô đốc Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
đồng tri, đô đốc Đầu đồi môi 
thiêm sự mà có tước bịt bạc 
quận công -Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, 0uương Nón Áo trực Sư tử -Dây thao 
tử làm các chúc đô chóp lĩnh, lót kép xâu 
hiệu kiếm, đề đốc, bạc, toàn hạt ngọc 
đề lĩnh, tham đốc, đính thân, -Đeo 
đô Uệ sự mà có tước hồng màu gươm 
quận công mao đỗ 
đô hiệu kiểm, đề Nón | Áotrực | Hổ báo -Dây thao 
đốc, đề lĩnh, tham chóp | lĩnh, lót kép 
đốc, đô Uệ sự mà có bạc, toàn - Đeo 
tước quận công đính thân, gươm 
hồng màu 
mao đỏ 
Hoàng tử, uương tử | ÔSa,có | Áo trực Hổ báo -Dây thao 
có tước quận công | chỉ đen lĩnh, kép xâu 
đột nổi màu hạt ngọc 
đỗ -Đeo 
gươm 
Các chúc cai quản, ÔSa_ | Áo trực Tượng -Dây thao 
cai đội có tước quận lĩnh, kép 
công màu - Đeo 
đỗ gươm 
Các chúc đô hiệu Nón Áo trực Tượng -Dây thao 
điểm, đề đốc, tham chóp | lĩnh,lót | Thêu bằng đơn. 
đốc, phó đô đốc, bạc, toàn tơ - Đeo 
lãnh thự Uệ, tả hữu đính thân, gươm 
hiệu điểm mà có hồng màu 
tước hầu mao đỏ 
Các chúc đô chỉ huy | Nón sơn | Áo trực Tượng -Dây thao 
sứ, đô chỉ huy đồng son lĩnh, đơn. Đeo 
tri, đô chỉ huy thiêm màu gươm 
sự, chỉ huy sứ, chỉ đỗ 


huy đồng tri, chỉ 
huy thiêm sụ, tổng 
tri, đồng tổng tri, 
thiêm tổng tri mà có 
tước hầu 


thiêm sự B : 
Phốc Có Tượng -Đai đính 
Đầu tưỚC: gỗ kỳ lam 
áo đó; hương bịt 
chưa thau. 
có -Hia, tất 
tước: bằng là 
áo 
xanh, 
lục 
Quan | Tzm thái, tam thiếu Phốc Tía Tiên hạc -Đai đính 
Đầu sừng tê bịt 
bạc. 
Hia, bít tất 
văn 
Thượng thư, ngự sử | Giải Trãi Đỗ -Thượng - Đai đính 
thư: Tiên | sừng tê bịt 
hạc. Ngự bạc. 
sử: Giải trãi | Hia, bít tất 
Tả hữu thị lang Phốc Đỏ Sa kê - Đai đính 
Đầu đồi môi 
bịt bạc. 


Hia, bít tất 


Các chúc thừa chỉ, Phốc -CÓ Khổng - Đai đính 
phó đô ngự sử, thừa | ˆ Đầu. tước: tước. đồi môi 
chính sứ, đại học đỏ. bịt bạc. 
sĩ, tế tửu, thị độc, -Ngự sử: | -Chưa -Ngựsử: | Hia, bít tất 
thiêm đô Giải Trãi có Giải trãi 
tước: 
xanh, 
lục. 
Các chúc tự khanh, Phốc Như Khổng -Đai đính 
tham chính,phủ | Đầu. -Đề | trên tước.-Đề | gỗ kỳ lam 
đoãn, học sĩ, tư hình: hình: Giải | hương bịt 
nghiệp, thị giảng, Giải Trãi trãi thau. 
thị thu, hiệu thu, Hia, bít tất 
đô khoa, thị chế, đề 
hình 
Các chúc cấp sự, -Cấp sự: Như -Cấp sự: Đai đính 
hiến sứ Phốc trên Vân nhạn. | gỗ kỳ lam 
Đầu. -Hiến sứ: hương. 
-Hiến Giải trãi | Hia, bít tất 
sứ: Giải 
Trãi 
Các chúc hàn lâm -Hàn Như Hàn lâm: Đai đính 
hiệu lý, hiệu thảo, lâm: trên | Bạchnhàn. | gỗ kỳ lam 
giám sát ngự sử các Phốc Cai đạo: hương. 
đạo Đầu. Giải Trãi | Hia, bít tất 
-Cai đạo: 
Giải Trãi 
Các chúc thông -Thường thì y phục cũng như Hàn lâm hiệu 
chính sứ, thiêm sụ, lý. Nếu thông chính sứ có dự bảng vàng thì y 
kinh lịch phục như tự khanh và đô khoa 
Các chức thông -Phốc Dùng Anh vũ -Đai đính 
chính sú, tham Đầu. màu (vẹt) sừng trâu 
nghị, lang trung, -Riêng xanh, bịt thau. 
thiếu thiêm sự, hiến hiến màu -Hia, bít 
phó, thiếu khanh, phó: lục tất 
thiếu doãn, trung | Giải Trãi 


thư xá nhân, tư 
thiên lệnh, phó 
đoán sự, uiên ngoại 
lang, thông chính 
thừa, tri phủ uà 
những chắc tự 
khanh, thiếu khanh 
làm uiệc ở ngoài 


Các chúc tu soạn, -Phốc Dùng Thuần Đai đính 
giáo thụ, học chính, Đầu màu am. (Liêu sừng trâu 
cáp môn sứ, đồng xanh thuần) bịt thau. 
tri phủ, tư uụ, chiếu màu Hia, bít tất 
giám, điển thư, trị đen 
trung, thông phán, 
lục sự, điển thư, đãi 
chiếu, giám bạ, tư 
thiên giám thừa, 
tả mạc hữu mạc, 
cáp môn phó sú, 
tri huyện, tri châu, 
huyện thừa, ngũ 
quan chính, chính 
tự, đồng tri châu, 
đô quan, điển bạ, tự 
ban, huấn đạo 
Các thái y uiện đại -Phốc -Áo Thuần Đai đính 
sứ, Uuiện sú, ngự ÿ, Đầu màu am (Liêu sừng trâu 
nghiệm biện, lương xanh, thuần) bịt thau. 
ychánh, khán chẩn, màu -Hia, bít 
lương y phó, thái đen tất 
quan thự chánh, 
đồng uăn nhã nhạc 
thụ chánh, thừa dụ 
cục cục chánh, giáo 
phường ty chánh, tư 
thần lang 
Các chức trưởng | ÔSađơn | Áo 
sử, bình sự, thông dạng Thanh 
sự, chánh phó tư Cát có 
nghị, phủ hiệu úy, lót 
thị độc, giảng dụ, Uệ 
úy, tri bạ, đô sự, tri 
sự, điển sự, chủ bạ, 
xã mục, ngục thừa, 
các hàng thuộc uiên 
tạp lưu 
Những người tôn Phốc -CÓ Vânnhạn | Đai đính 
thất thực thụ các Đầu tưỚc: đồi môi 
chúc lăng chánh, màu bịt bạc. 
lăng phó, lăng thừa đỏ; -Hia, bít 
chưa tất 
tước 
màu 
xanh, 


lục 
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Nội Các chức nội giám, Phốc Màu đỏ Hổ báo Đai đính 
tổng thái giám, đô Đầu đôi môi 
quan thái giám, chưởng bịt bạc. 
giám mà có tước -Hia, bít 
quận công tất 
Các chức thái giám, Phốc Có Vân nhạn | -Đai đính 
thiêm thái giám, Đầu tước: đôi môi 
tham chướng giám, màu bịt thau. 
tham tri giám, đồng đỏ; -Hia, bít 
tri giám chưa tất 
tước: 
màu 
lục 
Các chức tả hữu Phốc Có Bạch nhàn | -Đai đính 
thái giám, tả hữu Đầu tưỚC: gỗ kỳ lam 
giám thừa, tả hữu màu hương bịt 
đề điểm đỏ; thau. -Hia, 
chưa bít tất 
tước: 
màu 
xanh, 
lục, 
đen 
Các chức phụng Ô Sa Áo 
ngự, giám bạ Thanh 
Cát 
có lót, 
không 
phú 
hậu 
QUY CHẾ TRIÊU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1725 
(theo Cương mục) 
Phẩm Quan văn Quan võ 
'P | Mũ | Đai | Bổtử | Phục| Mũ | Đai | Bốtử | Phục 
sắc sắc 
Nhất | Phốc Đai Tiên Đồ Phốc | Đai | Bạch Đồ 
phẩm | Đầu | sừng tê hạc Đầu | sừng | trạch 
SỨC sức bạc sức | tê sức 
bạc bọc lĩnh bạc bạc 
là đỏ bọc 
lĩnh 
là đỏ 


Nhị Phốc Đai Tiên Đỏ Phốc Đai Bạch Đỏ 
phẩm | Đầu | sừng tê hạc Đầu | sừng | trạch 
SỨC sức bạc SỨC tê SứC 
bạc bọc lĩnh bạc bạc 
là đỗ bọc 
lĩnh 
là đỏ 
Tam | Phốc | Đaiđổi | Cẩm Đỏ Phốc | Đai | Sưtử Đỏ 
phẩm | Đầu | môi sức kê Đầu đôi 
SỨC bạc SỨC môi 
bạc bạc SỨC 
bạc 
Tú Phốc Đai đôi | Khổng | Lục Nón | Thất Hổ Lục 
phẩm | Đầu | môi sức | tước bạc dải 
SỨC thau đai 
đồng bọc màu 
thau đoạn tía 
thâm 
Ngũ Phốc | Đai đồi Vân Lục Nón | Thất | Báo Lục 
phẩm | Đầu | môi sức | nhạn bạc dải 
SỨC thau đai 
đồng bọc màu 
thau đoạn tía 
thâm 
Lục Phốc Đaitốc | Bạch | Xanh | Nón | Thắt | Tượng | Xanh Sá2 
phẩm | Đầu | hương | nhàn son dải lẶ- s5 
trở SỨC viền đai 
xuống | đồng thau màu 
thau bọc xanh 
đoạn 
thâm 
Pháp quan đội mũ Giải Trãi, Bổ tử Giải trãi 
QUY CHẾ THỊ PHỤC CHẦU CHÚA CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1721 
(theo Loại chí) 
Châu chúa 
Chức tước Mũ Áo Đai, Thao 


Hoàng tử, uương tử | Ô$Sa,có | Áo Thanh Cát, | Dây thao kép 
làm các chức tam thái,| chỉ đen đột có phú hậu xâu hạt ngọc và 
tam thiếu mà có tước nổi sức bạc 
quận công 


Các chúc đô lễ, trấn 
điện quân tướng quân, 
lực sĩ hiệu úy, thiên 
hộ, quản lãnh, phó đô 
lễ, chánh đô úy, phó 
thiên hộ, trung úy, 
lang tướng, phó quản 
lãnh, bách hộ, đề hạt, 
phó trung úy, phó lang 
tướng, phó quản lãnh, 
tả hữu tiền hậu lang 
tướng, đô úy, chánh 
Uõ ty, phó đề hạt, tả 
hữu tiền hậu phó lang 
tướng, phó Uõ úy, Uệ 
úy, phó đô úy, phó 
trung úy 


Mũ Thanh 
Cát 


Áo Thanh Cát 
có lót 


Cai đội, phó cai đội, 
chánh đội trưởng, phó 
đội trưởng đã dự trông 
coi quân lính mà chưa 

có chúc tước 


Mũ Thanh 
Cát 


Áo Thanh Cát 
không lót 


Cầm gươm 


Các chức làm Uiệc ở 
ngoài như đô tống 
bình sứ, tổng binh 
đồng tri, tống bình 
thiêm sự 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 


Các chúc tam thái, O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
tam thiếu có tước quận có phú hậu xâu hạt ngọc và 
công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | Ô$Sa,có | Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
làm các chức tả hữu đô| chỉ đen đột | có phú hậu xâu hạt ngọc và 
đốc mà có tước quận nổi sức bạc 
công 
Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao kép 
Các chúc tả hữu đô đốc có phú hậu xâu hạt ngọc và 
mà có tước quận công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | ÔSa,có | Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
làm các chúc đô đốc | chỉ đen đột | _ có phú hậu xâu hạt ngọc và 
đồng tri, đô đốc thiêm nổi sức bạc 
Sự mà có tước quận 
công 
Các chúc đô đốc đồng Ô Sa Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
tri, đô đốc thiêm sự mà có phú hậu xâu hạt ngọc và 
có tước quận công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | ÔSa,có | Áo Thanh Cát | -Dây thao kép 
làm các chức đô hiệu | chỉ đen đột có phú hậu xâu hạt ngọc. 
kiểm, đề đốc, đề lĩnh, nổi -Cầm gươm 
tham đốc, đô Uệ sự mà 
có tước quận công 
Các chúc đô hiệu kiểm, Ô Sa Áo Thanh Cát |_ -Dây thao kép. 
đề đốc, đề lĩnh, tham -Cầm gươm 
đốc, đô Uệ sự mà có 
tước quận công 
Ô Sa, có Áo trực lĩnh, | -Dây thao kép 
Hoàng tử, 0ương tử có | chỉ đen đột | màu đỏ, Bổ tử | xâu hạt ngọc. 
tước quận công nổi hổ báo -Đeo gươm 
Các chức cai quản, cai Ô Sa Áo Thanh Cát |_ -Dây thao kép. 
đội có tước quận công có phú hậu -Cầm gươm 
Các chúc đô hiệu điểm, ÔSa Áo Thanh Cát - Dây thao đơn. 
đề đốc, tham đốc, phó có lót, không -Cầm gươm 
đô đốc, lãnh thự uệ, tả có phú hậu 
hữu hiệu điểm mà có 
tước hầu. 
Các chức đô chỉ huy sứ|  Ô Sa Áo Thanh Cát | -Dây thao đơn. 
đô chỉ huy đồng tri, đô có lót -Câầm gươm 


chỉ huy thiêm sự, chỉ 
huy sứ, chỉ huy đồng 
tri, chỉ huy thiêm sụ, 
tống tri, đồng tổng tri, 
thiêm tổng tri mà có 
tước hầu 


Quan 


văn 


Tam thái, tam thiếu 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc và 
sức bạc 


Thượng thu, ngự sử 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc và 
sức bạc 


Tả hữu thị lang 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc 


Các chúc thừa chỉ, phó 
đô ngự sử, thừa chính 
sứ, đại học sĩ, tếtửu, 
thị độc, thiêm đô 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc 


Các chức tự khanh, 
tham chính, phủ doãn, 
học sĩ, tư nghiệp, thị 
giảng, thị thu, hiệu 
thư, đô khoa, thị chế, 
đề hình 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 


Các chức cấp sụ, hiến 


sư 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
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môn sứ, đồng tri phủ, 
tư uụ, chiếu giám, điển 
thu, trị trung, thông 
phán, lục sự, điển thư, 
đãi chiếu, giám bạ, 
tự thiên giám thừa, 
tả mạc hữu mạc, cáp 
môn phó sú, tri huyện, 
tri châu, huyện thừa, 
ngũ quan chính, chính 
tự, đông tri châu, đô 
quan, điển bạ, tự ban, 
huấn đạo 


Các thái y uiện đại sú, 
Uiện sú, ngự y, nghiệm 
biện, lương y chánh, 
khán chẩn, lương y 
phó, thái quan thự 
chánh, đồng uăn nhã 
nhạc thự chánh, thừa 
đụ cục cục chánh, giáo 
phường ty chánh, tư 
thần lang 


Áo Thanh Cát 
có lót 


Các chức hàn lâm hiệu O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
lý, hiệu thảo, giám sát có phú hậu 
ngự sử các đạo 
-Thường thì y phục cũng như hàn lâm hiệu lý. 

Các chức thông chính | -Nếu thông chính sứ có dự bảng vàng thì y phục 
sứ, thiêm sự, kinh lịch | như tự khanh và đô khoa 

Các chúc thông chính Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 

sứ, tham nghị, lang có lót, không 
trung, thiếu thiêm sự, có phú hậu 
hiến phó, thiếu khanh, 
thiếu doãn, trung 
thư xá nhân, tư thiên 
lệnh, phó đoán sự, 

Uiên ngoại lang, thông 

chính thừa, tri phủ uà 

những chắc tự khanh, 

thiếu khanh làm Uuiệc 

ở ngoài 
Các chúc tu soạn, giáo Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 
thụ, học chính, cáp có lót 


Các chúc trưởng sử, 
bình sự, thông sự, 
chánh phó tư nghỉ, 
phủ hiệu úy, thị độc, 
giảng dụ, Uệ úy, tri bạ, 
đô sự, tri sự, điển sự, 
chủ bạ, xã mục, ngục 
thừa, Uuà các hàng 
thuộc uiên tạp lưu 


ÔSađơn | Áo Thanh Cát 
dạng có lót 


quan 


Nội | Những người tôn thất O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
thực thụ các chúc lăng có phú hậu xâu hạt ngọc 
chánh, lăng phó, lăng 

thừa 
Các chức nội giám, Ô Sa Áo Thanh Cát | _ Dây thao kép 
tổng thái giám, đô thái có phú hậu xâu hạt ngọc 
giám, chưởng giám mà 
có tước quận công 
Các chúc thái giám, Ô Sa Áo Thanh Cát | _ Dây thao kép 


thiêm thái giám, tham 
chưởng giám, tham tri 
giám, đông tri giám 


có phú hậu 


Các chúc tả hữu thái 
giám, tả hữu giám 
thừa, tả hữu đề điểm 


Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 
có lót, không 
có phú hậu 


ÔSa Áo Thanh Cát 


Các chức phụng ngự, có lót, không 
giám bạ có phú hậu 
Chức tước Áo mũ 


Các chúc xá nhân, án lại, 
tướng thần lại, lệnh sử, nội 
thư tả thì từ cai ty, cai hợp, thủ 
hợp trở lên, thị nội uăn chúc 
thì từ nho sinh trúng thúc, 
giám sinh trở lên 


-Khi chầu hầu làm việc thì dùng mũ Ô Sa đơn 
dạng, áo Thanh Cát có lót, không có phú hậu 


Ở Trung thư sảnh, các chúc 
hoa Uăn học sinh, án lại, xá 
nhân, tướng thân lại, lệnh sử, 
thư tả, nội thư tả; ở các uăn 
nha môn thì các chúc đô lại, 
đề lại, điển lại, thông lại 


-Khi châu hầu làm việc thì dùng mũ Thanh Cát, 
áo Thanh Cát không lót 


-Ở trong làng thì cho dùng mũ Ô Sa, áo Thanh 
Cát có lót, dây thao đơn; áo mặc thường cho 
dùng các thứ the, là, vải, lụa 


Những nho sinh trúng thúc, 
giám sinh, nho sinh, xã chánh, 
xã sử, xã tu, sinh đô, quan 
Uiên tử tôn, nhiêu nam 


-Dùng mũ Ô Sa đơn dạng, áo Thanh Cát với áo 
ngắn lót, không có phú hậu, dây thao đơn 
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Hoàng tử, uương tử chưa có 
chúc tước 


-Khi vào hầu ở nội cung thì dùng mũ Lương 
Cân, áo sa đen 

-Thường phục dùng các thứ gấm vóc có hoa 
màu 


Hoàng tử, uương tử từ chúc tả 
hữu đô đốc, có tước quận công 
trở lên 


-Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát 
có phú hậu và không lót. 

-Thường phục dùng các thứ gấm vóc có hoa 
mầu. 


Hoàng tử, uương tử từ chúc đô 
đốc đồng tri có tước quận công 
trở xuống 


-Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát 
có phú hậu và có lót 


Con cháu các quan Uăn Uõ, 
được phong ấm trở lên 


-Khi vào hầu làm việc thì con cháu quan văn 
dùng mũ Ô Sa đơn dạng, con cháu quan võ 
dùng mũ Thanh Cát, đều dùng áo Thanh Cát có 
lót 


Dân gian thì từ các chúc sắc 
trở xuống 


-Y phục đều dùng các thứ gai, the, vải, lụa, 
không có lót 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ NGUYÊN NĂM 1804 


Chính 
tòng 
nhất 

phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, mũ 
của quan 
chính 
nhất 
phẩm như 
trên. mũ 
của quan 
tòng nhất 
phẩm 1 
khỏa kiều 
vàng, 2 
hốt vàng 
cao 5 
phân, còn 
lại như 
trên 


-Mãng 
bào cổ 
tròn, 
các màu 
xanh, lục, 
lam, đen 
tùy nghỉ 


-Thường 
thêu Tiên 
hạc xen 
hoa, màu 
đỏ 


Như trên 


Phốc Đầu 
vuông 


-Như 
ban văn; 
thường 
thêu Kỳ 
lân 


-Như 

ban 

văn; 
đai trổ 
Kỳ lân 


Chính 
tòng 
nhị 
phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, I 
khỏa kiều 
vàng, hoa 
vàng ở 
mặt trước 
Và sau, 
hai cánh 
chuồn 
viên bọc 
vàng, sức 
giao long 
vàng 


Như trên 


-Đai: sức 
toàn vàng, 
mặt trước 
và sau đai 

đều trổ 
hình Tiên 
hạc; còn 

lại, trổ 
hình hoa, 

nên đỏ 


Phốc Đầu 
vuông 


Như 
ban văn; 
thường 
thêu 
Bạch 
trạch 


-Như 
ban 
văn; 
đai trổ 
Bạch 
trạch 


(theo Hội điển) 
Phẩm Ban văn Ban võ 
trật : : 
Mũ Y, Đai, hía, Mũ Mã Đai, 
thường, tất thường, hia 
Bổtử Bổtử 
Trên | Phốc Đầu | _ -Mãng -Đai:sức | Phốc Đầu | -Như -Như 
nhất tròn, ] bào cổ toàn vàng, vuông ban văn; ban 
phẩm | khỏa kiều | tròn, màu | mặt trước 1 khỏa thường văn; 
(Tôn vàng, 2 tía và sau đều kiều thêu Kỳ | đai trổ 
nhân | hốt vàng trổ một vàng, 2 lân Kỳ lân 
phủ cao 6 -Thường | hìnhrồng | hốt vàng 
tôn phân; thêu Tiên | bốn móng; cao 5 
nhân ngạch hạc xen còn lại trổ | phân; còn 
lệnh) tường hoa, màu | Tiên hạc, lại như 
vàng, hoa đồ nên đồ quan văn 
vàng ở 
mặt trước -Hia đầu 
Và Sau, vuông 
hai cánh màu đen 
chuồn 
viên bọc -Bít tất 
vàng, sức viền gấm 
giao long 
vàng 


Chính 
tòng 
tam 

phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, 1 
khỏa kiều 
vàng, 
hoa vàng 
ở mặt 
trước và 
mặt sau; 
hai cánh 
chuồn 
viền bọc 
vàng 


Như trên 


Đai: sức 
toàn 
vàng, bề 
mặt vàng 
không 
chạm trổ, 
nên đỏ 


Phốc Đầu 
vuông 


Như 
ban văn; 
thường 
thêu Sư 
tử 


Như 
ban 
văn 


Chính | Phốc Đầu 


tròn, hoa 
bạc trước 


phẩm | sau đều 


1 bông, 
hai cánh 
chuồn 
viền trơn 


Như 
trên, Bổ 
tử thêu 

Lộ tư; 
tòng thất 
phẩm Bổ 

tử thêu 
Lộ tư nền 
xanh 


-Thường: 
làm bằng 
sa, đoạn, 
màu 
xanh, lục 
tùy nghĩ; 
phần 
màu 
thái lục 
hai bên 
thường 
không 
thêu hoa 
tròn. 


-Đai: mặt 
sừng đen 
bọc bạc, 
nên đỏ 
- Bít tất: 
màu thái 
lục 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN VĂN VÕ 
TRIỀU NGUYÊN NĂM 1845 


(theo Hội điển) 


Chính | Phốc Đầu | -Hoabào | Đai:mặt | Phốc Đầu | -Chính Như 
Tòng tròn, 1 cổ tròn đôi môi, vuông |tứphẩm: | ban 
tứ khỏa kiều (thêu hai viền áo Giao văn 
phẩm | bạc,hoa hoa), dài của ba bào 
vàng ở cácmàu | miếng đồi (thêu 
mặt trước | xanh, lục, | môi phía giao 
Và sau, lam,đen | trước bọc long) cổ 
haicánh | tùynghi | vàng, còn tròn 
chuồn lại đều bọc 
viềnbọc | -Thường: | bạc, nền -Tòng tứ 
vàng làm bằng đỏ phẩm: 
sa, đoạn; áo Hoa 
màu bào 
xanh, lục (thêu 
tùy nghỉ; hoa) cổ 
nên hoa tròn, 
tròn, màu các màu 
đỏ, thêu xanh, 
Khống lục, lam, 
tước viền đen tùy 
gấm nghỉ 
Chính | Phốc Đầu | -Áo bào Đai: mặt | Phốc Đầu | -Áo bào Như 
tòng tròn, 1 cổ tròn đồi môi vuông | nhưban | ban 
ngũ | khỏakiều | làm bằng | bọc bạc, văn ngũ văn 
phẩm | bạc,hoa | sa, đoạn, nên đồ phẩm, 
bạc ở đính Bổ Bổ tứ 
mặt trước tử thêu thêu Báo 
và sau, Vân 
hai cánh nhạn, -Thường 
chuồn nên đỏ; thêu Báo 
viênbọc | các màu 
bạc xanh, lục, 
lam, đen 
tùy nghỉ 
Chính | Phốc Đầu | Nhưtrên, | Đai:ba | Phốc Đầu | -Áobào | Như 
tòng | tròn, hoa Bổ tử miếng vuông như ban ban 
lục bạc ở thêu Bạch | phía trước văn lục văn 
phẩm | mặt trước nhàn mặt đồi phẩm, 
Và sau, mồi, còn Bổ tử 
hai cánh lại là sừng thêu 
chuồn đen, đều Hùng 
viên bọc bọc bạc, 
bạc nên đai đỏ -Thường 
thêu 


Hùng 


Ban văn 


Ban võ 


Quan văn đội mũ Phốc Đầu tròn, quan võ đội mũ Phốc Đầu vuông, 
thân đai đều dùng tre thuộc (thục sa trúc) bọc đoạn màu xích vũ. 


Mũ 


Y, thường, 
Bổtử 


Đai, hia, tất 


Mũ 


lý, 
thường, 
Bổtử 


Đai, 
hia 


3⁄3 
-<= 


3⁄4 


Phốc Đầu -Áo bào màu | -Đai:tổng | Phốc Đầu Như quan văn 
tròn, 1 bác sơn | cổ đồng, may cộng 18 vuông nhất phẩm; 
vàng, l ngạch bằng đoạn miếng đai (Tuy thường thêu hình 

tường vàng Bát ti thêu phía trước | Hội điển Kỳ lân 
cao 4 phân, hình Tứ linh, sau, phải không ghi 
phía ngoài tơngũ sắc gia | trái, vuông chép cụ 

trổ hình giao vàng. dài, dẹt,2 | thể, song 

long; 2 khóa -Thường móc bạc; tranh ảnh 

giản vàng; làm bằng sa miếng thế kỉ XX 

phía trước I mát,tơmàu | chínhgiữa | cho thấy, 
hoa vàng, 2 hoa xích ngũ | phía trước quy chế 
giao long vàng, | sắc gia vàng, và hai mũ Phốc 
phía sau2hoa | thêuhình | miếnghình | Đầu năm 
vàng; hai cánh Tiên hạc quả trám 1845 của 
chuồn viền ở hai bên quan võ 
bọc vàng, bề phải trái tương tự 
mặt sức giao đều khám | như quan 
long bốn ngọc vàng, trổ văn, song 
bằng vàng, đầu hình hoa, sự gia 
cánh chuồn các miếng | giảm như 
đều sức vàng; còn lại bề quy chế 
2 như ý vàng, mặt khảim | năm 1804) 
2 nhiễu tuyến đồi môi, 
vàng đều bọc bạc 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào màu Đai: 13 Phốc Đầu 
trang sức như | thiênthanh | miếng phía vuông, 
chính chất dùng đoạn | trước và hai trang 
phẩm, riêng Bát ti thêu bên phải sức như 
ngạch tường hình Tứ linh, | trái đều bọc | quan văn 
cao 3 phân, tơ ngũ sắc gia tử kim; 5 tòng nhất 
trổ hình hoa; vàng miếng phía phẩm 
mặt mũ không | -Thường như sau bọc 
có ngọc châu; quan chính | bạc; mặt đai 
đầu hai cánh nhất phẩm khảm đồi 
chuồn không môi 

sức vàng 

Phốc Đầu -Áo bào màu | -Đai:trong | Phốc Đầu | _ -Như -Như 
tròn, I bác sơn cam bích, 13 miếng vuông, quan quan 

vàng; 2 khóa dùng đoạn phía trước | trang sức văn văn 
giản vàng; Bát ti thêu Tứ | vàhaibên | như quan chính chính 
phía trước ] linh, tơ ngũ phải trái văn chính nhị nhị 
hoa vàng, 2 sắc gia vàng. | có 7miếng | nhịphẩm | phẩm | phẩm 
giao long vàng, | -Thường như |_ nằm trong -Thường 
phía sau2hoa | quanchính | bọc tử kim, thêu 
vàng; hai cánh | nhấtphẩm | 6 miếng bọc hình 
chuồn viền bạc, so le; 5 Bạch 
bọc vàng, bề miếng phía trạch 
mặt sức giao sau bọc bạc; 
long vàng; 2 tất cả đều 
như ý vàng, 2 khẩm đồi 
nhiễu tuyến môi lên bề 
vàng mặt 


Phốc Đầu -Áo bào như | -Đai: Miếng | Phốc Đầu | -Như Như 
tròn, trang sức chính nhị vuông phía vuông, quan quan 
như chính nhị | _ phẩm, riêng trước và trang sức văn văn 

phẩm, riêng dùng màu hai miếng | như quan | tòngnhị | tòng 
mũ bỏ trang quan lục hình quả văn tòng phẩm nhị 
sức giaolong | -Thường như | trámởhai | nhị phẩm | -Thường | phẩm 
ở mặt cánh quan chính bên phải thêu 
chuồn nhị phẩm trái đều hình 
bọc tử kim, Bạch 
14 miếng trạch 
còn lại bọc 
bạc, bề mặt 
khẩm đồi 
môi 
Phốc Đầu -Áo bào như -Đai: 18 Phốc Đầu | -Như Như 
tròn, I bác sơn quan nhị miếng đều vuông, quan quan 
vàng, 2 khóa phẩm. Riêng bọc bạc, trang sức văn văn 
giản vàng, phía |_ dùng màu mặtkhảm | như quan chính chính 
trước phía sau bảo lam đồi môi văn chính tam tam 
đều có Ihoa | -Thường như tam phẩm | phẩm | phẩm 
vàng, 2 giao quan nhị -Thường 
long vàng, 2 phẩm, riêng thêu 
cánh chuôồn dùng màu hình Sư 
viền bọc vàng, xích mộc, tử 
2 như ý vàng, thêu hình 
2 nhiễu tuyến Cẩm kê 
vàng 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào như |_ Đai Như | Phốc Đầu Như Như 
trang sức như chính tam quan chính vuông, quan quan 
chính tam phẩm, riêng | tam phẩm, | trangsức | văntòng | văn 
phẩm, riêng dùng màu mặt khảm | như quan tam tòng 
bỏ 2 giao long ngọc lam sừng Bạch văn tòng phẩm; tam 
vàng -Thường như hoa tam phẩm | Thường | phẩm 
quan chính thêu Sư 
tam phẩm tử 
Phốc Đầu -Áo bào dùng Đai: 13 Phốc Đầu Như Như 
tròn, 1 bác sơn trừu thêu miếng phía vuông, quan quan 
bạc, 2 khóa giao long trước và trang sức văn tứ văn tứ 
giản vàng, màu quan hai bên như quan | phẩm; | phẩm 
phía trước và lục, tơ ngũ trái phải văn tứ Thường 
sau đều Ihoa | sắc giavàng. | bọc bạc; 5 phẩm thêu 
vàng, hai cánh -Thường miếng phía hình Hổ 
chuồn viền làm bằng sa sau bọc 
bọc vàng, 2 mát,tơmàu | đồng; tất cả 
như ý bạc, 2 bảo lam ngũ |_ đều khảm 
nhiễu tuyến | sắc giavàng, | sừng hoa 
bạc thêu hình (hoa giác) 
Khổng tước 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA MỘT SỐ VỊ HOÀNG TỬ, HOÀNG THÂN, 
TÔN THẤT NHÀ NGUYÊN NĂM 1845 
(theo Hội điển) 


Phốc Đầu tròn, | -Áo bào dùng -Đai: 9 Phốc Đầu | _ -Như Như 
trang sức như | trừu thêu hoa | miếng phía vuông, quan quan 
quan tứ phẩm, | màu bảo lam, trước và trang sức văn tứ văn tứ 
nhưng các tơngũ sắc gia | hai bên trái | nhưquan | phẩm | phẩm 
trang sức toàn vàng. phải bọc văn ngũ -Bổ tử 
bằng bạc -Thường làm | bạc và đồng phẩm thêu 
bằng sa mát, xen kế; 3 hình Báo 
tơ màu quan | miếng phía 
lục ngũ sắc sau bọc 
gia vàng đồng; tất cả 
-Bổtửdùng | đều khảm 
đoạn màu sừng hoa 
xích vũ, thêu 
Vân nhạn 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào dùng | -Đai: miếng 
phía trước, sau trừu bóng chính giữa 
đều có 1 hoa mầu ngọc phía trước 
bạc; hai cánh lam bọc bạc, 
chuồn viền -Thường 9 miếng 
bọc bạc; 2 như dùng sa Tố còn lại bọc 
ý bạc, 2 nhiễu màu quan | đồng, tất cả 
tuyến bạc lục. đều khảm 
-Bổ tử dùng sừng hoa 
đoạn màu 
xích vũ, thêu 
hình Bạch 
nhàn 


Đô ngự sử, phó đô ngự sử và các chức khoa 

đạo chưởng ấn vốn cấp cho mũ Giải Trãi có 

hai sừng bạc thì (nay) đổi 2 khóa giản vàng 
thành 2 giao long bằng vàng và bạc 


Mũ Y, thường, Bổ tử Đai 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, -Áo bào Tứ linh -Đai miếng chính 
được 1 bác sơn vàng, 1 màu chân lan làm giữa ở phía trước 
phong ngạch tường vàng bằng đoạn Bát tỉ và 2 miếng hình 
tước thân cao 4 phân trổ hình ngũ sắc gia kim. đẹt ở hai bên phải 
vương, giao long, 2 khóa giản | -Thường làm bằng | trái, bề mặt đều 
quận vàng, phía trước l1 sa mát màu hoa trổ hình hoa khảm 
vương hoa vàng, 2 giao long | xích ngũ sắc gia vàng, còn lại bể 
vàng, phía sau2hoa | kim, thêu hình Kỳ | mặt khảẩm mai đôi 
vàng. Hai cánh chuồn lân môi, đều bọc vàng 
viền bọc vàng, bề mặt tử kim 
sức giao long vàng 
vờn ngọc châu, đầu 
cánh chuồn đều sức 
vàng, 2 như ý vàng, 2 
nhiễu tuyến vàng 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, 1 -Áo bào Tứlinh | -Đai 13 miếng phía 
được bác sơn vàng, 1 ngạch | màu chân lan làm trước và hai bên 
phong tước tường vàng cao 3 bằng đoạn Bát tỉ phải trái bọc vàng 
thân công, |_ phân trổ hình hoa, 2 ngũ sắc gia kim. tử kim, 5 miếng 
quốc công | khóa giản vàng, phía | -Thường làm bằng | phía sau bọc bạc, 
trước 1 hoa vàng, 2 sa mát màu hoa bề mặt đều khảm 
giao long vàng, phía xích ngũ sắc gia mai đôi mồi 
sau 2 hoa vàng, 2 cánh | kim, thêu hình Kỳ 
chuôn viền bọc vàng, lân 
2 giao long vàng, 2 
như ý vàng, 2 nhiễu 
tuyến vàng 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, 1 -Áo bào Tứ linh Đai 13 miếng 
được bác sơn vàng, 2 khóa màu tử đàn làm phía trước và hai 
phong tước | giản vàng, phía trước bằng đoạn Bát tỉ bên phải trái có 7 
quận công, 1 hoa vàng, 2 giao ngũ sắc gia kim miếng bọc vàng 
huyện long vàng, phía sau | -Thường làm bằng tử kim, 6 miếng 
công 2 hoa vàng, 2 cánh sa mát màu hoa bọc bạc, xen kẽ. 5 
chuồn viền bọc vàng, |  xíchngũsắcgia | miếng phía sau bọc 
bề mặt sức giao long kim, thêu Bạch bạc, bề mặt đều 
vàng, 2 như ý vàng, 2 trạch khẩm mai đôi mỗi 


nhiễu tuyến vàng 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC CỦA BÁ QUAN 


Tôn thất Phốc Đầu vuông, -Áo bào Tứ linh Đai 18 miếng đều 
được so với tôn thất được màu đà xích bọc bạc 
phong phong tước quận -Thường làm bằng 
hương công, mũ Phốc Đầu sa mát màu mộc 
công, vuông lược đi 1 hoa xích thêu Sư tử 
huyện hầu, | vàng phía sau, mặt 
hương hầu mũ lược trang sức 
giao long vàng 
Hoàng tử, Phốc Đầu vuông, 1 -Áo Giao bào màu |_ Đai 13 miếng phía 
thân bác sơn bạc, 2 khóa giáng chu làm trước và hai bên 
vương, tôn | giản vàng, trướcsau | bằng trừu ngũ sắc | phải trái bọc bạc. 5 
thấtđược | 1 hoa vàng, hai cánh gia kim. miếng phía sau bọc 
phongkỳ | chuồn viền bọc bạc, | -Thường làm bằng | đồng, bề mặt đều 
ngoại hầu, | 2 như ý bạc, 2 nhiễu sa mát màu quan khẩm hoa giác 
kỳ nội hầu, tuyến bạc lục thêu Hổ. 
đình hầu, 
trợ quốc 
khanh 
Hoàng tử, | Phốc Đầu vuông,1 bác | -Áo Hoa bào màu |_ Đai 9 miếng phía 
thân sơn bạc, 2 khóa giản tương làm bằng trước và hai bên 
vương, tôn |_ bạc, trước sau I hoa trừu ngũ sắc gia phải trái bọc bạc 
thất được bạc, hai cánh chuồn kim và đồng xen kẽ, 3 
phong viền bọc bạc,2như | -Thường làm bằng | miếng phía sau bọc 
tá quốc ý bạc, 2 nhiễu tuyến sa Tế hoa màu đồng, bề mặt đều 
khanh, bạc quan lục khám hoa giác 
phụng -Bổ tử làm bằng tơ 
quốc vũ ti đỏ, thêu Báo 
khanh, trợ 
quốc úy, tá 
quốc úy 
Hoàng tử, Phốc Đầu vuông, -Áo bào màu Đai 1 miếng chính 
thân trước sau 1 hoa bạc, tương đậm thêu giữa phía trước bọc 
vương, tôn | hai cánh chuồnviền | 2 hoa ố, làm bằng | bạc, 9 miếng còn 
thất được | bọc bạc, 2 như ý bạc, đoạn Bát tỉ lại bọc đồng, bề 
phong 2 nhiễu tuyến bạc -Thường làm bằng | mặt đều khảm hoa 
phụng sa Tế hoa màu giác 
quốc úy, quan lục. 
trợ quốc -Bổ tử làm bằng tơ 
lang, tá vũ ty đỏ, thêu gấu 
quốc lang, 
phụng 
quốc lang 


NHÀ NGUYÊN 
(theo Hội điển) 
Quan văn Quan võ Y, thường 
Mũ Bổ tử Mũ Bổ tử 
Trên Văn Công: Tiên hạc, Hổ Đầu: Kỳlân | -Áo giao lĩnh 
nhất | sức toàn bằng hoa sức toàn cổ trắng, làm 
phẩm | vàng, hai dải bằng vàng bằng sa, đoạn, 
thùy anh trang màu xanh, 
sức kim hoa lục, lam, đen 
khẩm ngọc tùy nghỉ 
châu -Thường nền 
dát vàng 
Nhất Văn Công: Tiên hạc Hổ Đầu Kỳ lân Như trên 
phẩm | sức toàn bằng 
vàng 
Nhị Văn Công Tiên hạc Hổ Đầu Bạch Như trên 
phẩm trạch 
Tam Văn Công Cẩm kê Hổ Đầu Sư tử Như trên 
phẩm 
Tứ | Đông Pha:hoa | Khổng tước | Xuân Thu Hồ -Áo giao lĩnh, 
phẩm |_ vàng ởmặt màu cổ áo 
trước và sau, như màu áo, 
các trang sức làm bằng sa, 
như phụ như đoạn; các màu 
hoa, giao long xanh, lục, lam, 
đều dùng bạc đen cho tùy 
nghỉ 
-Thường nền 
đỏ 
Ngũ Đông Pha: Vân nhạn Xuân Thu Báo Như trên 
phẩm | phía trước 2 
hoa bạc, 2 giao 
long bạc, phía 
sau 1 hoa bạc 
2 giao long bạc 
Lục Đông Pha: Bạch nhàn | Xuân Thu Hùng Như trên 
phẩm |_ phía trước 1 (Quan võ 
hoa bạc, 2 giao từ thất 
long bạc; phía phẩm trở 
sau 1 hoa bạc xuống chỉ 
đặt tòng, 
không đặt 
chính) 
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Thất Văn Tú Tài: Lộ tư Tòng thất Bưu -Áo như trên 
phẩm | phíatrướcI | (chính:nền | phẩmđội | tòng: | -Thường: làm 
hoa bạc, 2 giao | đỏ, tòng: Văn Tú Tài nên | bằng sa, đoạn, 
long bạc, phía | nền xanh) như văn xanh | màu xanh, lục 
sau 1 hoa bạc chính thất tùy nghi; phần 
phẩm màu thái 
lục hai bên 
thường không 
thêu hoa tròn 
Bát Văn Tú Tài: Khê xích Tòngbát | Hảimã | -Áo giao lĩnh 
phẩm |_ phía trước 1 phẩm đội màu gốc bằng 
hoa bạc, sau 1 Văn Tú Tài sa, đoạn; màu 
hoa bạc như văn xanh, lục, lam, 
chính bát đen cho tùy 
phẩm nghỉ. 
-Thường: Như 
trên 
Cửu Văn Tú Tài: Liêu thuần | Tòng bửu Tê Như trên 
phẩm | phía trước I nên xanh phẩm đội | ngưu 
hoa bạc Văn Tú Tài 
như chính 
cửu phẩm 
Chưa | Phong Cân: Tuy Cân: Áo giao lĩnh 
nhập | trước sau đều trước sau màu gốc bằng 
lưu sức 1 sợi bạc đều sức 1 sa, đoạn; màu 
sợi bạc xanh, lục, lam, 


đen cho tùy 
nghỉ 


TIỂU TỪ ĐIỂN 
TRANG PHỤC VIỆT NAM 


?>^@* 


Anh Cân: mũ của quan võ chưa nhập 
lưu triều Nguyễn. 

Áo bà ba: loại áo vạt ngắn không bâu, xẻ 
giữa, cài bằng cúc, phổ biến ở Nam Bộ. 

Áo chít: Xem Áo (dài) năm thân. 

Áo Cừu: một trong những loại áo tránh 
rét của giới trung lưu, quý tộc. Ở Việt Nam, 
áo Cừu bên ngoài là da, bên trong là lông, 
được làm bằng lông cáo (Hồ Cừu) hoặc 
lông chồn (Điêu Cừu). 

Áo (dài) năm thân: chỉ loại áo may bằng 
năm khổ vải (vạt trước hai khổ, vạt sau hai 
khổ, thân bên phải dôi ra một khổ ngắn 
nữa), phân biệt với các dạng áo được may 
bằng bốn khổ vải như áo tứ thân, áo giao 
lĩnh. 

Bàn long: chỉ hoa văn rồng tròn (rồng ổ) 
thêu trên áo bào. 

Bao Cân: mũ Thường triều của vương, 
hầu để tóc ngắn thời Trần. 

Bao Đính: mũ Tiện phục của các vị văn 
nhân, quan lại quý tộc thời Lê Trung Hưng, 
kiểu dáng tròn, đỉnh phẳng, cao khoảng 
một thước, làm bằng lông đuôi ngựa, nên 
còn gọi là Mã vĩ Bao Đính. 

Bào phục: hay áo bào, chỉ loại trang 
phục mặc khi thiết triều của vua quan 
phong kiến. 

Bát bảo: tám dạng hoa văn thêu trên áo 
bào của vua quan nhà Nguyễn. 

Bát Tiên: loại mũ trang trọng của văn 


nhân, nho sĩ và đàn ông thường dân thời 
Lê Trung Hưng, làm bằng đoạn màu huyền 
hoặc sa the, đỉnh phẳng, trên may cánh hoa 
cúc mấy lớp đùm lên nhau, quanh mũ gấp 
nếp, dải dây buộc ngang trán, buông phần 
thừa ra sau gáy và hai tai có diềm rủ, gần 
tương tự mũ Bao Đính. 

Bình Đính: loại mũ đỉnh phẳng nói 
chung. Vào thời Lê Trung Hưng, danh xưng 
Bình Đính đặc chỉ loại mũ tế của vua chúa 
và các quan. Đến thời Nguyễn, từ năm 1816, 
danh xưng này chỉ loại mũ Đại triều của các 
hoàng tử, hoàng thân được ban tước thân 
vương, quận vương, thân công, quận công. 

Bình Thiên: 1. tên gọi khác của mũ 
Miện. 2. tên gọi khác của loại mũ Triều 
phục Bình Đính của hoàng tử, hoàng thân 
được ban tước thân vương, quận vương, 
thân công, quận công triều Nguyễn. Xem: 
Miện, Bình Đính. 

Bổ phục: chỉ Bào phục gắn Bổ tử. 

Bổtử: còn gọi là Hung bối, chỉ vuông vải 
thêu hình chim thú gắn ở trước ngực và sau 
lưng áo bào, dùng để phân biệt phẩm cấp 
của bá quan. Quy chế trang phục Thường 
triều Hung bối - Bổ tử định hình vào thời 
vua Minh Thái Tổ - Trung Quốc, được áp 
dụng vào triều đình Việt Nam từ năm 1471. 

Bội: còn gọi là thùy bội, chỉ dải ngọc đeo 
hai bên hông, được gắn kết bằng các loại 


ngọc có hình thù khác nhau. 


Bồn Hoa: loại mũ Thường phục áp dụng 


cho thị vệ nhân thuộc ngạch Tụng quan 
của nhà Trần. 

Búc Cân: loại mũ trang trọng của văn 
nhân, nho sĩ và đàn ông thường dân thời Lê 
Trung Hưng, có kiểu dáng tương tự mũ ni, 
song hai bên mang tai có hai dải thắt, thắt 
lại ở sau đầu. 

Cách đới: dai da nói chung, hình tròn, 
trên đai được gắn các miếng trang sức hình 
vuông, hình tròn hoặc hình quả trám. Đai 
thường to rộng, chỉ mang tính trang sức. 

Cao Sơn: mũ Thường phục của các 
quan văn từ nhất phẩm đến lục phẩm thời 
Trần - Hồ kể từ sau năm 1396, mũ Thường 
phục của văn võ bá quan, giáo thụ Quốc Tử 
Giám và giáo viên ở các lộ, huyện thời Lê sơ 
từ năm 1434 đến năm 1437. 

Cân hoàn: loại trang sức hình tròn được 
đính vào hai bên mũ Toàn Hoa thời Trần. 

Chiết Xung: mũ Thường phục của các 
quan võ từ nhất phẩm đến lục phẩm thời 
Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Chương: các hoa văn thêu trên Lễ phục 
Cổn Miện, tượng trưng cho trời đất vạn vật, 
gồm Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng), 
Tỉnh thìn (sao), Sơn (núi), Long (rồng), Hoa 
trùng (chim trĩ), Tông di (cốc ở tông miếu, 
có hình hổ và khỉ), Tảo (rong), Hóa (lửa), 
Phấn mễ (gạo), Phủ (rìu), Phất (chữ Á z7). 

Cổ đồ: tên gọi của một số dạng hoa văn 
thêu trên áo bào của vua quan nhà Nguyễn. 

Cổ kiêng. Xem: Đoàn lĩnh. 

Cổn: còn gọi là Long Cổn, hoặc Cốn 
Long y, loại áo trong Lễ phục Cốn Miện, 


thường có màu xanh sẫm hoặc màu huyền, 


cổ áo giao lĩnh, thêu các hoa văn Phủ, Phất, 
Sơn, Hỏa... Riêng áo Cổn của vua được 
thêu hoa văn Nhật, Nguyệt ở hai vai, Long 
ở hai ống tay áo. 

Cổn Miện: tên gọi tắt của bộ Lễ phục áo 
Cổn, mũ Miện, là trang phục dành riêng 
cho đế vương và vương công đại thần sử 
dụng trong các dịp đại lễ như tế trời đất, 
lễ lên ngôi v.v., vào thời vua Lê Hiến Tông 
còn được sử dụng làm Lễ phục khi vua cày 
Tịch điền. Bộ Lễ phục này bị phế bỏ vào 
thời Lê Trung Hưng và được khôi phục vào 
thời vua Minh Mạng triều Nguyễn. Vào thời 
Nguyễn, Cốn Miện chỉ được sử dụng trong 
dịp tế Nam Giao. 

Cổn phục: tên gọi chung của áo Cổn và 
tất cả phục sức đi kèm như thường, tế tất, 
đại đới, cách đới, bội, thụ v.v. 

Công phục: 1.vốn đồng nghĩa với khái 
niệm Thường phục, tức trang phục mặc 
vào những buổi thường triều ngày 5, 10, 
20, 25, từ thế kỷ XV trở về sau chỉ loại trang 
phục vua quan mặc vào những buổi chầu 
mông một và ngày rằm. 2. chỉ loại trang 
phục trang trọng của nho sĩ và dân thường. 

Củng Thân: loại mũ Triều phục dành 
cho các vị vương, hầu, minh tự thời Lý - 
Trần, phẩm trật được phân biệt bởi số bậc 
và số trang sức ong bướm trên mũ. 

Cửu Long: Xem Cửu Long Thông Thiên. 

Cửu Long Đường Cân: còn gọi là Đường 
Cân, loại mũ Thường phục của hoàng đế 
triều Nguyễn, mũ có phần gáy nhô cao, 
chỏm khum tròn chùm về phía trước, choãi 
sang hai bên thành hình chữ Bát /\. Xem: 
Đường Cân. 


Cứu Long Thông Thiên: còn được gọi 
là mũ Cửu Long, hoặc mũ Xung Thiên, mũ 
Triều phục của hoàng đế triều Nguyễn, có 
kiểu dáng tương tự mũ Xung Thiên triều 
Lê, riêng quy chế trang sức trên mũ có sự 
khác biệt. 

Dương Đường: 1. một trong những dạng 
hoa văn hình hoa thời Trần, Lê. 2. mũ Triều 
phục của Nội quan thời Trần, phẩm trật 
của các quan được phân biệt dựa vào số 
hình ong bướm sức trên mũ. 3. mũ Triều 
phục của hoàng tử, vương tử được phong 
tước quốc công triều Lê Trung Hưng, kiểu 
dáng như mũ Phốc Đầu, duy phía sau cao 
hơn, hai cánh chuôn có khi được nạm vàng. 

Đa La: còn gọi là Đa La Ni, hay La Đà Ni, 
đều chỉ cùng một loại vải gai, phần lớn có 
màu xanh và đỏ. Vào thời Lê Trung Hưng, 
loại mũ Đỉnh Tự được làm từ chất liệu vải 
gai này được gọi là mũ Đa La. 

Đai: thứ phục sức đeo ngang lưng bên 
ngoài áo bào, được gắn các miếng trang sức 
hình tròn, hình quả trám làm bằng kim loại 
hoặc đồi môi..., được xỏ qua hai dây thắt 
đôi ra từ nách áo, ôm lấy người, thường chỉ 
mang tính trang sức 

Đại đới: 1. đai thắt lưng, có hai dải to 
bản buông xuống dưới chân, còn gọi là 
thân. 2. dải lụa màu xanh trong Cổn phục 
của vua quan triều Nguyễn; một đầu dải lụa 
được thắt ở đai da phía trước, sau đó vòng 
qua vai, cố định lại ở phần đai sau lưng. 
Xem: Thân. 

Đâu Mâu: còn gọi là mũ Trụ, bảo vệ 
phần đầu của binh sĩ khỏi giáo mác, vì hình 
dạng giống chiếc mâu, một loại nồi thời cổ 


của Trung Quốc nên gọi là Đâu Mâu. 

Đỉnh Tự: còn gọi là mũ Nhục, loại mũ 
có kiểu dáng chữ Đinh jˆ nằm ngang, trán 
mũ thẳng, cong tròn dân khi tới đỉnh, vươn 
ra sau gáy. Đây là loại mũ Thường phục của 
các quan văn võ nhà Trần kể từ năm 1301, 
và là dạng mũ được sử dụng rộng rãi trong 
quân đội và dân gian thời Lê Trung Hưng. 

Đoàn lĩnh: cũng gọi là viên lĩnh, nôm na 
gọi là áo cổ kiểng, chỉ loại áo cổ tròn, gài 
cúc bên vai phải. Vào thời Lê, Nguyễn, áo 
đoàn lĩnh chỉ được dùng trong những buổi 
Đại triều. 

Đông Pha: mũ Thường phục áp dụng 
cho quan văn tứ, ngũ, lục phẩm triều 
Nguyễn, lá phủ phía sau mũ được lượn 
theo hình sóng, gáy mũ đính hai dải anh rủ 
xuống lưng. 

Đường Cân: 1. loại mũ Tiện phục được 
làm bằng the đen, tương tự kiểu dáng mũ 
Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn có cốt làm 
bằng cật mây, buông ra sau, choãi sang 
hai bên thành hình chữ Bát /\. 2. loại mũ 
Thường phục của vua và là mũ Triều phục 
của hoàng thái tử nhà Nguyễn, mũ có phần 
gáy nhô cao, chỏm khum tròn chùm về 
phía trước, choãi sang hai bên thành hình 
chữ Bát /\. 

Giác Đính: mũ Thường phục của các vị 
có tước cao mà không có chức trong triều 
đình Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Giải Trãi: mũ của pháp quan các triều 
Lý, Lê, Nguyễn. Giải trãi tương truyền là 
linh thú một sừng, bản tính ngay thẳng, 
thường được tạo hình tương tự kỳ lân. 
Ngay từ thời Hán, triều đình Trung Quốc 


đã mô phỏng sừng giải trãi chế ra loại mũ 
áp dụng cho các quan thực thi pháp luật, 
nhằm nhắn gửi ý niệm về lương tri và sự 
công bằng. Triều đình nhà Lý, Lê, Nguyễn 
Việt Nam đều áp dụng mũ Giải Trãi cho các 
vị pháp quan, tuy nhiên kiểu dáng mũ mão 
mỗi thời mỗi khác biệt, thời Lý mũ này có 
kiểu dáng Lương Quan, còn thời Nguyễn có 
kiểu dáng Phốc Đầu. 

Giao bào: tên loại áo bào được thêu các 
hình giao long dạng tròn thời Nguyễn. 

Giao lĩnh: cũng gọi là trực lĩnh, trường 
lĩnh, nôm na gọi là áo tràng vạt, chỉ loại áo 
cổ bắt chéo trước ngực, như loại áo tràng 
của các nhà sư chúng ta vẫn thấy hiện nay. 

Giáp Minh Quang: loại áo giáp hoàn 
bị vào thời Đường với đặc trưng là hai tấm 
hộ tâm hình tròn trước ngực và hai miếng 
trang sức hình đầu hổ gắn hai bên vai. 

Giáp Trụ: tên gọi chung của áo Giáp và 
mũ Trụ. Xem: Đâu Mâu. 

Giày Tích: loại giày có hai lớp đế, lớp 
trên làm bằng gai hoặc da, lớp dưới làm 
bằng gỗ. Giày Tích vốn là loại giày thời Hán, 
về sau chỉ còn được sử dụng vào những dịp 
đại lễ. Từ năm 1396 đến 1404, triều đình 
Trần - Hồ quy định văn võ bá quan từ lục 
phẩm trở lên đều được đi giày Tích trong 
các buổi Thường triều. Vào thời Lê sơ, triều 
đình nhà Lê vẫn thường thưởng giày Tích 
cho công thần. 

Hổ Đâu: mũ Thường phục áp dụng cho 
quan võ nhất, nhị, tam phẩm triều Nguyễn. 

Hồ Quan: loại mũ làm bằng sắt, có hình 
đầu hổ, xuất hiện tại Trung Quốc vào thời 


Tùy Đường - Ngũ Đại, từ thời Tống trở về 


sau không thấy nữa, tại Việt Nam hiện chỉ 
thấy qua tấm ngói có niên đại thời Trần. 

Hoa bào: tên loại áo bào được thêu các 
hình hoa tròn thời Nguyễn. 

Hoành: tên gọi của một loại dây trên 
mũ Miện giữ mũ cố định trên đầu, một 
đầu dây buộc trâm ngọc cài trên mũ, sau 
đó vòng qua cằm vắt lên đầu kia của trâm. 
Trâm dùng để cố định búi tóc. Vào thời 
Nguyễn, dây hoành được thay thế bằng dây 
thùy anh. Xem: Thùy anh. 

Hối: miếng ngà (hoặc gõ, tre) hình chữ 
nhật, các quan cầm ở tay trong các buổi đại 
lễ, thiết triều, tính chất tương tự ngọc khuê. 
Xem: Ngọc khuê. 

Hung bối. Xem: Bổ tử. 

Kế: loại áo trắng cổ tròn cộc tay, kết 
hợp với thường, được mặc lót bên trong Lễ 
phục, Triều phục và Thường phục của vua 
quan, quý tộc triều Nguyễn. 

Khăn xếp: khăn vấn tóc của đàn ông 
được quấn xếp nếp đều đặn, chít theo kiểu 
chữ Nhất —, hoặc chữ Nhân À\ ở giữa trán. 
Khoảng năm 1920, 1930, người Việt mới chế 
ra loại khăn khâu dán liền những vành nếp 
lại, chỉ việc đặt chụp lên đầu cho nhanh 
chóng và thuận tiện, gọi là khăn xếp. 

Khố: đồ mặc phía dưới của đàn ông, có 
khi chỉ chiếc quần hai ống, cũng có khi chỉ 
dạng khăn quấn quanh eo và đùi che hạ bộ. 

Khưóc Phi: mũ Thường phục của quan 
ngự sử đài thời Trần - Hồ kể từ sau năm 
1396. 

Kim Quan: loại mũ Triều phục của 
hoàng tử, hoàng thân được phong tước 
quận công, huyện công, hương công, huyện 


hầu và hương hầu triều Nguyễn, thường kết 


hợp với áo bào Tứ linh màu đỏ. 

Lễ phục: chỉ loại trang phục vua quan 
mặc vào các buổi cúng tế, lễ tiết, cũng có 
khi được gọi là Tế phục. 

Long bào: loại áo bào thêu hình rồng 
của vua chúa nói chung. 

Lương Cân: 1. loại mũ thời vua Lê Thánh 
Tông, được làm bằng lông đuôi ngựa, tên 
mũ có nghĩa là “mũ mát” vì thường được 
sử dụng vào mùa hè. 2. loại mũ đội khi vào 
chầu của hoàng tử, vương tử chưa được 
phong tước theo quy chế năm 1661. 3. loại 
mũ Thị phục chầu chúa của các quan văn 
theo quy chế năm 1721. 

Lương Quan: còn gọi là mũ Tiến Hiễn, 
có các viền lương trang sức chạy dọc trên 
thân mũ, số viền lương được dùng để phân 
biệt phẩm cấp của bá quan. 

Lưu: 1. tên gọi của các chuỗi ngọc châu 
đính ở hai đầu Miện bản trên mũ Miện. Số 
lưu được quy định dựa vào thân phận của 
người đội mũ, như mũ của hoàng đế có 12 
lưu, mũ của vương công có 9 lưu. 2. tên của 
loại dải thắt Bào phục của vua và hoàng 
hậu triều Nguyễn. 

Mã quái: loại áo cổ tròn cộc tay, mở 
ngực, cài bằng cúc, mặc lót bên trong. 

Mãng bào. Xem: Tứ linh bào. 

Mãng lan: dạng áo hẹp tay, có lối thêu 
sức tương tự như Mãng bào, song chiều dài 
vạt áo và ống tay áo đều ngắn hơn Mãng 
bào, được áp dụng cho một số vị quan võ 
triều Nguyễn. 

Miện: còn gọi là mũ Lưu Miện, mũ Bình 
Thiên, có ván úp hình chữ nhật, đính các 


dây ngọc rủ ở phía trước và phía sau, gọi là 
lưu. Xem: Lưu. 

Miện bản: còn gọi là diên, ván úp hình 
vuông (hoặc chữ nhật) trên mũ Miện. 

Mũ Nhục. Xem: Đinh Tự. 

Ma Trụ. Xem: Đâu Mâu. 

Ngọc khuê: miếng ngọc hình chữ nhật, 
nhọn đầu, vua và đại thần cầm ở tay trong 
các buổi đại lễ, tính chất tương tự hốt. Xem: 
Hốt. 

Ngư đại: loại phục sức đeo trên đai 
của các quan văn. Ở Trung Quốc vào thời 
Đường, Ngư đại có dạng phù hiệu mang 
hình con cá, đựng trong túi, dùng như thẻ 
bài để ra vào đại nội. Đến thời Tống, Ngư 
đại không còn được đựng trong túi mà 
dùng vàng bạc trực tiếp chế thành hình 
con cá đeo ở đai, chỉ mang tính trang sức, 
tô sự cao sang vinh hiển. Ngư đại xuất hiện 
tại Việt Nam muộn nhất là vào năm 798, bị 
phế bỏ vào thời Lê sơ. 

Nhật Bình: áo Triều phục dành cho 
cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai và là Thường 
phục của hoàng thái hậu, hoàng hậu, công 
chúa triều Nguyễn. Đây là loại áo xẻ cổ, có 
dạng đối khâm, cổ áo to bản tạo thành hình 
chữ nhật ở trước ngực, dưới ức có dải vải 
buộc hai vạt áo. 

Ô Sa: mũ dành cho quan văn, có hai 
tầng, thân tròn, hai cánh chuỗn tròn và to 
bản. Mũ này vốn được chế ra dựa trên kiểu 
dáng mũ Phốc Đầu. Xem: Phốc Đầu. 

Phong Cân: còn gọi là mũ Tú Tài, loại 
mũ áp dụng cho quan văn chưa nhập lưu 
và là mũ Lễ phục của dân gian, kiểu dáng 
tương tự mũ Văn Tú Tài, song không có 


trang sức, không thêu hoa, màu đen tuyên. 
Xem: Đông Pha, Văn Tú Tài. 
Phốc Đầu: loại mũ hai tầng, tầng sau 


nhô cao hơn tầng trước, là nơi chứa búi tóc, 
gáy mũ đính hai cánh chuỗồn nằm ngang. 
Mũ Phốc Đầu thời Tống có dáng vuông vức. 
Nhà Minh về sau dựa theo kiểu dáng mũ 
Phốc Đầu thời Tống chế ra một dạng mũ 
tròn, hai cánh chuẳn tròn, to bản, gọi là mũ 
Ô Sa. Mũ Phốc Đầu được du nhập vào Việt 
Nam từ năm 1059, áp dụng làm mũ Thường 
phục của bá quan, đến thời Trần bị phế 
bỏ, tái du nhập vào triều Lê sơ. Đến thời 
Nguyễn, nhà Nguyễn quy định mũ Phốc 
Đầu vuông là loại mũ dành cho quan võ, 
mũ Phốc Đầu tròn (Ô Sa) dành cho quan 
văn. Mũ Phốc Đầu của Việt Nam hầu hết 
đều được gắn các trang sức bằng kim loại. 

Phù Dung: một loại mũ của vua nhà 
Trần theo ghi nhận của Lê Tắc, nhiều khả 
năng là mũ Thường triều, thường được biết 
đến là mũ của Đạo giáo, có hình dạng bông 
sen, chụp vào búi tóc. 

Phú hậu: hai cánh dôi ra từ hai bên sườn 
áo bào theo quy chế của nhà Minh, được áp 
dụng vào triều đình Lê Trung Hưng và triều 
Nguyễn. 

Phương tâm khúc lĩnh: dạng phục sức 
làm bằng lụa trắng, hình tròn để đeo vào 
cố, chính giữa có một đoạn lụa dôi xuống 
hình vuông, thường được phối với Lễ phục 
của vua và các quan đại thần, ít nhất còn 
được sử dụng đến thời Trần. Nhà Nguyễn 
không sử dụng loại phục sức này. 

Phương Thắng: mũ Thường phục của 
tôn thất thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 


Phượng bào: áo bào thêu hình chim 
phượng của hậu phi triều Nguyễn nói 
chung. 

Phượng ngư tú phục: dạng áo bào Triều 
phục của tước hầu, minh tự thời Trần, trên 
áo thêu hoa văn phượng cá. 

Phượng Quan: mũ Triều phục của hậu 
phi triều Nguyễn, ngôi thứ được phân biệt 
bởi số lượng trang sức phượng múa rồng 
bay trên mũ. Mũ có chín hình phượng múa 
rồng bay được gọi là Cửu Phượng Quan, có 
bảy hình gọi là Thất Phượng Quan... 

Quân: từ chỉ chung các loại váy, bao 
gồm cả thường. Tuy nhiên, từ cuối thời 
Nguyễn, khái niệm quần được dùng để chỉ 
loại đồ mặc phía dưới, có hai ống chân. 
Xem: Khố, Quần chân. 

Quân chân: chỉ loại quần có hai ống 
chân phân biệt với loại quần không đáy, là 
chiếc váy cố cựu của phụ nữ Việt xưa kia. 

Quyển Vân: tên gọi khác của mũ Thông 
Thiên, loại mũ có chóp uốn cong ngã về 
phía sau, trông như áng mây cuộn, thân 
mũ có các viền lương được đính các hạt 
ngọc châu. Đây là loại mũ Triều phục của 
vua Tống. Qua ghi chép của Lê Tắc, các vua 
nhà Trần cũng sử dụng mũ Quyển Vân, có 
lẽ khi áp dụng vào Việt Nam, loại mũ này 
cũng được sử dụng trong các buổi Đại triều. 

Song khai: loại áo xẻ vạt trước, vạt sau, 
trang phục thông dụng của binh lính triều 
Nguyễn. 

Tam Sơn: loại mũ có những múi hình 
mây uốn cong ở chóp mũ, có ngọc châu 
đính dọc các viền lương tương tự mũ 


Quyển Vân Thông Thiên, có trang sức hình 


tam sơn (ba ngọn núi) đính ở giữa trán mũ. 

Tế tất: vuông vải hình chữ nhật che phía 
trước hạ thể, một trong những phụ kiện của 
Lễ phục Cổn Miện. 

Thái bào: tên gọi chung của các loại áo 
bào được thêu hoa văn sặc sỡ. 

Thái Cổ: mũ Thường phục của các quan 
văn võ chính thất phẩm, bát phẩm, cửu 
phẩm thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Thanh Cát: 1. loại vải Cát thường có màu 
xanh đen, ngoài ra còn được nhuộm thành 
các màu hỏa minh, vi minh và màu quỳ. 2. 
loại áo Tế phục của vua chúa, Thường phục 
của quan lại, đồng thời cũng là Tiện phục 
của quan dân triều Lê Trung Hưng, sự khu 
biệt dựa trên màu sắc áo. 3. loại mũ của một 
số hạng binh lính cấp thấp, của thường dân 
triều Lê Trung Hưng, có kiểu dáng tương tự 
mũ Đỉnh Tự, cũng là loại mũ các quan đội 
khi nước có quốc tang. 

Thao: 1. loại dây tết dùng để treo vào 
nón (nón quai thao). 2. loại dây tết dùng để 
thắt lưng, được sử dụng rộng rãi vào thời Lê 
Trung Hưng. 

Thân: tên gọi khác của đại đới, một 
dạng đai thắt lưng, có hai dải to bản buông 
xuống dưới chân. 

Thất Long Đường Cân: loại mũ Triều 
phục của hoàng thái tử triều Nguyễn, có 
kiểu dáng tương tự mũ Cửu Long Đường 
Cân của hoàng đế, song số lượng trang sức 
trên mũ có sự gia giảm. Xem: Đường Cân. 

Thiên Hà đới: dãi lụa trang sức vắt ngang 
miện bản trên mũ Miện của đế vương. 

Thị phục: trang phục bá quan sử dụng 
khi vào châu chúa Trịnh. 


Thông Thiên: tên gọi khác của mũ 
Quyển Vân vào thời Trần, mũ Triều Thiên 
vào thời Lê, và mũ Xung Thiên vào thời 
Nguyễn. Xem: Quyển Vân, Triều Thiên, 
Xung Thiên. 

Thụ: còn gọi tổ thụ, dải tết bằng các 
sợi tơ thắt ở sau lưng, gồm đại thụ, dải tết 
kín hình chữ nhật, và tiểu thụ, dải tết thưa, 
nằm trên đại thụ. 

Thường: một dạng váy quây, quây ra 
ngoài chiếc quần hai ống, loại trang phục 
này phổ biến trong dân gian Việt Nam vào 
thời Lý - Trần. Đến thời Nguyễn, thường 
còn được gọi là xiêm, trang phục được quy 
định sử dụng trong những buổi lễ, thiết 
triều, áp dụng đối với vua quan và hoàng 
tộc, những người có danh vị và phẩm trật. 
Xem: Xiêm. 

Thường phục: trang phục mặc vào 
những buổi Thường triều, các ngày mồng 
5, 10, 20, 25. 

Thùy anh: tên gọi khác của dây hoành 
trên mũ Miện dành cho hoàng đế triều 
Nguyễn, được làm bằng tơ vàng, thắt ở cằm, 
có tua hình hạt bột rủ xuống. Xem: Hoành. 

Thủy ba: hoa văn sóng nước trên áo bào 
triều Lê - Nguyễn. 

Tiện phục: trang phục vua quan mặc 
vào ngày thường, những lúc không phải 
thiết triều. 

Tiêu kim tử phục: dạng áo bào Triều 
phục màu tía nạm vàng của tước vương 
thời Trần. 

Toàn Hoa: loại mũ áp dụng cho ngạch 
Tụng quan của nhà Trần, có hai kim hoàn 
đính ở hai bên mũ, vải nhung màu tía pha 


biếc làm thành sáu tua, đính vào đai ngang 
ở sau mũ. Từ năm 1396 đến hết triều Hồ, mũ 
Toàn Hoa được áp dụng làm mũ Thường 
phục của các quan văn võ tòng thất phẩm. 

Tràng 0uạt. Xem: Giao lĩnh. 

Triều phục: loại trang phục vua quan 
mặc vào các buối lễ nhỏ, song vào thời 
Nguyễn, được đồng nhất với Công phục, 
chỉ loại trang phục mặc vào buổi Đại triều 
ngày rằm và mồng một. 

Triều Thiên: 1. mũ Thường triều của các 
vương, hầu để tóc dài thời Trần; 2. tên gọi 
khác của mũ Xung Thiên thời Lê, loại mũ có 
kiểu dáng tương tự mũ Phốc Đầu, hai cánh 
chuồn hơi gập, hướng lên trời. 

Trực lĩnh: 1. tên gọi khác của áo giao 
lĩnh; 2. chỉ loại áo cổ thẳng nói chung, bao 
gồm cả áo giao lĩnh, tứ thân, Nhật Bình. 
Xem: Giao lĩnh. 

Trung đơn: áo lót trong màu trắng, kiểu 
giao lĩnh, cổ áo thường được thêu các hoa 
văn Phủ. 

Trung Tĩnh: loại mũ Tiện phục của các 
chức quan đội khi nhàn hạ, không phải vào 
triều theo quy chế của nhà Minh, Trung 
Quốc. Tại Việt Nam, hiện chỉ thấy loại mũ 
này được thể hiện trên pho tượng hoàng tử 
Lê Đình Tứ chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. 

Trường lĩnh. Xem: Giao lĩnh. 

Tứ thâm: loại áo xê tà hai bên sườn, có 
hai vạt kiểu đối khâm, cổ áo có viền chạy 
thẳng xuống dưới, dài quá gối. Loại áo tứ 
thân thời Nguyễn thường thấy là loại áo 
hẹp tay, tuy nhiên từ thời Lê trở về trước, 
ống tay áo rộng hẹp đều được tùy nghi sử 


dụng. 


Tứ Điên: loại áo cổ tròn, từ phần ức trở 


xuống xẻ tà, được may bằng bốn khổ vải, 
thường có màu đen, được sử dụng phổ biến 
trong cung đình và dân gian Việt Nam thời 
Lý - Trần. 

Tứ linh bào: còn gọi là Mãng bào, áo 
bào Triều phục của các quan nhất, nhị, tam 
phẩm triều Nguyễn, trên áo được thêu bốn 
loài linh thú long, ly, quy, phượng. 

Tú Phương Bình Định: mũ của nho 
sinh, tú tài thời Minh Trung Quốc và của 
các tôn sinh quý tộc của nhà Nguyễn Việt 
Nam. Loại mũ này làm bằng the, bốn bên 
vuông vức, trên rộng dưới hẹp. 

Tứ Phương Bình Đính: loại mũ quân 
trang áp dụng cho Thập đạo quân thời vua 
Đinh Tiên Hoàng, được duy trì đến thời 
Lê Trung Hưng. Loại mũ này làm bằng da, 
đỉnh phẳng, bốn bên vuông vức được khâu 
ráp lại, trên hẹp dưới rộng. 

Tử tu gián bích: dải vải nhung màu tía 
pha biếc được gắn ở sau mũ Thường phục 
của các quan nhà Trần. Ở mũ của Tụng 
quan, dải vải này được phân làm sáu tua, 
gắn ở đai ngang sau mũ. 

Văn Công: mũ Thường phục áp dụng 
cho quan văn nhất, nhị, tam phẩm triều 
Nguyễn, trang sức toàn bằng vàng, có hai 
dải anh sức hoa vàng khẩm ngọc châu. 

Văn Tú Tài: mũ Thường phục áp dụng 
cho các quan văn võ thất, bát, cửu phẩm 
triều Nguyễn, kiểu dáng tương tự mũ Đông 
Pha, riêng lá phủ phía sau mũ phẳng là 
khác biệt. Xem: Đông Pha. 

Vĩ Địch: Lễ phục tôn quý nhất trong sáu 
loại trang phục của hậu phi, tương đương 


với trang phục Cốn Miện của hoàng đế, 
màu đen huyền hoặc xanh sẫm, thêu hoa 
văn chỉim trĩ. 

Viên lĩnh. Xem: Đoàn lĩnh. 

Viễn Du: mũ Thường phục của các vị 
vương hầu thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Võ Đại Long: loại mũ quân phục của các 
vị vua đầu triều Nguyễn, được kết hợp với 
Long bào hẹp tay. 

Võng cân: dạng lưới bọc quanh đầu để 
cố định tóc được áp dụng vào triều đình 
Đàng Trong từ năm 1744 và tiếp tục sử 
dụng trong cung đình triều Nguyễn. 

Xiêm: vốn chỉ tế tất, vuông vải hình chữ 
nhật che trước hạ thể, vào thời Nguyễn được 
dùng để chỉ thường. Xem: Thường, Tế tất. 


Xuân Thư: 1. loại mũ Lễ phục của hoàng 
đế triều Nguyễn sử dụng khi tế lễ tại tông 
miếu; 2. loại mũ Thường phục của các quan 
võ tứ, ngũ, lục phẩm triều Nguyễn. 

Xung Thiên: dạng mũ có kiểu dáng như 
mũ Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn hướng 
lên trời. Đây là loại mũ Thường phục của 
các vua thời Lê sơ, và là mũ Triều phục của 
vua Lê, chúa Trịnh, cũng như vua chúa nhà 
Nguyễn. Quy chế trang sức trên mũ ở mỗi 
thời mỗi khác. 

Yến Vĩ. mũ Tiện phục của các quan võ 
triều Lê Trung Hưng, thân hình lục lăng, 
sau mũ có một lá phủ tương tự hình đuôi én 
nên còn được gọi là mũ Đơn Diệp (lá đơn), 


hoặc mũ đuôi én. 


THƯ MỤC SÁCH TRÍCH DẪN 


>>^@% 


A. Tư liệu Việt Nam: 

An Nam phong tục sách (Bi TA). 
Mai Viên Đoàn Triển. Ñxb Hà Nội. 2008. 

Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Tập 


1. Thái Công Nguyên chủ biên. Trung tâm 
bảo tôn di tích cố đô Huế. 1997 

Bị khảo (f7. Phạm Đình Hổ. Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.956. 

Bản rập họa tiết mỹ thuật cổ Việt Nam. 
Viện Mỹ thuật. Ñxb Mỹ Thuật. 2000 

Các thể uăn chữ Hán Việt Nam. Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm. Nxb KHXH. 2010 

Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa (†fi¬ 


— 
H 


II 


#39). Trần Xuân Ngọc Lan phiên âm và 
chú giải. Nxb KHXH. 1985. 

Chu nguyên tạp uịnh thảo (Jäi JiÄÈãk ®#°). 
Lý Văn Phức. Viện nghiên cứu Hán Nôm. 
KH: VHvw.1146 

Cổ luật Việt Nam: Quốc triều hình luật 
Uà Hoàng Việt luật lệ. Viện Sử học. Nxb 
Giáo Dục Việt Nam. 2009 

Cổ uật Thăng Long Hà Nội. Sở Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch Hà Nội. 2010. 

Công dư tiệp ký (2+#ÿEñU). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.44 

Công hạ ký uăn (2AWWätlil). Trương 


Quốc Dụng. Viện nghiên cứu Hán Nôm. 
KH: A.1499 
Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn 


triều thực lục (#šsÐ!§#m kiWlilbtf 2#). 
Thư viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.1676. 

Du hiên tùng bút (RflỆ†35 *#). Bùi Văn DỊ. 
Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.801 

Đại Nam điển lệ toát yếu (li #tll|jl 
3#). Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 1993. 

Đại Nam thực lục (KRi#iã#). Viện sử 
học. Nxb Giáo Dục. 2007; Viện nghiên cứu 
Hán Nôm. KH: A.2772/ 32; A.2772127. 

Đại Nam quấc âm tự uị (NiÑÈ šnJ#). 
Huỳnh Tịnh Của. Nxb Trẻ. 1998. 

Đại Việt thông sử (Xi8ìl th). Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.1389. 

Đại Việt sử ký tiền biên (ki thầu im). 
Thư viện Viện Sử học. KH: BK2. 

Đại Việt sử ký tục biên (Ki thñu/#ãi). 
Viện nghiên cứu Hán Nôm. Nxb Văn Hóa 
Thông Tìn. 2011. 

Đại Việt sử ký toàn thư (Ki thầu). 
Viện KHXH Việt Nam. Nxb KHXH. 1998. 

Đất lề quê thói (Phong tục Việt Nam). 
Nhất Thanh. Cơ sở Ấn loát Đường Sáng. 
1970. 

Đồng Khánh Khải Định chính yếu (|BÌ Rš 
%5). Nguyễn Văn Nguyên dịch. NXB 
Thời đại. 2010. 


Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (8X? 
Bi ® 3l). Viện nghiên cứu Hán Nôm. 
KH: VHvw.1681/13 

Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục (3X7zï8 3:3 5441 H). Thư viện Quốc gia 
Việt Nam. KH: R.591. 

Kim ngọc bảo tỷ. Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam. 2010. 

Lão song thô lục (# ?äXH3?#). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2818 

Lịch đại danh thần sự trạng (fề{\ E: 3£ 
1Ñ). Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.246 

Lịch sứ truyền giáo ở Việt Nam. Ñxb Từ 
điển Bách Khoa. 2009 

Lê quý dật sử (53“1⁄4%'). Bùi Dương 
Lịch. Ñxb KHXH. 1987. 

Lê Quý Đôn toàn tập (Tập I. Phú biên 
tạp lục †3Š3t?%, Tập 1I. Kiến uăn tiếu lục ïÄ, 
i#j⁄]>2#; Tập II. Đại Việt thông sử Xi) #). 
Nxb KHXXH. 1977 - 1978. 

Lê triều chiếu lệnh thiện chính (5⁄š1 
4#£H). Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: 
A.257. 

Lê triều hội điển (3š 1l Ê #\). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.52. 

Một số uăn bản Điến chế uà Pháp luật 
Việt Nam. Tập II. Từ thế kỷ XV đến XVIII. 
Nxb KHXH. 2009. 

Lịch triều hiến chương loại chí (WÉ#lïÈ 


Gia Định thành thông chí (3š JÑ36). 
Trịnh Hoài Đức. NÑxb Giáo Dục. 1999. 

Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế 
ký XX. Nxb Hà Nội. 2010. 

Hoàng Lê nhất thống chí (SL53—fi5b). 
Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.883 

Hồn Việt. Số 3. Tháng 6 năm 2006. 


#3Xñšš). Phan Huy Chú. Nxb KHXH. 1992. 
(Viện nghiên cứu Hán Nôm, KH: A.1551/4) 
Lịch triều tạp kỷ (fŠ®lÄŸñU). Ngô Cao 
Lãng. Nxb KHXH. 1975. 
Lược sử mỹ thuật Việt Nam. Trịnh 
Quang Vũ. Nxb Từ điển Bách Khoa. 2009. 
Mạnh Tử quốc uăn giải thích (-ƒˆBl È 


##Ÿ#?). Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Tùng 
Vân Nguyễn Đôn Phục dịch. Trung Bắc Tân 
Văn. 1932. 

Minh Mạng chính yếu (f5). Nxb 
Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên. 1974. 

Mỹ thuật thời Trần. Nguyễn Đức Nùng 
chủ biên. Nxb Văn hóa. 1977. 

Nam phương danh uật bị khảo (Bi 2:J 
fä“Z). Thư viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.43 

Nam sử tư ký (Bị 4ä). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2207 

Nhật dụng thường đàm (HH3). 
Phạm Đình Hổ. Thư viện Quốc gia Việt 
Nam. KH: R.1726. 

Những khám phá uề hoàng đế Quang 
Trung. Đỗ Bảng. Nxb Thuận Hóa. 1994. 

Nghiên cứu lịch sử. Số 66. 1964. 

Nghiên cứu tôn giáo. Số 4. 2006. 


Ngô Thì Nhậm toàn tập. Trung tâm 
Nghiên cứu Quốc học. Nxb Văn Học. 2001. 

Ô châu cận lục (?ì###). Dương Văn 
An. Nxb Giáo Dục Việt Nam. 2009. 

Quân lục Việt Nam dưới các triều đại 
phong kiến (Từ Thượng cổ đến Cận kim). 
Phạm Văn Sơn. Bộ Tổng Tham mưu QL/ 
VNCH. 1971 

Quốc sử di biên Eäx"'3Ä. Phan Thúc 
Trực. Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.1045. 

Quốc uăn trích diễm. Dương Quảng 
Hàm. Nxb Trẻ. 2004 

Sơn cư tạp thuật (\l\J?Ä#3⁄R). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.822 

Tang thương ngẫu lục (&3Ê{Ä?#). Thư 
viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.89. 

Tập mĩ thi uăn ($š3SÃšï *). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2987 


Thế giới di sản. Hội Di sản Văn hóa Việt 
Nam. Số7. Năm 2009. 

Thiên Tông khóa hư ngữ lục (#2353 ñfi 
?##).Viện nghiên cứu Hán Nôm. Bản AB.268. 

Thông báo Hán Nôm học. Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. 2009. 

Thơ chữ Hán của 0uua Lê Thánh Tông. 
Nxb Văn Học. 2003. 

Thơ uăn Lý Trần. Tập 1 - 1977. Tập 2 - 
1988. Tập 3 - 1978. Nxb KHXH 

Toàn Việt thi lục (#Äã#?*). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.1262. 

Tuyển tập Ngô gia uăn phái. Trần Thị 
Băng Thanh, Lại Văn Hùng chủ biên. Ñxb 
Hà Nội. 2010. 

Từ điển tiếng Việt. Hoàng Phê. Trung 
tâm từ điển Vietlex. 2007 

Từ điển Văn học (bộ mới). Đỗ Đức Huệ, 
Nguyễn Huệ Chỉ chủ biên. Nxb Thế Giới. 
2004. 

Tượng cổ Việt Nam ưới truyền thống 
điêu khắc dân tộc. Chu Quang Trứ. Ñxb Mỹ 
Thuật. 2001. 

Trang phục Thăng Long Hà Nội. Đoàn 
Thị Tình. Nxb Hà Nội. 2010. 

Trang phục triều Lê Trịnh. Trịnh Quang 
Vũ. Nxb Từ Điển Bách Khoa. 2008. 

Trang phục Việt Nam. Đoàn Thị Tình. 
NÑxb Mỹ Thuật. 2006. 

Úc Trai di tập (†l7#3ä%š). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: VHvw.1772/2-3 

Văn hoá Phùng Nguyên. GS.TS Hán Văn 
Khẩn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005. 

Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 1. 
Từ Bắc thuộc đến thời Lý. École francaise 


d'Extrême-Orient & Viện nghiên cứu Hán 


Nôm. 1998; Tập 2. Thời Trần (1226-1400) Tập 
thượng. National Chung Cheng Ủniversity 


và Viện nghiên cứu Hán Nôm. 2002.Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: Vt 00349. 

Vân Đài loại ngữ  (Zš5šŠ8ñl). Lê Quý 
Đôn. Thư viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.118. 

Vân Nang tiểu sử (3/51). Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.872 

Việt Nam phong tục. Phan Kế Bính. Ñxb 
Văn Học. 2006. 

Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Ñxb 
Văn Học. 2008. 

Việt Nam thi uăn hợp tuyển. Dương 
Quảng Hàm. Nxb Trẻ. 2005. 

Việt Nam tự điển. Hội Khai Trí Tiến Đức. 
1954. 

Việt Nam uăn hóa sử cương. Đào Duy 
Anh. Quan Hải Tùng Thư. 1938. 

Việt sứ (## s°). Tập Hiền viện. Thư viện 
Quốc gia Việt Nam. KH: R.279 

Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777 (tái 
bản). Phan Khoang. Nxb Văn Học. 2001. 

Việt sử lược (8 th). Trần Quốc Vượng 
dịch. Nxb Thuận Hóa. Huế. 2005 

Vũ trung tùy bút (Ñi'†tB*#). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.1297 


B. Tư liệu Trung Quốc: 

An Nam chí lược (425W). (Nguyên) 
Lê Tắc #2Hj. Viện Đại học Huế - Ủy ban 
Phiên dịch Sử liệu Việt Nam. Huế. 1961; 
Trung Hoa thư cục. 2000; Internet Archive 


(archive.org). 

An Nam chí nguyên (EizsJ#). (Minh) 
Cao Hùng Trưng ï⁄/#t. Trung Mỹ bách 
vạn thư khố (cadal.zju.edu.cn) 


An Nam lai uy đô sách (Bi2KBRlBITI). 
(Minh) Lương Thiên Tích 3. Duệ Thừa. 
Quyến hạ. Quốc lập Trung ương Đồ thư 
quán. 1981. (2£. 3$ F. HỊ3z't'tlilifff) 

An Nam truyện - An Nam tạp ký - An 
nam kỷ du (li, ãiMfib, B4). 
Vương Vân Ngũ chủ biên. Thương Vụ Ấn 
thư quán. 1937. (1i +4. ñ3ZHIẩi8) 

Cẩm tú uăn chương. Cao Xuân Minh. 
Thượng Hải Thư họa Xuất bản xã. 2005. (# 
Z x1. mu, Lý BMH]KXE) 

Chân Lạp phong thổ ký (#(fữf-+-ïủ). 
(Nguyên) Châu Đạt Quan Jđ|3#ili. Nxb Văn 
Nghệ. HCM. 2007 

Chấn trạch tập (Š*$š). (Minh) Vương 
Ngao +#£. Trung Mỹ bách vạn thư khố 
(cadal.zju.edu.cn) 

Chí Chính tập (#1F4š). (Nguyên) Hứa 
Hữu NhậmñTÃ =E. Internet Archive (archive. 
OFE) 

Chiến quốc sách (Äll?R). Trung Hoa Thư 
cục. 2009. 

Chuyết canh lục (B†2%). (Minh) Đào 
Tông Nghi ÍúJZš§. Internet Archive (archive. 
OFE) 

Chư Phiên chí (ñ5 T8 zs). (Tống) Triệu Nhữ 
Thích j3. Trung Hoa Thư cục. 1996. 

Chúc tú trân phẩm. Triệu Phong. Hương 
Cảng Nghệ Sa Đường. 1994. (2{212jn. 
+. #Z Ø3) 

Cố cung đồ tượng tuyển túy. Quốc lập Cố 
cung Bác vật viện. 1971. (t2: Jã|{#3#‡È. 
W8) 

Cổ đại Hán ngữ từ điển. Trần Phục Hoa 
chủ biên. Thương Vụ Ấn Thư quán. 2002. ( 
ti{kXiãÌnft. RSf3?tm. F2 EiI†5f) 


i 


Cựu Đường thư (ii). (Hậu Tấn) 
Lưu Hú Ÿlllf. (http://toyoshi.lit.nagoya-u. 
ac.jp/maruha/kanseki/index.htm]) 

Đài Loan Đông Á uăn minh nghiên cứu 
học khan. Quyền 3. Kỳ 2. Tháng 12 năm 
2006. (šï#£ññ "f7 #T|. ?533#š. ?52 
}H) 

Đại Minh y quan phục nguyên nghiên 


cứu hệ liệt. Minh triều Lương Quan phục 
nguyên suy trắc. (&HÄ2K7ú J1†7ï 7|. 
1357 4 J#TIE)M. tii77}* \)  (mingyiguan. 
OFrE) 

Đảo Di chí lược (755M). (Nguyên) 
Uông Đại Uyên E Xi. Trung Hoa thư cục. 
1981. 

Đồ hội bảo giám ([ñláôậ??li). (Nguyên) 
Hạ Văn Ngạn #‡'⁄/ÈŠ. Internet Archive 
(archive.org) 

Đônglýuăntập 0R H1 %$‡). (Minh) Dương 
Sĩ Kỳ ð-Lĩ. Internet Archive (archive.org) 

Giới Am lão nhân mạn bút (R3 \L 
3%). (Minh) Lý Hủ 2š. Trung Hoa Thư 
cục. 1997. 

Hải ngoại kỷ sự (2k40®f). (Thanh) Đại 
Sán Zkìll. Trung Hoa thư cục. 2000. 

Hán Đường phương chí tập dật. Lưu Vĩ 
Nghị. Bắc Kinh Đồ thư quán Xuất bản xã. 
1997. (X2 SIRfX. 3J2öšt. JL5XRIBff 
thhw+È). 

Hiện đại Hán ngữ từ điển. Bản thứ 5. 
Thương Vụ Ấn Thư quán. 2005. (J4 ÿ⁄ ï#ïìñJ 
#. ?Zð1:h&. 2H! Bi). 

Hoàng Thanh chúc cống đồ (SñRRE 
lï|). Internet Archive (archive.org). 

Kiên hô tập. (š*5#š) Internet Archive 
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(archive.org). 


Ký lục uựng biên (ñ3#5*%58). (Minh). 
Trung Mỹ bách vạn thư khố (cadal.zju.edu. 


cn) 
Khang Hy tự điển. (zdic.net). 
Lễ ký. Bắc Kinh đại học Xuất bản xã. 1999. 
(†=ZiLidiEY. 34t3{X*#HK‡*E) 
Liêu Ninh tỉnh bác uật quán tàng - Thư 


họa trước lục - Hội họa quyến. Dương Nhân 
Khải chủ biên. Liêu Ninh Mỹ thuật Xuất 
bản xã. 1999. (17 “72 RẰ/7fi7Ä* -† HỊ? 2K *⁄ä 
Hô. 24 †ä— +. 3/3 &IHW#) 

Liễu Hà Đông tập (lr[ #®š). (Đường) 
Liễu Tông Nguyên #jJ2š7ú. Internet Archive 


(archive.org). 

Lĩnh biếu lục dị (8$). (Đường) 
Lưu Tuân Ÿ|†fJ.Vương Vân Ngũ chủ biên. 
Thương Vụ Ấn Thư quán. 1936. (:š1i3: 
ÂM. HH8). 

Lĩnh ngoại đại đáp (5k{W?ï). (Tống) 
Chu Khứ Phi | 3È. Trung Hoa Thư cục. 
1999 

Long chỉ nguyên. Dương Tịnh Vinh, Lưu 
Chí Hùng. Trung Quóc Thư điếm. 2008. (i 
~Jl. MifHÊ, Xläklt. rhR'PJji. 2008). 

Luận Hành (f8). (Hán) Vương Sung -E 
7š. (guoxue.com) 

Man thư (Sã&%). (Đường) Phàn Xước ## 


#. (archive.org) 


Minh sử (li #). Quốc Học võng (guoxue. 
com) 

Minh thục lục loại soạn. Thiệp ngoại sử 
liệu quyến (H|?iô&XÄ®t. 25k tE|3Š). Vũ 
Hán Xuất bản xã. 1991. (8# :H#*t) 

Minh thực lục (Elfi2#). Trung ương 
Nghiên cứu viện. Lịch sử ngôn ngữ nghiên 
cứu sở hiệu ấn. 1962. (H1ˆÐ†7išR£ ttãB Eí 


=œ 


Z4JiRšHI - 1962fƑlÿ⁄) (ishare.iask.sina. 
com.cn) 

Minh Thái tổ uăn tập (HÌK*H3%#). 
(Minh) Diêu Sĩ Quán #‡:+Eẩli. Internet 
Archive (archive.org) 

Mộng Khê bút đàm (3“3⁄%ïZ). (Tống) 
Thẩm Quát ?Ÿ‡“. Trung Hoa Thư cục. 2009. 

Nam Tề thư (8®). (Lương) Tiêu Tử 
Hiển ñ#'Ýãi. (http://toyoshi.lit.nagoya-u. 
ac.jp/maruha/kanseki/index.htm]) 

Nam sử (BisB). (Đường) Lý Diên Thọ 
ZiEz#  (http://toyoshi.lit.nagoya-u.ac.jp/ 
maruha/kanseki/index.html) 

Nguyên sử (0#). (Minh) Tống Liêm 
2š#f. Tập 15 (quyển 194 đến quyển 210). 
Trung Hoa Thư cục. 1975. 

Nguyên thi kỷ sự (2úäï⁄¿%f). (Thanh) 
Trân Diễn J##ï. Thượng Hải cổ tịch Xuất 
bản xã. 1987. 

Tòng chu biên khán Trung Quốc. Phúc 


Đán đại học Văn sử Nghiên cứu viện biên. 
Trung hoa Thư cục. 2009. (J\Jäj3ZƑ Ï. 
&HX%⁄Yx#ÐI3Dớm. 'H!E 3B) 

Sơn cư tân ngữ (i35). (Nguyên) 
Dương Vũ #235. Internet Archive (archive. 
OTg). 

Sử ký (S:ñU). (Hán) Tư Mã Thiên “] R§3Š. 
Trung Hoa Thư cục. 2006. 

Sứ học nguyệt san. Kỳ 10. 2005 (SE*# H 
HỊ. 5F) 

Tam lễ đô (—†äl8l). (Tống) Nhiếp Sùng 
Nghĩa ##Š5⁄3Š. Internet Archive (archive. 
OrB). 

Tam quốc chí (=lz). (Tấn) Trần Thọ 


ik5#. Quốc Học võng (guoxue.com) 
Tam tài đồ hội (=3lBi®). (Minh) 


Vương Kỳ +:Jï. Thượng Hải Cổ tịch Xuất 
bản xã. 1988. ( [-##rh #Ä:HN+*E) 


Tạp chí Tử Cấm Thành. Kỳ 131. Tháng 4 
năm 2005. (Z#3. ?š1317Ÿ]) 

Tạp chí Thu Tàng Gia, kỳ 8, 2009. (llU#Ä 
3i. ?ã§M) 
Tạp chí Văn Sử Triết. Kỳ 5. 2006. (1% 
tị. 255) 

Tây Hồ du lãm chí dư (01ði3#T?ãz58À). 
(Minh) Điền Nhữ ThànhH‡#JƑÈ. Internet 
Archive (archive.org) 


Tê dân yếu thuật trục tự sách dẫn. Lưu 
Điện Tước, Trần Phương Chính, Hà Chí 
Hoa chủ biên. Trung văn đại học Xuất bản 
xã. 2001.( #4 &34#45|. Xi, R27 
1E, f[Ašf#£*#j. '!h⁄ 3H g‡#E) 

Tế Ninh uăn uật trân phẩm. Tế Ninh thị 
Văn Vật cục biên soạn. Văn Vật Xuất bản 
xã. 2010. (1 #2m. ?Ÿ*Ti #)ä. 
:H1*) 

Thanh sứ đồ điển. Cố cung Bác vật viện 
biên soạn. Tử Cấm Thành Xuất bản xã. 2002. 
SIÉl1ht. 171m. 3SZfJW(H]RK}L) 
Thanh triều uăn hiến thông khảo (5 
xWRi# #). Trung Hoa Thư cục. 1936. 

Thích Danh (3). (Hán) Lưu Hy SI|ÉE. 
(china-culture.jlmpc.cn) 

Thù ưực chu tư lục (WšJ8l14?#). (Minh) 
Nghiêm Tòng Giản l#?£fñ. Trung Hoa Thư 
cục. 1993. 

Toàn cầu hóa hạ Minh sử nghiên cứu chỉ 


Tý 


tân thị dã luận uăn tập. Đài Bắc Đông Ngô 
đại học Lịch sử học hệ. 2007 (4>*#R{L FM 
Đ†742 5 Mã W6 (=). 51L 2š Kế 
si") 


Tống hội yếu tập cáo (2Kf54iRiẰi). 


Thượng Hải Đại Đông Thư cục. 1935. ( |-## 
kh) 

Tống Sứ (21%). (Nguyên) Thoát Thoát 
Hằlfằ. Trung Hoa Thư cục. Tập 40. 1975. 

Tùy thư (E75). (Đường) Ngụy Trưng ##fl. 
(http://toyoshi.lit.nagoya-u.ac.jp/maruha/ 
kanseki/index.html) 

Trang Tử (Èfˆ). Xuân Thu) Trang Chu 
1#J“l. Tôn Thông Hảif43§ï#dịch chú. Trung 
Hoa thư cục. 2008. 

Triển lãm uăn uật folklore Đông Nam Á 
Phi - Việt - Thái - Ấn. Quốc lập lịch sử bác vật 
quán. 2007 (ESZ&ẨI!: ?R in f8 XJJk. 
¬7fE sh Rì1J8H) 

Trịnh Khai Dương tạp trứ (š§B3È). 
(Minh) Trịnh Nhược Tăng X§3? #?. Internet 
Archive (archive.org) 

Trúc Giản tập (T1l6š). (Minh) Phan Hy 
Tăng ï# # Ÿ?. Internet Archive (archive.org) 


IEI 


Trung Quốc cổ dư phục luận tòng (Tăng 
đính bản). Lục Cơ. Văn Vật Xuất bản xã. 
2001. (rFHld¿]kieJA (11[®). #MÐI. 
1k3) 


Trung Quốc cổ đại quân nhung phục 


súc. Lưu Vĩnh Hoa. Thượng Hải cổ tịch Xuất 
bản xã. 2003. (HHÌi{k#£#ÈJlÿfft. XI2k?£. 
._E-#h f8 LH N&*L) 
Trung Quốc lịch đại y quan phục súc 
chế. Trần Mậu Đồng. Bách Hoa Văn Nghệ 
Xuất bản xã. 2005. (1t HỊJJJ{\⁄K74JRfftiill. 
7l. 1£ 2h) 
Trung Quốc lịch đại phục sức sử. Viên Kiệt 
Anh. Cao Đẳng Giáo Dục Xuất bản xã. 1994. 
(RHJ24\Kffish. Z//RÐ#. ñ£#{fHNKM) 
Trung Quốc long bào . Hoàng Năng 


Phức, Trần Quyên Quyên. Ly Giang Xuất 


bản xã. 2006. (ri. #f£ÑỦi, Jk#Rl. 
IãYT thhy#‡) 

Trung Quốc y quan phục súc đại từ 
điển. Chu Tấn, Cao Xuân Minh. Thượng 
Hải Từ thư Xuất bản xã. 1996. (1t! |7#Jlt 
fm KÈM. PHÌN, mHMH?úø?. LWWấ# BồHẲ 
Nư) 


Trung Quốc phục sức thông sử. Hoàng 


Năng Phức. Trung Quốc Phưởng chức Xuất 
bản xã. 2007. (rP[E|fNffilÉ 5". ðØ66ấš. nh 
Z24IHhR*L) 

Trung Quốc phục trang sử. Hoàng Năng 


Phức, Trần Quyên Quyên. Trung Quốc Lữ 
du Xuất bản xã. 1995. (!H|Jj£3š3°. #ï§É 
ÑE. RUHUH. HHHjEjƒHINXE) 


Trùng Khánh Bác Uuật quán quán tàng 


Uuăn uật đồ sách. Vương Xuyên Bình chủ 
biên. Văn Vật Xuất bản xã. 2011. (JX1h 
=I‡lf— #JXIẰffZã x1. + 
J3. +iHhv#E) 

Văn hiến thông khảo (X70. 
(Nguyên) Mã Đoan Lâm RŠ?m lãi. Trung Hoa 
Thư cục. 1986. 

Việt kiệu thư (Slãï). (Minh) Lý Văn 
Phượng ®XÏR. Tứ khố toàn thư tồn mục 
tùng thư. Tề Lỗ thư xã. 1996. (JJ2> #†ƒ? H 
TRE TT ETKL) 


C. Tư liệu Hàn Quốc: 

Chỉ Phong tiên sinh tập (Z*#?k®š 
Z3-2l233). Lý Toái Quang (#š% °]2-3}). 
DB ofKorean classics (db.itkc.or.kr) 

Phục súc. Yehwa yeoja daehak chulbanbo. 
1995. (i8. 2414 xƒ Xà lẰJ8H 17 
l|2 (23). 22t ~ƒ Nhi. 1995) 


Hàn Quốc phục sức sử. An Myeong 


Suk, Kim Yong Seo. Ye Hak sa. 2006. ($Ì=r 
*>r21^}. 98, 2182]. 3|5}^b 

Ích trai loạn cáo (35#⁄4ÄLÑä. 9} #51). 
Lý Tê Hiền (E#£#' °| 2Ì 3l). DB of Korean 
classics (db.itkc.or.kr) 

Nghiên Kinh Trai toàn tập (I@#2> 
# 91⁄44l2l“). Thành Hải Ứng (/š#Jš 
3}#s]-8'). DB of Korean classics (db.itkc.or.kr). 

Quốc triều ngũ lễ nghỉ (EM 1Ti8 
tế =rZ®z]°]). Thân Thúc Chu (EU 
AI). Viện nghiên cứu Hàn Quốc học 
Khuê Chương Các Đại học Seoul. KH: Z 
1136-v.l-6. (+]|#lšl +[4‡2† slxð† 
s9l. 4**7]%: # 1136-v.1-6.) 

Trang phục của nuóc ta thời ]oseon qua 


tranh nhân uật. Kwon O Chang. Hyeon Am 
sa. 1998. ($l#š}Z# mœt= Z2l^A|dl 9#] £. 
s3. 89†^Ù) 

Triều Tiên uương triều thực lục (ŸiÈ# + 
Jj#fñ£ =zl S†Z2l šï). (sillok.history.go.kr/ 


main/main.jsp) 


Trung Quốc lịch đại đếuương Miện phục 
nghiên cứu. Choe Kye Sun. Đông Hoa đại 
học xuất bản xã. 2007. (rh RJ?{\7# + HT 
7. #E“EIÚl. ZkÍ# š3⁄:HW‡E) 


D. Tư liệu Nhật Bản: 

Câu dương ký sự (EÑñU*F). Trịnh Bỉnh 
Triết (X57). Thư viện Đại học Tsukuba ( 
Z4): x*l##8). (ishare.iask.sina.com.cn) 

Chu ấn thuyên hội quyển. Bảo tàng quốc 
lập Kyushu. 2009. (2KHIfÄf43®:——ïf#@ & ¿ 2 
©3*2kt¿ 3. JLMIRSIR8W) 

Đông phương học. Kỳ 23. (873. 75231) 

Hải ngoại chư đảo đồ thuyết (9k8 3 
jã|ä). The Kyushu University Museum. 


(record.museum.kyushu-u.ac.jp) 
Hòa Hán tam tài đồ hội (#11 —= 2} [li ). 
The Kyushu University Museum. (record. 


museum.kyushu-u.ac.jp) 
Hoàng Thanh chúc cống đô (5Š 
EM). The Kyushu University Museum. 


(record.museum.kyushu-u.ac.jp) 

Lịch sử quan hệ Việt Nam Trung Quốc. 
Yamamoto Tatsuro. Yamakawa Xuất bản 
xã. 1975. (HIKj#Èl. ^ k7 ^'F]BRjfá s#. 
tIJI|til#+) 

Mỹ thuật Nhật Bản. Số 26. Shibundo. 
1968. (H&O#%2. 526%. ® V3Z) 

Tăng bổ Hoa Di thông thương khảo (lÄ 
3# 5iflZð). Nishikawa Joken (PHJI|jI 
ẩ). (ishare.iask.sina.com.cn) 

Thế Giới nhân uật đồ quyển (7+ N3 
ixl#?). Thư viện Văn nghệ Đại học Kyushu 
Nhật Bản. KH: Rl #:17-123. (7LMIk3* #A 
JEJlxJlf4j. #?7lR|1:17-123) The Kyushu 
University Museum. (record.museum. 
kyushu-u.ac.jp) 

Tranh Ogoe thời xa xưa - Hội họa Lưu 


Câu sống lại. Satou Eumihiko. Sakuhinsha. 
2003. G2 2 fRlf2S2— — f8 ¿ BRáo 
IHỊ. ÿ£Ê 3/2. fEin*k) 

Vạn quốc nhân uật đô (7 l Ä3JIS]). Thư 
viện Nagasaki thuộc huyện Nagasaki. (E 
li lš 57 l8||z#8j). The Kyushu University 
Museum. (record.museum.kyushu-u.ac.jp) 

Vạn quốc nhân uật đô thuyết (l 
A\#⁄Bläl). Nishikawa Jyoken ĐJI|1ijR, 
The Kyushu University Museum. (record. 


museum.kyushu-u.ac.jp) 


E. Tư liệu phương Tây: 


Bullein des Amis du Vieux Huế (Những 
người bạn cố đô Huế). 1916 

China: The Three Emperors (Ba hoàng 
đế Trung Hoa) 1662 - 1795. Evelyn Rawski, 
Jessica Rawson. Royal Academy Books. 2006. 

Des Photographes en Indochine Tonkin, 
Annam, Cochinchine, Cambodge et Laos Au 
XIXSiècle (Các nhiếp ảnh gia ở Đông Dương: 
Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia uà 
Lào, thế kỷ XIX). Musée national des Arts 
Asiatiques Guimet. 2001. 

Kỹ thuật của người An Nam. Henri Oger. 
Nxb Thế Giới. 2009. 

Lịch sử ương quốc Đàng Ngoài. 
Alexandre de Rhodes. Ủy ban Đoàn kết Công 
giáo Tp HCM. 1994. 

Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài 
năm 1688. William Dampier. Nxb Thế Giới. 
2007. 

Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 
1792-1793. John Barrow. Nxb Thế Giới. 2008. 

Những lữ khách Ý trong hành trình 
khám phá Việt Nam. Mario Sica. Nxb Thế 
Giới. 2013. 

Silken Threads: A History oƒ Embroidery 
in Chỉna, Korea, Japan and Vietnam (Chỉ 


tơ: Lịch sử nghề thêu ở Trung Quốc, Hàn 


Quốc, Nhật Bản uà Việt Nam). Young Yang 
Chung. Harry N. Abrams. 2005. 

Tập du ký mới uà kỳ thú Uề Uuương 
quốc Đàng Ngoài (1681). Jean-Baptiste 
Tavernier. Nxb Thế Giới. 2007. 

Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan uàAnh 
uê Ké Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII. Hoàng 
Anh Tuấn biên soạn. Nxb Hà Nội. 2010. 

Tự liệu uăn hiến Thăng Long - Hà Nội: 
Tuyến tập tư liệu phương Tây. PGS.TS. 
Nguyễn Thừa Hỷ chủ biên. Nxb Hà Nội. 2010. 

Từ điển Việt - Bồ - La. Alexandre de 
Rhodes. Nxb KHXH. 1991. 

Vietnam and the Chỉinese model (Việt Nam 
Uà mô hình Trung Hoa). Alexander Barton 
'Woodside. Harvard University Press. 1971. 

Việt Nam trong quá khú qua tranh khắc 
Pháp. Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc 
Điệp. Nxb Văn hóa Dân tộc. 1997. 

Villages et Uuillageois au Tonkin: 1915- 


1920 (Làng uà cư dân ở làng tại Bắc Kỳ: 
1915-1920). Léon Busy. Collections Albert 
Kahn, 1986. 

Xú Đàng Trong năm 1621. Cristophoro 
Borri. Nxb thành phố HCM. 1998. 
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lưu chiểu năm 2013. 


Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt cuốn sách làm giả sách của 
Nhã Nam với chất lượng in thấp và nhiều sai lỗi. Mong quý độc giả hãy cẩn 
thận khi chọn mua sách. Mọi hành vi in và buôn bán sách lậu đều vi phạm 
pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của tác giả và nhà xuất bản. 


CHƯƠNG V. TRANG PHỤC THỜI NGUYÊN 


232i 


Vai trò của nhà nước và hệ 
tư tưởng chính trị luôn có những 
tác động trực tiếp, mang tính 
chỉ phối tới toàn bộ đời sống 
văn hóa, xã hội. Vận động trong 
các hình thái xã hội khác nhau, 
thực thể văn hóa luôn có sự kế 
thừa và biến dị. Triều Nguyễn, 


triều đại phong kiến quân chủ 
cuối cùng trong lịch sử Việt Cửu đỉnh đặt ở trước sân Thế miễu trong Hoàng 
Nam, đánh dấu sự thay đổi to k0 212000101020) 
lớn về mặt nhận thức của người Việt sau khi tiếp xúc văn hóa Pháp. Song 
trước khi văn hóa, tư tưởng Pháp được dịp gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên 
đời sống của người Việt, dưới sự trị vì của các vị vua Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Việt Nam vẫn là quốc gia Nho giáo kiên quyết 
gìn giữ truyền thống đến tận cùng. Lúc này do văn hóa Đông Tây xung 
đột, bản thân nhà Thanh lại có nguồn gốc Mãn, cho nên nhà Nguyễn đã 
tự nhận là triều đại kế thừa tính chính thống của văn minh Trung Hoa. 
Bởi vậy như nhà sử học Nhật Bản, Yamamoto Tatsuro nhận xét: “Người 
Việt Nam Uuẫn hết súc tự tin cho rằng họ đã lưu giữ được trọn Uẹn truyễn 
thống cổ của Trung Quốc, đồng thời là người bảo uệ cho tư tưởng Hoa di 
không kém gì Trung Quốc.” 

Xuất phát từ sự í rin và tự tôn về văn hiến, vua Minh Mạng từng 


1. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tr.543. 


276 


chê thơ chữ Hán của vua Càn 
Long thô thiển, quê kệch, thơ 
ông làm cũng không đến nỗi 
như thế”, đồng thời còn nói: 
Thanh là man di, áo mũ vào 
chầu đều theo thói tục man di, 
không được bắt chước. Năm 
1830, sau khi khôi phục trang 
phục Cổn Miện theo quy chế 


Đại Nam nhất thống toàn đồ 


“Phía Bắc giáp ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Ty, Tống - Minh, vua Minh Mạng 
Vân Nam của Trung châu; phía Tây khống chế các 
tộc man di, tiếp với các nước Nam Chưởng, Miễn 
Điện; phía Đông trông ra bể lớn, ôm bọc các đảo, — đặt định từ đời Hiên Viên, đời 
phía Nam cũng chạm tới biển, vòng qua phía Tây 
Nam sát vách Xiêm La, các thuộc quốc côn lại và 
tộc man di khác nhau nội phụ đều đủ cả, thật là một Ngay như Bắc triều từ khi nhà 
đại quốc sừng sững giữa trời đá" (Lý Văn Phúc. 
Biện di luận). 


xuống dụ: “Cốn Miện được 
Tam đại trở xuống ít dùng I... ] 


Thanh dựng nước đến nay 


cũng bỏ đã lâu. Nay ta chế 


dùng, điển lễ của người Thanh đã mất, chắc sẽ bắt chước ta mà sửa lại 
cho đúng. So uới Bắc triều, ta càng uẻ uang uậy. Nhưng lòng trẫm cũng 
chưa dám cho là điều hay nhất, uì thờ trời cốt ở thực tâm chứ không 
phải ở uăn uẻ. "® 

Tuy nhiên, đặt trong nhãn quan Nho giáo đương thời, mặc dù hết 
sức tự tin về tính chính thống, song vua quan triều Nguyễn vẫn phải 
công nhận văn hóa nhà Thanh đạt được nhiều thành tựu và có nhiều 
điều đáng học hỏi. Nếu như quan chế thời Gia Long còn gìn giữ một 
phần quan chế nhà Lê Trung Hưng thì đến thời Minh Mạng lại được 
phông theo quan chế của nhà Thanh. Ngay bộ Hoàng Việt luật lệ phần 
lớn được tham khảo từ sách luật của nhà Thanh, như chính lời vua Gia 
Long nói: “Các đời Hán, Đường, Tống, Minh của Bắc triều, sách luật lệnh 
đời nào cũng có sửa đối uà hoàn bị nhất là đời Thanh. Trẫm bèn sai các 
quan trong triều chuẩn theo pháp điển luật lệ của các triều, tham khảo 
thêm luật lệnh đời Hồng Đức uà của nhà Thanh [... ] rồi biên tập lại thành 


1. (Việt Đại Nam thực lục. Chính biên. Đệ nhị kỉ. Q.159. (Tập 4). Càn Long nhà Thanh làm thơ rất nhiều, ta 
xem ra, đều là những bài đi thăng vào tình cảnh, chẳng cần những lời phù phiếm gọt giữa, song có nhiễu chữ 
còn thô [...] Các bài ta làm chỉ tả tình, tả cảnh mà dùng chữ chăng đến nổi quê kệch như thế. 

2. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập.3. Q.12. Tr.CCLXV-4a. Nguyên văn:#š28*ð Él #fÿñ, Ií ={kfW#f17# 
L-::]4Lã HÌRP\Z7FL5AJÄ#. 22§Í72>, ïä NHJBEL/X, 7MIẾWÃ#XR(1E. M2 1U, f3 5: 7Ä 
IX4bZKHID Njfff. ã 1 KPl7#4DJ 


sách.” Vì vậy, chúng ta khó có 
thể phủ nhận một số ảnh hưởng 
của các dạng áo mũ cùng họa 
tiết trang trí có nguồn gốc Mãn 
Thanh trong trang phục của vua 
tôi triều Nguyễn. Chỉ riêng áo mũ 
Lễ phục mới được châm chước từ 
nguồn tham khảo chính là trang 
phục Tống - Minh. 

Bên cạnh đó, do quan niệm 
văn hóa, tín ngưỡng của phương 
Tây hoàn toàn khác biệt với 
truyền thống của người Việt, các 
vị vua đầu triều Nguyễn đều một 
mực bài xích, thậm chí coi người 
phương Tây là man di, cần phải 
thận trọng đề phòng. Như tháng 
6 năm 1804, vua Gia Long nói: 
“Tiên Uuương kinh dinh Uiệc nước, 
không để Hạ lẫn ưới di, đó thực 
là cái ý đề phòng từ lúc uiệc còn 
nhỏ. Người Hồng mao gian giảo 
trí trá, không phải nòi giống ta, 
lòng ắt dị biệt, chớ có để cho ở 
lại, nên ban thưởng hậu hĩnh rồi 
xua đi"? Vua Minh Mạng cũng 


có nhận định tương tự: “Người 


Long bào của nhà Nguyễn, nhà Thanh, nhà 
Minh và Triều Tiên. 


1ây dương bản tính giáo trá kiêu 
ngạo, phải chăng nay được ơn 
cứu tuất nên bỗng chốc cải hóa được cái tục di rợ của họ?”® 

Trước bối cảnh như vậy, khi đặt định chế độ áo mũ phẩm phục, 


1. Cổ luật Việt Nam. Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Tr.173-174. 

2. (Việt) Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất kỷ - Q.24. Nguyên văn: ffEl: 2†:4&##XƑ, # fäf 
7%, IHÄÑW?M‡If2Z 5. 46 NISIMšE, ]EÄÂÈ£XÍ, b5, THIẤẾN MBI, FEHZIM3BZ 

3. Minh Mạng chính yếu. Tp VI. Phụ lục Hán văn. Tt. CCCXIV3Ib, Nguyên văn: ".. H,Ø 7 ERJ{† 2K 
ÑtÈ#ãZ, IEEd4lMlXHI—-}##{šIf0El; Tr.CCCXXYV.37a. Nguyên văn:  \#‡È#ñÍl, EñW25 
JMHL, 7RfÊÉ#R4U 3313 
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ngoài việc kế thừa một phần quy chế thời Lê Trung Hưng và thời chúa 
Nguyễn Phúc Khoát, triều đình nhà Nguyễn vẫn tiếp tục tham khảo chế 
độ trang phục của các triều đại Trung Hoa là nhà Tống, nhà Minh và 
nhà Thanh, trong đó, trang phục Tống - Minh là nguồn tham khảo chính 
thống. Từ thời vua Đồng Khánh, Khải Định về sau, trang phục trong 
triều đã không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như trước; quân phục 
của nhà vua dần dần cũng chịu ảnh hưởng kiểu cách quân phục phương 
Tây, việc đi giày Tây trong triều cũng ngày một thịnh hành. Đặc biệt dưới 
triều vua Bảo Đại, lần đầu tiên vua cho phép bá quan không cần mặc các 
bộ Triều phục, Thường phục khi vào châu, chỉ cần mặc bộ lễ phục giản 
tiện là áo the, khăn xếp. 

Đặt trong nhãn quan phong kiến đương thời, triều đình nhà Nguyễn 
bất luận thế nào cũng đã sở hữu một nền văn hiến áo mão có bề dày 
truyền thống và những cách tân đặc sắc, tự tin sánh ngang với các quốc 
gia Nho giáo như Trung Quốc, Triều Tiên, khiến Khâm sứ nhà Thanh là 
Lao Sùng Quang phải công nhận: “Gần gñi Trung Hạ, tôn sùng Nho giáo, 
yêu chuộng thi thư, cùng được coi là đất thanh danh uăn uật, ắt phải nói 
đến hai nước Triều Tiên uà Việt Nam.” 


I. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 

1. Lễ phục 

Tương tự như các vị hoàng đế Đại Việt trước đây, các vua nhà 
Nguyễn cũng có tư tưởng Đế vương, làm bá chủ toàn cõi phương Nam. 
Đặc biệt sau khi sở hữu một quốc thổ rộng lớn chưa từng có trong lịch 
sử mà như lời triều thần Lý Văn Phức, Việt Nam lúc này là “một đại quốc 
sừng sững giữa uòm trời đất”, vua Minh Mạng đã cho khôi phục quy chế 
áo Cổn mũ Miện, vốn bị phế bỏ từ thời Lê Trung Hưng, để đánh dấu vị 
thế của thiên tử phương Nam có quyền độc lập tế trời. 

Theo Hội điển, các vua nhà Nguyễn có hai loại Lễ phục, gồm Lễ 
phục Cổn Miện sử dụng trong lễ tế Giao và Lễ phục Xuân Thu sử dụng 
trong các dịp tế lễ tại Tông Miếu. 


1. (Việt) Tập mĩ thi văn - Nam quốc phong nhã thống biên tự. Nguyên văn: ?3ih! ä,ZšffRik š3 # 1t1ft 
NẵẴL X9)2 Hi, RlšHfữỆ, 3Bi—E 


a. Cổn Miện 1š 3%, 

Thời các chúa Nguyễn cát cứ Đàng 
Trong, vào dịp tế lễ, chúa đội “rũ Xung 
Thiên làm bằng sa, mặc đạo bào (giao linh) 
màu huyền, đi giày mát, không xó tất. ”0) 
Sau khi vua Gia Long thống nhất lãnh 
thổ, tháng 2 năm 1807, vua mới bắt đầu 
định đại lễ Nam Giao, “uào ngày tế, uua 
đội mũ Cửu Long, mặc Hoàng bào, đai 
ngọc, xiêm Uuàng, lên đàn làm lễ”? Minh 
Mạng chính yếu cũng cho biết từ năm 
1830 trở về trước, khi tế Giao, vua chỉ đội 
mũ Cứu Long, mặc Hoàng bào, đai ngọc 
như khi làm lễ tế Hưởng ở Tông miếu®). 

Mũ Cửu Long được nhắc đến ở đây 
là mũ Cửu Long Thông Thiên, tên gọi 
khác của mũ Xung Thiên triều Nguyễn. 
Như vậy Lễ phục tế Giao thời vua Gia 
Long vẫn tuân theo quy chế thời Lê 
Trung Hưng. Năm 1830 là thời điểm triều 


đình vua Minh Mạng khôi phục quy chế 


Vua Khải Định mặc Cồn Miện. Đản tế 
Nam Giao tại Huê. 


Cổn Miện. Theo đó quy chế Lễ phục tế 
trời dành cho hoàng đế được quy định 
là mũ Miện 12 lưu và áo Cổn 12 chương, cụ thể được Hội điển cho biết: 
“Mũ Miện tế Giao trên uuông dưới tròn, đính hai chữ Vạn Thọ 
bằng 0uàng hoặc hai chữ Thiên Địa bằng Uuàng, 12 hình rồng mây, 6 hình 
ngọn lúa, 2 thùy Uuăn, 4 nhiễu tường, 1 hoa sen, 1 đóa mây, 1 liên đằng 
chạy Uuiền quanh thành mũ, 256 hạt uàng, 2 cúc, 2 khuyên. Mặt trước uà 
sau có 24 dải lưu, hai bên phải trái mỗi bên 1 dải lưu, đều xâu chuỗi 
bằng san hô, trân châu, pha lê uà các hạt uàng, tổng cộng 300 hạt. Xung 
quanh có mạng kim tuyến đính kết uới 400 hạt uàng ngọc. Trâm khảm 
trân châu nối uới dây thùy anh làm bằng tơ uàng. Phàm là mắt rồng 


1. (Trung) Hải ngoại kỷ sử - Q.2. Nguyên văn: -Eifth⁄#H?Pl, %Xìf?l, 5J2Äy$‡, 4*⁄X 

2. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất ký. Tập 1. Tr.692. 

3. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.12. Tr. CCLXIV-3b. Nguyên văn: Jñ]ƑH7LÏE7, 3#*U, + 
l1 


đều khảm các hạt trân châu nhỏ. Võng 
cân súc 4 khuyên uàng. "0 

Theo ghi nhận của Hội điển, Đại 
Nam thực lục và hình vẽ trong BAVH, mũ 
Miện dành cho Hoàng đế triều Nguyễn là 


loại mũ Miện 12 lưu (phía trước 12 lưu, 
phía sau 12 lưu), khớp với các nguyên 
tắc của mũ Miện dành cho thiên tử theo 


Chu lễ. Tuy nhiên, như chính lời vua Minh 


Mạng nói “Cổn Miện có từ thời Hiên Viên 
I...] trẫm nay noi theo phép xưa mà thêm 
bớt "®, dây sung nhĩ gắn ở hai bên thái 
dương mũ được đổi thành hai dải lưu, dây 
hoằng màu đỏ son được đổi thành dây 


ÝS=—=g.......... 


ì 
thùy anh làm bằng tơ vàng, cùng lối trang 

Mũ Miện của hoàng để nhà Nguyễn _ trí trên đỉnh miện bản và quanh thân mũ 
trong BAVH (1915) và mũ Miện phục ` : 3 
chế (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;mũ đều có thể coi là những nét đặc sắc chỉ 
phục chế thiểu dây thùy anh), xuất hiện ở mũ Miện của triều Nguyễn. 

Kết hợp với loại mũ Miện 12 lưu là bộ Cổn phục 12 chương, phối 
với các phục sức như ngọc khuê, ngọc bội, Đại thụ, Tế tất, Cách đới, Đại 
đới v.v. Cụ thể: 

Áo Cổn may bằng sa mát bóng thuần chỉ, màu thiên thanh, thêu 
6 chương: Nhật, Nguyệt, Tỉnh thìn, Sơn, Long, Hoa trùng. Dải thùy lưu 
(chỉ dải vải buộc áo của áo giao lĩnh, tính chất như cúc) fêu hình rồng mây, hoặc may 
bằng sa mát bóng thuần chỉ màu tuyết bạch. Ống tay áo thêu hình rồng 
mây. Cổ áo may bằng đoạn Bát tỉ bóng màu quan lục. Áo lót trong may 
bằng lụa màu trắng thêu hoa Uuăn chữ Á 1ñ (túc chương Phấu, dải thùy lưu 
thêu hình rông mây, sóng nước. 

Thường may bằng sa mát bóng thuần chỉ màu uàng chính sắc, 
thêu các chương: Tảo, Hóa, Phấn mễ, Phủ, Phất, Tông di (Thường 6 chương 
kết hợp với áo Cổn 6 chương, tổng cộng 12 chương) Uà các hình cổ đô, bát bảo, liên 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.5,6. Nguyên văn: 331741] E27 FIRI, $[ƒi8Z#Ƒ—. nÈXHh#—, 
%lE#ZJ⁄†—.. kMlúúZX, fEW_—, Xš|MDU, jš‡E, #2, ìãlMlìŠ, lệ —, ®%lỳ :HHT7NB, 
. M—:. R44IHZWW-.}JH, #Z#i3flfW@- -bùHR4ÑHHHÙU, #2, jIX, Â%MäX=TiM. DỤH|R[4> 
&šÁMl #2 II. K4 PÄ22#, 2ã#ã@ÃẪt#. NIEHRIXAM/Sf2##W. 4illlff-JÃJJH 
2. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.12. Tr.CCLXV-4a. 


đằng, hồi uăn, sóng nước uân Uuân. Viễn 
gấm hạng nhất hoa sen thuần uàng màu 
bảo lam, lót sa Nam mát bóng màu Uuàng 
chính sắc. KẾ (áo lót cổ tròn gắn với thường) 4y 
bằng lụa trắng. 

Tế tất một chiếc, làm bằng tơ Bái tỉ 
bóng màu uàng chính sắc, lót lụa màu đỏ, 
thêu chương Sơn, Long, hình mây Uà các 
hình hỏa lựu. 4 đường biên may liền đoạn 
gấm lan can thuần bạc hoa mai màu bảo 
lam xen uới đoạn Bát ti bóng màu hoa xích 
(đỏ hoa). Viễn gấm hạng nhất hoa sen thuần 
Uàng, 4 móc Uàng, 4 cúc Uàng. 

Đại thụ một chiếc, làm bằng đoạn 


Bát tỉ bóng màu thiên thanh, lót lụa màu 
1. Áo lót thêu hoa văn chữ Á của vua 
hs. N Triều Tiên (còn gọi áo Trung đơn); 2. 
các hình cổ đồ. Bên trên may liền HỘI Thường và Kế y của vua quan triều 
Nguyên (BAVH). 


Uàng, thêu hình rồng mây, sóng nước uà 


miếng (ngọc trắng) hình bán nguyệt uới 
đoạn Bát tỉ bóng màu hoa xích, thêu các hình rông mây xen ưới hình lan 
can kim tuyến. Đường biên may liền đoạn gấm lan can thuần bạc hoa 
mai màu bảo lam. Viền gấm hạng nhất hoa sen thuân uàng màu bảo lam 
kết uới dây nhung xâu ngọc các màu. 1 dải thùy anh, 2 dải thùy lưu xen 
dùng trừu bóng màu Uàng, trắng, đỏ. 
Phía dưới kết lưới, thùy anh uà móc bạc 
4 chiếc, cúc uàng 7 hạt. 

Ngọc bội hai dải. Mỗi dải có 1 ngọc 
trắng hình con dơi, 1 ngọc trắng hình 
Uuông, 1 ngọc trắng hình tròn, 2 ngọc 
trắng hình bán nguyệt, 1 ngọc trắng 
hình khánh, xâu chuỗi ưới các hạt uân 
mẫu, san hô, hổ phách màu đen, mỗi 
loại hơn 200 hạt, 1 móc câu Uàng. 

Cách đới một chiếc, bọc tơ Bát 


. tỉ bóng màu uàng chính sắc, kết Uuới I 
Ngọc bội kêt hợp với Côn phục của vua sổ “ : ˆ ¬ 
triểu Nguyễn (BAVH); 2. Tạp bội đồ ng ngọc trắng hình uuông, 6 miếng 


(am tài đó hội). ngọc trắng hình chiếc mộc, bên ngoài 
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đều bọc uàng, 6 chân cúc, 2 hình lá Miện của Hoàng đế triều Nguyễn tuy phần lớn tham khảo từ quy chế 
Uàng tía, 2 khuy kép bạc. Tống - Minh, song đã xuất hiện rất nhiều biến dị, đặc biệt là việc sử dụng 

Đại đới làm bằng đoạn Bát tỉ đại đới vắt ngang vai và sự kết hợp giữa thường và Kế y cổ tròn. Riêng đại 
bóng màu bảo lam, bên trong lót đới, theo quy chế Tống Minh, là dải đai bằng lụa trắng dùng để thắt lưng, 
trừu bóng màu hoa xích, hai đầu kết hợp với đai da - cách đới. Song như BAVH mô tả, vào thời Nguyễn, 
xâu chuỗi uới các hạng châu ngọc, “Đại đới là dải khăn mảnh uất qua Uai, uượt qua ngực, mỗi đầu đều có 
cả tháy 392 hạt, 10 dải thùy anh kim diềm bản rộng bằng lụa nạm ngọc nhiều màu uà rủ xuống thật thấp.” 
tuyến. 


Bít tất giống như Triều phục 


(thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, 


ở giữa là tơ Bát ti bóng màu tuyết bạch, phía 
Hia áp dụng cho Cồn phục, Triều phục và 


Thường phục của vua triều Nguyễn. (Báu vật ¿ . 
triều Nguyễn). vàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can 


dưới là vải tây màu tuyết bạch dát thuần 


kim tuyến, phía trên gắn với hộ tất). 

Hia thân làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm, 

thêu rông mây, liên đằng, ngọn lứa uà hồi 
Uuăn kim tuyến, xen kẽ gắn kết Uới gương tây; 
phía dưới làm bằng tơ lông uũ màu Uàng, thêu 
đính các loại hạt trân châu, san hô nhỏ, hình 
rồng, mỗi loại 2 thứ uà các hình cổ đô, xen kẽ 
gắn uới gương tây, đính 3 chiếc kim bôn, mỗi 
chiếc khảm 1 hạt hóa tê, 2 hạt kừn cang lót 


đoạn Bát tỉ màu đó. 9 " 
Một trong những chiệc tât của 
vua Khải Định (Ảnh: Trịnh 
ảnh tương quan, có thể thấy trang phục Cổn Bách). 


Đối chiếu tư liệu văn tự và tư liệu hình 


1. (Việt) Hội điển - Quyên 78. Tr6-§. Nguyên văn: #šZKfMƑHZXf#04Š3JÿX@, 4H, H. BJK, 
II, lễ, iEãä, #EWã48ïEZšE, øs\1WH|ífH4t4ÄX i4). XHLI48lBZš. 3Ä fƒP74@2J6ấ/VÁẤt, đã 
"HS fHĂ. IEMWW@llEZ, /kỳ., Z2 HIEj@l4Š2J6XVR@, 6lïZ, 2k, MX, ĂỦ, Mà, 8ù 


Hiã, JV?ñÝ, XEỦZ, IHW, /KWSE: 4Ñ fÁ@U@jM{t- JHấN, SIEWBjZSÌRẤP. Ñ#KIÍHfH. h 

IHỂ—. SH EMMM—HJEðS—. MIã—. HXXS—-. #HIXf—. #8. HẤNZRI, BI, XJW 

TH HôRM, &ØJftq-. #ấỮỦn—, HlIEWWXSJ\, ẤAWH-KJR—N,. JHˆỆNH, 2£ 1. Vua Khải Định mặc trang phục Côn Miện, song thay vì thắt Tế tất ở phía trước, ông lại 
li, &j£ƒ—, ?R2&lR—. MHế—. IEMJMđ, #Z£@H, /lLli#Zj)kiñq*@@ÉÄ, D4? thắt Đại Thụ vốn là phục sức che phía sau. Cách phối hợp như vậy không hợp quy chế. Phải 
? là Mỹ 14L 2R]MEEfiW6IHI4EZ2R26JVMMñt, #4ẤM4šji{b-— THöÚm, $3, %?H@4J(. Ä#&—, KIiX chăng đây là một trong những kiêu “ăn vận không phải lối” của vua Khải Định như lời công 
®JWMB, #HŒxR, flÊÃ5, kW@inmlBH#E, LÊR1EZ£XGJ4@#HIX—H 8l EIR® kích của Phan Chu Trinh. (Thất điều trần. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 66); 2. Trang phục 
ÂXHBlỆT, 25K HRM1L4bÃRIMREiSMAB, 4ïKfA@U4yjÄ{È- JHôMHAñIf£{UTk, ẤÈ@\HE_——ˆ. EfiMElf—- Cồn Miện của Hoàng đề triều Nguyễn (Phục dựng). 

lHÌHHðt2FfẴŒUWÁH. Fáñ4il1t4, ?RW9J(, 4iH-GRP. K/PEJJVÁÍẪqL 31t/REÁU PB 

3ú H ấd ft -E — I1 JU--——Ðbỳ ©ášäãZ | lệ. WWEH II]. #4 K3/\ááãñïjEZš. RE, klby 


+ 


Ấš3M W[HJáNH#8Ä ƒ, FWFI44@@W/2. HHỚIZJREREJZZ£—ðỳ HlẪSf£šll4qjf2ĂTf, ?l@Zzft—: 
ki. ®MX®—. 37RfJVÁ&G. 1. BAVH. 1915. Tr. 75-76 . 


kế 
men. 


Trang phục Cồn Miện của Hoàng đề triều Nguyễn (BAVH) 1.2.3.4. Mũ Miện 12 lưu. (1. Miện bản 
nhìn từ trên xuống: 2 - 3. Mũ Miện nhìn trực diện và trắc diện; 4. Dây thùy anh màu vàng gắn trâm 
ngọc); 5. Khuê (còn gọi là Trấn khuê, hốt). 6. Hia. 7. Đại đới. 8. Cách đới. 9. Bội. 10. Tạp bội. 11. 
Tiểu thụ. 12. Cổn phục 12 chương (mặt trước và mặt sau): A. Áo xanh đen 6 chương (a. Nguyệt; b. 
Nhật; c. Tĩnh thìn; d. Sơn; e. Long; f. Hoa trùng). B. Thường 6 chương. C. Tế tất (thêu 2 chương 
Sơn và Long, I hình rồng bay lên và 1 hình rồng bay xuống). D. Đại thụ. 


Một số phục sức trong bộ Cổn phục của hoàng đế nhà Minh (Tam tài đô hội). Ì. Áo Côn màu huyền; 
2. Áo lót Trung đơn; 3. Thường màu đỏ nhạt; 4. Tế tất; 5. Cách đới; 6. Đại đới; 7. Thụ; 8. Tạp bội. 
Quy chế Cổn Miện của nhà Minh được sửa đổi nhiều lần. Quy chế Côn Miện của Hoàng đế triều 
Nguyễn nhiều khả năng được tham khảo trực tiếp từ quy chế trong 7zm tài đô hội. 


Hiện vật áo Cốn của vua Khải Định triều Nguyễn (Ảnh: Trịnh Bách), Hiếu Minh thiên hoàng 
Nhật Bản (Mỹ thuật Nhật Bản) và Thuần Tông hoàng đê thời Đại Hàn đê quốc (Phục sức). 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ CỔN MIỆN 12 LƯU 12 


CHƯƠNG CỦA HOÀNG ĐẾ NHÀ NGUYỄN VIỆT NAM VỚI NHÀ TỐNG 


VÀ NHÀ MINH TRUNG QUỐC 
(theo Đại Nam hội điển sự lệ, Tống sử và Minh hội điển) 


Quy chế của nhà 
Nguyên 


Quy chế của nhà 
Tống 


Quy chế của nhà Minh 


-Mũ Miện 12 lưu, sung 
nhĩ được thay bằng 
2 dải lưu, dây hoằng 
được thay bằng dây 
thùy anh làm bằng tơ 
vàng 


-Mũ Miện 12 lưu, thân 
mũ Thông Thiên gia 
miện bản, dây hoằng 
màu đỗ son 


-Mũ Miện 12 lưu, thân mũ 
dạng ống gia miện bản, dây 
hoảng màu đồ son 


-Áo Cổn màu xanh, 
thêu 6 chương Nhật, 
Nguyệt, Tinh, Sơn, 
Long, Hoa trùng 


-Áo Cổn màu xanh, 
thêu 7 chương Nhật, 
Nguyệt, Tinh, Sơn, 
Long, Trĩ (Hoa trùng), 
Hồ dữu (Tông di) 


-Áo Cổn màu huyễn, thêu 6 
chương Nhật, Nguyệt, Tỉnh, 
Sơn, Long, Hoa trùng 


-Thường màu vàng, 
thêu 6 chương Tảo, 
Hỏa, Phấn mễ, Tông 
di, Phủ, Phất và các 
hình cổ đồ, bát bảo... 


-Thường màu đỏ, thêu 
5 chương Tảo, Hóa, 
Phấn mẽ, Phủ, Phất 


-Thường màu vàng, thêu 6 
chương Tảo, Hóa, Tông di, 
Phấn mễ, Phủ, Phất 


-Áo Trung đơn may 
bằng lụa trắng, thêu 
12 chương Phất 


-Áo Trung đơn may 
bằng là trắng 


-Áo Trung đơn may bằng sa 
trắng, cổ áo thêu 13 chương 
Phất 


-Tế tất màu vàng viền 
lam, thêu Sơn, Long, 
1 rồng bay lên, 1 rồng 
bay xuống, hình mây 
và các hình hỏa lựu 


-Tế tất màu đỏ, thêu 
1 con rồng bay lên, 1 
con rồng bay xuống, 
giữa là mây, sức ngọc 
quý 


-Tế tất màu đỏ, thêu 4 chương 
Tảo, Phấn mẽ, Phủ, Phất 


-Đại thụ thêu hình 
rồng mây sóng nước, 
xâu các loại ngọc 


-Đại thụ 6 màu đính 
3 tiểu thụ kết 3 ngọc 
hoàn 


Đại thụ 6 màu đính 3 tiểu thụ 
kết 3 ngọc hoàn 


-Ñgọc bội 2 dải, gồm 
các loại ngọc hành, cư, 
xung nha, hoàng... 


-Ngọc bội 2 dải, làm 
bằng ngọc trắng trổ 
rỗng 


-Ngọc bội 2 dải, gồm các loại 
ngọc hành, cư, vũ, xung nha, 
hoàng... 


-Cách đới đính ngọc 
trắng, bọc vàng 


-Cách đới trổ rồng 
phượng bằng vàng 


-Cách đới đính ngọc 


-Tất phía trên gắn hộ 
tất, thân màu lam, 
phía dưới màu trắng, 
dát vàng, hia màu 
thâm thêu rồng mây 


-Tất đó, giày Tích đỏ 


-Tất đỏ, giày Tích đỏ 


b. Xuân Thu #:‡k7 

Tế Tông miếu cũng là một trong những 
lễ tiết quan trọng trong văn hóa cung đình. 
Vào dịp tế lễ này, vua nhà Trần sử dụng Lễ 
phục Quyển Vân, vua nhà Lê sử dụng Lễ 
phục Bình Đính, các vua nhà Nguyễn muộn 
nhất vào thời vua Gia Long đã có Lễ phục 
Xuân Thu. Đại Nam thực lục cho biết: “Buổi 
hôm trước ngày hết tang một năm, Uua (chỉ 
uua Gia Long) bỏ áo tang, nội giám đem cất ải. 
Đến ngày đó, bàn thờ bày đặt như nghỉ thúc 
tế điện lớn. Vua mặc đô trắng, đội mũ Xuân 
Thu bằng sa trắng, áo giao lĩnh bằng sa 
trắng, thường bằng lụa trắng, giày uà bít tất 
trắng, đến trước bàn thờ làm lễ [...] Tế điện 
lớn, tế cửu ngu, tế tốt khốc đồ mặc cũng theo 
như thế [...] Còn tế Luyện, tế Tường Uuà tế 
Đàm thì sau ngày tốt khốc mới cử hành. Tế 
Luyện 0ua mặc Lễ phục, đội mũ Xuân Thu 
bằng sa thâm, áo giao lĩnh bằng sa thâm, 
thường bằng lụa màu biếc lót lụa trắng, giày 
Uà bít tất đen. Tế Tường uà tế Đàm uua mặc 
đô màu, mũ Xuân Thu bằng nhiễu thâm, 
áo giao lĩnh bằng sa đoạn màu bảo lam, 
thường bằng sa biếc lót trắng, bít tất lam, 
giày đen.”®. Vào thời Gia Long, quy chế Lễ 
phục Xuân Thu có sự phân biệt tùy theo quy 
mô của buổi tế. Ít nhất có ba dạng Lễ phục 


Mũ Xuân Thu của quan võ Tứ 
phẩm (BAVH); Vua Gia Long 
đội mũ Xuân Thu dưới nét vẽ của 
người Pháp. (Ảnh phục chế). 


Xuân Thu áp dụng cho thiên tử trong các dịp tế Đại Điện, tế Cửu Ngu, tế 


tốt khốc, tế Luyện, tế Tường, tế Đàm. Vào thời vua Minh Mạng, quy chế 


Lễ phục Xuân Thu được giản hóa, thống nhất là mũ Xuân Thu màu đen 


kết hợp với áo giao lĩnh màu thiên thanh (màu huyền). 


Năm 1821, vua Minh Mạng nói với Thượng thư Bộ Lễ Phạm Đăng 


Hưng: “Trong ngày ky liệt thánh, hoàng khảo ta đội mũ Xuân Thu, mặc 


1. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất kỷ. Tập I. Tr.896. 
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áo giao lĩnh, tự có điển tắc. Trẫm nên theo lễ của hoàng khảo thờ liệt 
thánh để thờ hoàng khảo.” Đồng thời quy định: 

“Mũ Lễ phục là mũ Xuân Thu, làm bằng sa trừu màu đen, đính 1 
bông hoa bạc, khảm một hạt pha lê lấp lánh. Võng cân một chiếc, sức bốn 
khuyên bạc. Áo giao lĩnh làm bằng sa mát thuần chỉ, màu thiên thanh, 
áo lót làm bằng sa mát thuần chỉ màu tuyết bạch, đều thêu hoa uăn rồng 
mây, sóng nước. Hoặc áo làm bằng đoạn Bái tỉ bóng thuân chỉ lai lộ, 
màu thiên thanh, thêu rồng mây, bên trong lót lĩnh 12 hoa mẫu đơn chéo 
màu ngọc lam. Cố áo Uà hai dải thùy lưu đều dùng màu sắc gốc (của áo). 
Thường làm bằng sa mát thêu hoa nhỏ, màu ngọc lam, uiền làm bằng 
đoạn Bái tỉ bóng màu thiên thanh. Kế y làm bằng lụa sống. 

Bít tất có thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ở giữa là tơ Bát 
tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là uải tây màu tuyết bạch dát thuần 
Uàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, bên trong lót lụa 
màu đỏ. Hia có thân hia làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm, bên trong lót lĩnh 
bóng màu bảo lam. "® 

2. Triều phục 

Từ tháng 5 năm 1806 thời vua Gia Long, 
các buổi chầu Đại triều, Thường triều được quy 
định: “Mỗi tháng lấy ngày mông một uà ngày 
rằm đặt Đại triều ở điện Thái Hòa, quan từ lục 
phẩm trở lên mặc áo mũ Đại triều uào lạy châu; 


những ngày mông 5, 10, 20, 25 đặt Thường triều 
ở điện Cần Chánh, quan từ tứ phẩm trở lên mặc ` 
áo mũ Thường triều Uuào lạy châu. Các thành uà 


dinh trấn đến ngày mông một uà ngày rằm đều 
bái Uuọng ở Hành cung.”"® Minh Mạng chính yếu ” : 
Vua Đông Khánh thắt 
Š l Ỉ Võng Cân, đội mũ Cửu 
“phàm gặp tháng nhuận đêu miên cả Đại triều Long Thông Thiên. 


cũng có ghi chép tương tự, đồng thời cho biết, 


1. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.11. Tr.CCX -15b. 

2. (Việt Hội điển - Quyên 78. Tr.4-5. Nguyên văn: †#JlW#£4k7dJHJEf^44b, ?TÊR1E- -Rtii3XJW1ã 
—ïi. AIH—, #uêR#|MJH. 2⁄3 KjMHIZXTi4b4ŠRúb, 3Kill4Ù4Š)4bð)À\iEễZ, /KÙW. n?Z< 
Tỉ2KƑiju4Ä2JLG5X J4 5S, ®'KEš | —.#,HJI4&. 9Ý. IEWUHZKẾ. 2JHK§@MEWBUO, 
#$k GŒ, X2) XILXXJVÁÁ{. #K/E“NH. XI? JVđó, THÌ#HXJVá, FSEI 
AitRfu4>3E1E——-I#HIBEI4/4SHBIRTE. ?S4H6R, Láñ#ÊRẪÉz@@2GXJVá, @q@jÊ1E Tôm, TẾ 
li. UWÑJ\4“â. SNWIR3X@ 

3. (Việt) Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất ký. Tập 1. Tr.666 
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Uuà Thường triều.” Như vậy, vào thời Nguyễn, 
Triều phục hay còn gọi là trang phục Đại triều 
chỉ trang phục mặc vào ngày rằm, mông một 
và một số dịp lễ tết nhất định; Thường phục là 
trang phục mặc vào các ngày chầu thường mông 
5, 10, 20, 25. 

a. Mũ Cửu Long Thông Thiên }LỀÈ3Ä X7 

Hội điển, Hội điển tục biên, Đại Nam điển lệ 


toát yếu, Đại Nam thực lục đều ghi nhận, vào các 
buổi Đại triều, hoàng đế mặc Hoàng bào, đội mũ 
Cửu Long Thông Thiên. Loại mũ Triều phục này 


ở một số sách như Minh Mạng chính yếu, Đại Mũ Cửu Long Thông Thiên 
thể hiện trên tượng kim thân 
của vua Khải Định (Lăng 
trong dân gian quen gọi là mũ Xung Thiên. N47 Khải Định. Ảnh: TQĐ). 


Nam thực lục còn được gọi tắt là mũ Cửu Long, 


phương danh uật bị khảo thời Nguyễn giải thích: 
“Mũ Xung Thiên, mũ Đại triều của thiên tử ngày nay, như mũ Phốc Đâu, 
hai cánh chuôn chĩa lên trời.”® Riêng từ “Thông Thiên”, Chỉ Nam ngọc 
âm giải thích “Thông Thiên quan hiệu (gọi là) Triều Thiên. "® Từ điển Việt 
- Bồ - La của Alexandre de Rhodes định nghĩa: “Mñ Triều Thiên là uương 
miện (mũ của 0ua).” Các cứ liệu trên chứng tỏ vào thời Lê -Nguyễn, loại 
mũ tương tự mũ Phốc Đầu có hai cánh chuồn hướng lên trời, ngoài tên 
gọi mũ Xung Thiên, còn được gọi là mũ Triều Thiên và Thông Thiên. 
Riêng loại mũ Thông Thiên có những búi mây cuộn tròn ở đỉnh mũ, nhà 
Trần gọi là mũ Quyển Vân, nhà Lê Trung Hưng gọi là mũ Tam Sơn. 

Đối với quy chế mũ Cửu Long Thông Thiên, Hội điển cho biết, “mữ 
Đại triều Cửu Long Thông Thiên đính 31 hình rồng uàng, 30 hình ngọn 
lủa; phía trước Uuà sau đều có 1 bác sơn, 1 hoành long, hốt bọc pha lê lấp 
lánh uà hốt thông thiên mỗi thú 2 chiếc; 1 liên đằng, 1 nhiễu tường, 1 
đóa hoa hình tròn, 30 đóa mây đều kết bằng chỉ; các hạng ngọc dùng để 
khám súc như hỏa tê, kim cang, trân châu gồm 140 hạt, mắt mỗi con 
rồng đều khám 1 hạt trân châu nhỏ.” Trước khi đội mũ, vua còn thắt 


1. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.11. Tr.CCXVII-19b. 

2. (Việt) Nam phương danh vật bị khảo - Thượng - Q.31 - Phục dụng môn. Nguyên văn: ffiZñú: XÃ“ 
KH, IHšZR, R#MffñiZX 

3. (Việt Chỉ Nam ngọc âm. Tr.120 

4. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.1-2. Nguyên văn: `#jj#JLE1 KX#I1#⁄4 +—. klã=+†. Ñilã 
tiff—., MWNE—. flin36GWHR2Z7ÿ/X2Ø742—, XEÍE, XöjMZ£Ø—, HB.X#fZE—. #2—T}/§ÁT1X 
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Mũ Cửu Long Thông Thiên của 
các vua nhà Nguyễn. (Phục chế. 
Bảo tàng Lịch sử). Bác sơn: trang 
sức hình bán nguyệt chạy vòng trên 
trán mũ. Hút bọc pha lê lấp lánh: 
trang sức đính chéo 2 bên Bác Sơn. 
Nhiễu Tường: trang sức đính giữa 
trán mũ. Hoành long: hốc cắm cánh 
chuỗồn hình đầu rồng nằm ngang ở 
gáy mũ. Hốt Thông Thiên: hai cánh 
chuồn vươn ra từ Hoành Long, lẽ ra 
hơi cong gập. 


“Võng cân súc 4 khuyên uàng.” Như vậy có 
thể thấy, loại mũ Triều phục của Hoàng đế 
nhà Nguyễn có nguồn gốc là mũ Xung Thiên 
của vua Lê chúa Trịnh, song được sức lên 
vô số trang sức bằng vàng và đá quý, đồng 
thời được đặt tên mới, gọi là mũ Cửu Long 
Thông Thiên. Qua một số ảnh chụp các vị 
vua Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định, Bảo 
Đại, có thể thấy lối trang sức trên mũ Cửu 
Long của các vị vua này không hoàn toàn 
đồng nhất. Đặc biệt, hai cánh mũ Xung 
Thiên thể hiện trên pho tượng kim thân của 
vua Khải Định có dạng cong tròn hơi hướng 
về phía trước, trùng khớp với hình dạng 
cánh mũ Xung Thiên của vua Quang Trung 
giả thể hiện trong bức tranh Càn Long bát 
tuân uạn thọ khánh điển đô. Dạng cánh mũ 
này nên được coi là quy chế chung nhất của 
dạng mũ Xung Thiên triều Lê Nguyễn hay 
chỉ là vài trường hợp đặc biệt? Với cứ liệu 
hiện có chúng tôi thiên về khả năng thứ 
nhất, song chúng tôi cho rằng, dạng cánh 
mũ Xung Thiên này có lẽ chỉ được sử dụng 
từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát trở về sau. 
Ngoài ra, áo mão của vua quan nhà Nguyễn 
về cơ bản bám sát quy chế của Hội điển, 


nhưng trên thực tế vẫn có sự gia giảm, đặc biệt là áo mão của nhà vua. 


b. Bào phục 


Kết hợp với mũ Cửu Long Thông Thiên là bộ Bào phục bao gồm 


Hoàng bào, đai ngọc, xiêm y, hộ tất, bít tất và hia. 


Trong đó, áo bào làm bằng sa đoạn màu Uuàng chính sắc, thêu các 


hình rồng mây, sóng nước lớn nhỏ uà 4 chữ Phúc Thọ, áo sa dày thêu hoa 


Tú hữu (mai, lan, cúc, trúc hoặc loại trừu màu hoa xích thêu hoa Tú hữu; 


hai cánh (túc hai cánh phú hậu ở lưng áo) dùng đoạn Bát tỉ bóng màu bảo lam. 


fiñk7?ƒ. MI, #2#R#J7R+1—-FiJH-ERl, ðÊK?tlWZñl⁄»12#KH. #ã!hifi2›JãlJt 


Mặt trước Uà sau đều có hai chữ Vạn 
Thọ, ba hình rồng. Hai ống tay áo 0à 
hai cánh đều có một hình rồng. Các 
hoa Uuăn san hô, hóa lựu đều xâu chuỗi 
bằng các hạt ngọc châu nhỏ. Cổ áo 
may bằng đoạn Bái tỉ bóng màu tuyết 
bạch. Thùy lưu hai dải (chỉ hai dải thắt 
nhỏ ở nách áo, có chức năng như cúc) đều fhêu 
hình rông mây. 

Thường làm bằng sa mát bóng 
màu hoa xích, thêu hình các hình 
rồng ố, sóng nước, cổ đô, bát bảo; phía 
dưới nối uới hình hôi uăn, liên đằng, 
lan can màu hoa xích, gấm đoạn lót 
lụa màu đó, gấm hạng nhất thêu hoa 
sen thuần uàng màu lục lam. Kếy làm 
bằng lụa sống. 

Đai làm bằng đoạn Bát tỉ bóng 
màu Uàng chính sắc may xen ưới tơ 
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Chân dung vua Đồng Khánh (1864 - 1889) 
mặc Triều phục. Ngực áo bảo thêu 2 chữ 
Vạn Thọ theo lối chữ Triện. (Báu vật triều 
Nguyễn). 


màu xích uũ, đính 18 miếng sừng tê hình mộc dài, bên ngoài bọc Uàng, 


khẩm 92 hạt trân châu. 


Bít tất có thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ởgiữa là tơ Bát 


tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là uải tây màu tuyết bạch dát thuần 


Uàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, phía trên gắn hộ tất. 


Vua Thành Thái, vua Bảo Đại và vua Khải Định mặc Triều phục. 


Đầu thắt Võng Cân, chân 
“buộc hộ tất”. (Kỹ thuật của 


Hộ tất làm bằng tơ Bái tỉ bóng màu uàng 
chính sắc, thêu hình rồng mây, sóng nước, tất 
cả đều dùng kim tuyến theo kiểu hồi uăn, uiền 
gấm hạng nhất thuần uàng màu bảo lam, bên 
trong lót trừu đó bóng. Hia có thân hia làm 
bằng tơ Bát tỉ màu thâm, thêu các hình rồng 
mây, sóng nước, hoa bằng kim tuyến, bên trong 
lót tơ Bái tỉ màu đớ9. 

Qua mô tả của Hội điển, kết hợp với tư liệu 
ảnh triều Nguyễn, có thể thấy Long bào của các 
vị vua triều Nguyễn kế thừa kiểu dáng trang trí 
Long bào thời Lê Trung Hưng. Đặc trưng của 
lối bào phục này là hoa văn Long vân đại hội 
và hai cánh áo phú hậu ở lưng áo. Sự biến cách 
lớn nhất của Long bào, Mãng bào triều Nguyễn 
nằm ở hoa văn trang trí rồng, mây, sóng nước, 
cổ đồ, bát bảo, san hô, hỏa lựu và lan can, 
mang lại cảm giác cầu kỳ và ngợp mắt. 

Ngoài ra, từ thời Lê - Trịnh trở về trước, 
áo giao lĩnh là dạng áo phổ biến, sử dụng trong 
cung đình và dân gian, cho nên một bộ Bào 
phục thông thường bao gồm áo Trung Đơn cổ 
giao lĩnh mặc lót bên trong, áo đoàn lĩnh cổ 
tròn mặc ra bên ngoài. Vào thời Nguyễn, triều 
đình đã phế bỏ kiểu áo giao lĩnh sử dụng trong 
ngày thường, thay vào đó là loại áo dài năm 
thân cổ đứng cài khuy. Cổ áo bào của vua quan 


nhà Nguyễn lúc này được đính thêm một lớp lót bằng lụa trắng đôi ra 
phía ngoài, đại để mô phỏng cổ áo giao lĩnh trước đây. 


3. Thường phục 

Hội điển cho biết mũ Thường triều của các 
vị vua nhà Nguyễn là Cửu Long Đường Cân, song 
không đề cập quy chế cụ thể. Riêng mũ Triều 
phục Thất Long Đường Cân của hoàng thái tử 
được mô tả “rang sức bằng uàng uà ngọc châu.” 
Sau khi khảo sát một số ảnh chân dung các vị 
vua triều Nguyễn, chúng tôi phát hiện thấy 
ngoài mũ Cửu Long Thông Thiên, các vua nhà 
Nguyễn còn đội một loại mũ có phần gáy nhô 


cao, chỏm khum tròn chùm về phía trước, choãi 


sang hai bên thành hình chữ Bát /\. Chúng tôi Mũ Cửu Long Đường Cân thể 
hiện trên tranh chân dung vua 


ho rằng, loại mũ xuất hiện trong các ảnh chân 
CHHDTHHDI- Dạ HIHIEEU LTD DO HD IPQHE,MDIIPEME củ tọa mua Than MT 


dung vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái là 
mũ Cứu Long Đường Cân, loại mũ xuất hiện trong ảnh chân dung Thái 
tử Bảo Đại và Thái tử Bảo Long là mũ Thất Long Đường Cân. Ngoài ra, 
theo tờ châu bản số 163 - 165 Khải Định quyển số 1, có thể thấy mũ Cửu 
Long Đường Cân còn được gọi tắt là Đường Cân. Tờ châu phê này cho 
biết: “Chiểu theo lệ của quốc 
triều hằng năm gặp các tết 
Đoan Dương, Đông chí thì đặt 
nghi lễ Thường triều tại điện 
Cân Chánh, xin hoàng thượng 
đội Đường Cân, mặc Long bào, 
cầm ngọc khuê.”0 

Kết hợp với Đường Cân là 
Long bào, song cần lưu ý rằng 
Long bào Thường triều có bố 


Vua Thành Thái, Đồng Khánh mặc Thường phục. 


cục hoa văn trang trí khác với 
Long bào Đại triều. Quy chế cụ thể được Hội điển mô tả: “Áo bào làm 
bằng sa mát bóng thuần chỉ, màu uàng chính sắc, bên trong lót cùng 


1. (Việt Hội điển - Q.78. Tr2-3. Nguyên văn: #{UfJHHIE74fŒ4)4&, %lK/hlE#, /KỳWðỳ MU“ : ^ & . .  .. 3 5 : an. 
lý. TRUUXJEIEEE4ĐSRIUJIEZEAN. BH EEIGSEJUMĐ, SUGIHMSEEE-—., MU). HINH màu, thêu rồng ổ lớn uà các hình cổ đồ, bát bảo, sóng nước; mắt rồng 
RUUE-—-INHM, 2ALIRLS:E44LAHLSSkORL. SUF5E2G3JV44đ, ThỪn—-)9/8REZ. MNI® đều khảm hạt hổ phách màu huyền, còn lại đều xâu chuỗi các hạt châu 
ZRM4š):5SỳfẲ@b, Ấ#Ñ|EllE, 7K, mã, /V#IÉ, FA3HĐW, XFjệ, 7EZRRMHWfP®PHG. #S7RfH, 


tị lãi 
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Z‡ã®l#12WkJu |} —Xù. 3XiáJU65XJVóá, 'HHÌ ý HJGXJVá, FSHIYẾTH?#EftbjllfE- JHứùằ 
JH]4©4ÈlMUf. _LEáxiếtf£¡E573(ấXJ\4&ññïEz:. /kW?i/3\MvM, 44W tẪÙ- HỔI. #2RẨ#XAH. Ÿ 1. Nguyên văn: JiR##j1ŠfF2šà5ð3ml2. 2ö 3 Ñllfim¿i 8H] šŠJiUJj&, Z5 EfBIRTH, lệ, 
Ñ/JWá@ÁÑ@fÄlÊZ. kỳ, 1H: S2 E/Vá #ESE 
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ngọc nhỏ. Hai mặt áo uà hai ống tay áo đều 
xâu chuỗi các hạt châu ngọc làm thành hình 
mỹ tự (chỉ các chữ có nghĩa đẹp như Phúc, Thọ U.U). Cổ áo 
lót đoạn Bái tỉ bóng màu uàng chính sắc thêu 
hình rồng mây. Hai dải thùy lưu đều thêu 
hình rông mây. Thường dùng sa mát bóng 
thuần chỉ màu hoa xích, thêu hình rông ố, 
sóng nước, cổ đô, bát bảo, cành hoa U.u. phía 
dưới nối uới hình hôi uăn, liên đằng, lan can 
màu hoa xích, gấm đoạn lót lụa màu đỏ, gấm 
hạng nhất thêu hoa sen thuần uàng màu bảo 
lam. Kế y làm bằng lụa sống. Bít tất có thân 


làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ở giữa 

là tơ Bát tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là Vua Khải Định đội mũ Triều 
' ' „ phục, song lại mặc áo bào 

Uải tây màu tuyết bạch dát thuận Uàng, gấ! — Thường phục. 

hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, lót 

sa, trừu bóng màu đó. Hia giống hia Đại triều®). 

Hội điển còn cho biết, khi 
cày ruộng Tịch điền, “uua đội 
mũ Cứu Long Đường Cân, Long 
bào hẹp tay màu Uàng, đai hỉa 
giống như trang phục duyệt binh 
(tức quân phục). Chúng tôi cho 
rằng, trang phục thể hiện trong 
bức ảnh chân dung vua Thành 


h : Thái (mũ Cứu Long Đường Cân 
Vua Thành Thái mặc lễ phục Tịch Điền và vua kết hợp với áo bào hẹp tay, xẻ 
Sử 2002010822 XDãi bốn vạt, đai loan) chính là trang 
phục các vua nhà Nguyễn sử dụng trong ngày lễ Tịch điền. Trang phục 


sử dụng khi cày ruộng Tịch điền của vua chúa Đại Việt trước đây hầu 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr3-4. Nguyên văn: 3# H|JLỀEJÿ!H. MUHIEW(S@t/šX Mã, SE 
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Hi[Ế|, /V?T, 1ƒ, PFHWV, XFlệ, TEZRfffñHA. S7ẤÃĂ, 4Ñ RÁbïl†E- THÊM. ÑK 
4H. YữŒfq=JJVá. HHHỊfñ1X/V. FäSHIÉfH?X@IE1b--IR0MHS6XMMIT. ®#2RKã 
Ấb. LH XffRIR] 
2. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.10. Nguyên văn: ÿ†‡ÄZšfãIJUÌEJ8†!h s4 X‡hhfiEMU. 27.117 cläJ 


như không có sử liệu đề cập, ngoại trừ thông tin ghi lại trong tấm bia Đại 
Việt Lam sơn Dụ lăng b¡ cho biết vua Lê Hiến Tông mặc áo Cổn, đội mũ 
Miện có dây hoằng màu đỏ son. Cốn Miện cũng là Lễ phục Tịch điền 
của các vua triều Hán - Đường, khác với quy chế Lễ phục Tịch điền thời 
Tống - Minh là mũ Thông Thiên kết hợp với áo bào đỏ. 

4. Quân phục 

Vào thời vua Minh 
Mạng, quân phục hay trang 
phục nhà vua sử dụng khi 
duyệt binh được quy định 
là mũ võ Đại Long kết hợp 
với Hoàng bào hẹp tay có 
Vân kiên liền cổ màu xanh 
thẫm. Song với mô tả của 
Hội điển, chúng ta cũng chỉ 


biết “Mũ uõ Đại Long được 
làm bằng tơ lông Uũ màu Quân phục của vua triều Nguyễn hẹp tay, vân kiên liền 
l cô. (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Anh: Philippe Trương). 

đen, lót đoạn Bát tỉ bóng 

màu Uuàng chính sắc, lan can kim tuyến của Tây dương, đính 4 hình rồng 
Uàng, 1 hình ngọn lúa, 2 hình rông mây, 1 hình mây, mắt rồng khám trân 
châu, còn lại đều sức châu ngọc. Thùy anh dùng lan can kim tuyến của 
Tây dương.” Còn như hình dáng cụ thể của loại mũ này ra sao, hiện 
chúng tôi chưa có tư liệu tranh ảnh để có thể xác thực. Riêng bào phục 
kết hợp với mũ võ Đại Long, hiện vẫn còn hiện vật đối chiếu, về cơ bản 
khớp với mô tả của Hội điển: 

“Áo bào hẹp tay làm bằng sa mát bóng thuần chỉ màu Uuàng chính 
sắc, thêu rồng mây, sóng nước, cổ đô, bát bảo, lót trừu màu hoa xích thêu 
mẫu đơn, bươm bướm. Viền gấm hạng nhất hoa sen thuần uàng màu 
bảo lam, đều xâu chuỗi các hạt trân châu, san hô nhỏ. Vân kiên liền cổ 
áo làm bằng đoạn Bát tỉ bóng màu thiên thanh, thêu rồng mây, sóng 
nước, cổ đồ, bát bảo. Áo ngắn Mã quái hai chiếc, làm bằng tơ Bát tỉ màu 
thâm, thêu hình rông mây, sóng nước, hình con dơi, ngọn lảa. Thường 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.§. Nguyên văn: fl43EfikiEfÑ/ãM, ?#1JJH#@Há, ®IEW#fXJV6, 
P#4XÈlMIT, ?l&lÊ7JÉ£JH, kiãá—-, lE#S—.. #šlÍ—-, HEHRIXf2TZE, ÊÄ)JÑH#'k, IE/4HMPM‡ÉS® 
&šIMIẬT 
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kép may bằng tơ Bát tỉ bóng màu 
Uàng chính sắc, thêu đôi phượng 
Uà các hình liên đằng, hồi Uuăn. 
Dưới gấu làm bằng tơ Bát tỉ bóng 
màu hoa xích, thêu rỗng mây, 
sóng nước, liên đằng, hôi uăn, 
lót trừu màu hoa xích thêu hình 
mẫu đơn, bươmn bướm. Bốn bên 
may liền tơ Bát tỉ bóng màu ngọc 
lam. Viền gấm hạng nhất hoa 


buê ` âu hyng ]Ï Quân phục của vua Khải Định và Thái tử Bảo 
Sen thuâan UAHE IHAU DAO LAI? Long (1936-2007). 


gắn trừu màu đỏ thêu mẫu đơn, 

bươm bướm. Thùy anh, long bài uàng ba mặt đều làm bằng uàng, hình 
chiếc mộc rồng mây, xung quanh sợi nhiễu tuyến khảm các loại ngọc hỏa 
tễ, trân châu, kim cang, san hô hơn 300 hạt, hơn 50 dải thùy anh kim 
tuyến. Đai loan một chiếc, lan can kim tuyến Tây dương khảm 1 hạt kùn 
cang hình phương đình. Xung quanh khám hạt kim cang, bên ngoài bọc 
Uàng, khuy kép, chân cúc xâu chuỗi trân châu, san hô, thanh liễu hình 
hoa 9 đóa. Hia có thân làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm may xen ưới tơ Bái tỉ 
bóng màu Uàng chính sắc, lót tơ Bát tỉ bóng màu hoa xích. ”0 


Vua Minh Trị Nhật Bản (1852-1912), vua Khải Định Việt Nam (1885 - 1925), vua Phổ Nghi Trung 
Quốc (1906-1967), vua Cao Tông Triệu Tiên (1852-1919) mặc Quân phục. 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.§-10. Nguyên văn:š‡*%l|f # HỊ 1EZã@U4š)t Z2, lệ, kỳ, mi, 
JVW, 3EIL/IHEZEIEfM, #4?XÄR@t@ïit--IHấN, 126/52, ĐHIMEI. SJRWSHYÝHHXT®) 
4/4, /llEZ. kỳ, mHmỊM, JV#. SH G2%, 3XãML)Ó HÀ, @liEZ, kỳ, Hã 
li, ki. 24#/H1:7435#JVá, 4€ Ñ@Ìlj&, H2. FiE#X&/À, iã, ZKWO°M 
j£. ìMW%. S#!LJJ[HEZR1tAU. JH3S?-kS365XJVí. #4 ã@hkjll{t- JHấN, 44HLJJHEZRŒÁU. 3 
#l2liElfl=., Ii>f#1. iEZšJElš, JllBHli54š, l#k?í, Z2, ÂlMÚll, J7 'E=PH§RMÈ, 
IBMTI-ÂWAlf. #fP—, pìf@/&MW-I¿@RI, 2Z&—, JHRRi#@Rlllỳ, 2kE34?2&lế Hãl 
F#4qJ⁄2#§. HHHI, ŸMlitlX3XJLZ. MVWNJ(áBlá@iEjš3XJá, 3 2RX%JVá 


tš 


tt 


tả 


Ngoài ra, vào thời vua Khải Định, phần lớn các loại trang phục của 
vua đều do vua tự vẽ kiểu, thiết kế, ngay trang phục Cổn Miện tế trời 
cũng “bị phá cách” bằng cách mặc đại thụ ở phía sau lên phía trước 
thay cho tế tất. Đặc biệt phải kể đến việc vua kết hợp áo bào hẹp tay, xẻ 
4 vạt sử dụng trong dịp cày ruộng Tịch điền với bộ quân phục châu Âu, 
đồng thời phối với nón hoặc khăn xếp, tạo ra một trong những loại quân 
trang “vô tiền khoáng hậu”. Đặt trong bối cảnh đương thời, khi vua nhà 
Thanh, Triều Tiên, Nhật Bản đều du nhập và rập khuôn theo mẫu quân 
phục phương Tây thì chính phong cách “pha trộn”, phá vỡ truyền thống 
thể hiện trên quân trang của vua Khải Định lại là nét đặc sắc của riêng 
ông và riêng triều đại ông trị vì. Tuy nhiên, ngoài bộ quân phục phá 
cách, vua Khải Định vẫn có bộ quân trang chuẩn mực theo đúng dạng 
thức của phương Tây. Đến thời vua Bảo Đại, chúng ta không còn thấy sự 
phá cách, “pha trộn” này thêm nữa. 


II. TRANG PHỤC BÁ QUAN 

Quy chế Triều phục và Thường 
phục của bá quan triều Nguyễn được đặt 
định vào năm 1804 thời vua Gia Long. 
Năm 1831, vua Minh Mạng định ra quy 
chế Tế phục Cổn Miện dành cho hoàng 
tử, vương công và các quan nhất, nhị, tam 
phẩm. Năm 1845 thời vua Thiệu Trị, quy 
chế Triều phục được sửa đổi, chủ yếu ở 
quy chế trang sức trên mũ Phốc Đầu. 

1. Lễ phục 

1.1. Lễ phục tế Giao 

Ngay từ thời Xuân Thu tại Trung 
Quốc, Cổn Miện đã được quy định là 
trang phục đại lễ dành cho thiên tử nhà 
Chu, vua chư hầu và một số vị đại thần. 


Chế độ Cổn Miện của nước ta muộn nhất `. 
: ` : Ngữ ñ{, nhạc khí sử dụng khi tê 


được đặt định vào triều Đinh, được kế Giao áp dụng theo Chu lễ. Ngữ của 
nhà Thanh (Bảo tàng Cố cung Bắc 
` Kinh), Ngữ của nhà Nguyễn (BAVH) 
Hồ và tuyệt tích vào thời thuộc Minh. và Ngữ của Hàn Quốc (Bảo tàng Cố 
cung quôc lập Seoul). (Anh: TQĐ). 


thừa qua các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần, 


Đến thời vua Lê Thái Tông, quy chế Cổn 
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¬__ Miện mới được khôi phục, đồng thời 
| được duy trì qua các đời vua Nhân 


` |NHHỶ 


Tông, Thánh Tông và Hiến Tông. Kể 
từ sau những chính biến, động loạn 
cuối thời Lê sơ, và việc vua Lê Trung 
Hưng mất đi thực quyền, quy chế Cổn 
Miện dành cho đế vương cũng dần bị 
phế bỏ. Đến tháng 12 năm 1755 thời 
vua Lê Hiển Tông, triều đình mới chế 

K ra áo Cổn mũ Miện làm loại áo mão 
_— l TỶ — thờ Khổng Tử trong Văn Miếu? Sau 
khi nhà Nguyễn thành lập, năm 1831 
: vua Minh Mạng lại tham khảo quy 
Quy chê mũ Miện 12 lưu của thiên tử nhà : ø : 
Chu (Choe Kye Sun. Trung Quốc lịch chế Tống - Minh đặt ra trang phục 


đại để vương Miện phục nghiên cứ) 1. ` Cốn Miện dành cho vua quan triều 
Lưu (còn gọi là Ngọc Tảo); 2. Tảo (dây 


tơ ngũ sắc); 3. Ngọc châu; 4. Tựu; 5. 
(Ngọc) Hành; 6. Đảm; 7. Thâu Khoáng 
hoặc (Ngọc) Trấn; 8. Sung Nhĩ; 9. Hoành 
(Chu tổ: dây son); 10. Nữu; 11. Kê (Trâm 


Nguyễn, đánh dấu sự hoàn bị về văn 
hiến áo mão của đế quốc Đại Nam. 
Mỗi một triều đại phong kiến 


ngọc); 12. Võ (cùng chất liệu, cùng màu 
với Diên); 13. Diên (còn gọi Miện Bản. I - ` : 
thước 6 tắc x 8 tắc. Một đầu tròn, một đu Nguyên tại Việt Nam, triều Tống, Minh 
vuông, viền màu son). 


quân chủ, bất kể triều Lý, Trần, Lê, 


tại Trung Quốc hay triều Cao Ly, Triều 
Tiên, khi đặt định điển chương chế độ đều tham khảo những quy chế cổ 
điển, cơ bản của Trung Quốc, trên cơ sở đó tự tạo ra một nền văn hiến 
riêng biệt. Đơn cử như trang phục Cổn Miện, một bộ Cổn phục dành 
cho thiên tử phải thêu đủ 12 chương, một chiếc mũ Miện dành cho thiên 
tử phải có đủ 12 lưu. Bộ Cổn Miện của vua nhà Nguyễn có thể thấy qua 
các tư liệu tranh ảnh đều khớp với những quy chế cổ điển này, song các 
hoa văn, trang sức hay sự kết hợp các dạng phục sức đều có nhiều nét 
đặc sắc riêng biệt, không lẫn với bất kỳ vương triều nào của Trung Quốc 
hay Nhật Bản, Triều Tiên. Quy chế Cổn Miện dành cho hoàng tử, vương 
công và bá quan nhà Nguyễn cũng tương tự như vậy. 


1. (ViệU Cương mục. Nguyên văn: | —H. Ji Rji?42J#. EUjfBUfĂiHl L3: 5Á #1 12 ñữñ, 
iñI4&3-lB6HIfHJ7X24H&, ]ÈØfĐlzRSšiH. J3ñn£L H222 HE. ÄXMWHT#JREHWlS “Bắt đầu chế 
trang phục Cổn Miện thờ ở Văn Miếu. Nguyễn Huy Nhuận, viên quan giữ việc trong chính phú dâng lời nói: 


THỊ 


“Đáng thánh nhân là thầy của để vương muôn đời, thế mà từ trước đến nay phẩm phục thờ ở Văn Miếu vẫn 
dùng Miện phục của quan tư khấu, như thế không phải tỏ lòng tôn sùng". Bèn hạ lệnh đổi dùng trang phục 
Cổn Miện. Dùng trang phục của đề vương thờ ở Văn Miếu, bắt đầu từ đây. ” 


a. Cổn Miện 9 lưu 9 chương 

JUR)U3 8. 

Theo quy chế Lễ phục tế Giao 
năm 1830, trang phục Cổn Miện áp 
dụng cho hoàng tử và vương công triều 
Nguyễn là mũ Miện 9 lưu, Cổn phục 9 
chương. Quy chế mũ Miện 9 lưu được 
quy định: Mã làm bằng loại lông đuôi 
ngựa tết Uuòng ngoài, phía trên chụp 
Uán gỗ (mộc bản) làm cốt, phía trước tròn, 
phía sau Uuông, bên ngoài bọc bằng 
đoạn tơ lót lĩnh màu đỏ. Trước sau đều 
có 9 dây lưu, mỗi lưu làm bằng dây tảo 
ngũ sắc, 9 tựu, xâu 9 ngọc. Trâm ngà 
dẫn dây hoằng màu huyền, rủ xuống 
dây khoáng màu xanh, sung nhĩ chốt 
ngọc trấn màu trắng, tua ở dây hoằng 
màu son. Xung quanh miện bản uiền 
Uàng, trổ hoa Uuăn mây rủ. Mũ sức 1 bác 
sơn Uuàng, 2 hoa Uàng, 4 giao long Uàng, 
4 sợi kừn tuyến, ở lỗ cài trâm (nữu) cũng 
súc bằng uàng. ”0) Trên thực tế, thân mũ 
Miện của hoàng tứ, vương công và các 
quan triều Nguyễn rất gần gụi với dáng 
mũ Phốc Đầu. Cũng chính vì có hình 


Côn Miện 9 lưu 9 chương của Vương 
công triều Nguyễn (BAVH); 1. Mũ 
Miện 9 lưu; 2. Bác sơn vàng; 3. Hốt 
ngà; 4. Áo Côn;. 5. Tế tất màu đỏ mặc 
lên trên thường màu đỏ nhạt; 6. Đại 
thụ màu đỏ nhạt, phía dưới nối với các 
tua ngũ sắc. 7. Ngọc bội. 8. Chương 
Phủ thêu trên thường. 9. Chương Phất 
hình chữ Á thêu trên thường. 


dạng mũ Phốc Đầu cho nên ở phần đỉnh mũ giao với miện bản vẫn có 


thể đính thêm trang sức bác sơn. 


Kết hợp với mũ Miện 9 lưu là Cổn phục 9 chương. Trong đó: 


“Áo 5 chương may bằng đoạn màu xanh đen, thêu chương Long ở 


Uai, chương Sơn ở lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, Tông di mỗi chương 


3 hình ở hai ống tay áo. Cổ áo màu như màu áo (màu gốc). 


Thường 4 chương làm bằng đoạn màu đỏ nhạt (Huân thường, thêu các 


1. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: TjÄfK?Ö, 


Ä, ññlRlí4277/, &Há&Ã, #2RáâS, HÍÍSff£JUlN: REWN H4, JUBỲ,  KJU. 4Ø) xát, tt 
ñđM. 7KH/&KPIEPRMHẩE 2Kákl, HZ4]NJlil@il4>, 2 


TÝñẾÀ#4Ñ. Hân, L3 khư 


lt#%. #M&HMlHI—, @#—, ### 


I, $⁄$ 


, 


U, #Jš7Ƒ8@liPl$ 


lại 
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chương Tảo, Phấn mễ, Phú, Phất, mỗi chương 
hai hình, phía trước 3 búc, phía sau 4 búc, các 
hình xen kẽ nhau. 

Cổ áo Trung đơn sa trắng thêu 9 hoa Uuăn 
chương Phất. 

Tế tất làm bằng đoạn màu đỏ nhạt, thêu 
hai chương Hỏa uà Sơn, bên trên có 2 chiếc móc 
bằng thau mạ Uàng. 

Ngọc bội 2 dải, mỗi dải I ngọc hành (hình 
chiếc khánh), 2 BỌC CƯ (hình chữ nhật), các loại "gỌC 
hoàng (hình bán nguyệ), Xung nh (hình răng trở Gia Hưng vương mặc Côn 


Miện 9 lưu 9 chương. (Ảnh: 
Trịnh Bách cung cấp). 


lên đều dùng đông mạ Uàng, từ ngọc hành 
trở xuống thất uới năm dây chập xâu ưới trân 
châu chất liệu ngỌC (ngọc liệu chau, phía trên có móc thau mạ Uàng. 

Đại thụ phía trên 
làm bằng đoạn màu đỏ 
nhạt, thêu hai chương 
Hỏa, Sơn; phía dưới nối 
uới các tua ngũ sắc. 

Đại đới phía trong 
màu son phía ngoài màu 
lục, nối uới cách đới màu 
đỏ nhạt, 6 miếng đai hình 
UUuông, quả trám súc phía 
trước, bề mặt đều khảm 


` đôi môi, uiền uàng. 
Côn Miện 9 lưu 9 chương. Tế tất và đại thụ đều thêu hai Võng cân, hia, bít tất 


chương Hỏa và Sơn. (BAVH). đều nhị Triệu phục.”U 


1. (Việt) Hội điển - Quyên 78. Tr.20-21. Nguyên văn: ®i®%, PHifấl, 48lÊfƒEJÄ, LHẾET, 2k, ?E 
lảủ. 39#fFMùh=., 5i. XI, H4WŒ4, 6Äöý, MỊX, Mũ. ằ#—, Hi, 24), 
#§Œ, Ølk, tị, #8 
Hfrm F, #š4H1:ĐkElZE, 
#B. XE ZKfK, ñã TH, 


fHR. HừblHf (2W. 3X [HÁ}'HẤU) Tí3R, 4ÑÑÑW3 7U. Mễ 
inin—. H1, #HiẲ—-, l—.. , fZĐI EMJH@ữ-Hfð%, 
-##i®iAi. kí LH4EfŒđl2k, thị #, E4 @1®t 
Bi ÑỊ 27 Jmi7N. 142JIRÍffÃi4z. ÄllIHỳ'REf§12J{kHl 


=a 


Vương công triều Nguyễn bồi tế mặc Cốn Miện 9 lưu 9 chương. (BAVH). 


Cồn phục 9 chương của vua Triều Tiên. Long ở 2 vai, Sơn ở lưng, các chương 
Hỏa, Hoa trùng, Tông đi mỗi chương 3 hình ở ống tay áo. (Hàn Quốc phục chế). 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ CỐN MIỆN 9 LƯU 9 CHƯƠNG CỦA 
HOÀNG TỬ NHÀ NGUYÊN VIỆT NAM VỚI NHÀ MINH TRUNG QUỐC 


(theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh hội điển) 


Hoàng 


tử, 


VƯƠnE 


công 


Quy chế của nhà Nguyễn 
Việt Nam 


Quy chế của nhà Minh 
Trung Quốc 


-Mũ Miện: Miện bản trước tròn, 
sau vuông, phía trước và sau đều 9 
lưu, mỗi lưu làm bằng tảo ngũ sắc, 
9 tựu, xâu 9 ngọc; trâm ngà, dây 
hoằng màu huyền đính tua màu 
đỏ; dây khoáng màu xanh, sung 
nhĩ chốt ngọc trấn màu trắng 


-Mũ Miện: Miện bản trước tròn, 
sau vuông, phía trước và sau đều 
9 lưu, mỗi lưu làm bằng tảo ngũ 
sắc, 9 tựu, xâu 9 ngọc ngũ sắc xen 
kẽ; trâm ngọc, ngọc hành, dây 
đảm màu huyền, dây khoáng màu 
xanh, sung nhĩ dùng ngọc xanh, 
dây hoằng màu đỏ, ngọc trấn màu 
trắng 


-Cốn phục màu xanh, thêu 5 
chương Sơn, Long, Hoa trùng, 
Tông di, Hỏa; Long ở 2 vai, Sơn ở 
lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, 
Tông di mỗi chương 3 hình ở ống 
tay áo; cổ áo cùng màu với màu áo 


-Cốn phục đen huyển, thêu 5 
chương Sơn, Long, Hoa trùng, 
Tông di, Hỏa; Long ở hai vai, Sơn ở 
lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, 
Tông di mỗi chương 3 hình ở ống 
tay áo; cổ áo cùng màu với màu áo 


-Thường màu đỏ nhạt: thêu 4 
chương Tảo, Phấn mễ, Phủ, Phất, 
môi chương 2 hình 


-Thường màu đỗ nhạt: thêu 4 
chương Tảo, Phấn mã, Phủ, Phất, 
mỗi chương 2 hình 


-Áo Trung đơn may bằng sa trắng, 
thêu 9 chương Phất 


-Áo Trung đơn may bằng sa trắng, 
cổ áo màu xanh, thêu 11 chương 
Phất 


-Tế tất màu đỗ nhạt, thêu 2 
chương Hóa và Sơn 


-Tế tất màu đỏ nhạt, thêu 4 
chương Tảo, Phấn mã, Phủ, Phất 


-Đại thụ phía trên thêu hai chương 
Hỏa, Sơn, phía dưới nối với tua 
ngũ sắc 


-Đại thụ 4 màu đính tiểu thụ 3 
màu kết 2 ngọc hoàn ở giữa 


-Ngọc bội 2 dải, mỗi dải 1 ngọc 
hành, 2 ngọc cư; các loại ngọc 
hoàng, xung nha trở lên đều dùng 
đồng mạ vàng; từ ngọc hành trở 
xuống thắt với năm dây chập xâu 
với trân châu chất liệu ngọc, phía 
trên có móc thau mạ vàng 


-NÑgọc bội 2 dải, mỗi dải 1 ngọc 
hành, 1 ngọc vũ, 1 ngọc cư, l xung 
nha, 2 ngọc hoàng, dưới ngọc vũ 
rủ 1 ngọc hoa, 2 ngọc đích; từ ngọc 
hành trở xuống, thắt với 5 tua, xâu 
ngọc châu; phía trên có móc vàng 


-Cách đới màu đỏ nhạt, viền vàng 


-Cách đới có móc vàng 


-Tất phía trên gắn hộ tất, may 
bằng gấm, hia đầu vuông màu đen 


- Tất trắng, giày Tích đỏ 


b. Cốn Miện 6 lưu 5 chương, 4 lưu 3 chương 

7X st & ĐH] = t 1S 26, 

Theo quy chế Cổn Miện của nhà Minh, Hoàng đế mặc Cổn Miện 12 
lưu 12 chương, hoàng tử, vương công mặc Cổn Miện 9 lưu 9 chương, quận 
vương mặc Cổn Miện 7 lưu 7 chương, bá quan văn võ từ nhất phẩm trở 
xuống đều mặc Triều phục Lương Quan làm lễ, không được mặc Cổn Miện. 


Cồn Miện 6 Lưu 5 Chương và 4 Lưu 3 Chương của các quan triều Nguyễn. (BAVH). 


Tuy nhiên, theo quy chế của nhà Nguyễn, các quan từ chính nhị 
phẩm trở lên được mặc Cổn Miện 6 lưu 5 chương, các quan văn tòng nhị 
phẩm và chính tam phẩm được mặc Cổn Miện 4 lưu 3 chương? Đây lại 
là quy chế Thuế Miện và Hy Miện áp dụng cho các quan nhà Tống. Tống 
sử ghi nhận: “Thuế Miện 6 lưu, áo 3 chương, thêu Hổ dữu di (tức Tông đì), 
Tảo, Phấn mẽ. Thường 2 chương, thêu Phủ, Phất Ị...] các chức thị lang 
của sáu bộ được mặc; Hy Miện 4 lưu, áo 1 chương, thêu Phấn mmễ. Thường 
2 chương, thêu Phủ, Phất Ị...] Các chức quang lộc khanh, giám sát ngự 
sử, độc sách quan, cử sách quan, phân hiến quan trở lên được mặc. "2 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.48-50. Nguyên văn: 3BJ#$3fZHÁ1E—- in EZj6Rfi42XÙR, Si 
Xã, Nữ, 1KXI#RZX. Äl&JJläl@iim, 2Jt£3Sxj#. âllIl, Eátš#—, á$ 
41#Jjš7RÑHil4>, 8â1J{k 1 fñ#g ml. T3 =ã. 4Ñ WìK—fE. —fÊf. š M#IENM 

I 


>> 


#=. TK. 6m, 6Ñ MWWR24Œ—.. [HÙP'I'LRT94RMĩM +4. RufÚfÐ% K/@124811— 
LÙ =ER. §RHJ{kHTfiÄAAlI@fĐjll. K47 IZETEIWlEZZ, THJSZ/đt, TPNẾI 
jủ/X. HJIMIWHEPB, #$‡iẪHôÙÈ@. WĐI@--úh., IE=idh, ZđñÍ4@#Hlƒfi. I 
#⁄'ñ#R‡I, 34J{kIE—äjhf|, WÈ#42È—. i--š, ÑMXK— #8, 
$Ñ. 43t, 4W MŨMdZ—.. HHẾ?D RE, kỨN, k/Z, KH fKIE 
2. (Trung) Tống sử. Q.152 Chí. Đệ nhất bách ngũ. Dư phục Tứ. Nguyên văn: #2“: 7X, =%, ® 
=ñ, Á@JÿMEÍđZ, ZŠ,. WìK: 3t, ẤM, ÑW[¬:]2NĂEffREĐELJRZY: #ấ%: PK, —%, #, 
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Như vậy, một cách tổng 
quan có thể thấy quy chế Cổn 


Miện của nhà Nguyễn đã 
tham khảo từ hai nguồn chính 
là quy chế nhà Tống và nhà 


Minh, khớp với lời nhận định 
có phần khoa trương của triều 
thần Lý Văn Phức “Đzi rộng 
mũ cao, ấy y phục Tống Minh 
uậy.” Trong đó, Cổn Miện 9 
lưu 9 chương được tham khảo 


từ quy chế Minh, còn Cồn “4x2 r2 SA. Z ec = V SE Kg rợn Tp 
Miện 6 lưu 5 chương và 4 lưu 
Trang phục Hoàng đế và Hoàng thân triểu Nguyễn mặc khi tế Giao do Nguyễn Văn Nhân vẽ năm 
1902 (Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất) chỉ là dạng trang phục vẽ theo trí tưởng tượng của 


họa sĩ. Có lẽ do Nguyễn Văn Nhân chưa được chứng kiến lễ tế Nam Giao để tận mắt thấy Cổn Miện. 


3 chương được tham khảo từ 


quy chế Tống. Dĩ nhiên, như 
chúng tôi đã đề cập, toàn bộ 
kiểu dáng hoa văn, trang sức, 
cũng như sự kết hợp giữa các 
phục sức (Thường, Kế y, đại 
thụ, tế tất, đại đới v.v.) trong 
bộ Cổn phục của Việt Nam 
không rập khuôn theo tỉ lệ 1:1 
so với quy chế cổ của Trung 
Quốc. Tình hình này cũng xảy 
ra tượng tự ở Triều Tiên. So 
sánh sự bố trí hoa văn Hỏa, 
Hoa trùng, Tông di trên áo 
Cổn 9 chương của vua Triều 
Tiên với áo Cổn 9 chương của 
vương công triều Nguyễn, có 
thể thấy được sự đại đồng tiểu 
dị này. 


®&. 4 HÑỸM%, X— 


T5, #WÊẪMÙl, ÑR[¬-]3GR#ffJ, 


Côn Miện 4 lưu 3 chương của Quan 
văn Tòng Nhị phẩm và Chính Tam 
phẩm. (Phục dựng. Tranh: Lý Tiệp). 


tãZXƒml 


th 


X~> 


1⁄JW 


E. 2Ñ ĐI_EHEZ 


QUY CHẾ CỒN MIỆN CỦA CÁC QUAN NHÀ NGUYÊN 
(theo Hội điển) 


Cốn Miện 6 lưu 5 chương 
Các quan chính nhị phẩm 
trở lên 


Cốn Miện 4 lưu 3 chương 
Quan uăn tòng nhị phẩm 
Uà Chính tam phẩm 


Mũ Miện trước và sau đều có 6 lưu, mỗi 
lưu 5 dây thái tảo, 6 tựu, xâu bởi 6 hạt châu 
chất liệu ngọc; xung quanh miện bản 
quấn đồng khắc hoa văn mây rủ; mũ mạ 
vàng sức bác sơn vàng, 2 giao long vàng, 1 
kim tuyến, ở chỗ cài trâm cũng sức bằng 
vàng, còn lại đều theo quy chế Miện phục 
của hoàng tử và vương công 


Mũ Miện phía trước và sau đều 4 
lưu, mỗi lưu 5 thái tảo, 4 tựu, xâu 
4 viên ngọc châu thái thảo, còn lại 
đều theo quy chế của quan chính 
nhị phẩm; riêng lược bỏ đi 2 hình 
giao long vàng 


Áo xanh 3 chương thêu Phấn mẽ 2 hình ở 
vai 1 hình ởlưng; Tảo, Tông di ở hai tay áo, 
mỗi chương 3 hình; cổ áo như màu áo 


Áo xanh 1 chương thêu Phấn mễ 2 
hình ở vai, 1 hình ở lưng, ở hai ống 
tay áo cũng lại thêu mỗi bên 2 hình; 


Thường màu đỏ nhạt 2 chương, thêu Phủ, 
Phất mỗi chương 2 hình; cổ áo Trung Đơn 
làm bằng sa trắng thêu 7 hình Phất 


Thường màu đỗ nhạt 2 chương, 
thêu 2 hình Phủ và 2 hình Phất 


Tế tất và đại thụ đều thêu chương Sơn. Đại thụ trong và ngoài đều làm bằng là 
trắng, ở phần eo không có viền, ở chỗ rủ xuống viền màu lục. Ngọc bội xâu bởi 3 
viên ngọc châu thái thảo, còn lại đều theo quy chế bội, thụ của hoàng tử và các 
vương công. Đai màu đỏ nhạt, mặt trước sức 6 miếng gồm hình vuông lẫn hình 
quả trám, bề mặt đều khảm đôi môi, viền đồng mạ vàng 
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1.2. Lễ phục Tịch điền 

Tịch điền là một trong những 
buổi lễ quan trọng của các nước nông 
nghiệp. Ít nhất từ năm 987, vua Lê 
Đại Hành đã “lần đâu cày ruộng Tịch 


” 


điền”. Tuy nhiên, do sự khuất lấp của 
sử liệu, chúng ta hiện không thể biết 
được loại trang phục sử dụng vào dịp 
lễ Tịch điền của vua quan các triều đại 
Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hô, Hậu Lê. 
Song chúng tôi ngờ rằng, Lễ phục Tịch 
điền của các triều đại trước đây có lẽ 
không nằm ngoài các bộ Triều phục và 


Thường phục, có chăng xuất hiện một 


„.= R Thường phục và Triều phục của các quan 
vài biến cách nhỏ tương tự như qUYy triều Nguyễn. (BAVH). 


chế của triều Nguyễn. 

Đối với quy chế Lễ phục Tịch điền của vua quan triều Nguyễn, Hội 
điển ghi nhận, Lễ phục của hoàng đế là mũ Cửu Long Đường Cân kết 
hợp với Long bào hẹp tay màu vàng. Năm 1827, Lễ phục Tịch điền của 
các quan văn võ chấp sự được quy định là “4o Thái bào hẹp tay màu 
lam. Quan 0õ đội mũ Hổ Đầu, quan uăn đội mũ Văn Công, mũ Xuân 
Thu. Bát, cửu phẩm đội Anh Cân, áo Thái y hẹp tay. Đai lưng lụa màu 
lam”; năm 1849, Lễ phục Tịch điền của hoàng tử và các vương công 
được quy định là “mũ Kim Quan, áo Thái bào hẹp tay tmràu đó. "® Trong 
đó, mũ Cửu Long Đường Cân, mũ Hổ Đầu, Văn Công, Xuân Thu, Anh 
Cân là mũ Thường phục của vua và văn võ bá quan; mũ Kim Quan là 
mũ Triều phục của hoàng tử và thân vương. Có điều, khác với quy chế 
Thường phục Bổ tử, Lễ phục Tịch điền của vua quan nhà Nguyễn là sự 
kết hợp giữa mũ Thường phục và các loại áo Thái bào, Thái y hẹp tay, tức 
loại áo được thêu hoa văn sặc sỡ, tương tự như áo bào Triều phục. 

Quy chế cụ thể của các loại mũ Hổ Đầu, Văn Công, Xuân Thu, Anh 
Cân, Kim Quan chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày ở phần sau. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.48. Nguyên văn: Hy J(4EšX†È t7 2EiHIH2ð1\flÄfSXkÀh/2M. đừữ 
JSIRHH, %XXÀ. ##KÚH. J(JLI⁄4IHŸWMHỚ%, lãm 
2. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: ‡Ä IHflÈð† 1 ƑšZZ\ñnRR, 76H27, 3M7R6#)H#24M 


2. Triều phục 

Theo quy chế Triều phục năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông, bá quan 
nhất loạt đội mũ Phốc Đầu kết hợp với Bổ phục. Vào thời Nguyễn, mũ 
Phốc Đầu vẫn được áp dụng làm mũ Triều phục cho văn võ bá quan, 
song được phân làm ba loại: mũ Phốc Đầu dáng tròn dành cho quan văn, 
mũ Phốc Đầu dáng vuông dành cho quan võ và mũ Phốc Đầu đính thêm 
2 sừng bạc gọi là mũ Giải Trãi áp dụng cho Pháp quan (các quan thực thi 
pháp luật và ngự sử). Mũ Triều phục của hoàng thân, thân vương nhà 
Nguyễn chủ yếu có ba loại: mũ Bình Đính, mũ Kim Quan và mũ Phốc 
Đầu vuông. 

Ngoài ra, vào thời Nguyễn, quy chế Bổ tử Triều phục thời Lê Trung 
Hưng được thay đổi, quay trở lại làm Thường phục như quy chế triều Lê 
sơ và triều Minh. Song đối với các chức quan lục phẩm, thất phẩm, áo 
bào Triều phục vẫn sử dụng Bổ phục kết hợp với mũ Phốc Đầu. Riêng 
áo bào Triều phục của các quan từ nhất phẩm đến ngũ phẩm lần lượt 
được phân biệt là các loại Mãng bào (còn gọi là áo bào Tứ linh, thêu hình long, lân, 
quy, phượng), Giao bào (áo bào giao long) và Hoa bào (áo bào hoa). 

a. Thất Long Đường Cân -bÌ lầ 'ÌI 

Năm 1811, Triều phục 
của hoàng thái tử được quy 
định, “mũ dùng Thất Long 
Đường Cân súc Uàng Uà 
ngọc châu. Áo bào rồng ổ 
màu đỏ sẫm. Thường thêu 
rồng 5 móng. Đai sức uàng 
irổ rồng.” Loại mũ Triều 
phục Thất Long Đường Cân 
của hoàng thái tử có kiểu 
dáng tương tự mũ Thường 
triều Cửu Long Đường Cân 


E Xuớ: U mn 
Vua Bảo Đại khi còn là Hoàng thái tử và Hoàng thái tử 
trang sức trên mũ có sự gia Bảo Long mặc Triều phục. 


của hoàng đế, song số lượng 


giảm. Bức ảnh vua Bảo Đại 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.17. Nguyên văn: #1! ƑKijthJlf7,/HJRfIH-blESfRfli. 3MJHWEiEMK7F 
‹. 346ã1-TLJTUWE. 7228iRElE 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC BÌNH ĐÍNH NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Hoàng tử, hoàng thân được | Hoàng tử, hoàng thân được phong 
phong tước thân vương, tước thân công, quốc công 
quận vương 
Mũ 6 hoa vàng, 6 rồng, (?) giao | 4 hoa vàng, 4 rồng, 2 giao long, 24 
Bình long, 24 vân khí, 10 ngọn lửa, | vân khí, 10 ngọn lửa, 4 nhiễu tuyến, 
Đính | 4 nhiễu tuyến, 4 hình cổ đô | 2 hình cổ đô và 2 thùy văn, đỉnh mũ 
và 4 thùy văn, đỉnh mũ trổ 2 | trổ 2 hình long vân, bao đỉnh trổ 4 
hình long vân, bao đỉnh trổ 4 | hình long vân, 28 biên bao 
hình long vân, 28 biên bao 
Long bào cổ tròn, màu đỏ sẫm (Đại Xích) của vua Đồng Khánh khi còn làm Hoàng Thái tử. Áo bào Áo bào Đại vân màu đỏ sâm Áo bào Tứ linh màu đại xích làm 
làm băng đoạn Bát ti ngũ sắc | bằng đoạn Bát ti ngũ sắc gia kim 
gia kim 
khi còn là Hoàng thái tử và bức ảnh Hoàng thái tử Đai Trước sau có 18 miếng, bề | Phải trái trước sau 18 miếng; đai 
Bảo Long trong lễ tấn phong đều thể hiện bộ Triều mặt trổ hình mãng khám | của thân công bể mặt trổ hình kỳ 
: : l vàng, các miếng đai đêu bọc | lân khảm vàng, đêu bọc vàng; đai 
phục này. vàng của quốc công miếng chính giữa 
b. Bình Đính (Bình Thiên) *Ÿ TR78 ph HS I0 NA KEO HẠ KHU 
„ ý : ` : vàng, 4 miếng hình dẹt ở bên phải 
Năm 1816, Triêu phục của các vị hoàng tử, và trái bề mặt trổ hình hoa khám 
hoàng tôn, công tử được quy định, “nø dùng mũ TH HE HE SỤI 0À ĐÓ CHIẾU PHI Đ 
: gương, các miếng đai xen kẽ nhau, 
Bình Thiên sức uàng Uuà ngọc châu. Áo bào dùng đều bọc vàng 
Mãng bào cổ tròn, màu đó sâm. Thường thêu rông Thường | Làm bằng sa mát màu hoa xích ngũ sắc gia kim, thêu hình kỳ lân 


4 móng. Đai sức uàng rồng 4 móng.” Tuy nhiên 
16 năm sau, vua Minh Mạng ra lời dụ, quy định 
đổi tên mũ Bình Thiên thành mũ Bình Đính vì cho 
rằng tên Bình Thiên là tên nôm na không được điển 
nhã, vả lại hai chữ Bình Thiên cũng không phải từ 
dành cho phận bề tôi?, đồng thời quy định, mũ 
Bình Đính là mũ Triều phục áp dụng cho hoàng 
tử, hoàng thân được phong tước thân vương, quận 
vương, thân công, quận công. 


Tuy Lý vương Miên 
Trinh và Hoằng Hóa 
Quận vương Miễn 
Triện đội mũ Bình Đính 


(BAVH). 


Mũ Kim quan. 1. Mũ trong chân dung Tùng thiện vương Miên Thâm (mũi tên đỏ: Bác Sơn vàng); 
2, 4. Mũ lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Pháp (Ảnh: Nguyễn Như Đan Huyền); 3. Mũ lưu giữ tại 
BTLSVN (Ảnh: TQĐ). Đồ giải: 1.Hậu xí; 2. Hồ kỳ; 3. Hồ Nhĩ; 4. Giao long; 5. Vân khí; 6. Hoa; 
7. Thùy văn. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: 3#l#-[- TifE3š*E š!ƒ KHH7đHỊ†2K74>#kf8li. 3M/H##3ðfi 
l}M2KZRÉŒ‹. 34JUJ\ðE. ZZ8JUJIVlE. Tr36. Nguyên văn: 3šl#-Ƒ HfEïÄÊ #lƒá, Z2 k$§H?đH 
*ƑIRM»#:®&Mi 
2. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.21. Nguyên văn:ñf) [ñ| 2 l1-ƒ-šZ\JWfNRÑ+ {A24 Ä?Ñ, MÉ f2 —#1Elf 
#+HIIEf, Wfl⁄ ÄT. 3252 YTRM 
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c. Kin Quan '>7Í 


Theo Hội điển, mũ Kim Quan kết hợp với áo bào Tứ linh màu đỏ là 
Triều phục của hoàng tử, hoàng thân được phong tước quận công, huyện 
công, hương công, huyện hầu và hương hầu. 


R 


Tùng Thiện vương Miên Thẩm (1819 - 1870), đội mũ Kim Quan; Quốc cữu triều 
Nguyễn làm chủ hôn trong đám cưới của công chúa, đội mũ Kim quan. (BAVH). 


QUY CHẾ MŨ KIM QUAN NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Hoàng tử, hoàng thân được Hoàng tử, hoàng thân được 
phong tước quận công, phong hương công, huyện hầu, 
huyện công hương hầu 
Mũ Sức 2 bác sơn vàng, phía trước và | Sức 2 bác sơn vàng, trước và sau 2 
Kim sau 3 hoa vàng, phía trước 4 giao | hoa vàng, còn lại giống hoàng tử, 


Quan | long vàng, trên đỉnh 2 hình mây, | thân vương được phong huyện 
1 hậu xí (cánh sau), 1 hổ kỳ (bờm | công 

hổ), 2 hổ nhĩ (tai hổ), 6 vân khí, 
đỉnh mũ trổ 1 thùy văn, 4 ngọn 
lửa, đều kết chuỗi hạt giả chu 


Áo bào | Áo bào Tứ linh màu hoa xích làm bằng đoạn Bát ti ngũ sắc gia kim 


Đai Miếng chính giữa ở phía trước trổ hình kỳ lân khảm vàng, 17 miếng 
còn lại bề mặt khảm gương, đều bọc vàng 


Thường | Làm bằng sa mát màu hoa xích ngũ sắc gia kim, thêu hình kỳ lân 


d. Phốc Đâu løã7/ 

Mũ Phốc Đầu được áp dụng 
rộng rãi làm mũ Triều phục cho bá 
quan văn võ và một số vị hoàng tử, 
hoàng thân, tôn thất triều Nguyễn. 
Trong đó, mũ Phốc Đầu tròn được 
quy định là mũ Triều phục của quan 
văn, mũ Phốc Đầu vuông là mũ Triều 
phục của quan võ (ngoại trừ quan bát, cửu 
phẩm), đồng thời cũng là mũ Triều 
phục của các vị tôn thất được phong 
tước thân Uuương, quận uương, thân 
công, quốc công, quận công, huyện 
công, hương công, huyện hầu, hương 
hâu, các Uị hoàng tử, hoàng thân, tôn 
thất được phong tước kỳ ngoại hầu, 
kỳ nội hâu, đình hầu, trợ quốc khanh, 
tá quốc khanh, phụng quốc khanh, 
trợ quốc úy, tá quốc úy, phụng quốc 
úy, trợ quốc lang, tá quốc lang, phụng 
quốc lang®. Ngoài ra, loại mũ Phốc 
Đầu được đính hai sừng bạc ở trang 
sức bác sơn, gọi là mũ Giải Trãi, là 
mũ Triều phục của đô ngự sử, phó đô 
ngự sử và các chức khoa đạo chưởng 
ấn®), 

Quy chế Triều phục Phốc Đầu 
của bá quan triều Nguyễn được đặt 
định lần đầu tiên vào năm 1804 thời 
vua Gia Long, được chỉnh sửa vào 
năm 1845 thời vua Thiệu Trị. Quy chế 
năm 1845, về cơ bản tương tự quy chế 


Mũ Phốc Đầu tròn, mũ Phốc Đầu vuông, 
mũ Giải Trãi. (BAVH). 


Hiện vật mũ Phốc Đầu vuông của quan 
võ Nhất phẩm triều Nguyễn (bộ sưu tập 
cá nhân). 

Trang sức: I. Bác sơn (còn gọi là khỏa 
kiều); 2. Hoa; 3. Giao long; 4. Ngạch 
tường: 5. Khỏa giản (còn gọi là hốt); 6. 
Như ý; 7. Nhiễu tuyến. 


l| X«f 


Trang sức mũ Phốc Đầu. 1. Bác sơn vàng 
— khỏa kiểu vàng: 2. Cánh chuỗồn viền bọc 
vàng, đầu sức vàng, bề mặt đính giao long 
vàng; 3. Giao long vàng; 4. Khỏa giản 
vàng — Hốt vàng. 


1. (Việt) Đại Nam điển lệ toát yếu. Nguyên văn: %-2KRfl7fd 
2. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.25-31. 
3. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.56-57. 
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năm 1804, song tên gọi của một số loại trang sức và số lượng trang sức 
trên mũ có sự thay đổi. Như thời Gia Long, trang sức bác sơn được gọi 
là khỏa kiều, hốt (trang sức trên mũ) được gọi là khóa giản v.v. Ngoài ra, từ 
năm 1845 trở về sau, chỉ có các quan từ lục phẩm trở lên mới được mặc 
Triều phục. 


BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ TRANG SỨC MŨ PHỐC ĐẦU 
NĂM 1804 VÀ NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Bá quan | Quy chế năm 1804 Quy chế năm 1845 
Trên | -Phốc Đầu tròn: Tôn thất được 1 bác sơn vàng, 1 ngạch 


nhất 1 khỏa kiều vàng, | phong tước thân | tường vàng cao 4 phân 
phẩm | 2 hốt vàng cao 6 | 0ương, quận uương | trổ hình giao long, 2 


(Tôn phân; ngạch tường khóa giản vàng, phía 
nhân | vàng, hoa vàng ở trước 1 hoa vàng, 2 giao 
phủ tôn | mặt trước và sau, long vàng, phía sau 
nhân |hai cánh chuồn 2 hoa vàng; hai cánh 
lệnh) | viền bọc vàng, sức chuồn viền bọc vàng, 
giao long vàng bề mặt sức giao long 
vàng vờn ngọc châu, 
-Phốc Đầu Uuuông: đầu cánh chuồn Tà, 
1 khỏa kiều vàng, vàng; 2 như ý vàng, 2 
2 hốt vàng 5 phân; nhiễu tuyến vàng 
còn lại như trên 
Tôn thất được Như trên, riêng ngạch 


phong tước thân | tường cao 3 phân trổ 
công, quốccông | hình hoa; hai cánh 
chuồn sức giao long 
vàng, đầu cánh chuồn 
không sức vàng là khác 
biệt 


Tôn thất được Như tôn thất được 
phong tước quận | phong tước thân công, 
công, huyện công | quốc công, nhưng 
không có ngạch tường 


Tôn thất được So với tôn thất được 
phong hương công, | phong tước quận công, 
huyện hầu, hương | mũ Phốc Đầu vuông 

hầu lược đi 1 hoa vàng phía 
sau, mặt mũ lược trang 
sức giao long vàng 


Hoàng tử, 1 bác sơn bạc, 2 khóa 
thân uương, tôn giản vàng, trước sau 
thất được phong kỳ | 1 hoa vàng, hai cánh 
ngoại hầu, kỳ nội | chuồn viền bọc bạc; 2 
hầu, đình hâu, trợ | như ý bạc, 2 nhiễu tuyến 
quốc khanh bạc 


Hoàng tủ, 1 bác sơn bạc, 2 khóa 
thân Uương, tôn giản bạc, trước sau 1 
thất được phong tá | hoa bạc; hai cánh chuồn 
quốc khanh, phụng | viền bọc bạc; 2 như ý 
quốc khanh, trợ | bạc, 2 nhiễu tuyến bạc 
quốc úy, tá quốc úy 


Hoàng tử, thân Trước sau 1 hoa bạc, hai 
Uương, tôn thất | cánh chuồn viền bọc 
được ; phong phụng bạc, 2 như ý bạc, 2 nhiễu 
quốc úy, trợquốc | tuyến bạc. 
lang, tá quốc lang, 
phụng quốc lang 


Chính 
tòng 
nhất 

phẩm 


-Chính nhất phẩm: 
như quan trên nhất 
phẩm (1 khỏa kiều 
vàng, 2 hốt vàng 
cao 6 phân; ngạch 
tường vàng, hoa 
vàng ở mặt trước và 
sau, hai cánh chuồn 
viền bọc vàng, sức 
giao long vàng) 

-Tòng nhất phẩm: 
1 khỏa kiều vàng, 2 
hốt vàng cao 5 phân, 
còn lại như quan 
trên nhất phẩm 


-Chính nhất phẩm: 1 bác sơn vàng, 1 ngạch 
tường vàng cao 4 phân, phía ngoài trổ hình 
giao long; 2 khóa giản vàng; phía trước 1 hoa 
vàng, 2 giao long vàng; phía sau 2 hoa vàng; 
hai cánh chuôn viền bọc vàng, bề mặt sức giao 
long bỡn ngọc bằng vàng, đầu cánh chuồn đều 
sức vàng; 2 như ý vàng, 2 nhiễu tuyến vàng 
-Tòng nhất phẩm: như chính nhất phẩm; riêng 
ngạch tường cao 3 phân, trổ hình hoa; mặt 
mũ không có ngọc châu; đầu hai cánh chuồn 
không sức vàng 


Chính 
tòng nhị 
phẩm 


1 khỏa kiều vàng, 
hoa vàng ở mặt 
trước và sau, hai 
cánh chuồn viền 
bọc vàng, sức giao 
long vàng 


-Chính nhị phẩm: 1 bác sơn vàng; 2 khóa giản 
vàng; phía trước 1 hoa vàng, 2 giao long vàng; 
phía sau 2 hoa vàng; hai cánh chuồn viền bọc 
vàng, bề mặt sức giao long vàng; 2 như ý vàng, 
2 nhiễu tuyến vàng 

-Tòng nhị phẩm: như chính nhị phẩm; riêng 
bỏ trang sức giao long ở mặt mũ 


Chính 
tòng 
tam 

phẩm 


1 khỏa kiều vàng, 
hoa vàng ở mặt 
trước và mặt sau; 
hai cánh chuồn 
viền bọc vàng 


-Chính tam phẩm: 1 bác sơn vàng; 2 khóa giản 
vàng; phía trước phía sau đều có 1 hoa vàng; 2 
giao long vàng; 2 cánh chuôn viền bọc vàng; 2 
như ý vàng, 2 nhiễu tuyến vàng 

-Tòng tam phẩm: như chính tam phẩm; riêng 
bỏ 2 giao long vàng 
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Chính | 1 khỏa kiều bạc, hoa | 1 bác sơn bạc; 2 khóa giản vàng; phía trước và 
fòng tứ | vàng ở mặt trước và | sau đêu 1 hoa vàng; hai cánh chuồn viên bọc 
phẩm | sau, hai cánh chuồn | vàng; 2 như ý bạc; 2 nhiễu tuyến bạc 


viền bọc vàng 


Chính | 1 khỏa kiều bạc, hoa | 1 bác sơn bạc; 2 khóa giản bạc; phía trước và 
tòng | bạc ở mặt trước và | sau đều 1 hoa bạc; hai cánh chuồn viền bọc 
ngũ sau, hai cánh chuôn | bạc; 2 như ý bạc; 2 nhiễu tuyến bạc 

phẩm | viền bọc bạc 


Chính | Hoabacởmặttrước | Phía trước, sau đều có 1 hoa bạc; hai cánh 
tòng và sau, hai cánh | chuồn viền bọc bạc; 2 như ý bạc, 2 nhiễu tuyến 
lục chuồn viên bọc bạc | bạc 


Chính | Hoa bạc trước sau 
fòng | đều I bông, hai 
thất cánh chuồn viền 


phẩm | trơn 


e. Bào phục 

Quy chế Triều phục mũ Phốc Đầu resnre 
kết hợp với Bổ phục thời Lê Trung Hưng 
vẫn tiếp tục được áp dụng đối với các 
chức quan ngũ, lục phẩm triều Nguyễn. 
Bên cạnh đó, quy chế triều Nguyễn quy 
định: các quan nhất, nhị, tam phẩm mặc 
Mãng bào; quan tứ phẩm theo quy chế 
năm 1804 mặc Hoa bào, từ năm 1845 trở 
về sau đổi sang mặc Giao bào. 

Về sắc phục của áo bào Đại Triều, 
theo Hội điển, quy chế năm 1804 quy 
định, áo bào Triều phục dành cho các 
quan trên nhất phẩm là Mãng bào cổ 
tròn màu tía, từ nhất phẩm trở xuống, -“..—.. 
các màu xanh, lục, lam, đen cho được tùy Quan ngũ phẩm triều Nguyễn mặc 
nghi. Quy chế này được sửa đổi vào năm  Triềuphục (Ảnh: Nguyễn Giang). 
1845, lúc này các quan từ Tam phẩm trở lên đều mặc Mãng bào, trong 
đó quan trên nhất phẩm mặc màu tía, quan chính nhất phẩm mặc màu 
cổ đồng, tòng nhất phẩm mặc màu thiên thanh, chính nhị phẩm mặc 
màu cam bích, tòng nhị phẩm mặc màu quan lục, chính tam phẩm mặc 
màu bảo lam, tòng tam phẩm màu ngọc lam. Quan tứ phẩm mặc Giao 


bào màu quan lục. Quan ngũ phẩm mặc 
Bổ phục Vân nhạn màu bảo lam, áo bào 
làm bằng trừu thêu hoa. Quan lục phẩm 
mặc Bổ phục Bạch nhàn màu ngọc lam, áo 
làm bằng trừu bóng không thêu hoa. 

Nam phương danh Uật bị khảo chép: 
“Mãng bào là áo Đại triều của các quan từ 
tam phẩm trở lên, thêu hình mãng. Quan 
chính nhất phẩm màu đông hông, tòng 
nhất phẩm màu xanh, chính nhị phẩm 
màu biếc, tòng nhị phẩm màu lục, chính 


tam phẩm màu bảo lam, tòng tam phẩm 
Võng cân, lưới bọc tóc, đai, hốt, .. ràu ngọc lam. Giao bào là áo Đại triều của 
TP EPP HÀ quan tứ phẩm, thêu hình giao long. Lam 
bào là áo Đại triều của quan ngũ phẩm uà lục phẩm, áo của quan ngũ 
phẩm thêu thêm hoa. Hoa bào là áo uua ban cho các uị tam khôi. Lục bào 
là áo 0uua ban cho tiến sĩ.” 

Tại Trung Quốc, Mãng bào xuất 
hiện từ thời Minh, được gọi là Mãng y 
hoặc Mãng phục, nếu không được vua 
đặc ban, bá quan không được sử dụng. 
Vào thời Thanh, Mãng bào được sử 
dụng làm Lễ phục cho hoàng tử, thân 
vương và văn võ bá quan, phần nhiều 
được dùng trong các dịp lễ tết lớn như 
lễ Vạn Thọ, Tết Thượng Nguyên và Tết 
Nguyên Đán v.v. 

Khâm định Đại Thanh hội điển 
cho biết: “Mãng bào, màu lam uà màu 
thạch thanh cho được tùy nghỉ sử dụng, 


Uiền Uàng. Thân Uuương, quận Uương 


Mãng bào rồng mây sóng nước dành cho 
thường dùng áo bào thêu 9 hình mãng. Hoàng tử triều Thanh (Thanh Hội Điển). 


1. (ViệU Nam phương danh vật bị khảo - Thượng - Phục dụng môn. Nguyên văn: 1H: ^—-ñhÐ)_L K52 
#ãllÚÊ. IE—-?hấ[, fẾ—Tf, 1E .#, ?”©—##, IE—?NỂŠ, ƒÈ= kể. WšMU: 2JñlÐ) E5 4#š. 
MšÀM: KH EHH, TiinJHfÈ: EU: 2 — #2. MU: 28E-LH2K 
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Bối lặc trở xuống tới các 
quan Uăn Uõ tam phẩm, 
quận quân ngạch phò, 
phụng quốc tướng quân, 
nhất đẳng thị uệ đều dùng 
áo bào thêu 9 hình mãng 
bốn móng. Quan Uuăn uõ 
tứ, ngũ, lục phẩm, phụng 
ân tướng quân, huyện 


__ quân ngạch phò, nhị đẳng 
Mặt trước và mặt sau của Mãng bào và Hoa bào triêu 


Nguyễn. (BAVH). thị Uệ trở xuống dùng áo 


bào thêu 8 hình mãng bốn 
móng. Quan uăn Uuõ thất, bát, cửu phẩm, quan uị nhập lưu dùng áo bào 
thêu 5 hình mãng bốn móng. Vạt áo, tôn thất, thân uương trở xuống đều xẻ 
bốn uạt, bá quan uăn Uõ chỉ xẻ hai Uạt rước sau.”® Tại Việt Ñam, quy chế 
Mãng bào được áp dụng làm Triều phục cho bá quan văn võ Đàng Trong 
kể từ năm 1744 sau cải cách của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Đại Nưmn thực 
lục ghi: “Chúa [...] châm chước chế độ các đời, định Triều phục uăn uõ. Văn 
từ quản bộ đến chiêm hậu, huấn đạo, uõ từ chưởng dinh đến cai đội, mũ 
súc Uàng bạc, áo dùng 
Mãng bào hoặc gấm 
đoạn theo cấp bậc.” ® 
Lê Quý Đôn cũng ghi 
nhận sau cải cách này, 
các quan Đàng Trong 
“dùng Mãng bào thủy 
ba (hoa uăn sóng nước), TH 


mão dùng Uuàng bạc 


2¬?(3) F 

(rang sức `”. 1. Mãng bào (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ); 2. Mãng 
Mãng bào triều bào màu tía của quan Chính nhất phẩm và Bô phục Vân nhạn 
_ : của quan ngũ phẩm (Bảo tàng Quân sự Pháp. Ảnh: Nguyễn Như 

Nguyên nhìn chung pạn Huyền), 


1. (Trung) Khâm định Đại Thanh hội điển - Q.47. Nguyên văn: lÊJU, #šM. (Œ6lMH, M44. Xl 
E, RB+E, 3ấữJUMfs H) FSSX*Ðj=iHfïí, HÉZNZHBM, ZSBJjliđf, —Sfffffl”, ïJURJHJA. 3% 
[T/SHEí. 4ÃRUMHÍ, WÑẪHHEỦM. —SffffiiPLF, /VMEPHJR. ÄjE/VJUm.V XYNN, THUÊ 
JK. 1, Z43MiT:ĐI FfZJHH, %jttfïff4Bn 

2. (Việt Đại Nam thực lục. Tập L. Tr.153. 
3. (Việt) Phú biên tạp lục. Nguyên văn: tÄH#‡M;kỳš, ?©ff8fiP)l2>?R 


b S 


= 


đã tham khảo bố cục rồng mây, 
sóng nước của Mãng bào Trung 
Quốc giai đoạn cuối Minh đầu 
Thanh. Tuy nhiên, Mãng bào của bá 
quan triều Nguyễn còn được thêu 
hình phượng, kỳ lân và rùa, đồng 
thời có tên gọi là áo bào Tứ linh. 
Năm 1832 vua Minh Mạng ra chỉ 
dụ, “xa nay áo bào của quan tam 
phẩm trở lên, tục gọi là áo bào Tứ 
linh, có hình rồng nằm trong số đó 
I...] cách gọi như Uuậy đều không phù 
hợp, bởi hình phượng, lân, rùa chỉ 
là hình phụ họa mà thôi, chỉ cần gọi 


Mãng bào là được. "" Mặt khác, trên _ cạc quan võ mặc Triều phục; Một trong ba vị 
lưng áo bào triều Nguyễn còn bảo Tam khôi triều Nguyễn mặc áo Hoa bào, cài 
bà : ` “so. hoa bạc trên mũ. Quan nhị phẩm mặc Mãng 
lưu hai cánh lá phú hậu thời Minh bào và quan tứ phẩm mặc Giao bào. (Ảnh: 
(nhà Lê Trung Hưng cũng mô phỏng dạng thức  Âlbert Kahn). 
này), phụ kiện này không xuất hiện trên áo bào của các quan nhà Thanh 
Trung Quốc. 
Ngoài ra, khác với quy chế áo mão thời Lê Trung Hưng, bất kể 
Cổn phục, Lễ phục, Triều phục hay Thường phục của vua quan triều 


Nguyễn đều phối với thường - Kế y, một dạng xiêm áo mặc lót bên trong 


Xiêm - thường của quan triều Nguyễn. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.50. Nguyên văn: ñf [ñ] 3 = äh DI_E-9{@RƑ DU 3 3M RI|fễ 7: ‡trR [--- ]29 42t. 
J. Hổ, #ÑfÁZIÑI, j124234f1U 


„ÈHhd t2 án. 


la J0 m« daem J8 m=m. (ó đ{mm# 


Khu, LÀ^ nHÉn.. Pưu min. m2 È  rli sermax2 sự da daasje ^] 

v 2k 2> v2 S52Ti2-0/02086-88 CC: SA ¿24-1 
Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất (Nguyễn Văn Nhân vẽ năm 1902). Ảnh 1: Hoàng 
đế, thái giám, hiệp lĩnh thị vệ mặc Triều phục. Ảnh 2: Quan văn Chính nhất phẩm mặc Triều phục 
Phôc Đâu - Mãng bào. 


Ảnh 3: Hoàng thân mặc Triều phục mũ Kim Quan - Mãng bảo. Ảnh 4: Quan văn Chính, Tòng 
Ngũ phâm mặc Triêu phục Phôc Đâu - Hoa bào (Theo Hội điền và tư liệu ảnh chụp chúng tôi có, 
quan Ngũ phẩm không mặc Hoa bào mà mặc Bồ phục. Hoa bào chỉ dành cho các vị đỗ Tam khôi). 
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áo bào. Tuy nhiên, thường của 
vua quan nhà Nguyễn khác với 
loại thường Tiện phục được sử 
dụng phổ biến thời Lý - Trần. 
Thường thời Lý - Trần là loại 
váy quây màu đen gấp nếp, còn 
thường thời Nguyễn gắn với áo 
cộc tay cổ tròn, đồng thời được 
thêu lên vô số hoa văn mây 


Bá quan nhà Nguyễn trong buổi chầu Thường triều. 


nước, cổ đô, bát bảo và linh thú. Đây có thể coi là quy chế trang phục 


mặc lót độc đáo của riêng triều Nguyễn. 


Mũ Đông Pha, Văn Tú Tài (BAVH). 
Quan văn Lục phẩm đội mũ Đông Pha. 


chính là loại mũ được các quan triều 
Tây Sơn sử dụng từ thế kỷ XVIII qua lời 
ghi nhận của văn thần Triều Tiên Kim 
Chính Trung. 

Kết hợp với mũ Văn Công là Bổ 
phục giao lĩnh. Trong đó, áo giao lĩnh 
được làm bằng sa, đoạn, các màu xanh, 
lục, lam, đen được tùy nghi, riêng cổ 
áo trắng? Bổ tử dành cho quan nhất, 
nhị phẩm là Tiên hạc, Bổ tử của quan 
tam phẩm là Cẩm kê. Thường, hia và 
tất tương tự quy chế Đại triều. 


3. Thường phục 


Quy chế Triều phục của bá quan nhà Nguyễn được đặt định dựa 


trên hai nguồn tham khảo chính là quy chế Bổ phục của triều Lê Trung 


Hưng và kiểu dáng Mãng bào của Trung Quốc giai đoạn cuối Minh đầu 


Mũ Văn Công (BAVH); Quan văn 
mặc Thường phục Văn Công. (Việt 
Nam qua tranh khác). 


1. (Việt) Đại Nam điển lệ toát yếu. Nguyên văn: 3-ĐI"FS=lh[Rl3WH7ñd, 3 HH2, 8i. N88 


Thanh. Còn trong quy chế Thường phục, 
triều đình nhà Nguyễn tiếp tục kết hợp quy 
chế Bổ phục của triều Lê Trung Hưng với 
quy chế Bổ phục của nhà Minh, song song 
với việc đặt định một số dạng mũ mão độc 
đáo như mũ Văn Công, Hổ Đầu, Đông Pha, 
Xuân Thu v.v. Đặc biệt, Bổ phục của nhà Lê 
và nhà Minh là dạng áo bào đoàn lĩnh cổ 
tròn gắn Bổ tử, nhà Nguyễn đã kế thừa một 
phần quy chế này áp dụng làm Triều phục 
cho các quan ngũ, lục, thất phẩm. Quy chế 
Thường phục lại quy định Bổ Tử đính lên 
áo giao lĩnh. 

3.1. Quy chếmñ mão 

a. Mũ Văn Công %'2\7 

Mũ Văn Công là mũ Thường phục áp 


dụng cho quan văn nhất, nhị, tam phẩm, 
trang sức toàn bằng vàng, có hai dải Anh 
sức hoa vàng khám ngọc châu? Đây cũng 


b. Mũ Đông Pha, Văn Tú Tài, Phong Cân 71⁄1, Z1, RÁIH 
Nam phương danh Uật bị khảo chỉ rõ: “Mũ Đông Pha là mũ Thường 


triều của quan uăn lục phẩm trớ lên, mũ Văn Tú Tài là mũ Thường triều 


của quan uăn cửu phẩm trở lên.”® Theo Hội 
điển, mũ Văn Tú Tài còn được áp dụng làm 
mũ Thường phục cho quan võ tòng thất phẩm, 
tòng bát phẩm và tòng cửu phẩm (quan võ thất 
phẩm trở xuống chỉ đặt tòng, không đặt chính). 

Quan văn chưa nhập lưu được quy định 
đội mũ Phong Cân. Đây cũng chính là mũ Lễ 
phục của dân gian, áp dụng cho thứ dân sau khi 
tròn 20 tuổi, có tính chất tương tự như loại mũ 
Ô Sa đơn dạng của triều Lê Trung Hưng. Quốc 
sử đi biên ghi nhận, “Uuăn giai chưa nhập lưu, 
sĩ tủ thi đỗ, hoặc mãn đại nhiêu học, hoặc sáu 
năm nhiêu học, mũ dùng Phong Cân, trước sau 
mũ thêu hoa bạc đều một cái, mặc theo “thân 
phận” mình, áo giao lĩnh, sa đoạn các sắc xanh, 
lục, lam, đen, không Bổ tử. Thứ dân chưa làm 


“Làm mũ Tú Tài” (Kỹ thuật 
của người An Nam). 


†E. lXER. (Việt Nam phương danh vật bị khảo. Nguyên văn: %2: 


2% =m Ð_E-f sH|8 
nhờ? 4$R29Ä6bđ&, TẤN TH 


1. (Việt) Hội điển - Q.78 - Văn võ quan phục. Nguyên văn: 2—Ã 
Bũ 


DỊ_L 3š nH 7í 


2. (Việt Nam phương danh vật bị khảo. Nguyên văn: 33⁄1] *7Söh Đ}_L-3ÑH 7ú. 3x75 ]!H.JUih 


quan: phàm có uiệc nghỉ lễ gia 
quan, mũ dùng Phong Cân sắc 
đen, không thêu hoa, áo dùng 


hiện nay có chiều hướng khoa trương sặc sỡ, thiếu những nét tinh tế và 


vẻ điển nhã của Phong Cân ngày xưa. 


áo giao lĩnh màu thâm, giày, tất QUY CHẾ MŨ THƯỜNG PHỤC 
lở đều màu đen.” Loại mũ Phong CỦA BÁ QUAN NHÀ NGUYÊN (1804) 
“TA ˆ Cân trong dân gian vẫn được gọi (theo Hội điển) 
==-..... là mũ Tú Tài. Đại Nam quấc âm 
ma... .w côn TE nn c  fự mị định nghĩa mũ Tú tài cũng Quan uăn Quan Uõ 


Đông Pha. (Ảnh: Albert Kahn). là mão gia lễ. Trên nhất | Văn Công: sức toàn vàng, hai dải Hổ Đầu: sức toàn vàng 
phẩm thùy anh trang sức kim hoa khảm 
ngọc châu 
Nhất phẩm Văn Công: sức toàn vàng Hổ Đầu 
Nhị phẩm Văn Công Hổ Đầu 
Tam phẩm Văn Công Hổ Đầu 
Tứ phẩm Đông Pha: Hoa vàng ở mặt trước Xuân Thu 
Và sau, các trang sức như hoa, 
giao long đêu dùng bạc 
Ngũ phẩm | Đông Pha: phía trước 2 hoa bạc, 2 Xuân Thu 
giao long bạc; phía sau 1 hoa bạc 
2 giao long bạc 
Lục phẩm | Đông Pha: phía trước 1 hoa bạc, 2 | Xuân Thu (Quan võ thất 


giao long bạc; phía sau 1 hoa bạc 


phẩm trở xuống chỉ đặt 
tòng, không đặt chính) 


Thất phẩm | Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc, | Tòng thất phẩm đội Văn Tú 
2 giao long bạc, phía sau 1 Tài như văn chính 
hoa bạc thất phẩm 


Các sĩ tử tại trường thi Nam Định đội mũ Phong Cân, mặc áo giao lĩnh. Hội điển 
cho biết Lễ phục của dân gian là mũ Phong Cân kết hợp với áo giao lĩnh, giày 
tất đều màu thâm đen. Quốc Sử đi biên còn ghi nhận mũ Phong Cân, áo giao 
lĩnh là trang phục dùng trong lễ Gia Quan dành cho nam giới khi tròn 20 tuôi. Bát phẩm Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc, Tòng bát phẩm đội Văn Tú 


sau 1 hoa bạc Tài như văn chính bát phẩm 


Đối chiếu mô tả của sử liệu với tư liệu tranh ảnh đầu thế kỷ XX, đặc 
biệt là hình vẽ mũ Đông Pha, Văn Tú Tài của Tôn Thất Sa trong BAVH, có 


thể thấy trên thực tế mũ Đông Pha, Văn Tú Tài, Phong Cân đều có kiểu Chưa nhập | Phong Cân: trước sau đều sứcI | Anh Cân: trước sau đều sức 
lưu sợi bạc 1 sợi bạc 


Cửu phẩm | Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc | Tòng cửu phẩm đội Văn Tú 
Tài như chính cửu phẩm 


dáng tương tự, được phân biệt bởi quy chế trang sức và một số chỉ tiết 


nhỏ ở kết cấu mũ. Do mũ Phong Cân, mũ Tú Tài được quy định là mũ Lễ 
c. Mũ Hổ Đầu Jš.5ã74 
Vào tháng 2 năm 2011, một pho tượng võ tướng làm bằng đất nung, 


phục của dân gian, nên vẫn được duy trì đến ngày hôm nay, với tư cách 
là mũ tế sử dụng trong các dịp tế lễ hội hè của người Việt. Có điều, mũ tế 
đội mũ hình đầu hổ, mặc áo giáp đã được phát hiện tại xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi? Loại mũ thể hiện trên pho tượng 


1. (Việt Quốc sử đi biên. 1821. Tập trung 16a. Nguyên văn: 2k A3fi-L-ƒ-3\H8ijj{\68 nh N:6Œ1, 
HỊIH, Biií€ÊHÚ#H@f#it—. KHZKE. 3i4iqÄẪẪ@@@MMãñN(, 4M. HEWK/ZKÀAI, NÑ}HR 
‡33HZ, mMHIHÑWẾ, #4ÊU, KH243HR6, E2 HP, 


1. “Quảng Ngãi: Tìm thấy một pho tượng quý”. Báo Sài Gòn Giải phóng Online. Bài đăng ngày 17/03/2011. 
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Các võ quan triêu Nguyên đội mũ Hô Đâu, mặc áo Mãng lan. 


này về cơ bản khớp với loại mũ trên tượng ngói thời Trần. Cần lưu ý 
rằng, vào năm 1756, chúa Nguyễn Phúc Khoát lần đầu tiên lệnh cho ba 
quân tướng sĩ Đàng Trong đội Hổ Thủ Đầu mạo, hay còn gọi là Hổ Đầu 
mạo?'), Giữa hai loại mũ thể hiện trên hai pho tượng không đồng đại này 
chưa chắc đã có mối quan hệ kế thừa trực tiếp, song có thể đều được mô 
phỏng theo quy chế Hổ quan thời Đường. Tuy nhiên, có thể khẳng định, 
mũ Hổ quan thời Đường không có mối liên hệ về mặt tạo hình với mũ 
Hổ Đầu (Hổ Đầu quan) của các võ quan triều Nguyễn. 

Vào thời Nguyễn, từ năm 1804, mũ Hổ Đầu kết hợp với Bổ phục Kỳ 
lân, Bạch trạch, Sư tử được quy định là Thường phục của quan võ nhất, 
nhị, tam phẩm. Năm 1845, vua Thiệu Trị phê chuẩn cho các quan võ giữ 
các chức thống quản, cai quản các quân doanh cho đến chưởng phủ đô 
thống, thống chế, chưởng vệ, vệ úy, phó vệ úy đều được đội mũ Hổ Đầu 
kết hợp với áo Mãng lan®), 

Áo Mãng lan là dạng áo hẹp tay, có lối thêu sức tương tự như Mãng 
bào, song chiều dài vạt áo và ống tay áo đều ngắn hơn Mãng bào. Hội điển 
cho biết: “Trước đây áo hẹp tay của quan uiên thị uệ được gọi là áo Long 
Chấn, như uậy không phù hợp I...] nay gọi áo hẹp tay là Mãng lan mới phải. 
Từ rày không được gọi theo cách gọi trước kia để làm rõ danh phận. ”® 


1. (Việt) Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục - Q.8. Tr.14. Nguyên văn: Ct†Zx⁄3ã‡) rÈ 
đ—† 4# (1756) 114 =Hf5J BH BHÍHøiti 

2. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.57. Nguyên văn: šš'E24#/#|Miđiff. 5X 2*:H3£f/AJKPHjM, HẼMMUK 
ÙIfli/f† 

3. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.50. Nguyên văn: f?Ílii? H”EhkIF3ZwlE78 K19 ®A[--:]Öš EM Xi 
M2. RỦlfG£ 4f81NRPIT4#2 


1. Quan võ tam phẩm đội mũ Hỗ Đầu, mặc Bồ phục; 
2. Mũ Hồ Đầu (BAVH). 


Bồ tử Kỳ lân của triều Nguyễn (Siiken threads- Thường phục mũ Hồ Đầu, Bồ phục Kỳ lân, áo 
A History oƒ Embroidery in China, Korea, Japan giao lĩnh cô trắng của quan võ nhất phẩm triều 
and Viemam). Nguyễn (Phục dựng. Tranh: Lý Tiệp). 


H 
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QUY CHẾ MŨ HỒ ĐẦU, ÁO MÃNG LAN 
DÀNH CHO CÁC CHỨC QUAN CAI QUẢN, 
THỐNG QUẢN QUÂN DOANH VỆ NĂM 1845 


(theo Hội điển) 


Mũ Hồ Đầu 


chúng tôi hiện chưa thể làm rõ được thân phận của những người đội mũ 
Xuân Thu trong một số bức ảnh này. Song dù sao, mũ Xuân Thu cũng 
là một loại mũ hết sức đặc biệt bởi tính phổ dụng của nó trong cung 
đình nhà Nguyễn, khi vừa là mũ Lễ phục của vua, đồng thời cũng là mũ 
Thường phục của một số hoàng thân và các chức quan nhỏ. 


Áo Mãng Lan Đai 


Thống quản | Bác sơn vàng, mặt | Màu tử đàn, may | Đai của các 
trước và sau 3 hoa | bằng đoạn ngũ sắc | quan VÕ 
vàng, 2 giao long, 1 hổ | gia kim, áo song | miếng chính 
kỳ, 2 cổ đỏ, 2 thùy văn, | khai, thường kép giữa phía 
biên bao, nhiễu tuyến trước SỨC 


vàng, trổ hoa; 


Cai quản 1 hoa vàng phía trước, | Màu tương sẫm = miếng 

còn lại như thống quản ống phải trái 

Chưởng phú | Thêm 2 hình ngọn lửa | Màu tử đàn dùng mai đồi 

đô thống vàng CS bọc hi hạ 

xen kẽ bọc 

Thống chế, Mũ sức vàng Màu mộc xích bạc, không 
chưởng Uệ cần mạ 

Vệ úy Lược bớt 2 giao long | Màu tương sãm 


vàng ở mặt trước mũ 


Phó Uệ úy Lược bớt 2 giao long | Màu bảo lam và 
vàng và I hoa vàng màu thiên thanh 


d. Mũ Xuân Thu T£Ä7d 

Mũ Xuân Thu vừa là mũ Lễ phục 
của Hoàng đế, vừa là mũ Thường phục 
của các quan võ tứ, ngũ, lục phẩm triều 
Nguyễn. Theo Hội điển, mũ Xuân Thu 
kết hợp với Bổ phục còn là Thường 
phục của các vị hoàng tử, hoàng thân, 
tôn thất được phong tước thân vương, 
quận vương, thân công, quốc công, kỳ 
ngoại hầu, kỳ nội hầu, trợ quốc khanh, 
tá quốc khanh, phụng quốc khanh v.v. 


Tuy nhiên, dựa trên một số tư 
liệu ảnh chụp cung đình triều Nguyễn Mũ Xuân Thu (BAVH); Người đứng đầu 
đầu thế kỷ XX, chúng tôi nhận thấy đối đồ! Nhạc công đội mũ Xuân Thu. 
tượng sử dụng mũ Xuân Thu còn có một số ngạch quan thị vệ, thậm 
chí là đội trưởng đội nhạc công (?). Do thiếu tư liệu văn tự đối chiếu nên 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC XUÂN THU 
CỦA HOÀNG THÂN VÀ CÁC QUAN VÕ TỨ, NGŨ, 
LỤC PHẨM TRIỀU NGUYỄN 
(theo Hội điển) 


Mũ Xuân Thu 


Áo giao lĩnh 


Bổ tử 


Thường 


Hoàng 
tử, hoàng 
thân, tôn 
thất được 

phong 
tước thân 

UƯƠng 

- quận 

UƯƠng 

-thân 

CÔng - 
quốc công; 
quận công 

- huyện 

CÔng; 
hương 

CÔng - 

huyện hầu 
- hương 
hầu 


Sức toàn vàng 


Cổ áo màu 
trăng; áo màu 
xanh, lục, lam, 


Kỳ lân 
Bạch trạch 
Sư tử 


Nền vàng 


đen cho được 
tùy tiện 


Hoàng tủ, 
thân 
Uương, tôn 
thất được 
phong 
kỳ ngoại 
hâu, kỳ 
nội hầu, 
đình hầu, 
trợ quốc 


khanh 


Sức vàng bạc đan |Cổ áo màu Hổ Nền đỏ 

xen, phía trước và | trắng; áo màu 

sau đều có 1 hoa | xanh, lục, lam, 

vàng, các trang | đen cho được 

sức hoa, giao long tùy tiện 

đều dùng chất 
liệu bạc 
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Hoàng tử, | Phía trước 2 hoa, | Cổ áo màu Báo Nền đỏ 
thân 2 giao long, phía | trắng; áo màu 
Uương, tôn | sau 1 hoa, 2 giao | xanh, lục, lam, 
thất được | long đều bằng | đen cho được 
phong bạc tùy tiện 
tá quốc 
khanh, 
phụng 
quốc 
khanh, trợ 
quốc úy, tá 
quốc úy 
Hoàng tử, | Phía trước 1 hoa, |Cổ áo màu Hùng Nền đỏ 
thân 2 giao long, phía trắng; áo 
Uương, tôn | sau 1 hoa đều | màu xanh, lục, 
thất được bằng bạc lam, đen cho 
phong được tùy tiện 
phụng 
quốc úy, 
Hrợ quốc 
lang, tá 
quốc lang, 
phụng 
quốc lang 
Công tử | Phía trước và sau | Cổ áo như màu Hổ Công tử: lục 
được tứ đều 1 hoa vàng, | áo, xanh, lục, Quan: đỏ 
phong trang sức hoa, | lam, đen cho 
tước đình | giao long còn lại | được tùy tiện 
hầu, quan đều dùng bạc 
Uõ fứ 
phẩm 
Quan uõ_ | Phía trước 2 hoa | Cổ áo như màu Báo Nền đỏ 
ngũ phẩm | bạc, 2 giao long | áo, xanh, lục, 
bạc; phía sau 1 | lam, đen cho 
hoa bạc 2 giao | được tùy tiện 
long bạc 
Quan uõ | Phía trước 1 hoa | Cổ áo như màu Hùng Nền đỗ 
lục phẩm | bạc, 2 giao long | áo, xanh, lục, 
bạc; phía sau 1 |lam, đen cho 
hoa bạc được tùy tiện 


3.2. Quy chế Bổ phục 

Qua so sánh quy chế Bổ tử của nhà Minh, nhà Lê Trung Hưng và 
nhà Nguyễn, có thể thấy quy chế của nhà Nguyễn về cơ bản kế thừa quy 
chế của nhà Lê Trung Hưng, đồng thời tham khảo thêm một phần quy 
chế của nhà Minh. Tuy nhiên dạng áo đoàn lĩnh cổ tròn trong quy chế 
Bổ phục của nhà Minh và nhà Lê đã được nhà Nguyễn thay thế bởi dạng 


áo giao lĩnh. Phẩm cấp của bá quan ngoài việc được phân biệt ở hình 
dạng Bổ tử còn được phân biệt ở màu sắc của cổ áo. Trong đó, cổ áo giao 
lĩnh của các quan nhất, nhị, tam phẩm màu trắng; cổ áo của các chức 
quan còn lại có màu sắc giống màu áo gốc. Áo màu xanh, lục, lam, đen 
được sử dụng tùy nghĩ 0, 


» 


Một số hiện vật Bồ tử của Việt Nam: 1. Bạch nhàn (Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam); 2. Vân nhạn (Bảo tàng Quân sự Pháp. Ảnh: Nguyễn Như Đan 
Huyền); 3. Khê xích (Ảnh: Trịnh Bách); 4.Tiên hạc (Siiken threads-A His- 
fory oƒ Embroidery in China, Korea, Japan and Vietnam). 


32694) IBLTR 8 lề 


In 
0S 
8 
bi 
= 


s++]1Ef#É PH in 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ BỒ TỬ 
CỦA NHÀ MINH, NHÀ LÊ TRUNG HƯNG VÀ NHÀ NGUYỄN 
(theo Minh thực lục, Toàn thư và Hội điển) 


Minh Lê Trung Hưng Nguyễn 
Hoàng tử, uương công: Hoàng tử, hoàng Hoàng thái tử: 
Kỳ lân, Bạch trạch thân: Kỳ lân Rông 5 móng 
Hoàng tủ: Rồng 4 
móng 
Quan uăn | Quan Uuõ | Quan Uuăn Quan Quan Quan Uõ 
UÕ Uăn 


Nhất Tiên hạc Sư tử Tiên hạc Sưtử | Tiênhạc | Kỳ lân 
phẩm 
Nhị Cẩm kê Sư tử Tiên hạc Sưtử | Tiênhạc | Bạch 
phẩm trạch 
Tam Khổng Hổ báo Cẩm kê Bạch | Cẩm kê | Sưtử 
phẩm tước trạch 


Tứ phẩm | Vân nhạn |_ Hổ báo Khổng 


tước tước 
Ngũ Bạch Hùng bi | Vân nhạn Báo Vân Báo 
phẩm nhàn nhạn 
Lục phẩm Lộ tư Bưu Bạch Tượng Bạch Hùng 
nhàn nhàn (gấu) 
Thất Khê xích Bưu Bạch Tượng Lộ tư Bưu 
phẩm nhàn 
Bát phẩm | Hoàngly | Tê ngưu Bạch Tượng | Khêxích | Hải mã 
nhàn 
Cửu Am thuần |_ Hải mã Bạch Tượng Liêu | Têngưu 
phẩm nhàn thuần 
Pháp Giải trãi 
quan 
Chưa Luyện tước Không dùng Bổ Tử 
nhập lưu 


BẰNG SO SÁNH QUY CHẾ BỒ TỬ 
CỦA NHÀ THANH, NHÀ TRIỀU TIÊN VÀ LƯU CÂU 
(theo Thanh sử cáo, Triều Tiên Đoan Tông thực lục, Cầu dương ký sự; 


NHÀ THANH NHÀ TRIỀU TIÊN LƯU CẦU 
Quan uăn Quan Uõ Quan uăn Quan Uõ Quan Uuăn 
Nhất phẩm | ` Tiên hạc Kỳ lân Khổng tước |_ Hổ báo Cẩm kê 
Nhị phẩm Cẩm kê Sưtử Vân nhạn Hổ báo Cẩm kê 
Tam phẩm | Không tước Báo Bạchnhàn | Hùng báo | Khổng tước 
Tứ phẩm | Vân nhạn Hổ Vân nhạn 
Ngũ phẩm | Bạch nhàn Hùng Sau năm 
Ẹ Lị 1609, quan 
Lục phẩm Lộ tư Bưu sẽ. 
Thất phẩm | Khêxích | Têngưu Câu không 
đặt các 
Bátphẩm | Amthuần | Têngưu chức quan 
: Ẹ = = —- Uõ, quân 
Cứu phẩm | Luyện tước Hải mã đội cũng bị 
Pháp quan: Giải trãi giải thể 
QUAN PHỤC CỦA TIẾN SĨ 
(theo Hội điển) 
Tiến sĩ 
Đệ nhất Đệ nhất giáp, Đệ nhị Đệ tam giáp 
giáp, đệ nhất | đệ nhị danh, giáp 
danh đệ tam danh 
Mũ Áo mũ như Văn Tú Tài 
1822 qUanI:ICSrsvipsee series... —ằeẶ 
Y phục phẩm 1 áo giao lĩnh may bằng sa Nam, 1 thường 
may bằng sa Nam, 1 võng cân, 1 hia 
Mũ Ô Sa (mặt trước, sau đều đính 1 hoa bạc) 
Y phục nh Áo bào làm bằng sa, đoạn trơn (không văn 
1838 quan lục sức) màu lam, lục; Bổ tử thêu hình mây; 
phẩm thường làm bằng sa Nam, miếng Bổ tử thêu 2 
bên cũng thêu hình mây; đai bọc đồng; võng 
cân, hỉa. 
Mũ Ô Sa (I1 hoa Ô Sa Ô Sa Ô Sa 
vàng phía (1 hoa bạc (phía (phía trước và 
trước, Ihoa | mạ vàng phía | trước và sau đều 1 hoa 
bạc phía sau; | trước, I hoa sau đều 1 bạc, 2 cánh 
1840 bác sơn bạc, | bạc phía sau, | hoa bạc, 2 không viền 
2 cánh viền 2cánhviền | cánh viền bạc) 
bạc) bạc) bạc) 


II. TRANG PHỤC HẬU PHI 


Yphục | -Áo bào màu lục may bằng đoạn Bát tỉ Đại Hoa, đai bọc đoạn 
Xích vũ, 1 miếng phía trước bọc bạc mạ vàng, 2 miếng bọc 
bạc, đều mặt đồi môi, 7 miếng còn lại bọc đồng, mặt sừng 
đen; thường may bằng sa, đoạn tân hoa màu lam; Bổ tử nền 
đỏ thêu Bạch nhàn; võng cân, hia, hốt gỗ 

-Riêng đệ tam giáp: Bổ tử nền đỏ thêu Lộ tư; đai sức sừng đen, 
3 miếng bọc bạc, 7 miếng bọc đồng; còn lại như trên 
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1847 Bổ tử Vân nhạn Bạch nhàn 


Quan phục của cử nhân (1807) 


và võ cử nhân (1846) 


Lộ tư 


Cử nhân văn 


Cử nhân võ 


Mũ Văn Tú Tài (mặt trước, 
sau đều đính 1 hoa bạc) 


Viên Đính (đỉnh tròn, 
màu đen, làm bằng 
lĩnh Nam trơn, trước 
sức hoa bạc, trên đỉnh 
mũ 1 hồ lô bạc) 


Yphục | Áo giao lĩnh may bằng 
vải màu; Võng cân, hia. 
(năm 1825 đổi chất liệu 
may áo thành sa Nam lót 
lụa trắng, thêm 1 thường, 
còn lại như năm 1807) 


Áo Mã Đề làm bằng 
trừu Nam Đại Hoa 
màu bảo lam lót vải 
đỏ; Bổ tử tròn màu 
xích trử; mặt trước và 
sau áo thêu chữ Võ Cử 


Quan phục của học trò Quốc Tử Giám (1823) và tôn sinh (1827) 


Học trò Quốc Tử 
Giám 


Tôn sinh 


hoa bạc) 


xanh; Võng cân, hia 


Mũ | Văn Tú Tài (làm bằng | Tứ Phương 
la sa, mặt trước đính 1 | Bình Định 


Yphục | Áo giao lĩnh may bằng | Áo giao lĩnh 
sa Nam lót lụa trắng; | may bằng 
thường lụa, quân màu | sa Hoa thật 


màu bảo lam 
lót lụa trắng; 
thường may 
bằng  trừu; 
Võng cân, hia 


Hoa văn loan ô thêu trên áo của hậu phi triều Nguyễn (Bảo tàng Mỹ 
thuật Cung đình Huê. Anh: TQĐ). 

Trước thời Nguyễn, chim phượng không chỉ là hình tượng ngầm ví 
với hậu phi, mệnh phụ mà còn được áp dụng làm trang sức trên vật dụng 
của vua chúa, vương hầu, nhằm định rõ trật tự tôn ti, như năm 1254 thời 
vua Trần Thái Tông, quy chế xe kiệu được quy định: “Từ ông thất đến 
các quan ngũ phẩm đều được ngôi kiệu, ngựa, Uuõng. Tông thất thì dùng 
kiệu đầu chữn phượng, sơn son. Tướng quốc dùng kiệu đầu chim anh 
Uũ, lọng tía sơn đen. Tam phẩm trở lên dùng kiệu đầu mây, lọng xanh. 
Tú phẩm đến lục phẩm kiệu đầu bằng” Quy chế Lễ phục của bá quan 
triều Trần quy định chỉ có tước hầu, minh tự mới được mặc áo thêu hình 
Phượng cá. Vào cuối thời Lê sơ, Toàn thư cho biết Mạc Đăng Dung sử 
dụng lọng phượng dát vàng. Vào thời Nguyễn, hình tượng chim Phượng 
còn được thêu lên Triều phục của các quan trên Tứ phẩm. 

Riêng với quy chế Lễ phục hậu cung, triều Nguyễn quy định: hoàng 
thái hậu và hoàng hậu đội mũ Cửu Phượng, trưởng công chúa đội mũ 
Thất Phượng, công chúa đội mũ Ngũ Phượng. Cung tần thuộc nhất, nhị, 
tam giai, tùy theo cấp bậc được dùng các trang sức Kim ước phát (bó 
tóc bằng vàng) bát phượng, thất phượng, ngũ phượng, tam phượng và nhất 
phượng. Việc hoàng thái hậu, hoàng hậu đội mũ Cửu Phượng tương tự 
việc hoàng đế đội mũ Cửu Long. Bởi Cửu, số 9, được coi là số dương lớn 
nhất, tượng trưng cho ngôi vị chí tôn, vĩnh cửu. 

1. Triều phục 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 8 TLH, 7EZš5tWjÑIiffBIJWIM@f3S. EHH2š5XS linh f8, 
l§, AE. ZX54HIIRUfEEfEZK#, THIIHI#6ẩSS875ŸÃZ đú, — nh) LZ‡0RTfjf, Jin S7XñhŸBRŸẾ--: 
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1.1. Cứu Phượng }LiÑú 

Mũ Cứu Phượng và 
Phượng bào là Triều phục dành 
riêng cho hoàng thái hậu và 
hoàng hậu triều Nguyễn. Trong 
đó, mũ Cửu Phượng của hoàng 
hậu có hân mũ làm bằng lông 
mã Uï, trùm búi tóc, súc 9 hình 
phượng múa rông bay, khảm 9 


chiếc lạp bồn, I miếng uân hoa : 
bó tóc, 1 miếng bác sơn, 12 cành .. Nam Phương và Hoàng Thái hậu 
hoa bướm, 4 đóa hoa súc trâm, 
2 cành hốt phía trước, 1 Uuòng liên đằng bọc lóc, 
4 đóa hoa mai, 2 đoạn hoa liên đằng trang súc 
chân tóc, 1 miếng khỏa (kiều) phía sau, phô hình 
phượng uàng nạm một đoạn chí, 4 thân trâm 
bạch kim đều xâu chuỗi thùy anh, 198 hạt trân 
châu cỡ nhó, khám 235 hạt pha lê các loại. Ngạch 
cân làm bằng đoạn Bát tỉ màu thiên thanh lót 
lĩnh Đại tào màu Uuàng chính sắc súc 4 khuyên 
Uàng, 1 dải thao fơ. Mũ Cửu Phượng dành cho 
hoàng thái hậu tương tự mũ của hoàng hậu, song 
việc xâu ngọc châu, khảm gương được tùy ý), 
Đối chiếu tư liệu hình ảnh xuất hiện hình 
tượng mũ Phượng thể hiện trong các bức ảnh 
hoàng hậu, công chúa triều Nguyễn, có thể thấy 
đỉnh mũ trùm búi tóc ở mũ Cứu Phượng trong Kỹ 


thuật của người An Nam có phần khoa trương, 


“Mũ Thái hậu và Hoàng hậu song kiểu dáng tương đối thống nhất. Tuy nhiên 
dùng trang sức chín phượng z .. 8... ` Sa cv 
ngậm sách, vàng ngọc đan Chúng tôi chưa thê xác định được các khái niệm 
xen”, “Hài của Thái Hậu  lạp bổn, vân hoa bó tóc v.v. cụ thể chỉ những chỉ 
Hoàng hậu là hài thêu Phượng” 
(Kỹ thuật của người An Nam). 


1. (Việt) Hội điển. Q.78. Tr.11 - 13. Nguyên văn: J7]: JLIBUA RRSJ6'E1XES4IH, ÿ@M4>‡#BEŸH 
IL4J2UE, I#MazJLH, t@4qŠ—W, RữIHÙ—JT, MUUMRJS†6†—, 8Ø 44, li — t0 
XERE——JH, MứitElJUtZ. #lếl@#l£it—E:, 143ã05-—-Jï, ñđllljJEi 2š -E, H@Ø£#/JðỳHEáäft 
#, /}IH22# -FIJULTE/JVM, @JÑÖMIÃ——-IP1— | THRỲ. #ŒlHZXT/JVÁíÍH, SEN X/@b)Ñjñ 
liI\ft, #4l£—-l#[---]#Jñ7lR: 7LUM—TIR. #@?#—lR|HXJfijMWln], HÈHH#R, MB 


tiết trang sức nào. Riêng với ấ 
miêu tả của Hội điển về ngạch N 
cân, có thể thấy đây là khăn cố : * 
định búi tóc của hoàng hậu, N 
tương tự võng cân của vua quan 
triều Nguyễn. 


Kết hợp với mũ Cửu 
Phượng là Phượng bào. Phượng 


Bác sơn vàng trên mũ của mệnh phụ. (Ảnh: Vũ 
bào của hoàng hậu được làm Kim Lộc). 


bằng đoạn Bát tỉ bóng màu 
Uuàng chính sắc thêu phượng hoa tròn, sóng nước, lót trừu phượng hoa 
màu hoa xích. Cổ áo làm bằng lĩnh bóng Lai lộ màu tuyết bạch. 

Thường làm bằng đoạn Bát tỉ màu tuyết bạch, thêu Phượng hoa 
tròn xen uàng, lót dải lụa Cao bộ màu tuyết bạch. Đai uàng, thân đai 
dùng tre thuộc bọc đoạn Bát tỉ bóng màu uàng chính sắc, đều súc uàng, 
18 miếng Uuuông dẹt đều lót mặt gương, khám hoa Uuàng trổ rỗng, 2 chiếc 
móc Uàng. Hài làm bằng tơ lông uũ màu đó, uiền thêu phượng. Bít tất làm 
bằng lĩnh Nam bóng màu tuyết bạch. 

Phượng bào của hoàng thái 
hậu được làm bằng sa mát màu 
Uàng chính sắc, thêu chữ Thọ 
ngũ sắc gia kim, hoa, sóng nước 
xen kẽ kết san hô, gương, lót trừu 
màu hoa xích Uà sa mát thêu Hoa. 
Thường làm bằng đoạn Bát tỉ 
bóng màu hoa xích thêu phượng 
ố, hoa, sóng nước, xen kẽ kết gương 
Tây. Viền đoạn gấm nền Uuàng liên 


đằng, lót sa Hoàng quế, nối liền 
Trâm Phượng bằng vàng thời chúa Nguyễn 


(Ảnh: Vũ Kim Lộc), Uới áo lụa trăng. Bít tất làm băng 


lĩnh bóng màu tuyết bạch, lót trừu 
bóng màu hoa xích, uiền cổ bít tất có hai dây thao làm bằng trừu bóng 
màu hoa xích. Hài làm bằng tơ lông uũ màu uàng chính sắc thêu phượng 
xen kẽ kết san hô, trân châu, gương của Tây dương. t 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.11-13. Nguyên văn: 5Jj778JJl:34M1EZ#3RJ\@/&, ẤÑRJEjŒZkỳ, 3E 


Lễ phục của Phò Mã, Công chúa và Hậu phi triều Nguyễn Tiên cung Hoàng Thái hậu, thân mẫu của vua Khải Định 
(Hoàng phải sắc phục tự thiên tử chí tôn thải). (Ảnh: Trịnh Bách). 
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Phượng bào phục chế (Báu vật triểu Nguyễn); Hài thêu rồng phượng triều 
Nguyễn (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


1.2. Thất Phượng, Ngũ Phượng Lá. TLIÑ7 

Theo quy chế Triều phục năm 1808, các công chúa đều được đội 
mũ Thất Phượng, mặc Phượng bào màu đỗ sẫm. Từ năm 1845 trở về 
sau, chỉ có trưởng công chúa tiếp tục sử dụng mũ Thất Phượng, các vị 
công chúa còn lại chỉ được đội mũ Ngũ Phượng, mặc Phượng bào màu 
hoa xích. Các loại Phượng bào dành cho công chúa đều được may bằng 
đoạn Bát ti, thêu hoa văn phượng ổ, kết hợp với thường màu tuyết bạch, 


đi hài thêu phượng?, 

Z£HRIJEJ4tál. 35iZkf4263&4¿. 35 HlRl@lllMjEJVá/Øđ, 387flBfPS HDPE. TP H4? 
4ri8IEW#W#/Vá@@qÄ, JfM0794271m8&ÄTJVH, bì 3H0ðãm, ltÄ.@©1E8*®©ØJ —-I†. RHZR144446 
. HS f1BiXSS4G[¬-:]  KJñ7NJlE : 3M H IEZãN@Đ#Öt T1 ŠJ)Dã# 2. J=fE. kỳ HRI2MMM, j5 
Ý, 31U7RAHIEVRNð©Œ. 3ÈHIiE2RX%JVNMB, SỈ, JSft, 7KIIRSäYÊfSHT. S%& G4%, i34) TRIRR 
4HhiHMứ, SUäHI21ÊEENäH2K. X44, Ä/KEXSÁU, 386@l@Œỳ/1E2/RXSSÁUH—lấ. #EIESST 
#ật, /R|EM[HI4THM, 12PR, Y#Đl#Z 

1. (Việt) Hội điển. Q.78. Tr.33-34. Nguyên văn: C3#l#) -bi£3äX'E2A +3:78Jlf-blÑ/á[---] ẩn 1rfEZš†Èƒg 
#â& 2 3:74JlR-LllUM [-- | 4H38 T.12ã}E fláa 2 +:78JR Ti JRU 


Phượng ô trên áo bào của quý phi triều Nguyễn (Nguyên 
mẫu. Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA CÔNG CHÚA TRIỀU NGUYỄN 
NĂM 1808, 1824, 1833 VÀ 1845 
(theo Hội điển) 


Năm Nội Trưởng công chúa Công chúa 


Mũ Mũ Thất Phượng, khỏa kiều vàng nặng 4 lạng vàng 


1808 > ẽ 
Yphục | Áo bào nữ màu đỏ thêu hình loan phượng; 1 chiếc đai; 1 


chiếc váy đại triều màu trắng dệt hình phượng ổ; 1 đôi hia, 
1 đôi tất 


Mũ Mũ Thất Phượng, thân mũ làm 
bằng lông mã vĩ trùm búi tóc, sức 
vàng 85 tuổi, 2 chiếc khỏa kiểu vàng, 
1 chiếc sức chân tóc, 7 hình phượng 
bay, 4 miếng cổ đồ, 2 đóa hoa mai, 4 
đóa hoa cúc, 7 đóa hoa mận, 4 trâm 
hoa, 1 vòng sức quanh đỉnh đầu, 1 
vòng sức quanh viền mũ, đều đính 
với một miếng tuyến khỏa trổ hình 
1824 phượng, 2 miếng khỏa bản, 1 bộ 
trâm bạch kim xâu 120 hạt giả châu 
khám 230 hạt pha lê 


Yphục | Áo bào may bằng đoạn Bát ti bóng 
màu hoa xích thêu hình phượng ổ; 
thường may bằng đoạn Bát ti màu 
tuyết bạch thêu hình phượng ổ ngũ 
sắc xen kim tuyến; đai: thân đai làm 
bằng tre thuộc bọc đoạn Bát tỉ bóng 
màu hoaxích, sức 18 miếng các hình 
vuông đẹt bằng vàng, bề mặt trổ cổ 
đô, vân phượng lót mặt kính; 1 đôi 
Kim ước phát; 1 đôi tất may bằng 
lĩnh Bát ti màu tuyết bạch; 1 đôi hài 
làm bằng tơ Xích vũ thêu phượng 
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1833 Mũ Mũ Thất Phượng 


Áo bào nữ may bằng 
đoạn Bát tỉ màu 
hoa xích thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc gia 
kim; 1 thường nữ may 
bằng đoạn Bát ti màu 
tuyết bạch thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc xen 
kim tuyến; 1 đai vàng, 
1 đôi hia, tất 


Y phục 


1845 Mũ Mũ Ngũ Phượng, 1 
chiếc mạt ngạch sức 
vàng, bạch kim, trân 


châu, san hô 


Yphục Áo bào nữ may bằng 
đoạn Bát tỉ màu 
hoa xích thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc xen 
kim tuyến; đai sức 


vàng và bạch kim 


2. Thường phục 

Theo Hội điển, áo Nhật Bình là Triều 
phục dành cho cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai 
và là Thường phục cúa hoàng hậu, công chúa. 
Áo Nhật Bình có nguyên mẫu là dạng áo Phi 
Phong thời Minh, là loại áo xẻ cổ, có dạng đối 
khâm, cổ áo to bản tạo thành hình chữ nhật 
ở trước ngực, dưới ức có dải vải buộc hai vạt 
áo. Thường phục Nhật Bình được đặt định vào 
năm 1807 thời vua Gia Long và được duy trì cho 
đến cuối thời Nguyễn. Song quy chế mũ mão 
kết hợp với loại trang phục này không ổn định. 
Như quy chế năm 1807 quy định từ hoàng hậu 


Công chúa triều Nguyễn. 


đến cung tần tứ giai nhất loạt sử dụng Kim ước 

phát phối với áo Nhật Bình, đến năm 1846 thời vua Thiệu Trị, Kim ước 

phát được thay thế bằng một loại thủ sức có tên Kim phượng. Cung tần 

tam giai, tứ giai và ngũ giai còn được phân biệt bởi số lượng trâm cài. 
Kiểu dáng cụ thể của Kim ước phát và Kim phượng, chúng tôi chưa 

thể khảo được. Song tư liệu tranh ảnh đầu thế kỷ XX cho thấy bất kể 


hoàng hậu, công chúa hay cung tần đều vấn khăn vành, mặc áo Nhật 
Bình, chứng tỏ quy chế trang phục của hậu phi triều Nguyễn đến thời 
vua Đồng Khánh, Khải Định vẫn được sửa đổi. 

Khăn vành, còn gọi khăn vành dây, là một khổ vải dài hơn chục 
mét, khổ rộng 30cm, được vấn gấp nếp thành hình chữ Nhân À_ ởgiữa 
trán, sau đó quấn nhiều vòng quanh đầu, có khi lên tới 20, 30 vòng. Loại 
khăn này vào cuối thời Nguyễn được kết hợp với áo Nhật Bình, áp dụng 
làm Thường phục của hoàng thái hậu, hoàng hậu và Triều phục của 
mệnh phụ, cung tần, phần lớn có màu xanh lam. Sau này, khăn vành 
dần được phổ biến trong dân gian, được phụ nữ Việt Nam sử dụng trong 


các dịp lễ nghi trang trọng. 


Phục dựng lối trang điểm của hậu phi triều Nguyễn trong dịp đại lễ; Trưởng công chúa con vua Dục Đức. 


(Ảnh: Trịnh Bách). 
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Áo Nhật Bình thêu Phượng ô, Loan ô (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


QUY CHẾ LỄ PHỤC CỦA HẬU PHI NĂM 1807 


(theo Hội điển) 
Nội Hoànghậu | Côngchúa | Cungtần Cungtần | Cung tần 
dung nhị giai tam giai tứ giai 
Mũ 2 chiếc Cửu. | 1 chiếc Thất | 1 chiếc Ngũ 1 chiếc 1 chiếc 
long Kim ước phượng phượng Tam Nhất 
phát, 1 chiếc Kim ước Kim ước phượng phượng 
Cửu phượng phát, 12 phát, 10 Kim ước Kim ước 
Kim ước trâm hoa trâm hoa phát, 8 phát, 8 
phát, 8 trâm trâm hoa trâm hoa 
phượng 
Y 1 áo bào làm 1 áo Nhật 1 áo Nhật 1 áo Nhật 1 áo Nhật 
phục | bằng sa sợi Bình may Bình làm Bìnhlàm | Bình làm 
vàng thêu bằng sa bằng sa bằng sa bằng sa 
20 hình rồng sợi đỏ, màu xích mầu tím màu tím 
phượng, loan, thêu hình đào thêu chính nhạt, 1 
trĩ, I thường phượng ổ loan ổ, 1 sắc thêu thường 
làm bằng tơ thường làm | phượng ố, | làm bằng 
Bát tỉ màu bằng tơ Bát | _ 1 thường tơ Bát tỉ 
trắng thêu ti trắng thêu | làm bằng | trắng thêu 
rồng phượng loan ổ tơ Bát tỉ loan 
trắng thêu 
loan ổ 


(Thiệu Trị 6-1846) Cung tần nhất nhị 
giai: mũ Kim phượng đều có 3 bác sơn, 
riêng nhất giai 8 phượng, nhị giai 7 
phượng; tam giai trên búi tóc cài trâm 
phượng; tứ giai, ngũ giai trên búi tóc 
không cài trâm để tỏ sự phân biệt 


IV. TRANG PHỤC QUẦN ĐỘI 

Từ thời chúa 
Nguyễn, trang phục 
quân đội và dân gian 
Đàng Trong đã trải qua 
một cuộc biến cách 
lớn. Đến thời Nguyễn, 
chúng ta không còn 
thấy sự xuất hiện của 
bộ quân trang Giáp trụ, 
thay vào đó, quan viên 
ban võ phần đông đội 


Binh lính thời Minh Mạng 
(Việt Nam qua tranh khắc Pháp). 


mũ Hổ Đầu, mặc Mãng Lan. Binh lính cũng không còn cởi trần đóng 


khố như thời Lê Trung Hưng. 
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1. Nón Kê Mao, lính kinh kỳ đội; 2. Nón Kỳ binh; 
3. Nón lính Tập; 4. Đội Binh; 5. Áo lính An Nam; 6. 
Lính Tập khô xanh. (Kỹ thuật của người An Nam). 


Năm 1835, Thái Đình Lan 
mô tả: “Lính cấp dịch ở tỉnh gọi 
là tính bình, đội nón núa, nón 
nhỏ chỉ đú che đầu, quết sơn 
màu Uuàng, chỏm cắm lông gà, 
áo dùng loại dệt len màu đỏ, 
Uin màu lục, ống tay màu lục. 
Lính ở phú, huyện gọi là phủ 
bình, huyện binh, đội nón quết 
sơn màu lục, màu đen, cắm 
lông gà, áo dùng uải đen, uiễn 
đỏ, ống tay màu đó.” Những 
dòng mô tả của Thái Đình Lan 
hoàn toàn khớp với những bức 
vẽ binh lính Việt Nam do một 
số người phương Tây khắc họa. 
Ngoài ra, qua tranh ảnh đầu thế 
kỷ XX với những hình vẽ mô tả 


1. (Trung) Hải Nam tạp trứ - Việt Nam kỷ lược. Nguyên văn: â{Xƒ:#?#fEl#x, WÈfTÃZ#/M#nJiù†f, 
XR@(Œ, L†ñẩPPHH, KHIÁIŒIHỆIS, 4&4&Ã4kÑh: ÍEJN., ĐÁ EIMIS, Wấg, Slãáffu, 6ếU, THAI 


1Ð. KHẨU, Á[@ZL3 
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khá chỉ tiết trang phục 
của một số hạng quân 
binh như lính cẩm vệ, 
lính ky binh hoàng gia, 
lính thị vệ, lính thủy 
quân, lính pháo thủ, 


lính bắn súng thần 
công, lính hâu (TOHB _ Áo thị vệ (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế), áo lính, áo của 
cung, lính hầu đèn v.v. - đội nghỉ vệ (Si/ken threads-A History oƒ Embroidery in China, 
do Viện Viễn Đông Bác Korea, Japan and Vietnam). 
Cổ (EFEO) thực hiện, có thể thấy binh lính triều Nguyễn tuyệt đại đa số 
đều đội nón, đi đất. Sự phân biệt giữa các hạng binh lính chủ yếu nằm ở 
kiểu dáng nón mão. Riêng áo mặc phần nhiều là loại áo song khai®, cài 
khuy, xẻ vạt trước và sau, vai áo có viền mây bao quanh, gọi là vân kiên. 
Ngoài ra, từ sau khi chiếm đóng Nam kỳ, Bắc kỳ, người Pháp thành 
lập đơn vị quân bản xứ để phụ trợ cho quân chính quy của Pháp, gọi là 
lính Tập. Lính Tập còn được gọi là lính khố đỏ, lính khố xanh, bởi bộ 
quân trang đặc trưng của hạng lính này là nón dẹp, quần áo chẽn, đặc 
biệt là dải thắt lưng buộc ở bụng có một đầu buông xuống che phần hạ 
bộ, trông tương tự như chiếc khố. 


Châu bán triều Nguyễn 
(Thành Thái quyên số 43, tờ số 8 — 9) 


Niên đại: Ngày 16 tháng 3 nhuận năm Thành Thái thứ 10 
(1898) 

Nội dung: Thị vệ xứ tấu xin may quần áo cho binh lính hộ 
giá. Vua Thành Thái đích thân thiết kế kiểu áo nón mới và 
chuẩn cho may mặc. 

Châu phê: 1. “Loại nón quân trang này trông chưa được 
nhã, áo quân trang thì không tiện cưỡi ngựa. Nay chuẩn cho 
làm theo kiểu mới ”; 2. “Sống nón dùng sắt nạm bạc. Nón 
dùng màu đen”; 3. “Áo quân trang dài một thước hai tắc 
năm phân, màu lục, viên đỏ. Bên trong mặc áo vải trắng. Đai 
lưng dùng màu lục”; 4. “Nón của võ lại cũng chiều theo kiểu 
này. Tùy theo chức tước mà đính (tên chức) vào trước nón. 
Hình tròn trước ngực áo quân trang (của võ lại) chiều theo 
hình Bồ tử mà thêu vào.” 


1. Đại Nam quắc âm tự vị định nghĩa: Áo song khai là áo xẻ vạt trước, vạt sau. 


TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI TRIỀU NGUYỄN 
(theo Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến, bản sao của EEEO) 


l#rÐMÀI Đứm 


ƒ dỰ ẨN 
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V. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối 
cùng của Việt Nam, triều đại lưu lại nhiều 
ấn tượng mặc định và những ảnh hưởng lâu 
đài trong quan niệm của người Việt hiện đại 
về phong tục tập quán của ông cha, trong 
đó có quan niệm về trang phục. Tuy nhiên, 
văn hiến áo mũ của mỗi một triều đại đều 
có sự kế thừa, biến dị so với quy chế áo mũ 
của triều đại liền kề. Khoảng cách giữa các 
triều đại càng xa, sự biến dị theo đó càng lớn. 
Ngay trang phục trong dân gian, mặc dù có 


tính bảo thủ và ít biến cách như trang phục 


Cụ ông đội khăn xếp, áo the. 
cung đình, song so với thời Lý, Trân, trang (Hinh ảnh Hà Nội). 


phục dân gian thời Lê, Nguyễn cũng đã có 

nhiều thay đổi. Đặc biệt phải kể đến việc phố biến áo dài cổ đứng cài 
khuy, phế bỏ áo giao lĩnh trong dân gian mang tính cưỡng ép dưới thời 
vua Minh Mạng. 

Loại trang phục phổ biến nhất trong cung đình và dân gian Việt 
Nam thời Nguyễn hiến nhiên là bộ quần chân áo chít. Song theo ghi 
nhận của Thái Đình Lan thì vào năm 1835 thời vua Minh Mạng, nam 
giới người Việt ở Trung, Nam kỳ thường mặc áo chít màu đen cài khuy 
hẹp tay kết hợp với quần nhiễu đỏ. Ông cho biết “(họ) đều dùng lụa 
đen uấn đầu, mặc áo đen ống tay hẹp, quân may bằng lĩnh đỏ, đi chân 
đất. Quan uiên Việt Nam ra ngoài cũng đều đi đất, áo không phân mùa 
nóng mùa lạnh, mùa đông uẫn mặc áo lụa móng. Người sang hay dùng 
hai màu lam, đen, uấn khăn quanh đầu cũng như uậy, quân đều màu 
đỏ.”0) Riêng loại quần chân áo chít của nữ giới, theo Phan Kế Bính, 
trong khoảng những năm 1910-1915, quân thì phần nhiều mặc quần 
sôi, quần lĩnh thâm, đôi khi cũng có người mặc quân nhiễu đỏ. Nhất 
Thanh ghi lại “khoảng từ 1910 trở đi có những me Tây bạo dạn bắt đầu 


)NHHỦ 


1. (Trung) Hải Nam tạp trước. Nguyên văn: ïf ÑÍÍMj#šZH, ?7EMHRS2K, ÁL4SIMỸ, ZRRHIIRH: #RBPZT 
tHAWZRIR, f2. 4XHXW#UE. ELZJHRšIR- É, ®#ÉúH7N44, MHHÁIŒ, 
2. Việt Nam phong tục. Tt. 324. 


` 


` 


mặc quân trắng. Những con nhà tử tế 
gia giáo không bao giờ lấy Tây, dù Tây 
có giàu, sang trọng đến mấy. Cho nên 
bận quân trắng là tự tố cáo làm nghề 
lấy Tây. Trái lại, từ giữa thế kỷ XIX, đàn 
bà xứ Huế khá giả đôi chút đều mặc 
quân trắng, họ là uợ con những công 
chúc các sở thuộc tòa khâm sứ, các cơ 
quan thuộc sáu bộ của triều đình [...] 
Nếp sống rảnh rỗi cảnh uẻ, cho nên y 
phục sang trọng quý phái. Còn dân lao 
động ăn mặc lem luốc thì không mặc 
quân trắng. Tuy nhiên sau đó quân 
trắng đã dân dà đắc dụng uới nữ giới, 
ban đầu còn rụt rè, sau đó khắp nơi đều 
ưa chuộng.”0 Như vậy sự kết hợp giữa 
áo dài năm thân và quần màu trắng 
hẳn chỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ XX trở 
về sau, trước đó người Việt hầu hết đều 
mặc quân màu thâm hoặc màu đỏ. 

Có điều, sau những phong trào cải 
lương nêu cao tỉnh thần đoạn tuyệt lạc 
hậu, hướng tới văn minh từ cuối thế kỷ 
XIX, song song với việc cắt bỏ búi tó, 
để răng trắng, không ít nam nữ người 
Việt, đặc biệt là giới trí thức Tây học đã 
dần đổi sang mặc trang phục châu Âu. 
Trang phục của nữ giới lúc này cũng 
trải qua những đợt biến cách về kiểu 
dáng nhằm lược bớt sự lụng thụng của 
loại áo truyền thống trước đây. Những 
cải cách kiểu dáng áo dài nữ tiêu biểu 
phải kể đến áo dài Le Mur của họa sĩ 
Cát Tường năm 1930 và áo dài Lê Phổ 


1. Đất lề quê thói. Tr. 212. 


Thầy khóa mặc Âu phục (Hình ánh Hà 
Nội); Thiếu nữ mặc áo đài sau khi đã 
cách tân. 


1. Vợ chồng nông dân — áo tơi, váy đụp; 
2. Ông cháu ăn xin; 3.Ông già mặc áo 
cộc (loại áo có vạt trước khép chờm 
lên già nửa vạt bên phải, năm khuy 
cài khuyết tết vải với hai dải bơi chèo 
buộc phía dưới, khoảng năm 1970 còn 
ít người Thuận Quảng ưa mặc. Đất /ê 
quê thói. Tt. 218); 4. Người đàn bà quảy 
gánh, chít khăn vuông đội nón ba tầm. 
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của họa sĩ Lê Phổ năm 1934. Ông Cát 
Tường phát biểu trên tờ Phong hóa 
về chiếc áo dài nữ kiểu cũ cho biết: “Y 
phục của các bạn gái, tôi xem thấy có 
nhiều điều bất tiện mà lại không có uẻ 
chỉ là mỹ thuật. Tuy rằng Uài năm gân 
đây cũng có một uài phần sửa đổi [...] 
chẳng qua chỉ ở mấy cái mâu sắc sặc 
sỡ, mấy thứ hàng lạ nước ngoài [...] 
còn thì uẫn kiểu áo lòe xòe ấy, uẫn cái 
quân lụng thụng đen ngòm ấy. Hoặc 
giả cũng có người ưa mặc quân trắng 
— song tiếc rằng số đó Uuẫn rất ít Ị...] Cần 


D si 
t 
N 


=2... “ng TƯ, % 


sửa đổi dân: trước hết phải hợp ưới khí 
hậu xứ ta, uới thời tiết các mùa, uới 
công uiệc, uới khuôn khổ, mực thước 
của thân hình mỗi bạn. Sau nữa phải 
gon gàng, giản dị, mạnh mẽ Uà cô Uuẻ 
mỹ thuật uà lịch sự.” Chúng tôi đồng 
tình với quan điểm của bà Nguyễn 
Người Đảng Trong năm 1794 được vẽ trong 


An Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả 
sinh đồ. (Tô Lan cung cấp). 


Thị Chân Quỳnh khi cho rằng ông 
Cát Tường “chỉ là một mắt xích trong 
chuỗi dài những người không để lại 
tên tuổi nhưng cũng góp phần cải sửa, giúp cho cái áo dài mang hình 
dáng hiện nay”, cùng nhận định “ông Cát Tường chê áo Việt Nam lòe xòe, 
lụng thụng, không “mỹ thuật”, nhưng tôi lại thấy áo tứ thân, áo giao lĩnh 
cũng như áo dài đều đẹp cả, mỗi cái một Uẻ. Nhân tâm tùy thích, khó mà 
tranh cãi. 9 

Đối với tầng lớp dân nghèo, sử gia Trần Trọng Kim cho biết: “Cách 
ăn mặc thì chỉ có đồ uải đồ nâu, người nghèo khổ chỉ có manh áo cánh uà 
thường thì đóng cái khố, có đi đâu mới mặc cái quân uải dài đến đầu gối. 
Người sung túc mới có uài cái áo nâu đen uà uài cái quân hoặc nhuộm 
nâu, hoặc để trắng”®. Phụ nữ Bắc kỳ vẫn mặc áo tứ thân, váy đụp, vẫn sử 


1. Áo đài xưa nay. (http://chimviet.free.fr/quehuong/chquynh/chqạyn aodaixuanay.htm). 
2. Việt Nam sử lược. Tr.537. 


“Phụ nữ Gia Định búi tóc "; “Trẻ con vấn khăn”; “Soi gương đội khăn ”; “Bui tóc ”. 

(Kỹ thuật của người An Nam). 
dụng các loại thắt lưng lớn nhỏ, thắt lại ở trước bụng, thoát khỏi những 
cấm lệnh khắt khe dưới triều vua Minh Mạng. 

Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng vào đầu thế kỷ XIX, trong giới 
phong lưu nho nhã đã sử dụng loại áo bà ba, loại áo có nguồn gốc từ 
đảo Penang ở Malaysia, nơi có tộc người Bà Ba sinh sống?). Dựa vào một 
số bức họa trong A? Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả sinh đồ 
do người Nhật Bản vẽ vào năm 1794 tại vùng Đàng Trong, có thể thấy 
ngay từ cuối thế kỷ XVII, loại áo vạt ngắn không bâu, xẻ giữa, cài bằng 
cúc đã xuất hiện tại vùng Đàng Trong Việt Nam. Nhiều khả năng đây 
chính là tiền thân của loại áo bà ba. Tuy 
nhiên, nguồn gốc của loại áo này có phải 
xuất phát từ đảo Pengnang Malaysia hay 
không, hiện chưa có tư liệu nào có thể 
khẳng định được. 

2. Kiểu tóc 

Sau một loạt sắc lệnh cấm sử dụng 
các loại mũ Tiện phục triều Lê ban bố 
vào thời vua Minh Mạng trong khoảng từ 
năm 1828 đến năm 1842, nam giới người 
Việt trong toàn quốc hầu hết đều búi tóc 
vấn khăn theo phong tục Đàng Trong. 


Ban đầu, các loại khăn lượt, khăn nhiễu, 


- R ¬ HN Cụ già đội khăn xếp khoảng năm 1945. 
khăn thâm của đàn ông được quấn rối,  /nn ảnh Hà Nội). 


1. Diện áo bà ba đón khách Tây. Dẫn theo Tạp chí Hồn Việt. Tr31. 
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về sau được quấn xếp nếp 
đều đặn, chít theo kiểu chữ 
Nhất —-, hoặc chữ Nhân 
ở giữa trán. Khoảng năm 
1920, 1930, người Việt mới 
chế ra loại khăn xếp, khâu 
dán liền những uành nếp 


lại, chí uiệc đặt chụp lên 
Mũ NI. (Miệt Nam qua tranh khác Pháp; Kỹ thuật của đu cho nhanh chóng Uà 
người An Nam). 

thuận tiện. 

Trong khi đó, phụ nữ Đàng Ngoài vẫn vấn khăn thâm, lượt, nhiễu, 
đội thêm khăn vuông mỏ quạ bằng vải nâu hoặc xuyến, bất chấp lệnh 
cấm “đàn bà không được dùng uải, lụa ngắn quấn đâu”, “không được 
đội khăn uuông”. Khác với phụ nữ Đàng Ngoài, “tại Trung kỳ, Nam kỳ, 
đàn bà búi tóc bịt khăn uuông, không uấn khăn như người Bắc”®, “đàn 
bà Đàng Trong ua để đầu trần uới búi tóc, hoặc bịt đầu bằng một khăn 
Uuông gấp chéo đôi, buộc nút xuống dưới cằm ”®. 

Ngoài ra, người cao tuổi thời Lê _.. 

Nguyễn còn đội một loại mũ, gọi là mũ Nị, 
vốn là đồ đội của giới tăng lữ. Việt Nam 
tự điển năm 1954 định nghĩa: “Mũ Ni, mũ 
của ông già đội, phía sau có diềm che kín 
cả tai 0à gáy.” Loại mũ này ngay từ thời Lê 
Trung Hưng đã được Alexandre de Rhodes 
ghi nhận: “Má Ni, mũ của các uj sư [...] Mũ 
che tai dài tới uai. Những người khác cũng 
dùng mũ này trong trời lạnh. "® 

Về nón đội, Phan Kế Bính cho biết 


đàn ông thường đội nón dứa, nón sơn, nón Phụ nữ thời Nguyễn vấn tóc đuôi 
gà bằng lụa trắng, đội nón Nghệ, 
Ũ mặc yếm trắng, áo năm thân cỗ 
chảo®), Nhất Thanh giải thích: “Nón đan — đứng cài khuy. 


lông; đàn bà thường đội nón bẻ, nón lòng 


1. Đất lề quê thói. Tr.223. 

2. Việt Nam phong tục. Tr.324. 

3. Đất lề quê thói. Tt.223. 

4. Từ điển Việt - Bồ - La. Tr. 171. 
5. Việt Nam phong tục. Tr.324. 


bằng nan giang, quét 
sơn dâu trên mặt cho 
khỏi thấm nước mưa 
goi là nón sơn. Nón lợp 
bằng lá dúa rất mỏng, 
nhẹ, quai lụa bạch, đội 
trông ra uẻ hào hoa 


phong nhã. Quan liêu 
ưa đội nón lông, lông - 
: : - Xe sợi. (Anh: Albert Kahn). 

cánh chim lợp hai đợt, 

trên đỉnh có chóp bằng bạc chạm trố, hay bằng đồi môi uành uàng uành 
bạc. ”0 Loại nón bẻ của đàn bà mà Phan Kế Bính nhắc tới chỉ các loại nón 
ba tầm, nón Nghệ, nón quai thao v.v. được sử dụng thường xuyên vào 
đầu thế kỷ XX. 


Một gia đình thượng lưu ở Huế. (BAVH). 


1. Đất lễ quê thói. Tr.224. 


LỜI KẾT 


Trước khi có sự phân định nghiêm ngặt về địa chính trị, các cộng 
đồng dân cư chung sống trên cùng khu vực địa lý thường có sự giao lưu, 
chia sẻ, ảnh hưởng lẫn nhau về ngôn ngữ, phong tục v.v., một cách tự 
nhiên. Với tính chất hỗn dung, việc xác định phân lõi “thuần chủng” của 
bất kỳ nền văn hóa nào cũng cần nhiều thời gian và những chứng lý khoa 
học liên ngành. 

Văn minh Trung Quốc không tự nhiên có sẵn; dung nạp trong đó 
chắc chắn có không ít thành tố văn hóa mang nguồn gốc Đông Di, Bách 
Việt. Song kế từ khi bộ máy chính quyền phong kiến Trung Quốc hình 
thành, đi kèm với chính sách đồng hóa “dùng Hạ biến di”, văn minh 
Trung Quốc từng bước thâm nhập và gây ảnh hưởng sâu rộng tới các 
vùng đất, quốc gia xung quanh nó, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên và 
Nhật Bản. Trong khi Nhật Bản với vị trí địa lý quốc đảo, nhiều lần phái 
các đoàn khiển Đường sứ chủ động học tập, du nhập văn minh Đường, 
Việt Nam và Triều Tiên lại có quốc thổ gắn liền với đại lục Trung Quốc, 
đều từng hứng chịu những chính sách đồng hóa văn hóa. Sau khi giành 
được độc lập, với quan niệm văn minh Trung Quốc là thước đo tiến bộ, 
Việt Nam và Triều Tiên lại nhiều lần chú động mô phỏng điển chương 
văn hiến của triều đình Trung Quốc. Chính vì vậy, trong nhiều trường 
hợp, những nét văn hóa tưởng như chỉ có ở Việt Nam, Triều Tiên, Nhật 
Bản lại thường tìm thấy sự tương đồng hoặc tương cận của nó tại Trung 
Quốc. 

Khoảng 100 năm trở lại đây, sau khi chủ nghĩa quốc gia, tư tưởng 
dân tộc được dịp lớn mạnh, Nhật Bản thừa nhận và tự hào cho rằng, 
họ học tập văn minh Trung Hoa, đồng thời đẩy lên một tầm cao mới, 
còn Hàn Quốc và Việt Nam lại diễn ra các cuộc tranh cãi về vấn đề “bản 
quyền” của các thành tố văn hóa vốn được coi là có nguồn gốc Trung 


Hoa. Có thể điểm qua việc ông Kim Định, Hà Văn Thùy chứng minh 


Nho giáo mang nguồn gốc Việt, chân núi Thái Sơn từng là địa bàn cư 


trú của dân tộc Việt, Kinh Dịch là phát minh của người Lạc Việt v.v., 
tương tự trường hợp ông Ban Mun Ki, Kang Sang Won chứng minh chữ 
Hán là phát minh của người Hàn Quốc, sau đó dấy lên một loạt các bài 
viết tuyên bố người Hàn là chủ thể sáng tạo ra Đông y, Kinh Dịch, la 
bàn, thậm chí Khổng Tử, Tôn Trung Sơn là người Hàn Quốc v.v. Những 
nghiên cứu cổ sử dạng này, đều chịu sự chi phối của tỉnh thần dân tộc, 
còn nặng tính tư biện, suy diễn, thiếu chứng cứ khoa học xác tín. Bên 
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cạnh đó, đứng ở góc độ “trung tâm” để soi chiếu các nước xung quanh, 
không ít học giả Trung Quốc lại có tâm thái, giọng điệu của nước lớn, coi 
văn hóa Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản chỉ đơn giản là sự khúc xạ của 
văn minh Trung Hoa, thiếu cái nhìn tôn trọng, khách quan đối với văn 
hóa, lịch sử của các quốc gia này. Đây là hai thái độ cực đoan trong việc 
nghiên cứu, đối sánh văn hóa, cần được nhìn nhận và phê bình một cách 
nghiêm túc. 

Được xác định giới hạn nghiên cứu nằm trong giai đoạn 1009 - 1945, 
giai đoạn ít nhiều còn sử liệu, hiện vật ấn chứng, Ngàn năm áo mũ thể 
hiện một góc nhìn lịch sử, tư tưởng, mỹ thuật Việt Nam thông qua dòng 
chảy biến thiên của văn hóa trang phục; đồng thời làm rõ những điểm 
tương đồng và khác biệt giữa trang phục Việt Nam so với trang phục của 
các nước đồng văn, đặc biệt là Trung Quốc. Từ kết quả nghiên cứu này, 
cách ăn mặc, lối sống của người Việt trong khoảng 1000 năm trở lại đây 
đã bước đầu sáng tỏ. Đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu phong tục, lối 
sống của người Việt trong quá khứ xa xưa hơn, nhằm từng bước tìm ra 
cái lõi “bản sắc” trong văn hóa Việt Nam. 

Mỗi thời đều có giá trị quan, thẩm mỹ quan riêng. Mọi lời khen 
chê, đánh giá chỉ mang tính nhất thời. Cuốn sách bạn đọc cầm trên tay 
được viết nên bằng sự tôn trọng sự thật của ngàn năm áo mũ người Việt, 
không có đánh giá đúng sai, hay dỡ. Với tư cách là tác giả, tôi hy vọng 
bạn đọc có cái nhìn công tâm, bình tĩnh đối với văn hóa trang phục Việt 
Nam nói riêng, văn hóa cung đình Việt Nam nói chung, đặc biệt đối với 
những thành tố văn hóa Trung Hoa dung chứa trong văn hóa Việt. 

Hà Nội, cuối xuân năm Quý Tị 2013. 


Trần Quang Đức 


“2| TRANG PHỤC THỜI LÊ TRƯNG HƯNG (1533-1789) >> 
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Rồng và Kỳ lân thời Lê Trung Hưng (Chùa Bút Tháp, Bắc 
Ninh; BTLSVN; điện Kính Thiên, Hà Nội). 


Năm 1527, nhà Lê sơ sụp đổ sau sự kiện Mạc Đăng Dung phế truất 
ngôi vua, tự xưng hoàng đế. Sáu năm sau, năm 1533, tướng Nguyễn Kim 
đưa con cháu nhà Lê lên ngôi, tức vua Lê Trang Tông, mở đầu triều đại Lê 
Trung Hưng, cát cứ tại Thanh Hóa. Cuộc chiến Lê - Mạc diễn ra trong ngót 
60 năm, đến năm 1592, với sự phò tá đắc lực của các tướng Nguyễn Kim, 
Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng, vua Lê cuối cùng cũng trở về thành Thăng Long, 
nối lại cơ nghiệp đế vương. Song thế lực của tập đoàn chúa Trịnh ngày 
càng lớn mạnh. Bình An Vương Trịnh Tùng hạ sát và bức tử các vị vua 
chống đối như Lê Anh Tông, Lê Kính Tông, thao túng triều đình, khiến 
các vua Lê từ năm 1619 trở về sau chỉ còn lại hư vị, mở ra thời kỳ vua Lê - 
chúa Trịnh kéo dài hơn 200 năm trong tiến trình lịch sử Việt Nam. 

Từ nửa cuối thời Trung Hưng, chúa Trịnh lần lượt đặt ra các cơ 
quan quyền lực dành riêng cho phủ chúa, trên thực tế có chức năng 
nhiệm vụ tương đương với các ban bộ có sẵn của triều đình vua Lê. Việc 
làm này thực chất nhằm tập trung quyền lực vào tay chúa, song lại khiến 
bộ máy quan lại của triều đình Lê - Trịnh thêm rắc rối và công kênh. 
Theo đó, quy chế nghi lễ dành cho chúa ngày càng có xu hướng lấn vượt, 
còn quy chế dành cho vua lại bị loại bỏ dần dần. Phan Huy Chú cho biết, 
“Lỗ bộ ở phủ chúa tuy chưa dám ngang hàng ưới nhà uua, nhưng quân 
lính khí giới trên thực tế quá nhà uua Ị...] Buổi quốc sơ (đầu thời Lê) đại 
giá của nhà 0ua có năm loại xe, Uê sau dần dân phế bỏ.” Cũng chính vì 
vậy, quy chế nghỉ lễ, phẩm phục dành cho bá quan khi vào chầu vua và 
hầu chúa được quy định hết sức phiền phức. 

Thời Lê Trung Hưng có hai mốc thời gian quan trọng xác lập chế độ 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Đề vương đư vệ chỉ chế - Vương phủ lỗ bộ. Nguyên văn: ZŠ}2 Ji, 
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y quan phẩm phục là năm 1661 và năm 1721 diễn ra vào thời vua Lê Thần 
Tông và vua Lê Dụ Tông. Trong đó, quy chế năm 1661 phần lớn kế thừa 
quy chế năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông. Năm 1718, tham tụng Nguyễn 
Công Hãng sang nhà Thanh tìm điển chương cũ của nhà Minh về định lại 
chế độ y phục. Kể từ năm 1721, áo mũ của triều đình nước Việt nói chung, 
triều đình nhà Lê nói riêng, chịu ảnh hưởng khá lớn từ quy chế áo mũ của 
Trung Quốc giai đoạn cuối Minh đầu Thanh. 


1. Hoa văn rồng thêu trên ngực Long bào của vua Minh Vạn Lịch, khai quật tại Định Lăng, Bắc 
Kinh; 2. Khăn phủ mặt vua Lê Dụ Tông (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); 3. Khăn phủ mặt của vua 
Minh (The Metropolitan Museum of Art, New York). 


I. TRANG PHỤC VUA, CHÚA 

1. Triều phục 

Thời Trung Hưng, vua Lê chỉ được coi là biểu tượng vương quyền 
của dòng dõi đế vương, chỉ có hư vị, không có thực quyền. Không ít quy 
chế lễ nghi dành cho thiên tử thời Lê sơ dần bị loại bỏ. Trong đó, các 
vua Lê Trung Hưng áp dụng Thường phục của vua Lê sơ làm Lễ phục và 
Triều phục, phế bỏ quy chế Cổn Miện trong dịp tế Giao. Điều này tuy 
bề ngoài chỉ là sự thay đổi về áo mũ, song thực chất là sự thay đổi về tư 
tưởng cũng như tư thái của đế vương. Chính Phan Huy Chú nhận định: 
“Từ thời Trung Hưng uê sau, uào các dịp đại lễ, hoàng thượng chỉ đội mũ 
Xung Thiên. Trộm nghĩ Ị...] kiểu dáng mũ Xung Thiên so uới mũ Phốc 
Đầu không quá khác biệt. Văn súc không đây đú thì thể cách không tôn 
nghiêm. Bậc Uuương giả đặt định lễ nghỉ thì phải khôi phục quy chế Cốn 
Miện. Khổng Tử nói mặc Cổn Miện của nhà Chu. Thực là phép thúc cho 
muôn đời uậy.”" Mặc dù Triều phục Xung Thiên không đủ tôn nghiêm 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chi chế. Nguyên văn: '"1ÙJ3E, 5‡ -fllK*}ÈJE 
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bằng Cổn Miện, và mặc dù ngày thường thế 
lực của chúa Trịnh có lấn át vua Lê, song 
vào lễ tế Giao, lễ tế thiêng liêng bậc nhất đối 
với các triều đại phong kiến - quân chủ, uy 
quyền của vua Lê vẫn là lớn nhất. Hay nói 
như Cương mục: “Nhà Lê từ thời Trung Hưng 
uê sau, kiếm Thái A nắm ngược, kẻ dưới lấn 
quyên, người trên thất thế, từ đây Uê sau, lễ 
nghĩa 0ua tôi mất sạch. Duy có lễ Nam Giao 


tế trời là danh phận tôn tỉ uẫn còn [...J Đây là 
h 3 lễ tôn nghiêm nhất, long trọng nhất.” 

Vua Lê (S.Baron, 1683. Tư liệu 

các công ty Đông Ấn). 


Đối với Lễ phục tế Giao của vua Lê chúa 
Trịnh, Loại chí ghỉ nhận: “Từ thời Trung 
Hưng uê sau, uào các buổi đại lễ như lên ngôi, tiến tôn, ban chiếu, hoàng 
thượng đều đội mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào, đeo đai ngọc. Lễ tế Giao 
mặc áo mũ màu huyền (đen huyền), đến nhà Đại Thứ thay áo, lại đội mũ 
Xung Thiên, mặc Hoàng bào đúng như nghỉ g 
lễ [...] Chúa thượng uào các dịp đại lễ như tế 
Giao, tiến tôn, mặc áo bào tía (tử bào), đội mũ 
Xung Thiên, đeo đai ngọc. ”?' Cương mục cũng 
ghi nhận: “Vua rmặc Huyễn bào, cùng uới đoàn 
Lỗ bộ, Pháp giá, Nhã nhạc từ của Đại Hưng 
(của Nam thành) đi ra, đến điện Canh Phục ở ngoài 
đàn tế thì đội mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào, 
thất đai ngọc, đến điện Chiêu Sự hành lễ. Chúa 
Trịnh uà bá quan uăn Uuõ theo hâu lễ bái theo 


Tượng quốc công Trịnh Tùng 
(trinhtocgiapha.com). 


nghỉ thúc”®). 
Qua nhận định của Loại chí và Cương 
mục, có thể thấy vua Lê, chúa Trịnh vào các dịp đại lễ như lễ tế Giao, 


ñl. #EIHRJRZZ. ti }†š#@ 
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Tranh chân dung tướng Phạm Tu, 
Đình Ngoại xã Thanh Liệt, Hà Nội 
và tượng vua Lê Thần Tông chùa phục của vua Lê, chúa Trịnh thời kỳ này. 
Mật Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: TỌĐ). 


lễ đăng cơ, tiến tôn, ban chiếu sắc v.v. 
đều đội mũ Xung Thiên kết hợp với áo 
bào. Lễ phục của chúa Trịnh nhìn chung 
tương tự vua Lê, chỉ lấy phục sắc màu tía 
để phân biệt với vua. Ngoài ra, riêng trang 
phục tế Giao, trước khi tới nhà Đại Thứ 
thay Hoàng bào, vua Lê mặc áo mũ màu 
huyền trên dọc đường đi từ cửa Đại Hưng 
ra. Màu huyền chính là màu áo tế trời, 
tương tự màu áo Cổn theo quy chế cổ. 
Những tấm Hoàng bào của vua Lê 
Dụ Tông (1679-1731) được khai quật vào 
năm 1958 là những hiện vật hy hữu, đem 
lại cái nhìn chân thực về diện mạo trang 


Qua so sánh đối chiếu một số hiện vật, có 


thể nhận thấy kiểu cách trang trí rồng mây, sóng nước trên tấm Long 


bào của vua Lê Dụ Tông hết sức gần gụi với những tấm Long bào, Mãng 


bào của Trung Quốc có niên đại cuối Minh đầu Thanh. Điều này thực ra 


không khó lý giải, bởi lẽ triều Lê Trung Hưng tương đương với thời Minh 


mạt Thanh sơ. Cuộc thay triều đổi đại giữa nhà Minh và nhà Thanh diễn 


ra năm 1644, trong khi năm 1718, 
tham tụng Nguyễn Công Hãng đi sứ 
Trung Quốc, “phóng tìm điển hiến 
cũ của nhà Minh, uê nước đặt định 
ra phẩm phục.”® Còn bào phục của 
chúa Trịnh, sớm nhất là năm 1777 
mới chuẩn theo tấu nghị của đình 
thần sử dụng loại áo thêu kiểu Long 
vân đại hội tương tự như áo bào của 
vua Lê. Chúng ta biết được điều này 
qua lời khải bẩm của đình thần với 


An Nam quốc vương chí Tị thử sơn trang 
in trong Thập toàn phu tảo đồ sách, vẽ 
cảnh vua Thanh ban áo mũ cho vua Lê 
Chiêu Thống cùng một số cận thần. Vua 
Lê Chiêu Thống trong tranh đội mũ Xung 
Thiên, mặc Hoàng bào. 
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chúa Trịnh Sâm năm 1777: “Vâng xét theo Chu Lỗ, 
khi tế trời mặc Cốn Miện, các đời Hán, Đường, Tống, 
Minh, Thanh khi tế Giao uà Thái Miếu đều dùng Cốn 
Miện, chỉ có ngày kị thì hôm ấy đối áo để tỏ lòng hiếu 
mộ. Nay xin tham khảo phỏng theo, cú hằng năm 
đến lễ Trừ tịch yết điện Kính Thiên uà các lễ kính cáo 
ngày thường thì dùng sa đoạn Bắc, màu thiên thanh 
(màu huyền), thêu kiểu Long Uuân đại hội. Lễ sinh nhật 
các tiên uương ở Thái Miếu thì dùng sa đoạn Bắc, 
màu nguyên thanh (màu xanh đen), thêu kim tuyến; lễ kị 
nhật dùng sa đoạn Bắc, màu thiên thanh, thêu kim 
tuyến; chỉ có lễ kị nhật của Hy tổ (Trịnh Cương) dùng uải 
Thanh Cát màu quỳ, lễ sinh nhật tiên thánh uương 
Nghị tổ (Trịnh Doanh) thì dùng uải Thanh Cát màu Uỉ 
mình thơi sáng, còn lễ kị nhật uẫn dùng uải thâm để 
hợp sự nghỉ. 


Phục dựng Triều phục 
của vua Lê Dụ Tông. 


1. Long bảo của vua Lê Dụ Tông (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Trịnh Bách); 2. Tạng bào thời 
Thanh (Chức Tú Trân Phẩm); 3. Mãng bào của Tần Lương Ngọc (1574-1648) (Bảo tàng Trùng 


Khánh); 4. Mãng bào cuối thời Minh (Bảo tàng Tơ lụa Hàng Châu). 


1. (Việt Loại chí - Lễ nghi chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: Z#‡⁄J#l*#, šUXHl#f#. ‡# 
l†2gMff fí 131i ải ý HÌ 3, lE6:JZf£1ö, 4£ H5⁄HW | rHZZZ;. 32Z£2@MI, f5: Z2 fllãSifùUfKR&NM 


há Iỹ ti + 1 H4Lábáñt, KT, #4 lzš Nf#†?.  kliZJ2b6T“:JKHL4Ládlđt, 70 5, %#ố mU)JKIỦ 


1Láb, X1 ŒÑỊ X5, %8. TE2E(11HmJE18 HT tí fli3ÊG, 22655 T-3⁄X1H“EJK3BMH TỶ rí Ti TH ĐỊ 


tu. S.10HIÑ&ñU PI⁄2ï 3ƒ 8í. Nhà Thanh phế bỏ Cổn Miện, đình thần tấu lời này đã lầm. 
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2. Tế phục 
a. Mũ Bình Đính *?ˆTHÌB 


Mũ Tứ Phương Bình Đính, mũ Đinh Tự, mũ tế Bình Đính lục lăng theo mô 
tả của Phạm Đình Hỗ. (Phục dựng). 


Phan Huy Chú cho biết: “Hoàng thượng I...] uào ngày giỗ ở Thái 
Miếu đội mũ Bình Đính, mặc áo Thanh Cát... Chúa thượng khi yết kiến 
ở lầu Kính Thiên uà lễ sinh nhật ở Thái Miếu thì đội mũ Bình Đính, mặc 
áo Thanh Cát màu hỏa mình, ngày giỗ ở Thái Miếu thì mặc áo Thanh Cát 
màu quỳ; ngày giỗ các uị đời gân thì dùng mũ Bình Đính, áo uải thâm.”0 
Như vậy vào thời Lê Trung Hưng, mũ Bình Đính được quy định là loại 
mũ sử dụng trong các dịp tế giỗ tiên đế, tiên vương của vua Lê, chúa 
Trịnh, có tính chất tương tự mũ Thông Thiên của vua Trần và mũ Xuân 
Thu của vua Nguyễn. 

Khảo về quy chế mũ Bình Đính, Phạm Đình Hổ cho biết: “Đỉnh 
Tiên Hoàng chế ra mũ Tú Phương Bình Đính, quy chế của mũ ấy uuông 
mà đỉnh mũ phẳng [...] đời sau đổi thành kiểu lục lăng, hạ phân trên 
xuống, làm bằng the quết sơn, ấy là mũ tế, gọi là mũ Bình Đính; lại biến 
dáng uuông thành dáng tròn, bẻ dáng thẳng thành dáng cong, làm mũ 
thông dụng khi châu hâu, gọi là mũ Đinh Tự.”® Chúng tôi không tán 
đồng quan điểm của Phạm Đình Hổ khi ông cho rằng loại mũ Thường 
phục Đinh Tự của bá quan thời Trần, mũ Tế phục Bình Đính của vua Lê 
chúa Trịnh đều có nguồn gốc từ mũ Tứ Phương Bình Đính của quân đội 
triều Đinh. Tuy nhiên cách lý giải của ông giúp người đời sau dễ hình 
dung về kiểu dáng của các loại mũ này, theo đó, mũ Bình Đính áp dụng 


1. TU Loại chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: 8 E-[---]2K/jjSfữfl*#TR 

TL *::]#_E[---]ññj <‡4ER Klji4:J<, HHfIRIRH, Tr/kHf; KilmJš, HH1? 
it E, JHHfTRHH. Ấãñi 
2. (Việt) Vñ trung tùy bút - Quyền thượng - Quan lễ. Nguyên văn: J2 ##aj#J27*ˆzE!h, ‡‡l77Ifi*F 
Z£1ñ, PÀJ23⁄2 › nh HÍ % TH, £IH?Z j7SâIIIXÃH E, iMHáĐ)3Z, ZÄš2tHV, EIYTIRÍH; XI 
II, ƒrErZ5M, Äš#f3H~ 7m, HỊ #lR 


[ m 


bm 


làm Tế phục của vua chúa triều Lê Trung Hưng là loại mũ làm bằng the 
quết sơn, thân mũ và đỉnh mũ hình lục lăng, dáng mũ không quá cao. 
Phạm Đình Hổ cũng ghi nhận thêm rằng, “›hững năm Chính Hòa, Bảo 
Thái (1680-1705; 1720-1729), Tế tướng Nguyễn Công Hãng tiếp tục khu 
biệt các hạng mũ, mũ Bình Đính từ hàng uương công xuống tới lại sĩ, lấy 
chiều cao của mũ để phân thứ bậc, mũ của uua chúa dùng kim tuyến 
phân biệt.”0 Với dữ liệu khan hiếm, chúng ta không biết mũ Bình Đính 
có được đính các trang sức vàng bạc hay không, chỉ biết riêng mũ Bình 
Đính của vua chúa được phân biệt với mũ Bình Đính của vương công, lại 
sĩ bởi các sợi kim tuyến. Ngoài ra, trong bộ Tế phục này, mũ Bình Đính 
được kết hợp với áo Thanh Cát, loại áo kiểu tràng vạt. 

b. Áo Thanh Cát 13 12 

Theo ghi nhận của Phan Huy 


Chú, vào các ngày tế giỗ tiên đế, tiên 
vương, vua Lê chúa Trịnh đều đội mũ 
Bình Đính. Chúa Trịnh mặc áo Thanh 
Cát với hai màu cơ bản là màu hỏa 
minh và màu quỳ, có khi mặc phối 


với áo vải thâm tùy theo tính chất của 


buổi lễ. Vua Lê vào ngày giỗ tại Thái  Dọi xe chỉ gốm. Văn hóa Đồng Đậu (năm 
3500-3000 trCN). (Bảo tảng Hà Nội). 
GS.TS Hán Văn Khẩn cho biết: “Đọi xe chỉ 
Khái niệm Thanh Cát trong Loại ˆ ?n thấy khá phổ biến trong văn hóa Phùng 
Nguyên (năm 2000-1500 trCN) ƒ...|Như 
vậy nghệ dệt vải đã phổ biến trong văn hóa 
triều chiếu lệnh thiện chính, Vũ trung Phùng Nguyên. Cư dân văn hóa này ít nhất 
cũng có hai loại vải mặc, đó là vải vỏ cây 
và vải dệt từ sợi”(Văn hóa Phùng Nguyên). 


Miếu cũng mặc áo Thanh Cát. 
chí, Cương mục, Lê triều hội điển, Lê 


tùy bút, Tang thương ngẫu lục được 


chép là Tï 3; trong Nhật dụng thường 


đàm được chép là Tï 3. Riêng Nhật dụng thường đàm, mục “Cát bố” 


(vải cát) được viết theo cả hai cách đïii và ïï #ï. Chúng tôi cho rằng chữ 


«4+? ở 
EI 


cát chép trong Loại chí, Cương mục u.u. là chữ giả tá, viết thay cho 


chữ “cát” 3 là tên một loại vải. Vào thời Lê Trung Hưng, Lê Quý Đôn và 
Phan Huy Chú đều ghi nhận: “Tực nước Nam dùng uải nhuộm chàm, 
sau đó lại nhuộm nâu, cho thêm ít keo, lấy chày đập rồi phơi khô, gọi 
là áo Thanh Cát. Bất cứ quan dân, sang hèn đều mặc, riêng dùng dài 


1. (Việt) Vñ trung tùy bút - Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn: 1E#1ƒ#Z§Ïllð(#H2\`ÿ(RJUf8 BỊ, 2TR 
IỦñỒä2JHF£#+:, 4Ðñ2> K44. TiifãlRRRIĐI>4fJn2. 
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ngắn để phân biệt.”0 Tuy nhiên, 
áo Thanh Cát không chỉ có một 
màu đơn nhất, chính Phan Huy 
Chú, Lê Quý Đôn và cả Phạm 
Đình Hổ đều nhất trí nhận định 
loại áo này có ba màu là màu hỏa 
minh, màu vi minh và màu quỳ. 


Riêng Phạm Đình Hổ còn nói rõ, 


Tắm long bảo thứ ba của vua Lê Dụ Tông có kiểu 
giao lĩnh là loại áo vua mặc vào ngày thường. “theo lệ cũ, áo Thanh Cát coi màu 


hóa mình là hơn cá, màu Ui mình 
kém hơn, người thấp kém dùng màu quỳ, tục gọi là áo màu sừng. Nếu 
gặp quốc tang thì uương công khanh sĩ đều mặc màu quỳ. Bây giờ không 
cứ người sang người hèn đều mặc màu quỳ cả, còn màu hỏa mình uà 
màu Uỉ mình thì cho là quê kệch, không dùng nữa. ”® Có điều dường như 
chính Phạm Đình Hổ cũng mâu thuẫn với cách hiểu của mình, bởi trong 
Nhật dụng thường đàm, ông giải thích Thanh Cát là áo đen). 

Thứ nhất, phải khẳng định rằng, vải cát đã được người Việt chế tạo 
và sử dụng từ rất sớm. Ngay từ thời Đông Hán (25-220), sách Dj uật chí 
của Dương Phu đã cho biết: “Cây chuối, lá to như chiếu, thân như khoai, 
đem đun lên thì như tơ, có thể xe sợi dệt Uải, phụ nữ dệt thành loại uải hy 
tuải mịn, sợi nhỏ), khích tuải thô, sợi to), 4y là Uải cát của Giao Chí.”® Sách Nam 
Việt Chí của Thẩm Hoài Viễn (~285) cho biết: “Vải chuối có ba loại là uải 
chuối, uải trúc uà uải cát, tuy thô mịn khác nhau, nhưng đều cùng một 
nguôn mà tên gọi khác biệt.”® Vào thế kỷ XV, An Nam chí nguyên cũng 
cho biết: “Hai thứ gai uà tơ chuối, có thể chắp lại làm uải, mịn như lụa 
nõn, rất hợp mặc uào mùa hè. ”® Thứ hai, trong tiếng Hán cổ, chữ “thanh” 


1. (Việt Vân Đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật. Tr.21. Nguyên văn: FäEÑ{8bJl4ii3ef§fÈ, yX3k, §@}§JII 
JB/Zb?t. HriAMMf, ñR2ïfff. ffkHjiŒứ, ?ñMH|É, 3šŒ6=!X. #IffIIEHHRFf)ENE, HEPILK?U 
%%Bl|. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: #f{@JHZii3Äkffðt, X3 
fR. BẦNH/PJHIE, fER8NMf, ñ§J T77 
2. (Việt) Vũ trung tùy bú - Quyền thượng - Y phục. Nguyên văn: ##17|T# 2l kHHZš# E, #&HH‡K2*, Rš 
Z%HH*Œ, #MMURfZ XìX2. IMIRBIHHRITEZvfM-LEfHWZSE. ì2Z&ZfZiUEUSEfDJ5ŒXINM, T2 
|, ?wS2#lẪ0Ư HH 
3. (Việt) Nhật dụng thường đàm. T63. 

4. (Trung) Dj vật chí. Dẫn theo 7t Ề dân yếu thuật trục tự sách dẫn. Tt.179. Nguyên văn: 8, 3£ k#ZJÿ. 
R.#S£h°, HúiỆImZấ 2 RỊñH4#, ni, # LPJjš”4ã, R4Z£llEij1H 

5. (Trung) Nam Việt chí. Nguyên văn: #šli 2> ñnhfẪÍ—. TINH, HÍTfT, Xa NH2. Eí 
l5 HỊ Ifi Z5 .# Vải chuối cũng được dùng làm kimono của người Nhật. 

6. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.2 - Thổ sản. Nguyên văn: JXš##£—1RI|nJ#äIijZfi4|iể4À, 2b #1 
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ngoài nghĩa màu xanh còn có 
nghĩa màu đen”, Tại phần 
Tang biện trong Vũ trung tùy 
bút, Phạm Đình Hổ ghi: “Áo 
Thanh Cái, hơi giảm sắc hỏa 
mình, gọi là màu sừng, cũng 
tác là màu quỳ, nhưng hơi 


khác một chúi."® Như vậy, 
với tư liệu hiện có, chúng tôi Chân dung chúa Trịnh Giang, Trịnh Sâm và Trịnh Bồng 
cho rằng Thanh Cát vốn là Lá 0206220662 
một loại vải cát, sau khi trải qua các công đoạn nhuộm màu, gia keo, 
đập nện, phơi khô thì có màu xanh đen. Ngoài ra, loại vải này còn được 
nhuộm thành các màu hỏa minh, vi minh và màu quỳ. Trong đó, màu 
quỳ còn được gọi là màu sừng, màu hỏa minh và màu vi minh cũng tương 
tự màu sừng, song màu sắc sáng hơn. Phan Huy Chú chỉ cho biết màu 
áo tế của chúa Trịnh, không cho biết màu áo của vua Lê. Dựa vào tính 
chất tế lễ, có thể đoán rằng, áo tế của vua Lê phải là loại áo sãm màu, gần 
với màu xanh đen, tương tự như bộ Huyền bào ông sử dụng khi tế Giao. 
Riêng kiểu áo Thanh Cát, chúng tôi cho rằng loại áo này có kiểu giao lĩnh, 
bởi như Lê Quý Đôn cho biết, đây là loại áo quan lại và dân thường thời 
Lê đều mặc, đồng thời còn nói: “Lễ phục dùng áo trực lĩnh (là tên gọi khác của 
áo giao linh) ống tay dài, hoặc may bằng uải Thanh Cát, hoặc uải thâm, hoặc 
Uái trắng tùy nghỉ. "® 

3. Thường phục 

Phan Huy Chú cho biết: “Tờ thời Trung Hưng Uê sau, hoàng thượng 
I...] Thường phục đội mũ Tam Sơn, mặc áo có các màu xanh, màu huyền 
I...] Chúa thượng [...] thị chính, triều hội, tiếp kiến quân thần đều đội 
mũ Tam Sơn, áo màu tía. "9 


1. Cổ đại Hán ngữ từ điển. Tr.1251. Các từ thanh ti, tơ xanh, tóc xanh, thực chất chỉ mái tóc đen; ¿hanh lại, 
thanh nhãn với nghĩa mắt xanh, thực chất là mắt đen; thanh sam, thanh + là áo xanh, trên thực tế là áo màu 
đen v.v. Vào thời Lý, Nguyễn Công Bật từng ca ngợi vua Lý Nhân Tông “Mâu trừng nhỉ thanh bạch phân 
minh” (mắt trong mà “xanh” trắng rõ ràng), từ “thanh bạch' (xanh - trắng) ở đây phải được hiểu là “đen trắng". 
2. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyên hạ - Tang biện. Nguyên văn: †Èl†f i4, M#Ù#kHHIlf, R§/ñ6, 
Zâ RỊI 5š, Z f li RÄZš-Z 1l 

3. (Việt) Phủ biên tạp lục - Phong tục. Nguyên văn :ÀLlJlWƒHEí$ÄÃ3MZK, nifi, nhám, nh 1ZuBB 
tt 
4. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: tt fibl4,  E[---]3#J = 
II, ?X®£#JW[---IE EL--] BI, SHế?, 6h, tứ IIl, 5£] 
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Mũ ba bậc thể hiện trên tượng chùa Hòe Nhai, Hà Nội; Lễ quan của Nhật Bản: “Lớp mã nên 
giống như chiếc bánh mì hình ngọn núi, găn vào lớp mũ ngoài hình tròn, gọi là mũ Tam Sơn, 
được làm băng the quêt sơn đen.”(WIkipedia); Mũ Tam Sơn của thái giám nhà Minh (7zm tải 
đồ hội). 

Như chúng tôi đã đề cập, một số loại mũ có tên hình tượng như 
Phong Cân (mũ gió), Lương Cân (mũ mát), Tam Sơn Mạo (mũ ba ngọn 
núi) v.v. xuất hiện trong khối các nước sử dụng chữ Hán, tuy có tên gọi 
tương đồng, song kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Xét riêng trường hợp 
mũ Tam Sơn, hiển nhiên, mũ Tam Sơn của vua Lê chúa Trịnh không thể 
là mũ Tam Sơn của thái giám nhà Minh và càng không thể là mũ Tam 
Sơn của các quan Nhật Bản thời Nara (710-794). TS. Đoàn Thị Tình, tác 
giả cuốn Trang phục Thăng Long Hà Nội cho rằng loại mũ có hình dạng 
ba bậc thang thể hiện trên pho tượng tương 
truyền là tượng vua Lê Hy Tông thờ tại chùa he lở: d " 
Hòe Nhai (Hà Nội) là mũ Tam Sơn. Song theo Ï_~ 


quan điểm của chúng tôi, một khi mũ được n[ 7 cơ 
định danh là Tam Sơn, kiểu dáng mũ hoặc một [Le — va 
bộ phận kết cấu của mũ phải có hình dạng ba 

ngọn núi như chữ Sơm!lI, tương tự các dạng “ko 3 
mũ cùng tên của Nhật Bản và Trung Quốc. 
Trong khi đó Lê Quý Đôn ghi nhận người ở xã 
Quảng Xuyên, Trà Vinh giỏi làm mũ mã vĩ, có 
thể dùng các trang sức, hoa văn rồng phượng, 


Cái yếm hình tam sơn; Tam sơn 
(Kỹ thuật của Người An Nam). 


vạn thọ, tam sơn, bát bảo làm Đạo cân, chứng 
tỏ đương thời khái niệm Tam Sơn còn chỉ một 
loại trang sức trên mũ, Qua một số hình vẽ 


1. (Việt) Phú biên tạp lục - Vật sản phong tục. Nguyên văn: #t2tJ#§JI|* \ #?44F§ JÉIlB, fñ&fFiiEJLZ 
Ä⁄. Ñấ, —IlI, JViWYñN1WKÍM2ZW1RIJI 


trong Kỹ thuật của người An Nam, chúng ta có thể kiểm chứng được 
hình dạng Tam Sơn theo quan niệm của người xưa. 


l 


Phục dựng trang phục mũ Tam Sơn của chúa Trịnh (Tranh: TQĐ); tượng chúa Trịnh 
Sâm (có thuyết cho là Trịnh Giang) tại chùa Kim Liên, Hà Nội. 


IỊ ImÌ 


Khảo sát một số pho tượng vua Lê, chúa Trịnh có niên đại thế kỷ 
XVII, XVII, chúng tôi nhận thấy pho tượng chúa Trịnh tại chùa Kim Liên 
(Hà Nội) đội một loại mũ có những múi hình mây uốn cong ở chóp mũ, 
ngọc châu đính dọc các viền lương, tương tự quy chế mũ Quyển Vân 
Thông Thiên của hoàng đế triều Trần và loại mũ thể hiện trên các pho 
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tượng vua Mạc, đặc biệt phải kể đến trang sức hình Tam sơn đính ở giữa 
trán mũ. Chúng tôi cho rằng loại mũ này mới là mũ Tam Sơn. 


Lãnh chúa Hội An (chỉ chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và triều thần trong Chu ấn thuyền hội quyền 
do người Nhật Bản vẽ năm 1609. 


Ngoài ra theo ghi nhận của Phan Huy Chú, vào các buổi Thường 
triều, vua Lê đội mũ Tam Sơn, mặc áo màu xanh hoặc màu huyền, chúa 
Trịnh cũng đội mũ Tam Sơn, song chỉ mặc áo bào màu tía. Đối với kiểu 
dáng áo bào Thường phục của vua Lê chúa Trịnh, Phan Huy Chú không 
miêu tả cụ thể, song dựa vào pho tượng chúa Trịnh thờ tại chùa Kim 
Liên, chúng tôi ngờ rằng những loại áo này đều có kiểu dáng giao lĩnh. 
Riêng pho tượng Quốc công Trịnh Tùng thờ tại chùa Diên Khánh lại mặc 
áo bào đính Bổ tử Kỳ lân, đội mũ Phốc Đầu có hai cánh chuồn hơi choãi 
lên phía trên (dạng mũ này dễ gây lầm tưởng là mũ Xung Thiên, song 
thực chất vẫn là mũ Phốc Đầu). Xét theo phẩm trật, chúa Trịnh thuộc 
hàng vương, Bổ tử dành cho tước Vương theo quy chế của nhà Lê là Bổ 
tử Kỳ lân. Theo chúng tôi, có thể vào thời kỳ đầu triều Lê Trung Hưng, 
chúa Trịnh mặc Bổ phục, về sau, khi nghi lễ dành cho chúa ngày càng 
có xu hướng ngang hàng với vua Lê, chúa Trịnh cũng dần thay đổi trang 
phục. Trường hợp đình thần xin chúa Trịnh đổi Bào phục thành dạng 
áo bào thêu Long vân đại hội vào năm 1777 là một ví dụ điển hình. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng cần thận trọng với hình thức trang phục mũ Xung 
Thiên, Bổ phục thể hiện trên các pho tượng thượng đẳng thần, bởi đó là 
mô tÍp tạc tượng thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn, như Lê Quý Đôn 
đã ghi nhận trong Kiến uăn tiểu lục: Bổ tử, trung đẳng thần dùng hình Kỳ 
lân, thượng đẳng thần dùng hình Long mã. 

4. Tiện phục 

Những khi không phải thiết triều, khác với vua Lý chỉ búi tóc cài 
trâm vàng, vua Trần đội mũ Đường Cân hoặc dùng lụa trắng bọc tóc, 


vua Lê, chúa Trịnh thường đội một loại mũ thân tròn, đỉnh phẳng, trán 
mũ sức trang sức bằng vàng. Theo mô tả của Phạm Đình Hổ, loại mũ này 
“dạng tròn, đỉnh phẳng, dệt bằng lông đuôi ngựa, lại nạm uàng súc lên 
trán mũ để phân biệt đẳng cấp, là loại mũ uua Lê, chúa Trịnh đội những 
khi nhàn hạ, hoàng tử uà uương tử thường đội khi uào hầu thị sự.” 

Về áo mặc, kết hợp một số pho tượng thời Lê Trung Hưng với 
các hình vẽ trong Chu ấn thuyển hội quyển, có thê thấy vào ngày 
thường, thậm chí vào những buôi thiết Thường triều, lối trang phục 
áo cô tròn mặc lót trong, áo giao lĩnh mặc khoác ngoài khá thịnh 
hành. Đây cũng là hai dạng trang phục phổ biến vào thời Lê. 


QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA VUA LÊ CHÚA TRỊNH 


(theo Loại chí) 
Vua Lê Chúa Trịnh 
Mũ Áo Mũ Áo 
Lễ tế Giao, tiến tôn, | Xung Thiên Hoàng bào, Xung Tử bào, 
ban chiếu đai ngọc Thiên | đai ngọc 
(tế Giao: 
Huyền bào) 
Ngày kị ở Thái Miếu Bình Đính Thanh Cát Bình Thanh 
Đính Cát 
màu quỳ 
Ngày giỗ các vị tiên Bình Áo vải 
vương đời gần Đính thâm 
Ngày sinh nhật ở Thái Bình Thanh 
Miếu và ngày yết lầu Đính Cát 
Kính Thiên màu hỗa 
minh 
Thường triều phục Tam Sơn Thanh bào (bào | TamSơn | Tử bào 
(Thị chính, triều hội, xanh), Huyền 
gặp bề tôi những khi bào (bào đen) 
nhàn hạ) 


1. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn: [E|{‡*†ˆIR4H3R#Zš L, i88 
ĐluUOñXS#3. t1 EÄRH]7& 3ƒ T?WffMifftY. Phạm Đình Hồ quy loại mũ “viên thể, bình đính” (thân 
tròn, đỉnh phẳng) vào một trong ba kiểu mũ Đinh Tự, cách phân chia như vậy không hợp lý. 
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II. TRANG PHỤC BÁ QUAN 


QUY CHẾ PHẨM PHỤC CỦA BÁ QUAN 
TỪ THỜI LÊ SƠ ĐẾN THỜI LÊ TRUNG HƯNG 


Triều phục (Lê sơ): 
Lương quan chu phục 


Công phục (Lê so): Phốc 
Đâu, Bào phục, đai 


Thường phục (Lê sơ): Ô 
Sa, Bổ phục, đai 


Quan văn đội mũ Bình Đính, 
quan võ đội mũ Đinh Tự (Đa La) 
trong tranh thờ vua Lý Nam Đề 
(niên đại thế kỷ XVIII). Trang 
phục bá quan thể hiện trong tranh 
trên thực tế là Thị phục của bá 
quan triều Lê Trung Hưng. 


Triều phục (Trung Hưng): 


Phốc Đầu, Bổ phục, đai 


Triều phục (Hiến Tông): 


Phốc Đầu, Bổ phục, đai Thường phục, Thị. phục 


(Trung Hưng): O_ Sa, 


Thường phục (Hiến Thanh Cát, thao 


Tông): Ô Sa, Bổ phục, đai 


Thị phục 2 (Trung Hưng): 
Lương Cân, Ô Sa, Yến Vĩ 


Quy chế trang phục của bá quan triều Lê 
Trung Hưng có ba đợt sửa đối lần lượt diễn ra 
vào các năm 1661, 1721 và 1725. Năm 1661, 
trên cơ sở quy chế năm 1500 thời Lê sơ, triều 
Lê Trung Hưng đặt định lại quy chế Triều 
phục, Thường phục, đồng thời định rõ quy 
chế Thị phục dành khi vào hầu tại phủ chúa. 
Năm 1721, tham tụng Nguyễn Công Hãng dựa 
vào điển chương cũ của nhà Minh định lại 
quy chế áo mũ, nội dung chủ yếu của đợt sửa 
đổi này là nhằm vào trang phục châu chúa - 
Thị phục. Năm 1725, quy chế Triều phục của 
bá quan được đổi lại, cơ bản quay về quy chế 
cũ định ra từ năm 1500 thời Lê sơ. 

Quy định phẩm phục của bá quan nhà 
Lê Trung Hưng vào năm 1661 được Cương 
mục cho biết: “Đầu niên hiệu Cảnh Thống 
(năm 1500), định Triều phục: các tước công 
trong hoàng thân uà các quan từ tam phẩm 
trớ lên, mũ dùng mũ Phốc Đâu, áo dùng màu 
tía; tứ, ngũ phẩm uê hàng Uuõ dùng nón sơn 


trắng, uê hàng uăn dùng mũ Phốc Đâu, áo dùng màu lục; từ lục phẩm trở 


xuống uê hàng uõ dùng nón sơn son, uê hàng uăn dùng mũ Phốc Đâu, áo 


dùng màu xanh. Từ hôi Trung Hưng trở uê sau, Trịnh Tùng chuyên giữ 
chính quyền, uăn Uuõ trăm quan uào hầu phú chúa đều dùng mũ Lương 
Sa Uà áo thâm, còn mũ áo từng cấp bậc chưa có quy chế nhất định. Đến 
nay định rõ: mũ áo của hoàng thân, uương tử, uăn Uõ bá quan dùng khi 
Uào châu uua uà khi uào hầu phủ chúa (chúng tôi gọi là Thị phục, dùng mũ 
Ô Sa, áo Thanh Cát. Thường phục uà hành nghỉ đều có cấp bậc khác 
nhau. ”® Vào thời Lê sơ, trang phục của bá quan được phân làm ba loại: 
Triều phục Lương quan, Thường phục Ô Sa với Bổ phục và Công phục 
Phốc Đầu với áo bào trơn. Đến thời vua Hiến Tông, mũ Phốc Đầu được 
kết hợp với Bổ phục, song song với việc hợp nhất quy chế Công phục và 
Triều phục. Từ thời Lê Trung Hưng tính tới trước thời điểm năm 1721, 
trang phục của bá quan được phân làm hai loại: Triều phục Phốc Đầu 
với Bổ phục, Thường phục và Thị phục Ô Sa với áo Thanh Cát. 
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The Bova or King of Tonqueen when he gives audience. (S. Baron, 1683) Buổi thiết triều của vua Lê 
Hy Tông (Dẫn theo 7 liệu các Công ty Đông Ấn, Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài TK17). Các 


quan đều đi chân đất. Theo cha Marini, vào thời Lê Trung Hưng, tất cả các quan, kế cả hoàng tử, hễ vào 
cung châu vua đều phải đi chân đât, nêu đi giày dép sẽ bị coi là có tội, chỉ có vua đi hài. 


1. (Việt Cương mục. Nguyên văn: 3t J7EIHW[-:- |†ÒÉ1 P4, BA8£tU, X TÀFT[fÏff-EJ19/HÿRẤĐ 
!, X. #/Kñ#ñl. #&#&HXZ: NjHHđI, +, Xi HỆ XÍf-EJWHằjl, Eƒ, 
XPWHE., HÑNZJWR. fññ., D#3JRiTfÄ4f 3 
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1. Triều phục 

Qua bức vẽ vua Lê thiết triều năm 1683, có thể thấy vua Lê mặc 
Triều phục Xung Thiên - Hoàng bào, bá quan phần lớn mặc Triều phục 
Phốc Đầu - Bổ Phục, thị vệ cầm nghỉ trượng mặc mũ áo làm từ chất liệu 
Đa La. Tang thương ngẫu lục chép: “Áo mũ Đại triều: mũ Phốc Đầu, Bổ 
phục, màu đó là trên hết, thứ đến là màu xanh uà màu huyên.”® Triều 
phục của triều đình Lê Trung Hưng kế thừa chế độ Triều phục đặt định 
từ thời vua Lê Hiến Tông, tuy nhiên trong suốt thời Trung Hưng, chế độ 
phẩm phục của bá quan vẫn có ba lần sửa đổi như đã nói. Xét riêng quy 
chế Triều phục, nội dung chính của ba cuộc thay đổi này chủ yếu nằm ở 
quy chế đai và Bổ tử. 


SO SÁNH QUY CHẾ BỔ TỬ VÀ ĐAI 
NĂM 1500, 1661 VÀ 1725 
(theo Cương mục) 


Phẩm Quan văn 1500 Quan văn 1661 Quan văn 1725 
cấ E R P 
P.Ì pđzÿ Đai Bổ tử Đai Bổ tử Đai 
Nhất Tiên | Đaisừngtê | Tiên | Đaisừngtê _ Tiên Đai sừng 
phẩm hạc sức bạc hạc sức bạc hạc tê sức bạc 
bọc lĩnh là 
đó 
Nhị Tiên Đai sừng tê Tiên Đai sừng tê Tiên Đai sừng 
phẩm hạc sức bạc hạc sức bạc hạc tê sức bạc 
bọc lĩnh là 
đó 
Tam | Cẩm kê | Đai đổi mỗi | Cẩm kê Đai đồi Cẩm kê Đai đôi 
phẩm sức bạc bọc môi môi sức 
là đỏ bạc 
Tứ Khổng | Đai đổi môi | Khống Đai đồi Khổng Đai đồi 
phẩm | tước sức thau tước môi tước môi sức 
bọc là đỏ thau bọc 
đoạn thâm 
Ngũ Vân | Đai đổi môi | Khổng Đai đồi Vân Đai đồi 
phẩm |  nhạn sức thau tước môi nhạn môi sức 
bọc là đỏ thau bọc 
đoạn thâm 


— 


. (Việt) Tang thương ngấu lục. Tr.10-11. Nguyên văn: K#JJŠ583XÈH, 4ÍZš E, Tf%ìXZ. 


Lục Bạch Đai tốc. Vân Đai kỳ lam |_ Bạch Đai tốc 
phẩm | nhàn | hươngviền | nhạn hương nhàn hương 
thau bọc viên thau 
đoạn thâm bọc đoạn 
thâm 
Thất Bạch Đai tốc. Bạch Đai tốc Bạch Đai tốc 
phẩm | nhàn | hương viền Hạc hương nhàn hương 
thau bọc viên thau 
đoạn thâm bọc đoạn 
thâm 
Bát Bạch Đai tốc. Tiêu Đai sừng Bạch Đai tốc 
phẩm, | nhàn | hương viền Liêu trâu sức nhàn hương 
cửu thau bọc đồng thau viên thau 
phẩm đoạn thâm bọc đoạn 
thâm 
Phẩm Quan võ 1500 Quan võ 1661 Quan võ 1725 
cấ ; : › 

P.Ì Bẩug Đại Bổ tử Đại Bổ tử Đại 
Nhất | Sưtử | Đaisừngtê | Sưtử | Đaisừngtê | Bạch Đai sừng 
phẩm sức bạc sức bạc trạch tê sức bạc 

bọc lĩnh là 
đỗ 
Nhị Sưtử | Đaisừngtê | -Sưtử -Đai đôi Bạch Đai sừng 
phẩm sức bạc -Tượng môi trạch tê sức bạc 
-Dây thao bọc lĩnh là 
đơn đỗ 
Tam Bạch | Đai đổi mồi | Tượng | Dây thao Sư tử Đai đồi 
phẩm trạch sức bạc bọc đơn môi sức 
là đỏ bạc 
Tứ Hồ Đai đôi mỗi | Tượng | Dây thao Hổ Thắt dải 
phẩm sức thau đơn đai màu 
bọc là đỏ tía 
Ngũ Báo | Đai đồi môi Dây thao Báo Thắt dải 
phẩm sức thau đơn đai màu 
bọc là đỏ tía 
Lục Tượng Đai tốc. Dây thao Tượng Thắt dải 
phẩm hương viền đơn đai màu 
thau bọc xanh 
đoạn thâm 
Thất | Tượng Đai tốc. Dâythao | Tượng | Thắt dải 
phẩm hương viền đơn đai màu 
thau bọc xanh 
đoạn thâm 
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1.1. Dương Đường }23š Tả 


Như chúng tôi đã đề cập, 
Dương Đường vốn là mũ Lễ 
phục của Tụng quan triều Trần. 
Vào thời Lê Trung Hưng, mũ 
Dương Đường được áp dụng 
làm mũ Triều phục của hoàng 
thái tử, vương thế tử, hoàng tử 
và vương tử được ban tước quốc 
Tượng Quận công Nguyễn Thế Mỹ thế kỷ XvI công. Loại mũ này có hình dạng 
XVN (Còn Sơn T đu ấn lẹo) xả ức đặ mạ — Tương tự mũ Phốc Đâu, chỉ khác 
Phốc Đầu có trang sức, có thể là trang sức Dương ở trang sức Dương Đường và 
Đường, mặc Bô phục. phần hậu sơn nhô cao. 


Xét riêng trang phục của hoàng thái tử và vương thái tử, Loại chí cho 
biết: “Hoàng thái tử mặc áo xanh, đội mũ Dương Đường, túc mũ Phốc 
Đầu, phía sau hơi cao, không tham dự ban châu. Vương thế tử đứng đầu 
ban châu, đội mũ Dương Đường, hai cánh phía sau dát uàng, Triều phục 
dùng màu tía, Bổ tử Kỳ lân dệt bằng kim tuyến, 
đai dùng đai kỳ thạch nhiễu uàng.”® Triều phục 
của hoàng tử và vương tử được phong tước quốc 
công cũng là mũ Dương Đường kết hợp với Bổ 
phục Kỳ lân màu tía, đai kỳ thạch bọc vàng, mùa 
xuân hạ thì dùng the Bắc, mùa thu đông thì dùng 
đoạn Bắc®. Sự khác biệt về phẩm phục giữa các 
vị hoàng tử, vương tử nằm ở quy chế trang sức 
trên mũ Dương Đường và chất liệu Bổ tử. 

1.2. Phốc Đầu l7 

Trước năm 1725, quy chế mũ Phốc Đầu của 
bá quan triều Lê Trung Hưng vẫn kế thừa quy lễ TA cáo 
chế năm 1500 thời vua Hiến Tông, tức hoàng Bồtử Kỳ lần bằng kim tuyến 


mm " % ` „ ” _ và Bồ tử Kỳ lân thường thời 
thân và vương công đều được dùng trang sức mũ _ Minh. (Khổng phủ). 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: #K-ƒlRif2. #Z37EIIš 
RUN, Í4WÄi{U⁄FÍSSHU. +IHTRWIEMHHĐEZ3M. fẪMil?k2, #HKHZXŒ, MT HAI 
$. ®?HZi4i#iÂ (Lê triểu hội điển ký hiệu A.257 chép tương tự). 
2. (Việt) Lê triều thiện chính điển lệ. Dẫn theo Cương mục. Nguyên văn: 14 £ˆƒ#|ll2: #l78HE3%, 
%%. #WHIdt4@), '⁄4HHti&, 3® THMIM, 3 H7T⁄% (Lê triều hội điển ký hiệu A.257 chép 
tương tự). 


bằng vàng, bá quan văn võ nhất, nhị, tam phẩm 
sức bạc, quan văn tứ phẩm trở xuống dùng mũ 
Phốc Đầu không trang sức. Từ tháng 11 năm 1725, 
mũ Phốc Đầu dành cho quan văn tứ, ngũ phẩm 
được phép dùng trang sức bằng đồng thau, quan 
văn lục phẩm trở xuống dùng mũ Phốc Đầu trơn, 
không có trang sức?'), 

Mũ Phốc Đầu thời Lê và thời Nguyễn, xét về 
kiểu dáng đều rất gần gụi với mũ Ô Sa, vậy nên Hội 
điển triều Nguyễn từng gọi mũ Phốc Đầu là mũ Ô 


Sa, Trần tấu sứ nước Triều Tiên là Min Am năm 
1691 mô tả trang phục quan nhà Lê: “Họ đội mũ Quan triều Lê Trung Hưng 
: „ z xõa tóc, đội mũ Phôc 
sa màu đen, dùng bạc trăng làm hốc căm cánh ˆ Đàu trơn (tức mũ Ô Sa). 
chuôn, mặc áo gấm đỏ thêu hoa uăn, cổ tròn.”® (Những khu tryên giáo 
„ ` dân theo Lịch sử fruyên 
Năm 1713, gặp quan nhà Lê tại Bắc Kinh, sứ thân  s¡¿ø ở tiệt Nam). 
Triều Tiên Han Tae Dong mô tả: “Mũ màu đen, áo 
cổ tròn, phẩm phục, đai thắt đại để như quy chế nước ta. Riêng uiệc xõa 
tóc ra sau rôi đội mũ là kỳ lạ mà thôi.”® Sứ thần Seo Ho Su cũng nói: “Họ 
búi tóc (phân còn lại) buông xõa, đội mũ Ô Sa, Uuận áo bào đó ống tay rộng, 
sức uàng bọc mũ Uuà đai, đi úng da đen. "5 Tương tự là mô tả của Hoàng 
Thanh chúc cống đồ: “Quan uăn nước An Nam đội mũ the, mặc Triều 
phục, thắt đai, buông dải thân, chân đi hia da. Quan Uõ nước An Nam 
đội mũ the đỉnh bằng, mặc Triều phục, thắt đai, hia làm bằng da đen, 
mũi hia nhọn khác uới quan uăn. ”® 
Tuy nhiên, khác những quy định rạch ròi về trang sức sức mũ như 
bác sơn, khóa giản, ngạch tường, nhiễu tuyến thời Nguyễn, sử liệu thời 


Lủu [+] XcIBšpHifi fll, 7h 


HH 


1. (Việp Cương mục. Nguyên văn:78 # 3l + l4>Ñli, — nh ® — nà 2Ñ? Đi. 
ĐM_FL-:-] xIš5§#tÑñi 


2. Xin xem phần khảo về mũ Giải Trãi ngay sau đây. 


3. (Hàn) Triểu Tiên vương triểu thực lục. Mục ngày 5 tháng 12 năm Túc Tông thứ 17. Nguyên văn: #Š#‡†: 
jØS4PlH, Ti ?4ðšlñfH2X,. ]R4T?NẴ#S\Rilfđ 

4. (Hàn) Lưỡng thế Yên hành lục. Tr.233. Dẫn theo Cát Triệu Quang. Đại Minh y quan kim hà tại, đăng trong 
Sử học nguyệt san. Kỳ 10. 2005. Nguyên văn: 'Elfl$ii7f KifñUtfil, iiME2:ÿjš5éãt44JH|B TL, Zš 
Lành 
5. (Hàn) Yên hành kỷ - Q.2. Tr.459. Dẫn theo Cát Triệu Quang. Đại Minh y quan kim hà tại. Nguyên văn: 7R 
21H. NỊNPÚH, 3WÌIMHÁI XU, fbếDzMRtBH7P, Z5J/VW 

6. (Trung) Hoàng Thanh chức cống đồ. Nguyên văn: ⁄†⁄74bÌB, 2S, 7R7P, £Ất, HN +EEE, 7 
Ef7MWIRAPIH, HHIK, W7P, !61EW#E, XH:Z3ĐB|Y tí 
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Lê hầu như không đề cập đến các trang sức trên 
mũ Phốc Đầu. Văn liệu duy nhất liên quan đến 
loại trang sức này là quy định áo mũ dành cho 
tiến sĩ chép ở Lê triêu hội điển, trong đó đề cập 
đến một thứ trang sức là Tam sơn bô đề diệp, 
chúng tôi hiểu là lá bồ đề sắp thành hình tam 
sơn. Loại trang sức này có lẽ được đính trên trán 
mũ giống như trang sức đính trên mũ tượng 
Tổng Thái giám Trịnh Đăng Đống (Hải Dương). 
Lê triều hội điển cho biết: “Hàng tam khôi, 
hoàng giáp, mỗi uiên một chiếc mũ Phốc Đầu 


có lưỡng nhĩ (tức hai diềm che taiĐ - TQĐ chú), lá bô 
đề hình tam sơn bằng đông thau [...| Đồng tiến 1. Bồ Từ Bạch Nhàn trên 
Xi h _ ø chỉ cô lưỡ hĩ.”® Ngoài tượng chùa Vĩnh Nghiêm, Băc 
sĩ cũng như Uậy, (mñ) chỉ có lưỡng nh. BOẦI - Giạng thé ký XVIH;2. Bỏ Từ 
trang sức lá bồ đề Tam sơn, mũ Phốc Đầu của Sư Tử trên tượng chùa Bồ 
hỗ khối:hớa 3ời à tiến sĩ thời T Đà, Bắc Giang, thê kỷ XVIH. 
àng tam khôi, hoàng giáp và tiến sĩ thời Trung _ (4mm; rọpy, 
Hưng còn có hai diễm rủ che tai, tương tự mũ 
của tạo sĩ ở ban võ. Vậy nên Tờ điển Việt - Bô - La định nghĩa: “Mũ đầu cân 
(chỉ Phốc Đầu cân): mũ 
lông có tai, các tiến sĩ 
dùng. *® 
Ngoài ra, các 
vị tam khôi, hoàng 
giáp, tiến sĩ triều Lê 
Trung Hưng và triều 
Nguyễn sau khi đăng 


Triều phục mũ Phốc Đầu - Bổ phục. 1. Tượng chùa Đồng Neo danh bảng le lun 


(Hải Dương); 2. Tổng Thái giám Trịnh Đăng Đống (LượcsửMỹ được cài một cành 
thuật Việt Nam); 3. Triêu phục mũ Phôc Đâu — Bô phục của quan 


NĂNG : hoa bạc lên mũ Phốc 
Lục phâm triêu Nguyễn. 


Đầu. Quy chế ban 
tặng ngự hoa đã xuất hiện vào thời Trần. Trần Nguyên Đán từng miêu 
tả những người đỗ tiến sĩ thời Trần “Tuấn sĩ nga quan sáp ngự hoa”® 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.122. 

2. (Việt) Lê triểu hội điển. Nguyên văn: f‡ 3k1 —-TH, #8, =1lI?⁄‡j##£HIffñ 
3. Từ điển Việt - Bỏ - La. Tt. 53. 
4. Thơ văn Lý Trần. Tập 3. Tr.115. Nguyên văn: f2-l7fÿR!†E (Bài thơ mang tên 3EJ# 51#JjfJf#Ƒ#j 


(Trên mũ cao của người hiền sĩ tuấn tú cài nhành hoa 0ua ban). Vào thời 
Lê Trung Hưng, từng có việc “Nguyễn Khản đỗ tiến sĩ, được ban yến ở Lễ 
bộ đường, quan Tư đồ Nguyễn Nghiễm đang làm Thị lang bộ Lễ, tự tay 
gài bông hoa mũ cho con, đương thời thường truyền tụng.” Việc ban 
ngự hoa cài mũ cho các tiến sĩ cũng là quy chế chung của nhà Tống, 
Minh và Triều Tiên, tuy nhiên cung cách của mỗi nước là riêng biệt. 


\ 


1.Ngự hoa trên mũ của Tiến sĩ Triều Tiên (rang phục của chúng ta); 2. “Ông Thám hoa cầm 
cành hoa” (Kỹ thuật của người An Nam); 3. Tiễn sĩ thời Nguyễn. (Ảnh Albert Kahn). 


“ Quy chế Hoa bạc cài mũ: > 


Lê triều Hội điển (Ký hiệu A.52) cho biết cảnh hoa bạc cài mũ của triều Trung Hưng được 
quy định: Trạng nguyên: Hoa bạc l cảnh 9 nhánh nặng 9 tiền; Bảng nhãn: Hoa bạc I 
cành 8 nhánh nặng 8 tiền. Thám hoa: Hoa bạc 1 cành 7 nhánh nặng 7 tiền. Hoàng giáp: 
Hoa bạc 1 cảnh 6 nhánh nặng 6 tiền. Đồng Tiến sĩ: Hoa bạc 1 cảnh 5 nhánh nặng 5 tiền. 
Bia Văn Miếu số 71 tạc năm 1748 cho biết, các tiến sĩ cập đệ được “ban áo bảo màu lam, 
đai tốc hương, yến quỳnh, hoa bạc”. 

Quốc sử di biên cho biết: Ngày mồng 9, tháng 4, năm 1822 thời vua Minh Mệnh, những 

(tiến sĩ thi Đình đối sách trúng thì được ban cho cài một đóa hoa quỳnh. _) 


1.3. Các loại mũ khác 

Ngoài mũ Phốc Đầu áp dụng phổ biến cho văn võ bá quan, trong 
quy chế Triều phục Lê Trung Hưng còn xuất hiện những loại mũ như rmñ 
Ô Sa, Lương Cân, Giải Trãi, Thanh Cát và các loại nón như nón sơn bạc 
chóp đính hông mao, nón sơn son chóp đính hông mao. Mũ Thanh Cát 
và các loại nón sơn là trang phục của quan võ, chúng tôi sẽ trình bày tại 


ME? %xðFlR Phụng lệnh họa vẫn bài thơ "Ban yến cho những người đỗ tiến sĩ ở điện Quan Đức” của 
nhà vua. 

1. (Việt Vũ trung tùy bú¿ - Quyền hạ - Tiên Điền Nguyễn tộc. Nguyên văn: 2# :E. ð? 
lý, B22ZMBDiB, HJ4EÄMUlBÍf, XUAXZit,. M85 
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phần khảo về trang phục quân đội. 
Mũ Ô Sa là loại mũ Thường phục và 
Thị phục của bá quan, chúng tôi sẽ 
trình bày quy chế cụ thể tại phần 
sau. Dưới đây là một số ghi chép 
liên quan tới các loại mũ Ô Sa, Giải 
Trãi, Lương Cân áp dụng làm Triều 


Mũ Ô Sa có chỉ đen đột nổi ở chính giữa phần 
hậu sơn. (Chân dung Nhan Hồi. Văn Miếu 
Quốc Tử Giám Hà Nội; Chân dung quan Triều 
Tiên. Bảo tàng Quốc gia Seoul). (Ảnh: TQĐ). 


phục cho các quan. 

- Triều phục Ô Sa ïi4)\: Lê 
triều chiếu lệnh thiện chính chép 
quy chế Triều phục năm 1661 cho biết: “Hoàng tử, ương tử được phong 
tước quận công đội mũ Ô Sa có chỉ đen đột nổi, triều phục dùng màu đỏ, 
trực lĩnh, Bổ tử hình Hổ báo, dây thao kép có ngọc, đeo kiếm. Các chúc cai 
quản, cai đội có tước quận công đội mũ Ô Sa, triều phục dùng màu đỏ, 
trực lĩnh, Bổ tử hình uoi, dây thao kép, đeo kiếm [...] Con cháu của quan 


Uăn được tập ấm, khi uào châu nhận HH H1: 
.^ ˆ^* m. LAN F pP #Umœ HH 
nhiệm Uụ đội mũ Ô Sa đơn dạng, áo H- ... 
Hễ- 4N 

Thanh Cát có lói.*) Quy chế Triều .ã ..a 
„. lẾM "mủa 


phục năm 1721 về cơ bản tương tự 
như quy chế năm 1661, ngoài ra còn 
quy định, “các chúc trưởng sử, bình 
sự, thông sự, chánh phó tư nghỉ, 
phủ hiệu úy, thị độc, giảng dụ, Uệ 
úy, trỉ bạ, đô sự, tri sự, điển sự, chủ 


bạ, xã mục, ngục thừa Uuà các hàng 


Tụng quan, tạp lưu đội mũ Ô Sa đơn Quan văn võ An Nam. Hoàng Thanh chức 

z ⁄z ¬⁄4 ]⁄ ⁄ công đồ (Yên hành lục). “Quan văn nước 
dạng, áo Thanh Cát có lót [...] Các „+ c4 - mũ cố: SE Lớp Đhiugi Tiết 
chúc phụng ngự, giám Dạ trong ngạch — đái, buông dải thân, chân đi hia da. Quan 
võ nước An Nam đội mũ sa đỉnh bằng, mặc 
Triều phục, thắt đai, hia làm bằng da đen, 
có lót, không có phú hậu." Như - mãi hia nhọn khác với quan văn”. 


Nội quan) đội mũ Ô Sa, áo Thanh Cát 


1. (Việt Lê triều chiếu lệnh thiện chính. (A.257) Nguyên văn: !3ˆƒ-+ l2 4W 1†3>.5fI(§H ä4bÌR#í2š 
Ñf 6£. HHHKHÁAIE, Hộ, MÈfHJEỐ9J. 2#26lãfẪ?k., TIôI: 5XP“5XlXHEBÍ: ZEÍTAZEHÍXHI 
ÑÁbE. #HIKHáLŒ, Hí$%, Mì fH24X, 2XIá 6l; Cương mục. Nguyên văn: 5ˆƒ 1: #†B2\ HH 


HÑ⁄4Đ|R,. 4ál, MTfHJš, 214 + 
2. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: 1h, šŸƒ3[, 3ƒ, 1ERll4 
HN S£H\ZE 


ñR. JMEšjB], ffH, ñNNM. fữjẩjJ, NHỂ, ñẾằ, Zlff, HÄf, điZ, 4LH, fÄ2K 
ƑRESðH RA RIERIR, T17 KffãM 


vậy, mũ Ô Sa thời Lê Trung Hưng có 
ba loại: Ô Sa có chỉ đen đột nổi, Ô Sa 
thông thường và Ô Sa đơn dạng. Trong 
đó, mũ Ô Sa có chỉ đen đột nổi và mũ Ô 
Sa thông thường kết hợp với Bổ phục, 
riêng mũ Ô Sa đơn dạng kết hợp với áo 
Thanh Cát. 

- Triều phục, Thường phục Lương 
Cân đen *5⁄!J]!: Theo quy chế năm 
1661 và năm 1721, hoàng tử, vương tử 
chưa được phong tước khi vào chầu 
đều đội mũ Lương Cân đen, mặc áo the 


đen?', Loại “mũ mát” này vào thời vua 


Lê Thánh Tông được ưa chuộng đến Mũ Giải Trãi của quan ngự sử triều 
Nguyên (BAVH.1916). Hội điền việt: 
“Mũ thì dùng mũ Ô Sa, trên Bác sơn 
ngựa công để làm mũ, khiến năm 1467 bằng bạc đính:hêm hai chiếc sừng bằng 
bạc, gọi là mũ Trãi”; Bô tử Giải trãi thời 
Minh. (Cẩm tú văn chương). 


nỗi xảy ra tình trạng cắt trộm lông đuôi 


triều đình phải hạ lệnh cấm dệt tạo mũ 
Lương Cân®), Loại chí còn cho biết một 
trong những quy định về chất liệu tạo mũ của hoàng thân, vương thân 
năm 1720 là “mũ mùa xuân - mùa hè dùng lông đuôi ngựa, mùa thu - 
mùa đông dùng đoạn màu huyền”®. Chính vì thường được sử dụng vào 
mùa nóng nên loại mũ này được định danh là Lương Cân, tức mũ mát. 

- Triều phục Giải Trãi fftấ 7: Theo quy chế năm 1721, thượng 
thư, ngự sử, phó đô ngự sử, đề hình, hiến sứ, giám sát ngự sử các đạo v.v. 
đều đội mũ Giải Trãi, mặc Bố phục Giải Trãi. Cương mục cho biết: “Pháp 
quan đều dùng Giải Trãi (chỉ mũ uà Bổ tử).”® Giải trãi tương truyền là 
linh thú một sừng, bản tính ngay thẳng®), thường được tạo hình tương tự 
kỳ lân. Ngay từ thời Hán, triều đình Trung Quốc đã mô phỏng sừng Giải 


1. (ViệU Cương mục. Nguyên văn: 5t ƒ##-#ZK‡Ì XIFMHỳRIH, 3842 

2. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: #š4tñnt!h, D4824 RõtE 

3. (ViệU Loại chí - Lễ nghi chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: II, #£##'H§. #4Hï 
xÍ§ 

4. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: 313 ft 

5. (Trung) Dj vật chí chú thích: “Vừng hoang mạc Đông Bắc có loài thú, tên là Giải Trãi, một sừng, tính ngay 


thẳng, thấy người đấu tụng thì nhằm vào kẻ không thẳng mà húc, nghe người tranh luận thì nhằm vào kẻ 
không ngay mà gào. ” Nguyên văn: 3§JL7ê 8Ä, ft, H, JEZb, l XBẰRIWữŨEíf, l ` m 
RIJE4*IEf. Hậu Hán Thư cho biết: “Mũ Pháp quan ƒ...] còn gọi là mũ Giải Trãi. Giải trãi là con dê thần, 
có thể phân biệt cong thẳng. Vua nước Sở bắt được, đem về làm mũ. ” 
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u27 Wwec12S/2-45,s<e Lee ¬T-x—mU 4 cojsngt sỹ ==.. trãi chế ra một loại mũ áp 
dụng cho các quan thực thi 
pháp luật, nhằm nhắn gửi ý 
niệm về lương tri và sự công 
bằng. Tại Trung Quốc, mũ 
Giải Trãi thịnh hành vào 
triều Hán, Đường, Tống; 
triều Minh và triều Thanh 
lấy hình Giải trãi làm Bổ 
tử, phế bỏ quy chế mũ Giải 
TrãiU), 


Tại phần khảo trang 


The Court of the Chova or General of Tonqueen. 
(S.Baron, 1683) Phủ chúa Trịnh (Tư liệu các Công phục bá quan thời Lý chúng 
ty Đông An, Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - - Đàng Ngoài 
TK17). Những người trên đầu có đánh số 2 được chú 
thích: Bá quan các phẩm tỏ lòng tôn kính đối với ngài. và triều Lý phỏng quy chế 
Có thể thây ba loại mũ chính thể hiện trong tranh là mũ Ô 
Sa, mũ Bình Đính và mũ Đinh Tự. 


tôi đã đề cập, triều Tiền Lê 


mũ mão của nhà Tống du 
nhập ba loại mũ Tiến Hiền, 
Điêu Thiền, Giải Trãi. Trên thực tế, mũ Giải Trãi thời kỳ này cũng chính 
là mũ Tiến Hiền, trên mũ được đính thêm một chiếc sừng nên gọi Giải 
Trãi. Tại Trung Quốc, mũ Giải Trãi bị phế bỏ vào thời Minh, song tại Việt 
Nam, các triều đại Lê - Nguyễn vẫn sử dụng biểu tượng sừng giải trãi 
đính lên mũ phỏng theo quy chế cổ. Vào thời Nguyễn, mũ Giải Trãi là 
mũ Phốc Đầu đính thêm một cặp sừng bằng bạc. Hội điển triều Nguyễn 
cho biết: “Minh Mạng năm thứ 18, xuống dụ: Khoa đạo là chúc giữ hiến 
pháp trong triều đình, triều đình ưu đãi ngôn quan để tỏ rõ phong hóa 
hiến pháp Ị...] Mũ thì dùng mũ Ô Sa, trên bác sơn bằng bạc đính thêm 
hai chiếc sừng bằng bạc, gọi là mũ Giải Trãi [...] để hợp uới ý nghĩa giải 
trãi húc tà.”® Dựa theo lời thơ của Nguyễn Trãi tặng vị Ngự sử họ Hoàng 
thời Lê sơ: “Mñ Trãi cao cao mặt tựa sắt, chẳng riêng yêu mai còn yêu 
tuyết”®, cùng lời kể của Phạm Đình Hổ, “cha ta từng làm hiến sát Nam 
Định uà tuần phú Sơn Tây, trong tráp cất một chiếc mũ Phốc Đầu uà 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.49, 50. 

2. (Việt Hội điển - Q.78. Nguyên văn: -}'J\##ïn: #lÌilfãÄHi> mm], #HíEl#ffii È DIHHM 
Sábl HỆ T-?8I#ill EJtISRZ8—, 2##ấ T6[--]| ầƒấ fMJöZ 8 

3. (Việt) Ức Trai di tập - Q.1 - Đê Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên. Nguyên văn: j§7ftlft|ij{@X, 4š5Z 
W3 


BỊ 


L*+] 76H 


b: 


một chiếc mũ Giải Trãi, hồi nhỏ trong khi đùa nghịch, ta thường lấy ra 
đội, thích nhất là mũ Giải Trãi, có cấm cũng không được”), có thể thấy 
ngoài chiếc sừng mang tính chất biểu tượng, kiểu dáng của mũ Giải Trãi 
và mũ Phốc Đầu thời Lê chưa hẳn đã hoàn toàn tương tự như vào thời 
Nguyễn. Ngoài ra, khác với Triều phục Giải Trãi của triều Nguyễn ứnñ Giái 
Trãi kết hợp uới Mãng bào), vào thời Lê Trung Hưng mũ Giải Trãi kết hợp với Bổ 
phục thêu hình Giải trãi, tương tự quy chế của nhà Minh. Chính vua Lê 
Thánh Tông đã từng đề cập dạng Bổ tử này trong Thập giới cô hôn quốc 
ngữ uăn: “Có kẻ đội Điêu Thiền nhẵn mặt, có người Uuận Giải trãi ngang 
ngang”. Cách nói “Uận Giải trãi ngang ngang” tức là mặc bào phục với 
miếng Bổ Tử hình Giải trãi đính ngang trước ngực. 

2. Thường phục - Thị phục 

Đầu thời Trung Hưng, bá quan 
văn võ vào hầu phủ chúa đều dùng mũ 
Lương Sa, áo màu thâm đen, đẳng cấp 
chưa có quy chế nhất định. Đến tháng 6 
năm 1661, triều đình nhà Lê định rõ, khi 
vào chầu vua và hầu chúa, hoàng thân, 
vương tử, bá quan văn võ đều dùng mũ 
Ô Sa, áo Thanh Cát. Năm 1720, triều 
đình nhắc lại quy định, “hàm khi chấp 
sự, hành lễ uà thị sự đều đội mũ Ô Sa, 
mặc áo Thanh Cát, uào hầu phú chúa 


Trịnh cũng như uậy."® Một bộ Thường 


Tế tướng Nguyễn Quán Nho (1638- 


phục kiêm Thị phục bao gồm “nữ Ô 
1708) mặc Thường phục thờ tại nhà thờ 
l dòng họ Nguyễn Quán. (Ảnh: Đỗ Thận 
theo p hãm trật cao thấp Ta CO Sự Pp hân Tuần, Hiệu phó trường PTTH Nguyễn 


Sa, áo Thanh Cát, dây thao xó ngọc, tùy 


biệt.”® Ngoài ra, đây cũng là bộ trang Quán Nho, Thanh Hóa cung cấp). 


1. (Việt) Vũ trung tùy bút — Quyên thượng — Tự thuật. Nguyên văn: 2sKZKƑẾŠ{L:j4ÄIHZK, #jWÉZH, ấ 
76%. ầfflilW'tRiãW>., liiấ j2, 3š2 ffñE 
2. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: #171 ⁄Mf, ÿHTNẩ, Ñ0|R. fPMEW7RiY. (Phàm khi 
chấp sự, hành lễ và thị sự đều dùng áo Thanh Cát, mũ Ô Sa, khi chẳu óphúi Nướa Trịnh cũng như vậy); (ViệU 
Loại chí và Lịch triều tạp kỷ đều có nội dung tương tự. Nguyên văn: %7 fš$#\ {734 fz3i1(H 
%, R0. 7Ñ#£1fINIRIHHZ (Văn võ, nội giám chấp sự hành lễ và thị sự đều dùng áo Thanh Cát, mũ 
Ô %4, quan văn võ phụng châu ở nội các cũng như vậy). Riêng Đại Việt sử ký tục biên, Mục năm 1720 chép: 


“Các quan văn khi vào hấu ở nội các cũng như vậy. ” (Tr.78) 
3. (Việt) Cương mục. Mục tháng 11 năm 1725. Nguyên văn:{?Öljf, HH Ñ4ĐÌR, i4, ZÍ£, 
=k, Bữmnf&f F#i3*Z 
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phục Cống sĩ được phép mặc để vào lạy các quan trong trường thi), 
tương tự trang phục mũ Phong Cân - áo giao lĩnh thời Nguyễn. 

Ngoài ra, vào cuối giai đoạn Lê Trung Hưng, trang phục của bá 
quan vào hầu chúa cũng được quy định hết sức phiền phức. Từ năm 
1721, thời chúa Trịnh Cương triều đình có quy định khi chúa coi chính 
sự ở phủ, bá quan đội mũ Bình Đính, mặc áo Thanh Cát, song khi chúa 
tiếp khách ở các, các quan văn đội mũ Lương Cân, quan võ đội mũ Yến 
Vĩ2, Nhưng không ít quan lại, đặc biệt là các quan văn võ cấp thấp, quân 
lính và nha lại đều ăn vận không đúng quy định. Trên thực tế, các loại mũ 
Bình Đính, Lương Cân, Yến Vĩ, Đinh Tự kể trên, bá quan đều có thể đội 
vào ngày thường. Vậy nên 
Lương Cân và Yến Vĩ được 
Vũ trung tùy bút xếp vào 
loại trang phục thường thị, 
thị sự, song Tang thương 
ngẫu lục lại xếp vào loại 
Quan văn đội mũ Ô Sa áo Thanh Cát dạng giao lĩnh trong trang phục ngày thường®); 
Văn quan vinh quy đồ thê kỷ XVIH. (Bảo tàng Mỹ thuật). mũ Bình Đính được Vũ 
trung tùy bút xếp vào loại mũ thường nhật của vua quan sĩ thứ, song 
đồng thời cũng lại được xếp vào loại trang phục bá quan mặc khi vào 
châu chúa; mũ Đinh Tự (Thanh Cát, Đa La) là loại mũ thường xuyên 
được quan văn võ cấp thấp, nha lại đội vào châu cả ở phủ chúa lẫn cung 
vua, thậm chí quân dân ngày thường cũng đều được đội®). 


1. (Việt) Lịch đại danh thần sự trạng - Chí khí - Nguyễn Thế Nghi. Nguyên văn: Hÿ#i-;ÀA#£J# fHÑ 
&UlR. T2 

2. (Việt) Vũ trung tùy bú: - Quyền hạ - Thần lễ. Nguyên văn: ÄŠIK ÉI{—ˆ#Jffi[--- ]JW 3£ ME, 
TRÚH. TfT7K[--|EEllbL⁄, H#NHĐMII, #&©€EIH, TK 
3. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyền thượng - Quan lễ. 2??‡†?34Z#RI 3 HỳxIH, ñH3#££II (Việt) Tang 
thương ngẫu lục - Thượng sách - Nguyễn Công Hãng. Nguyên văn: 3‡Ï#'W3g(IlI, 7Ñ#£Ä!H, Tfi 
%, 4HK#äM | 1H 
4. (Việt) Vũ trung tùy bút — Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn: ST ÉlJHES#S#+Ek, #bIfflÈ 
1k3 IiIIfMMERIIP<44RJ|>- 

5. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: Z:¿fï ffKJRKIHHTfi2®, #Ä J #1! H (Trước đây, Thường phục 
của quan, nha lại, quân, dân đều dùng áo Thanh Cát, đội mũ Đỉnh Tự); (Việt) Loại chí, Lê triều tạp tỷ, Đại 
Việt sử ký tục biên. Nguyên văn: #fi*. ⁄|*1Ä tt 3š1ñHWfffi2, #ÄT “TH (Chế độ cũ, các nha lại văn 
võ lớn nhỏ và quân lính đều mặc áo Thanh Cát, đội mũ Định Tự). Ngoài ra, Loại chí còn dẫn lời Ngô Thì Sĩ 
cho biết: J #!Ù‡$, #2, l4, T3 ÁN BÌTR “Mũ Định Tự, đến nay vẫn còn, nha lại quân 
nhân đều đội. ” Chúng tôi cho rằng, cụm từ “quan lại quân dân” trong Cương mục, “văn võ đại tiêu tế lại 
quân” trong Loại chí, Lê triều tạp kỷ và Đại Việt sử kỷ tục biên, hay “tế lại quân nhân” trong lời của Ngô Thì 
Sĩ đều chỉ quan lại văn võ cấp thấp và binh lính, không nên dịch thành “các quan văn võ, nha lại lớn nhỏ, 
bình lính” như ở một số bản dịch lưu hành hiện nay. 


H 
Tỳ 


R 


QUY CHẾ THỊ PHỤC TRIỀU LÊ TRUNG HƯNG 


~1661 1661-1721 1721~ 


- Khi chấp sự uà hành lễ: 
Mũ Ô Sa, áo Thanh Cát 
Mũ Lương Sa, Mũ Ô Sa, - Khi chúa coi chính sự ở phủ: 
Áo màu thâm đen Áo Thanh Cát Mũ Bình Đính, áo Thanh Cát. 
- Khi chúa tiếp khách ở các: 
Quan văn: Mũ Lương Cân 
Quan võ: Mũ Yến Vĩ 


2.1. Mũ Ô Sa, áo Thanh Cát 
* Mũ Ô Sa 
Tương tự quy chế 


nản | Êh  š 
,Ä ¬ * „ Ỉ = 
Triu phục, Thường trai LÊ 
^ TH rổ 

phục mũ O Sa áp dụng HỊ HN 
_ XU.) #”ãx= 


cho bá quan khi chấp sự 
và khi vào hầu phủ chúa 
cũng được phân làm ba 
loại: mũ Ô Sa có chỉ đen 
đột nổi, mũ Ô Sa uà mũ 
Ô Sa đơn dạng. Trong 
đó, mũ Ô Sa là loại mũ 


áp dụng cho tuyệt đại đa Hai bức chân dung tự họa của văn thần Kang Se Hwang 
TS 7 : ~ 1>_ ~ (Khương Thể Hoảng) thời vua Jeong Zo (Chính Tô) Triêu 
số bá quan van vo, là mũ Tiên. 1. Mũ Ô Sa - Bổ phục - Đai. 2. Mũ Ô Sa, áo giao lĩnh, 


Ô Sa trơn theo quy chế dây thao đơn. (Mũ Ô Sa có chỉ đen đột nôi). 
thời Lê sơ. 


Mũ Ô Sa có chỉ đen đột nối theo Phan Huy Chú là mũ Thường phục 
của hoàng thái tử, vương thế tử cùng hoàng tử, vương tử làm các chức 
tam thái, tam thiếu có tước quận công; hoàng tử, vương tử làm các chức 
tả hữu đô đốc có tước quận công; hoàng tử, vương tử làm các chức đô 
đốc đồng tri, đô đốc thiêm sự có tước quận công; hoàng tử, vương tử làm 
các chức đô hiệu kiểm, đề đốc, đề lĩnh, tham đốc, đô vệ sự có tước quận 
công; hoàng tử, vương tử có tước quận công, phân biệt với loại mũ Hắc 
Lương Cân của hoàng tử, vương tử chưa được phong tước. Dựa vào danh 
xưng của mũ, đối chiếu với loại mũ Ô Sa của Trung Quốc và Triều Tiên 
cùng thời, chúng tôi cho rằng đây là loại mũ Ô Sa có cặp chỉ đen to, đột 
nổi ở chính giữa phần hậu sơn. 
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Mũ Ô Sa đơn dạng theo quy chế năm 
1721 được áp dụng đối với các chức trưởng 
sử, bình sự, thông sự, chánh phó tư nghi, phủ 
hiệu úy, thị độc, giảng dụ, vệ úy, tri bạ, đô 
sự, tri sự, điển sự, chủ bạ, xã mục, ngục thừa, 
và các hàng thuộc viên tạp lưu; các chức cá 
nhân, án lại, tướng thần 
lại, lệnh sử, Nội thư tả 
thì từ cai ty, cai hợp, 


thủ hợp trở lên, Thị nội 


Tượng đá tại chùa Bút Tháp Bắc văn chức thì từ nho sinh 
Ninh đội mũ Ô Sa không có cánh 


š trúng thức, giám sinh 
chuôn, mặc áo giao lĩnh. 5 &. 


trở lên; những nho sinh 
trúng thức, giám sinh, nho sinh, xã chánh, xã sử, 


xã tư, sinh đồ, quan viên tử tôn, nhiêu nam; con 
cháu các quan văn được phong ấm trở lên. Dựa vào 
danh xưng “đơn dạng”, đối chiếu với một số pho 
tượng có mũ mang kiểu dáng Ô Sa - Phốc Đầu thời 
Lê Trung Hưng, chúng tôi ngờ rằng mũ Ô Sa đơn 


dạng có thể là mũ Ô Sa không có hai cánh chuồn. 
* Áo Thanh Cát Mũ Ô Sa đơn dạng, mũ 


_ s vã ` ` _ Ô Sa thông thường, mũ 
Tháng 6 năm 1653, triêu đình hạ lệnh “cho ô Sa có chỉ đen đột nổi. 


phép quan uăn từ khoa đạo, quan uõ từ quận công — (Phục dựng: TQĐ). 
đều được dùng loại áo Thanh Cát có kiểu phú hậu (phú: che; hậu: sau), quan 
lại khác đều không được lấn 0ượi.”® Từ năm 1720, triều đình quy định 
quan văn đội mũ Lương Cân, quan võ đội mũ Yến Vĩ, áo Thanh Cát có 
phú hậu.® 

Khác với quy chế Triều phục chầu vua mũ Phốc Đầu - Bổ phục và 
đai lưng, quy chế Thường phục và Thị phục của bá quan được quy định 
mũ Ô Sa phối với áo Thanh Cát và dây thao. Dây thao dùng làm thắt lưng 
được nhắc đến sớm nhất trong Toàn thư vào năm 1314, qua việc vua 
Trần Minh Tông mặc áo giao lĩnh vàng, đội mũ, thắt dây thao dự tiệc đãi 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ất  EHĂ., nkHEBAffif., )Hf7ểZiá4. H:6À 48 Xff 

2. (Việt) Tang thương ngẫu lục. Nguyên văn: 3š{I33R Wiffilblfã ,‡HZE88RR[--- ] #KHR %ÿRIĐ, m4gƑ6 
II, T772 Bản dịch lưu hành hiện nay dịch cụm từ “phú hậu” là “hai vạt trước vén lên buộc vào sau 
lưng”. Cách hiểu và dịch như vậy không chính xác. 


sứ thần nhà Nguyên. Pho tượng quan hầu 
tại lăng vua Trần Hiến Tông đã thể hiện lối 
thắt dây thao hình số 8 thời Trần. Đối với 
dây thao thắt lưng thời Lê, Tờ điển Việt - Bồ - 
La định nghĩa: “Thao: dây lụa các nhà quyền 
quý 0à uăn nhân dùng để thất lưng. Thắt 
thao, tháo thao.” Tổng hợp ghi chép trong 
Cương mục, Loại chí, Lê triều chiếu lệnh 
thiện chính v.v. có thể thấy dây thao thời Lê 
Trung Hưng được phân làm 5 loại: dây thao 
Áo phú hậu, tượng chùa Vĩnh đơn, dây thao kép (tức dây thao được chập lại từ hai 
Liệm 20g V9 SP PP"! TY TẾ dây thao đơn), dây thao kép xâu ngọc, dây thao 
kép xâu ngọc sức bạc, dây thao kép xâu ngọc sức vàng. Trong đó, loại dây 
thao kép xâu ngọc sức vàng dành riêng cho hoàng thái tử và vương thế 
tử, Theo Lịch triều tạp ký, loại dây thao này được xâu ba viên ngọc®). 
Dây thao kép xâu ngọc sức bạc dành cho hoàng thân, vương thân. Các 
loại dây thao kép xâu ngọc, dây thao kép, dây thao đơn được áp dụng 
cho bá quan, tùy theo phẩm trật cao thấp. 


Dây thao. I. Tượng quan hầu lăng vua Lê Hiến Tông, Lam Kinh, Thanh Hóa. 2. Quan văn qua nét 
vẽ của Jean-Baptiste Tavernier (1605 - 1689); 3. Tượng đá tại chùa Bút Tháp Bắc Ninh; 4. Tượng đá 
thời Lê Trung Hưng tại Từ chỉ họ Đặng, Bắc Ninh; 5. Tượng quan hầu thời Trần thắt thao số 8 (Lăng 
Trần Hiến Tông, Quảng Ninh). Theo quy chế Tang phục triều Lê (Loại chí - Lễ nghỉ chí - Tang nghỉ 
và Tang phục), khi có quốc tang, bá quan hoặc đội mũ Ô Sa đen, áo Thanh Cát đen, dây thao đen, 
hoặc mũ Ô Sa trắng, áo Thanh Cát trắng, dây thao trắng. 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí — Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: 2{#Z#?#4>8l 

2. (Việt) Lịch triều tạp Rÿ. Tr.135. Nguyên văn: 2&{#?# = +4 Ñli Ông Hoàng Văn Lâu (Nxb. KHXH, 1975) 
dịch là “đải £hao chỗ tà áo giáp nhau có trang sức bằng vàng và xâu ba viên ngọc”. Cách hiểu và dịch như 
vậy không chính xác. 


DIỆN MẠO TRANG PHỤC LÊ TRUNG HƯNG 
THỂ HIỆN QUA TRANH THỜ VUA LÝ NAM ĐẾ 


= c2 N=^> S5 
° c0 XŠ E 


Qua tranh thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu có niên đại thế kỷ XVII 
hiện cất giữ tại Bảo tàng Thái Bình, có thể thấy trang phục của bá quan 
thể hiện trong tranh trên thực tế là trang phục vào hầu chúa của bá quan 
thời Lê Trung Hưng. Trong tranh các quan văn đều đội mũ Bình Đính 
bằng sa đen đứng ở hàng trên cùng, các quan võ đội mũ Đinh Tự bằng 
gai đỏ (Đa La) đứng ở hàng thứ hai bên tay trái, binh lính và tiểu lại phần 
lớn cũng đội mũ Đinh Tự hoặc màu đỏ hoặc màu đen (Thanh Cát) đứng ở 
hàng thứ ba. Lối phục sức này khá khớp với miêu tả của Thanh triều uăn 
hiến thông khảo (khắc in năm 1787) : “Quan phục, quan uăn mũ Ô Sa, áo 
cổ tròn, đai, hia; ngày thường thì đội mũ cao làm bằng đoạn màu đen, áo 
bào thụng tay làm bằng uải xanh Ị...] quan uõ ngày Triều hạ dùng mũ Đa 
La Ni đó các sắc [...] ngày thường dùng mũ màu xanh, áo bào xanh. ”0) 


Tranh thờ vua Lý Nam để và Hoàng hậu thế ký XVIII (Bảo tàng Thái Bình). 
(Ảnh: Bùi Trung Sơn). 


1. (Trung) Thanh triều văn hiển thông khảo - Q.296 - Tứ duệ tứ - An Nam. Nguyên văn: 7Jl# 3-lÿ4bIR [E|4fi 
TM, -ƒfRIHTS6BISHIBR, ?77iil3MXM. mù---5124H H4L12ỆUEl2-£:L--- ] ft HTfETf 


2.2. Bình Đính *TE 

Mũ Ô Sa, áo Thanh Cát vừa 
là Thường phục khi vào hoàng 
cung châu vua, vừa là Thị phục 
khi vào vương phủ hầu chúa. Năm 
1721 thời chúa Trịnh Cương, quy 
chế Thị phục được điều chỉnh, 
lúc này “khi chúa coi chính sự ở 
phủ, bá quan đều đội mũ Bình 
Đính, mặc áo Thanh Cát Ị...] khi 
chúa tiếp khách ở các, các quan 


Uăn đội mũ Lương Cân, quan Uõ 
đội mũ Yến Vĩ.” Phạm Đình Hổ 
còn kể lại rằng, vào các kỳ thi 
Hội dưới thời chúa Trịnh Giang 
(ở ngôi 1729-1740), fại Đệ nhất 
trường, hoàng thượng ngự giá tại 


Quan văn An Nam (Jean-Baptiste Tavernier 1605 
: —1689); Võ quan vinh quy đồ (Bảo tàng Mỹ thuật 
điện Giảng Thư, bá quan đều đội Việt Nam); Tranh sơn mài vua Lý Nam Đế và 
hoàng hậu (Bảo tàng Thái Bình). 


mũ Phốc Đâu, mặc Bổ phục, thắt 
đai, đi hia [...] Đến Đệ nhị trường, Đệ tam trường uà Đệ tứ trường, phú 
chúa làm thay, các quan theo hầu đều đội mũ Bình Đính, mặc áo Thanh 
Cái, thắt thao, đi tất.”0) Tuy nhiên, trên thực tế, mũ Bình Đính đã tôn tại 
từ trước năm 1721, với tính chất là trang phục thường nhật của quý tộc 
và nho sĩ. Loại mũ này từng xuất hiện trong tranh của S. Baron, tranh 
của Jean-Baptiste Tavernier từ thế kỷ XVII. 

Theo Phạm Đình Hổ, vào thời Lê Trung Hưng, mũ Bình Đính được 
chế thành dạng lục lăng, dáng mũ thấp, là loại mũ sử dụng trong dịp tế 
lễ. Về sau loại mũ này tiếp tục được cải tiến, làm mũ thường phục cho 
vua quan, vương công và các nho sĩ. Danh phận tôn ti được khu biệt ở 
chiều cao và trang sức trên mũ. Riêng loại mũ viên thể Bình Đính đán tròn 
đỉnh phẳng), làm bằng lông đuôi ngựa, sức vàng trên trán là loại mũ thường 
nhật của vua chúa và là mũ Thường phục của hoàng tử, vương tử; loại 
mũ kiểu lục lăng đỉnh lõm, làm bằng sa Nam là mũ Thường phục của 


1. (Việt Tang thương ngẫu lục — Hạ sách - Hội thí. Nguyên văn: #?ŠÑZ5Š—-J2[---] 51 _L fUlffiJäð SE RE --- ] 
#HfữIØ81âJÂUP[]2Z5—. Z5=. Z8IH12, Hjf{Àấ7, f?@tñãH-YTHWH, iŸïí%, lãi 
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thái giám?). Cương mục, Loại chí, Đại Việt sử ký 
tục biên đều cho biết mũ của thái giám là mũ 
Bình Đính sau đổi thành kiểu dáng lục lăng). 
Alexandre de Rhodes trong Từ điển Việt - Bồ - 
La định nghĩa: “Mũ the: Mũ lục lăng của các Uuị 


Uăn nhân”. “Mũ sáu góc, mũ lục lăng, các uăn 
nhân uà bậc quyền quý An Nam sử dụng.”® 
Như vậy mũ Bình Đính vốn có dạng tròn, về 
sau được đổi thành dạng lục lăng. Riêng mũ 
của thái giám đỉnh lõm, phân biệt với mũ đỉnh 
phẳng (Bình Đính) của vua quan và nho sĩ. 
Qua một số tranh ảnh thời Lê Trung Hưng 
hiện còn, có thể thấy mũ Bình Đính màu đen, 
có kiểu dáng khá cao, mũ của văn nhân nho sĩ 
đều không có trang sức. Vị quan Triều Tiên là 
Mân Ám khi trả lời câu hỏi của vua Túc Tông 
về phong tục của người Việt triều Lê đã miêu 
tả đoàn cống sứ Đại Việt sang Bắc Kinh, ngoại 


".. trừ chánh sứ, những người đi theo “đêu mặc áo 
n m BDÿA lih bạn đen, đội mũ đen, kiểu dáng mũ rất cao, bất kể 
đội mũ Lục Hợp (làm bằng  Sđ⁄g hèn đều xõa tóc.”® 

vải), phân biệt với mũ Lục 
lăng Bình Đính (làm bằng the 
quết sơn). 


Theo ghi chép của Vũ írung tùy bút, Phạm 
Đình Hổ coi loại mũ thân tròn đỉnh phẳng và 
mũ lục lăng đỉnh lõm là hai biến thể của mũ 
Đinh Tự, song bất kể nguyên nhân xuất phát từ phía Phạm Đình Hổ hay 
những người sao chép sau này, chúng tôi đều cho rằng cách phân loại 
như vậy là bất hợp lý. Kiểu mũ đỉnh phẳng và kiểu mũ lục lăng nên được 
coi là biến thể của mũ Bình Đính, riêng kiểu mũ thứ ba Phạm Đình Hổ 
miêu tả - “thân tròn may bó, làm bằng Uuải Thanh Cát, là mũ thông dụng 
của sĩ thứ, nha lại uà binh lính. Gặp ngày quốc tang thì các quan đại thần 


1. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyên thượng — Quan lễ. Nguyên văn:7X##IfiTRIH, #JH|äj4»#Zš Rã?#f# 
}W3fZ !R 
2. (Việt Loại chí - Lễ nghi chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: JÑñ#, !HH'fIH, HN 
lệ. Cương mục, Đại Việt sử ký tục biên có nội dung tương tự. 
3. Từ điển Việt - Bồ - La. Tr.153, 218. 

4. (Hàn) Triệu Tiên vương triểu thực lục - Túc Tông - Q.23. Nguyên văn: ?#3“†#88Klñi3itrH, Thi 
đồi, #S@*@E", đfỀBHE 

IEI› UP; mì fX9H 


khi châu hầu cũng đội, nhưng hình dáng mũ khác 


nhau”) - mới nên coi là biến thể của mũ Đinh Tự. 


2.3. Đừnh Tự (Thanh Cát, Đa La) | 1Ì 

Mũ Đinh Tự trở thành mũ Thường phục 
của bá quan văn võ nhà Trần kế từ năm 1301. 
Tuy nhiên sau khi trải qua các đợt cải cách trang 
phục trong suốt thời Trần - Hồ - Lê sơ, đến thời Lê 
Trung Hưng, kiểu dáng và đối tượng sử dụng của 
mũ Đỉnh Tự đều đã thay đổi. Vào thời Lê Trung 
Hưng, mũ Đinh Tự phần lớn được sử dụng trong 
phạm vi quan lại cấp thấp, binh lính và thường 
dân. Riêng trong trường hợp quốc tang, các quan 
đại thần, thậm chí thế tử, vương tử cũng đều sử 
dụng mũ Đỉnh Tự làm từ vải Thanh Cát (tức là mũ 
Thanh Cát). Hoàng Lê nhất thống chí miêu tả Thế 


Tượng chùa Tây 
Phương, Hà Nội. 


tử Trịnh Tông nằm rmơ thấy mình mặc áo màu quỳ, đầu đội mũ Đỉnh 


Tụ, đúng ở phú đường, ngày hôm sau nói uới gia thân: “Ta mơ như Uậy, 


là điềm có tang (chỉ uiệc chúa Trịnh Sâm mất. ”® Phạm Đình Hồ cũng ghi nhận 


“gặp ngày quốc tang, uương công, khanh sĩ đều mặc áo màu quỳ. ”® 


Theo quy chế năm 1721, mũ Thanh Cát được áp dụng làm Thường 


phục kiêm Thị phục cho những đối tượng sau: 


ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG MŨ THANH CÁT 
(theo Loại chí) 


Hoàng tử, vương tử từ chức tả hữu đô 
đốc, có tước quận công trở lên 


Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo 
Thanh Cát kiểu phú hậu, không lót 


Hoàng tử, vương tử từ chức đô đốc 
đồng tri có tước quận công trở xuống 


Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo 
Thanh Cát kiểu phú hậu, có lót 


Con cháu các quan võ được phong ấm 
trở lên : 


Khi vào hầu làm việc dùng mũ Thanh 
Cát, áo Thanh Cát có lót 


. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyền thượng — Quan lễ. Nguyên văn: †#lRlál4Ẽ, ?JH†fiïfi#ð, J£$E 
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E 


HH. IÿjãM|IHRIXEE?5f?MSf/RWWZ, H#&#® HH1 


2. (Việt) Hoàng Lê nhất thắng chí - Hồi 1. Nguyên văn: †ˆƒ—-Ø 3# #35⁄(K, ĐRIR] #R, M} 


J3, MIHñãBZ“H: ##iUUW, ãäãäf22 lí 


3. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyền thượng - Y phục. Nguyên văn: 4‡8|#|ñIRI|2+ffJ-E F#Jl# 3£ É, 
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Ở trung thư sảnh, các chức hoa văn | Khi vào hầu làm việc thì dùng mũ 
học sinh, án lại, xá nhân, tướng thần | Thanh Cát, áo Thanh Cát không lót 

lại, lệnh sử, thư tả, nội thư tả; ở các văn 

nha môn thì các chức đô lại, đề lại, điển 

lại, thông lại 


Các chức đô lễ, trấn điện quân tướng | Mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát có lót 
quân, lực sĩ hiệu úy, thiên hộ, quản 
lãnh, phó đô lễ, chánh đô úy, phó thiên 
hộ, trung úy, lang tướng, phó quản 
lãnh, bách hộ, đề hạt, phó trung úy, 
phó lang tướng, tả hữu tiền hậu lang 
tướng, đô úy, chánh võ úy, phó đề hạt, 
tả hữu tiền hậu phó lang tướng, phó 
võ úy, vệ úy, phó đô úy, phó trung úy 


Cai đội, phó cai đội, chánh đội trưởng, | Mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát không lót 
phó đội trưởng đã dự trông coi quân 
lính mà chưa có chức tước 


Dũng sĩ đánh hồ, đội mũ Đinh Tự, đóng khó, thế kỷ XVII (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); Binh lính 
thời Lê diễn tập võ nghệ đội mũ Đinh Tự, đóng khó, 7heir Martial Exercise năm1683. (Tư liệu các 
công ty Đông Ấn); Lính tráng trong tranh vua Lý Nam Đề và Hoàng hậu (Cục bộ. Bảo tàng Thái 
Bình); Ở một số tư liệu tranh tượng, mũ Đinh Tự dễ bị lầm tưởng loại khăn vấn thời Nguyễn. Tuy 
nhiên, phần mũ cong tròn nhô ra sau gáy chính là đặc điểm nhận dạng của mũ Định Tự. Khăn vấn 
của người triều Nguyễn, thời kỳ đầu chỉ được vấn rối quanh đầu. 


Ngoài ra, quy chế phẩm phục của triều Lê Trung Hưng còn có 
một loại mũ làm từ chất liệu Đa La, có kiểu dáng tương tự mũ Thanh 
Cát, Đinh Tự. Theo Thanh triều uăn hiến thông khảo của nhà Thanh 
ghi nhận, vào lễ Triều hạ, “quan uõ đội mũ Đa La Ni đỏ các sắc, áo bào 
thụng tay làm bằng đoạn sặc sỡ, áo Mã Quái đến Uai (chỉ áo khoác ngoài 
không có ống tay áo, chỉ chấm đến ngang uai) làm bằng Đa La Nỉ màu đỏ. Cũng 
có người mặc Bổ phục thêu hình hổ báo, 0oi.”® Tuy nhiên, theo Lê triều 


1. (Trung) Thanh triều văn hiến thông khảo - Quyền 296 - Tứ duệ tứ - An Nam. Nguyên văn: |4 H Hl4[1 


hội điển và Loại chí thì mũ Đa La là loại mũ 
áp dụng cho một số hạng quan binh nhất 
định, phần lớn là quan binh cấp thấp, không 
phải trang phục của quan võ nói chung như 
ghi nhận của Hội điển nhà Thanh. Lê rriều 
hội điển ghi rằng, “lính Thị hậu mặc áo mũ 
Đa La [...] Tết Nguyên Đán hằng năm, quan 
binh phiên đều dùng áo mũ Đa La [...] Vào lễ 


yết điện Nam Giao, quan bình thị hậu theo 
Quản tượng đội mũ Đa La (Đình 


hầu dùng áo mũ Đa La, ngoại binh dùng ; 
Chu Quyên, Ba Vì). 


mũ Đa La, áo Thanh Cát; uào lễ Diên Thọ, 

từ sớm, lính tượng mã uà lính thị uệ theo thứ tự uào hầu, quan binh 
thị uệ đều dùng mũ áo Thanh Cát, quan 
bình tượng mã đều dùng áo mũ Đa La.”0). 
Loại chí cho biết, mỗi khi vua Lê xuất 
cung, đoàn Lỗ bộ đại giá đi theo được 
quy định: “các cấm quân ở nội điện như 
các Hiệu thị kiệu ty, Thị cận ty, Thị nội ty, 
Hiệu lực ty, Tả loan giá ty, Hữu loan giá 
ty, Kim ngô Uệ, Cẩm y uệ, Tiên tả đội, Tiên 
hữu đội, mũ dùng mũ Đa La đó, áo dùng 
áo Thanh Cái, một tay rộng, một tay hẹp, 
Uuiền đỏ nẹp trắng, cả thảy 560 người, sắp 
bày nghỉ trượng. Đội đi đầu thì cờ nhật 
nguyệt, cờ ngũ phương, cờ thập nhị thân, 
cờ long uân, rồi đến 40 gậy mạ Uàng, 40 
kiếm nạm bạc, 20 con ngựa, rồi 20 Trấn 


Bình lượng bánh HSh-êp: thuyền điện tướng bướu dùi n0 đội mũ Đa La 
đội mũ Đa La, Thanh Cát trên chạm đó, mặc áo gấm xanh, Bổ tử Uuoi, dưới có 
khắc gỗ tại đình Phù Lưu (Le Đình) _ pƒ¿ gấ? che đầu gối”® 

và tranh dân gian thê kỷ XVIH (Bảo 


[Nà âm giải thích: “Á Ï 
tàng Lịch sử Việt Nam). ĐPHUNHiTh HỆ HHỦ Re EHB l4 


I§IJ£l2rfS, X⁄4ÑjkhU, 4[l2Ệl7?Jđ 8t, sJjš292410)lE,. I?HfẩlRẩfiIM 

1. (Việt Lê triểu hội điển (A.52). Nguyên văn: #:{#{#S% 3# KI|RL---] N3AÉƒE1L Hẩf, 1g? 
3# šä# KIRHL---]2šffffÍX⁄Êï iskl #ÃšŠ, 2kIslHH3ZãE. &/HẩfffL---]|ltfỹ, 4 Ýfƒf©ÍKKÀÁ 
f. frfilifistfHTfr7IR, 4Ñ†7st//H#Z#Kl 

2. (Việt) Loại chí. Tr.20, 21. Bản dịch dịch từ Đa La là “là gai”, ở đây chúng tôi dùng âm Hán Việt. 
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¬è hư sự Ea r 
—— r#i địt, 
: t F; 11 Âu 
ắ 1 lÉ¿ ¬ 
: 1a rC ¬_. n.Tị 


Lrử "ki sự 


È lớt lá P97 tha 
Mi tí ?> tàn : 


Bức họa vua Lê xuất cung do Samuel Baron vẽ năm 1685 (7he Description dƒ Tongueen). Trang 
phục mũ Định Tự, áo giao lĩnh thể hiện qua hình tượng vua Lê trong tranh rất có thể là bộ trang 
phục vua sử dụng khi để tang. 


là La Đà Ni"®. Các từ Đa La, Đa La Ni hay La Đà Ni thực chất đều chỉ 
cùng một loại vải gai, phần lớn có màu xanh và đỏ. Kết hợp các ghi 
chép trên với tư liệu tranh tượng hiện còn, có thể khẳng định, mũ Đa 
La, Thanh Cát đều có kiểu dáng như mũ Đinh Tự. Mũ Đa La được gọi là 
Đa La là bởi được làm từ chất liệu “đa la”, tương tự trường hợp của mũ 
Thanh Cát. Mũ Thanh Cát được làm bằng vải Thanh Cát màu đen nên 
Phạm Đình Hổ xếp vào dạng mũ thứ ba của mũ Đinh Tự. Trang phục 
mũ Đa La có thể kết hợp với áo Đa La, cũng có thể kết hợp với áo Thanh 
Cát, áo gấm xanh. 

Các loại áo này phần lớn có kiểu giao lĩnh, song cũng có loại áo cổ 
tròn cộc tay tương tự áo Mã Quái như miêu tả của Thanh triều uăn hiến 
thông khảo. 

2.4. Lương Cân, Yến Vĩ I|1. ?ftÈ 

Tham tụng Nguyễn Công Hãng nhận thấy “?ừ thời Trung Hưng uề 


sau, phẩm phục chưa được chính đáng, khi đi sứ liền phỏng tìm quy chế 


nhà Minh đem uê nước, đến khi làm tế tướng, định lại phẩm phục”, theo 
đó quy định: “Yến phục, quan uăn đội Lương Cân, quan uõ đội mũ Yến Vĩ, 
áo Thanh Cát có phú hậu, thú đến là mũ Đỉnh Tự kết hợp ưới áo có lót. ”® 


1. (Việt) Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa. Tr.1 19. 

2. Chất liệu này trong sách Bang giao chí chép là 3% #Š “gai la”, có màu xanh và đỏ. Theo #⁄án điển zdic.net 
thì Đa La Ni trong tiếng Hán chỉ chất liệu ni dệt bằng len tương đối dày. 

3. (Việt) Tang thương ngẫu lục — Thượng sách - Nguyễn Công Hãng. Nguyên văn: PIJrHfl2, #JjiZk 
IE, ZfÈf?3)5RMiillfm, MH, ZEiijlf[---]4JWXĐAIH, 7ÀÄ66IH, Tffikiế, H/K@ẪẶM] 
H (Việ0 Vũ trung tùy bút - Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn: ð(‡R2`(JkÈä5b3R#íBH dt, InIE 
t2 HW[ +: | #7 35 ff ĐA RI 3c XĂIh, IÑ,H#©4II, RIBi2vT81E (Năm Khang Hy thứ 57, TẾ tướng 
Nguyễn Công Hãng đi sứ Bắc quốc phỏng tìm điển hiến cũ của nhà Minh, về nước đặt định chương phục 


3 ¬H 


⁄ 


[...] Vào buổi Thường thị, thị sự thì quan văn dùng Lương Cân, quan võ dùng mũ Yến Vĩ, đều do ông Nguyễn 
Công Hãng chế ra cả). 


Quan Văn đội mũ 
Trùng Diệp (lá kép), 
còn được gọi là Lương 
Cân, phỏng theo hình 


Quan Võ đội mũ Đơn 
Diệp (lá đơn), còn được 
gọi là mũ Yến Vĩ (đuôi 
én), phỏng theo hình 


Tang thương ngẫu 
lạc nhận định Lương 
Cân và Yến Vĩ là mũ Yến 
phục, cũng tức là Tiện 
phục. Song trên thực tế 
đây cũng là trang phục 
bá quan mặc khi vào hầu 
chúa. Vũ frung tùy bút 


dạng chữ Văn. dạng chữ Võ. còn cho biết, Nguyễn 
Khản và chúa Trịnh Sâm 
là bạn áo vải, khi chúa lên ngôi (năm 1765), mỗi khi nghe hát, đều lệnh 
cho Nguyễn Khản ngồi hầu, ông đội Lương Cân, mặc Tiện phục, ngồi tựa 
giường ngự, cầm chầu điểm hát?), 

Ngoài ra, các sách Cương mục, Loại chí, Đại Việt sử ký tục biên, Lịch 
triều tạp kỷ, Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục đều ghi nhận việc 
tế thần Nguyễn Công Hãng chế ra các loại mũ dành cho bá quan văn 
võ. Song Cương mục, Loại chí, Đại Việt sứ ký tục biên đều gọi mũ Lương 
Cân là mũ Trùng Diệp, mũ Yến Vĩ là mũ Đơn Diệp®), riêng Cương mục 
còn dẫn lời Ngô Thì Sĩ cho biết: “Những năm Bảo Thái (1720-1729) của 
bản triều mới đặt ra quy chế quan uõ đội mũ Đơn Diệp, quan uăn đội 
mũ Trùng Diệp Ị...] Tế thần Nguyễn Công Hãng chiết tự theo tự dạng của 
chữ Văn, chữ Võ mà chế ra hai loại mũ này. ”® Phạm Đình Hồ giải thích 


“Lương Cân là mũ lá”, “Yến Vĩ cân là mũ đuôi én”®. Mục Tang nghỉ, 
Tang phục trong Lễ nghỉ chí, Phan Huy Chú cho biết, khi có quốc tang, 


phàm mũ bằng sa đoạn Bắc, mũ Lương Cân và mũ Yến Vĩ lục lăng đều 


1. (Việt Vũ trung tùy bút - Quyên hạ - Tiên Điền Nguyễn tộc. Nguyên văn: -£f###{Ät4#i⁄2‡#4¿}Jf 
II{fJf4ik, #&##f#hlñl 
2. (ViệU Cương mục. Nguyên văn: 26£f{1EHfI4ifHWIBHffñfK, 8l | 1l. ®jÈ2i#tÚ(ytBÃƒT 
BUIE[*- | #04 Mñt: XƯẾH -dh$=jh, #5 KHIHLÁ2, Hát, bù XŒ. Tị, HH®#, 
HH3. (Theo quy chế cũ, nha lại, binh lính đều mặc áo Thanh Cát, đội mũ Đinh Tự, đến đây, Tham 
tụng Nguyễn Công Hãng kiến nghị cái đổi [...] Lê sử t„c biên chú thích: Quan văn võ từ nhất phẩm đến tam 
phẩm, mùa xuân - mùa hạ đùng the Bắc, mùa thu - mùa đông dùng đoạn Bắc, đều dùng màu huyền. Mũ, quan 
văn dùng mũ Trùng Diệp, quan võ dùng mũ Đơn Diệp; (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí — Bá quan chương phục 
Keo chế. Nguyên văn: f#fijlW mù», %3fiMlRfff®%, WJ Z1, #iRš #2 mỊ[‹|!h, 
Rút, HH3} 

(Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: #Jf#Z£Ïl#&fiI|jt 
H, x# J ##II[---]5£Ei:UAtTI Ti: r8 

(Việt) Nhật dụng thường đàm. Tr.63. 


;z-r HH si? 
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theo dạng thức mà làm bằng sa đen Nam, không làm hoa màu lòe loẹt?), 
Chúng tôi cho rằng Yến Vĩ lục lăng chính là mũ Yến Vĩ. 

Tóm lại, có thể thấy mũ Lương Cân và Yến Vĩ do tham tụng Nguyễn 
Công Hãng chế tạo sau khi tham khảo quy chế của nhà Minh, trong đó 
mũ Lương Cân tượng hình chữ Văn, có hai lá chẽ sang hai bên nên còn 
được gọi là Trùng Diệp (lá kép), mũ Yến Vĩ tượng hình chữ Võ, chỉ có một 
lá phía sau mũ tương tự hình đuôi én nên được gọi là Đơn Diệp (lá đơn), 
thân mũ có dạng lục lăng. Chúng tôi cho rằng loại mũ Lương Cân có từ 
thời Lê sơ mà vua Lê Thánh Tông từng cấm dân gian chế tạo cũng như 
mũ Lương Cân đen áp dụng làm Triều phục cho hoàng tử, vương tử chưa 
được phong tước, với loại mũ Lương Cân phỏng hình dạng chữ Văn do 
Tham tụng Nguyễn Công Hãng chế ra là hai loại mũ khác nhau. Với cứ 
liệu hiện có, chúng tôi chưa xác định được hình dáng cụ thể của các loại 
mũ này, nên ở đây đành để lại dưới dạng tồn nghi, chờ khảo cứu về sau. 

3. Tiện phục 

Khác với trang phục dân gian, trang phục ngày thường của bá quan 
vẫn có những quy chế áo mũ, vải vóc cụ thể nhằm khu biệt danh phận 
tôn tỉ, trên dưới. Ngoài các loại mũ Bình Đính, Đinh Tự, Lương Cân, Yến 

Vĩ vừa được coi là Thị phục, vừa được 
LIÊ. dùng làm trang phục thường ngày, 
NN" quan lại quý tộc và nho sĩ thời Lê Trung 


Hưng còn có các loại mũ Tiện phục như 
Bao Đính, Bát Tiên, Bức Cân v.v. 

3.1. Trung Tĩnh !B3Ä7 

Theo quy chế của nhà Minh, mũ 


Trung Tĩnh là loại mũ Tiện phục của các 
chức quan đội khi nhàn hạ, không phải 
vào triều. Loại mũ này có khung làm 
bằng sợi sắt, bên ngoài bọc bằng the 
đen, nhung đen, chóp mũ hơi vuông, 


ị 


Mũ Trung Tĩnh (Tưm tài đô hội): Hoàng iên l : * ¬- s 
tử Lê Đình Tứ chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) ViÊn lương, ép băng sợi vàng, sau mũ 


xõa tóc, đội mũ Trung Tĩnh. có hai cánh (gọi là nhị sơn), cũng được 


phần giữa hơi nhô, trán mũ sức các 


1. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: t4! &#£7X&IHì 
k‡šl|lãi 84) 4E 


Jtt 


làm bằng viền vàng. Mũ của quan từ 
tứ phẩm trở xuống không dùng kim 
tuyến, đổi dùng sợi tơ nhạt màu. 
Viền lương được quy định tùy theo 
phẩm cấp”). Dường như sử liệu thời 
Lê - Nguyễn bỏ sót không đề cập đến 
loại mũ này, song dựa vào pho tượng 
Hoàng tử Lê Đình Tứ thờ tại chùa Bút 
Tháp, chúng tôi ngờ rằng mũ Trung 


d4 


Tĩnh từng hiện diện tại triều đình nhà 
Lê, được áp dụng làm mũ Tiện phục Nguyễn Siêu (thế kỷ XVII, Bảo tàng Mỹ 
' ¿ $ thuật Việt Nam); Bức Cân (Phục nguyên); 
đối với một số vị vương công, đại thân Song Sỉ Yeol (Bảo tàng Cố cung Seoul). 
nào đó. 
3.2. Bao Đính, Bát Tiên, Búc Cân 1Tä, JV{llV [th 
Phạm Đình Hổ kể lại: “Ta thuở nhỏ 
thấy các bậc tiền bối khi nhàn cư thường 
đội Mã Vĩ Bao Đính (Phạm Đình Hổ còn giải 
thích: Mã Vĩ cân là mũ ống Ma V?®), kiểu dáng 
tròn, đỉnh phẳng, cao khoảng một thước, 
cũng có người đội mũ Bát Tiên. Đối ưới 
nhà sĩ thú thì mũ Bát Tiên uà Búc Cân là 
Công phục. Mũ Bát Tiên làm bằng đoạn 
màu huyền hoặc sa the, đỉnh phẳng, 
trên may cánh hoa cúc mấy lớp đùm lên 
nhau, quanh mũ gấp nếp như mũ Trúc 
Kỳ lão ở ngoại thành Hà Nội năm Qưn thời cổ, dải dây buộc ngang trán, 
1920. (Ảnh: Albert Kahn), buông phân thừa ra sau gáy uà hai tai có 
diềm rủ, đại để phỏng theo mũ Bao Đính mà làm thêm uăn uẻ uậy. Bức 
Cân dùng Phương Cân gấp lại mà thành, cụ thể xem Gia lễ (túc Chu Tử gia 
ã.”® Ông còn nói: “Nước ta không có mũ Truy Bố, song Bao Đính cũng 


1. (Trung) 7rung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.52. 

2. (Việt) Nhật dụng thường đàm. T63. 

3. (Việt) Vũ trung tùy bú¿ - Quyền thượng - Quan lễ. Nguyên văn: 4x”bl# Đi 5Z4J, 2W 8T, 
4kfllEliiiTRf, ñ—-JNấT, øs##/VjIth: Ƒj£23 2RI/VñU'H, ĐáriZ2jtH. JVHIRH Xá, 
IRYW., LiÀ4j9I#GR H2, JHlälSEJlñHrÓhZ T178, B#/EZN, EH/KTIũZ@ NHÀ EMf, ZfMU 
IR1U)I18. HãrhMJH27TH, jjlZwW2*., ñ X1 


= 
[q4 Hm| 


có thể chúa tóc, hoặc (người nước ta) có lúc đội g 


Bức Cân.”  . đa, 

Qua miêu tả của Phạm Đình Hổ, có LII- + „ä= - HH $ụ 3# Ạ 
thể thấy mũ Bát Tiên thực chất là mũ Mã Vĩ th$. Aoậc Mi ng 172241... - 
Bao Đính. Hai loại mũ này đều có thân tròn, ñ l1 Ạ- n: ¿ý để 2w mê. 


® 


đỉnh phẳng tương tự mũ viên thể Bình Đính c<A 
của vua Lê, chúa Trịnh. Nhìn chung, mặc dù 
có nhiều tên gọi khác nhau, với chiều cao 
và trang sức khác nhau, song kiểu mũ dạng 
ống đỉnh bằng rõ ràng đã từng rất phổ biến 
vào thời Lê Trịnh. 


Riêng Bức Cân, ngay từ thời Hồ, Nguyễn 


Bức tranh Chân đưng mẹ rồi (Gia Phi Khanh đã miêu tả Chương Túc hầu Trần 
từ cận tượng) của họa sĩ Nam Sơn, 
vẽ năm 1932. 


Nguyên Đán đội “Bức Cân đúng đính leo lên 
núi”®, chứng tỏ Bức Cân đã xuất hiện ở Việt 
Nam từ khá sớm. Bức Cân có kiểu dáng tương tự mũ ni, song hai bên mang 
tai có hai dải thắt, thắt lại sau đầu. Loại khăn - mũ này thường được kết hợp 
với Thâm y, vốn là một trong những bộ trang phục trang trọng của nho 
sĩ, từng hết sức phổ biến tại Trung Quốc và 
Triều Tiên. Vào thời Lê Trung Hưng, theo 
cách nói của Phạm Đình Hổ, dường như 
tần suất sử dụng Bức Cân không phổ biến 
như mũ Bao Đính, song thi thoảng vẫn có 
người sử dụng. Và cũng theo ông, đối tượng 
sử dụng Bức Cân tại Việt Nam không chỉ 
có nho sĩ mà còn có cả người dân thường. 
Chúng ta có thể thấy Bức Cân qua tranh 
chân dung Nguyễn Siêu, phù điêu chân 
dung Ngô Thì Sỹ, tượng Vũ Miên, tranh 
chân dung thân mẫu họa sĩ Nam Sơn, và Tượng Vũ Miên (1717 - 1782) đội 
bức ảnh Albert Kahn chụp một vị kỳ lão ở Bức Cân, mặc áo giao lĩnh, thờ tại 


VY 2n nhà thờ dòng họ Vũ tại thôn Ngọc 
ngoại ô Hà Nội năm 1920. Quan, Bắc Ninh. 


1. (ViệU Vũ trung ty bút Quyên thượng — Quan lễ. Nguyên văn: ‡È lãi #tt./#fZii7fTñIEIH7RETl@uS, nhHÿ 
#8] Bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến có nhiều lỗi địch thuật, đặc biệt ở phần khảo về áo mũ. 
2. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tr.494. Thanh Hư động ký. Nguyên văn: Í!i4 #22. .L- 


" 


Tranh chân dung Nguyễn Siêu, thế kỹ XVII (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 


228 


Thân sĩ thời Lê Trung Hưng đội mũ the Bình Đính. (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 


Trên đây là một số kiểu mũ mão thường nhật của quan lại quý tộc 
được nhắc đến trong sử liệu mà chúng tôi hiện khảo được. Trên thực tế, 
kiểu dáng mũ mão của các văn nhân, nho sĩ, quý tộc thời Lê chắc hẳn 
phong phú, đa dạng hơn nhiều so với ghi chép của sử liệu. Sau này vào 
đầu thời Nguyễn, với ý muốn cải đổi trang phục cho khác hẳn tiền triều 
ở Đàng Ngoài, triều đình nhà Nguyễn đã ra sức cấm các loại mũ từng 
được sử dụng phổ biến vào thời Lê. Đây cũng chính là nguyên do khiến 
chúng ta thấy người triều Nguyễn sang hèn đều đồng loạt búi tóc vấn 
khăn, mặc áo dài cài khuy, những kiểu mũ thường nhật dành cho bá 
quan và nho sĩ phần lớn đã tuyệt tích. 


III. TRANG PHỤC HẬU CUNG 

Tư liệu trang phục hậu cung thời Lý, Trần, Hồ, Lê hiện thấy không 
ngoài một số pho tượng được tạo dựng vào thế kỷ XVII, XVHI mang 
những nét trang phục đặc trưng của mệnh phụ thời Lê Trung Hưng. Dựa 
vào tính đồng đại và những đặc điểm chung của các pho tượng, chúng ta 
cũng chỉ có thể đoán định được một phần nào trang phục của chính triều 
Lê Trung Hưng, không thể loại suy trang phục của các triều đại khác. Dĩ 
nhiên, một số kiểu áo như áo giao lĩnh, cổ tròn, tứ thân đối khâm đã xuất 
hiện từ thời Lý - Trần, song sự kết hợp giữa các dạng y phục và trang sức 
để tạo nên bộ Lễ phục, Thường phục dành cho hoàng hậu, vương phi và 
công chúa v.v. mỗi thời mỗi khác biệt. 


1. Lễ phục 
Thông tin duy nhất 
liên quan đến Lễ phục 
của hậu phi triều Lê sơ là 
những dòng miêu tả của 
Nguyễn Trãi trong tờ chế 
ban tặng Chiêu Nghi làm 
Hoàng Thái phi. Sách 
Tang thương ngẫu lục cho 
biết: “Văn của Nguyễn Trãi 
hùng hồn có khí lực như 
tác phẩm Bình Ngô: đại 
cáo, Lam Kinh Vĩnh Lăng 
thần đạo bi được uiết uào 
thời Thuận Thiên (1428- 
1433), chép trong Thực lục, Vĩ Địch 3#. 1. Mũ Phượng Quan và áo Vĩ Địch của 
ở đây không nhắc lại nữa. hoàng hậu nhà Minh (an tài đô hội); 2. Đồ giải trang sức 
. : : mũ của vương hậu Triêu Tiên (Bảo tảng Cô cung Quồc lập 
Vào thời Thiệu Bình (1434- Seoul); 3. Hai tắm áo Vĩ Địch của vương hậu Triều Tiên 

1439), tờ Chế tặng Chiêu hiện cât giữ tại Đại học Sejong Hàn Quôc. 
Nghi làm Hoàng Thái phi, ông uiết: 1...] Khảo xét di chế Thành Chu, nên 
phong Thái Phi danh phận, để sáng tó công lao bảo hựu, để Uẹn tròn nghỉ 


lễ ai uinh. Than ôi! Lễ phục Vĩ Địch, uẻ uang không kể mất còn; nấm mộ 
tuyền đài, trang trí sáng ngời trời đấP.”0 Dựa vào nội dung tờ chế, có 
thể thấy Lễ phục của Hoàng Thái Phi thời vua Lê Thái Tông là Vĩ Địch, 
loại Lễ phục đặt định theo quy chế của nhà Chu, được coi là chuẩn mực 
của Nho giáo. Đây cũng là dạng Lễ phục chung của hậu phi các triều 
Tống - Minh, Triều Tiên và Lưu Cầu. Theo Chu lễ, Vĩ Địch là Lễ phục tôn 
quý nhất trong sáu loại trang phục của hậu phi, tương đương với trang 
phục Cổn Miện của hoàng đế. Bộ trang phục này vừa là Tế phục kiêm 
Triều phục, đồng thời cũng là cát phục của hoàng hậu, phi tần sử dụng 
trong các dịp đại lễ sách phong và hôn lễ. Vĩ Địch vốn có màu đen huyền, 
thêu vẽ hoa văn chim trĩ. Từ thời Đường trở về sau sắc áo được đổi sang 


1. (ViệU Tùng thương ngẫu lục - Lê Công Trãi và (ViệU Úc Trai di tập - Q.3. Nguyên văn: #'#pJñ| 2> † 
fl, )IXilU2zðfr#l, JẰÐI5⁄fR£fH230J, 3X XZ3]ä. }XBÀ! XãifNJH, YEEƒ#EIHRTfT-; Rộ 
N⁄ÙNZR. HUf)6}$ÌMiM 
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màu xanh sẫm, hoa văn chim trĩ được 
thêu khắp áo theo mười hai hàng, viền 
cổ áo, tay áo đều được thêu rồng?), 
Khác với sự ổn định của áo Vĩ 
Địch, loại mũ kết hợp với Lễ phục này 
ở mỗi một triều đại lại có những quy 
chế khác biệt. Tại Trung Quốc, vào thời 
Hán, hoàng hậu sử dụng Cân Quắc, 


thời Đường dùng trâm thoa hình hoa, 


thời Tống Minh dùng Phượng Quan. Hiện vật áo Vĩ Địch của vương hậu 
: LA s. Sẽ Triêu Tiên (Đại học Sejong Hàn Quôc 
Tại Triều Tiên, ngoài Phượng Quan, ,, #09: 
trong nhiều trường hợp mái tóc của 

vương hậu còn được vấn tết thành một búi lớn ở đỉnh đầu, chung quanh 


cài các trang sức hoa tròn, trâm vàng trổ hình chim phượng lớn nhỏ. 


Trang phục Vĩ Địch của vương phi Triều Tiên (phục chế); Chân dung Hoàng hậu Tống 
Thần Tông và Hoàng hậu Tống Huy Tông thời Tống (Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc). 


Tính tới thời điểm hiện nay, tư liệu liên quan đến bộ trang phục Vĩ 
Địch chỉ tôn tại trong vài dòng ghi chép vắn gọn, tương tự trường hợp Lễ 
phục Cổn Miện của các triều đại Lý - Trần. Song với sự phổ biến và tính 
ổn định của bộ Lễ phục này, chúng tôi ngờ rằng, Vĩ Địch không chỉ là Lễ 
phục của hậu phi triều Lê sơ, mà có thể còn có niên đại sớm hơn nữa. 


t4 


k 


1. Tham khảo ?iung Quốc phục sức đại từ điển (Tr.136) và htip:/zh.wikipedia.org/wiki⁄3 


Tuy nhiên, từ thời Lê Trung Hưng 
trở về sau, không rõ quy chế Vĩ Địch 
của hậu phi có bị phế bỏ tương tự 
quy chế Cổn Miện của hoàng đế hay 
không? 

Bên cạnh đó, qua khảo sát các 
pho tượng Hoàng hậu Ngọc Bạch, 
Hoàng hậu Ngọc Oánh, Hoàng 
hậu Ngọc Trúc (chùa Mật, Thanh 
Hóa), Quận chúa Trịnh Thị Ngọc 
Cơ, Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên 
(chùa Bút Tháp, Bắc Ninh), chúng g¿¡eạ yẹn pho tượng Quận chúa Trịnh 


tôi nhận thấy những chiếc mũ thể. Thị Ngọc Cơ, Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên 
(thế kỷ XVIII, chùa Bút Tháp, Bắc Ninh). 


hiện trên các pho tượng này đều có 
chung một mô típ. Thân mũ đều được vây kín bởi các hoa văn dạng lửa. 
Giữa trán mũ có trang sức tượng Phật ngồi kiết già. Đỉnh mũ còn có 
trang sức hình chữ nhật, một đầu gắn sau trán mũ, một đầu tì lên búi 
tóc. Tạo hình hết sức gần gụi với các loại mũ thể hiện trên tượng Phật 
chùa Mía, tượng Phật bà chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, chùa Ngo và 
một số tranh vẽ Bồ Tát Phổ Hiền. 

Kết hợp với loại mũ mang 
đậm âm hưởng Phật giáo này, 
phần lớn là dạng áo giao lĩnh, đi 
cùng với áo đối khâm và thường. 
Riêng hai pho tượng Hoàng hậu 
Trịnh Thị Ngọc Trúc và Hoàng 
hậu Phạm Thị Ngọc Oánh còn 
khoác vân kiên nạm hình rồng 


—.=. 


phượng phủ trên vai, phía dưới 


- _..'iI 
Tượng Phật bà chùa Ngo, Phúc Thọ. (Ảnh: Nguyễn đính các dải anh lạc dài che lưng 
Thị Dung). 


và bụng. Phần lớn viên áo, viền 
dây buộc tóc và viền tay áo đều được thêu dệt những hoa văn hoa cuộn 
đan xen. Một số bà phi còn mặc yếm đính các trang sức vàng, ngọc, hoặc 
đeo vòng trang sức nhiều tầng, toát lên về sang trọng, quý phái. 
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Chân dung Minh Nhẫn Nhụ nhân Bùi Thị Giác (1738 - 1805) 
(Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 


Chúng tôi cho rằng, kiểu mũ tương tự vương miện, mang hơi hướng 
tôn giáo, kết hợp với các dạng áo giao lĩnh, tứ thân đối khâm, vân kiên, 
dải trang sức anh lạc, thậm chí phối với tràng hạt có thể là một trong 
những bộ Lễ phục của hậu phi nhà Lê Trung Hưng. 

2. Tiện phục 

Dựa vào các pho tượng Hoàng hậu Trường Lạc (chùa Huy Văn), Hoàng 
hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (chùa Bút Tháp), tranh chân dung Nhụ nhân Bùi 
Thị Giác thế kỷ XVII và các bức tranh mệnh phụ An Nam trong Hoàng 
Thanh chúc cống đô, có thể thấy vào ngày thường, trang phục của các bà 
hậu phi, mệnh phụ thời Lê Trung Hưng, phần lớn vẫn là dạng áo giao lĩnh, 
áo tứ thân thụng tay, có thể còn có một lớp áo Sam mỏng mặc choàng ra 


ngoài. Ngoài ra, một số hình 
tượng công chúa, mệnh phụ 
thể hiện trên các pho tượng 
thờ tại chùa Phổ Minh, Quán 
Sứ, Thổ Hà v.v. có niên đại thế 
kỷ XVII, XVII đều mặc một 
loại váy dài quây ngang ức, 
được thắt lại bằng dải lụa ở 
dưới ngực, ngoài cùng khoác 


áo đối khâm, hầu hết đều xõa 

tóc theo tục để tóc thời Lê : 
„ 1. Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (chùa Bút Tháp, Bặc 

Trung Hưng. Các dạng trang winh); 2. Công chúa Mạc Ngọc Lâm, chùa Phổ Minh, 

phục thể hiện trên các pho Nam Định. (Anh: TỌĐ). 

tượng này nhiều khả năng 

đều được tả thực. 


Công chúa Lê Thị Ngọc Quyền (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh); Phu nhân Quận công Nguyễn Thế Mỹ 
(Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ (chùa Bút Tháp); Chiêu nghi Lê Thị 
Ngọc Hoàn; Hoàng hậu Ngọc Bạch; Hoàng hậu người Hà Lan (chùa Mật Sơn, Thanh Hóa). 
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IV. TRANG PHỤC QUẦN ĐỘI 


Quan võ triều Lê Trung Hưng trong tranh của Jean- 
Baptiste Tavernier (1605 - 1689). 

Vị quan võ đánh số 1 được chú thích: Đại thân 
của Vương quốc Đông Kinh; vị quan võ được đánh 
số 4 được chú thích: Quan võ hoặc sĩ quan chiến 
tranh? Theo quy chế Triều phục của võ quan thời 
Lê Trung Hưng, xếp theo thứ hạng tôn ti, lần lượt 


Thời Lê Trung Hưng, mũ 
Phốc Đầu và các dạng nón sơn 
vẫn được duy trì làm mũ Triều 
phục, Thường phục dành cho 
các chức quan võ cấp cao. Các 
biến thể của mũ Đinh Tự, Tứ 
Phương Bình Đính được quy 
định làm quân trang cho các 
chức quan võ cấp thấp và binh 
lính. Phần trên, chúng tôi đã lần 
lượt trình bày quy chế của các 
loại mũ Phốc Đầu, Thanh Cát, 
Đa La. Ở phần này, chúng tôi sẽ 
tiếp tục trình bày quy chế cụ thể 
của các dạng nón sơn và thử lần 


gồm: mũ Phốc Đầu, nón sơn bạc đính hồng mao, Ề ¬ tí 
nón sơn son đính hồng mao, mũ Thanh Cát, mũ Đa tim diện mạo trang phục Giáp 
La. Vậy nên vị “Đại thần của Vương quốc Đông Trụ áp dụng cho một số đội 
Kinh” và hai vị võ quan trong tranh hăn đội nón sơn 
bạc đính hồng mao. (Trong các hình vẽ trên, Bồ tử 
trên ngực áo các quan đều bị che khuất). 


quân đặc biệt của triều đình. 

1. Giáp Trụ FỊ Eï 

Lê Thánh Tông từng ra chỉ 
dụ nói: “Những thứ áo Giáp, mũ Trụ là để khí thế quân đội thêm trang 
nghiêm. ”® Song cũng như thời Lý, Trần, Hồ, Giáp Trụ thời Lê chỉ còn lại 
danh xưng, không có miểu tả cụ thể về kiểu dáng, trang sức. Theo Thanh 
triều uăn hiến thông khảo, binh chế triều Lê Trung Hưng “coi áo Đa La 
Ni kết hợp uới mũ là Khôi Giáp (tức Giáp Trụ).”® Một số pho tượng quân sĩ 
tại lăng Dinh Hương (Bắc Giang) và phù điêu gỗ chùa Cói (Vĩnh Phúc) 
thế kỷ XVI, đều đội mũ Trụ hẹp vành kết hợp với áo giao lĩnh, có thể là 
khái niệm Khôi Giáp mà Văn hiến thông khảo của nhà Thanh ghi nhận. 

Tuy nhiên, theo quy chế binh dụng chép trong Lê friều hội điển, 
“trước kia, tất cả trấn thủ các xứ 0à các chợ trong kinh đều phải nộp 100 
tấm da trâu để may quân phục, đông thời phải nộp kèm mỗi bộ da trâu 


1. (Việt) Toàn thư - Mục ngày 9.4.1496. Nguyên văn: šZ F HH#t#: HH2 Jä, BfPIIERf®% 
2. (Trung) Thanh triều văn hiến thông khảo - Q.296 - Tứ duệ tứ - An Nam. Nguyên văn: ?Sffi|b1t!Ệ1J6 ]Ii 
I5 -> 2H" 


hai chiếc sừng”. Chứng tỏ da trâu là một 
trong những nguyên liệu chính để may quân 
phục, đặc biệt là Giáp Trụ của tướng lĩnh. 
Mặt khác, không ít lăng mộ của vua quan 
tướng lĩnh triều Lê đều có tượng tướng sĩ mặc 
Giáp Trụ đứng canh gác, mô thức tạo tượng 
gần như đồng nhất. Điều đó cho thấy ngoài bộ 
Giáp Trụ giản tiện như Thanh triều uăn hiến 
thông khảo ghi nhận, quân trang của triều Lê 
Trung Hưng còn có quy chế Giáp Trụ riêng 
biệt. Có điều, bộ Giáp Trụ thể hiện trên các pho 
tượng tướng sĩ thời Lê Trung Hưng thường đa 
dạng về kiểu cách. Trước tình trạng thiếu hụt 
tư liệu văn tự và hiện vật để đối chứng, chúng 


tôi chưa thể xác định được đâu là bộ Giáp Trụ 


Quan võ triều Lê Trung Hưng chuẩn mực của tướng sĩ triều Lê. Song chúng 
xõa tóc, đội nón sơn chóp đính 
hồng mao. (Những khu truyễn 
giáo của cha Marini). 


tôi mạnh dạn đặt giả thiết Giáp Trụ triều Lê 
không chỉ có một kiểu dáng đơn nhất, có thể 
có một số quy chế Giáp Trụ riêng biệt áp dụng đối với một số hạng tướng 
tá khác nhau. 

2. Nón sơn #⁄§“Z 

Quy chế Triều phục dành cho ban võ của triều Lê Trung Hưng kế 
thừa quy chế Triều phục năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông, quy định: các 
quan võ tứ, ngũ phẩm đội nón bạc, lục phẩm trở xuống đội nón son? So 
sánh quy chế năm 1661, 1721 và 1725 chép trong Cương mục và Loại chí, 
có thể thấy khái niệm nón sơn son, nón sơn bạc đồng nhất với khái niệm 
nón son, nón bạc. Ngoài ra, Lê friều thiện chính điển lệ và Cương mục 
đều cho biết, trên chóp của hai loại nón này còn được đính hồng mao®), 


1. (Việt) Lê triều hội điển. Tr.98. 

2. (Việt) Toàn thư - Mục tháng 10 năm 1500. Nguyên văn: J4 lún, 7ñ H?RZ, M.HEðEffEff[---] 
7xihDl F, ÑWH/K, 3 HIXER#fliI “Tứ phẩm tới Ngũ phẩm, mũ thì quan võ dùng Nón bạc, quan văn 
dùng mũ Phốc Đầu không trang sức [...] Lục phẩm trở xuống, mũ thì quan võ dùng nón son, quan văn dùng 
mũ Phốc Đâu không trang sức”. (Việt) Cương mục - Mục tháng 11 năm 1725. Nguyên văn: JTijh, mù#R 
%⁄, MISPRfữùNẩ. 7XHhÙ| F, ñ/K“Z, XIPR#ÑH, ÈXIEếÃ “Tứ, ngũ phẩm, quan võ dùng nón bạc, 
quan văn dùng mũ Phốc Đâu sức thau. Lục phẩm trở xuống, quan võ dùng nón son, quan văn dùng mũ Phốc 


Đầu không trang sức. Pháp quan đội mũ Giải Trãi ”. 
3. (Việt) Cương mục - Mục tháng 6 năm 1661. Nguyên văn: $&#ZTï#@T®, 2K#ZIH/&@I#= 
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QUY CHẾ NÓN SƠN 
ÁP DỤNG CHO BAN VÕ TRIỀU LÊ TRUNG HƯNG 


Năm 1661 
(theo Cương mục) 


Năm 1721 
(theo Loại ch?) 


Loại Nón sơn bạc Nón sơn son Nón sơn bạc Nón sơn son đính 
nón đính hông đính hông đính hông hông mao 
mao mao mao 
Hoàng tử, Tam phẩm, Hoàng tử, Đô chỉ huy sứ, đô 
vương tử tứ phẩm gia vương tử chức | chỉ huy đồng tri, 
phong đô phong tước đô hiệu kiểm, | đô chỉ huy thiêm 
hiệu điểm, hầu đề đốc, đề sự, chỉ huy sứ, chỉ 
đề đốc, tham lĩnh, tham huy đồng tri, chỉ 
Đối | đốc, đề lĩnh đốc, đô vệ sự _ | huy thiêm sự, tổng 
tượng | gia phong mà có tước tri, đồng tổng trị, 
và quận công quận công thiêm tổng tri tước 
trang hầu 
phục 
đi Trang phục: 
kèm | Trang phục: Áo đỏ - Bổ Trang phục: Trang phục: Áo 
Áo đó-Bổtử |tửVoi-Thao | Áođỏ-Bổtử | giao lĩnh đỏ - Bổ tử 
Sưtử- Thao | đơn - Cầm Sư tử - Thao Voi - Thao đơn 
kép xâu ngọc | kiếm kép xâu ngọc - 
- Cầm kiếm Cầm kiếm 
Nhị phẩmgia | Ngũ, lục,thất | Đô hiệu kiếm, | Đô lễ, trấn điện 
phong tước phẩm đề đốc, đề quân tướng quân, 
hầu lĩnh, tham lực sĩ hiệu úy, 
đốc, đô vệ sự | thiên hộ, quản 
tước quận lãnh, đô úy, trung 
Trang phục: Trang phục: công úy, lang tướng, 
Áo đỏ - Bổtử | Áo đỏ không bách hộ, đề hạt, tả 
Voi - Dây thao | đính Bổ tử - Trang phục: hữu tiền hậu lang 
đơn - Cằm Dây thaođơn | Áo đỏ - Bổtử | tướng, võ úy, vệ 
kiếm - Cầm kiếm Hổ báo - Thao | úy (chánh - phó 


kép - Cầm 
kiếm 


Đô hiệu điểm, 
đề đốc, tham 
đốc, phó đô 
đốc, lãnh thự 
vệ, tả hữu hiệu 
điểm tước hầu 


Trang phục: 
Áo đỏ - Bổ tử 
Voi - Thao đơn 
- Cầm kiếm 


không phân biệt) 


Trang phục: Áo 
giao lĩnh đỗ không 
có Bổ tử - Thao 
đơn. Chức trấn 
điện cầm kiếm và 
dùi đồng, còn lại 
cầm kiếm 


Lê triều hội điển còn 
ghi nhận loại nón son 
dành cho tạo sĩ, võ cử 
nhân là “nón sơn son, hai 
diềm che tai uiền thau. 
Mỗi chiếc chuẩn cho 8 
mạch, 3 lạng hông mao”0) 
tương tự quy chế mũ Phốc 
Đầu của tiến sĩ ban văn. 

3. Các dạng trang 
phục khác 

Sử sách chính thống 
thường chỉ tập trung mô 
tả quy chế áo mão của 
bá quan văn võ cấp cao, 
hiếm khi nhắc tới quân 
trang của một số hạng 
lính “tiểu tốt”. Loại chí, 
Lê triều hội điển, Lê triều 
chiếu lệnh thiện chính 
là những cuốn sách ghi 
chép tỉ mỉ nhất về quy chế 
trang phục của bá quan 


tt: txz + 
: “ã- sa 
G 


Nón thủy thủ (Người trên tàu buôn đội nón này, hoặc khi 
trời nắng mưa dùng để che đầu), nón mục đồng (Nón này 
làm bằng lá bồng. Lá này mọc nhiều trong Thanh) như 
chiếc sọt (Kỹ thuật của người An Nam); Quan võ (Tranh cổ 
Việt Nam); Quan võ Tonkin (Jean-Baptiste Tavernier); Lính 
cầm cờ (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


triều Lê Trung Hưng, song cũng không nhắc tới những loại nón phổ biến 


vào thời Lê sơ như nón Thủy Ma, nón da, nón ngà trắng v.v. Tương tự, 


Hội điển của triều Nguyễn cũng không đề cập tới quy chế cụ thể của 


những dạng nón được áp dụng làm quân trang đương thời. Trong khi đó, 


khó có thể phủ nhận rằng việc sử dụng nón làm quân trang đã được kế 


thừa muộn nhất là từ thời Lê sơ tới thời Nguyễn. 


Riêng loại nón áp dụng cho binh lính thời Lê Trung Hưng, chúng 


ta chỉ tìm thấy vài dòng ghi chép ít ỏi của Phạm Đình Hổ qua Vñ trung 


tùy bú¡. Ông cho biết: “Quân lính đội Trạo lạp, tục gọi là nón chèo uành 


I...] Đến như hai uùng Thanh Nghệ thì người ta đều đội Viên Cơ lạp (uiên 


cơ: cái sọt tròn), tục gọi là nón Nghệ Ị...] Đến khoảng năm Nhâm Dân, Quý 


1. (Việt Lê triều hội điển (A.52). Nguyên văn: fñkš§#Z?, PịH-Stiậ 


Mão (1782-1783) quân Tam 
phú làm loạn, cậy công làm 
càn, nhiều người đội nón 
Viên Cơ để lẫn ưới lính, dân 
chuyển thành tục Ị...] Đến 
năm Bính Ngọ (1786) trong 
nước có biến, lại bỏ Viên 
Cơ đội Cẩu Diện Ị...] nón 
Trạo không còn thấy nữa. ”U 
Như vậy, quân lính thời Lê 
Trung Hưng ngoài một số 
loại mũ như Đa La, Thanh 
Cát, còn sử dụng nón làm 
quân trang. Nón quân trang 
ít nhất có nón Trạo và nón 
Viên Cơ, nhưng từ năm 1786 
trở về sau, các loại nón này 
dần bị loại bỏ. Một số tranh 
vẽ võ quan, binh lính triều 
Lê Trung Hưng xuất hiện 


Một số dạng mũ Trụ thể hiện trên các pho tượng tướng 
sĩ thời Lê Trung Hưng. 


một số dạng nón mũ, song 
danh xưng và quy chế cụ thể 
của các loại nón mũ này hiện vẫn chưa có tư liệu văn tự để có thể đối 
chiếu. 

Ngoài ra, đối với quân trang của một số hạng lính cấp thấp, ngoài 
bộ khinh trang mình trần đóng khố như hình tượng lính Giao Chỉ vẽ 
trong Boxer Codex năm 1590, Phạm Đình Hổ qua câu chuyện Người 
nông phu lên kinh còn cho biết: “Một tên lính đội Trách màu đỏ, tục 
gọi là Kê Quan cân (mũ mào gà), tay cầm kiếm, là người quen cũ, thấy 
nông phu liền mừng rỡ, cới Trách đội cho anh ta.”® Trung Quốc y quan 
phục súc đại từ điển (Tr.119) định nghĩa: “Phương ngôn của Dương Hùng 


1. (Việt) Vũ trung tùy bú - Quyên thượng - Lạp. Nguyên văn: ®í-L?#‡##⁄{4 #flậ£Z&[---] ñtlỳš M 
—f#, 3BR|BIZE5Z{äZ2UMI[-:-]#?Ă5šÚHfE, =JfSÄL, JJ£Ẩ#{7, AZãtIIft5PJliE2+, im 
fầ. ri, {4iRB|#t“1ijZ0IM[---]†Z®f§ÑNj 

2. (Việt) Tang thương ngẫu lục - Thượng sách - Như kinh nông phu. Nguyên văn: —-Z*7R§lÄ {4'*Zã/“I' Tíj 
ðUôI, H1, HJŠ K5, JHHHffÑZ 


(thời Hán) uiết: Khăn phủ 
lên búi tóc gọi là khăn Trách 
I...] Loại khăn này uốn được 
sử dụng trong dân gian, cuối 
thời Tây Hán sang hèn đều sử 
dụng, người bình dân không 
đội mũ, quý tộc đội mũ thì đội 
lên trên Trách Ị...] Đến thời 
Hán Văn Đế kiểu dáng khăn 
Trách được thay đối như nới 
rộng uành khăn, gia thêm hai 
diềm che tai, đồng thời che 
đỉnh đâu. [...J Hậu Hán thư - 
Dư phục chí hạ uiếr: Đến thời 


Hiếu Văn liền chỉnh uành Tương tướng sĩ tại lăng Thái phi Nguyễn Thị Ngọc 
khă lê hø thăm điể Diễm, làng Đa Bút, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, 
ăn cao lên, cho thêm điÊT ` Thạnh Hóa. (Ảnh: TQĐ). 

che tai, đôn khăn lên làm Uuòm 

mũ, chạm uào phía sau thì thu lại, quân thần trên dưới sang hèn đều đội 
[...] Đám Uõ lại thường đội Trách màu đỏ, cho được uy nghiêm. Chúng 
ta chưa rõ loại Trách màu đỏ trông như mào gà tại Việt Nam rốt cuộc có 
hình dạng cụ thể ra sao, song ít nhất đây cũng là một trong những dạng 
quân trang của hạng lính “tiểu tốt” thời Lê Trung Hưng. 


Hình tượng binh lính trên chạm khắc gỗ (Le Đình) và tượng lính canh lăng Dinh Hương 
(Bắc Giang) đội mũ Trụ, mặc áo giao lĩnh. (Ảnh: TQĐ). 
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V. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Nếu coi áo dài cổ đứng cài 
khuy là quốc phục của triều Nguyễn 
thì áo giao lĩnh - tràng vạt hẳn phải 
là quốc phục của triều Lê. Đây là 
dạng trang phục từng được sử dụng 
rộng rãi trên toàn cõi Á Đông. 

Vào năm 1681, Jean Baptiste 


Tavernier mô tả cách ăn mặc của Áo Tứ Điên cổ tròn thời Trần và áo giao lĩnh 
tràng vạt thê hiện trong bức tranh Giảng học 


người Việt frang trọng Uuà đơn giản. . 
5 ï CÁ ái Š đó thê kỷ XVIH. (Cục bộ. Bảo tàng Lịch sử). 


Đó là một cái áo dài đến gót chân, 
gân giống áo dài của Nhật Bản, đàn ông uà đàn bà ăn mặc giống nhau 
không phân biệt. Áo dài họ mặc được thắt ở khoảng giữa thân bằng một 
cái thắt lưng lụa, đeo đồ uàng, bạc đánh rất đẹp.® Loại áo dài gần giống 
kimono của người Nhật, được đàn ông và đàn bà Đại Việt thời Lê sử 
dụng rộng rãi chính là áo giao lĩnh. Qua sắc lệnh của triều đình Lê Trịnh 
yêu cầu nhân dân vùng Thuận Hóa, vốn nhất loạt đối mặc áo dài cổ 
đứng từ năm 1744, phải đổi lại y phục, có thể thấy kiểu áo giao lĩnh và áo 
cố tròn trong quan niệm của triều đình nhà Lê chính là dạng áo “quốc 
tục”. Lê Quý Đôn cho biết: “Mùa xuân năm Bính Dân, đặt Trấn phú Nha 
môn (ở Thuận Hóa). Bắt 


mê 


í b 1 rÍ ' Ầ hộ 4 â 
==:+ xa đầu từ tháng 7, tuyên 


rõ dụ rằng: Y phục 
bản quốc (chỉ y phục nhà 
Le có chế độ riêng, địa 
phương này trước đây 
cũng tuân theo quốc 
tục. Nay cung Uâng 
Thượng đúc, dẹp yên 
biên phương, trong 
ngoài thống nhất, 


~ "5% ` =a 
Người Giao Chỉ (Đàng Ngoài) 
Trong) trong Øoxer Cođex (năm 1590). 


: chính trị uà phong tục 
và người Quảng Nam (Đàng 


cũng nên như mội. 


1. Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc Đàng Ngoài (1681). Tr.43. 


Áo giao lĩnh, còn gọi là trực lĩnh (cổ thẳng), đại lĩnh (cỗ lớn), tường 
lĩnh (cổ dài). Một số chiếc áo giao lĩnh thời Lê Trung Hưng khai quật 
tại vườn đào Nhật Tân (Ảnh: GS.TS. Nguyễn Lân Cường cung cấp). 


Các loại quân áo kiểu Khách còn thấy phải đối theo thể chế quốc tục Ị...] 
Đàn ông, đàn bà mặc áo trục lĩnh ngắn tay (túc áo giao lĩnh uới chiều dài ống 
tay áo chấm đến cổ tay), ống tay áo rộng hẹp cho được tùy tiện. Áo thì từ hai 
bên nách trở xuống đều nên may khép lại, không được để mmó, không được 
chiết eo. Riêng đàn ông nếu muốn mặc áo cổ tròn hẹp tay để tiện làm 
Uiệc cũng được. Lễ phục dùng áo trực lĩnh ống tay dài, hoặc may bằng 
uải Thanh Cát, hoặc uải thâm, hoặc uải trắng tùy nghỉ.” Trịnh Hoài 
Đức cũng cho biết, trước khi diễn ra cuộc cải cách y phục Đàng Trong 
năm 1744, người Việt tại thành Gia Định uấn tuân theo tập tục cũ của 
Giao Chỉ, người dân xõa tóc ẩi chân đất, nam nữ đều dùng áo trực lĩnh 
ngắn tay, áo may khép lại hai bên nách, không có quân, đàn ông dùng 
một khổ uải quấn quanh eo, đến dưới mông thì bó lại thắt uào uùng rốn, 
goi là cái khố, đàn bà có loại uáy quây không gấp nếp, đội nón lớn”. Qua 
lời ghi nhận của Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức, có thể thấy loại áo giao 
lĩnh sử dụng rộng rãi đương thời không chiết eo và cũng không xẻ vạt 
quá cao như loại áo dài kiểu Khách, tiền thân của dạng áo dài năm thân. 
Mặt khác, nam giới thường dân người Việt thường chỉ đóng khố, mặc 
trùm áo giao lĩnh ra bên ngoài, nhất là ở những vùng đất quanh năm 
nóng bức. Kiểu cách trang phục này chúng ta còn tìm thấy trong mô tả 
của quan nhà Thanh, Lý Tiên Căn, “đàn ông đàn bà đều mặc áo cổ lớn, 


1. (Việt) Phú biên tạp lục. Phong tục. Nguyên văn: JW?{#, ñŸ51HMfiF1. Hô, Bé kbj/KHtEH 
®illš, 4KHL2/fEW7RSfHIEHH“Ä, 322š2E LÍã, 2Z#E3Z72/, 1h, AE M?f—-. đã ffi 
HWÈ⁄‡ÊÈKll, IErLfIISIRfM[---] 9 im E383, RàHL1zjl|st5kbũïJiff. HKNjIWEJ F 
2ÄÂ#?, XÍTPHđT. #55 NHÀfXZ/|BI$HXXXMHÀPM{E3E7RHH. 3LHHEi3SäEX, øfñm, đế 
4i, s8 HZñBẽi 
2. (Việt) Gia Định thành thông chí - Phong tục. Nguyên văn: t2. \ #3 HMEfR{8[--- | E354: m, 
9 ~IýEf$SHUMM%, ÄSŠÌNHẰ, #36. ZHli--Jl, #MW®ÊJD(F#kð2lï, ?ZFlY. #8 
l|ỆH, #8/š5Z 
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Một số tranh chân dung thời Lê Trung Hưng. 1. Kiến trung hầu Trịnh Đình Kiên (1715 - 1786) (Nhà 
thờ họ Trịnh tại Thành Công, Hà Nội); 2.Tham Tụng Nguyễn Quý Đức (1648 - 1720); 3. Thượng 
thư Nguyễn Quý Kính (1693 - 1766) (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); 4. Quốc Uy công Nguyễn 
Phúc Thuần (1653 - 1675) (Nhà thờ Quốc Uy công tại làng Dạ Lê, huyện Hương Thủy, Huế). 


không phân biệt, không có quân, đàn bà có Uuáy quây không gấp nếp”®), 
hay thậm chí có thể truy lên đến thời Trần Hồ qua Trúc Lâm đại sĩ xuất 


sơn đô và bức Giao Chỉ quốc trong Tam tài đô hội. 


- 


_ Ề l :, 
h . | 7 - 


Tranh thờ thế kỷ XVIII tại đình Ngoại, Thanh Liệt, Hà Nội. (Ảnh: TQĐ). 


Ngoài kiểu áo giao lĩnh, cổ tròn thì các dạng áo tứ thân, váy đụp, 
yếm và khố đều là những kiểu trang phục truyền thống, cố cựu đã hiện 
diện từ thời Lý - Trần và tiếp tục được kế thừa vào thời Lê - Nguyễn. 
Jerome Richard miêu tả người Việt Đàng Ngoài năm 1778, cho biết: 
“Những người phụ nữ nói chung ăn mặc khá khiêm nhã. Họ mặc một 
chiếc Uuáy dài uà một hoặc nhiều áo cùng kiểu như của nam giới nhưng 
chúng ngắn hơn. Họ buộc quanh ngực một chiếc yếm là một mảnh uải 
hoặc một mảnh lụa có hình trái tim, dùng để làm đẹp cho họ [...] Những 
người giàu hoặc có phẩm tước mặc đồ lót cực rộng uà dài, áo ngủ có tay 
hẹp uà ngắn cùng kiểu uới áo dài bên trong uà bên ngoài của họ [...] Quân 
áo của dân Đàng Ngoài äa dạng uê màu sắc. Thông thường nhất là màu 
trắng. Có nghĩa là màu sắc tự nhiên của lụa hoặc của uải. Màu đen phù 
hợp uới những người được trọng uọng nhất.”® Thanh triều uăn hiến 
thông khảo cũng có ghi nhận tương tự: “Đàn ông đàn bà đều xõa tóc, 
đi đất. Quân áo hoặc làm bằng uải hoặc làm bằng lụa, phần lớn dùng 
sắc trắng. Đàn ông dùng uải thắt lưng, sau đó luôn xuống dưới mông 


1. (Trung) An Nam truyện, An Nam tạp ký, An Nam du ký - An Nam tạp ký:  ~Kïf X3, ##2j0, ft 
3Ä. #xf4TRilB|lfi 
2. Lịch sử tự nhiên, dân sự và chính trị xứ Đàng Ngoài. Dẫn theo Tuyển tập tư liệu phương Tây. Tr.214-216. 
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trở ra phía trước thắt bọc lại. Đàn bà dùng uải lụa che ngực. ”0 v.v. Các 
ghi chép, mô tả này hoàn toàn khớp với những bức vẽ người Giao Chỉ, 


Quảng Nam trong Boxer Codex (1590). 


Ngoài ra, về phục 
sức che đầu đặc trưng 
của người Việt phải kể 
đến nón. Vào thời Lý, 
Chu Khứ Phi miêu tả 
người Việt hay đội loại 
nón như hình vỏ ốc, gọi 
là Loa lạp. Vào thời Lê sơ, 
qua ghi nhận của Toàn 
thư, nón Thủy Ma, nón 
màu trắng ngà, nón sơn 
v.v. là các dạng nón quân 
trang. Đến đầu thời Lê 


Ẫ Trung Hưng, năm 1688, 
1. Người Việt thời Lê Trung Hưng trong Hoàng Thanh theo mô tả của William 
chức công đó; 2. Ông sư, ông quan, ông Tú bình văn, - _. " 
Nữ quan nghênh hôn trong Kỹ thuật cúa người An Nam. Dampler, người Việt 
Bức vẽ người An Nam trong Hoàng Tỉ hanh chức cống ông ta nhìn thấy lúc 
đồ được chú thích: “đản ông đội mũ cỏ trăng lớn, hình Ẫ ' 
như cái vạc tp, mặc áo trường lĩnh thụng, tay cẩm quạt này thường để đâu trần, 
chuối, xỏ giày mà đi. Người nghèo thì mặc áo ngắn, đi không mấy khi đôi nón 
chân đát, cán cù cày cáy. Phụ nữ quỷ tộc xõa tóc, không : 
cài trâm, tai đeo kim hoàn [...] Phụ nữ lấy khổ vải che mũ, ngoại trừ khi trời 
đâu, áo dài vạt dài, đi giày lộ gót, gặp nhau thì lấy trầu 
acdu làm lễ, giỏi các việc thêu thùa, bếp núc ”. 


mưa; chỉ có những người 


dân chài và thợ thuyền 
mới thường xuyên đội 
nón rộng vành, đỉnh phẳng như tấm ván.2 Song Nishikawa Joken, 
tác giả của Hoa Di thông thương khảo, lại có ghi nhận hoàn toàn trái 
ngược với William Dampier. Ông cho biết khoảng những năm 1645, 
người Việt “ hễ ẩi bộ thì ắt đội nón”®. Và theo ghi nhận của Phạm Đình 
Hổ có thể thấy đến cuối thời Lê Trung Hưng, các dạng nón đã hết sức 
phong phú và phổ biến trong dân gian Việt Nam. Trong đó có nhiều 


1. (Trung) Thanh triều văn hiến thông khảo - Q.296 - Tứ duệ tứ - An Nam. Nguyên văn: 5 ~?#}⁄%, it 
8: ®3X4HñIHVÁN, ÝJHHHữU. 5Ý PIlf?RM, f?úF ZWW%. #m~PIlfiág EJẾJMÿ 

2. Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688. Tr.61. 

3. (Nhật) Tăng bổ Hoa Di thông thương khảo - Q.3 - Giao Chỉ. Tr.11. Nguyên văn: 7#{f 4 JU =1# 2 3f)L 


dạng nón vẫn được kế thừa vào 
thời Nguyễn, được khắc họa trong 
Kỹ thuật của người An Nam. Phạm 
Đình Hổ kể lại: “Hồi tôi tám chín 
tUỔI (khoảng năm 1776-1777), thấy người 
già đội Ngoan Xác lạp (ngoan xác: 
mái của con giải), tục gọi là nón màu 
giải (nón có màu tựa màu con giải) hoặc 
đội nón Tam Giang. Con cái nhà 
quan Uà các học trò ở trường Giám 
thì đội Phương Đấu đại lạp (phương 
đấu: cái đấu uuông), tục gọi là nón lá. 
Họ hàng nhà quan mà cao tuổi 
thì đội Cổ Châu lạp, tục gọi là nón 
dâu, trung niên hoặc trẻ tuổi thì 
đội Liên Diệp lạp, tục gọi là nón lá 


sen. Đàn ông, đàn bà, sĩ thú trong 
kinh thành đều đội Cổ Châu lạp, 


MỘT SÓ LOẠI NÓN TRONG 
đội Tiểu Liên Diệp lạp, tục gọi là KỸ THUẬT CỦA NGUỜI 1N NAM 


nón nhỏ khuôn. Đàn ông đàn bà 1. Nón Trung kỳ; Nón này người Trung 
thôn quê đội Xuân Lôi tiểu lạp, tục kỳ đội; Nón nhà hiệu. 2. Nón tiêu phu; 3. 
Người nhà quê đội nón này; 4. Nón sơn. 
gọi là nón sọ nhỏ. Quân lính đội | Nhiều nho sĩ và thương nhân đội. Bên 
Trạo lạp, tục gọi là nón chèo uành. trong, làm băng lá, bên ngoài dùng lá tre 

š têt lại, rôi sức băng sơn. 5. Nón đàn bà, 
Người hâu hạ Uà uợ con quân lính | tục gọi là ba tầm; 6. Nón đỉnh phu, đàn 
ông nhà nghèo đội nón này để che mưa 
nắng. 7. Nón Bắc Ninh, dải làm bằng vải 
tục gọi là nón khùa. Nhà sư Uà đạo xanh; 8. Nón hôn lễ, ngày xưa đón dâu 
thì dùng, nay đã thay đổi; 9. Nón nhà sư. 

Người có tang cũng dùng. 

tục gọi là nón mặt lờ. Người cótang  ” bể 


đội Viên Đẩu ÏẠp tuiên đầu: cái đấu tròn), 


sĩ đội Cẩu Diện lẠp (cấu: cái lờ bắt cá), 


đội Xuân Lôi đại lạp, tục gọi là nón cạp. Người để tang một năm trở 
xuống đội Cổ Châu lạp, buộc thêm quai mây. Riêng nhà quyên thế có 
tang thì đội Cấu Diện lạp để phân biệt. Đến như hai uùng Thanh Nghệ 
thì người ta đều đội Viên Cơ lạp tiên cơ: cái sọt tròn), tục gọi là nón Nghệ. 
Người Mán Nùng ở ngoại trấn đều đội Tiêm Quang Đấu Nhược lạp, 
hình như nón khùa mà chóp nhọn, làm bằng uó măng nứa, là khác uới 
người tú chiếng. Đến khoảng năm Nhâm Dân, Quý Mão (1782-1783) 
quân Tam phủ làm loạn, cậy công làm càn, nhiều người đội nón Viên 
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Cơ để lẫn uới lính, dần chuyển thành tục. Đến năm Bính Ngọ (1786) 
trong nước có biến, lại bỏ Viên Cơ đội Cấu Diện, người để tang một 
năm trở xuống, buộc quai sợi trắng để phân biệt. Ở thôn quê thì phỏng 
theo dáng nón Ngoan Xác mà hạ thấp phân trên xuống, gọi là Toan 
Bì lạp, tục gọi là nón uỏ búa. Thỉnh thoảng có người đội Xuân Lôi tiểu 
lạp, còn những nón như nón Ngoan Xác, Tam Giang, Phương Đẩu, Cổ 
Châu, Liên Diệp uà Trạo lạp thì không thấy nữa. ”0 


"x# = > „ko ~.  ;- 


_., ` tế KRN Ti + lẾ¬ + `, _x _= x4 m-. 
Lịch sử tự nhiên, dân sự và chính trị xứ Đàng Ngoài năm ] 778 (lerome Richard) cho biệt: Dán 
chúng không mặc quán áo cho trẻ con khi chúng dưới 6, 7 tuổi. Một vài người khoác lên chúng một 
cái áo chỉ đài đên rồn. Đa phần bọn trẻ con xứ này hoàn toàn trần truông. 
2. Kiểu tóc 
Sau lệnh cấm cạo trọc đối với những người không phải sư sãi vào 
năm 1470, thói tục cạo trọc trong dân gian đã dần biến mất. Theo Jean- 
Baptiste, vào năm 1642, người Việt lúc này “cho rằng để đâu trọc là một 
hành động xúc phạm đến danh dụ, uà chỉ có những kẻ phạm tội hình sự, 
khi bị bắt mới bị cạo trọc đầu”. Riêng tục cắt tóc ngắn ít nhất vẫn tiếp 
tục được người Việt duy trì đến tận năm 1513 với ghi nhận của sứ thần 
nhà Minh, Phan Hy Tăng. Chúng ta hiện chưa rõ tục cắt tóc ngắn chính 
thức biến mất vào năm nào, chỉ biết hơn 80 năm sau, năm 1621, sau khi 
nhà Lê Trung Hưng thành lập, Christophoro Borri ghi nhận người Việt 
“để tóc xõa Uà rủ xuống Uuai, có người để tóc dài chấm đất, càng dài càng 


⁄ử 


1. (Việt) Vñ trung tùy bút - Quyền thượng - Lạp. Nguyên văn: 24xJ\JLjXI N3; # Ä\äE7Z3 218 £ lluU4 
ffts —=11L52I4#4Ml—==ïìL. Í24f-EtiMiSigEfW27+LK5f82Mui. tï2XN?#ftfliZifnM5Z18 20M 
9ù, TH X/ĐPZMWIE#IRfNURISE. SƠUI-LRKUmlHãtiiyS, W/hif#£5Zf@2MÐH. i49 
WW #£H È42{44lWãf£ŸL. Hí-LE7Wmf1R42MfiiSE. Bí Hí Ni x®R|R|*ESZ1342Ml ft. fiŒjt 
#ñIH%Z184lMZRjRI. 182ÿ/\# HH K1lA#t&. JHUĐ) FSRd)MSJ0RE@. 4È RÊÏ"]?3*Ƒ 6# W/ZñIHÍ 
ĐI H7. ®SjỦlšM —J§, IH8R|RI#4Z{44liuM.. 2kjã1448)0/8t⁄)3X:-L2#22/lU0Uffftrl JRZ2RTHYMHAMR 
1°#xEIJWfUflRl. +?X5§J4Ƒ, —JMJZÑL, ĐUJEEíƒ7, AZiã&E|lf£5ĐlÿR>+., WÑj#Äfâ. N“rfFbB 
#, {S†ã|IHlft5IñiDIH, T7!jJ71U@JHJK'#Đ4@jmlZ. fEE1SRIfWiB7x2 ñliñiấtÖ E, äÑ 2 êJ/5Z 
{a2tluliih. 8W; #]BIsfZImHãE78, =ìI, 27*}, dữờM, š##t, tZ18N 2Â 
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được coi là đẹp”0). Và hơn 100 năm sau, 
năm 1792, người Việt vùng Đàng Trong 
quan niệm “để fóc ngắn không những 
bị coi như dấu hiệu của sự thô tục, mà 
còn là biểu thị của sự thoái hóa ”® 

Như vậy, quan niệm về mái tóc 
của người Việt thời Lê sơ đã thay đổi so 
với người thời Trần, và cũng hoàn toàn 
khác biệt so với người thời Lê Trung 
Hưng. Vào thời Lê Trung Hưng, theo 
Alexandre de Rhodes, triều đình nhà 
Lê đã “ra lệnh từ nay dân Đàng Ngoài 
không kết tóc bọc trong lưới trên đâu 
như người Tàu, uà để tỏ ra độc lập, họ 
bỏ tóc dài tỏa trên uai”.® Cha Marini 


cũng ghi nhận “đưới thời Bắc thuộc (chỉ 


Cảnh dạy học thời Lê Trung Hưng 
thời thuộc Minh), cả đàn ông Uuà phụ nữ (Giảng học đó, thê kỷ XVIH, Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam) và thời Nguyên. 


đều để tóc búi cao nhưng khi thoát khỏi 
ách đô hộ, họ thả tóc xuống uà đi chân 
trần như là biểu tượng của sự tự do.”® 
Nghĩa là triều đình cấm dân gian búi tóc 
thắt Võng cân như phong tục của người 
Minh. Lúc này, người Việt hầu hết đều 
để tóc dài, buông xõa trên vai. 

Chúng ta có thể kiểm chứng tục 
xõa tóc qua một loạt tư liệu tranh tượng 
thời Lê Trung Hưng, cũng như vô số 
những ghi chép của các nhà du hành, sứ 
thần ngoại quốc mô tả dung mạo người 
Việt thế kỷ XVII, XVII, như năm 1621, 


Ca nương cầm đàn đáy thế kỷ XVII.  Christophoro Borri ghi nhận “Họ cũng 
(Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Đình 
Ngoại, Thanh Liệt, Hà Nội. Ảnh: TQĐ). 


để tóc dài như đàn bà, cho xõa tóc tới gót 


1. Xứ Đảng Trong năm 1621. Tt. 54. 

2. Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793). Tr. 83. 

3. Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài. Tr4. 

4. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tt.58. 
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chân uà cũng đội nón”; năm 1685 Samuel Baron mô tả “Bất luận nam 
hay nữ đều để mái tóc dài thõng xuống.” Năm 1688, William Dampier 
cũng miêu tả: “Tóc họ đen, dài uà rất dày, để xõa xuống tận uai Ị...| Răng 
họ đen hết múc họ có thể làm được, uì họ coi đây là một lối trang điểm cao 
quý.” Lý Tiên Căn (1621-1690) người thời Thanh cho biết: “Người nước 
ấy xõa tóc, dùng sáp thơm chải tóc nên không bị bung, đi đất, song chân 
không có bụi bẩn, chừng bởi đất đều là cát sạch. ”® Năm 1691, triều thần 
Mân Ám trả lời vua Triều Tiên Túc Tông về phong tục của người Việt, đáp 
rằng: “Bất kể người sang kẻ hèn đều buông xõa mái tóc, nhai trầu cau luôn 
miệng, đối đáp ưới khách cũng không ngừng, răng đều đen như sơn. Tính 
cách của họ đại để kênh kiệu dửng dưng nhưng khi gặp gỡ giao tiếp cũng 
rất biết lễ nghĩa, khiêm nhường. "® 


7... .:. |... .a ca xa. .a 
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Chân dung các giáo sĩ người Việt năm 1688, vẽ bởi Carlo Maratta. (Dẫn theo Sam and the Vaii- 
can in the seventeenth cenfury). 


Vì chuộng buông xõa mái tóc dài, không ít vị quan nhà Lê khi vào 
châu đều xõa tóc đội mũ, hoặc búi một phần tóc, phần còn lại buông 
xõa. Kiểu tóc này ta có thể kiểm chứng qua bức tranh Phú chúa Trịnh 


1. Mô tả vương quốc Đàng Ngoài. Tr.108. 

2. Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688. Tr.59. 

3. (Trung) 4n Nam truyện, An Nam tạp ký, An nam kỷ du - An Nam tạp ký. Tr.1. Nguyên văn: 1 N34, 
lữ}, UY. ft, EEJY, PHUñNP4E 

4. (Hàn) Triều Tiên vương triểu thực lục - Túc Tông - Q.23 - Mục ngày Ất Dậu mồng 5 tháng 12 năm thứ 
17 triều vua Túc Tông. Nguyên văn: ##tïfũ*?#2, đjØ45Z, †NHÉ}ÑM, #4, dã. #3ïiể 
?. RE, XiKEiflllšfï+ l5, NHNIMER 


của Samuel  Baron, 
bức Triều phục bá 
quan Uăn Uõ tại UưOng 
phú của Jean Baptiste 
Tavernier, hình quan 
văn quan võ trong 
Những khu truyền giáo 
của cha Marini, qua mô 
tả của sứ thần Han Tae 


Dong năm 1713: “Mũ ` Tranh chân dụng Phùng Khắc Khoan thờ tại nhà thờ họ Phùng, 
Sa, áo cổ tròn, đai thắt, — Thạch Thất, Hà Nội. 


phẩm trật đại để như chế độ nước ta, duy có Uiệc xõa tóc buông ra phía 
sau rồi đội mũ lên là hiếm thấy mà thôi”, qua mô tả của sứ thần Seo 
Ho Su năm 1713: “Quan An Nam búi tóc, buông xõa phân còn lại ra sau, 
rồi mới đội mũ Ô Sa”®. Thậm chí Phùng Khắc Khoan khi vào chầu vua 
Minh đã búi tóc theo phong tục của thiên triều, song ngay sau khi về sứ 
quán ông lập tức rũ bỏ ngay. Sứ thần Triều Tiên Lý Toái Quang miêu 
tả: “Ông tuy rất già nhưng súc lực còn khỏe, thường đọc sách uiết lách 
không ngừng. Gặp ngày triều hội uào châu cửa khuyết thì búi tóc đội mũ, 
nhất nhất noi theo phục sức của thiên triều, nhưng nom sắc mặt ông có 
Uẻ nhăn nhó khó chịu, uừa uê là cởi bỏ ngay. Cả đoàn hai mươi ba người 
đều xõa tóc. Người cao sang thì sơn răng, kẻ hạ tiện thì mặc áo ngắn ẩi 
đất, dù uào mùa đông uẫn đi đất, không xó tất dài. Chừng phong tục của 
họ là uậy. "®% 

Tuy có thói quen buông xõa tóc dài, những khi cần gọn gàng thuận 
tiện, một cách hết sức tự nhiên, người Việt lại búi một búi tóc sau đầu. 
Khoảng những năm 1695, nhà sư Thích Đại Sán mô tả những người Việt 
Đàng Trong ở trên thuyền đều “cới trần xõa tóc, dùng mảnh uải quấn 


1. (Hàn) Yên hành lục - Hàn Thái Đông - Lưỡng thế Yên hành lục. Tr.233. Dẫn theo Cát Triệu Quang. Đại 
Minh y quan kim hà tại. Sử học nguyệt san. Kỳ 10 - 2005. Nguyên văn: !ã8[|$Äññú7 ki inffil|, IÌTH X¿ 
3⁄53tt44JIIWHJ_E, 4Ã⁄¿JH 

2. (Hàn) Yên hành kÿ - Q.2. Tr.459. Dẫn theo Cát Triệu Quang. Đại Minh y quan kim hà tại, Sử học nguyệt 
san. Kỳ 10 - 2005. Nguyên văn : 7/ÑiFJZ, #22} 

3. (Hàn) Chỉ Phong tiên sinh tập - Q.8 - An Nam quốc sứ thần xướng họa vấn đáp lục - Hậu. Nguyên văn: 
NH4, XñJJfMfŒ, TWNNHNN TK: 22|H8IfìñREBMHI3SfTHR, —-ÍKXifljKếW. tiiẪJ©Œ, 
HE H731 11Ä2 1Ä. ORBHMDP2Z.¿ —f7N ——I=NiW%. HH HINH, PFARISKIE, HH 
7RII343. Zã:(ã2Ä1H. Một số bản dịch hiện nay dịch “bị phát” là "búi tóc”. Cách dịch như vậy hoàn 
toàn sai lạc. “Bị phát” 3#, “phi phát” ÿ#⁄® đều có nghĩa là xða tóc. 


che phía trước, gián hoặc cũng có 
người búi tóc chuy kế để tiện làm 
lụng, răng đều đen Ị...] Một thuyền 
tiếp đến có Uị quan cũng xõa tóc ẩi 
chân đất ”0). 

Với mái tóc dài buông xõa, nhà 
giàu quý tộc thời Lê Trung Hưng 
thường dùng một vuông vải lớn phủ 
lên đầu, tương tự các quan triều 
Trần qua mô tả của Trần Cương 
Trung, hay truy xa hơn là lối thủ sức 
của vua Lý Nhân Tông trong miêu 
tả của Lê Tắc “dùng lụa đỏ phú lên 
đâu, giắt kiếm bước lên Cửu trùng 
đài”®. Lối dùng khăn phủ mang 
đậm âm hưởng Phật giáo này xuất 
hiện khá nhiều qua tranh tượng 
thời Lê Trung Hưng, và được minh 
chứng qua miêu tả của sứ thần 
Triều Tiên Lý Toái Quang về Chánh 
sứ Đại Việt Phùng Khắc Khoan: “Sứ 
thần họ Phùng, tên Khắc Khoan, 
hiệu là Nghị Trai, tuổi hơn bảy 


1-2. Tượng Trân Thủ Độ và Trân Thị Dung D3 Z⁄ . ~ 
(chùa Cầu Đông, Hà Nội); 3-4. Tượng chùa KHAN HỘ) hình dong nếp lạ, NO THỂNI Mà CAUIPC 
Bút Tháp, Bắc Ninh (Ảnh: TQĐ); 5. Vị _ fóc, áo đài tay thụng, dùng cả khổ 
chánh sứ mặc Mãng bào màu trăng, phủ khăn 
điều, đứng đầu đoàn cống sứ Đại Việt thời 
Lê Trung Hưng trong Vạn quốc lai triều đồ nhà SH, để cho một nủa khổ rủ ra 
(họa phẩm thời Càn Long. Bảo tàng Cố cung 
Bắc Kinh. Ảnh: Hồ Như Ý); 6. Mệnh phụ An 
Nam (Hoàng Thanh chức công đồi. 


Uải đen phủ lên đầu như kiếu khăn 


đằng sau quá uai.”® Hoàng Thanh 
chức cống đô cũng mô tả: “Đàn bà 
giàu sang xõa tóc, không cài trâm, 
tại đeo kim hoàn [...] Đàn bà dùng khăn phủ đâu, áo dài, Uạt dài, đi 


1. (Trung) Hải ngoại kỷ sự - Q.1. Tr.12. Nguyên văn: #Ä‡k, Dli46@/,—Hj@RfI, If7MEX(#lfEZ, 
®lãM*+JŒ2—J#, HE, M6 
2. (Trung) An Nam chí lược - Cô tích - Cửu trùng đài. Nguyên văn: +PláI i58, fẩẲt@l|'ŠZš 

3. (Hàn) Chỉ Phong tiên sinh tập - Q.8 - An Nam quốc sứ thần xướng họa vấn đáp lục - Hậu. Nguyên văn: 
{FEEMEIW#16N. HWW#UđM, 'ĐẰỦữWỤL[, JÉ#LÄ+, ìHiãWŠ, RKKIHAH, HHÃã462fZZðiiDfflh 
lŠ, UY.) 


hỳ 


giày lộ gót, gặp nhau đãi trâu cau, giỏi các uiệc thêu thùa nấu nướng."® 


Alexandre de Rhodes cũng ghi nhận phụ nữ Việt những năm 1625-1645 


bì 


dùng the làm khăn trùm đầu”. 

Ngoài ra, qua một số sử liệu và 
tranh ảnh cho thấy không ít nam giới 
người Việt xõa tóc, đồng thời cạo một 
vành tóc tròn trên thóp. Giải thích ý 
nghĩa của việc cạo tóc này, hiện có bốn 
nhóm quan điểm sau: 

A. Cạo tóc khi có tang, nên thời kỳ 
có tang gọi là thời tang tóc. Tác giả sách 
Sơn cư tạp thuật cho biết tục người mán 
mường ở Việt Nam cuối thời Lê, vào 
ngày thành phục, các con đều cạo đâu, 
bố chết mẹ còn thì cạo một nửa. Đến khi 


ngũ phục, xem mối quan hệ thân hay sơ 
mà cạo tóc nhiều hay ít. Nay đất kinh kỳ —“n 'NG, 


cũng có người theo tục này, gọi là Tang Người Đông Kinh (Hà Nội) trong Hải 
tóc®. Jean-Baptiste Tavernier cho biết, Tộc PIN HP 
vào năm 1681, “Uuua mới (tức thái tử nối ngôi, con uua đã quá cố) cắt tóc, đầu 
đội mũ rơrnn”® Cha sứ Marini cho biết, vào khoảng những năm 1646 - 
1658, khi có tang, người Việt “cất tóc để tó lòng tôn kính”® Tuy nhiên 
ghi nhận của Sơn cư tạp thuật, ]ean Baptiste Tavernier và cha Marini 
(cắt hoặc cạo tóc khi có tang) lại mâu thuẫn với ghi nhận của Alexandre de 
Rhodes (ngày thường cạo tóc, khi có tang thì không cạo). Alexandre de Rhodes 
cho biết “Uê cách để tang thì có sự khác nhau Uà kỳ dị uễ áo mặc; cách 
thông thường Uuà chung cho mọi người là tóc. Phái nam không có tang 
thì để tóc phía trước cắt nửa uòng tròn trên trán, khi có tang thì để tóc 
dài xuống tới mắt, khá uướng. Trái lại phái nữ có tang thì cắt một phần 


H 


1. (Trung) Hoàng Thanh chức công đồ - An Nam quốc. Tr.15-17. Nguyên văn: f2 NjW#, 7E 
Tư 4È bá L** | #  DIH2£i, KEM, WfñãẩtH, THHÍPMĂRÑMSÀG, #48 02 3 
2. Từ điển Việt - Bồ - La. Mục từ The. Tr.218 
3. (Việt) Sơn cư tạp thuật - Q.2 - Man lạo phong tục. Nguyên văn: RÈJR Hãã-f#äš54‡4ØH, 4327ERJI7fRI|5é 
t.#. £}*1RK, ĐHW2 f2» 5á5+ #7. $!'H!L7ý'H?ñữ1Ää#, ñ~ 5É Thành phục chỉ tang 
phục thân quyến mặc sau khi người chết được nhập liệm. 

4. Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc Đảng Ngoài (1681). Tr.85 

5. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr.82 


INH 
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tóc không cho dài ra, 
suốt ba năm tang nếu là 
người góa bụa thì cấm 
Uà bị phạt nặng nếu tái 
giá trong thời gian này, 
goi là thời tang tóc”°), 
“để tang cha hay mẹ 
chết, trong thời kỳ đó, 
đàn ông không cạo tóc ở 
phía trên uà phía trước 
đầu”®), _ 

Người Đông Kinh (Hà Nội) trong Vạn quốc nhân vật đồ 


B. Cạo tóc là tẬP (1720) và Tăng bổ Hoa di thông thương khảo (1108). 
tục lưu hành tại vùng 


Đàng Trong. Theo Terajima Ryöan, tác giả Hòa Hán tam tài đô hội: 
“Người Giao ChÍ (Dàng Trong) đàn ông thì cạo tóc ở uùng huyệt Bách Hội 
I...] Đông Kinh túc là kinh đô của Giao Chỉ. Họ uốn là anh em, tới thời 
con cháu giao tranh nên Giao Chỉ uà Đông Kinh phân làm hai nước. 
Ranh giới hai nước có ngọn núi tên gọi Kẻ Mâu (có lẽ chỉ núi Đâu Mâu, 
phân chia 0uùng Đàng Trong - Đàng Ngoài 
thời Trịnh Nguyễn phân tranh) I...ÌNgười 
Đông Kinh (Đàng Ngoài cũng giống 
người Giao Chỉ, song không cạo tóc ở 
đỉnh đầu mà lại búi tóc”®. Ñishikawa 
Jyoken, tác giả Hoa Di thông thương 
khảo cho biết, vào những năm 1695 
“(Người Đàng Trong) trang phục khác 
Uới người Đường ngày nay (người Mãn 
Thanh), nhưng lại giống kiểu trang 
phục thời Minh. Sắc mặt họ hơi đen. 


Đầu tóc giống nam giới Nhật Bản, họ 


Hòa Hán tam tài đồ hội. 


cạo một ít tóc ở 0uùng Bách Hội như 


1. Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài. Tr.53 

2. Từ điển Việt - Bồ - La. Mục từ Tang tóc. Tr. 211. Bản dịch tiếng Việt dịch từ “rađunf” (nguyên tác) là cắt, 
ở đây chúng tôi sửa lại thành từ cạo. 

3. (Nhật) Hỏa Hán tam tài đồ hội — Q.13 — Dị quốc nhân vật — Giao Chỉ, Đông Kinh. Tr.30. Nguyên văn: Đ 
R#I|IäHÊ[---]2t, EHZšHE2Z ñBJMW1U. j3, ®SÝ?ÁMHšŠ:, ZHLER7R L2 Bị Z, 
li, Zl&#Ê|[---]4 A12882šmLlm], {H©XŠ|IRIñizKế 


ti 


kiểu tóc Sakayaki (kiểu tóc này có thể đối 
chứng qua hình ảnh người Giao Chỉ trong Hòa Hán 
tam tài đồ hội và bức tranh chân dung Quốc uy công 
Nguyễn Phúc Thuần (1653 - 1675). TQĐ chú) Í...j 
Người Đông Kinh lại giống Trung Hoa 
hơn người Giao Chí, song không cạo 
tóc ở Uuùng trán, mà búi tóc lại, tục cạo 
tóc ở 0ùng trán gần đây cũng nhiều. Răng thì 
cũng đen như người Giao Chí.”® Tuy 
nhiên, theo ghi nhận của Alexandre 


de Rhodes và hình vẽ trong Boxer 
Codex do người Philipines thực hiện Người Đông Kinh trong Vạn quốc nhân 
năm 1590, người Đông Kinh trong Vạn 1040111005 
quốc nhân uật đô (1645), 
rõ ràng từ những năm 
1590 - 1645 vùng Đàng 
Ngoài đã lưu hành tục 
cạo tóc này. 

C. Cạo tóc theo tục 
của người Thanh. Tác giả 
Nam sử tư ký và Lão song 
thô lục, những người 
sống đầu thời Nguyễn 
cho rằng triều đình nhà 


Lê phải xin nhà Thanh 
Người Hội An năm 1609 trong Chu ấn thuyên hội quyền. cho cạo một nửa mái tóc: 

“Thanh Thế tổ lên ngôi, 
đặt niên hiệu Thuận TTỊ trại uị 1643—1661), thống nhất thiên hạ, thay 
đổi y phục Trung Quốc. Phụ lão Trung Quốc đến cửa khuyết, xin lưu 
lại một nắm tóc để làm uết tích. Nước Nam ta xin cạo một nửa, gọi là 
khoái giới cạo”®) (khoái' theo Từ điển Việt - Bồ -La nghĩa là 'đỉnh đâu). Đây là 


1. (Nhật) Tăng bổ Hoa Di thông thương khảo — Q.3 — Giao Chỉ, Đông Kinh. Tr.11 — Tr.14. Nguyên văn: 
#JK]R2 ⁄BtN ⁄7É h/vJIHB, ĐỊ3H /RÿỆ ⁄JÉ=1UZXU., ÁN /ð{f/bv T7, S8RH/5#=ÍdZ 
27äW-=»xx*zðš|4 U... NH3 ) ;v⁄'1Ð#£=ƒDUZ )iHv HãR#f#t£ 7 (Íãìh{t 2 H3RZ 
#4 U £# t2xU) Z3 ^ã/v2šBL k lỊ 2 ã z 
2. (Việt) Nam sử tr kí Chân Tông Thuận hoàng đề. Nguyên văn : †H'}RRI>, 4d7ulfã, & R—8ï, dụ 
2'PElkllt, X#ZÈÃt$. rhP4\ZñBñDl, Zli -#£ÃÙ\H⁄F. TÈHBMZ.ZE, 5EL 2Ÿ 
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quan niệm sai lầm. Bởi tư liệu cho thấy 
tục cạo tóc đã xuất hiện tại Việt Nam 
trước khi nhà Thanh thành lập. Bên 
cạnh đó, các sách như Lịch đại danh 
thân sự trạng, Nhân uật chí, Công dư 
tiệp ký, Danh thần danh nho truyện 
ký đều chép: Khi người Thanh vào làm 
chủ Trung Hoa, sai sứ mang chiếu thư 
đến nước ta, lệnh cho quốc dân đều 
phải cạo tóc, bề trên lấy làm lo, lệnh 
cho ông Nguyễn Đăng Cảo đến cửa 
quan nghênh đón, ông bèn làm bài 


Giải chư hầu hoặc uăn để nói rõ ý tứ, 


Quản tượng ở Hội An trong C?w ấn 
thuyên hội quyên (1609). 


người Thanh mới thôi1'. 

Tuy nhiên, sau khi người Thanh 
giao thương với người Việt, quả nhiên đã có không ít người Việt cạo tóc 
bắt chước người Thanh, khiến triều đình nhà Lê phải nhiều lần ra lệnh: 
“Thương nhân phương Bắc qua lại nước ta, quốc dân có nhiều kẻ bắt 
chước họ, bèn nghiêm súc cho người phương Bắc nhập tịch uào nước ta, 
từ ngôn ngữ đến y phục, nhất nhất phải noi theo quốc tục”®; “Năm 1696, 
Phủ Liêu lại uâng mệnh truyễn rằng: phàm các xã dân ở giáp địa giới 
ngoại quốc, từ ngôn ngữ đến ăn mặc Uuà cư xử đều nên tuân theo dáng 
uẻ lề lối uà phong tục nước ta, nếu cạo trọc đầu thì cũng nên bớt lại một 
mảng tóc, chứ không được càn bậy bắt chước tiếng nói uà quân áo của 
người ngoại quốc. Kẻ nào ui phạm thì cũng cho phép quan trấn phú điều 
tra trừng trị”, năm 1727 lại truyền rằng “con trai trong nước ta, hễ di cạo 
tóc cũng nên theo phong tục nước nhà, để lại cái chỏm để tỏ ra phân biệt. 
Kẻ nào ui phạm thì cho phép quan lưu thú hoặc quan đề lãnh phạt ngay 
10 trượng.”® 


1. (Việt) Công dư tiệp ký — Danh thần - Nguyễn Đăng Cảo ký. Nguyên văn: l$ÿ‡# Ñ X7 HšE, #ftffilk 
JkH, 4A #5. EDlJi#, fnAftill EiIE. 2J9ÍEffäfE(xiWWÐifl2, ÿ§ AJ01E 
2. (Việt) Việt sử - Q.3 — Huyền Tông, Gia Tông. Tr. 41. Nguyên văn: ïŠï?HHÑl#4ÊZ£#Z2, —*YiWJH MU 
27411332 342/A4. dLiift:2£##H, HA #fiíX(+. J0 81L NiãfHMfí, đãñK]§—-}jÉBl{S 
Sách Cương mục thời Nguyễn cũng có ghi chép tương tự, song có một vài chữ xuất nhập ( ÉIï# Xi †l4§ 
#4, —-3\WJMMUEŒ. 2KM/NIIARA2 A4. JLflft4&HA. BÌA7RÑM2#t. J0 Ñ8liãjb Á 
#4tblZf, ïï3ãZKJR--ið|M(Â) 

3. (Việt) Lịch triểu tạp kỷ. Tr. 245, 243. 


D. Cạo tóc là một trong những cách 
đánh dấu nhằm phân biệt binh lính với 
dân thường. Ghi nhận của An Nam kỷ du 
(Thanh, 1688) cho biết: “Con trai đến tuổi 
trưởng thành, phù hợp ưới ngạch quy định 
phải biên uào quân ngũ thì quan cho cạo 
mấy tấc tóc trên trán để phân biệt ưới dân”®). 
Ghi chép trên hoàn toàn khớp với hình vẽ 
lính Giao Chỉ trong Boxer Codex với niên đại 
1590 (Philipines). 

Với những chứng cứ hiện có, chỉ có 


j nhóm quan điểm thứ tư cho rằng việc cạo 


Binh lính Giao Chỉ trong xe một phần tóc được thực hiện trong quân 
Phác niU Thg đội, nhằm phân biệt quân lính với dân 
thường, không tôn tại mâu thuẫn. Trong các quan điểm còn lại, chúng 
tôi nghiêng về quan điểm cho rằng, một bộ phận người Việt cạo tóc khi 
có tang, do đó thời kỳ có tang được gọi là thời tang tóc. 

Ngoài ra cần lưu ý thêm rằng, trong khi triều thần nhà Lê là Lê 
Quýnh thà chết không chịu cạo tóc thì Quốc Uy công Nguyễn Phúc 
Thuần ở Đàng Trong lại cạo tóc tương tự kiểu kayasaki của người 
Nhật. Triều thần Lê Quýnh sau khi bị Phúc Khang An dụ cạo tóc đã 


Me = CIP. ~ 


Người Hội An (Chu ấn thuyễn hội quyển). 


1. (Trung) 4n Nam kỷ du. Nguyên văn: #JÈ J., ?f]*7zZãi4ãm{hZRIT†ZXIR:ấR sƑš†Ij|}Š 8 
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tức giận trả lời: “Bọn ta đầu có thể chặt, chứ 
tóc không thể cạo, da có thể lột, chứ y phục 
không thể thay!” Đến năm Gia Long thứ 3 
(năm 1804), Lê Quýnh được thả về nước, sau 
đó thường xõa tóc, mặc áo cừu, du ngoạn 
ở chùa Đại Đồng, Hải Dương. Tác giả Vân 
nang tiểu sử ca ngợi, mười mấy năm trời ở 
Trung Quốc mênh mông, xõa tóc rủ áo dài 
duy chỉ có một mình ông mà thôi?. Điều , 
đó chứng tỏ, so với Đàng Ngoài, tục cạo tỐC chân dung Quốc Uy công 
được đón nhận và lưu hành rộng rãi hơn ở Nguyễn Phúc Thuần. 

vùng Đàng Trong, trước khi diễn ra cuộc cải 

cách về đầu tóc trang phục thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. 

Bên cạnh đó, với riêng kiểu tóc của phụ nữ, Phạm Đình Hổ còn 
cho biết: “Phụ nữ nước ta (cuối Lê đầu Nguyễn) chỉ dùng khăn là giấu tóc, 
gặp bậc tôn trưởng thì xõa tóc để tỏ lòng tôn kính”®. Dựa vào ghi nhận 
của Phạm Đình Hổ, đối chiếu với pho tượng thị nữ chùa Dâu (Bắc 
Ninh), có thể thấy vào cuối thời Lê, tục dùng lụa bọc tóc vấn quanh 
đầu đã định hình và phổ 
biến trong một bộ phận 
phụ nữ Việt. Riêng việc 
xõa tóc để tỏ lòng tôn 
kính, Jerome Richard 
năm 1778 cũng ghi nhận: 
“Nam giới Uà phụ nữ 
thường búi tóc cao uà gắn 
Uào đó một cái nơ phía 
sau đâu. Nhưng khi họ 
xuất hiện trước bề trên, 


Tượng thị nữ chủa Dâu (Bắc Ninh). họ lại để xoã tóc tỏ ý tôn 


1. (Việt) Hoàng Lê nhất thống chỉ - Đệ thập tam hồi. Nguyên văn: 4kZšðñnJÑƒ, ##4*n[f#ft, //nJll, JR 
ZEHƒ Z1 Mục tháng 4 năm 1789 trong Cương mục cũng có ghi chép tương tự. 


2. (Việt) Vân nang tiểu sử - Trường phái hầu. Nguyên văn: 3#, ì# '#?fAZ&£IH7MIEIH, 2+ 
Mi. 2 M]A klã XIH5S#MfĐu, }X3šNUZ| +] #[SEI: 34W], #šjEthjNTmiftết 
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3. (Việt) Vũ trung tùy bút — Quyên thượng — Quan lễ. Nguyên văn: #ä \ ¡#íj ý, ‡k 
H; li Đĩ šRIlft SE 2š tt 


Gì 


HH#ẽ£Ih#, 


kính”. Cha Marini ở Đàng Ngoài vào giai đoạn 1646 - 1658 cho biết: 
“Họ buông xõa tóc xuống uai để thể hiện phẩm giá uà sự kính trọng. 
Khi xuất hiện trước mặt nhà uua hoặc người đức cao Uọng trọng, nếu 
đang buộc tóc thì họ phải nhanh chóng thả tóc ra. Nếu không, họ sẽ bị 
quan cắt tóc”?®. Thanh triều Uuăn hiến thông khảo cũng ghi nhận: “ Vết 
kiến bậc tôn quý thì quỳ gối lạy ba lạy. Ngẫu nhiên gặp ắt buông nón 
xõa tóc, không làm như Uậy là bất kính.” ® 


Trang phục của vũ công thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. 


1. Nguôn tư liệu thư tịch phương Tây với tiến trình lịch sử Thăng Long Hà Nội. Tr.216 

2. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr.63 

3. (Trung) Thanh triều văn hiến thông khảo - Q.296 - Tứ duệ tứ. Tr. 7450. Nguyên văn: š8 ## #{IfũJlỆ —ƑE, 
{JH l,2AMl5Zÿ45, ]EZ¿RIZ% 


Ẩ G1: 
CẢI CÁCH Y PHỤC ĐÀNG TRONG NĂM 144 - 
SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHỔ CẬP CỦA ÁO DÀI NĂM THÂN 
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Kể từ năm 1545, sau khi xin vào 
trấn thủ vùng Thuận Hóa, Nguyễn 
Hoàng cùng con cháu ông không ngừng 
mở mang bờ cõi, phát triển Đàng Trong, 
từng bước độc lập với chính quyền Đàng 
Ngoài của chúa Trịnh. Đến đời thứ 8, 
Hiểu Quốc công Nguyễn Phúc Khoát tự 
xưng vương, thực thi các sắc lệnh thay 


=¬ 


đổi triều nghi phẩm phục trong cung 
đình và quân áo trong dân gian, nhằm 


WHp 
—k¿i 


TÚI 
£ |sE3I|Lc 


^ 


xóa bỏ “thói tục hủ lậu” của Đàng Ngoài, 


ECi cưu 


biến Đàng Trong trở thành một nước có 


”= „ 


_ 


văn hiến áo mũ rực rỡ. Sự kiện cải cách 


" 


trang phục thời Vũ vương là một cuộc 
cải cách quan trọng, có ảnh hưởng sâu 


rộng tới trang phục cũng như phong tục , Ẳ . 
Kim ân truyên quôc của nhà Nguyên. 
“Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn 
người Việt triều Nguyễn về sau. chỉ bảo” (Kim ngọc bảo fÿ). 

Lê Quý Đôn cho biết: “Năm thứ 5 niên hiệu Cảnh Hưng (1744), Hiểu 


Quốc công nhân lời sấm truyền cúa người Nghệ An rằng tám đời quay uề 


của người Việt Đàng Trong cũng như 


trung đô, liền nghĩ từ thời Đoan Quốc công đến mình đã uừa đúng tám 
đời, bèn xưng uương, sai lấy thể chế áo mũ trong sách Tam tài đồ hội làm 
mô thức, lệnh cho các quan uõ từ chưởng dinh đến cai đội, quan uăn từ 
quản bộ đến chiêm hậu, huấn đạo đều tuân theo kiểu dáng màu sắc quy 
định, áo đều dùng đoạn màu, người sang dùng Mãng bào có thêu hoa 
Uăn sóng nước, mũ trang súc bằng uàng bạc. Lại lệnh cho trai gái hai 
XỨ (Thuận Hóa, Quảng Nam) đổi dùng quân áo Bắc quốc để tỏ sự thay đổi. 
Đến phụ nữ đều mặc áo ngắn hẹp tay giống áo nam giới thì Bắc quốc 


ả 3 „ không như Uậy. Hơn ba mươi năm, người ta 
sk W _ s bà d 

3x @d1 + M °W + % — đều quen, quên cả tục cũ.” 

Ly siÌ 2m g ⁄ TA ý, 8 =... "` 
rẲ LẦ.‹ - _ W “ì Đại Việt sử ký tục biên chép: “Lại nhân 

kñ cài 5 8 ‡ + có người truyền đọc câu sấm rằng tám đời 
nụ đồ ' xã à à "..- “t. Ấi 

#1, : on HỆ ^ quay Uê trung äô, chúa bèn đổi phong tục, đối 
"1. - h lao : 
$ Tạ * — #se' . y phục, hạ lệnh cho quan dân hai xú Thuận 
wáng lLẾ . n nh 
= Mỹ XP £; tệ Quảng đêu ăn mặc theo thể chế nhà Minh, 
bˆÍ Á dê sR, tưng ion 

. tý # hệ để cả nước cùng đổi mới. Duy niên hiệu Uuân 
+” : : lo —SẾn SA T22 T0 
h 1¬: = theo Cảnh Hưng, chưa đặt niên hiệu riêng. "®) 
ch, -- I& : 
ˆ. Trịnh Hoài Đức cho biết: “Năm Mậu 


Ngọ, Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế nguyên 
niên, cải định sắc phục, quan phục của uăn 


Ghi chép về cải cách y phục thời 
chúa Nguyễn Phúc Khoát trong 
sách Gia Định thành thông chí đến chế độ Đại Minh uà kiêu dáng của chế 
(Tr.369) của Trịnh Hoài Đức. 


Uõ bá quan tham chước các đời Hán Đường 


độ mới (chỉ nhà Thanh) như trang phục của các 
phẩm quan dựa theo hội điển ban hành ngày nay, uăn chất đã đú đây. 
Trang phục nhà cửa đô dùng trong dân gian đại để như thể chế Đại 
Minh, xóa hết thói tục hủ lậu của Bác Hà, trở thành một nước áo mũ 
Uăn hiến!”® 

Theo Bùi Dương Lịch, “Chúa Nguyễn nhiều đời được thừa hưởng 
thái bình, đến đời Hiếu Vũ Uuương thời cường thịnh, dùng y phục Bắc 
triều, lại học cả kiểu cách ca múa của Bắc triều nữa. ”@ 

Đại Nam thực lục chép: “Chúa cho rằng lời sấm có nói tám đời trở lại 
trung đô, bèn đổi y phục, thay phong tục, cùng dân đổi mới; châm chước 
chế độ các đời, định Triều phục Uuăn uõ, uăn từ quản bộ đến chiêm hậu, 
huấn đạo; uõ từ chưởng dinh đến cai đội, mũ sức uàng bạc, áo dùng Mãng 
bào hoặc gấm đoạn theo cấp bậc. Thế là uăn Uuật một phen đổi mới.” ® 


1. (Việt Phú biên tạp lục. Nguyên văn: StfLTi2£H'Ƒ, IÊỆB]ZAIM + NHEŒ, ñÄa: JVIHIRHHẩE, 

PJ 3E St1382/JV{\, J0RÍT, 5WMV (=2 lBláệ) 'HHRÍRjMNz3\  47ÀHZZÊ3XX, 3 
#tlỦ®ñÍš, ñlllỄ4{kX—. KifH4fX. E(HIEXU/kỳ, RR@ñÐle?R. M4—Jjg xi H 

41LEJ 343B, 2s. SfEliSfFf7EMH“MKIUI7%, RIHUERPIf#E<t6. —= [8ậT, NIEIãB, E 

Äfâ 

2. (Việt) Đại Việt sử ký tục biên. Tr.201. 

3. (Việt) Gia Định thành thông chí. Tr369. Nguyên văn: †ZE#?\7#7JÈ70fE, d£1)J§, RWj 

fH—_, 49;⁄Z⁄JŸƒ£ƒ\t 2£ KIHỊ#JÈ ⁄3ifllzÀš, "H271 H247, 3 Ei3Efil, H1JKHH—Zz7 

; WWjHKHfBill, ãšBÃLinJli§7i, 3š Jltữ⁄2J J3 

4. (Việt) Lê quý dật sử. Tr.27. 

5. (Việt) Đại Nam thực lục. Tập L. Tr.153. 
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Giáo sĩ Jean Koffler, người Tiệp ở Đàng Trong từ năm 1740 đến năm 
1755, trong Lịch sử xứ Đàng Trong cho biết: “Chúa bắt bỏ lối quân áo thô 
bỉ của người Đàng Ngoài mà châm chước theo lối quân áo của người 
Tàu. 

Đặc biệt, Dã sử lược biên  g 
Đại Việt quốc Nguyễn triều thực 
lục ghi nhận: “Chúa cho rằng 
lời sấm cổ có nói tám đời quay 
lại trung đô, tính từ thời Thái 
Tổ đến nay uừa đúng con số ấy, 
bèn thay y phục, đổi phong tục, 
cùng dân đổi mới, bắt đầu hạ 
lệnh cho nam nữ sĩ thứ trong 
nước, đều mặc áo nhu bào, mặc 
quân, uấn khăn, tục gọi quân 


chân áo chít bắt đầu từ đây. — — =-.. 
` Phụ nữ thời Nguyên năm 1918 mặc áo năm thân. 
Trang phục nhà cứa đồ dùng (Ảnh: Albert Kam). 
hơi giống thể chế Minh Thanh, 
thay đổi hết thói cũ hủ lậu của Bắc Hà, thay đổi quan phục tham khảo 
chế độ của các triều đại Trung Quốc, chế ra phẩm phục Thường triều, 
Đại triều, lấy làm mô thúc, ban hành trong nước, uăn chất đủ uẻ, trở 
thành nước áo mũ Uuăn Uuật uậy!"® 

Tổng hợp các ghi chép 
trên có thể thấy, cải cách 
năm 1744 là một cuộc cải 
cách lớn về y phục cung 
đình và dân gian diễn ra trên 
toàn cõi Đàng Trong. Nguồn 
tham khảo chính để đặt 
định y phục là các sách Hội 


Nhà văn Lỗ Tấn, Trung Quốc mặc áo trường quái.  điến ghi chép điển chương 


1. Dẫn theo Đảo Duy Anh. Việt Nưm văn hóa sử cương. Quan hải tùng thư. 1938. Tr.121. 
2. (Việt Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục - Q.8. Tr.3. Nguyên văn: DJ šÑ#fz: JV 
IH£'P#l, MH KH, 1Effiiti(. J77JK2Z2BUä, ERHNHÍ, tà F|BMjN-LJRE53 x2? whẨM, 
Z#3£, #RIll(a1zawafÐirtnlt. 4KHRIRZ3SZRHIHEHHIEHÌEIKfM, JR.⁄1UMHBH{Ä5, du 2Zf7JK2/'REBE{t 
fñ|FE2334?6SH, §Hããnn]K, Z2SAšzL, 23R@7H]'H, Wf3fi, ñZÃkj/Ñ` #2 ?58 


Tại cung đình, trong khi các quan nhà 
Lê xõa tóc, đi đất vào chầu vua (phân 
biệt với người Minh) thì từ cải cách năm 
1744 về sau, quan nhà Nguyễn đều búi 
tóc, thắt Võng cân, đi hia theo quy chế 
của nhà Minh (phân biệt với quan nhà 
Lê và người Thanh). I. Người Giao Chỉ 
trong 7zm íài đô hội (Thế kỷ XV); 2. 
Người dân Việt trong Trúc Lâm đại sĩ 
xuất sơn đô (Thê kỷ XIV); 3. Lính cầm 
nghỉ trượng (Thế ký XVIII; 4. Người 
Đàng Ngoài trong Boxer Codex (Thế 
ký XVI); 5. Lính Đàng Trong (Thế kỷ 
XIX); 6. Lính đội thời Nguyễn trong 
Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí 
tôn thất (Thê kỷ XIX); 7. Đĩ đánh bồng 
trong Kỹ (huật của người An Nam (Thế 
ký XX); 8. Quan nhà Lê vào chầu vua 
vẽ bởi Samuel Baron (Thế ký XVII). 


chế độ của các triều đại Hán, Đường, 
Tống, Minh, Thanh, đặc biệt là Tzm 
tài đô hội của Vương Kỳ thời Minh. 
Năm 1744 cũng là thời điểm đánh dấu 
sự xuất hiện của quân chân áo chít, 
bộ trang phục ban đầu áp dụng tại 
hai vùng Thuận Hóa, Quảng Nam, về 
sau được phổ biến rộng rãi trong toàn 
quốc, từng bước trở thành quốc phục 
của triều Nguyễn. Như vậy, “lời tương 
truyền Chánh Lộc Khê Hầu (Đào Duy Từ) 
trong khi bày mưu định kế chống cự 
Uới họ Trịnh, đã khuyên chúa Hy Tông 
bắt dân thay đổi tập tục cho khác hẳn 
dân Bắc, như bỏ nón thượng, đội nón 
chóp, bó quân màu đen mặc quân màu 
nâu, đàn bà bỏ áo bốn thân bày yếm 
mà mặc áo năm thân gài khuy, bỏ tóc 
bao mà búi tó, bỏ uáy để mặc quân”), 
mà Phan Khoang ghi lại trong Việt sứ: 
xứ Đàng Trong 1558-1777 đã nhầm lẫn 
thời điểm diễn ra cuộc cải cách y phục 
trọng đại này. 

Tuy nhiên, nếu chỉ trong một 
thời gian ngắn người dân Thuận Hóa, 
Quảng Nam đều đã mặc quen quên cả 
tục cũ, thì phụ nữ Bắc Hà nói chung, 


tầng lớp dân nghèo nói riêng, đã phải mất rất nhiều thời gian mới có 
thể quen được với dạng trang phục mới này. Thậm chí sau khi đã mặc 
áo dài năm thân, đàn bà Bắc Kỳ theo thói quen mặc áo tứ thân, giao 
lĩnh trước đây, thường không cài khuy ở cổ áo, để lộ cổ yếm mặc lót 
trong. Chính sự bảo thủ với trang phục cố cựu là nguyên nhân chính 
dẫn đến những sắc lệnh cấm đoán y phục gắt gao dưới triều vua Minh 
Mạng, mà câu ca dao “Tháng Tám có chiếu uua ra! Cấm quân không 


1. Việt sử: Xứ Đàng Trong 1556-1777. T615. 
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Người Việt thời Lê Trung Hưng trong Hoàng Thanh chức cống đồ, Hải ngoại chư đảo đồ thuyết 
và Boxer Codex. 


đáy người ta hãi hùng” là một trong những mỉnh chứng được lưu lại 
trong ký ức dân gian. Ngoài ra, theo ghi nhận của Hội điển, Đại Nam 
thực lục, Quốc sử di biên, Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều 
thực lục, nội dung của các lệnh cấm y phục thời Minh Mạng bao gồm 
lệnh cấm áo tứ thân, áo giao lĩnh, khố, vải thắt lưng và các dạng khăn, 
mũ Tiện phục của người thời Lê Trung Hưng như mũ Mã Vĩ, mũ Bình 
Đính, khăn vuông, khăn bọc tóc v.v. Đặc biệt, áo tứ thân, váy đụp và 
khố bị vua Minh Mạng coi là các dạng trang phục xấu xí, hủ lậu, cần 
phải cải cách triệt để. Song, sau thời Minh Mạng, chúng ta không thấy 
có các chính sách cấm đoán y phục thêm nữa. Đây chính là nguyên 
nhân khiến các dạng khăn khố, váy đụp vẫn tiếp tục được sử dụng cho 
đến đầu thế kỷ XX. 

Đại Nam thực lục ghi lời vua Gia Long bàn với các quan về phong 
tục vào tháng 12 năm 1802 cho biết: “Dân Bắc Hà kiểu quân áo cũng 
không đẹp. Phải nên một phen sửa định mới có thể đồng nhất phong tục. 
Nhưng sảa đổi phong tục cũng phải dân dân.” 

Hội điển ghi lời dụ của vua Minh Mạng năm 1837 cho biết: “Trước 
đây từ sông Gianh trở ra ngoài, y phục Uuẫn noi theo thói tục hủ lậu, nay 
đặc biệt chỉ dụ, lệnh phải thay đối theo cách ăn mặc từ Quảng Bình trở 
Uào trong để đồng nhất phong tục [...] Từ Quảng Bình trở uào Nam, quân 
áo mũ mão nhất nhất noi theo chế độ Hán Minh, trang phục tê chỉnh, so 
ưới tục cũ của người miền Bắc, đàn ông đóng khố, đàn bà mặc áo giao 
lĩnh, dưới mặc thường tròn, đẹp xấu chẳng phải rõ ràng dễ thấy sao?”® 


1. (Việt) Đại Nam thực lục - Tập 1. Tr.539. 
2. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.64. Nguyên văn: J\V#fift: Đíiã}TĐI2|KHWM45M8%, ffän p7 f 
ĐI #4HZRIRlRL[L--- ] ÿJ#f ĐI —-?t‡IH 2> ïñl, /HK32UW?{3&Mi+, ]LNfÍAĐ f?P3M, tA 


Quốc sử di biên ghi 
nhận các sắc lệnh thống 
nhất y phục trong toàn 
quốc lần lượt được triều 
đình Minh Mạng ban ra 
vào các năm 1828, 1829, 
1830, 1832, 183/7, 1842. 
Trong đó, tháng 5 năm 
: 1830, “Bắc thành Phó tổng 
—x THẢ Š trấn Phan Văn Thúy lại 


“Chú Khách mặc áo dài” (Kỹ ?huật của người An Nam); nêu rõ điều cấm uê quân 
Đàn ông và đàn bà Nam kỳ năm 1859 (Jiệt Nam qua tranh 
khắc Pháp). 


áo. Cấm đàn ông đội mũ 
dài, mũ Bình Thiên, mũ 
Yến Vĩ, áo trường lĩnh (túc giao lĩnh) thụng tay uà đóng khố quanh eo 
đùi. Đàn bà không được dùng uải, lụa ngắn quấn đâu, không được 
dùng thắt lưng to, nhỏ uà mặc quân không đáy.”° Tháng 10 năm 1832 
triều đình lại ban lệnh cấm quần áo ở Bắc thành: “Phụ nữ không được 
đội khăn uuông uà thắt lưng. Ai trái lệnh đeo gông một tháng.” Tháng 
1 năm 1842, triều đình tiếp tục ra lệnh cấm áo quần Bắc Hà. “Quan tỉnh 
Hà Ninh cho rằng: xa giá ra Bắc, mà Bắc Kỳ quân áo chưa được nhất tê 
bèn nhắc lại lệnh nghiêm cấm trước, bắt nhân dân Bắc Kỳ đều theo thể 
chế Nam Kỳ mà may mặc. ”® 

Dã sử lược biên Đại 
Việt quốc Nguyễn triều 
thực lục còn cho biết một 
trong những sắc lệnh của 
vua Minh Mạng là “cấm 
đàn ông đóng khố, đàn 
bà không được rmuặc Uáy 


kiêm áo tứ thân; nhất 


Bé gái tập ăn trầu. (Ảnh: Albert Kahn). 


32s3l F HÌIBI3¿7f,. H:3Siã*7NHZA ð hT 
1. (Việt Quốc sử di biên - Tập trung. Tr.87a. Nguyên văn: —-Ƒ—H, ñl|44q4ðÿ§5šHi@fiKJRK4&#*: 
N#fEIE. XI, €6lfES#fHMHK/X4MWHRIS. Eñ \ fƒÑ-Hƒ6TNHRđH, K/hl47fP #4 
2. (Việt) Quốc sử di biên - Tập trung. Tr.104b. Nguyên văn: 4-}-H{4tH3JLÙÑ B2 #š: HN #844771 
glfñ, ‡4#fÐ—H, HMHớằŠ  H 
3. (Việt) Quốc sử di biên - Tập hạ. Tr.17a. Nguyên văn: #£1EH|, f@'H4JLJï?l2#š: hị3*4 
3134ii4L2i2785WfHZKPfí, J2HlitNH[H®S, —-ÍKRiJIÍRiNStáf 


loạt đều dùng quân chân uà áo năm thân theo lệnh của Hiếu Võ 
Hoàng Đế năm xưa ở Thuận Hóa.” 

Bên cạnh các cấm lệnh y phục cố cựu của người miền Bắc, nhà 
Nguyễn còn ban bố sắc lệnh thống nhất 
trang phục nam nữ trong toàn quốc, yêu 
cầu người Bắc Hà phải nhất loạt sử dụng 
lối trang phục chuẩn mực của người miền 
trong: quần chân, áo chít. Qua một số truyện 
Nôm như Quan Âm Thị Kính: “Quân chân áo 
chít dịu dàng! Giả hình nam tử ai tường căn 
nguyên” ®, hay truyện Nữ tú tài: “Quân chân 
áo chít cài khuy! Trá hình làm đấng nam nhỉ, 
học hành”®, có thể thấy quần chân áo chít 


khi mới bắt đầu áp dụng chỉ có nam giới tuân 


Chân dung Phan Thanh Giản. 


thủ. Về sau, do những sắc lệnh về y phục 
ngày một gắt gao, phụ nữ Bắc Hà mới dần dần thuận theo. 

Quần chân chỉ loại quần có hai ống chân phân biệt với loại quần 
không đáy, chiếc váy cố cựu của phụ nữ Việt trước kia; áo chít còn 
được gọi là áo năm thân, chỉ loại áo được 
may bằng năm khổ vải (vạt trước hai khổ, vạt 
sau hai khổ, thân bên phải dôi ra một khổ ngắn, 
tổng cộng năm khổ, gọi là năm thân), phân biệt 
với các dạng áo được may bằng bốn khổ 
vải như áo tứ thân, áo giao lĩnh. Đây chính 
là dạng áo phổ biến ở Đàng Trong qua mô 
tả của Chapman năm 1778: “Đàn ông 0à 
phụ nữ Nam Hà đều mặc những bộ đô 
được thiết kế theo cách giống nhau. Đây là 
những bộ đô khiêm tốn nhất mà tôi từng 


được thấy, chúng chỉ gồm một áo dài thả 
lỏng, cổ nhỏ cài cúc, bắt chéo tIÊH HC, ˆ Tòng đốc Hà Đông Hoàng Trọng 
trông không khác gì một chiếc áo dài ngủ, — Phu. (Ảnh: Albert Kahn). 


1. (Việt Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triểu thực lục - Q.11. Tr.75. Nguyên văn: #Š 1 \ 487818, 
#332k, 30 H3 CKR) LH 23 KUlt3#1Ñ 7 #4Ƒƒ£JIR{t >4 

2. Quốc văn trích diễm. Tt.172. 

3. Việt Nam thi văn hợp tuyển. Tr.365. 


ống tay áo rất dài uà rộng, phú kín cả hai bàn tay.” Đồng thời đó 
cũng chính là tiền thân của chiếc áo dài cổ đứng cài khuy hẹp tay, 
được coi như quốc phục của Việt Nam vào thời Nguyễn. Ngoài ra, Lê 
Quý Đôn cho biết khi áp dụng vào Đàng Trong, đa số nam nữ đều mặc 
áo hẹp tay. Song thực tế cho thấy, trước thế kỷ XX, áo dài hẹp tay phần 
lớn lưu hành trong dân gian, quan lại và quý tộc có nhiều người vẫn 
chuộng mặc áo thụng tay. 

Như vậy, dạng áo cổ đứng cài khuy kết hợp với quần hai ống là 
dạng trang phục được phổ biến tại vùng Đàng Trong Việt Nam từ năm 
1744. Chỉ sau khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, đặc biệt dưới triều 
vua Minh Mạng, bộ trang phục này mới từng bước thay thế các dạng 
trang phục cố cựu của Đàng Ngoài, trở thành trang phục chung cho đàn 
ông và đàn bà, thường được gọi với cái tên ngắn gọn là Áo dài. 


Áo năm thân sa kép tiện phục của Hoàng thái tử 
và Công chúa triều Nguyễn (Báu vật triều Nguyễn). 


1. Relation đun voyage en Cochin-Chine en 1778. Tr.6]. 


CHƯƠNG IV. TRANG PHỤC THỜI TÂY SƠN 
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Hơn ba chục năm, sau cải cách lễ nghi phẩm phục diễn ra trên toàn 
cõi Đàng Trong, anh em Tây Sơn khởi nghĩa. Qua những ghi chép mô tả 
các dạng trang phục, mũ mão của vua quan Tây Sơn, từ việc chít khăn 
vào ngày thường tới việc sử dụng các loại mũ Xung Thiên, Ô Sa, Phốc 
Đầu, Văn Công, các dạng Long bào, Mãng bào, Bổ phục v.v. vào các ngày 
triều hạ, có thể bước đầu nhận định, phẩm phục triều Tây Sơn đã chịu 
ảnh hưởng từ cải cách của chúa Nguyễn Phúc Khoát, có nhiều nét tương 
đồng với quy chế áo mũ của triều Nguyễn Gia Long về sau. 

I. Trang phục cung đình 

Đối với trang phục của triều 
đình Nguyễn Nhạc (ở ngôi từ năm 
1778 đến năm 1793), qua miêu tả 
của Chapman, có thể thấy trong 
những buổi thiết triều, Thái Đức 
đế Nguyễn Nhạc đội mũ Xung 
Thiên đính trang sức bằng vàng 
và bảo thạch, mặc Long bào màu 
vàng sẫm; bá quan trong triều 


đội những chiếc mũ được trang 


Tượng vua Quang Trung chùa Bộc (Hà Nội) và 
hai vị triều thần phối hưởng đều đội mũ Xung 
bào, đeo đai lưng. Chapman cho Thiên, Bồ phục Kỳ Lân, theo mô típ tạo tượng Tk 
XVIII. (Anh: TQĐ). 


sức bằng vàng bạc, mặc Mãng 


biết: “Nhà 0uua mặc một chiếc áo 
dài bằng lụa uàng đậm, thêu những con rồng Uuà những ký hiệu bằng chỉ 
uàng. Ông đội một chiếc mũ chật, phía sau nhô lên, phía trước trang trí 
những đồ châu báu - nối bật lên trên những đồ châu báu là một uiên đá 
lớn lơ lửng trên không, cách phân phía trước mũ này 135 mm uà được giữ 
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Uuững bằng một sợi dây uàng xuyên qua. Mỗi lần đầu của nhà uua cứ động 
là mỗi lần uiên đá này rung rung uà sáng rực lên. Phần lớn các Uuị quan 
đều mặc áo dài lụa có màu sắc khác nhau, thêu hình những con rồng, mũ 
họ đội được trang trí bằng những bông hoa bằng uàng hoặc mạ Uàng. Họ 
đeo đai lưng, một Uài người mặc áo dài rộng hơn màu hông điều có khuy 
móc bằng uàng uà được trang trí mã não hông đính uào cùng thứ kim 
loại. Bề ngoài cúa họ nom thực sự đẹp mắt uà dù còn thiếu rất nhiều Uẻ uy 
nghi, lộng lẫy như các hoàng thân phương Đông khác, khung cảnh uẫn 
khiến ta có cảm giác một Uị uua quyền lực được quân thân bao quanh 
đang hiện điện.” Trang phục của binh lính thì “mười hai lính gác, mặc 
đồ dạ màu xanh lơ, đội một thứ như là mũ cát (casque: mũ bảo hiển) bọc giấy 
sơn được trang trí bằng những bông hoa Uuà những họa tiết bằng sắt trắng 
sạm đen, giống trên chuôi kiếm uà bao kiếm của họ.”® 

Đối với trang phục của vua Quang 
Trung Nguyễn Huệ (ở ngôi từ năm 1788 
đến năm 1792), Thanh thực lục cho biết, 
“loại đai thắt quốc uương nước ấy dùng 
trong nước là đai nền đỏ, nay muốn gia 
ban đai nên uàng để tỏ rõ sự biệt đãi" ®), 
đồng thời cho biết “Nguyễn Quang Bình 
(chí người đóng giả uua Quang Trung sang nhà Thanh) 
Uê nước, khi qua Quảng Đông, từng nói 
thích Mãng bào nội địa Uì Uuẻ hoa mỹ, 
bình sinh chưa từng thấy bao giò, liền 


mua mấy tấm ở kinh đô, lại đặt mua 


Càn Long bát tuân vạn thọ khánh điển ng: § ủ . 
đô. (China: The Three Emperors 1662  Ở Hồ Bắc, Hán Khẩu đem Uê. Nay quốc 
- 1795). 


ương ấy lại gửi dạng thức sang, xin dệt 
Mãng bào giao long, để làm trang phục triều hội”® Tưởng loại Mãng bào 
Quang Trung yêu thích là dạng áo kiểu Mãn, Càn Long đã rất mừng, 
nói “nếu quốc uương này quả có ý đó, trẫm át đặc biệt gia ơn, ban cho Lễ 
phục. Không những ban cho mũ đính đá bảo thạch màu đỏ, áo Mã quái 


1. Relation dun voyage en Cochin-Chine en 1776. Tr.30 và 27. 
2. (Trung) 7hanh thực lục - Cao Tông thực lục - Q.1349. Tr. 32 - 34. Nguyên văn: †£3%JÑ + #r 
IARjáL‡#, 23120, DHHiHếZE 
3. (Trung) Thanh thực lục - Cao Tông thực lục - Q.1349. Tr. 32 - 34. Nguyên văn: (3X: ˆ*# 
th #INHHIÊ3M3E3S, 4E JĐ2Kj, #(WỆHẨWU(t, XjYðML3SLIEiREZEH|]. 233 
lŠ, ñWXÏEMfMU, DlšlãZZ HH 
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thêu bốn rông ố, còn cho theo phục 
sắc của A Ca, thưởng Mãng bào Uuàng 
kim, để tỏ rõ sự biệt đãi”, nhưng 
vua quan nhà Thanh đều không 
ngờ “dạng thúc Mãng bào Nguyễn 
Quang Bình gửi sang là dạng áo 
cổ tròn theo quy chế Hán”®. Tuy 
nhiên, xuất phát từ tình cảm đặc 
biệt dành cho Quang Trung, Càn 
Long không những không khiển 


\ ⁄ ` ` 2 > „4 Ấ. 
Mũ Ngũ lương Kim quan của Triêu Tiên. (Bảo trách mà còn tự nhủ Tang: Trâm 


KÔNG TUÙ CHHG DUN0 10005 00M0) biết tục nước ấy xưa nay theo quy 


chế Hán, y phục đầu tóc đều không 
thể thay đối được”®' Qua Càn Long bát tuần uạn thọ khánh điển đô, có 
thể thấy hình tượng vua Quang Trung giả xuất hiện trong tranh đội mũ 
Xung Thiên đính trang sức bằng vàng ở trán mũ, mặc Long bào màu đỏ 
thêu hoa văn rồng mây, sóng nước theo dạng thức bào phục thịnh hành 
tại Trung Quốc và Việt Nam vào thế kỷ XVII, XVII. 

Tận mắt gặp gỡ sứ thần Tây Sơn và vị vua Quang Trung được đóng 
thế, các sứ thần Triều Tiên có những miêu tả như sau: 

Seo Ho Su (Từ Hạo Tu) cho biết: “Ban triều hạ ở điện Thái Hòa uà 
ban tế lễ ở đàn Tịch Nguyệt mới thấy cái gọi là Bản phục. (Bản phục) 
thì quốc uương đâu chít Võng cân, đội Thất Lương Kim quan, mình mặc 
Long bào màu đỏ, thắt đai bạch ngọc. Tụng thần (bê tôi i theo - TQĐÐ chú) 
cũng chít Võng cân, đội mũ Ngũ Lương quan màu đen, mặc Mãng bào, Uê 
màu sắc có kẻ mặc màu xanh, có kẻ mặc màu tía, thắt đai uàng, hoa Uuăn 
trên áo bào uằn uện quái lạ" ®. 

Yu Deok Gong (Liễu Đắc Cung) ghi nhận: “Vua tôi Quang Bình 


1. (Trung) 7hanh thực lục - Cao Tông thực lục - Q.1349. Tr. 32 - 34. Nguyên văn: ñ%⁄||+1-2?#*?{#ï 1W, 
IXJãZkJIIl, Ø2 ZJ§. 4IHWữRITil4âaT4[?NHIRIH, JEIiE#W, /?Z7ñml[ff†lK, áâ 
3šÊKU, HH2SffšS 
2. (Trung) Thanh thực lục - Cao Tông thực lục - Q.1349. Tr. 32 - 34. Nguyên văn: j(3£`ˆ2ƒ2lWEUzÀ&, 
##¡IIB|Sfi 
3. (Trung) Thanh thực lục - Cao Tông thực lục - Q.1349. Tr. 32 - 34. Nguyên văn: JX#t:EÄ{3 IäJ?H3#ffl, 
4IK⁄ # 4n] 
4. (Hàn) Yên hành ký. Nguyên văn: ÑIJR&fD', Z2 HIH#UW, lâh TRE FlR., RỊTEðfIH4đ.”—'H, # 
+t#$N,. j?4F6ÑÏEU, WH=k7f, #ÈEZ/7RH”“MIH, 1ñ 3⁄ÑÚB, 0#ZÄ01Ø5ÈH†f, sH, 
âm, MUuW(AWfM6IE 


n 
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đều mặc áo mũ Mãn Châu [..] Tụng 
thần là Thượng thư bộ Lại Phan Huy Ích 
Uuà Thượng thư bộ Công Hạo Trạch hầu 
Võ Huy Tấn hai người, dáng người thấp 
bé, mặt mũi khô sạm, răng thưa mà đen. 
Những người đi theo còn lại cũng đều nhỏ 
thó. Coi uậy thì Quang Bình là người cao 
lớn của nước ấy uậy I...]} Vua nước ấy ngẫu 
nhiên hỏi sứ thân nước ta rằng cách Nhật 
Bản xa hay gân. Sú thân đáp lại. Vua nước 
ấy định nói tiếp thì bọn Phan Huy Ích liếc 


mắt ngăn cấm, thật đáng sợ uậy [...] Bọn 
Phan Huy Ích mặc áo dài năm thân 


= : AI HẠH Đụ Phan Huy Ích mặc áo mũ Mãn Châu cũng 
gài khuy. (Chinh phụ ngâm bị khảo). 


rất biết xấu hổ. Bảo rằng uê nước thì không 
như Uậy, ngày mười ba, yến lễ tại Thái Hòa điện, sẽ dùng nghỉ lễ cũ của 
nước tôi uào triều tham. Đến ngày mười ba lại có Uị Đại Tư Mã nằm ốm ở 
sứ quán mới uào châu, đứng trên Phan Huy Ích. Ba người bỗng chốc thay 
đối cách ăn mặc trước đây. Mũ Phốc đầu, đai uàng, áo bào hoặc đó hoặc 
biếc, có hoa Uuăn rông, mmãng, riêng hai lá phúc hậu sau áo quá cao, khi 
khấu đầu thì nhô lên hai uai, tựa như hai chiếc sừng. Võng cân tết bằng 
tơ, kết lưới quá thưa, lại không thắt chặt”®). 

Kim Jeong Jong (Kim Chính Trung) mô tả: “Quan An Nam búi tóc 
cao dùng Võng cân, bào phục uào châu uà đai sừng rất giống Uới nước ta, 
Uả lại còn đội mũ gọi là mũ Văn Công. "® 

Theo mô tả của sứ thần Triều Tiên Seo Hao Su (Từ Hạo Tu), thì vào 
các buổi triều hạ, tế lễ, vua Quang Trung giả còn đội Thất Lương quan 
kết hợp với Long bào màu đỏ; các quan tùy tòng đội Ngũ Lương quan kết 
hợp với Mãng bào. Lương quan là loại mũ Triều phục (kết hợp với áo màu 
đỏ) kiêm Tế phục (kết hợp với áo màu đen hoặc xanh) theo quy chế Tống Minh, 


1. (Hàn) Loan dương lục - Q.1. Nguyên văn: 3` HEi1R?fMKllRi[ --- | L7 Bí S ẩfU bú HP ấn „ 
thhultt0irbBOB-A, JEHIA, XRe/H, RườMXU JEMMMEA/REOIDB, PUVBL>, JEY 
HP 62A2 1EL--- |Z#ffñ|ñJ]2Rlllft:ErI: HZERlšfìr. ftldZr+.. JZfâX(/4ïïRIffnS?WHRIfI2š 
+. #RH[§2tH['-- | W4M⁄klH3SWR4í23il#t2 ðù. HfẾPmERIZFýÄ, -[- X18, i)2KEBHffX 
ÀA#. ##T†=H, XMñRÄnlNjfí, bBMWSEMúAA2, ĐEWïfE -. =NJ#r3?RfINffffi, 
5H, 7, HMupá[mkft, flW#iiE%. (HXUH-ilH/ï, HI5RHÿZ2šthMJjZ E, f#Z@$ŠZã. Ñlh lá 
Ñj>.. JCÁÑ/§, X6 
2. (Hàn) Yên hành lục tuyển tập - Khcc sách. Tr.573. Dẫn theo Sử học nguyệt san. Kỳ 10 - 2005. Nguyên 
văn: %IjiM2AHAI, IHIRMƒlï, Ed44|Hl@{4, HUlRñR2 3 Zjấ 
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chúng tôi đã trình bày tại phần khảo về Triều phục của bá quan nhà Lý. 
Lương quan phối với Long bào, Mãng bào là sự kết hợp độc đáo, có lẽ chỉ 
xuất hiện ở triều đình Tây Sơn. Đây có thể chính là quy chế phẩm phục 
mới theo ghi nhận của tờ Chiếu lên ngôi của vua Quang Trung “áo mũ 
Uào châu nhất nhất tuân theo quy chế mới”. 

Bên cạnh đó, các dạng 
áo mũ của vua quan Tây Sơn 
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được đề cập trong ghi chép 
của sứ thần Triều Tiên như 
Phốc Đầu, Ô Sa, Văn Công, 
Mãng bào, Long bào, Võng 
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cân v.v. đều là những dạng 
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phục sức được sử dụng trong 
triều đình nhà Nguyễn. Điều 
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đó chứng tỏ, quy chế phẩm 
phục của triều Tây Sơn được 
đặt định trên cơ sở quy chế áo 
mão triều chúa Nguyễn Phúc 
Khoát, sau cải cách năm 
1744. Ví như việc sử dụng 
Võng cân, trong khi các quan 


triều Lê Trung Hưng đều xõa 
tóc, thì sau cải cách năm 
1744, quan lại Đàng Trong 


búi tóc, thắt Võng cân theo Cân Long bát tuân vạn thọ khánh điển đồ. “An Nam 
quốc vương Nguyễn Quang Bình [...] đến Kinh cung 


quy chế của nhà Minh. Mũ chúc vạn thọ, ở đây trông ngóng” (China: The Three 
Văn Công thì tiếp tục đượcáp  #erors 1662- 1793). 

dụng làm mũ Thường phục 

của quan văn nhất, nhị, tam phẩm triều Nguyễn. Ngoài ra, hình tượng 
các quan Tây Sơn thể hiện trong Càn Long bát tuần uạn thọ khánh điển 
đô và Nguyễn Huệ khiển điệt Nguyễn Quang Hiến nhập cẩn tứ yến chỉ đô 
đều mặc Bổ phục, đội mũ Ô Sa, tương tự các quan Triều Tiên. Riêng vị 
quan dẫn đầu sứ đoàn, Nguyễn Quang Hiển, mặc Bổ phục màu tía, đội 
mũ Xung Thiên, trước trán mũ đính quả cầu đỏ. Theo quy chế triều Lê 
Nguyễn, chỉ có vua chúa mới được đội mũ Xung Thiên. Như vậy có thể 
cải cách triều phục của triều đình Tây Sơn còn bao gồm việc áp dụng mũ 


272 


Xung Thiên đối với một số vị 
vương công đại thần. 

Về quân trang của triều 
Tây Sơn Nguyễn Huệ, Bùi 
Dương Lịch cho biết “Tây 
Sơn cho quân mặc áo màu, 
phần nhiều là màu đỏ tía, 
trên đỉnh nón, mũ đính lông 


chiên đó, lại thường mặc áo | 
Nguyễn Huệ khiển điệt Nguyễn Quang Hiển nhập cẩn 


^” 3zz7)- Mi n 2 } ; 
gấm màu; Minh đô SỬ váy cụ độ (Cục bội 


miêu tả Nguyễn Huệ “Văn 

Huệ mặc áo ngân giáp (áo giáp bạc), đầu đội mão thêu đó.”® Kết hợp 
với ghỉ chép của sứ thần Triều Tiên và bức vẽ vua Quang Trung giả mặc 
Long bào màu đỏ, chúng tôi đồng tình với quan điểm của Tạ Chí Đại 
Trường, khi ông cho rằng trong phong trào Tây Sơn có cả một hệ thống 
tổ chức mang tính tôn giáo. Nguyễn Nhạc được loan tin có gươm thiêng, 
được xưng tụng là Thượng sư; Nguyễn Lữ cũng mang danh Đại Pháp sư 
toàn Đàng Trong, vậy nên quan quân Tây Sơn mang màu đỏ thần thánh 
lên lá cờ, lên sắc mũ áo®), 

Tóm lại, quy chế áo mũ phẩm phục của triều Tây Sơn về cơ bản có 
nhiều nét tương đồng với quy chế áo mũ triều Nguyễn. Riêng sự kết hợp 
giữa Lương quan với Long bào, Mãng bào, mũ Xung Thiên với Bổ phục là 
những biến cách độc đáo, chỉ xuất hiện ở triều đình Quang Trung. 

II. Trang phục dân gian 

Sau cải cách y phục của chúa Nguyễn Phúc Khoát, quần chân 
áo chít dần trở thành dạng trang phục truyền thống của toàn Đàng 
Trong, bất kể là vùng đất của dòng dõi chúa Nguyễn hay vùng đất của 
anh em Tây Sơn. Như chúng tôi đã đề cập, Chapman mô tả trang phục 
dân gian Đàng Trong dưới sự cai trị của Nguyễn Nhạc năm 1778 cho 
biết, đàn ông và phụ nữ Nam Hà đều mặc cùng một loại áo cổ nhỏ 
cài cúc bắt chéo trên ngực. Còn John Barrow miêu tả trang phục vùng 
Gia Định và Nam bộ năm 1792 cho biết: “Y phục của người dân Nam 


1. (Việt) Lê quý dật sử. T.71. 
2. Dẫn theo Những khám phá về hoàng đề Quang Trung. T.1§l. 
3. Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802. Tr474. 


Hà không chỉ đã trải qua một cuộc biến 
cách mà còn được rút bớt đi rất nhiễu 
I...] Quân áo của giới nữ không có gì là 
hấp dẫn. Nhìn chung một chiếc áo uải 
bông dài lụng thụng, màu nâu hoặc 
xanh, buông rú xuống tận giữa bắp đùi, 
một chiếc quân đen bằng uải thô dày, 
may rất rộng, là y phục thông thường 
của họ. Họ hoàn toàn không dùng bít 
tất uà đi giày, nhưng tầng lớp trên đi 
một loại dép hoặc giày uải rộng. Về Lễ 
phục mặc trong những dịp đặc biệt, một 
quý bà thường mang một lúc ba bốn 
chiếc áo màu sắc, dài ngắn khác nhau, 


Viên quan cấp thấp ở vịnh Đà Nẵng 
(Một chuyên du hành đến xứ Nam Hà). chiếc ngắn nhất là nổi bật hơn cả [...] Y 


phục của người đàn ông ít phân biệt ưới 
y phục nữ giới, nếu có là một chiếc áo khoác uà đôi ống quân dài. Một 
số người chít khăn quấn đâu, có hình dáng giống như chiếc khăn xếp 
của người Hồi giáo. Một số khác đội nón, mũ có hình dáng khác nhau 
Uà làm bằng những chất liệu khác nhau. "0 

Vào ngày thường, = 

quân dân Tây Sơn cũng | 
mặc áo chít cài khuy, 
vấn khăn cao trên đầu 
theo tục của người Đàng 
Trong. Theo mô tả của 
Chapman năm 1778 thì 
Nguyễn Nhạc sau khi cởi 


bỏ quần áo thiết triều thì ' .== ” 


“nặc áo lụa ngăn đơn Người Việt Đàng Trong (Một chuyến du hành đến xứ 
giản uới những chiếc cúc Nam Hài. 


kim cương, quấn quanh đâu một mảnh lụa đỏ như một chiếc khăn. ”® 
Nguyễn Huệ khi ra Bắc xin cưới công chúa Ngọc Hân, cựu thần nhà Lê 


1. Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793). Tr.76 và Tr.83. 
2. Relation đun voyage en Cochin-Chine en 1778. Tr.32. 
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Trần Danh Án vốn căm ghét quân Tây Sơn đã mô tả Quang Trung đội 
chiếc khăn Trương Giác chất cao trên đầu. Trương Giác là thủ lĩnh cuộc 
khởi nghĩa Hoàng Cân thời Hán, còn gọi là giặc khăn vàng. Vậy nên 
chúng tôi cho rằng loại khăn Quang Trung Nguyễn Huệ vấn trên đầu 
đương thời là khăn màu vàng®), được quấn rối, “chất cao” trên đầu. Với 
bản tính khoan hòa, gần gụi với dân chúng, Quang Trung Nguyễn Huệ 
khi lên ngôi tại Thăng Long đã tôn trọng phong tục của nhân dân hai 
miền Nam Bắc, cho phép “y phục dân gian Nam Hà, Bắc Hà đều được 
theo phong tục của mỗi miền, chỉ có áo mũ uào châu của bá quan thì 
nhất nhất tuân theo chế độ mới. "® 

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, 
trong cách nhìn khắt khe của không ít sĩ 
phu nhà Lê đương thời, trang phục của 
người Nam Hà nói chung, của quân Tây 
Sơn nói riêng bị coi là loại trang phục 
khác thường, thậm chí là sự phá bỏ 
truyền thống áo mũ có tự ngàn đời của 
Đại Việt. Năm 1786, quân Tây Sơn tiến 
ra Bắc, danh sĩ nhà Lê là Bùi Dương Lịch 
(1757-1828) sau khi vào thành Thăng 
Long trông thấy quân Tây Sơn liền cảm 
khái: “Trong ngoài thành khi nghe Uà 


thấy quân Tây Sơn đều kinh hãi. Họ 


nói năng, ăn mặc hoàn toàn đị lạ [...] 
Lính Đàng Trong (Một chuyến du hành 


Ầ = ` ` z ; 73) 
Ảo mũ ngàn xưa thành ra cát bụi. đến xứ Nam Hà). 


Ngô Thì Đạo (1732-1802) vốn một lòng 

trung thành với nhà Lê, bất hợp tác với Tây Sơn, đã tự than rằng: “Sống 
chẳng gặp thời, chết chẳng xong! Như cục thịt thừa giữa đất trời thật 
đáng giậm/ Nhìn cảnh non sông từng gạt nước mắt [...] Trông áo mũ lại 
xót xa Trường Lăng nhà Hán. "® 


1. (Việt Tản Ông di cảo phụ tạp lục - Tây Sơn hành. A.215T. Nguyên văn: 2K3#18JWlšE.fRES[--- ÌTR_L-ñï 
1f‡7Eƒ# Ih 

2. (Việt Hàn các anh hoa - Tức vị chiếu. VHc.00893. Nguyên văn: Bj3H[:|Lìn[ESÍH2KHlđ3fEšf413, TIM 
2ð7d--ìð'š 
3. (Việt Lê quý dật sử. Tr.70. Nguyên văn: JZ#|ÙÄ'† 2 bi], T7Z7RIR#S—#W#ðfT[L*--] ft K7“B-L. 
4. (ViệU Tuyển tập Ngô gia văn phái. Tập 1. Tr.500. Nguyên văn: #:4S3#l?ZEZKfE, #PhJ§#fñgJRll 
Ilii[Š‡5: j lặtð [--: ] 78 5LJ8ÿ8 Bế 


CHƯƠNG V. TRANG PHỤC THỜI NGUYÊN 
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Vai trò của nhà nước và hệ 
tư tưởng chính trị luôn có những 
tác động trực tiếp, mang tính 
chỉ phối tới toàn bộ đời sống 
văn hóa, xã hội. Vận động trong 
các hình thái xã hội khác nhau, 
thực thể văn hóa luôn có sự kế 
thừa và biến dị. Triều Nguyễn, 


triều đại phong kiến quân chủ 
cuối cùng trong lịch sử Việt Cửu đỉnh đặt ở trước sân Thế miễu trong Hoàng 
Nam, đánh dấu sự thay đổi to k0 212000101020) 
lớn về mặt nhận thức của người Việt sau khi tiếp xúc văn hóa Pháp. Song 
trước khi văn hóa, tư tưởng Pháp được dịp gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên 
đời sống của người Việt, dưới sự trị vì của các vị vua Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Việt Nam vẫn là quốc gia Nho giáo kiên quyết 
gìn giữ truyền thống đến tận cùng. Lúc này do văn hóa Đông Tây xung 
đột, bản thân nhà Thanh lại có nguồn gốc Mãn, cho nên nhà Nguyễn đã 
tự nhận là triều đại kế thừa tính chính thống của văn minh Trung Hoa. 
Bởi vậy như nhà sử học Nhật Bản, Yamamoto Tatsuro nhận xét: “Người 
Việt Nam Uuẫn hết súc tự tin cho rằng họ đã lưu giữ được trọn Uẹn truyễn 
thống cổ của Trung Quốc, đồng thời là người bảo uệ cho tư tưởng Hoa di 
không kém gì Trung Quốc.” 

Xuất phát từ sự í rin và tự tôn về văn hiến, vua Minh Mạng từng 


1. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tr.543. 
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chê thơ chữ Hán của vua Càn 
Long thô thiển, quê kệch, thơ 
ông làm cũng không đến nỗi 
như thế”, đồng thời còn nói: 
Thanh là man di, áo mũ vào 
chầu đều theo thói tục man di, 
không được bắt chước. Năm 
1830, sau khi khôi phục trang 
phục Cổn Miện theo quy chế 


Đại Nam nhất thống toàn đồ 


“Phía Bắc giáp ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Ty, Tống - Minh, vua Minh Mạng 
Vân Nam của Trung châu; phía Tây khống chế các 
tộc man di, tiếp với các nước Nam Chưởng, Miễn 
Điện; phía Đông trông ra bể lớn, ôm bọc các đảo, — đặt định từ đời Hiên Viên, đời 
phía Nam cũng chạm tới biển, vòng qua phía Tây 
Nam sát vách Xiêm La, các thuộc quốc côn lại và 
tộc man di khác nhau nội phụ đều đủ cả, thật là một Ngay như Bắc triều từ khi nhà 
đại quốc sừng sững giữa trời đá" (Lý Văn Phúc. 
Biện di luận). 


xuống dụ: “Cốn Miện được 
Tam đại trở xuống ít dùng I... ] 


Thanh dựng nước đến nay 


cũng bỏ đã lâu. Nay ta chế 


dùng, điển lễ của người Thanh đã mất, chắc sẽ bắt chước ta mà sửa lại 
cho đúng. So uới Bắc triều, ta càng uẻ uang uậy. Nhưng lòng trẫm cũng 
chưa dám cho là điều hay nhất, uì thờ trời cốt ở thực tâm chứ không 
phải ở uăn uẻ. "® 

Tuy nhiên, đặt trong nhãn quan Nho giáo đương thời, mặc dù hết 
sức tự tin về tính chính thống, song vua quan triều Nguyễn vẫn phải 
công nhận văn hóa nhà Thanh đạt được nhiều thành tựu và có nhiều 
điều đáng học hỏi. Nếu như quan chế thời Gia Long còn gìn giữ một 
phần quan chế nhà Lê Trung Hưng thì đến thời Minh Mạng lại được 
phông theo quan chế của nhà Thanh. Ngay bộ Hoàng Việt luật lệ phần 
lớn được tham khảo từ sách luật của nhà Thanh, như chính lời vua Gia 
Long nói: “Các đời Hán, Đường, Tống, Minh của Bắc triều, sách luật lệnh 
đời nào cũng có sửa đối uà hoàn bị nhất là đời Thanh. Trẫm bèn sai các 
quan trong triều chuẩn theo pháp điển luật lệ của các triều, tham khảo 
thêm luật lệnh đời Hồng Đức uà của nhà Thanh [... ] rồi biên tập lại thành 


1. (Việt Đại Nam thực lục. Chính biên. Đệ nhị kỉ. Q.159. (Tập 4). Càn Long nhà Thanh làm thơ rất nhiều, ta 
xem ra, đều là những bài đi thăng vào tình cảnh, chẳng cần những lời phù phiếm gọt giữa, song có nhiễu chữ 
còn thô [...] Các bài ta làm chỉ tả tình, tả cảnh mà dùng chữ chăng đến nổi quê kệch như thế. 

2. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập.3. Q.12. Tr.CCLXV-4a. Nguyên văn:#š28*ð Él #fÿñ, Ií ={kfW#f17# 
L-::]4Lã HÌRP\Z7FL5AJÄ#. 22§Í72>, ïä NHJBEL/X, 7MIẾWÃ#XR(1E. M2 1U, f3 5: 7Ä 
IX4bZKHID Njfff. ã 1 KPl7#4DJ 


sách.” Vì vậy, chúng ta khó có 
thể phủ nhận một số ảnh hưởng 
của các dạng áo mũ cùng họa 
tiết trang trí có nguồn gốc Mãn 
Thanh trong trang phục của vua 
tôi triều Nguyễn. Chỉ riêng áo mũ 
Lễ phục mới được châm chước từ 
nguồn tham khảo chính là trang 
phục Tống - Minh. 

Bên cạnh đó, do quan niệm 
văn hóa, tín ngưỡng của phương 
Tây hoàn toàn khác biệt với 
truyền thống của người Việt, các 
vị vua đầu triều Nguyễn đều một 
mực bài xích, thậm chí coi người 
phương Tây là man di, cần phải 
thận trọng đề phòng. Như tháng 
6 năm 1804, vua Gia Long nói: 
“Tiên Uuương kinh dinh Uiệc nước, 
không để Hạ lẫn ưới di, đó thực 
là cái ý đề phòng từ lúc uiệc còn 
nhỏ. Người Hồng mao gian giảo 
trí trá, không phải nòi giống ta, 
lòng ắt dị biệt, chớ có để cho ở 
lại, nên ban thưởng hậu hĩnh rồi 
xua đi"? Vua Minh Mạng cũng 


có nhận định tương tự: “Người 


Long bào của nhà Nguyễn, nhà Thanh, nhà 
Minh và Triều Tiên. 


1ây dương bản tính giáo trá kiêu 
ngạo, phải chăng nay được ơn 
cứu tuất nên bỗng chốc cải hóa được cái tục di rợ của họ?”® 

Trước bối cảnh như vậy, khi đặt định chế độ áo mũ phẩm phục, 


1. Cổ luật Việt Nam. Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Tr.173-174. 

2. (Việt) Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất kỷ - Q.24. Nguyên văn: ffEl: 2†:4&##XƑ, # fäf 
7%, IHÄÑW?M‡If2Z 5. 46 NISIMšE, ]EÄÂÈ£XÍ, b5, THIẤẾN MBI, FEHZIM3BZ 

3. Minh Mạng chính yếu. Tp VI. Phụ lục Hán văn. Tt. CCCXIV3Ib, Nguyên văn: ".. H,Ø 7 ERJ{† 2K 
ÑtÈ#ãZ, IEEd4lMlXHI—-}##{šIf0El; Tr.CCCXXYV.37a. Nguyên văn:  \#‡È#ñÍl, EñW25 
JMHL, 7RfÊÉ#R4U 3313 
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ngoài việc kế thừa một phần quy chế thời Lê Trung Hưng và thời chúa 
Nguyễn Phúc Khoát, triều đình nhà Nguyễn vẫn tiếp tục tham khảo chế 
độ trang phục của các triều đại Trung Hoa là nhà Tống, nhà Minh và 
nhà Thanh, trong đó, trang phục Tống - Minh là nguồn tham khảo chính 
thống. Từ thời vua Đồng Khánh, Khải Định về sau, trang phục trong 
triều đã không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như trước; quân phục 
của nhà vua dần dần cũng chịu ảnh hưởng kiểu cách quân phục phương 
Tây, việc đi giày Tây trong triều cũng ngày một thịnh hành. Đặc biệt dưới 
triều vua Bảo Đại, lần đầu tiên vua cho phép bá quan không cần mặc các 
bộ Triều phục, Thường phục khi vào châu, chỉ cần mặc bộ lễ phục giản 
tiện là áo the, khăn xếp. 

Đặt trong nhãn quan phong kiến đương thời, triều đình nhà Nguyễn 
bất luận thế nào cũng đã sở hữu một nền văn hiến áo mão có bề dày 
truyền thống và những cách tân đặc sắc, tự tin sánh ngang với các quốc 
gia Nho giáo như Trung Quốc, Triều Tiên, khiến Khâm sứ nhà Thanh là 
Lao Sùng Quang phải công nhận: “Gần gñi Trung Hạ, tôn sùng Nho giáo, 
yêu chuộng thi thư, cùng được coi là đất thanh danh uăn uật, ắt phải nói 
đến hai nước Triều Tiên uà Việt Nam.” 


I. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 

1. Lễ phục 

Tương tự như các vị hoàng đế Đại Việt trước đây, các vua nhà 
Nguyễn cũng có tư tưởng Đế vương, làm bá chủ toàn cõi phương Nam. 
Đặc biệt sau khi sở hữu một quốc thổ rộng lớn chưa từng có trong lịch 
sử mà như lời triều thần Lý Văn Phức, Việt Nam lúc này là “một đại quốc 
sừng sững giữa uòm trời đất”, vua Minh Mạng đã cho khôi phục quy chế 
áo Cổn mũ Miện, vốn bị phế bỏ từ thời Lê Trung Hưng, để đánh dấu vị 
thế của thiên tử phương Nam có quyền độc lập tế trời. 

Theo Hội điển, các vua nhà Nguyễn có hai loại Lễ phục, gồm Lễ 
phục Cổn Miện sử dụng trong lễ tế Giao và Lễ phục Xuân Thu sử dụng 
trong các dịp tế lễ tại Tông Miếu. 


1. (Việt) Tập mĩ thi văn - Nam quốc phong nhã thống biên tự. Nguyên văn: ?3ih! ä,ZšffRik š3 # 1t1ft 
NẵẴL X9)2 Hi, RlšHfữỆ, 3Bi—E 


a. Cổn Miện 1š 3%, 

Thời các chúa Nguyễn cát cứ Đàng 
Trong, vào dịp tế lễ, chúa đội “rũ Xung 
Thiên làm bằng sa, mặc đạo bào (giao linh) 
màu huyền, đi giày mát, không xó tất. ”0) 
Sau khi vua Gia Long thống nhất lãnh 
thổ, tháng 2 năm 1807, vua mới bắt đầu 
định đại lễ Nam Giao, “uào ngày tế, uua 
đội mũ Cửu Long, mặc Hoàng bào, đai 
ngọc, xiêm Uuàng, lên đàn làm lễ”? Minh 
Mạng chính yếu cũng cho biết từ năm 
1830 trở về trước, khi tế Giao, vua chỉ đội 
mũ Cứu Long, mặc Hoàng bào, đai ngọc 
như khi làm lễ tế Hưởng ở Tông miếu®). 

Mũ Cửu Long được nhắc đến ở đây 
là mũ Cửu Long Thông Thiên, tên gọi 
khác của mũ Xung Thiên triều Nguyễn. 
Như vậy Lễ phục tế Giao thời vua Gia 
Long vẫn tuân theo quy chế thời Lê 
Trung Hưng. Năm 1830 là thời điểm triều 


đình vua Minh Mạng khôi phục quy chế 


Vua Khải Định mặc Cồn Miện. Đản tế 
Nam Giao tại Huê. 


Cổn Miện. Theo đó quy chế Lễ phục tế 
trời dành cho hoàng đế được quy định 
là mũ Miện 12 lưu và áo Cổn 12 chương, cụ thể được Hội điển cho biết: 
“Mũ Miện tế Giao trên uuông dưới tròn, đính hai chữ Vạn Thọ 
bằng 0uàng hoặc hai chữ Thiên Địa bằng Uuàng, 12 hình rồng mây, 6 hình 
ngọn lúa, 2 thùy Uuăn, 4 nhiễu tường, 1 hoa sen, 1 đóa mây, 1 liên đằng 
chạy Uuiền quanh thành mũ, 256 hạt uàng, 2 cúc, 2 khuyên. Mặt trước uà 
sau có 24 dải lưu, hai bên phải trái mỗi bên 1 dải lưu, đều xâu chuỗi 
bằng san hô, trân châu, pha lê uà các hạt uàng, tổng cộng 300 hạt. Xung 
quanh có mạng kim tuyến đính kết uới 400 hạt uàng ngọc. Trâm khảm 
trân châu nối uới dây thùy anh làm bằng tơ uàng. Phàm là mắt rồng 


1. (Trung) Hải ngoại kỷ sử - Q.2. Nguyên văn: -Eifth⁄#H?Pl, %Xìf?l, 5J2Äy$‡, 4*⁄X 

2. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất ký. Tập 1. Tr.692. 

3. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.12. Tr. CCLXIV-3b. Nguyên văn: Jñ]ƑH7LÏE7, 3#*U, + 
l1 


đều khảm các hạt trân châu nhỏ. Võng 
cân súc 4 khuyên uàng. "0 

Theo ghi nhận của Hội điển, Đại 
Nam thực lục và hình vẽ trong BAVH, mũ 
Miện dành cho Hoàng đế triều Nguyễn là 


loại mũ Miện 12 lưu (phía trước 12 lưu, 
phía sau 12 lưu), khớp với các nguyên 
tắc của mũ Miện dành cho thiên tử theo 


Chu lễ. Tuy nhiên, như chính lời vua Minh 


Mạng nói “Cổn Miện có từ thời Hiên Viên 
I...] trẫm nay noi theo phép xưa mà thêm 
bớt "®, dây sung nhĩ gắn ở hai bên thái 
dương mũ được đổi thành hai dải lưu, dây 
hoằng màu đỏ son được đổi thành dây 


ÝS=—=g.......... 


ì 
thùy anh làm bằng tơ vàng, cùng lối trang 

Mũ Miện của hoàng để nhà Nguyễn _ trí trên đỉnh miện bản và quanh thân mũ 
trong BAVH (1915) và mũ Miện phục ` : 3 
chế (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;mũ đều có thể coi là những nét đặc sắc chỉ 
phục chế thiểu dây thùy anh), xuất hiện ở mũ Miện của triều Nguyễn. 

Kết hợp với loại mũ Miện 12 lưu là bộ Cổn phục 12 chương, phối 
với các phục sức như ngọc khuê, ngọc bội, Đại thụ, Tế tất, Cách đới, Đại 
đới v.v. Cụ thể: 

Áo Cổn may bằng sa mát bóng thuần chỉ, màu thiên thanh, thêu 
6 chương: Nhật, Nguyệt, Tỉnh thìn, Sơn, Long, Hoa trùng. Dải thùy lưu 
(chỉ dải vải buộc áo của áo giao lĩnh, tính chất như cúc) fêu hình rồng mây, hoặc may 
bằng sa mát bóng thuần chỉ màu tuyết bạch. Ống tay áo thêu hình rồng 
mây. Cổ áo may bằng đoạn Bát tỉ bóng màu quan lục. Áo lót trong may 
bằng lụa màu trắng thêu hoa Uuăn chữ Á 1ñ (túc chương Phấu, dải thùy lưu 
thêu hình rông mây, sóng nước. 

Thường may bằng sa mát bóng thuần chỉ màu uàng chính sắc, 
thêu các chương: Tảo, Hóa, Phấn mễ, Phủ, Phất, Tông di (Thường 6 chương 
kết hợp với áo Cổn 6 chương, tổng cộng 12 chương) Uà các hình cổ đô, bát bảo, liên 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.5,6. Nguyên văn: 331741] E27 FIRI, $[ƒi8Z#Ƒ—. nÈXHh#—, 
%lE#ZJ⁄†—.. kMlúúZX, fEW_—, Xš|MDU, jš‡E, #2, ìãlMlìŠ, lệ —, ®%lỳ :HHT7NB, 
. M—:. R44IHZWW-.}JH, #Z#i3flfW@- -bùHR4ÑHHHÙU, #2, jIX, Â%MäX=TiM. DỤH|R[4> 
&šÁMl #2 II. K4 PÄ22#, 2ã#ã@ÃẪt#. NIEHRIXAM/Sf2##W. 4illlff-JÃJJH 
2. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.12. Tr.CCLXV-4a. 


đằng, hồi uăn, sóng nước uân Uuân. Viễn 
gấm hạng nhất hoa sen thuần uàng màu 
bảo lam, lót sa Nam mát bóng màu Uuàng 
chính sắc. KẾ (áo lót cổ tròn gắn với thường) 4y 
bằng lụa trắng. 

Tế tất một chiếc, làm bằng tơ Bái tỉ 
bóng màu uàng chính sắc, lót lụa màu đỏ, 
thêu chương Sơn, Long, hình mây Uà các 
hình hỏa lựu. 4 đường biên may liền đoạn 
gấm lan can thuần bạc hoa mai màu bảo 
lam xen uới đoạn Bát ti bóng màu hoa xích 
(đỏ hoa). Viễn gấm hạng nhất hoa sen thuần 
Uàng, 4 móc Uàng, 4 cúc Uàng. 

Đại thụ một chiếc, làm bằng đoạn 


Bát tỉ bóng màu thiên thanh, lót lụa màu 
1. Áo lót thêu hoa văn chữ Á của vua 
hs. N Triều Tiên (còn gọi áo Trung đơn); 2. 
các hình cổ đồ. Bên trên may liền HỘI Thường và Kế y của vua quan triều 
Nguyên (BAVH). 


Uàng, thêu hình rồng mây, sóng nước uà 


miếng (ngọc trắng) hình bán nguyệt uới 
đoạn Bát tỉ bóng màu hoa xích, thêu các hình rông mây xen ưới hình lan 
can kim tuyến. Đường biên may liền đoạn gấm lan can thuần bạc hoa 
mai màu bảo lam. Viền gấm hạng nhất hoa sen thuân uàng màu bảo lam 
kết uới dây nhung xâu ngọc các màu. 1 dải thùy anh, 2 dải thùy lưu xen 
dùng trừu bóng màu Uàng, trắng, đỏ. 
Phía dưới kết lưới, thùy anh uà móc bạc 
4 chiếc, cúc uàng 7 hạt. 

Ngọc bội hai dải. Mỗi dải có 1 ngọc 
trắng hình con dơi, 1 ngọc trắng hình 
Uuông, 1 ngọc trắng hình tròn, 2 ngọc 
trắng hình bán nguyệt, 1 ngọc trắng 
hình khánh, xâu chuỗi ưới các hạt uân 
mẫu, san hô, hổ phách màu đen, mỗi 
loại hơn 200 hạt, 1 móc câu Uàng. 

Cách đới một chiếc, bọc tơ Bát 


. tỉ bóng màu uàng chính sắc, kết Uuới I 
Ngọc bội kêt hợp với Côn phục của vua sổ “ : ˆ ¬ 
triểu Nguyễn (BAVH); 2. Tạp bội đồ ng ngọc trắng hình uuông, 6 miếng 


(am tài đó hội). ngọc trắng hình chiếc mộc, bên ngoài 
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đều bọc uàng, 6 chân cúc, 2 hình lá Miện của Hoàng đế triều Nguyễn tuy phần lớn tham khảo từ quy chế 
Uàng tía, 2 khuy kép bạc. Tống - Minh, song đã xuất hiện rất nhiều biến dị, đặc biệt là việc sử dụng 

Đại đới làm bằng đoạn Bát tỉ đại đới vắt ngang vai và sự kết hợp giữa thường và Kế y cổ tròn. Riêng đại 
bóng màu bảo lam, bên trong lót đới, theo quy chế Tống Minh, là dải đai bằng lụa trắng dùng để thắt lưng, 
trừu bóng màu hoa xích, hai đầu kết hợp với đai da - cách đới. Song như BAVH mô tả, vào thời Nguyễn, 
xâu chuỗi uới các hạng châu ngọc, “Đại đới là dải khăn mảnh uất qua Uai, uượt qua ngực, mỗi đầu đều có 
cả tháy 392 hạt, 10 dải thùy anh kim diềm bản rộng bằng lụa nạm ngọc nhiều màu uà rủ xuống thật thấp.” 
tuyến. 


Bít tất giống như Triều phục 


(thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, 


ở giữa là tơ Bát ti bóng màu tuyết bạch, phía 
Hia áp dụng cho Cồn phục, Triều phục và 


Thường phục của vua triều Nguyễn. (Báu vật ¿ . 
triều Nguyễn). vàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can 


dưới là vải tây màu tuyết bạch dát thuần 


kim tuyến, phía trên gắn với hộ tất). 

Hia thân làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm, 

thêu rông mây, liên đằng, ngọn lứa uà hồi 
Uuăn kim tuyến, xen kẽ gắn kết Uới gương tây; 
phía dưới làm bằng tơ lông uũ màu Uàng, thêu 
đính các loại hạt trân châu, san hô nhỏ, hình 
rồng, mỗi loại 2 thứ uà các hình cổ đô, xen kẽ 
gắn uới gương tây, đính 3 chiếc kim bôn, mỗi 
chiếc khảm 1 hạt hóa tê, 2 hạt kừn cang lót 


đoạn Bát tỉ màu đó. 9 " 
Một trong những chiệc tât của 
vua Khải Định (Ảnh: Trịnh 
ảnh tương quan, có thể thấy trang phục Cổn Bách). 


Đối chiếu tư liệu văn tự và tư liệu hình 


1. (Việt) Hội điển - Quyên 78. Tr6-§. Nguyên văn: #šZKfMƑHZXf#04Š3JÿX@, 4H, H. BJK, 
II, lễ, iEãä, #EWã48ïEZšE, øs\1WH|ífH4t4ÄX i4). XHLI48lBZš. 3Ä fƒP74@2J6ấ/VÁẤt, đã 
"HS fHĂ. IEMWW@llEZ, /kỳ., Z2 HIEj@l4Š2J6XVR@, 6lïZ, 2k, MX, ĂỦ, Mà, 8ù 


Hiã, JV?ñÝ, XEỦZ, IHW, /KWSE: 4Ñ fÁ@U@jM{t- JHấN, SIEWBjZSÌRẤP. Ñ#KIÍHfH. h 

IHỂ—. SH EMMM—HJEðS—. MIã—. HXXS—-. #HIXf—. #8. HẤNZRI, BI, XJW 

TH HôRM, &ØJftq-. #ấỮỦn—, HlIEWWXSJ\, ẤAWH-KJR—N,. JHˆỆNH, 2£ 1. Vua Khải Định mặc trang phục Côn Miện, song thay vì thắt Tế tất ở phía trước, ông lại 
li, &j£ƒ—, ?R2&lR—. MHế—. IEMJMđ, #Z£@H, /lLli#Zj)kiñq*@@ÉÄ, D4? thắt Đại Thụ vốn là phục sức che phía sau. Cách phối hợp như vậy không hợp quy chế. Phải 
? là Mỹ 14L 2R]MEEfiW6IHI4EZ2R26JVMMñt, #4ẤM4šji{b-— THöÚm, $3, %?H@4J(. Ä#&—, KIiX chăng đây là một trong những kiêu “ăn vận không phải lối” của vua Khải Định như lời công 
®JWMB, #HŒxR, flÊÃ5, kW@inmlBH#E, LÊR1EZ£XGJ4@#HIX—H 8l EIR® kích của Phan Chu Trinh. (Thất điều trần. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 66); 2. Trang phục 
ÂXHBlỆT, 25K HRM1L4bÃRIMREiSMAB, 4ïKfA@U4yjÄ{È- JHôMHAñIf£{UTk, ẤÈ@\HE_——ˆ. EfiMElf—- Cồn Miện của Hoàng đề triều Nguyễn (Phục dựng). 

lHÌHHðt2FfẴŒUWÁH. Fáñ4il1t4, ?RW9J(, 4iH-GRP. K/PEJJVÁÍẪqL 31t/REÁU PB 

3ú H ấd ft -E — I1 JU--——Ðbỳ ©ášäãZ | lệ. WWEH II]. #4 K3/\ááãñïjEZš. RE, klby 


+ 


Ấš3M W[HJáNH#8Ä ƒ, FWFI44@@W/2. HHỚIZJREREJZZ£—ðỳ HlẪSf£šll4qjf2ĂTf, ?l@Zzft—: 
ki. ®MX®—. 37RfJVÁ&G. 1. BAVH. 1915. Tr. 75-76 . 


kế 
men. 


Trang phục Cồn Miện của Hoàng đề triều Nguyễn (BAVH) 1.2.3.4. Mũ Miện 12 lưu. (1. Miện bản 
nhìn từ trên xuống: 2 - 3. Mũ Miện nhìn trực diện và trắc diện; 4. Dây thùy anh màu vàng gắn trâm 
ngọc); 5. Khuê (còn gọi là Trấn khuê, hốt). 6. Hia. 7. Đại đới. 8. Cách đới. 9. Bội. 10. Tạp bội. 11. 
Tiểu thụ. 12. Cổn phục 12 chương (mặt trước và mặt sau): A. Áo xanh đen 6 chương (a. Nguyệt; b. 
Nhật; c. Tĩnh thìn; d. Sơn; e. Long; f. Hoa trùng). B. Thường 6 chương. C. Tế tất (thêu 2 chương 
Sơn và Long, I hình rồng bay lên và 1 hình rồng bay xuống). D. Đại thụ. 


Một số phục sức trong bộ Cổn phục của hoàng đế nhà Minh (Tam tài đô hội). Ì. Áo Côn màu huyền; 
2. Áo lót Trung đơn; 3. Thường màu đỏ nhạt; 4. Tế tất; 5. Cách đới; 6. Đại đới; 7. Thụ; 8. Tạp bội. 
Quy chế Cổn Miện của nhà Minh được sửa đổi nhiều lần. Quy chế Côn Miện của Hoàng đế triều 
Nguyễn nhiều khả năng được tham khảo trực tiếp từ quy chế trong 7zm tài đô hội. 


Hiện vật áo Cốn của vua Khải Định triều Nguyễn (Ảnh: Trịnh Bách), Hiếu Minh thiên hoàng 
Nhật Bản (Mỹ thuật Nhật Bản) và Thuần Tông hoàng đê thời Đại Hàn đê quốc (Phục sức). 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ CỔN MIỆN 12 LƯU 12 


CHƯƠNG CỦA HOÀNG ĐẾ NHÀ NGUYỄN VIỆT NAM VỚI NHÀ TỐNG 


VÀ NHÀ MINH TRUNG QUỐC 
(theo Đại Nam hội điển sự lệ, Tống sử và Minh hội điển) 


Quy chế của nhà 
Nguyên 


Quy chế của nhà 
Tống 


Quy chế của nhà Minh 


-Mũ Miện 12 lưu, sung 
nhĩ được thay bằng 
2 dải lưu, dây hoằng 
được thay bằng dây 
thùy anh làm bằng tơ 
vàng 


-Mũ Miện 12 lưu, thân 
mũ Thông Thiên gia 
miện bản, dây hoằng 
màu đỗ son 


-Mũ Miện 12 lưu, thân mũ 
dạng ống gia miện bản, dây 
hoảng màu đồ son 


-Áo Cổn màu xanh, 
thêu 6 chương Nhật, 
Nguyệt, Tinh, Sơn, 
Long, Hoa trùng 


-Áo Cổn màu xanh, 
thêu 7 chương Nhật, 
Nguyệt, Tinh, Sơn, 
Long, Trĩ (Hoa trùng), 
Hồ dữu (Tông di) 


-Áo Cổn màu huyễn, thêu 6 
chương Nhật, Nguyệt, Tỉnh, 
Sơn, Long, Hoa trùng 


-Thường màu vàng, 
thêu 6 chương Tảo, 
Hỏa, Phấn mễ, Tông 
di, Phủ, Phất và các 
hình cổ đồ, bát bảo... 


-Thường màu đỏ, thêu 
5 chương Tảo, Hóa, 
Phấn mẽ, Phủ, Phất 


-Thường màu vàng, thêu 6 
chương Tảo, Hóa, Tông di, 
Phấn mễ, Phủ, Phất 


-Áo Trung đơn may 
bằng lụa trắng, thêu 
12 chương Phất 


-Áo Trung đơn may 
bằng là trắng 


-Áo Trung đơn may bằng sa 
trắng, cổ áo thêu 13 chương 
Phất 


-Tế tất màu vàng viền 
lam, thêu Sơn, Long, 
1 rồng bay lên, 1 rồng 
bay xuống, hình mây 
và các hình hỏa lựu 


-Tế tất màu đỏ, thêu 
1 con rồng bay lên, 1 
con rồng bay xuống, 
giữa là mây, sức ngọc 
quý 


-Tế tất màu đỏ, thêu 4 chương 
Tảo, Phấn mẽ, Phủ, Phất 


-Đại thụ thêu hình 
rồng mây sóng nước, 
xâu các loại ngọc 


-Đại thụ 6 màu đính 
3 tiểu thụ kết 3 ngọc 
hoàn 


Đại thụ 6 màu đính 3 tiểu thụ 
kết 3 ngọc hoàn 


-Ñgọc bội 2 dải, gồm 
các loại ngọc hành, cư, 
xung nha, hoàng... 


-Ngọc bội 2 dải, làm 
bằng ngọc trắng trổ 
rỗng 


-Ngọc bội 2 dải, gồm các loại 
ngọc hành, cư, vũ, xung nha, 
hoàng... 


-Cách đới đính ngọc 
trắng, bọc vàng 


-Cách đới trổ rồng 
phượng bằng vàng 


-Cách đới đính ngọc 


-Tất phía trên gắn hộ 
tất, thân màu lam, 
phía dưới màu trắng, 
dát vàng, hia màu 
thâm thêu rồng mây 


-Tất đó, giày Tích đỏ 


-Tất đỏ, giày Tích đỏ 


b. Xuân Thu #:‡k7 

Tế Tông miếu cũng là một trong những 
lễ tiết quan trọng trong văn hóa cung đình. 
Vào dịp tế lễ này, vua nhà Trần sử dụng Lễ 
phục Quyển Vân, vua nhà Lê sử dụng Lễ 
phục Bình Đính, các vua nhà Nguyễn muộn 
nhất vào thời vua Gia Long đã có Lễ phục 
Xuân Thu. Đại Nam thực lục cho biết: “Buổi 
hôm trước ngày hết tang một năm, Uua (chỉ 
uua Gia Long) bỏ áo tang, nội giám đem cất ải. 
Đến ngày đó, bàn thờ bày đặt như nghỉ thúc 
tế điện lớn. Vua mặc đô trắng, đội mũ Xuân 
Thu bằng sa trắng, áo giao lĩnh bằng sa 
trắng, thường bằng lụa trắng, giày uà bít tất 
trắng, đến trước bàn thờ làm lễ [...] Tế điện 
lớn, tế cửu ngu, tế tốt khốc đồ mặc cũng theo 
như thế [...] Còn tế Luyện, tế Tường Uuà tế 
Đàm thì sau ngày tốt khốc mới cử hành. Tế 
Luyện 0ua mặc Lễ phục, đội mũ Xuân Thu 
bằng sa thâm, áo giao lĩnh bằng sa thâm, 
thường bằng lụa màu biếc lót lụa trắng, giày 
Uà bít tất đen. Tế Tường uà tế Đàm uua mặc 
đô màu, mũ Xuân Thu bằng nhiễu thâm, 
áo giao lĩnh bằng sa đoạn màu bảo lam, 
thường bằng sa biếc lót trắng, bít tất lam, 
giày đen.”®. Vào thời Gia Long, quy chế Lễ 
phục Xuân Thu có sự phân biệt tùy theo quy 
mô của buổi tế. Ít nhất có ba dạng Lễ phục 


Mũ Xuân Thu của quan võ Tứ 
phẩm (BAVH); Vua Gia Long 
đội mũ Xuân Thu dưới nét vẽ của 
người Pháp. (Ảnh phục chế). 


Xuân Thu áp dụng cho thiên tử trong các dịp tế Đại Điện, tế Cửu Ngu, tế 


tốt khốc, tế Luyện, tế Tường, tế Đàm. Vào thời vua Minh Mạng, quy chế 


Lễ phục Xuân Thu được giản hóa, thống nhất là mũ Xuân Thu màu đen 


kết hợp với áo giao lĩnh màu thiên thanh (màu huyền). 


Năm 1821, vua Minh Mạng nói với Thượng thư Bộ Lễ Phạm Đăng 


Hưng: “Trong ngày ky liệt thánh, hoàng khảo ta đội mũ Xuân Thu, mặc 


1. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất kỷ. Tập I. Tr.896. 
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áo giao lĩnh, tự có điển tắc. Trẫm nên theo lễ của hoàng khảo thờ liệt 
thánh để thờ hoàng khảo.” Đồng thời quy định: 

“Mũ Lễ phục là mũ Xuân Thu, làm bằng sa trừu màu đen, đính 1 
bông hoa bạc, khảm một hạt pha lê lấp lánh. Võng cân một chiếc, sức bốn 
khuyên bạc. Áo giao lĩnh làm bằng sa mát thuần chỉ, màu thiên thanh, 
áo lót làm bằng sa mát thuần chỉ màu tuyết bạch, đều thêu hoa uăn rồng 
mây, sóng nước. Hoặc áo làm bằng đoạn Bái tỉ bóng thuân chỉ lai lộ, 
màu thiên thanh, thêu rồng mây, bên trong lót lĩnh 12 hoa mẫu đơn chéo 
màu ngọc lam. Cố áo Uà hai dải thùy lưu đều dùng màu sắc gốc (của áo). 
Thường làm bằng sa mát thêu hoa nhỏ, màu ngọc lam, uiền làm bằng 
đoạn Bái tỉ bóng màu thiên thanh. Kế y làm bằng lụa sống. 

Bít tất có thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ở giữa là tơ Bát 
tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là uải tây màu tuyết bạch dát thuần 
Uàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, bên trong lót lụa 
màu đỏ. Hia có thân hia làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm, bên trong lót lĩnh 
bóng màu bảo lam. "® 

2. Triều phục 

Từ tháng 5 năm 1806 thời vua Gia Long, 
các buổi chầu Đại triều, Thường triều được quy 
định: “Mỗi tháng lấy ngày mông một uà ngày 
rằm đặt Đại triều ở điện Thái Hòa, quan từ lục 
phẩm trở lên mặc áo mũ Đại triều uào lạy châu; 


những ngày mông 5, 10, 20, 25 đặt Thường triều 
ở điện Cần Chánh, quan từ tứ phẩm trở lên mặc ` 
áo mũ Thường triều Uuào lạy châu. Các thành uà 


dinh trấn đến ngày mông một uà ngày rằm đều 
bái Uuọng ở Hành cung.”"® Minh Mạng chính yếu ” : 
Vua Đông Khánh thắt 
Š l Ỉ Võng Cân, đội mũ Cửu 
“phàm gặp tháng nhuận đêu miên cả Đại triều Long Thông Thiên. 


cũng có ghi chép tương tự, đồng thời cho biết, 


1. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.11. Tr.CCX -15b. 

2. (Việt Hội điển - Quyên 78. Tr.4-5. Nguyên văn: †#JlW#£4k7dJHJEf^44b, ?TÊR1E- -Rtii3XJW1ã 
—ïi. AIH—, #uêR#|MJH. 2⁄3 KjMHIZXTi4b4ŠRúb, 3Kill4Ù4Š)4bð)À\iEễZ, /KÙW. n?Z< 
Tỉ2KƑiju4Ä2JLG5X J4 5S, ®'KEš | —.#,HJI4&. 9Ý. IEWUHZKẾ. 2JHK§@MEWBUO, 
#$k GŒ, X2) XILXXJVÁÁ{. #K/E“NH. XI? JVđó, THÌ#HXJVá, FSEI 
AitRfu4>3E1E——-I#HIBEI4/4SHBIRTE. ?S4H6R, Láñ#ÊRẪÉz@@2GXJVá, @q@jÊ1E Tôm, TẾ 
li. UWÑJ\4“â. SNWIR3X@ 

3. (Việt) Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhất ký. Tập 1. Tr.666 


IEi 


... 


Uuà Thường triều.” Như vậy, vào thời Nguyễn, 
Triều phục hay còn gọi là trang phục Đại triều 
chỉ trang phục mặc vào ngày rằm, mông một 
và một số dịp lễ tết nhất định; Thường phục là 
trang phục mặc vào các ngày chầu thường mông 
5, 10, 20, 25. 

a. Mũ Cửu Long Thông Thiên }LỀÈ3Ä X7 

Hội điển, Hội điển tục biên, Đại Nam điển lệ 


toát yếu, Đại Nam thực lục đều ghi nhận, vào các 
buổi Đại triều, hoàng đế mặc Hoàng bào, đội mũ 
Cửu Long Thông Thiên. Loại mũ Triều phục này 


ở một số sách như Minh Mạng chính yếu, Đại Mũ Cửu Long Thông Thiên 
thể hiện trên tượng kim thân 
của vua Khải Định (Lăng 
trong dân gian quen gọi là mũ Xung Thiên. N47 Khải Định. Ảnh: TQĐ). 


Nam thực lục còn được gọi tắt là mũ Cửu Long, 


phương danh uật bị khảo thời Nguyễn giải thích: 
“Mũ Xung Thiên, mũ Đại triều của thiên tử ngày nay, như mũ Phốc Đâu, 
hai cánh chuôn chĩa lên trời.”® Riêng từ “Thông Thiên”, Chỉ Nam ngọc 
âm giải thích “Thông Thiên quan hiệu (gọi là) Triều Thiên. "® Từ điển Việt 
- Bồ - La của Alexandre de Rhodes định nghĩa: “Mñ Triều Thiên là uương 
miện (mũ của 0ua).” Các cứ liệu trên chứng tỏ vào thời Lê -Nguyễn, loại 
mũ tương tự mũ Phốc Đầu có hai cánh chuồn hướng lên trời, ngoài tên 
gọi mũ Xung Thiên, còn được gọi là mũ Triều Thiên và Thông Thiên. 
Riêng loại mũ Thông Thiên có những búi mây cuộn tròn ở đỉnh mũ, nhà 
Trần gọi là mũ Quyển Vân, nhà Lê Trung Hưng gọi là mũ Tam Sơn. 

Đối với quy chế mũ Cửu Long Thông Thiên, Hội điển cho biết, “mữ 
Đại triều Cửu Long Thông Thiên đính 31 hình rồng uàng, 30 hình ngọn 
lủa; phía trước Uuà sau đều có 1 bác sơn, 1 hoành long, hốt bọc pha lê lấp 
lánh uà hốt thông thiên mỗi thú 2 chiếc; 1 liên đằng, 1 nhiễu tường, 1 
đóa hoa hình tròn, 30 đóa mây đều kết bằng chỉ; các hạng ngọc dùng để 
khám súc như hỏa tê, kim cang, trân châu gồm 140 hạt, mắt mỗi con 
rồng đều khám 1 hạt trân châu nhỏ.” Trước khi đội mũ, vua còn thắt 


1. (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập 3. Q.11. Tr.CCXVII-19b. 

2. (Việt) Nam phương danh vật bị khảo - Thượng - Q.31 - Phục dụng môn. Nguyên văn: ffiZñú: XÃ“ 
KH, IHšZR, R#MffñiZX 

3. (Việt Chỉ Nam ngọc âm. Tr.120 

4. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.1-2. Nguyên văn: `#jj#JLE1 KX#I1#⁄4 +—. klã=+†. Ñilã 
tiff—., MWNE—. flin36GWHR2Z7ÿ/X2Ø742—, XEÍE, XöjMZ£Ø—, HB.X#fZE—. #2—T}/§ÁT1X 


I 


xờt 
LUẬN 
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Mũ Cửu Long Thông Thiên của 
các vua nhà Nguyễn. (Phục chế. 
Bảo tàng Lịch sử). Bác sơn: trang 
sức hình bán nguyệt chạy vòng trên 
trán mũ. Hút bọc pha lê lấp lánh: 
trang sức đính chéo 2 bên Bác Sơn. 
Nhiễu Tường: trang sức đính giữa 
trán mũ. Hoành long: hốc cắm cánh 
chuỗồn hình đầu rồng nằm ngang ở 
gáy mũ. Hốt Thông Thiên: hai cánh 
chuồn vươn ra từ Hoành Long, lẽ ra 
hơi cong gập. 


“Võng cân súc 4 khuyên uàng.” Như vậy có 
thể thấy, loại mũ Triều phục của Hoàng đế 
nhà Nguyễn có nguồn gốc là mũ Xung Thiên 
của vua Lê chúa Trịnh, song được sức lên 
vô số trang sức bằng vàng và đá quý, đồng 
thời được đặt tên mới, gọi là mũ Cửu Long 
Thông Thiên. Qua một số ảnh chụp các vị 
vua Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định, Bảo 
Đại, có thể thấy lối trang sức trên mũ Cửu 
Long của các vị vua này không hoàn toàn 
đồng nhất. Đặc biệt, hai cánh mũ Xung 
Thiên thể hiện trên pho tượng kim thân của 
vua Khải Định có dạng cong tròn hơi hướng 
về phía trước, trùng khớp với hình dạng 
cánh mũ Xung Thiên của vua Quang Trung 
giả thể hiện trong bức tranh Càn Long bát 
tuân uạn thọ khánh điển đô. Dạng cánh mũ 
này nên được coi là quy chế chung nhất của 
dạng mũ Xung Thiên triều Lê Nguyễn hay 
chỉ là vài trường hợp đặc biệt? Với cứ liệu 
hiện có chúng tôi thiên về khả năng thứ 
nhất, song chúng tôi cho rằng, dạng cánh 
mũ Xung Thiên này có lẽ chỉ được sử dụng 
từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát trở về sau. 
Ngoài ra, áo mão của vua quan nhà Nguyễn 
về cơ bản bám sát quy chế của Hội điển, 


nhưng trên thực tế vẫn có sự gia giảm, đặc biệt là áo mão của nhà vua. 


b. Bào phục 


Kết hợp với mũ Cửu Long Thông Thiên là bộ Bào phục bao gồm 


Hoàng bào, đai ngọc, xiêm y, hộ tất, bít tất và hia. 


Trong đó, áo bào làm bằng sa đoạn màu Uuàng chính sắc, thêu các 


hình rồng mây, sóng nước lớn nhỏ uà 4 chữ Phúc Thọ, áo sa dày thêu hoa 


Tú hữu (mai, lan, cúc, trúc hoặc loại trừu màu hoa xích thêu hoa Tú hữu; 


hai cánh (túc hai cánh phú hậu ở lưng áo) dùng đoạn Bát tỉ bóng màu bảo lam. 


fiñk7?ƒ. MI, #2#R#J7R+1—-FiJH-ERl, ðÊK?tlWZñl⁄»12#KH. #ã!hifi2›JãlJt 


Mặt trước Uà sau đều có hai chữ Vạn 
Thọ, ba hình rồng. Hai ống tay áo 0à 
hai cánh đều có một hình rồng. Các 
hoa Uuăn san hô, hóa lựu đều xâu chuỗi 
bằng các hạt ngọc châu nhỏ. Cổ áo 
may bằng đoạn Bái tỉ bóng màu tuyết 
bạch. Thùy lưu hai dải (chỉ hai dải thắt 
nhỏ ở nách áo, có chức năng như cúc) đều fhêu 
hình rông mây. 

Thường làm bằng sa mát bóng 
màu hoa xích, thêu hình các hình 
rồng ố, sóng nước, cổ đô, bát bảo; phía 
dưới nối uới hình hôi uăn, liên đằng, 
lan can màu hoa xích, gấm đoạn lót 
lụa màu đó, gấm hạng nhất thêu hoa 
sen thuần uàng màu lục lam. Kếy làm 
bằng lụa sống. 

Đai làm bằng đoạn Bát tỉ bóng 
màu Uàng chính sắc may xen ưới tơ 
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Chân dung vua Đồng Khánh (1864 - 1889) 
mặc Triều phục. Ngực áo bảo thêu 2 chữ 
Vạn Thọ theo lối chữ Triện. (Báu vật triều 
Nguyễn). 


màu xích uũ, đính 18 miếng sừng tê hình mộc dài, bên ngoài bọc Uàng, 


khẩm 92 hạt trân châu. 


Bít tất có thân làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ởgiữa là tơ Bát 


tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là uải tây màu tuyết bạch dát thuần 


Uàng, gấm hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, phía trên gắn hộ tất. 


Vua Thành Thái, vua Bảo Đại và vua Khải Định mặc Triều phục. 


Đầu thắt Võng Cân, chân 
“buộc hộ tất”. (Kỹ thuật của 


Hộ tất làm bằng tơ Bái tỉ bóng màu uàng 
chính sắc, thêu hình rồng mây, sóng nước, tất 
cả đều dùng kim tuyến theo kiểu hồi uăn, uiền 
gấm hạng nhất thuần uàng màu bảo lam, bên 
trong lót trừu đó bóng. Hia có thân hia làm 
bằng tơ Bát tỉ màu thâm, thêu các hình rồng 
mây, sóng nước, hoa bằng kim tuyến, bên trong 
lót tơ Bái tỉ màu đớ9. 

Qua mô tả của Hội điển, kết hợp với tư liệu 
ảnh triều Nguyễn, có thể thấy Long bào của các 
vị vua triều Nguyễn kế thừa kiểu dáng trang trí 
Long bào thời Lê Trung Hưng. Đặc trưng của 
lối bào phục này là hoa văn Long vân đại hội 
và hai cánh áo phú hậu ở lưng áo. Sự biến cách 
lớn nhất của Long bào, Mãng bào triều Nguyễn 
nằm ở hoa văn trang trí rồng, mây, sóng nước, 
cổ đồ, bát bảo, san hô, hỏa lựu và lan can, 
mang lại cảm giác cầu kỳ và ngợp mắt. 

Ngoài ra, từ thời Lê - Trịnh trở về trước, 
áo giao lĩnh là dạng áo phổ biến, sử dụng trong 
cung đình và dân gian, cho nên một bộ Bào 
phục thông thường bao gồm áo Trung Đơn cổ 
giao lĩnh mặc lót bên trong, áo đoàn lĩnh cổ 
tròn mặc ra bên ngoài. Vào thời Nguyễn, triều 
đình đã phế bỏ kiểu áo giao lĩnh sử dụng trong 
ngày thường, thay vào đó là loại áo dài năm 
thân cổ đứng cài khuy. Cổ áo bào của vua quan 


nhà Nguyễn lúc này được đính thêm một lớp lót bằng lụa trắng đôi ra 
phía ngoài, đại để mô phỏng cổ áo giao lĩnh trước đây. 


3. Thường phục 

Hội điển cho biết mũ Thường triều của các 
vị vua nhà Nguyễn là Cửu Long Đường Cân, song 
không đề cập quy chế cụ thể. Riêng mũ Triều 
phục Thất Long Đường Cân của hoàng thái tử 
được mô tả “rang sức bằng uàng uà ngọc châu.” 
Sau khi khảo sát một số ảnh chân dung các vị 
vua triều Nguyễn, chúng tôi phát hiện thấy 
ngoài mũ Cửu Long Thông Thiên, các vua nhà 
Nguyễn còn đội một loại mũ có phần gáy nhô 


cao, chỏm khum tròn chùm về phía trước, choãi 


sang hai bên thành hình chữ Bát /\. Chúng tôi Mũ Cửu Long Đường Cân thể 
hiện trên tranh chân dung vua 


ho rằng, loại mũ xuất hiện trong các ảnh chân 
CHHDTHHDI- Dạ HIHIEEU LTD DO HD IPQHE,MDIIPEME củ tọa mua Than MT 


dung vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái là 
mũ Cứu Long Đường Cân, loại mũ xuất hiện trong ảnh chân dung Thái 
tử Bảo Đại và Thái tử Bảo Long là mũ Thất Long Đường Cân. Ngoài ra, 
theo tờ châu bản số 163 - 165 Khải Định quyển số 1, có thể thấy mũ Cửu 
Long Đường Cân còn được gọi tắt là Đường Cân. Tờ châu phê này cho 
biết: “Chiểu theo lệ của quốc 
triều hằng năm gặp các tết 
Đoan Dương, Đông chí thì đặt 
nghi lễ Thường triều tại điện 
Cân Chánh, xin hoàng thượng 
đội Đường Cân, mặc Long bào, 
cầm ngọc khuê.”0 

Kết hợp với Đường Cân là 
Long bào, song cần lưu ý rằng 
Long bào Thường triều có bố 


Vua Thành Thái, Đồng Khánh mặc Thường phục. 


cục hoa văn trang trí khác với 
Long bào Đại triều. Quy chế cụ thể được Hội điển mô tả: “Áo bào làm 
bằng sa mát bóng thuần chỉ, màu uàng chính sắc, bên trong lót cùng 


1. (Việt Hội điển - Q.78. Tr2-3. Nguyên văn: #{UfJHHIE74fŒ4)4&, %lK/hlE#, /KỳWðỳ MU“ : ^ & . .  .. 3 5 : an. 
lý. TRUUXJEIEEE4ĐSRIUJIEZEAN. BH EEIGSEJUMĐ, SUGIHMSEEE-—., MU). HINH màu, thêu rồng ổ lớn uà các hình cổ đồ, bát bảo, sóng nước; mắt rồng 
RUUE-—-INHM, 2ALIRLS:E44LAHLSSkORL. SUF5E2G3JV44đ, ThỪn—-)9/8REZ. MNI® đều khảm hạt hổ phách màu huyền, còn lại đều xâu chuỗi các hạt châu 
ZRM4š):5SỳfẲ@b, Ấ#Ñ|EllE, 7K, mã, /V#IÉ, FA3HĐW, XFjệ, 7EZRRMHWfP®PHG. #S7RfH, 
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ngọc nhỏ. Hai mặt áo uà hai ống tay áo đều 
xâu chuỗi các hạt châu ngọc làm thành hình 
mỹ tự (chỉ các chữ có nghĩa đẹp như Phúc, Thọ U.U). Cổ áo 
lót đoạn Bái tỉ bóng màu uàng chính sắc thêu 
hình rồng mây. Hai dải thùy lưu đều thêu 
hình rông mây. Thường dùng sa mát bóng 
thuần chỉ màu hoa xích, thêu hình rông ố, 
sóng nước, cổ đô, bát bảo, cành hoa U.u. phía 
dưới nối uới hình hôi uăn, liên đằng, lan can 
màu hoa xích, gấm đoạn lót lụa màu đỏ, gấm 
hạng nhất thêu hoa sen thuần uàng màu bảo 
lam. Kế y làm bằng lụa sống. Bít tất có thân 


làm bằng tơ Bát tỉ bóng màu bảo lam, ở giữa 

là tơ Bát tỉ bóng màu tuyết bạch, phía dưới là Vua Khải Định đội mũ Triều 
' ' „ phục, song lại mặc áo bào 

Uải tây màu tuyết bạch dát thuận Uàng, gấ! — Thường phục. 

hạng nhất hoa sen xen lan can kim tuyến, lót 

sa, trừu bóng màu đó. Hia giống hia Đại triều®). 

Hội điển còn cho biết, khi 
cày ruộng Tịch điền, “uua đội 
mũ Cứu Long Đường Cân, Long 
bào hẹp tay màu Uàng, đai hỉa 
giống như trang phục duyệt binh 
(tức quân phục). Chúng tôi cho 
rằng, trang phục thể hiện trong 
bức ảnh chân dung vua Thành 


h : Thái (mũ Cứu Long Đường Cân 
Vua Thành Thái mặc lễ phục Tịch Điền và vua kết hợp với áo bào hẹp tay, xẻ 
Sử 2002010822 XDãi bốn vạt, đai loan) chính là trang 
phục các vua nhà Nguyễn sử dụng trong ngày lễ Tịch điền. Trang phục 


sử dụng khi cày ruộng Tịch điền của vua chúa Đại Việt trước đây hầu 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr3-4. Nguyên văn: 3# H|JLỀEJÿ!H. MUHIEW(S@t/šX Mã, SE 
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2. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.10. Nguyên văn: ÿ†‡ÄZšfãIJUÌEJ8†!h s4 X‡hhfiEMU. 27.117 cläJ 


như không có sử liệu đề cập, ngoại trừ thông tin ghi lại trong tấm bia Đại 
Việt Lam sơn Dụ lăng b¡ cho biết vua Lê Hiến Tông mặc áo Cổn, đội mũ 
Miện có dây hoằng màu đỏ son. Cốn Miện cũng là Lễ phục Tịch điền 
của các vua triều Hán - Đường, khác với quy chế Lễ phục Tịch điền thời 
Tống - Minh là mũ Thông Thiên kết hợp với áo bào đỏ. 

4. Quân phục 

Vào thời vua Minh 
Mạng, quân phục hay trang 
phục nhà vua sử dụng khi 
duyệt binh được quy định 
là mũ võ Đại Long kết hợp 
với Hoàng bào hẹp tay có 
Vân kiên liền cổ màu xanh 
thẫm. Song với mô tả của 
Hội điển, chúng ta cũng chỉ 


biết “Mũ uõ Đại Long được 
làm bằng tơ lông Uũ màu Quân phục của vua triều Nguyễn hẹp tay, vân kiên liền 
l cô. (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Anh: Philippe Trương). 

đen, lót đoạn Bát tỉ bóng 

màu Uuàng chính sắc, lan can kim tuyến của Tây dương, đính 4 hình rồng 
Uàng, 1 hình ngọn lúa, 2 hình rông mây, 1 hình mây, mắt rồng khám trân 
châu, còn lại đều sức châu ngọc. Thùy anh dùng lan can kim tuyến của 
Tây dương.” Còn như hình dáng cụ thể của loại mũ này ra sao, hiện 
chúng tôi chưa có tư liệu tranh ảnh để có thể xác thực. Riêng bào phục 
kết hợp với mũ võ Đại Long, hiện vẫn còn hiện vật đối chiếu, về cơ bản 
khớp với mô tả của Hội điển: 

“Áo bào hẹp tay làm bằng sa mát bóng thuần chỉ màu Uuàng chính 
sắc, thêu rồng mây, sóng nước, cổ đô, bát bảo, lót trừu màu hoa xích thêu 
mẫu đơn, bươm bướm. Viền gấm hạng nhất hoa sen thuần uàng màu 
bảo lam, đều xâu chuỗi các hạt trân châu, san hô nhỏ. Vân kiên liền cổ 
áo làm bằng đoạn Bát tỉ bóng màu thiên thanh, thêu rồng mây, sóng 
nước, cổ đồ, bát bảo. Áo ngắn Mã quái hai chiếc, làm bằng tơ Bát tỉ màu 
thâm, thêu hình rông mây, sóng nước, hình con dơi, ngọn lảa. Thường 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.§. Nguyên văn: fl43EfikiEfÑ/ãM, ?#1JJH#@Há, ®IEW#fXJV6, 
P#4XÈlMIT, ?l&lÊ7JÉ£JH, kiãá—-, lE#S—.. #šlÍ—-, HEHRIXf2TZE, ÊÄ)JÑH#'k, IE/4HMPM‡ÉS® 
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kép may bằng tơ Bát tỉ bóng màu 
Uàng chính sắc, thêu đôi phượng 
Uà các hình liên đằng, hồi Uuăn. 
Dưới gấu làm bằng tơ Bát tỉ bóng 
màu hoa xích, thêu rỗng mây, 
sóng nước, liên đằng, hôi uăn, 
lót trừu màu hoa xích thêu hình 
mẫu đơn, bươmn bướm. Bốn bên 
may liền tơ Bát tỉ bóng màu ngọc 
lam. Viền gấm hạng nhất hoa 


buê ` âu hyng ]Ï Quân phục của vua Khải Định và Thái tử Bảo 
Sen thuâan UAHE IHAU DAO LAI? Long (1936-2007). 


gắn trừu màu đỏ thêu mẫu đơn, 

bươm bướm. Thùy anh, long bài uàng ba mặt đều làm bằng uàng, hình 
chiếc mộc rồng mây, xung quanh sợi nhiễu tuyến khảm các loại ngọc hỏa 
tễ, trân châu, kim cang, san hô hơn 300 hạt, hơn 50 dải thùy anh kim 
tuyến. Đai loan một chiếc, lan can kim tuyến Tây dương khảm 1 hạt kùn 
cang hình phương đình. Xung quanh khám hạt kim cang, bên ngoài bọc 
Uàng, khuy kép, chân cúc xâu chuỗi trân châu, san hô, thanh liễu hình 
hoa 9 đóa. Hia có thân làm bằng tơ Bát tỉ màu thâm may xen ưới tơ Bái tỉ 
bóng màu Uàng chính sắc, lót tơ Bát tỉ bóng màu hoa xích. ”0 


Vua Minh Trị Nhật Bản (1852-1912), vua Khải Định Việt Nam (1885 - 1925), vua Phổ Nghi Trung 
Quốc (1906-1967), vua Cao Tông Triệu Tiên (1852-1919) mặc Quân phục. 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.§-10. Nguyên văn:š‡*%l|f # HỊ 1EZã@U4š)t Z2, lệ, kỳ, mi, 
JVW, 3EIL/IHEZEIEfM, #4?XÄR@t@ïit--IHấN, 126/52, ĐHIMEI. SJRWSHYÝHHXT®) 
4/4, /llEZ. kỳ, mHmỊM, JV#. SH G2%, 3XãML)Ó HÀ, @liEZ, kỳ, Hã 
li, ki. 24#/H1:7435#JVá, 4€ Ñ@Ìlj&, H2. FiE#X&/À, iã, ZKWO°M 
j£. ìMW%. S#!LJJ[HEZR1tAU. JH3S?-kS365XJVí. #4 ã@hkjll{t- JHấN, 44HLJJHEZRŒÁU. 3 
#l2liElfl=., Ii>f#1. iEZšJElš, JllBHli54š, l#k?í, Z2, ÂlMÚll, J7 'E=PH§RMÈ, 
IBMTI-ÂWAlf. #fP—, pìf@/&MW-I¿@RI, 2Z&—, JHRRi#@Rlllỳ, 2kE34?2&lế Hãl 
F#4qJ⁄2#§. HHHI, ŸMlitlX3XJLZ. MVWNJ(áBlá@iEjš3XJá, 3 2RX%JVá 


tš 


tt 


tả 


Ngoài ra, vào thời vua Khải Định, phần lớn các loại trang phục của 
vua đều do vua tự vẽ kiểu, thiết kế, ngay trang phục Cổn Miện tế trời 
cũng “bị phá cách” bằng cách mặc đại thụ ở phía sau lên phía trước 
thay cho tế tất. Đặc biệt phải kể đến việc vua kết hợp áo bào hẹp tay, xẻ 
4 vạt sử dụng trong dịp cày ruộng Tịch điền với bộ quân phục châu Âu, 
đồng thời phối với nón hoặc khăn xếp, tạo ra một trong những loại quân 
trang “vô tiền khoáng hậu”. Đặt trong bối cảnh đương thời, khi vua nhà 
Thanh, Triều Tiên, Nhật Bản đều du nhập và rập khuôn theo mẫu quân 
phục phương Tây thì chính phong cách “pha trộn”, phá vỡ truyền thống 
thể hiện trên quân trang của vua Khải Định lại là nét đặc sắc của riêng 
ông và riêng triều đại ông trị vì. Tuy nhiên, ngoài bộ quân phục phá 
cách, vua Khải Định vẫn có bộ quân trang chuẩn mực theo đúng dạng 
thức của phương Tây. Đến thời vua Bảo Đại, chúng ta không còn thấy sự 
phá cách, “pha trộn” này thêm nữa. 


II. TRANG PHỤC BÁ QUAN 

Quy chế Triều phục và Thường 
phục của bá quan triều Nguyễn được đặt 
định vào năm 1804 thời vua Gia Long. 
Năm 1831, vua Minh Mạng định ra quy 
chế Tế phục Cổn Miện dành cho hoàng 
tử, vương công và các quan nhất, nhị, tam 
phẩm. Năm 1845 thời vua Thiệu Trị, quy 
chế Triều phục được sửa đổi, chủ yếu ở 
quy chế trang sức trên mũ Phốc Đầu. 

1. Lễ phục 

1.1. Lễ phục tế Giao 

Ngay từ thời Xuân Thu tại Trung 
Quốc, Cổn Miện đã được quy định là 
trang phục đại lễ dành cho thiên tử nhà 
Chu, vua chư hầu và một số vị đại thần. 


Chế độ Cổn Miện của nước ta muộn nhất `. 
: ` : Ngữ ñ{, nhạc khí sử dụng khi tê 


được đặt định vào triều Đinh, được kế Giao áp dụng theo Chu lễ. Ngữ của 
nhà Thanh (Bảo tàng Cố cung Bắc 
` Kinh), Ngữ của nhà Nguyễn (BAVH) 
Hồ và tuyệt tích vào thời thuộc Minh. và Ngữ của Hàn Quốc (Bảo tàng Cố 
cung quôc lập Seoul). (Anh: TQĐ). 


thừa qua các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần, 


Đến thời vua Lê Thái Tông, quy chế Cổn 
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¬__ Miện mới được khôi phục, đồng thời 
| được duy trì qua các đời vua Nhân 


` |NHHỶ 


Tông, Thánh Tông và Hiến Tông. Kể 
từ sau những chính biến, động loạn 
cuối thời Lê sơ, và việc vua Lê Trung 
Hưng mất đi thực quyền, quy chế Cổn 
Miện dành cho đế vương cũng dần bị 
phế bỏ. Đến tháng 12 năm 1755 thời 
vua Lê Hiển Tông, triều đình mới chế 

K ra áo Cổn mũ Miện làm loại áo mão 
_— l TỶ — thờ Khổng Tử trong Văn Miếu? Sau 
khi nhà Nguyễn thành lập, năm 1831 
: vua Minh Mạng lại tham khảo quy 
Quy chê mũ Miện 12 lưu của thiên tử nhà : ø : 
Chu (Choe Kye Sun. Trung Quốc lịch chế Tống - Minh đặt ra trang phục 


đại để vương Miện phục nghiên cứ) 1. ` Cốn Miện dành cho vua quan triều 
Lưu (còn gọi là Ngọc Tảo); 2. Tảo (dây 


tơ ngũ sắc); 3. Ngọc châu; 4. Tựu; 5. 
(Ngọc) Hành; 6. Đảm; 7. Thâu Khoáng 
hoặc (Ngọc) Trấn; 8. Sung Nhĩ; 9. Hoành 
(Chu tổ: dây son); 10. Nữu; 11. Kê (Trâm 


Nguyễn, đánh dấu sự hoàn bị về văn 
hiến áo mão của đế quốc Đại Nam. 
Mỗi một triều đại phong kiến 


ngọc); 12. Võ (cùng chất liệu, cùng màu 
với Diên); 13. Diên (còn gọi Miện Bản. I - ` : 
thước 6 tắc x 8 tắc. Một đầu tròn, một đu Nguyên tại Việt Nam, triều Tống, Minh 
vuông, viền màu son). 


quân chủ, bất kể triều Lý, Trần, Lê, 


tại Trung Quốc hay triều Cao Ly, Triều 
Tiên, khi đặt định điển chương chế độ đều tham khảo những quy chế cổ 
điển, cơ bản của Trung Quốc, trên cơ sở đó tự tạo ra một nền văn hiến 
riêng biệt. Đơn cử như trang phục Cổn Miện, một bộ Cổn phục dành 
cho thiên tử phải thêu đủ 12 chương, một chiếc mũ Miện dành cho thiên 
tử phải có đủ 12 lưu. Bộ Cổn Miện của vua nhà Nguyễn có thể thấy qua 
các tư liệu tranh ảnh đều khớp với những quy chế cổ điển này, song các 
hoa văn, trang sức hay sự kết hợp các dạng phục sức đều có nhiều nét 
đặc sắc riêng biệt, không lẫn với bất kỳ vương triều nào của Trung Quốc 
hay Nhật Bản, Triều Tiên. Quy chế Cổn Miện dành cho hoàng tử, vương 
công và bá quan nhà Nguyễn cũng tương tự như vậy. 


1. (ViệU Cương mục. Nguyên văn: | —H. Ji Rji?42J#. EUjfBUfĂiHl L3: 5Á #1 12 ñữñ, 
iñI4&3-lB6HIfHJ7X24H&, ]ÈØfĐlzRSšiH. J3ñn£L H222 HE. ÄXMWHT#JREHWlS “Bắt đầu chế 
trang phục Cổn Miện thờ ở Văn Miếu. Nguyễn Huy Nhuận, viên quan giữ việc trong chính phú dâng lời nói: 


THỊ 


“Đáng thánh nhân là thầy của để vương muôn đời, thế mà từ trước đến nay phẩm phục thờ ở Văn Miếu vẫn 
dùng Miện phục của quan tư khấu, như thế không phải tỏ lòng tôn sùng". Bèn hạ lệnh đổi dùng trang phục 
Cổn Miện. Dùng trang phục của đề vương thờ ở Văn Miếu, bắt đầu từ đây. ” 


a. Cổn Miện 9 lưu 9 chương 

JUR)U3 8. 

Theo quy chế Lễ phục tế Giao 
năm 1830, trang phục Cổn Miện áp 
dụng cho hoàng tử và vương công triều 
Nguyễn là mũ Miện 9 lưu, Cổn phục 9 
chương. Quy chế mũ Miện 9 lưu được 
quy định: Mã làm bằng loại lông đuôi 
ngựa tết Uuòng ngoài, phía trên chụp 
Uán gỗ (mộc bản) làm cốt, phía trước tròn, 
phía sau Uuông, bên ngoài bọc bằng 
đoạn tơ lót lĩnh màu đỏ. Trước sau đều 
có 9 dây lưu, mỗi lưu làm bằng dây tảo 
ngũ sắc, 9 tựu, xâu 9 ngọc. Trâm ngà 
dẫn dây hoằng màu huyền, rủ xuống 
dây khoáng màu xanh, sung nhĩ chốt 
ngọc trấn màu trắng, tua ở dây hoằng 
màu son. Xung quanh miện bản uiền 
Uàng, trổ hoa Uuăn mây rủ. Mũ sức 1 bác 
sơn Uuàng, 2 hoa Uàng, 4 giao long Uàng, 
4 sợi kừn tuyến, ở lỗ cài trâm (nữu) cũng 
súc bằng uàng. ”0) Trên thực tế, thân mũ 
Miện của hoàng tứ, vương công và các 
quan triều Nguyễn rất gần gụi với dáng 
mũ Phốc Đầu. Cũng chính vì có hình 


Côn Miện 9 lưu 9 chương của Vương 
công triều Nguyễn (BAVH); 1. Mũ 
Miện 9 lưu; 2. Bác sơn vàng; 3. Hốt 
ngà; 4. Áo Côn;. 5. Tế tất màu đỏ mặc 
lên trên thường màu đỏ nhạt; 6. Đại 
thụ màu đỏ nhạt, phía dưới nối với các 
tua ngũ sắc. 7. Ngọc bội. 8. Chương 
Phủ thêu trên thường. 9. Chương Phất 
hình chữ Á thêu trên thường. 


dạng mũ Phốc Đầu cho nên ở phần đỉnh mũ giao với miện bản vẫn có 


thể đính thêm trang sức bác sơn. 


Kết hợp với mũ Miện 9 lưu là Cổn phục 9 chương. Trong đó: 


“Áo 5 chương may bằng đoạn màu xanh đen, thêu chương Long ở 


Uai, chương Sơn ở lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, Tông di mỗi chương 


3 hình ở hai ống tay áo. Cổ áo màu như màu áo (màu gốc). 


Thường 4 chương làm bằng đoạn màu đỏ nhạt (Huân thường, thêu các 


1. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: TjÄfK?Ö, 


Ä, ññlRlí4277/, &Há&Ã, #2RáâS, HÍÍSff£JUlN: REWN H4, JUBỲ,  KJU. 4Ø) xát, tt 
ñđM. 7KH/&KPIEPRMHẩE 2Kákl, HZ4]NJlil@il4>, 2 


TÝñẾÀ#4Ñ. Hân, L3 khư 


lt#%. #M&HMlHI—, @#—, ### 


I, $⁄$ 


, 


U, #Jš7Ƒ8@liPl$ 


lại 
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chương Tảo, Phấn mễ, Phú, Phất, mỗi chương 
hai hình, phía trước 3 búc, phía sau 4 búc, các 
hình xen kẽ nhau. 

Cổ áo Trung đơn sa trắng thêu 9 hoa Uuăn 
chương Phất. 

Tế tất làm bằng đoạn màu đỏ nhạt, thêu 
hai chương Hỏa uà Sơn, bên trên có 2 chiếc móc 
bằng thau mạ Uàng. 

Ngọc bội 2 dải, mỗi dải I ngọc hành (hình 
chiếc khánh), 2 BỌC CƯ (hình chữ nhật), các loại "gỌC 
hoàng (hình bán nguyệ), Xung nh (hình răng trở Gia Hưng vương mặc Côn 


Miện 9 lưu 9 chương. (Ảnh: 
Trịnh Bách cung cấp). 


lên đều dùng đông mạ Uàng, từ ngọc hành 
trở xuống thất uới năm dây chập xâu ưới trân 
châu chất liệu ngỌC (ngọc liệu chau, phía trên có móc thau mạ Uàng. 

Đại thụ phía trên 
làm bằng đoạn màu đỏ 
nhạt, thêu hai chương 
Hỏa, Sơn; phía dưới nối 
uới các tua ngũ sắc. 

Đại đới phía trong 
màu son phía ngoài màu 
lục, nối uới cách đới màu 
đỏ nhạt, 6 miếng đai hình 
UUuông, quả trám súc phía 
trước, bề mặt đều khảm 


` đôi môi, uiền uàng. 
Côn Miện 9 lưu 9 chương. Tế tất và đại thụ đều thêu hai Võng cân, hia, bít tất 


chương Hỏa và Sơn. (BAVH). đều nhị Triệu phục.”U 


1. (Việt) Hội điển - Quyên 78. Tr.20-21. Nguyên văn: ®i®%, PHifấl, 48lÊfƒEJÄ, LHẾET, 2k, ?E 
lảủ. 39#fFMùh=., 5i. XI, H4WŒ4, 6Äöý, MỊX, Mũ. ằ#—, Hi, 24), 
#§Œ, Ølk, tị, #8 
Hfrm F, #š4H1:ĐkElZE, 
#B. XE ZKfK, ñã TH, 


fHR. HừblHf (2W. 3X [HÁ}'HẤU) Tí3R, 4ÑÑÑW3 7U. Mễ 
inin—. H1, #HiẲ—-, l—.. , fZĐI EMJH@ữ-Hfð%, 
-##i®iAi. kí LH4EfŒđl2k, thị #, E4 @1®t 
Bi ÑỊ 27 Jmi7N. 142JIRÍffÃi4z. ÄllIHỳ'REf§12J{kHl 


=a 


Vương công triều Nguyễn bồi tế mặc Cốn Miện 9 lưu 9 chương. (BAVH). 


Cồn phục 9 chương của vua Triều Tiên. Long ở 2 vai, Sơn ở lưng, các chương 
Hỏa, Hoa trùng, Tông đi mỗi chương 3 hình ở ống tay áo. (Hàn Quốc phục chế). 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ CỐN MIỆN 9 LƯU 9 CHƯƠNG CỦA 
HOÀNG TỬ NHÀ NGUYÊN VIỆT NAM VỚI NHÀ MINH TRUNG QUỐC 


(theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh hội điển) 


Hoàng 


tử, 


VƯƠnE 


công 


Quy chế của nhà Nguyễn 
Việt Nam 


Quy chế của nhà Minh 
Trung Quốc 


-Mũ Miện: Miện bản trước tròn, 
sau vuông, phía trước và sau đều 9 
lưu, mỗi lưu làm bằng tảo ngũ sắc, 
9 tựu, xâu 9 ngọc; trâm ngà, dây 
hoằng màu huyền đính tua màu 
đỏ; dây khoáng màu xanh, sung 
nhĩ chốt ngọc trấn màu trắng 


-Mũ Miện: Miện bản trước tròn, 
sau vuông, phía trước và sau đều 
9 lưu, mỗi lưu làm bằng tảo ngũ 
sắc, 9 tựu, xâu 9 ngọc ngũ sắc xen 
kẽ; trâm ngọc, ngọc hành, dây 
đảm màu huyền, dây khoáng màu 
xanh, sung nhĩ dùng ngọc xanh, 
dây hoằng màu đỏ, ngọc trấn màu 
trắng 


-Cốn phục màu xanh, thêu 5 
chương Sơn, Long, Hoa trùng, 
Tông di, Hỏa; Long ở 2 vai, Sơn ở 
lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, 
Tông di mỗi chương 3 hình ở ống 
tay áo; cổ áo cùng màu với màu áo 


-Cốn phục đen huyển, thêu 5 
chương Sơn, Long, Hoa trùng, 
Tông di, Hỏa; Long ở hai vai, Sơn ở 
lưng, các chương Hỏa, Hoa trùng, 
Tông di mỗi chương 3 hình ở ống 
tay áo; cổ áo cùng màu với màu áo 


-Thường màu đỏ nhạt: thêu 4 
chương Tảo, Phấn mễ, Phủ, Phất, 
môi chương 2 hình 


-Thường màu đỗ nhạt: thêu 4 
chương Tảo, Phấn mã, Phủ, Phất, 
mỗi chương 2 hình 


-Áo Trung đơn may bằng sa trắng, 
thêu 9 chương Phất 


-Áo Trung đơn may bằng sa trắng, 
cổ áo màu xanh, thêu 11 chương 
Phất 


-Tế tất màu đỗ nhạt, thêu 2 
chương Hóa và Sơn 


-Tế tất màu đỏ nhạt, thêu 4 
chương Tảo, Phấn mã, Phủ, Phất 


-Đại thụ phía trên thêu hai chương 
Hỏa, Sơn, phía dưới nối với tua 
ngũ sắc 


-Đại thụ 4 màu đính tiểu thụ 3 
màu kết 2 ngọc hoàn ở giữa 


-Ngọc bội 2 dải, mỗi dải 1 ngọc 
hành, 2 ngọc cư; các loại ngọc 
hoàng, xung nha trở lên đều dùng 
đồng mạ vàng; từ ngọc hành trở 
xuống thắt với năm dây chập xâu 
với trân châu chất liệu ngọc, phía 
trên có móc thau mạ vàng 


-NÑgọc bội 2 dải, mỗi dải 1 ngọc 
hành, 1 ngọc vũ, 1 ngọc cư, l xung 
nha, 2 ngọc hoàng, dưới ngọc vũ 
rủ 1 ngọc hoa, 2 ngọc đích; từ ngọc 
hành trở xuống, thắt với 5 tua, xâu 
ngọc châu; phía trên có móc vàng 


-Cách đới màu đỏ nhạt, viền vàng 


-Cách đới có móc vàng 


-Tất phía trên gắn hộ tất, may 
bằng gấm, hia đầu vuông màu đen 


- Tất trắng, giày Tích đỏ 


b. Cốn Miện 6 lưu 5 chương, 4 lưu 3 chương 

7X st & ĐH] = t 1S 26, 

Theo quy chế Cổn Miện của nhà Minh, Hoàng đế mặc Cổn Miện 12 
lưu 12 chương, hoàng tử, vương công mặc Cổn Miện 9 lưu 9 chương, quận 
vương mặc Cổn Miện 7 lưu 7 chương, bá quan văn võ từ nhất phẩm trở 
xuống đều mặc Triều phục Lương Quan làm lễ, không được mặc Cổn Miện. 


Cồn Miện 6 Lưu 5 Chương và 4 Lưu 3 Chương của các quan triều Nguyễn. (BAVH). 


Tuy nhiên, theo quy chế của nhà Nguyễn, các quan từ chính nhị 
phẩm trở lên được mặc Cổn Miện 6 lưu 5 chương, các quan văn tòng nhị 
phẩm và chính tam phẩm được mặc Cổn Miện 4 lưu 3 chương? Đây lại 
là quy chế Thuế Miện và Hy Miện áp dụng cho các quan nhà Tống. Tống 
sử ghi nhận: “Thuế Miện 6 lưu, áo 3 chương, thêu Hổ dữu di (tức Tông đì), 
Tảo, Phấn mẽ. Thường 2 chương, thêu Phủ, Phất Ị...] các chức thị lang 
của sáu bộ được mặc; Hy Miện 4 lưu, áo 1 chương, thêu Phấn mmễ. Thường 
2 chương, thêu Phủ, Phất Ị...] Các chức quang lộc khanh, giám sát ngự 
sử, độc sách quan, cử sách quan, phân hiến quan trở lên được mặc. "2 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.48-50. Nguyên văn: 3BJ#$3fZHÁ1E—- in EZj6Rfi42XÙR, Si 
Xã, Nữ, 1KXI#RZX. Äl&JJläl@iim, 2Jt£3Sxj#. âllIl, Eátš#—, á$ 
41#Jjš7RÑHil4>, 8â1J{k 1 fñ#g ml. T3 =ã. 4Ñ WìK—fE. —fÊf. š M#IENM 

I 


>> 


#=. TK. 6m, 6Ñ MWWR24Œ—.. [HÙP'I'LRT94RMĩM +4. RufÚfÐ% K/@124811— 
LÙ =ER. §RHJ{kHTfiÄAAlI@fĐjll. K47 IZETEIWlEZZ, THJSZ/đt, TPNẾI 
jủ/X. HJIMIWHEPB, #$‡iẪHôÙÈ@. WĐI@--úh., IE=idh, ZđñÍ4@#Hlƒfi. I 
#⁄'ñ#R‡I, 34J{kIE—äjhf|, WÈ#42È—. i--š, ÑMXK— #8, 
$Ñ. 43t, 4W MŨMdZ—.. HHẾ?D RE, kỨN, k/Z, KH fKIE 
2. (Trung) Tống sử. Q.152 Chí. Đệ nhất bách ngũ. Dư phục Tứ. Nguyên văn: #2“: 7X, =%, ® 
=ñ, Á@JÿMEÍđZ, ZŠ,. WìK: 3t, ẤM, ÑW[¬:]2NĂEffREĐELJRZY: #ấ%: PK, —%, #, 
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Như vậy, một cách tổng 
quan có thể thấy quy chế Cổn 


Miện của nhà Nguyễn đã 
tham khảo từ hai nguồn chính 
là quy chế nhà Tống và nhà 


Minh, khớp với lời nhận định 
có phần khoa trương của triều 
thần Lý Văn Phức “Đzi rộng 
mũ cao, ấy y phục Tống Minh 
uậy.” Trong đó, Cổn Miện 9 
lưu 9 chương được tham khảo 


từ quy chế Minh, còn Cồn “4x2 r2 SA. Z ec = V SE Kg rợn Tp 
Miện 6 lưu 5 chương và 4 lưu 
Trang phục Hoàng đế và Hoàng thân triểu Nguyễn mặc khi tế Giao do Nguyễn Văn Nhân vẽ năm 
1902 (Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất) chỉ là dạng trang phục vẽ theo trí tưởng tượng của 


họa sĩ. Có lẽ do Nguyễn Văn Nhân chưa được chứng kiến lễ tế Nam Giao để tận mắt thấy Cổn Miện. 


3 chương được tham khảo từ 


quy chế Tống. Dĩ nhiên, như 
chúng tôi đã đề cập, toàn bộ 
kiểu dáng hoa văn, trang sức, 
cũng như sự kết hợp giữa các 
phục sức (Thường, Kế y, đại 
thụ, tế tất, đại đới v.v.) trong 
bộ Cổn phục của Việt Nam 
không rập khuôn theo tỉ lệ 1:1 
so với quy chế cổ của Trung 
Quốc. Tình hình này cũng xảy 
ra tượng tự ở Triều Tiên. So 
sánh sự bố trí hoa văn Hỏa, 
Hoa trùng, Tông di trên áo 
Cổn 9 chương của vua Triều 
Tiên với áo Cổn 9 chương của 
vương công triều Nguyễn, có 
thể thấy được sự đại đồng tiểu 
dị này. 


®&. 4 HÑỸM%, X— 


T5, #WÊẪMÙl, ÑR[¬-]3GR#ffJ, 


Côn Miện 4 lưu 3 chương của Quan 
văn Tòng Nhị phẩm và Chính Tam 
phẩm. (Phục dựng. Tranh: Lý Tiệp). 


tãZXƒml 


th 


X~> 


1⁄JW 


E. 2Ñ ĐI_EHEZ 


QUY CHẾ CỒN MIỆN CỦA CÁC QUAN NHÀ NGUYÊN 
(theo Hội điển) 


Cốn Miện 6 lưu 5 chương 
Các quan chính nhị phẩm 
trở lên 


Cốn Miện 4 lưu 3 chương 
Quan uăn tòng nhị phẩm 
Uà Chính tam phẩm 


Mũ Miện trước và sau đều có 6 lưu, mỗi 
lưu 5 dây thái tảo, 6 tựu, xâu bởi 6 hạt châu 
chất liệu ngọc; xung quanh miện bản 
quấn đồng khắc hoa văn mây rủ; mũ mạ 
vàng sức bác sơn vàng, 2 giao long vàng, 1 
kim tuyến, ở chỗ cài trâm cũng sức bằng 
vàng, còn lại đều theo quy chế Miện phục 
của hoàng tử và vương công 


Mũ Miện phía trước và sau đều 4 
lưu, mỗi lưu 5 thái tảo, 4 tựu, xâu 
4 viên ngọc châu thái thảo, còn lại 
đều theo quy chế của quan chính 
nhị phẩm; riêng lược bỏ đi 2 hình 
giao long vàng 


Áo xanh 3 chương thêu Phấn mẽ 2 hình ở 
vai 1 hình ởlưng; Tảo, Tông di ở hai tay áo, 
mỗi chương 3 hình; cổ áo như màu áo 


Áo xanh 1 chương thêu Phấn mễ 2 
hình ở vai, 1 hình ở lưng, ở hai ống 
tay áo cũng lại thêu mỗi bên 2 hình; 


Thường màu đỏ nhạt 2 chương, thêu Phủ, 
Phất mỗi chương 2 hình; cổ áo Trung Đơn 
làm bằng sa trắng thêu 7 hình Phất 


Thường màu đỗ nhạt 2 chương, 
thêu 2 hình Phủ và 2 hình Phất 


Tế tất và đại thụ đều thêu chương Sơn. Đại thụ trong và ngoài đều làm bằng là 
trắng, ở phần eo không có viền, ở chỗ rủ xuống viền màu lục. Ngọc bội xâu bởi 3 
viên ngọc châu thái thảo, còn lại đều theo quy chế bội, thụ của hoàng tử và các 
vương công. Đai màu đỏ nhạt, mặt trước sức 6 miếng gồm hình vuông lẫn hình 
quả trám, bề mặt đều khảm đôi môi, viền đồng mạ vàng 


306 


1.2. Lễ phục Tịch điền 

Tịch điền là một trong những 
buổi lễ quan trọng của các nước nông 
nghiệp. Ít nhất từ năm 987, vua Lê 
Đại Hành đã “lần đâu cày ruộng Tịch 


” 


điền”. Tuy nhiên, do sự khuất lấp của 
sử liệu, chúng ta hiện không thể biết 
được loại trang phục sử dụng vào dịp 
lễ Tịch điền của vua quan các triều đại 
Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hô, Hậu Lê. 
Song chúng tôi ngờ rằng, Lễ phục Tịch 
điền của các triều đại trước đây có lẽ 
không nằm ngoài các bộ Triều phục và 


Thường phục, có chăng xuất hiện một 


„.= R Thường phục và Triều phục của các quan 
vài biến cách nhỏ tương tự như qUYy triều Nguyễn. (BAVH). 


chế của triều Nguyễn. 

Đối với quy chế Lễ phục Tịch điền của vua quan triều Nguyễn, Hội 
điển ghi nhận, Lễ phục của hoàng đế là mũ Cửu Long Đường Cân kết 
hợp với Long bào hẹp tay màu vàng. Năm 1827, Lễ phục Tịch điền của 
các quan văn võ chấp sự được quy định là “4o Thái bào hẹp tay màu 
lam. Quan 0õ đội mũ Hổ Đầu, quan uăn đội mũ Văn Công, mũ Xuân 
Thu. Bát, cửu phẩm đội Anh Cân, áo Thái y hẹp tay. Đai lưng lụa màu 
lam”; năm 1849, Lễ phục Tịch điền của hoàng tử và các vương công 
được quy định là “mũ Kim Quan, áo Thái bào hẹp tay tmràu đó. "® Trong 
đó, mũ Cửu Long Đường Cân, mũ Hổ Đầu, Văn Công, Xuân Thu, Anh 
Cân là mũ Thường phục của vua và văn võ bá quan; mũ Kim Quan là 
mũ Triều phục của hoàng tử và thân vương. Có điều, khác với quy chế 
Thường phục Bổ tử, Lễ phục Tịch điền của vua quan nhà Nguyễn là sự 
kết hợp giữa mũ Thường phục và các loại áo Thái bào, Thái y hẹp tay, tức 
loại áo được thêu hoa văn sặc sỡ, tương tự như áo bào Triều phục. 

Quy chế cụ thể của các loại mũ Hổ Đầu, Văn Công, Xuân Thu, Anh 
Cân, Kim Quan chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày ở phần sau. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.48. Nguyên văn: Hy J(4EšX†È t7 2EiHIH2ð1\flÄfSXkÀh/2M. đừữ 
JSIRHH, %XXÀ. ##KÚH. J(JLI⁄4IHŸWMHỚ%, lãm 
2. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: ‡Ä IHflÈð† 1 ƑšZZ\ñnRR, 76H27, 3M7R6#)H#24M 


2. Triều phục 

Theo quy chế Triều phục năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông, bá quan 
nhất loạt đội mũ Phốc Đầu kết hợp với Bổ phục. Vào thời Nguyễn, mũ 
Phốc Đầu vẫn được áp dụng làm mũ Triều phục cho văn võ bá quan, 
song được phân làm ba loại: mũ Phốc Đầu dáng tròn dành cho quan văn, 
mũ Phốc Đầu dáng vuông dành cho quan võ và mũ Phốc Đầu đính thêm 
2 sừng bạc gọi là mũ Giải Trãi áp dụng cho Pháp quan (các quan thực thi 
pháp luật và ngự sử). Mũ Triều phục của hoàng thân, thân vương nhà 
Nguyễn chủ yếu có ba loại: mũ Bình Đính, mũ Kim Quan và mũ Phốc 
Đầu vuông. 

Ngoài ra, vào thời Nguyễn, quy chế Bổ tử Triều phục thời Lê Trung 
Hưng được thay đổi, quay trở lại làm Thường phục như quy chế triều Lê 
sơ và triều Minh. Song đối với các chức quan lục phẩm, thất phẩm, áo 
bào Triều phục vẫn sử dụng Bổ phục kết hợp với mũ Phốc Đầu. Riêng 
áo bào Triều phục của các quan từ nhất phẩm đến ngũ phẩm lần lượt 
được phân biệt là các loại Mãng bào (còn gọi là áo bào Tứ linh, thêu hình long, lân, 
quy, phượng), Giao bào (áo bào giao long) và Hoa bào (áo bào hoa). 

a. Thất Long Đường Cân -bÌ lầ 'ÌI 

Năm 1811, Triều phục 
của hoàng thái tử được quy 
định, “mũ dùng Thất Long 
Đường Cân súc Uàng Uà 
ngọc châu. Áo bào rồng ổ 
màu đỏ sẫm. Thường thêu 
rồng 5 móng. Đai sức uàng 
irổ rồng.” Loại mũ Triều 
phục Thất Long Đường Cân 
của hoàng thái tử có kiểu 
dáng tương tự mũ Thường 
triều Cửu Long Đường Cân 


E Xuớ: U mn 
Vua Bảo Đại khi còn là Hoàng thái tử và Hoàng thái tử 
trang sức trên mũ có sự gia Bảo Long mặc Triều phục. 


của hoàng đế, song số lượng 


giảm. Bức ảnh vua Bảo Đại 


1. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.17. Nguyên văn: #1! ƑKijthJlf7,/HJRfIH-blESfRfli. 3MJHWEiEMK7F 
‹. 346ã1-TLJTUWE. 7228iRElE 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC BÌNH ĐÍNH NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Hoàng tử, hoàng thân được | Hoàng tử, hoàng thân được phong 
phong tước thân vương, tước thân công, quốc công 
quận vương 
Mũ 6 hoa vàng, 6 rồng, (?) giao | 4 hoa vàng, 4 rồng, 2 giao long, 24 
Bình long, 24 vân khí, 10 ngọn lửa, | vân khí, 10 ngọn lửa, 4 nhiễu tuyến, 
Đính | 4 nhiễu tuyến, 4 hình cổ đô | 2 hình cổ đô và 2 thùy văn, đỉnh mũ 
và 4 thùy văn, đỉnh mũ trổ 2 | trổ 2 hình long vân, bao đỉnh trổ 4 
hình long vân, bao đỉnh trổ 4 | hình long vân, 28 biên bao 
hình long vân, 28 biên bao 
Long bào cổ tròn, màu đỏ sẫm (Đại Xích) của vua Đồng Khánh khi còn làm Hoàng Thái tử. Áo bào Áo bào Đại vân màu đỏ sâm Áo bào Tứ linh màu đại xích làm 
làm băng đoạn Bát ti ngũ sắc | bằng đoạn Bát ti ngũ sắc gia kim 
gia kim 
khi còn là Hoàng thái tử và bức ảnh Hoàng thái tử Đai Trước sau có 18 miếng, bề | Phải trái trước sau 18 miếng; đai 
Bảo Long trong lễ tấn phong đều thể hiện bộ Triều mặt trổ hình mãng khám | của thân công bể mặt trổ hình kỳ 
: : l vàng, các miếng đai đêu bọc | lân khảm vàng, đêu bọc vàng; đai 
phục này. vàng của quốc công miếng chính giữa 
b. Bình Đính (Bình Thiên) *Ÿ TR78 ph HS I0 NA KEO HẠ KHU 
„ ý : ` : vàng, 4 miếng hình dẹt ở bên phải 
Năm 1816, Triêu phục của các vị hoàng tử, và trái bề mặt trổ hình hoa khám 
hoàng tôn, công tử được quy định, “nø dùng mũ TH HE HE SỤI 0À ĐÓ CHIẾU PHI Đ 
: gương, các miếng đai xen kẽ nhau, 
Bình Thiên sức uàng Uuà ngọc châu. Áo bào dùng đều bọc vàng 
Mãng bào cổ tròn, màu đó sâm. Thường thêu rông Thường | Làm bằng sa mát màu hoa xích ngũ sắc gia kim, thêu hình kỳ lân 


4 móng. Đai sức uàng rồng 4 móng.” Tuy nhiên 
16 năm sau, vua Minh Mạng ra lời dụ, quy định 
đổi tên mũ Bình Thiên thành mũ Bình Đính vì cho 
rằng tên Bình Thiên là tên nôm na không được điển 
nhã, vả lại hai chữ Bình Thiên cũng không phải từ 
dành cho phận bề tôi?, đồng thời quy định, mũ 
Bình Đính là mũ Triều phục áp dụng cho hoàng 
tử, hoàng thân được phong tước thân vương, quận 
vương, thân công, quận công. 


Tuy Lý vương Miên 
Trinh và Hoằng Hóa 
Quận vương Miễn 
Triện đội mũ Bình Đính 


(BAVH). 


Mũ Kim quan. 1. Mũ trong chân dung Tùng thiện vương Miên Thâm (mũi tên đỏ: Bác Sơn vàng); 
2, 4. Mũ lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Pháp (Ảnh: Nguyễn Như Đan Huyền); 3. Mũ lưu giữ tại 
BTLSVN (Ảnh: TQĐ). Đồ giải: 1.Hậu xí; 2. Hồ kỳ; 3. Hồ Nhĩ; 4. Giao long; 5. Vân khí; 6. Hoa; 
7. Thùy văn. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.19. Nguyên văn: 3#l#-[- TifE3š*E š!ƒ KHH7đHỊ†2K74>#kf8li. 3M/H##3ðfi 
l}M2KZRÉŒ‹. 34JUJ\ðE. ZZ8JUJIVlE. Tr36. Nguyên văn: 3šl#-Ƒ HfEïÄÊ #lƒá, Z2 k$§H?đH 
*ƑIRM»#:®&Mi 
2. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.21. Nguyên văn:ñf) [ñ| 2 l1-ƒ-šZ\JWfNRÑ+ {A24 Ä?Ñ, MÉ f2 —#1Elf 
#+HIIEf, Wfl⁄ ÄT. 3252 YTRM 


310 


c. Kin Quan '>7Í 


Theo Hội điển, mũ Kim Quan kết hợp với áo bào Tứ linh màu đỏ là 
Triều phục của hoàng tử, hoàng thân được phong tước quận công, huyện 
công, hương công, huyện hầu và hương hầu. 


R 


Tùng Thiện vương Miên Thẩm (1819 - 1870), đội mũ Kim Quan; Quốc cữu triều 
Nguyễn làm chủ hôn trong đám cưới của công chúa, đội mũ Kim quan. (BAVH). 


QUY CHẾ MŨ KIM QUAN NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Hoàng tử, hoàng thân được Hoàng tử, hoàng thân được 
phong tước quận công, phong hương công, huyện hầu, 
huyện công hương hầu 
Mũ Sức 2 bác sơn vàng, phía trước và | Sức 2 bác sơn vàng, trước và sau 2 
Kim sau 3 hoa vàng, phía trước 4 giao | hoa vàng, còn lại giống hoàng tử, 


Quan | long vàng, trên đỉnh 2 hình mây, | thân vương được phong huyện 
1 hậu xí (cánh sau), 1 hổ kỳ (bờm | công 

hổ), 2 hổ nhĩ (tai hổ), 6 vân khí, 
đỉnh mũ trổ 1 thùy văn, 4 ngọn 
lửa, đều kết chuỗi hạt giả chu 


Áo bào | Áo bào Tứ linh màu hoa xích làm bằng đoạn Bát ti ngũ sắc gia kim 


Đai Miếng chính giữa ở phía trước trổ hình kỳ lân khảm vàng, 17 miếng 
còn lại bề mặt khảm gương, đều bọc vàng 


Thường | Làm bằng sa mát màu hoa xích ngũ sắc gia kim, thêu hình kỳ lân 


d. Phốc Đâu løã7/ 

Mũ Phốc Đầu được áp dụng 
rộng rãi làm mũ Triều phục cho bá 
quan văn võ và một số vị hoàng tử, 
hoàng thân, tôn thất triều Nguyễn. 
Trong đó, mũ Phốc Đầu tròn được 
quy định là mũ Triều phục của quan 
văn, mũ Phốc Đầu vuông là mũ Triều 
phục của quan võ (ngoại trừ quan bát, cửu 
phẩm), đồng thời cũng là mũ Triều 
phục của các vị tôn thất được phong 
tước thân Uuương, quận uương, thân 
công, quốc công, quận công, huyện 
công, hương công, huyện hầu, hương 
hâu, các Uị hoàng tử, hoàng thân, tôn 
thất được phong tước kỳ ngoại hầu, 
kỳ nội hâu, đình hầu, trợ quốc khanh, 
tá quốc khanh, phụng quốc khanh, 
trợ quốc úy, tá quốc úy, phụng quốc 
úy, trợ quốc lang, tá quốc lang, phụng 
quốc lang®. Ngoài ra, loại mũ Phốc 
Đầu được đính hai sừng bạc ở trang 
sức bác sơn, gọi là mũ Giải Trãi, là 
mũ Triều phục của đô ngự sử, phó đô 
ngự sử và các chức khoa đạo chưởng 
ấn®), 

Quy chế Triều phục Phốc Đầu 
của bá quan triều Nguyễn được đặt 
định lần đầu tiên vào năm 1804 thời 
vua Gia Long, được chỉnh sửa vào 
năm 1845 thời vua Thiệu Trị. Quy chế 
năm 1845, về cơ bản tương tự quy chế 


Mũ Phốc Đầu tròn, mũ Phốc Đầu vuông, 
mũ Giải Trãi. (BAVH). 


Hiện vật mũ Phốc Đầu vuông của quan 
võ Nhất phẩm triều Nguyễn (bộ sưu tập 
cá nhân). 

Trang sức: I. Bác sơn (còn gọi là khỏa 
kiều); 2. Hoa; 3. Giao long; 4. Ngạch 
tường: 5. Khỏa giản (còn gọi là hốt); 6. 
Như ý; 7. Nhiễu tuyến. 


l| X«f 


Trang sức mũ Phốc Đầu. 1. Bác sơn vàng 
— khỏa kiểu vàng: 2. Cánh chuỗồn viền bọc 
vàng, đầu sức vàng, bề mặt đính giao long 
vàng; 3. Giao long vàng; 4. Khỏa giản 
vàng — Hốt vàng. 


1. (Việt) Đại Nam điển lệ toát yếu. Nguyên văn: %-2KRfl7fd 
2. (Việt Hội điển - Q.78. Tr.25-31. 
3. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.56-57. 
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năm 1804, song tên gọi của một số loại trang sức và số lượng trang sức 
trên mũ có sự thay đổi. Như thời Gia Long, trang sức bác sơn được gọi 
là khỏa kiều, hốt (trang sức trên mũ) được gọi là khóa giản v.v. Ngoài ra, từ 
năm 1845 trở về sau, chỉ có các quan từ lục phẩm trở lên mới được mặc 
Triều phục. 


BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ TRANG SỨC MŨ PHỐC ĐẦU 
NĂM 1804 VÀ NĂM 1845 


(theo Hội điển) 
Bá quan | Quy chế năm 1804 Quy chế năm 1845 
Trên | -Phốc Đầu tròn: Tôn thất được 1 bác sơn vàng, 1 ngạch 


nhất 1 khỏa kiều vàng, | phong tước thân | tường vàng cao 4 phân 
phẩm | 2 hốt vàng cao 6 | 0ương, quận uương | trổ hình giao long, 2 


(Tôn phân; ngạch tường khóa giản vàng, phía 
nhân | vàng, hoa vàng ở trước 1 hoa vàng, 2 giao 
phủ tôn | mặt trước và sau, long vàng, phía sau 
nhân |hai cánh chuồn 2 hoa vàng; hai cánh 
lệnh) | viền bọc vàng, sức chuồn viền bọc vàng, 
giao long vàng bề mặt sức giao long 
vàng vờn ngọc châu, 
-Phốc Đầu Uuuông: đầu cánh chuồn Tà, 
1 khỏa kiều vàng, vàng; 2 như ý vàng, 2 
2 hốt vàng 5 phân; nhiễu tuyến vàng 
còn lại như trên 
Tôn thất được Như trên, riêng ngạch 


phong tước thân | tường cao 3 phân trổ 
công, quốccông | hình hoa; hai cánh 
chuồn sức giao long 
vàng, đầu cánh chuồn 
không sức vàng là khác 
biệt 


Tôn thất được Như tôn thất được 
phong tước quận | phong tước thân công, 
công, huyện công | quốc công, nhưng 
không có ngạch tường 


Tôn thất được So với tôn thất được 
phong hương công, | phong tước quận công, 
huyện hầu, hương | mũ Phốc Đầu vuông 

hầu lược đi 1 hoa vàng phía 
sau, mặt mũ lược trang 
sức giao long vàng 


Hoàng tử, 1 bác sơn bạc, 2 khóa 
thân uương, tôn giản vàng, trước sau 
thất được phong kỳ | 1 hoa vàng, hai cánh 
ngoại hầu, kỳ nội | chuồn viền bọc bạc; 2 
hầu, đình hâu, trợ | như ý bạc, 2 nhiễu tuyến 
quốc khanh bạc 


Hoàng tủ, 1 bác sơn bạc, 2 khóa 
thân Uương, tôn giản bạc, trước sau 1 
thất được phong tá | hoa bạc; hai cánh chuồn 
quốc khanh, phụng | viền bọc bạc; 2 như ý 
quốc khanh, trợ | bạc, 2 nhiễu tuyến bạc 
quốc úy, tá quốc úy 


Hoàng tử, thân Trước sau 1 hoa bạc, hai 
Uương, tôn thất | cánh chuồn viền bọc 
được ; phong phụng bạc, 2 như ý bạc, 2 nhiễu 
quốc úy, trợquốc | tuyến bạc. 
lang, tá quốc lang, 
phụng quốc lang 


Chính 
tòng 
nhất 

phẩm 


-Chính nhất phẩm: 
như quan trên nhất 
phẩm (1 khỏa kiều 
vàng, 2 hốt vàng 
cao 6 phân; ngạch 
tường vàng, hoa 
vàng ở mặt trước và 
sau, hai cánh chuồn 
viền bọc vàng, sức 
giao long vàng) 

-Tòng nhất phẩm: 
1 khỏa kiều vàng, 2 
hốt vàng cao 5 phân, 
còn lại như quan 
trên nhất phẩm 


-Chính nhất phẩm: 1 bác sơn vàng, 1 ngạch 
tường vàng cao 4 phân, phía ngoài trổ hình 
giao long; 2 khóa giản vàng; phía trước 1 hoa 
vàng, 2 giao long vàng; phía sau 2 hoa vàng; 
hai cánh chuôn viền bọc vàng, bề mặt sức giao 
long bỡn ngọc bằng vàng, đầu cánh chuồn đều 
sức vàng; 2 như ý vàng, 2 nhiễu tuyến vàng 
-Tòng nhất phẩm: như chính nhất phẩm; riêng 
ngạch tường cao 3 phân, trổ hình hoa; mặt 
mũ không có ngọc châu; đầu hai cánh chuồn 
không sức vàng 


Chính 
tòng nhị 
phẩm 


1 khỏa kiều vàng, 
hoa vàng ở mặt 
trước và sau, hai 
cánh chuồn viền 
bọc vàng, sức giao 
long vàng 


-Chính nhị phẩm: 1 bác sơn vàng; 2 khóa giản 
vàng; phía trước 1 hoa vàng, 2 giao long vàng; 
phía sau 2 hoa vàng; hai cánh chuồn viền bọc 
vàng, bề mặt sức giao long vàng; 2 như ý vàng, 
2 nhiễu tuyến vàng 

-Tòng nhị phẩm: như chính nhị phẩm; riêng 
bỏ trang sức giao long ở mặt mũ 


Chính 
tòng 
tam 

phẩm 


1 khỏa kiều vàng, 
hoa vàng ở mặt 
trước và mặt sau; 
hai cánh chuồn 
viền bọc vàng 


-Chính tam phẩm: 1 bác sơn vàng; 2 khóa giản 
vàng; phía trước phía sau đều có 1 hoa vàng; 2 
giao long vàng; 2 cánh chuôn viền bọc vàng; 2 
như ý vàng, 2 nhiễu tuyến vàng 

-Tòng tam phẩm: như chính tam phẩm; riêng 
bỏ 2 giao long vàng 
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Chính | 1 khỏa kiều bạc, hoa | 1 bác sơn bạc; 2 khóa giản vàng; phía trước và 
fòng tứ | vàng ở mặt trước và | sau đêu 1 hoa vàng; hai cánh chuồn viên bọc 
phẩm | sau, hai cánh chuồn | vàng; 2 như ý bạc; 2 nhiễu tuyến bạc 


viền bọc vàng 


Chính | 1 khỏa kiều bạc, hoa | 1 bác sơn bạc; 2 khóa giản bạc; phía trước và 
tòng | bạc ở mặt trước và | sau đều 1 hoa bạc; hai cánh chuồn viền bọc 
ngũ sau, hai cánh chuôn | bạc; 2 như ý bạc; 2 nhiễu tuyến bạc 

phẩm | viền bọc bạc 


Chính | Hoabacởmặttrước | Phía trước, sau đều có 1 hoa bạc; hai cánh 
tòng và sau, hai cánh | chuồn viền bọc bạc; 2 như ý bạc, 2 nhiễu tuyến 
lục chuồn viên bọc bạc | bạc 


Chính | Hoa bạc trước sau 
fòng | đều I bông, hai 
thất cánh chuồn viền 


phẩm | trơn 


e. Bào phục 

Quy chế Triều phục mũ Phốc Đầu resnre 
kết hợp với Bổ phục thời Lê Trung Hưng 
vẫn tiếp tục được áp dụng đối với các 
chức quan ngũ, lục phẩm triều Nguyễn. 
Bên cạnh đó, quy chế triều Nguyễn quy 
định: các quan nhất, nhị, tam phẩm mặc 
Mãng bào; quan tứ phẩm theo quy chế 
năm 1804 mặc Hoa bào, từ năm 1845 trở 
về sau đổi sang mặc Giao bào. 

Về sắc phục của áo bào Đại Triều, 
theo Hội điển, quy chế năm 1804 quy 
định, áo bào Triều phục dành cho các 
quan trên nhất phẩm là Mãng bào cổ 
tròn màu tía, từ nhất phẩm trở xuống, -“..—.. 
các màu xanh, lục, lam, đen cho được tùy Quan ngũ phẩm triều Nguyễn mặc 
nghi. Quy chế này được sửa đổi vào năm  Triềuphục (Ảnh: Nguyễn Giang). 
1845, lúc này các quan từ Tam phẩm trở lên đều mặc Mãng bào, trong 
đó quan trên nhất phẩm mặc màu tía, quan chính nhất phẩm mặc màu 
cổ đồng, tòng nhất phẩm mặc màu thiên thanh, chính nhị phẩm mặc 
màu cam bích, tòng nhị phẩm mặc màu quan lục, chính tam phẩm mặc 
màu bảo lam, tòng tam phẩm màu ngọc lam. Quan tứ phẩm mặc Giao 


bào màu quan lục. Quan ngũ phẩm mặc 
Bổ phục Vân nhạn màu bảo lam, áo bào 
làm bằng trừu thêu hoa. Quan lục phẩm 
mặc Bổ phục Bạch nhàn màu ngọc lam, áo 
làm bằng trừu bóng không thêu hoa. 

Nam phương danh Uật bị khảo chép: 
“Mãng bào là áo Đại triều của các quan từ 
tam phẩm trở lên, thêu hình mãng. Quan 
chính nhất phẩm màu đông hông, tòng 
nhất phẩm màu xanh, chính nhị phẩm 
màu biếc, tòng nhị phẩm màu lục, chính 


tam phẩm màu bảo lam, tòng tam phẩm 
Võng cân, lưới bọc tóc, đai, hốt, .. ràu ngọc lam. Giao bào là áo Đại triều của 
TP EPP HÀ quan tứ phẩm, thêu hình giao long. Lam 
bào là áo Đại triều của quan ngũ phẩm uà lục phẩm, áo của quan ngũ 
phẩm thêu thêm hoa. Hoa bào là áo uua ban cho các uị tam khôi. Lục bào 
là áo 0uua ban cho tiến sĩ.” 

Tại Trung Quốc, Mãng bào xuất 
hiện từ thời Minh, được gọi là Mãng y 
hoặc Mãng phục, nếu không được vua 
đặc ban, bá quan không được sử dụng. 
Vào thời Thanh, Mãng bào được sử 
dụng làm Lễ phục cho hoàng tử, thân 
vương và văn võ bá quan, phần nhiều 
được dùng trong các dịp lễ tết lớn như 
lễ Vạn Thọ, Tết Thượng Nguyên và Tết 
Nguyên Đán v.v. 

Khâm định Đại Thanh hội điển 
cho biết: “Mãng bào, màu lam uà màu 
thạch thanh cho được tùy nghỉ sử dụng, 


Uiền Uàng. Thân Uuương, quận Uương 


Mãng bào rồng mây sóng nước dành cho 
thường dùng áo bào thêu 9 hình mãng. Hoàng tử triều Thanh (Thanh Hội Điển). 


1. (ViệU Nam phương danh vật bị khảo - Thượng - Phục dụng môn. Nguyên văn: 1H: ^—-ñhÐ)_L K52 
#ãllÚÊ. IE—-?hấ[, fẾ—Tf, 1E .#, ?”©—##, IE—?NỂŠ, ƒÈ= kể. WšMU: 2JñlÐ) E5 4#š. 
MšÀM: KH EHH, TiinJHfÈ: EU: 2 — #2. MU: 28E-LH2K 
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Bối lặc trở xuống tới các 
quan Uăn Uõ tam phẩm, 
quận quân ngạch phò, 
phụng quốc tướng quân, 
nhất đẳng thị uệ đều dùng 
áo bào thêu 9 hình mãng 
bốn móng. Quan Uuăn uõ 
tứ, ngũ, lục phẩm, phụng 
ân tướng quân, huyện 


__ quân ngạch phò, nhị đẳng 
Mặt trước và mặt sau của Mãng bào và Hoa bào triêu 


Nguyễn. (BAVH). thị Uệ trở xuống dùng áo 


bào thêu 8 hình mãng bốn 
móng. Quan uăn Uuõ thất, bát, cửu phẩm, quan uị nhập lưu dùng áo bào 
thêu 5 hình mãng bốn móng. Vạt áo, tôn thất, thân uương trở xuống đều xẻ 
bốn uạt, bá quan uăn Uõ chỉ xẻ hai Uạt rước sau.”® Tại Việt Ñam, quy chế 
Mãng bào được áp dụng làm Triều phục cho bá quan văn võ Đàng Trong 
kể từ năm 1744 sau cải cách của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Đại Nưmn thực 
lục ghi: “Chúa [...] châm chước chế độ các đời, định Triều phục uăn uõ. Văn 
từ quản bộ đến chiêm hậu, huấn đạo, uõ từ chưởng dinh đến cai đội, mũ 
súc Uàng bạc, áo dùng 
Mãng bào hoặc gấm 
đoạn theo cấp bậc.” ® 
Lê Quý Đôn cũng ghi 
nhận sau cải cách này, 
các quan Đàng Trong 
“dùng Mãng bào thủy 
ba (hoa uăn sóng nước), TH 


mão dùng Uuàng bạc 


2¬?(3) F 

(rang sức `”. 1. Mãng bào (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ); 2. Mãng 
Mãng bào triều bào màu tía của quan Chính nhất phẩm và Bô phục Vân nhạn 
_ : của quan ngũ phẩm (Bảo tàng Quân sự Pháp. Ảnh: Nguyễn Như 

Nguyên nhìn chung pạn Huyền), 


1. (Trung) Khâm định Đại Thanh hội điển - Q.47. Nguyên văn: lÊJU, #šM. (Œ6lMH, M44. Xl 
E, RB+E, 3ấữJUMfs H) FSSX*Ðj=iHfïí, HÉZNZHBM, ZSBJjliđf, —Sfffffl”, ïJURJHJA. 3% 
[T/SHEí. 4ÃRUMHÍ, WÑẪHHEỦM. —SffffiiPLF, /VMEPHJR. ÄjE/VJUm.V XYNN, THUÊ 
JK. 1, Z43MiT:ĐI FfZJHH, %jttfïff4Bn 

2. (Việt Đại Nam thực lục. Tập L. Tr.153. 
3. (Việt) Phú biên tạp lục. Nguyên văn: tÄH#‡M;kỳš, ?©ff8fiP)l2>?R 
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đã tham khảo bố cục rồng mây, 
sóng nước của Mãng bào Trung 
Quốc giai đoạn cuối Minh đầu 
Thanh. Tuy nhiên, Mãng bào của bá 
quan triều Nguyễn còn được thêu 
hình phượng, kỳ lân và rùa, đồng 
thời có tên gọi là áo bào Tứ linh. 
Năm 1832 vua Minh Mạng ra chỉ 
dụ, “xa nay áo bào của quan tam 
phẩm trở lên, tục gọi là áo bào Tứ 
linh, có hình rồng nằm trong số đó 
I...] cách gọi như Uuậy đều không phù 
hợp, bởi hình phượng, lân, rùa chỉ 
là hình phụ họa mà thôi, chỉ cần gọi 


Mãng bào là được. "" Mặt khác, trên _ cạc quan võ mặc Triều phục; Một trong ba vị 
lưng áo bào triều Nguyễn còn bảo Tam khôi triều Nguyễn mặc áo Hoa bào, cài 
bà : ` “so. hoa bạc trên mũ. Quan nhị phẩm mặc Mãng 
lưu hai cánh lá phú hậu thời Minh bào và quan tứ phẩm mặc Giao bào. (Ảnh: 
(nhà Lê Trung Hưng cũng mô phỏng dạng thức  Âlbert Kahn). 
này), phụ kiện này không xuất hiện trên áo bào của các quan nhà Thanh 
Trung Quốc. 
Ngoài ra, khác với quy chế áo mão thời Lê Trung Hưng, bất kể 
Cổn phục, Lễ phục, Triều phục hay Thường phục của vua quan triều 


Nguyễn đều phối với thường - Kế y, một dạng xiêm áo mặc lót bên trong 


Xiêm - thường của quan triều Nguyễn. 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.50. Nguyên văn: ñf [ñ] 3 = äh DI_E-9{@RƑ DU 3 3M RI|fễ 7: ‡trR [--- ]29 42t. 
J. Hổ, #ÑfÁZIÑI, j124234f1U 


„ÈHhd t2 án. 


la J0 m« daem J8 m=m. (ó đ{mm# 


Khu, LÀ^ nHÉn.. Pưu min. m2 È  rli sermax2 sự da daasje ^] 

v 2k 2> v2 S52Ti2-0/02086-88 CC: SA ¿24-1 
Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất (Nguyễn Văn Nhân vẽ năm 1902). Ảnh 1: Hoàng 
đế, thái giám, hiệp lĩnh thị vệ mặc Triều phục. Ảnh 2: Quan văn Chính nhất phẩm mặc Triều phục 
Phôc Đâu - Mãng bào. 


Ảnh 3: Hoàng thân mặc Triều phục mũ Kim Quan - Mãng bảo. Ảnh 4: Quan văn Chính, Tòng 
Ngũ phâm mặc Triêu phục Phôc Đâu - Hoa bào (Theo Hội điền và tư liệu ảnh chụp chúng tôi có, 
quan Ngũ phẩm không mặc Hoa bào mà mặc Bồ phục. Hoa bào chỉ dành cho các vị đỗ Tam khôi). 
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áo bào. Tuy nhiên, thường của 
vua quan nhà Nguyễn khác với 
loại thường Tiện phục được sử 
dụng phổ biến thời Lý - Trần. 
Thường thời Lý - Trần là loại 
váy quây màu đen gấp nếp, còn 
thường thời Nguyễn gắn với áo 
cộc tay cổ tròn, đồng thời được 
thêu lên vô số hoa văn mây 


Bá quan nhà Nguyễn trong buổi chầu Thường triều. 


nước, cổ đô, bát bảo và linh thú. Đây có thể coi là quy chế trang phục 


mặc lót độc đáo của riêng triều Nguyễn. 


Mũ Đông Pha, Văn Tú Tài (BAVH). 
Quan văn Lục phẩm đội mũ Đông Pha. 


chính là loại mũ được các quan triều 
Tây Sơn sử dụng từ thế kỷ XVIII qua lời 
ghi nhận của văn thần Triều Tiên Kim 
Chính Trung. 

Kết hợp với mũ Văn Công là Bổ 
phục giao lĩnh. Trong đó, áo giao lĩnh 
được làm bằng sa, đoạn, các màu xanh, 
lục, lam, đen được tùy nghi, riêng cổ 
áo trắng? Bổ tử dành cho quan nhất, 
nhị phẩm là Tiên hạc, Bổ tử của quan 
tam phẩm là Cẩm kê. Thường, hia và 
tất tương tự quy chế Đại triều. 


3. Thường phục 


Quy chế Triều phục của bá quan nhà Nguyễn được đặt định dựa 


trên hai nguồn tham khảo chính là quy chế Bổ phục của triều Lê Trung 


Hưng và kiểu dáng Mãng bào của Trung Quốc giai đoạn cuối Minh đầu 


Mũ Văn Công (BAVH); Quan văn 
mặc Thường phục Văn Công. (Việt 
Nam qua tranh khác). 


1. (Việt) Đại Nam điển lệ toát yếu. Nguyên văn: 3-ĐI"FS=lh[Rl3WH7ñd, 3 HH2, 8i. N88 


Thanh. Còn trong quy chế Thường phục, 
triều đình nhà Nguyễn tiếp tục kết hợp quy 
chế Bổ phục của triều Lê Trung Hưng với 
quy chế Bổ phục của nhà Minh, song song 
với việc đặt định một số dạng mũ mão độc 
đáo như mũ Văn Công, Hổ Đầu, Đông Pha, 
Xuân Thu v.v. Đặc biệt, Bổ phục của nhà Lê 
và nhà Minh là dạng áo bào đoàn lĩnh cổ 
tròn gắn Bổ tử, nhà Nguyễn đã kế thừa một 
phần quy chế này áp dụng làm Triều phục 
cho các quan ngũ, lục, thất phẩm. Quy chế 
Thường phục lại quy định Bổ Tử đính lên 
áo giao lĩnh. 

3.1. Quy chếmñ mão 

a. Mũ Văn Công %'2\7 

Mũ Văn Công là mũ Thường phục áp 


dụng cho quan văn nhất, nhị, tam phẩm, 
trang sức toàn bằng vàng, có hai dải Anh 
sức hoa vàng khám ngọc châu? Đây cũng 


b. Mũ Đông Pha, Văn Tú Tài, Phong Cân 71⁄1, Z1, RÁIH 
Nam phương danh Uật bị khảo chỉ rõ: “Mũ Đông Pha là mũ Thường 


triều của quan uăn lục phẩm trớ lên, mũ Văn Tú Tài là mũ Thường triều 


của quan uăn cửu phẩm trở lên.”® Theo Hội 
điển, mũ Văn Tú Tài còn được áp dụng làm 
mũ Thường phục cho quan võ tòng thất phẩm, 
tòng bát phẩm và tòng cửu phẩm (quan võ thất 
phẩm trở xuống chỉ đặt tòng, không đặt chính). 

Quan văn chưa nhập lưu được quy định 
đội mũ Phong Cân. Đây cũng chính là mũ Lễ 
phục của dân gian, áp dụng cho thứ dân sau khi 
tròn 20 tuổi, có tính chất tương tự như loại mũ 
Ô Sa đơn dạng của triều Lê Trung Hưng. Quốc 
sử đi biên ghi nhận, “Uuăn giai chưa nhập lưu, 
sĩ tủ thi đỗ, hoặc mãn đại nhiêu học, hoặc sáu 
năm nhiêu học, mũ dùng Phong Cân, trước sau 
mũ thêu hoa bạc đều một cái, mặc theo “thân 
phận” mình, áo giao lĩnh, sa đoạn các sắc xanh, 
lục, lam, đen, không Bổ tử. Thứ dân chưa làm 


“Làm mũ Tú Tài” (Kỹ thuật 
của người An Nam). 


†E. lXER. (Việt Nam phương danh vật bị khảo. Nguyên văn: %2: 


2% =m Ð_E-f sH|8 
nhờ? 4$R29Ä6bđ&, TẤN TH 


1. (Việt) Hội điển - Q.78 - Văn võ quan phục. Nguyên văn: 2—Ã 
Bũ 


DỊ_L 3š nH 7í 


2. (Việt Nam phương danh vật bị khảo. Nguyên văn: 33⁄1] *7Söh Đ}_L-3ÑH 7ú. 3x75 ]!H.JUih 


quan: phàm có uiệc nghỉ lễ gia 
quan, mũ dùng Phong Cân sắc 
đen, không thêu hoa, áo dùng 


hiện nay có chiều hướng khoa trương sặc sỡ, thiếu những nét tinh tế và 


vẻ điển nhã của Phong Cân ngày xưa. 


áo giao lĩnh màu thâm, giày, tất QUY CHẾ MŨ THƯỜNG PHỤC 
lở đều màu đen.” Loại mũ Phong CỦA BÁ QUAN NHÀ NGUYÊN (1804) 
“TA ˆ Cân trong dân gian vẫn được gọi (theo Hội điển) 
==-..... là mũ Tú Tài. Đại Nam quấc âm 
ma... .w côn TE nn c  fự mị định nghĩa mũ Tú tài cũng Quan uăn Quan Uõ 


Đông Pha. (Ảnh: Albert Kahn). là mão gia lễ. Trên nhất | Văn Công: sức toàn vàng, hai dải Hổ Đầu: sức toàn vàng 
phẩm thùy anh trang sức kim hoa khảm 
ngọc châu 
Nhất phẩm Văn Công: sức toàn vàng Hổ Đầu 
Nhị phẩm Văn Công Hổ Đầu 
Tam phẩm Văn Công Hổ Đầu 
Tứ phẩm Đông Pha: Hoa vàng ở mặt trước Xuân Thu 
Và sau, các trang sức như hoa, 
giao long đêu dùng bạc 
Ngũ phẩm | Đông Pha: phía trước 2 hoa bạc, 2 Xuân Thu 
giao long bạc; phía sau 1 hoa bạc 
2 giao long bạc 
Lục phẩm | Đông Pha: phía trước 1 hoa bạc, 2 | Xuân Thu (Quan võ thất 


giao long bạc; phía sau 1 hoa bạc 


phẩm trở xuống chỉ đặt 
tòng, không đặt chính) 


Thất phẩm | Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc, | Tòng thất phẩm đội Văn Tú 
2 giao long bạc, phía sau 1 Tài như văn chính 
hoa bạc thất phẩm 


Các sĩ tử tại trường thi Nam Định đội mũ Phong Cân, mặc áo giao lĩnh. Hội điển 
cho biết Lễ phục của dân gian là mũ Phong Cân kết hợp với áo giao lĩnh, giày 
tất đều màu thâm đen. Quốc Sử đi biên còn ghi nhận mũ Phong Cân, áo giao 
lĩnh là trang phục dùng trong lễ Gia Quan dành cho nam giới khi tròn 20 tuôi. Bát phẩm Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc, Tòng bát phẩm đội Văn Tú 


sau 1 hoa bạc Tài như văn chính bát phẩm 


Đối chiếu mô tả của sử liệu với tư liệu tranh ảnh đầu thế kỷ XX, đặc 
biệt là hình vẽ mũ Đông Pha, Văn Tú Tài của Tôn Thất Sa trong BAVH, có 


thể thấy trên thực tế mũ Đông Pha, Văn Tú Tài, Phong Cân đều có kiểu Chưa nhập | Phong Cân: trước sau đều sứcI | Anh Cân: trước sau đều sức 
lưu sợi bạc 1 sợi bạc 


Cửu phẩm | Văn Tú Tài: phía trước 1 hoa bạc | Tòng cửu phẩm đội Văn Tú 
Tài như chính cửu phẩm 


dáng tương tự, được phân biệt bởi quy chế trang sức và một số chỉ tiết 


nhỏ ở kết cấu mũ. Do mũ Phong Cân, mũ Tú Tài được quy định là mũ Lễ 
c. Mũ Hổ Đầu Jš.5ã74 
Vào tháng 2 năm 2011, một pho tượng võ tướng làm bằng đất nung, 


phục của dân gian, nên vẫn được duy trì đến ngày hôm nay, với tư cách 
là mũ tế sử dụng trong các dịp tế lễ hội hè của người Việt. Có điều, mũ tế 
đội mũ hình đầu hổ, mặc áo giáp đã được phát hiện tại xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi? Loại mũ thể hiện trên pho tượng 


1. (Việt Quốc sử đi biên. 1821. Tập trung 16a. Nguyên văn: 2k A3fi-L-ƒ-3\H8ijj{\68 nh N:6Œ1, 
HỊIH, Biií€ÊHÚ#H@f#it—. KHZKE. 3i4iqÄẪẪ@@@MMãñN(, 4M. HEWK/ZKÀAI, NÑ}HR 
‡33HZ, mMHIHÑWẾ, #4ÊU, KH243HR6, E2 HP, 


1. “Quảng Ngãi: Tìm thấy một pho tượng quý”. Báo Sài Gòn Giải phóng Online. Bài đăng ngày 17/03/2011. 
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Các võ quan triêu Nguyên đội mũ Hô Đâu, mặc áo Mãng lan. 


này về cơ bản khớp với loại mũ trên tượng ngói thời Trần. Cần lưu ý 
rằng, vào năm 1756, chúa Nguyễn Phúc Khoát lần đầu tiên lệnh cho ba 
quân tướng sĩ Đàng Trong đội Hổ Thủ Đầu mạo, hay còn gọi là Hổ Đầu 
mạo?'), Giữa hai loại mũ thể hiện trên hai pho tượng không đồng đại này 
chưa chắc đã có mối quan hệ kế thừa trực tiếp, song có thể đều được mô 
phỏng theo quy chế Hổ quan thời Đường. Tuy nhiên, có thể khẳng định, 
mũ Hổ quan thời Đường không có mối liên hệ về mặt tạo hình với mũ 
Hổ Đầu (Hổ Đầu quan) của các võ quan triều Nguyễn. 

Vào thời Nguyễn, từ năm 1804, mũ Hổ Đầu kết hợp với Bổ phục Kỳ 
lân, Bạch trạch, Sư tử được quy định là Thường phục của quan võ nhất, 
nhị, tam phẩm. Năm 1845, vua Thiệu Trị phê chuẩn cho các quan võ giữ 
các chức thống quản, cai quản các quân doanh cho đến chưởng phủ đô 
thống, thống chế, chưởng vệ, vệ úy, phó vệ úy đều được đội mũ Hổ Đầu 
kết hợp với áo Mãng lan®), 

Áo Mãng lan là dạng áo hẹp tay, có lối thêu sức tương tự như Mãng 
bào, song chiều dài vạt áo và ống tay áo đều ngắn hơn Mãng bào. Hội điển 
cho biết: “Trước đây áo hẹp tay của quan uiên thị uệ được gọi là áo Long 
Chấn, như uậy không phù hợp I...] nay gọi áo hẹp tay là Mãng lan mới phải. 
Từ rày không được gọi theo cách gọi trước kia để làm rõ danh phận. ”® 


1. (Việt) Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục - Q.8. Tr.14. Nguyên văn: Ct†Zx⁄3ã‡) rÈ 
đ—† 4# (1756) 114 =Hf5J BH BHÍHøiti 

2. (ViệU Hội điển - Q.78. Tr.57. Nguyên văn: šš'E24#/#|Miđiff. 5X 2*:H3£f/AJKPHjM, HẼMMUK 
ÙIfli/f† 

3. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.50. Nguyên văn: f?Ílii? H”EhkIF3ZwlE78 K19 ®A[--:]Öš EM Xi 
M2. RỦlfG£ 4f81NRPIT4#2 


1. Quan võ tam phẩm đội mũ Hỗ Đầu, mặc Bồ phục; 
2. Mũ Hồ Đầu (BAVH). 


Bồ tử Kỳ lân của triều Nguyễn (Siiken threads- Thường phục mũ Hồ Đầu, Bồ phục Kỳ lân, áo 
A History oƒ Embroidery in China, Korea, Japan giao lĩnh cô trắng của quan võ nhất phẩm triều 
and Viemam). Nguyễn (Phục dựng. Tranh: Lý Tiệp). 


H 
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QUY CHẾ MŨ HỒ ĐẦU, ÁO MÃNG LAN 
DÀNH CHO CÁC CHỨC QUAN CAI QUẢN, 
THỐNG QUẢN QUÂN DOANH VỆ NĂM 1845 


(theo Hội điển) 


Mũ Hồ Đầu 


chúng tôi hiện chưa thể làm rõ được thân phận của những người đội mũ 
Xuân Thu trong một số bức ảnh này. Song dù sao, mũ Xuân Thu cũng 
là một loại mũ hết sức đặc biệt bởi tính phổ dụng của nó trong cung 
đình nhà Nguyễn, khi vừa là mũ Lễ phục của vua, đồng thời cũng là mũ 
Thường phục của một số hoàng thân và các chức quan nhỏ. 


Áo Mãng Lan Đai 


Thống quản | Bác sơn vàng, mặt | Màu tử đàn, may | Đai của các 
trước và sau 3 hoa | bằng đoạn ngũ sắc | quan VÕ 
vàng, 2 giao long, 1 hổ | gia kim, áo song | miếng chính 
kỳ, 2 cổ đỏ, 2 thùy văn, | khai, thường kép giữa phía 
biên bao, nhiễu tuyến trước SỨC 


vàng, trổ hoa; 


Cai quản 1 hoa vàng phía trước, | Màu tương sẫm = miếng 

còn lại như thống quản ống phải trái 

Chưởng phú | Thêm 2 hình ngọn lửa | Màu tử đàn dùng mai đồi 

đô thống vàng CS bọc hi hạ 

xen kẽ bọc 

Thống chế, Mũ sức vàng Màu mộc xích bạc, không 
chưởng Uệ cần mạ 

Vệ úy Lược bớt 2 giao long | Màu tương sãm 


vàng ở mặt trước mũ 


Phó Uệ úy Lược bớt 2 giao long | Màu bảo lam và 
vàng và I hoa vàng màu thiên thanh 


d. Mũ Xuân Thu T£Ä7d 

Mũ Xuân Thu vừa là mũ Lễ phục 
của Hoàng đế, vừa là mũ Thường phục 
của các quan võ tứ, ngũ, lục phẩm triều 
Nguyễn. Theo Hội điển, mũ Xuân Thu 
kết hợp với Bổ phục còn là Thường 
phục của các vị hoàng tử, hoàng thân, 
tôn thất được phong tước thân vương, 
quận vương, thân công, quốc công, kỳ 
ngoại hầu, kỳ nội hầu, trợ quốc khanh, 
tá quốc khanh, phụng quốc khanh v.v. 


Tuy nhiên, dựa trên một số tư 
liệu ảnh chụp cung đình triều Nguyễn Mũ Xuân Thu (BAVH); Người đứng đầu 
đầu thế kỷ XX, chúng tôi nhận thấy đối đồ! Nhạc công đội mũ Xuân Thu. 
tượng sử dụng mũ Xuân Thu còn có một số ngạch quan thị vệ, thậm 
chí là đội trưởng đội nhạc công (?). Do thiếu tư liệu văn tự đối chiếu nên 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC XUÂN THU 
CỦA HOÀNG THÂN VÀ CÁC QUAN VÕ TỨ, NGŨ, 
LỤC PHẨM TRIỀU NGUYỄN 
(theo Hội điển) 


Mũ Xuân Thu 


Áo giao lĩnh 


Bổ tử 


Thường 


Hoàng 
tử, hoàng 
thân, tôn 
thất được 

phong 
tước thân 

UƯƠng 

- quận 

UƯƠng 

-thân 

CÔng - 
quốc công; 
quận công 

- huyện 

CÔng; 
hương 

CÔng - 

huyện hầu 
- hương 
hầu 


Sức toàn vàng 


Cổ áo màu 
trăng; áo màu 
xanh, lục, lam, 


Kỳ lân 
Bạch trạch 
Sư tử 


Nền vàng 


đen cho được 
tùy tiện 


Hoàng tủ, 
thân 
Uương, tôn 
thất được 
phong 
kỳ ngoại 
hâu, kỳ 
nội hầu, 
đình hầu, 
trợ quốc 


khanh 


Sức vàng bạc đan |Cổ áo màu Hổ Nền đỏ 

xen, phía trước và | trắng; áo màu 

sau đều có 1 hoa | xanh, lục, lam, 

vàng, các trang | đen cho được 

sức hoa, giao long tùy tiện 

đều dùng chất 
liệu bạc 
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Hoàng tử, | Phía trước 2 hoa, | Cổ áo màu Báo Nền đỏ 
thân 2 giao long, phía | trắng; áo màu 
Uương, tôn | sau 1 hoa, 2 giao | xanh, lục, lam, 
thất được | long đều bằng | đen cho được 
phong bạc tùy tiện 
tá quốc 
khanh, 
phụng 
quốc 
khanh, trợ 
quốc úy, tá 
quốc úy 
Hoàng tử, | Phía trước 1 hoa, |Cổ áo màu Hùng Nền đỏ 
thân 2 giao long, phía trắng; áo 
Uương, tôn | sau 1 hoa đều | màu xanh, lục, 
thất được bằng bạc lam, đen cho 
phong được tùy tiện 
phụng 
quốc úy, 
Hrợ quốc 
lang, tá 
quốc lang, 
phụng 
quốc lang 
Công tử | Phía trước và sau | Cổ áo như màu Hổ Công tử: lục 
được tứ đều 1 hoa vàng, | áo, xanh, lục, Quan: đỏ 
phong trang sức hoa, | lam, đen cho 
tước đình | giao long còn lại | được tùy tiện 
hầu, quan đều dùng bạc 
Uõ fứ 
phẩm 
Quan uõ_ | Phía trước 2 hoa | Cổ áo như màu Báo Nền đỏ 
ngũ phẩm | bạc, 2 giao long | áo, xanh, lục, 
bạc; phía sau 1 | lam, đen cho 
hoa bạc 2 giao | được tùy tiện 
long bạc 
Quan uõ | Phía trước 1 hoa | Cổ áo như màu Hùng Nền đỗ 
lục phẩm | bạc, 2 giao long | áo, xanh, lục, 
bạc; phía sau 1 |lam, đen cho 
hoa bạc được tùy tiện 


3.2. Quy chế Bổ phục 

Qua so sánh quy chế Bổ tử của nhà Minh, nhà Lê Trung Hưng và 
nhà Nguyễn, có thể thấy quy chế của nhà Nguyễn về cơ bản kế thừa quy 
chế của nhà Lê Trung Hưng, đồng thời tham khảo thêm một phần quy 
chế của nhà Minh. Tuy nhiên dạng áo đoàn lĩnh cổ tròn trong quy chế 
Bổ phục của nhà Minh và nhà Lê đã được nhà Nguyễn thay thế bởi dạng 


áo giao lĩnh. Phẩm cấp của bá quan ngoài việc được phân biệt ở hình 
dạng Bổ tử còn được phân biệt ở màu sắc của cổ áo. Trong đó, cổ áo giao 
lĩnh của các quan nhất, nhị, tam phẩm màu trắng; cổ áo của các chức 
quan còn lại có màu sắc giống màu áo gốc. Áo màu xanh, lục, lam, đen 
được sử dụng tùy nghĩ 0, 


» 


Một số hiện vật Bồ tử của Việt Nam: 1. Bạch nhàn (Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam); 2. Vân nhạn (Bảo tàng Quân sự Pháp. Ảnh: Nguyễn Như Đan 
Huyền); 3. Khê xích (Ảnh: Trịnh Bách); 4.Tiên hạc (Siiken threads-A His- 
fory oƒ Embroidery in China, Korea, Japan and Vietnam). 
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BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ BỒ TỬ 
CỦA NHÀ MINH, NHÀ LÊ TRUNG HƯNG VÀ NHÀ NGUYỄN 
(theo Minh thực lục, Toàn thư và Hội điển) 


Minh Lê Trung Hưng Nguyễn 
Hoàng tử, uương công: Hoàng tử, hoàng Hoàng thái tử: 
Kỳ lân, Bạch trạch thân: Kỳ lân Rông 5 móng 
Hoàng tủ: Rồng 4 
móng 
Quan uăn | Quan Uuõ | Quan Uuăn Quan Quan Quan Uõ 
UÕ Uăn 


Nhất Tiên hạc Sư tử Tiên hạc Sưtử | Tiênhạc | Kỳ lân 
phẩm 
Nhị Cẩm kê Sư tử Tiên hạc Sưtử | Tiênhạc | Bạch 
phẩm trạch 
Tam Khổng Hổ báo Cẩm kê Bạch | Cẩm kê | Sưtử 
phẩm tước trạch 


Tứ phẩm | Vân nhạn |_ Hổ báo Khổng 


tước tước 
Ngũ Bạch Hùng bi | Vân nhạn Báo Vân Báo 
phẩm nhàn nhạn 
Lục phẩm Lộ tư Bưu Bạch Tượng Bạch Hùng 
nhàn nhàn (gấu) 
Thất Khê xích Bưu Bạch Tượng Lộ tư Bưu 
phẩm nhàn 
Bát phẩm | Hoàngly | Tê ngưu Bạch Tượng | Khêxích | Hải mã 
nhàn 
Cửu Am thuần |_ Hải mã Bạch Tượng Liêu | Têngưu 
phẩm nhàn thuần 
Pháp Giải trãi 
quan 
Chưa Luyện tước Không dùng Bổ Tử 
nhập lưu 


BẰNG SO SÁNH QUY CHẾ BỒ TỬ 
CỦA NHÀ THANH, NHÀ TRIỀU TIÊN VÀ LƯU CÂU 
(theo Thanh sử cáo, Triều Tiên Đoan Tông thực lục, Cầu dương ký sự; 


NHÀ THANH NHÀ TRIỀU TIÊN LƯU CẦU 
Quan uăn Quan Uõ Quan uăn Quan Uõ Quan Uuăn 
Nhất phẩm | ` Tiên hạc Kỳ lân Khổng tước |_ Hổ báo Cẩm kê 
Nhị phẩm Cẩm kê Sưtử Vân nhạn Hổ báo Cẩm kê 
Tam phẩm | Không tước Báo Bạchnhàn | Hùng báo | Khổng tước 
Tứ phẩm | Vân nhạn Hổ Vân nhạn 
Ngũ phẩm | Bạch nhàn Hùng Sau năm 
Ẹ Lị 1609, quan 
Lục phẩm Lộ tư Bưu sẽ. 
Thất phẩm | Khêxích | Têngưu Câu không 
đặt các 
Bátphẩm | Amthuần | Têngưu chức quan 
: Ẹ = = —- Uõ, quân 
Cứu phẩm | Luyện tước Hải mã đội cũng bị 
Pháp quan: Giải trãi giải thể 
QUAN PHỤC CỦA TIẾN SĨ 
(theo Hội điển) 
Tiến sĩ 
Đệ nhất Đệ nhất giáp, Đệ nhị Đệ tam giáp 
giáp, đệ nhất | đệ nhị danh, giáp 
danh đệ tam danh 
Mũ Áo mũ như Văn Tú Tài 
1822 qUanI:ICSrsvipsee series... —ằeẶ 
Y phục phẩm 1 áo giao lĩnh may bằng sa Nam, 1 thường 
may bằng sa Nam, 1 võng cân, 1 hia 
Mũ Ô Sa (mặt trước, sau đều đính 1 hoa bạc) 
Y phục nh Áo bào làm bằng sa, đoạn trơn (không văn 
1838 quan lục sức) màu lam, lục; Bổ tử thêu hình mây; 
phẩm thường làm bằng sa Nam, miếng Bổ tử thêu 2 
bên cũng thêu hình mây; đai bọc đồng; võng 
cân, hỉa. 
Mũ Ô Sa (I1 hoa Ô Sa Ô Sa Ô Sa 
vàng phía (1 hoa bạc (phía (phía trước và 
trước, Ihoa | mạ vàng phía | trước và sau đều 1 hoa 
bạc phía sau; | trước, I hoa sau đều 1 bạc, 2 cánh 
1840 bác sơn bạc, | bạc phía sau, | hoa bạc, 2 không viền 
2 cánh viền 2cánhviền | cánh viền bạc) 
bạc) bạc) bạc) 


II. TRANG PHỤC HẬU PHI 


Yphục | -Áo bào màu lục may bằng đoạn Bát tỉ Đại Hoa, đai bọc đoạn 
Xích vũ, 1 miếng phía trước bọc bạc mạ vàng, 2 miếng bọc 
bạc, đều mặt đồi môi, 7 miếng còn lại bọc đồng, mặt sừng 
đen; thường may bằng sa, đoạn tân hoa màu lam; Bổ tử nền 
đỏ thêu Bạch nhàn; võng cân, hia, hốt gỗ 

-Riêng đệ tam giáp: Bổ tử nền đỏ thêu Lộ tư; đai sức sừng đen, 
3 miếng bọc bạc, 7 miếng bọc đồng; còn lại như trên 
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1847 Bổ tử Vân nhạn Bạch nhàn 


Quan phục của cử nhân (1807) 


và võ cử nhân (1846) 


Lộ tư 


Cử nhân văn 


Cử nhân võ 


Mũ Văn Tú Tài (mặt trước, 
sau đều đính 1 hoa bạc) 


Viên Đính (đỉnh tròn, 
màu đen, làm bằng 
lĩnh Nam trơn, trước 
sức hoa bạc, trên đỉnh 
mũ 1 hồ lô bạc) 


Yphục | Áo giao lĩnh may bằng 
vải màu; Võng cân, hia. 
(năm 1825 đổi chất liệu 
may áo thành sa Nam lót 
lụa trắng, thêm 1 thường, 
còn lại như năm 1807) 


Áo Mã Đề làm bằng 
trừu Nam Đại Hoa 
màu bảo lam lót vải 
đỏ; Bổ tử tròn màu 
xích trử; mặt trước và 
sau áo thêu chữ Võ Cử 


Quan phục của học trò Quốc Tử Giám (1823) và tôn sinh (1827) 


Học trò Quốc Tử 
Giám 


Tôn sinh 


hoa bạc) 


xanh; Võng cân, hia 


Mũ | Văn Tú Tài (làm bằng | Tứ Phương 
la sa, mặt trước đính 1 | Bình Định 


Yphục | Áo giao lĩnh may bằng | Áo giao lĩnh 
sa Nam lót lụa trắng; | may bằng 
thường lụa, quân màu | sa Hoa thật 


màu bảo lam 
lót lụa trắng; 
thường may 
bằng  trừu; 
Võng cân, hia 


Hoa văn loan ô thêu trên áo của hậu phi triều Nguyễn (Bảo tàng Mỹ 
thuật Cung đình Huê. Anh: TQĐ). 

Trước thời Nguyễn, chim phượng không chỉ là hình tượng ngầm ví 
với hậu phi, mệnh phụ mà còn được áp dụng làm trang sức trên vật dụng 
của vua chúa, vương hầu, nhằm định rõ trật tự tôn ti, như năm 1254 thời 
vua Trần Thái Tông, quy chế xe kiệu được quy định: “Từ ông thất đến 
các quan ngũ phẩm đều được ngôi kiệu, ngựa, Uuõng. Tông thất thì dùng 
kiệu đầu chữn phượng, sơn son. Tướng quốc dùng kiệu đầu chim anh 
Uũ, lọng tía sơn đen. Tam phẩm trở lên dùng kiệu đầu mây, lọng xanh. 
Tú phẩm đến lục phẩm kiệu đầu bằng” Quy chế Lễ phục của bá quan 
triều Trần quy định chỉ có tước hầu, minh tự mới được mặc áo thêu hình 
Phượng cá. Vào cuối thời Lê sơ, Toàn thư cho biết Mạc Đăng Dung sử 
dụng lọng phượng dát vàng. Vào thời Nguyễn, hình tượng chim Phượng 
còn được thêu lên Triều phục của các quan trên Tứ phẩm. 

Riêng với quy chế Lễ phục hậu cung, triều Nguyễn quy định: hoàng 
thái hậu và hoàng hậu đội mũ Cửu Phượng, trưởng công chúa đội mũ 
Thất Phượng, công chúa đội mũ Ngũ Phượng. Cung tần thuộc nhất, nhị, 
tam giai, tùy theo cấp bậc được dùng các trang sức Kim ước phát (bó 
tóc bằng vàng) bát phượng, thất phượng, ngũ phượng, tam phượng và nhất 
phượng. Việc hoàng thái hậu, hoàng hậu đội mũ Cửu Phượng tương tự 
việc hoàng đế đội mũ Cửu Long. Bởi Cửu, số 9, được coi là số dương lớn 
nhất, tượng trưng cho ngôi vị chí tôn, vĩnh cửu. 

1. Triều phục 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 8 TLH, 7EZš5tWjÑIiffBIJWIM@f3S. EHH2š5XS linh f8, 
l§, AE. ZX54HIIRUfEEfEZK#, THIIHI#6ẩSS875ŸÃZ đú, — nh) LZ‡0RTfjf, Jin S7XñhŸBRŸẾ--: 
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1.1. Cứu Phượng }LiÑú 

Mũ Cứu Phượng và 
Phượng bào là Triều phục dành 
riêng cho hoàng thái hậu và 
hoàng hậu triều Nguyễn. Trong 
đó, mũ Cửu Phượng của hoàng 
hậu có hân mũ làm bằng lông 
mã Uï, trùm búi tóc, súc 9 hình 
phượng múa rông bay, khảm 9 


chiếc lạp bồn, I miếng uân hoa : 
bó tóc, 1 miếng bác sơn, 12 cành .. Nam Phương và Hoàng Thái hậu 
hoa bướm, 4 đóa hoa súc trâm, 
2 cành hốt phía trước, 1 Uuòng liên đằng bọc lóc, 
4 đóa hoa mai, 2 đoạn hoa liên đằng trang súc 
chân tóc, 1 miếng khỏa (kiều) phía sau, phô hình 
phượng uàng nạm một đoạn chí, 4 thân trâm 
bạch kim đều xâu chuỗi thùy anh, 198 hạt trân 
châu cỡ nhó, khám 235 hạt pha lê các loại. Ngạch 
cân làm bằng đoạn Bát tỉ màu thiên thanh lót 
lĩnh Đại tào màu Uuàng chính sắc súc 4 khuyên 
Uàng, 1 dải thao fơ. Mũ Cửu Phượng dành cho 
hoàng thái hậu tương tự mũ của hoàng hậu, song 
việc xâu ngọc châu, khảm gương được tùy ý), 
Đối chiếu tư liệu hình ảnh xuất hiện hình 
tượng mũ Phượng thể hiện trong các bức ảnh 
hoàng hậu, công chúa triều Nguyễn, có thể thấy 
đỉnh mũ trùm búi tóc ở mũ Cứu Phượng trong Kỹ 


thuật của người An Nam có phần khoa trương, 


“Mũ Thái hậu và Hoàng hậu song kiểu dáng tương đối thống nhất. Tuy nhiên 
dùng trang sức chín phượng z .. 8... ` Sa cv 
ngậm sách, vàng ngọc đan Chúng tôi chưa thê xác định được các khái niệm 
xen”, “Hài của Thái Hậu  lạp bổn, vân hoa bó tóc v.v. cụ thể chỉ những chỉ 
Hoàng hậu là hài thêu Phượng” 
(Kỹ thuật của người An Nam). 


1. (Việt) Hội điển. Q.78. Tr.11 - 13. Nguyên văn: J7]: JLIBUA RRSJ6'E1XES4IH, ÿ@M4>‡#BEŸH 
IL4J2UE, I#MazJLH, t@4qŠ—W, RữIHÙ—JT, MUUMRJS†6†—, 8Ø 44, li — t0 
XERE——JH, MứitElJUtZ. #lếl@#l£it—E:, 143ã05-—-Jï, ñđllljJEi 2š -E, H@Ø£#/JðỳHEáäft 
#, /}IH22# -FIJULTE/JVM, @JÑÖMIÃ——-IP1— | THRỲ. #ŒlHZXT/JVÁíÍH, SEN X/@b)Ñjñ 
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tiết trang sức nào. Riêng với ấ 
miêu tả của Hội điển về ngạch N 
cân, có thể thấy đây là khăn cố : * 
định búi tóc của hoàng hậu, N 
tương tự võng cân của vua quan 
triều Nguyễn. 


Kết hợp với mũ Cửu 
Phượng là Phượng bào. Phượng 


Bác sơn vàng trên mũ của mệnh phụ. (Ảnh: Vũ 
bào của hoàng hậu được làm Kim Lộc). 


bằng đoạn Bát tỉ bóng màu 
Uuàng chính sắc thêu phượng hoa tròn, sóng nước, lót trừu phượng hoa 
màu hoa xích. Cổ áo làm bằng lĩnh bóng Lai lộ màu tuyết bạch. 

Thường làm bằng đoạn Bát tỉ màu tuyết bạch, thêu Phượng hoa 
tròn xen uàng, lót dải lụa Cao bộ màu tuyết bạch. Đai uàng, thân đai 
dùng tre thuộc bọc đoạn Bát tỉ bóng màu uàng chính sắc, đều súc uàng, 
18 miếng Uuuông dẹt đều lót mặt gương, khám hoa Uuàng trổ rỗng, 2 chiếc 
móc Uàng. Hài làm bằng tơ lông uũ màu đó, uiền thêu phượng. Bít tất làm 
bằng lĩnh Nam bóng màu tuyết bạch. 

Phượng bào của hoàng thái 
hậu được làm bằng sa mát màu 
Uàng chính sắc, thêu chữ Thọ 
ngũ sắc gia kim, hoa, sóng nước 
xen kẽ kết san hô, gương, lót trừu 
màu hoa xích Uà sa mát thêu Hoa. 
Thường làm bằng đoạn Bát tỉ 
bóng màu hoa xích thêu phượng 
ố, hoa, sóng nước, xen kẽ kết gương 
Tây. Viền đoạn gấm nền Uuàng liên 


đằng, lót sa Hoàng quế, nối liền 
Trâm Phượng bằng vàng thời chúa Nguyễn 


(Ảnh: Vũ Kim Lộc), Uới áo lụa trăng. Bít tất làm băng 


lĩnh bóng màu tuyết bạch, lót trừu 
bóng màu hoa xích, uiền cổ bít tất có hai dây thao làm bằng trừu bóng 
màu hoa xích. Hài làm bằng tơ lông uũ màu uàng chính sắc thêu phượng 
xen kẽ kết san hô, trân châu, gương của Tây dương. t 


1. (Việt) Hội điển - Q.78. Tr.11-13. Nguyên văn: 5Jj778JJl:34M1EZ#3RJ\@/&, ẤÑRJEjŒZkỳ, 3E 


Lễ phục của Phò Mã, Công chúa và Hậu phi triều Nguyễn Tiên cung Hoàng Thái hậu, thân mẫu của vua Khải Định 
(Hoàng phải sắc phục tự thiên tử chí tôn thải). (Ảnh: Trịnh Bách). 
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Phượng bào phục chế (Báu vật triểu Nguyễn); Hài thêu rồng phượng triều 
Nguyễn (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


1.2. Thất Phượng, Ngũ Phượng Lá. TLIÑ7 

Theo quy chế Triều phục năm 1808, các công chúa đều được đội 
mũ Thất Phượng, mặc Phượng bào màu đỗ sẫm. Từ năm 1845 trở về 
sau, chỉ có trưởng công chúa tiếp tục sử dụng mũ Thất Phượng, các vị 
công chúa còn lại chỉ được đội mũ Ngũ Phượng, mặc Phượng bào màu 
hoa xích. Các loại Phượng bào dành cho công chúa đều được may bằng 
đoạn Bát ti, thêu hoa văn phượng ổ, kết hợp với thường màu tuyết bạch, 


đi hài thêu phượng?, 

Z£HRIJEJ4tál. 35iZkf4263&4¿. 35 HlRl@lllMjEJVá/Øđ, 387flBfPS HDPE. TP H4? 
4ri8IEW#W#/Vá@@qÄ, JfM0794271m8&ÄTJVH, bì 3H0ðãm, ltÄ.@©1E8*®©ØJ —-I†. RHZR144446 
. HS f1BiXSS4G[¬-:]  KJñ7NJlE : 3M H IEZãN@Đ#Öt T1 ŠJ)Dã# 2. J=fE. kỳ HRI2MMM, j5 
Ý, 31U7RAHIEVRNð©Œ. 3ÈHIiE2RX%JVNMB, SỈ, JSft, 7KIIRSäYÊfSHT. S%& G4%, i34) TRIRR 
4HhiHMứ, SUäHI21ÊEENäH2K. X44, Ä/KEXSÁU, 386@l@Œỳ/1E2/RXSSÁUH—lấ. #EIESST 
#ật, /R|EM[HI4THM, 12PR, Y#Đl#Z 

1. (Việt) Hội điển. Q.78. Tr.33-34. Nguyên văn: C3#l#) -bi£3äX'E2A +3:78Jlf-blÑ/á[---] ẩn 1rfEZš†Èƒg 
#â& 2 3:74JlR-LllUM [-- | 4H38 T.12ã}E fláa 2 +:78JR Ti JRU 


Phượng ô trên áo bào của quý phi triều Nguyễn (Nguyên 
mẫu. Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA CÔNG CHÚA TRIỀU NGUYỄN 
NĂM 1808, 1824, 1833 VÀ 1845 
(theo Hội điển) 


Năm Nội Trưởng công chúa Công chúa 


Mũ Mũ Thất Phượng, khỏa kiều vàng nặng 4 lạng vàng 


1808 > ẽ 
Yphục | Áo bào nữ màu đỏ thêu hình loan phượng; 1 chiếc đai; 1 


chiếc váy đại triều màu trắng dệt hình phượng ổ; 1 đôi hia, 
1 đôi tất 


Mũ Mũ Thất Phượng, thân mũ làm 
bằng lông mã vĩ trùm búi tóc, sức 
vàng 85 tuổi, 2 chiếc khỏa kiểu vàng, 
1 chiếc sức chân tóc, 7 hình phượng 
bay, 4 miếng cổ đồ, 2 đóa hoa mai, 4 
đóa hoa cúc, 7 đóa hoa mận, 4 trâm 
hoa, 1 vòng sức quanh đỉnh đầu, 1 
vòng sức quanh viền mũ, đều đính 
với một miếng tuyến khỏa trổ hình 
1824 phượng, 2 miếng khỏa bản, 1 bộ 
trâm bạch kim xâu 120 hạt giả châu 
khám 230 hạt pha lê 


Yphục | Áo bào may bằng đoạn Bát ti bóng 
màu hoa xích thêu hình phượng ổ; 
thường may bằng đoạn Bát ti màu 
tuyết bạch thêu hình phượng ổ ngũ 
sắc xen kim tuyến; đai: thân đai làm 
bằng tre thuộc bọc đoạn Bát tỉ bóng 
màu hoaxích, sức 18 miếng các hình 
vuông đẹt bằng vàng, bề mặt trổ cổ 
đô, vân phượng lót mặt kính; 1 đôi 
Kim ước phát; 1 đôi tất may bằng 
lĩnh Bát ti màu tuyết bạch; 1 đôi hài 
làm bằng tơ Xích vũ thêu phượng 
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1833 Mũ Mũ Thất Phượng 


Áo bào nữ may bằng 
đoạn Bát tỉ màu 
hoa xích thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc gia 
kim; 1 thường nữ may 
bằng đoạn Bát ti màu 
tuyết bạch thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc xen 
kim tuyến; 1 đai vàng, 
1 đôi hia, tất 


Y phục 


1845 Mũ Mũ Ngũ Phượng, 1 
chiếc mạt ngạch sức 
vàng, bạch kim, trân 


châu, san hô 


Yphục Áo bào nữ may bằng 
đoạn Bát tỉ màu 
hoa xích thêu hình 
phượng ổ ngũ sắc xen 
kim tuyến; đai sức 


vàng và bạch kim 


2. Thường phục 

Theo Hội điển, áo Nhật Bình là Triều 
phục dành cho cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai 
và là Thường phục cúa hoàng hậu, công chúa. 
Áo Nhật Bình có nguyên mẫu là dạng áo Phi 
Phong thời Minh, là loại áo xẻ cổ, có dạng đối 
khâm, cổ áo to bản tạo thành hình chữ nhật 
ở trước ngực, dưới ức có dải vải buộc hai vạt 
áo. Thường phục Nhật Bình được đặt định vào 
năm 1807 thời vua Gia Long và được duy trì cho 
đến cuối thời Nguyễn. Song quy chế mũ mão 
kết hợp với loại trang phục này không ổn định. 
Như quy chế năm 1807 quy định từ hoàng hậu 


Công chúa triều Nguyễn. 


đến cung tần tứ giai nhất loạt sử dụng Kim ước 

phát phối với áo Nhật Bình, đến năm 1846 thời vua Thiệu Trị, Kim ước 

phát được thay thế bằng một loại thủ sức có tên Kim phượng. Cung tần 

tam giai, tứ giai và ngũ giai còn được phân biệt bởi số lượng trâm cài. 
Kiểu dáng cụ thể của Kim ước phát và Kim phượng, chúng tôi chưa 

thể khảo được. Song tư liệu tranh ảnh đầu thế kỷ XX cho thấy bất kể 


hoàng hậu, công chúa hay cung tần đều vấn khăn vành, mặc áo Nhật 
Bình, chứng tỏ quy chế trang phục của hậu phi triều Nguyễn đến thời 
vua Đồng Khánh, Khải Định vẫn được sửa đổi. 

Khăn vành, còn gọi khăn vành dây, là một khổ vải dài hơn chục 
mét, khổ rộng 30cm, được vấn gấp nếp thành hình chữ Nhân À_ ởgiữa 
trán, sau đó quấn nhiều vòng quanh đầu, có khi lên tới 20, 30 vòng. Loại 
khăn này vào cuối thời Nguyễn được kết hợp với áo Nhật Bình, áp dụng 
làm Thường phục của hoàng thái hậu, hoàng hậu và Triều phục của 
mệnh phụ, cung tần, phần lớn có màu xanh lam. Sau này, khăn vành 
dần được phổ biến trong dân gian, được phụ nữ Việt Nam sử dụng trong 


các dịp lễ nghi trang trọng. 


Phục dựng lối trang điểm của hậu phi triều Nguyễn trong dịp đại lễ; Trưởng công chúa con vua Dục Đức. 


(Ảnh: Trịnh Bách). 
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Áo Nhật Bình thêu Phượng ô, Loan ô (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế). 


QUY CHẾ LỄ PHỤC CỦA HẬU PHI NĂM 1807 


(theo Hội điển) 
Nội Hoànghậu | Côngchúa | Cungtần Cungtần | Cung tần 
dung nhị giai tam giai tứ giai 
Mũ 2 chiếc Cửu. | 1 chiếc Thất | 1 chiếc Ngũ 1 chiếc 1 chiếc 
long Kim ước phượng phượng Tam Nhất 
phát, 1 chiếc Kim ước Kim ước phượng phượng 
Cửu phượng phát, 12 phát, 10 Kim ước Kim ước 
Kim ước trâm hoa trâm hoa phát, 8 phát, 8 
phát, 8 trâm trâm hoa trâm hoa 
phượng 
Y 1 áo bào làm 1 áo Nhật 1 áo Nhật 1 áo Nhật 1 áo Nhật 
phục | bằng sa sợi Bình may Bình làm Bìnhlàm | Bình làm 
vàng thêu bằng sa bằng sa bằng sa bằng sa 
20 hình rồng sợi đỏ, màu xích mầu tím màu tím 
phượng, loan, thêu hình đào thêu chính nhạt, 1 
trĩ, I thường phượng ổ loan ổ, 1 sắc thêu thường 
làm bằng tơ thường làm | phượng ố, | làm bằng 
Bát tỉ màu bằng tơ Bát | _ 1 thường tơ Bát tỉ 
trắng thêu ti trắng thêu | làm bằng | trắng thêu 
rồng phượng loan ổ tơ Bát tỉ loan 
trắng thêu 
loan ổ 


(Thiệu Trị 6-1846) Cung tần nhất nhị 
giai: mũ Kim phượng đều có 3 bác sơn, 
riêng nhất giai 8 phượng, nhị giai 7 
phượng; tam giai trên búi tóc cài trâm 
phượng; tứ giai, ngũ giai trên búi tóc 
không cài trâm để tỏ sự phân biệt 


IV. TRANG PHỤC QUẦN ĐỘI 

Từ thời chúa 
Nguyễn, trang phục 
quân đội và dân gian 
Đàng Trong đã trải qua 
một cuộc biến cách 
lớn. Đến thời Nguyễn, 
chúng ta không còn 
thấy sự xuất hiện của 
bộ quân trang Giáp trụ, 
thay vào đó, quan viên 
ban võ phần đông đội 


Binh lính thời Minh Mạng 
(Việt Nam qua tranh khắc Pháp). 


mũ Hổ Đầu, mặc Mãng Lan. Binh lính cũng không còn cởi trần đóng 


khố như thời Lê Trung Hưng. 
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1. Nón Kê Mao, lính kinh kỳ đội; 2. Nón Kỳ binh; 
3. Nón lính Tập; 4. Đội Binh; 5. Áo lính An Nam; 6. 
Lính Tập khô xanh. (Kỹ thuật của người An Nam). 


Năm 1835, Thái Đình Lan 
mô tả: “Lính cấp dịch ở tỉnh gọi 
là tính bình, đội nón núa, nón 
nhỏ chỉ đú che đầu, quết sơn 
màu Uuàng, chỏm cắm lông gà, 
áo dùng loại dệt len màu đỏ, 
Uin màu lục, ống tay màu lục. 
Lính ở phú, huyện gọi là phủ 
bình, huyện binh, đội nón quết 
sơn màu lục, màu đen, cắm 
lông gà, áo dùng uải đen, uiễn 
đỏ, ống tay màu đó.” Những 
dòng mô tả của Thái Đình Lan 
hoàn toàn khớp với những bức 
vẽ binh lính Việt Nam do một 
số người phương Tây khắc họa. 
Ngoài ra, qua tranh ảnh đầu thế 
kỷ XX với những hình vẽ mô tả 


1. (Trung) Hải Nam tạp trứ - Việt Nam kỷ lược. Nguyên văn: â{Xƒ:#?#fEl#x, WÈfTÃZ#/M#nJiù†f, 
XR@(Œ, L†ñẩPPHH, KHIÁIŒIHỆIS, 4&4&Ã4kÑh: ÍEJN., ĐÁ EIMIS, Wấg, Slãáffu, 6ếU, THAI 


1Ð. KHẨU, Á[@ZL3 


346 


khá chỉ tiết trang phục 
của một số hạng quân 
binh như lính cẩm vệ, 
lính ky binh hoàng gia, 
lính thị vệ, lính thủy 
quân, lính pháo thủ, 


lính bắn súng thần 
công, lính hâu (TOHB _ Áo thị vệ (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế), áo lính, áo của 
cung, lính hầu đèn v.v. - đội nghỉ vệ (Si/ken threads-A History oƒ Embroidery in China, 
do Viện Viễn Đông Bác Korea, Japan and Vietnam). 
Cổ (EFEO) thực hiện, có thể thấy binh lính triều Nguyễn tuyệt đại đa số 
đều đội nón, đi đất. Sự phân biệt giữa các hạng binh lính chủ yếu nằm ở 
kiểu dáng nón mão. Riêng áo mặc phần nhiều là loại áo song khai®, cài 
khuy, xẻ vạt trước và sau, vai áo có viền mây bao quanh, gọi là vân kiên. 
Ngoài ra, từ sau khi chiếm đóng Nam kỳ, Bắc kỳ, người Pháp thành 
lập đơn vị quân bản xứ để phụ trợ cho quân chính quy của Pháp, gọi là 
lính Tập. Lính Tập còn được gọi là lính khố đỏ, lính khố xanh, bởi bộ 
quân trang đặc trưng của hạng lính này là nón dẹp, quần áo chẽn, đặc 
biệt là dải thắt lưng buộc ở bụng có một đầu buông xuống che phần hạ 
bộ, trông tương tự như chiếc khố. 


Châu bán triều Nguyễn 
(Thành Thái quyên số 43, tờ số 8 — 9) 


Niên đại: Ngày 16 tháng 3 nhuận năm Thành Thái thứ 10 
(1898) 

Nội dung: Thị vệ xứ tấu xin may quần áo cho binh lính hộ 
giá. Vua Thành Thái đích thân thiết kế kiểu áo nón mới và 
chuẩn cho may mặc. 

Châu phê: 1. “Loại nón quân trang này trông chưa được 
nhã, áo quân trang thì không tiện cưỡi ngựa. Nay chuẩn cho 
làm theo kiểu mới ”; 2. “Sống nón dùng sắt nạm bạc. Nón 
dùng màu đen”; 3. “Áo quân trang dài một thước hai tắc 
năm phân, màu lục, viên đỏ. Bên trong mặc áo vải trắng. Đai 
lưng dùng màu lục”; 4. “Nón của võ lại cũng chiều theo kiểu 
này. Tùy theo chức tước mà đính (tên chức) vào trước nón. 
Hình tròn trước ngực áo quân trang (của võ lại) chiều theo 
hình Bồ tử mà thêu vào.” 


1. Đại Nam quắc âm tự vị định nghĩa: Áo song khai là áo xẻ vạt trước, vạt sau. 


TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI TRIỀU NGUYỄN 
(theo Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến, bản sao của EEEO) 
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V. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối 
cùng của Việt Nam, triều đại lưu lại nhiều 
ấn tượng mặc định và những ảnh hưởng lâu 
đài trong quan niệm của người Việt hiện đại 
về phong tục tập quán của ông cha, trong 
đó có quan niệm về trang phục. Tuy nhiên, 
văn hiến áo mũ của mỗi một triều đại đều 
có sự kế thừa, biến dị so với quy chế áo mũ 
của triều đại liền kề. Khoảng cách giữa các 
triều đại càng xa, sự biến dị theo đó càng lớn. 
Ngay trang phục trong dân gian, mặc dù có 


tính bảo thủ và ít biến cách như trang phục 


Cụ ông đội khăn xếp, áo the. 
cung đình, song so với thời Lý, Trân, trang (Hinh ảnh Hà Nội). 


phục dân gian thời Lê, Nguyễn cũng đã có 

nhiều thay đổi. Đặc biệt phải kể đến việc phố biến áo dài cổ đứng cài 
khuy, phế bỏ áo giao lĩnh trong dân gian mang tính cưỡng ép dưới thời 
vua Minh Mạng. 

Loại trang phục phổ biến nhất trong cung đình và dân gian Việt 
Nam thời Nguyễn hiến nhiên là bộ quần chân áo chít. Song theo ghi 
nhận của Thái Đình Lan thì vào năm 1835 thời vua Minh Mạng, nam 
giới người Việt ở Trung, Nam kỳ thường mặc áo chít màu đen cài khuy 
hẹp tay kết hợp với quần nhiễu đỏ. Ông cho biết “(họ) đều dùng lụa 
đen uấn đầu, mặc áo đen ống tay hẹp, quân may bằng lĩnh đỏ, đi chân 
đất. Quan uiên Việt Nam ra ngoài cũng đều đi đất, áo không phân mùa 
nóng mùa lạnh, mùa đông uẫn mặc áo lụa móng. Người sang hay dùng 
hai màu lam, đen, uấn khăn quanh đầu cũng như uậy, quân đều màu 
đỏ.”0) Riêng loại quần chân áo chít của nữ giới, theo Phan Kế Bính, 
trong khoảng những năm 1910-1915, quân thì phần nhiều mặc quần 
sôi, quần lĩnh thâm, đôi khi cũng có người mặc quân nhiễu đỏ. Nhất 
Thanh ghi lại “khoảng từ 1910 trở đi có những me Tây bạo dạn bắt đầu 
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1. (Trung) Hải Nam tạp trước. Nguyên văn: ïf ÑÍÍMj#šZH, ?7EMHRS2K, ÁL4SIMỸ, ZRRHIIRH: #RBPZT 
tHAWZRIR, f2. 4XHXW#UE. ELZJHRšIR- É, ®#ÉúH7N44, MHHÁIŒ, 
2. Việt Nam phong tục. Tt. 324. 
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mặc quân trắng. Những con nhà tử tế 
gia giáo không bao giờ lấy Tây, dù Tây 
có giàu, sang trọng đến mấy. Cho nên 
bận quân trắng là tự tố cáo làm nghề 
lấy Tây. Trái lại, từ giữa thế kỷ XIX, đàn 
bà xứ Huế khá giả đôi chút đều mặc 
quân trắng, họ là uợ con những công 
chúc các sở thuộc tòa khâm sứ, các cơ 
quan thuộc sáu bộ của triều đình [...] 
Nếp sống rảnh rỗi cảnh uẻ, cho nên y 
phục sang trọng quý phái. Còn dân lao 
động ăn mặc lem luốc thì không mặc 
quân trắng. Tuy nhiên sau đó quân 
trắng đã dân dà đắc dụng uới nữ giới, 
ban đầu còn rụt rè, sau đó khắp nơi đều 
ưa chuộng.”0 Như vậy sự kết hợp giữa 
áo dài năm thân và quần màu trắng 
hẳn chỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ XX trở 
về sau, trước đó người Việt hầu hết đều 
mặc quân màu thâm hoặc màu đỏ. 

Có điều, sau những phong trào cải 
lương nêu cao tỉnh thần đoạn tuyệt lạc 
hậu, hướng tới văn minh từ cuối thế kỷ 
XIX, song song với việc cắt bỏ búi tó, 
để răng trắng, không ít nam nữ người 
Việt, đặc biệt là giới trí thức Tây học đã 
dần đổi sang mặc trang phục châu Âu. 
Trang phục của nữ giới lúc này cũng 
trải qua những đợt biến cách về kiểu 
dáng nhằm lược bớt sự lụng thụng của 
loại áo truyền thống trước đây. Những 
cải cách kiểu dáng áo dài nữ tiêu biểu 
phải kể đến áo dài Le Mur của họa sĩ 
Cát Tường năm 1930 và áo dài Lê Phổ 


1. Đất lề quê thói. Tr. 212. 


Thầy khóa mặc Âu phục (Hình ánh Hà 
Nội); Thiếu nữ mặc áo đài sau khi đã 
cách tân. 


1. Vợ chồng nông dân — áo tơi, váy đụp; 
2. Ông cháu ăn xin; 3.Ông già mặc áo 
cộc (loại áo có vạt trước khép chờm 
lên già nửa vạt bên phải, năm khuy 
cài khuyết tết vải với hai dải bơi chèo 
buộc phía dưới, khoảng năm 1970 còn 
ít người Thuận Quảng ưa mặc. Đất /ê 
quê thói. Tt. 218); 4. Người đàn bà quảy 
gánh, chít khăn vuông đội nón ba tầm. 
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của họa sĩ Lê Phổ năm 1934. Ông Cát 
Tường phát biểu trên tờ Phong hóa 
về chiếc áo dài nữ kiểu cũ cho biết: “Y 
phục của các bạn gái, tôi xem thấy có 
nhiều điều bất tiện mà lại không có uẻ 
chỉ là mỹ thuật. Tuy rằng Uài năm gân 
đây cũng có một uài phần sửa đổi [...] 
chẳng qua chỉ ở mấy cái mâu sắc sặc 
sỡ, mấy thứ hàng lạ nước ngoài [...] 
còn thì uẫn kiểu áo lòe xòe ấy, uẫn cái 
quân lụng thụng đen ngòm ấy. Hoặc 
giả cũng có người ưa mặc quân trắng 
— song tiếc rằng số đó Uuẫn rất ít Ị...] Cần 


D si 
t 
N 
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sửa đổi dân: trước hết phải hợp ưới khí 
hậu xứ ta, uới thời tiết các mùa, uới 
công uiệc, uới khuôn khổ, mực thước 
của thân hình mỗi bạn. Sau nữa phải 
gon gàng, giản dị, mạnh mẽ Uà cô Uuẻ 
mỹ thuật uà lịch sự.” Chúng tôi đồng 
tình với quan điểm của bà Nguyễn 
Người Đảng Trong năm 1794 được vẽ trong 


An Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả 
sinh đồ. (Tô Lan cung cấp). 


Thị Chân Quỳnh khi cho rằng ông 
Cát Tường “chỉ là một mắt xích trong 
chuỗi dài những người không để lại 
tên tuổi nhưng cũng góp phần cải sửa, giúp cho cái áo dài mang hình 
dáng hiện nay”, cùng nhận định “ông Cát Tường chê áo Việt Nam lòe xòe, 
lụng thụng, không “mỹ thuật”, nhưng tôi lại thấy áo tứ thân, áo giao lĩnh 
cũng như áo dài đều đẹp cả, mỗi cái một Uẻ. Nhân tâm tùy thích, khó mà 
tranh cãi. 9 

Đối với tầng lớp dân nghèo, sử gia Trần Trọng Kim cho biết: “Cách 
ăn mặc thì chỉ có đồ uải đồ nâu, người nghèo khổ chỉ có manh áo cánh uà 
thường thì đóng cái khố, có đi đâu mới mặc cái quân uải dài đến đầu gối. 
Người sung túc mới có uài cái áo nâu đen uà uài cái quân hoặc nhuộm 
nâu, hoặc để trắng”®. Phụ nữ Bắc kỳ vẫn mặc áo tứ thân, váy đụp, vẫn sử 


1. Áo đài xưa nay. (http://chimviet.free.fr/quehuong/chquynh/chqạyn aodaixuanay.htm). 
2. Việt Nam sử lược. Tr.537. 


“Phụ nữ Gia Định búi tóc "; “Trẻ con vấn khăn”; “Soi gương đội khăn ”; “Bui tóc ”. 

(Kỹ thuật của người An Nam). 
dụng các loại thắt lưng lớn nhỏ, thắt lại ở trước bụng, thoát khỏi những 
cấm lệnh khắt khe dưới triều vua Minh Mạng. 

Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng vào đầu thế kỷ XIX, trong giới 
phong lưu nho nhã đã sử dụng loại áo bà ba, loại áo có nguồn gốc từ 
đảo Penang ở Malaysia, nơi có tộc người Bà Ba sinh sống?). Dựa vào một 
số bức họa trong A? Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả sinh đồ 
do người Nhật Bản vẽ vào năm 1794 tại vùng Đàng Trong, có thể thấy 
ngay từ cuối thế kỷ XVII, loại áo vạt ngắn không bâu, xẻ giữa, cài bằng 
cúc đã xuất hiện tại vùng Đàng Trong Việt Nam. Nhiều khả năng đây 
chính là tiền thân của loại áo bà ba. Tuy 
nhiên, nguồn gốc của loại áo này có phải 
xuất phát từ đảo Pengnang Malaysia hay 
không, hiện chưa có tư liệu nào có thể 
khẳng định được. 

2. Kiểu tóc 

Sau một loạt sắc lệnh cấm sử dụng 
các loại mũ Tiện phục triều Lê ban bố 
vào thời vua Minh Mạng trong khoảng từ 
năm 1828 đến năm 1842, nam giới người 
Việt trong toàn quốc hầu hết đều búi tóc 
vấn khăn theo phong tục Đàng Trong. 


Ban đầu, các loại khăn lượt, khăn nhiễu, 


- R ¬ HN Cụ già đội khăn xếp khoảng năm 1945. 
khăn thâm của đàn ông được quấn rối,  /nn ảnh Hà Nội). 


1. Diện áo bà ba đón khách Tây. Dẫn theo Tạp chí Hồn Việt. Tr31. 
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về sau được quấn xếp nếp 
đều đặn, chít theo kiểu chữ 
Nhất —-, hoặc chữ Nhân 
ở giữa trán. Khoảng năm 
1920, 1930, người Việt mới 
chế ra loại khăn xếp, khâu 
dán liền những uành nếp 


lại, chí uiệc đặt chụp lên 
Mũ NI. (Miệt Nam qua tranh khác Pháp; Kỹ thuật của đu cho nhanh chóng Uà 
người An Nam). 

thuận tiện. 

Trong khi đó, phụ nữ Đàng Ngoài vẫn vấn khăn thâm, lượt, nhiễu, 
đội thêm khăn vuông mỏ quạ bằng vải nâu hoặc xuyến, bất chấp lệnh 
cấm “đàn bà không được dùng uải, lụa ngắn quấn đâu”, “không được 
đội khăn uuông”. Khác với phụ nữ Đàng Ngoài, “tại Trung kỳ, Nam kỳ, 
đàn bà búi tóc bịt khăn uuông, không uấn khăn như người Bắc”®, “đàn 
bà Đàng Trong ua để đầu trần uới búi tóc, hoặc bịt đầu bằng một khăn 
Uuông gấp chéo đôi, buộc nút xuống dưới cằm ”®. 

Ngoài ra, người cao tuổi thời Lê _.. 

Nguyễn còn đội một loại mũ, gọi là mũ Nị, 
vốn là đồ đội của giới tăng lữ. Việt Nam 
tự điển năm 1954 định nghĩa: “Mũ Ni, mũ 
của ông già đội, phía sau có diềm che kín 
cả tai 0à gáy.” Loại mũ này ngay từ thời Lê 
Trung Hưng đã được Alexandre de Rhodes 
ghi nhận: “Má Ni, mũ của các uj sư [...] Mũ 
che tai dài tới uai. Những người khác cũng 
dùng mũ này trong trời lạnh. "® 

Về nón đội, Phan Kế Bính cho biết 


đàn ông thường đội nón dứa, nón sơn, nón Phụ nữ thời Nguyễn vấn tóc đuôi 
gà bằng lụa trắng, đội nón Nghệ, 
Ũ mặc yếm trắng, áo năm thân cỗ 
chảo®), Nhất Thanh giải thích: “Nón đan — đứng cài khuy. 


lông; đàn bà thường đội nón bẻ, nón lòng 


1. Đất lề quê thói. Tr.223. 

2. Việt Nam phong tục. Tr.324. 

3. Đất lề quê thói. Tt.223. 

4. Từ điển Việt - Bồ - La. Tr. 171. 
5. Việt Nam phong tục. Tr.324. 


bằng nan giang, quét 
sơn dâu trên mặt cho 
khỏi thấm nước mưa 
goi là nón sơn. Nón lợp 
bằng lá dúa rất mỏng, 
nhẹ, quai lụa bạch, đội 
trông ra uẻ hào hoa 


phong nhã. Quan liêu 
ưa đội nón lông, lông - 
: : - Xe sợi. (Anh: Albert Kahn). 

cánh chim lợp hai đợt, 

trên đỉnh có chóp bằng bạc chạm trố, hay bằng đồi môi uành uàng uành 
bạc. ”0 Loại nón bẻ của đàn bà mà Phan Kế Bính nhắc tới chỉ các loại nón 
ba tầm, nón Nghệ, nón quai thao v.v. được sử dụng thường xuyên vào 
đầu thế kỷ XX. 


Một gia đình thượng lưu ở Huế. (BAVH). 


1. Đất lễ quê thói. Tr.224. 


LỜI KẾT 


Trước khi có sự phân định nghiêm ngặt về địa chính trị, các cộng 
đồng dân cư chung sống trên cùng khu vực địa lý thường có sự giao lưu, 
chia sẻ, ảnh hưởng lẫn nhau về ngôn ngữ, phong tục v.v., một cách tự 
nhiên. Với tính chất hỗn dung, việc xác định phân lõi “thuần chủng” của 
bất kỳ nền văn hóa nào cũng cần nhiều thời gian và những chứng lý khoa 
học liên ngành. 

Văn minh Trung Quốc không tự nhiên có sẵn; dung nạp trong đó 
chắc chắn có không ít thành tố văn hóa mang nguồn gốc Đông Di, Bách 
Việt. Song kế từ khi bộ máy chính quyền phong kiến Trung Quốc hình 
thành, đi kèm với chính sách đồng hóa “dùng Hạ biến di”, văn minh 
Trung Quốc từng bước thâm nhập và gây ảnh hưởng sâu rộng tới các 
vùng đất, quốc gia xung quanh nó, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên và 
Nhật Bản. Trong khi Nhật Bản với vị trí địa lý quốc đảo, nhiều lần phái 
các đoàn khiển Đường sứ chủ động học tập, du nhập văn minh Đường, 
Việt Nam và Triều Tiên lại có quốc thổ gắn liền với đại lục Trung Quốc, 
đều từng hứng chịu những chính sách đồng hóa văn hóa. Sau khi giành 
được độc lập, với quan niệm văn minh Trung Quốc là thước đo tiến bộ, 
Việt Nam và Triều Tiên lại nhiều lần chú động mô phỏng điển chương 
văn hiến của triều đình Trung Quốc. Chính vì vậy, trong nhiều trường 
hợp, những nét văn hóa tưởng như chỉ có ở Việt Nam, Triều Tiên, Nhật 
Bản lại thường tìm thấy sự tương đồng hoặc tương cận của nó tại Trung 
Quốc. 

Khoảng 100 năm trở lại đây, sau khi chủ nghĩa quốc gia, tư tưởng 
dân tộc được dịp lớn mạnh, Nhật Bản thừa nhận và tự hào cho rằng, 
họ học tập văn minh Trung Hoa, đồng thời đẩy lên một tầm cao mới, 
còn Hàn Quốc và Việt Nam lại diễn ra các cuộc tranh cãi về vấn đề “bản 
quyền” của các thành tố văn hóa vốn được coi là có nguồn gốc Trung 


Hoa. Có thể điểm qua việc ông Kim Định, Hà Văn Thùy chứng minh 


Nho giáo mang nguồn gốc Việt, chân núi Thái Sơn từng là địa bàn cư 


trú của dân tộc Việt, Kinh Dịch là phát minh của người Lạc Việt v.v., 
tương tự trường hợp ông Ban Mun Ki, Kang Sang Won chứng minh chữ 
Hán là phát minh của người Hàn Quốc, sau đó dấy lên một loạt các bài 
viết tuyên bố người Hàn là chủ thể sáng tạo ra Đông y, Kinh Dịch, la 
bàn, thậm chí Khổng Tử, Tôn Trung Sơn là người Hàn Quốc v.v. Những 
nghiên cứu cổ sử dạng này, đều chịu sự chi phối của tỉnh thần dân tộc, 
còn nặng tính tư biện, suy diễn, thiếu chứng cứ khoa học xác tín. Bên 
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cạnh đó, đứng ở góc độ “trung tâm” để soi chiếu các nước xung quanh, 
không ít học giả Trung Quốc lại có tâm thái, giọng điệu của nước lớn, coi 
văn hóa Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản chỉ đơn giản là sự khúc xạ của 
văn minh Trung Hoa, thiếu cái nhìn tôn trọng, khách quan đối với văn 
hóa, lịch sử của các quốc gia này. Đây là hai thái độ cực đoan trong việc 
nghiên cứu, đối sánh văn hóa, cần được nhìn nhận và phê bình một cách 
nghiêm túc. 

Được xác định giới hạn nghiên cứu nằm trong giai đoạn 1009 - 1945, 
giai đoạn ít nhiều còn sử liệu, hiện vật ấn chứng, Ngàn năm áo mũ thể 
hiện một góc nhìn lịch sử, tư tưởng, mỹ thuật Việt Nam thông qua dòng 
chảy biến thiên của văn hóa trang phục; đồng thời làm rõ những điểm 
tương đồng và khác biệt giữa trang phục Việt Nam so với trang phục của 
các nước đồng văn, đặc biệt là Trung Quốc. Từ kết quả nghiên cứu này, 
cách ăn mặc, lối sống của người Việt trong khoảng 1000 năm trở lại đây 
đã bước đầu sáng tỏ. Đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu phong tục, lối 
sống của người Việt trong quá khứ xa xưa hơn, nhằm từng bước tìm ra 
cái lõi “bản sắc” trong văn hóa Việt Nam. 

Mỗi thời đều có giá trị quan, thẩm mỹ quan riêng. Mọi lời khen 
chê, đánh giá chỉ mang tính nhất thời. Cuốn sách bạn đọc cầm trên tay 
được viết nên bằng sự tôn trọng sự thật của ngàn năm áo mũ người Việt, 
không có đánh giá đúng sai, hay dỡ. Với tư cách là tác giả, tôi hy vọng 
bạn đọc có cái nhìn công tâm, bình tĩnh đối với văn hóa trang phục Việt 
Nam nói riêng, văn hóa cung đình Việt Nam nói chung, đặc biệt đối với 
những thành tố văn hóa Trung Hoa dung chứa trong văn hóa Việt. 

Hà Nội, cuối xuân năm Quý Tị 2013. 


Trần Quang Đức 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRƯUNG HƯNG NĂM 1661 
(theo Lê triều thiện chính điển lệ và 

Lê triều chiếu lệnh thiện chính, ký hiệu A.257) 


Chức tước Châu vua 
Mũ Áo Bổ tử Đai, Thao 
Hoàng tử, uương tử Dương | Tía Kỳ lân Đai kỳ 
được phong quốc công | Đường thạch (đá 
quý) bọc 
vàng 
Hoàng tử, 0uương tử Phốc Tía Tam thái: Đai bọc 
Hoàng phong chức tam thái, Đầu Kỳ lân; vàng 
tam thiếu gia phong Tam thiếu: 
tử, quận công Bạch trạch 
Hoàng tử, uương tử Phốc Đỏ Sư tử Đai tê giác 
phong tả hữu đô đốc Đầu bọc bạc Su 
VƯƠHB | gia phong quận công “ze== 
tử Hoàng tử, uương tử Phốc Đồ Sư tử Đai tê giác 
phong đô đốc đồng Đầu bọc bạc 
tri, đô đốc kiêm sự gia 
phong quận công 
Hoàng tử, uương tử Nón Đỏ Sư tử Dây thao 
phong đô hiệu điểm, đề | ` sơn kép, xâu 
đốc, tham đốc, đề lĩnh bạc, ngọc, cầm 
gia phong quận công đính kiếm 
hồng 
mao 
Hoàng tủ, uương tử Ô Sa Đỗ Hổ Dây thao 
phong quận công kép, xâu 
ngọc 
Hoàng tử, uương tỉ | Lương | Áo 
chưa được phong Cân the 
đen đen 


Nhất phẩm Phốc Đỏ Sư tử Đai sừng 
Đâu tê bịt bạc 
Quan Tòng nhất phẩm Phốc Đỏ Sư tử Đai sừng 
Đâu tê bịt bạc 
võ Chính nhị phẩm, tòng | Phốc |_ Đỏ Sư tử Đai đồi 
nhị phẩm gia phong Đầu môi 
quận công 
Chính nhị phẩm, tòng |_ Nón Đỗ Tượng Dây thao 
nhị phẩm gia phong bạc đơn, đeo 
tước hầu đính kiếm 
hồng 
mao 
Tam phẩm, tứ phẩm Nón Đỏ Tượng Dây thao 
gia phong tước hầu sơn đơn, đeo 
son kiếm 
đính 
hồng 
mao 
Ngũ, lục, thất phẩm Nón Đỏ Dây thao 
sơn đơn, đeo 
son kiếm 
đính 
hồng 
mao 
Quan Nhất phẩm Phốc Tía Tiên hạc Đai sừng 
Đâu tê bọc bạc 
văn > £ ` ¬ N 
Nhị phẩm; quan đô Phốc Đỏ Tiên hạc Đai sừng 
ngự sử hàm chính tam Đầu Đô Ngựsử: | tê bọc bạc 
phẩm Giải trãi 
Tam phẩm Phốc Đỗ Cẩm kê Đai đôi 
Đầu môi 
Tứ phẩm; quan thị độc |_ Phốc Đỏ | Khống tước Đai đồi 
kiêm đô ngự sử hàm Đầu Đô Ngự sử: mồi 
ngũ phẩm Giải trãi 
Ngũ phẩm; quan thị Phốc Đỏ | Khống tước Đai đồi 
thu, thị chế hàm lục Đầu Đề hình, môi 
phẩm; quan đề hình, Ngự sử: Giải 
ngự sử hàm thất phẩm trãi 
Lục phẩm uà lục khoa Phốc Xanh | Vânnhạn | Đai kỳ lam 
đô cấp sự trung hàm Đầu hương 
chính thất phẩm 
Thất phẩm Phốc Xanh Bạch hạc Đai tốc 
Đầu hương 


Bát phẩm uà các chúc | Phốc | Xanh | Tiêu liêu Đai sừng 
đồng tri phủ hàm thất | Đầu đen trâu bọc 
phẩm; tri huyện, tri thau 
châu hàm tòng thất 
phẩm, tự ban, huấn 
đạo hàm cu phẩm 
Cửu phẩm Phốc | Xanh |  Tiêuliêu Đai sừng 
Đâu đen trâu bọc 
thau 
QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1721 
(theo Loại chí) 
Châu vua 
Chức tước Mũ Áo Bổ tử Đai, Thao 
Hoàng tử, uương tử Phốc Tía Tam thái: | -Đai đính 
Hoàng làm các chúc tam Đầu Kỳ lân; kỳ thạch 
thái, tam thiếu mà Tam thiếu: |  bịtvàng 
tử, có tước quận công Bạch trạch. | -Hia, bít 
Thêu bằng tất 
kim tuyến 
Các chúc tam thái, Phốc Đỏ -Tam thái: | -Đai đính 
vương tam thiểu có tước Đầu Bạch trạch; sừng tê bịt 
quận công Tam thiếu: bạc 
tử, Sư tử -Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, uương tử Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
qUAH1 + jav các chức tả hữu Đầu sừng tê bịt 
= đô đốc mà có tước bạc 
Xã” quận công -Hia, bít 
tất 
Các chúc tả hữu Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
đô đốc mà có tước Đầu sừng tê bịt 
quận công bạc 
-Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, uương Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
tử làm các chúc đô Đầu sừng tê bịt 
đốc đồng tri, đô đốc bạc 
thiêm sự mà có tước -Hia, bít 
quận công tất 


Các chúc đô lễ, trấn 
điện quân tướng 
quân, lực sĩ hiệu úy, 
thiên hộ, quản lãnh, 
phó đô lễ, chánh 
đô úy, phó thiên 
hộ, trung úy, lang 
tướng, phó quản 
lãnh, bách hộ, đề 
hạt, phó trung úy, 
phó lang tướng, phó 
quản lãnh, tả hữu 
tiền hậu lang tướng, 
đô úy, chánh uõ úy, 
phó đề hạt, tả hữu 
tiền hậu phó lang 
tướng, phó Uõ úy, Uệ 
úy, phó đô úy, phó 
trung úy 


-Dây thao 
đơn. 
-Chức trấn 
điện cầm 
kiếm và 
dùi đồng. 
-Còn lại 
cầm roi và 
kiếm 


Cai đội, phó cai đội, 
chánh đội trưởng, 
phó đội trưởng đã 
đự trông coi quân 

lính mà chưa có 
chúc tước 


Mũ 
Thanh 
Cát 


Áo 
Thanh 
Cát 
không 
lót 


-Cầm 
gươm 


Các chức làm Uuiệc ở 
ngoài như đô tống 
bình sứ, tổng binh 
đồng tri, tổng binh 


Khi có lễ Biểu (trước khi dâng lễ mừng lên 
vua chúa, chọn ngày làm lễ dâng biểu), lễ Bài 
(những ngày lễ chính đán, lễ sinh nhật của 
vua chúa, các nha môn có làm lễ bái vọng) 


Các chúc đô đốc Phốc Đỏ Sư tử -Đai đính 
đồng tri, đô đốc Đầu đồi môi 
thiêm sự mà có tước bịt bạc 
quận công -Hia, bít 
tất 
Hoàng tử, 0uương Nón Áo trực Sư tử -Dây thao 
tử làm các chúc đô chóp lĩnh, lót kép xâu 
hiệu kiếm, đề đốc, bạc, toàn hạt ngọc 
đề lĩnh, tham đốc, đính thân, -Đeo 
đô Uệ sự mà có tước hồng màu gươm 
quận công mao đỗ 
đô hiệu kiểm, đề Nón | Áotrực | Hổ báo -Dây thao 
đốc, đề lĩnh, tham chóp | lĩnh, lót kép 
đốc, đô Uệ sự mà có bạc, toàn - Đeo 
tước quận công đính thân, gươm 
hồng màu 
mao đỏ 
Hoàng tử, uương tử | ÔSa,có | Áo trực Hổ báo -Dây thao 
có tước quận công | chỉ đen lĩnh, kép xâu 
đột nổi màu hạt ngọc 
đỗ -Đeo 
gươm 
Các chúc cai quản, ÔSa_ | Áo trực Tượng -Dây thao 
cai đội có tước quận lĩnh, kép 
công màu - Đeo 
đỗ gươm 
Các chúc đô hiệu Nón Áo trực Tượng -Dây thao 
điểm, đề đốc, tham chóp | lĩnh,lót | Thêu bằng đơn. 
đốc, phó đô đốc, bạc, toàn tơ - Đeo 
lãnh thự Uệ, tả hữu đính thân, gươm 
hiệu điểm mà có hồng màu 
tước hầu mao đỏ 
Các chúc đô chỉ huy | Nón sơn | Áo trực Tượng -Dây thao 
sứ, đô chỉ huy đồng son lĩnh, đơn. Đeo 
tri, đô chỉ huy thiêm màu gươm 
sự, chỉ huy sứ, chỉ đỗ 


huy đồng tri, chỉ 
huy thiêm sụ, tổng 
tri, đồng tổng tri, 
thiêm tổng tri mà có 
tước hầu 


thiêm sự B : 
Phốc Có Tượng -Đai đính 
Đầu tưỚC: gỗ kỳ lam 
áo đó; hương bịt 
chưa thau. 
có -Hia, tất 
tước: bằng là 
áo 
xanh, 
lục 
Quan | Tzm thái, tam thiếu Phốc Tía Tiên hạc -Đai đính 
Đầu sừng tê bịt 
bạc. 
Hia, bít tất 
văn 
Thượng thư, ngự sử | Giải Trãi Đỗ -Thượng - Đai đính 
thư: Tiên | sừng tê bịt 
hạc. Ngự bạc. 
sử: Giải trãi | Hia, bít tất 
Tả hữu thị lang Phốc Đỏ Sa kê - Đai đính 
Đầu đồi môi 
bịt bạc. 


Hia, bít tất 


Các chúc thừa chỉ, Phốc -CÓ Khổng - Đai đính 
phó đô ngự sử, thừa | ˆ Đầu. tước: tước. đồi môi 
chính sứ, đại học đỏ. bịt bạc. 
sĩ, tế tửu, thị độc, -Ngự sử: | -Chưa -Ngựsử: | Hia, bít tất 
thiêm đô Giải Trãi có Giải trãi 
tước: 
xanh, 
lục. 
Các chúc tự khanh, Phốc Như Khổng -Đai đính 
tham chính,phủ | Đầu. -Đề | trên tước.-Đề | gỗ kỳ lam 
đoãn, học sĩ, tư hình: hình: Giải | hương bịt 
nghiệp, thị giảng, Giải Trãi trãi thau. 
thị thu, hiệu thu, Hia, bít tất 
đô khoa, thị chế, đề 
hình 
Các chúc cấp sự, -Cấp sự: Như -Cấp sự: Đai đính 
hiến sứ Phốc trên Vân nhạn. | gỗ kỳ lam 
Đầu. -Hiến sứ: hương. 
-Hiến Giải trãi | Hia, bít tất 
sứ: Giải 
Trãi 
Các chúc hàn lâm -Hàn Như Hàn lâm: Đai đính 
hiệu lý, hiệu thảo, lâm: trên | Bạchnhàn. | gỗ kỳ lam 
giám sát ngự sử các Phốc Cai đạo: hương. 
đạo Đầu. Giải Trãi | Hia, bít tất 
-Cai đạo: 
Giải Trãi 
Các chúc thông -Thường thì y phục cũng như Hàn lâm hiệu 
chính sứ, thiêm sụ, lý. Nếu thông chính sứ có dự bảng vàng thì y 
kinh lịch phục như tự khanh và đô khoa 
Các chức thông -Phốc Dùng Anh vũ -Đai đính 
chính sú, tham Đầu. màu (vẹt) sừng trâu 
nghị, lang trung, -Riêng xanh, bịt thau. 
thiếu thiêm sự, hiến hiến màu -Hia, bít 
phó, thiếu khanh, phó: lục tất 
thiếu doãn, trung | Giải Trãi 


thư xá nhân, tư 
thiên lệnh, phó 
đoán sự, uiên ngoại 
lang, thông chính 
thừa, tri phủ uà 
những chắc tự 
khanh, thiếu khanh 
làm uiệc ở ngoài 


Các chúc tu soạn, -Phốc Dùng Thuần Đai đính 
giáo thụ, học chính, Đầu màu am. (Liêu sừng trâu 
cáp môn sứ, đồng xanh thuần) bịt thau. 
tri phủ, tư uụ, chiếu màu Hia, bít tất 
giám, điển thư, trị đen 
trung, thông phán, 
lục sự, điển thư, đãi 
chiếu, giám bạ, tư 
thiên giám thừa, 
tả mạc hữu mạc, 
cáp môn phó sú, 
tri huyện, tri châu, 
huyện thừa, ngũ 
quan chính, chính 
tự, đồng tri châu, 
đô quan, điển bạ, tự 
ban, huấn đạo 
Các thái y uiện đại -Phốc -Áo Thuần Đai đính 
sứ, Uuiện sú, ngự ÿ, Đầu màu am (Liêu sừng trâu 
nghiệm biện, lương xanh, thuần) bịt thau. 
ychánh, khán chẩn, màu -Hia, bít 
lương y phó, thái đen tất 
quan thự chánh, 
đồng uăn nhã nhạc 
thụ chánh, thừa dụ 
cục cục chánh, giáo 
phường ty chánh, tư 
thần lang 
Các chức trưởng | ÔSađơn | Áo 
sử, bình sự, thông dạng Thanh 
sự, chánh phó tư Cát có 
nghị, phủ hiệu úy, lót 
thị độc, giảng dụ, Uệ 
úy, tri bạ, đô sự, tri 
sự, điển sự, chủ bạ, 
xã mục, ngục thừa, 
các hàng thuộc uiên 
tạp lưu 
Những người tôn Phốc -CÓ Vânnhạn | Đai đính 
thất thực thụ các Đầu tưỚc: đồi môi 
chúc lăng chánh, màu bịt bạc. 
lăng phó, lăng thừa đỏ; -Hia, bít 
chưa tất 
tước 
màu 
xanh, 


lục 
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Nội Các chức nội giám, Phốc Màu đỏ Hổ báo Đai đính 
tổng thái giám, đô Đầu đôi môi 
quan thái giám, chưởng bịt bạc. 
giám mà có tước -Hia, bít 
quận công tất 
Các chức thái giám, Phốc Có Vân nhạn | -Đai đính 
thiêm thái giám, Đầu tước: đôi môi 
tham chướng giám, màu bịt thau. 
tham tri giám, đồng đỏ; -Hia, bít 
tri giám chưa tất 
tước: 
màu 
lục 
Các chức tả hữu Phốc Có Bạch nhàn | -Đai đính 
thái giám, tả hữu Đầu tưỚC: gỗ kỳ lam 
giám thừa, tả hữu màu hương bịt 
đề điểm đỏ; thau. -Hia, 
chưa bít tất 
tước: 
màu 
xanh, 
lục, 
đen 
Các chức phụng Ô Sa Áo 
ngự, giám bạ Thanh 
Cát 
có lót, 
không 
phú 
hậu 
QUY CHẾ TRIÊU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1725 
(theo Cương mục) 
Phẩm Quan văn Quan võ 
'P | Mũ | Đai | Bổtử | Phục| Mũ | Đai | Bốtử | Phục 
sắc sắc 
Nhất | Phốc Đai Tiên Đồ Phốc | Đai | Bạch Đồ 
phẩm | Đầu | sừng tê hạc Đầu | sừng | trạch 
SỨC sức bạc sức | tê sức 
bạc bọc lĩnh bạc bạc 
là đỏ bọc 
lĩnh 
là đỏ 


Nhị Phốc Đai Tiên Đỏ Phốc Đai Bạch Đỏ 
phẩm | Đầu | sừng tê hạc Đầu | sừng | trạch 
SỨC sức bạc SỨC tê SứC 
bạc bọc lĩnh bạc bạc 
là đỗ bọc 
lĩnh 
là đỏ 
Tam | Phốc | Đaiđổi | Cẩm Đỏ Phốc | Đai | Sưtử Đỏ 
phẩm | Đầu | môi sức kê Đầu đôi 
SỨC bạc SỨC môi 
bạc bạc SỨC 
bạc 
Tú Phốc Đai đôi | Khổng | Lục Nón | Thất Hổ Lục 
phẩm | Đầu | môi sức | tước bạc dải 
SỨC thau đai 
đồng bọc màu 
thau đoạn tía 
thâm 
Ngũ Phốc | Đai đồi Vân Lục Nón | Thất | Báo Lục 
phẩm | Đầu | môi sức | nhạn bạc dải 
SỨC thau đai 
đồng bọc màu 
thau đoạn tía 
thâm 
Lục Phốc Đaitốc | Bạch | Xanh | Nón | Thắt | Tượng | Xanh Sá2 
phẩm | Đầu | hương | nhàn son dải lẶ- s5 
trở SỨC viền đai 
xuống | đồng thau màu 
thau bọc xanh 
đoạn 
thâm 
Pháp quan đội mũ Giải Trãi, Bổ tử Giải trãi 
QUY CHẾ THỊ PHỤC CHẦU CHÚA CỦA BÁ QUAN 
NHÀ LÊ TRUNG HƯNG NĂM 1721 
(theo Loại chí) 
Châu chúa 
Chức tước Mũ Áo Đai, Thao 


Hoàng tử, uương tử | Ô$Sa,có | Áo Thanh Cát, | Dây thao kép 
làm các chức tam thái,| chỉ đen đột có phú hậu xâu hạt ngọc và 
tam thiếu mà có tước nổi sức bạc 
quận công 


Các chúc đô lễ, trấn 
điện quân tướng quân, 
lực sĩ hiệu úy, thiên 
hộ, quản lãnh, phó đô 
lễ, chánh đô úy, phó 
thiên hộ, trung úy, 
lang tướng, phó quản 
lãnh, bách hộ, đề hạt, 
phó trung úy, phó lang 
tướng, phó quản lãnh, 
tả hữu tiền hậu lang 
tướng, đô úy, chánh 
Uõ ty, phó đề hạt, tả 
hữu tiền hậu phó lang 
tướng, phó Uõ úy, Uệ 
úy, phó đô úy, phó 
trung úy 


Mũ Thanh 
Cát 


Áo Thanh Cát 
có lót 


Cai đội, phó cai đội, 
chánh đội trưởng, phó 
đội trưởng đã dự trông 
coi quân lính mà chưa 

có chúc tước 


Mũ Thanh 
Cát 


Áo Thanh Cát 
không lót 


Cầm gươm 


Các chức làm Uiệc ở 
ngoài như đô tống 
bình sứ, tổng binh 
đồng tri, tống bình 
thiêm sự 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 


Các chúc tam thái, O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
tam thiếu có tước quận có phú hậu xâu hạt ngọc và 
công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | Ô$Sa,có | Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
làm các chức tả hữu đô| chỉ đen đột | có phú hậu xâu hạt ngọc và 
đốc mà có tước quận nổi sức bạc 
công 
Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao kép 
Các chúc tả hữu đô đốc có phú hậu xâu hạt ngọc và 
mà có tước quận công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | ÔSa,có | Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
làm các chúc đô đốc | chỉ đen đột | _ có phú hậu xâu hạt ngọc và 
đồng tri, đô đốc thiêm nổi sức bạc 
Sự mà có tước quận 
công 
Các chúc đô đốc đồng Ô Sa Áo Thanh Cát | Dây thao kép 
tri, đô đốc thiêm sự mà có phú hậu xâu hạt ngọc và 
có tước quận công sức bạc 
Hoàng tử, uương tỉ | ÔSa,có | Áo Thanh Cát | -Dây thao kép 
làm các chức đô hiệu | chỉ đen đột có phú hậu xâu hạt ngọc. 
kiểm, đề đốc, đề lĩnh, nổi -Cầm gươm 
tham đốc, đô Uệ sự mà 
có tước quận công 
Các chúc đô hiệu kiểm, Ô Sa Áo Thanh Cát |_ -Dây thao kép. 
đề đốc, đề lĩnh, tham -Cầm gươm 
đốc, đô Uệ sự mà có 
tước quận công 
Ô Sa, có Áo trực lĩnh, | -Dây thao kép 
Hoàng tử, 0ương tử có | chỉ đen đột | màu đỏ, Bổ tử | xâu hạt ngọc. 
tước quận công nổi hổ báo -Đeo gươm 
Các chức cai quản, cai Ô Sa Áo Thanh Cát |_ -Dây thao kép. 
đội có tước quận công có phú hậu -Cầm gươm 
Các chúc đô hiệu điểm, ÔSa Áo Thanh Cát - Dây thao đơn. 
đề đốc, tham đốc, phó có lót, không -Cầm gươm 
đô đốc, lãnh thự uệ, tả có phú hậu 
hữu hiệu điểm mà có 
tước hầu. 
Các chức đô chỉ huy sứ|  Ô Sa Áo Thanh Cát | -Dây thao đơn. 
đô chỉ huy đồng tri, đô có lót -Câầm gươm 


chỉ huy thiêm sự, chỉ 
huy sứ, chỉ huy đồng 
tri, chỉ huy thiêm sụ, 
tống tri, đồng tổng tri, 
thiêm tổng tri mà có 
tước hầu 


Quan 


văn 


Tam thái, tam thiếu 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc và 
sức bạc 


Thượng thu, ngự sử 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc và 
sức bạc 


Tả hữu thị lang 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc 


Các chúc thừa chỉ, phó 
đô ngự sử, thừa chính 
sứ, đại học sĩ, tếtửu, 
thị độc, thiêm đô 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
xâu hạt ngọc 


Các chức tự khanh, 
tham chính, phủ doãn, 
học sĩ, tư nghiệp, thị 
giảng, thị thu, hiệu 
thư, đô khoa, thị chế, 
đề hình 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 


Các chức cấp sụ, hiến 


sư 


Áo Thanh Cát 
có phú hậu 


Dây thao kép 
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môn sứ, đồng tri phủ, 
tư uụ, chiếu giám, điển 
thu, trị trung, thông 
phán, lục sự, điển thư, 
đãi chiếu, giám bạ, 
tự thiên giám thừa, 
tả mạc hữu mạc, cáp 
môn phó sú, tri huyện, 
tri châu, huyện thừa, 
ngũ quan chính, chính 
tự, đông tri châu, đô 
quan, điển bạ, tự ban, 
huấn đạo 


Các thái y uiện đại sú, 
Uiện sú, ngự y, nghiệm 
biện, lương y chánh, 
khán chẩn, lương y 
phó, thái quan thự 
chánh, đồng uăn nhã 
nhạc thự chánh, thừa 
đụ cục cục chánh, giáo 
phường ty chánh, tư 
thần lang 


Áo Thanh Cát 
có lót 


Các chức hàn lâm hiệu O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
lý, hiệu thảo, giám sát có phú hậu 
ngự sử các đạo 
-Thường thì y phục cũng như hàn lâm hiệu lý. 

Các chức thông chính | -Nếu thông chính sứ có dự bảng vàng thì y phục 
sứ, thiêm sự, kinh lịch | như tự khanh và đô khoa 

Các chúc thông chính Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 

sứ, tham nghị, lang có lót, không 
trung, thiếu thiêm sự, có phú hậu 
hiến phó, thiếu khanh, 
thiếu doãn, trung 
thư xá nhân, tư thiên 
lệnh, phó đoán sự, 

Uiên ngoại lang, thông 

chính thừa, tri phủ uà 

những chắc tự khanh, 

thiếu khanh làm Uuiệc 

ở ngoài 
Các chúc tu soạn, giáo Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 
thụ, học chính, cáp có lót 


Các chúc trưởng sử, 
bình sự, thông sự, 
chánh phó tư nghỉ, 
phủ hiệu úy, thị độc, 
giảng dụ, Uệ úy, tri bạ, 
đô sự, tri sự, điển sự, 
chủ bạ, xã mục, ngục 
thừa, Uuà các hàng 
thuộc uiên tạp lưu 


ÔSađơn | Áo Thanh Cát 
dạng có lót 


quan 


Nội | Những người tôn thất O Sa Áo Thanh Cát Dây thao kép 
thực thụ các chúc lăng có phú hậu xâu hạt ngọc 
chánh, lăng phó, lăng 

thừa 
Các chức nội giám, Ô Sa Áo Thanh Cát | _ Dây thao kép 
tổng thái giám, đô thái có phú hậu xâu hạt ngọc 
giám, chưởng giám mà 
có tước quận công 
Các chúc thái giám, Ô Sa Áo Thanh Cát | _ Dây thao kép 


thiêm thái giám, tham 
chưởng giám, tham tri 
giám, đông tri giám 


có phú hậu 


Các chúc tả hữu thái 
giám, tả hữu giám 
thừa, tả hữu đề điểm 


Ô Sa Áo Thanh Cát |_ Dây thao đơn 
có lót, không 
có phú hậu 


ÔSa Áo Thanh Cát 


Các chức phụng ngự, có lót, không 
giám bạ có phú hậu 
Chức tước Áo mũ 


Các chúc xá nhân, án lại, 
tướng thần lại, lệnh sử, nội 
thư tả thì từ cai ty, cai hợp, thủ 
hợp trở lên, thị nội uăn chúc 
thì từ nho sinh trúng thúc, 
giám sinh trở lên 


-Khi chầu hầu làm việc thì dùng mũ Ô Sa đơn 
dạng, áo Thanh Cát có lót, không có phú hậu 


Ở Trung thư sảnh, các chúc 
hoa Uăn học sinh, án lại, xá 
nhân, tướng thân lại, lệnh sử, 
thư tả, nội thư tả; ở các uăn 
nha môn thì các chúc đô lại, 
đề lại, điển lại, thông lại 


-Khi châu hầu làm việc thì dùng mũ Thanh Cát, 
áo Thanh Cát không lót 


-Ở trong làng thì cho dùng mũ Ô Sa, áo Thanh 
Cát có lót, dây thao đơn; áo mặc thường cho 
dùng các thứ the, là, vải, lụa 


Những nho sinh trúng thúc, 
giám sinh, nho sinh, xã chánh, 
xã sử, xã tu, sinh đô, quan 
Uiên tử tôn, nhiêu nam 


-Dùng mũ Ô Sa đơn dạng, áo Thanh Cát với áo 
ngắn lót, không có phú hậu, dây thao đơn 
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Hoàng tử, uương tử chưa có 
chúc tước 


-Khi vào hầu ở nội cung thì dùng mũ Lương 
Cân, áo sa đen 

-Thường phục dùng các thứ gấm vóc có hoa 
màu 


Hoàng tử, uương tử từ chúc tả 
hữu đô đốc, có tước quận công 
trở lên 


-Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát 
có phú hậu và không lót. 

-Thường phục dùng các thứ gấm vóc có hoa 
mầu. 


Hoàng tử, uương tử từ chúc đô 
đốc đồng tri có tước quận công 
trở xuống 


-Khi vào hầu dùng mũ Thanh Cát, áo Thanh Cát 
có phú hậu và có lót 


Con cháu các quan Uăn Uõ, 
được phong ấm trở lên 


-Khi vào hầu làm việc thì con cháu quan văn 
dùng mũ Ô Sa đơn dạng, con cháu quan võ 
dùng mũ Thanh Cát, đều dùng áo Thanh Cát có 
lót 


Dân gian thì từ các chúc sắc 
trở xuống 


-Y phục đều dùng các thứ gai, the, vải, lụa, 
không có lót 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ NGUYÊN NĂM 1804 


Chính 
tòng 
nhất 

phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, mũ 
của quan 
chính 
nhất 
phẩm như 
trên. mũ 
của quan 
tòng nhất 
phẩm 1 
khỏa kiều 
vàng, 2 
hốt vàng 
cao 5 
phân, còn 
lại như 
trên 


-Mãng 
bào cổ 
tròn, 
các màu 
xanh, lục, 
lam, đen 
tùy nghỉ 


-Thường 
thêu Tiên 
hạc xen 
hoa, màu 
đỏ 


Như trên 


Phốc Đầu 
vuông 


-Như 
ban văn; 
thường 
thêu Kỳ 
lân 


-Như 

ban 

văn; 
đai trổ 
Kỳ lân 


Chính 
tòng 
nhị 
phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, I 
khỏa kiều 
vàng, hoa 
vàng ở 
mặt trước 
Và sau, 
hai cánh 
chuồn 
viên bọc 
vàng, sức 
giao long 
vàng 


Như trên 


-Đai: sức 
toàn vàng, 
mặt trước 
và sau đai 

đều trổ 
hình Tiên 
hạc; còn 

lại, trổ 
hình hoa, 

nên đỏ 


Phốc Đầu 
vuông 


Như 
ban văn; 
thường 
thêu 
Bạch 
trạch 


-Như 
ban 
văn; 
đai trổ 
Bạch 
trạch 


(theo Hội điển) 
Phẩm Ban văn Ban võ 
trật : : 
Mũ Y, Đai, hía, Mũ Mã Đai, 
thường, tất thường, hia 
Bổtử Bổtử 
Trên | Phốc Đầu | _ -Mãng -Đai:sức | Phốc Đầu | -Như -Như 
nhất tròn, ] bào cổ toàn vàng, vuông ban văn; ban 
phẩm | khỏa kiều | tròn, màu | mặt trước 1 khỏa thường văn; 
(Tôn vàng, 2 tía và sau đều kiều thêu Kỳ | đai trổ 
nhân | hốt vàng trổ một vàng, 2 lân Kỳ lân 
phủ cao 6 -Thường | hìnhrồng | hốt vàng 
tôn phân; thêu Tiên | bốn móng; cao 5 
nhân ngạch hạc xen còn lại trổ | phân; còn 
lệnh) tường hoa, màu | Tiên hạc, lại như 
vàng, hoa đồ nên đồ quan văn 
vàng ở 
mặt trước -Hia đầu 
Và Sau, vuông 
hai cánh màu đen 
chuồn 
viên bọc -Bít tất 
vàng, sức viền gấm 
giao long 
vàng 


Chính 
tòng 
tam 

phẩm 


Phốc Đầu 
tròn, 1 
khỏa kiều 
vàng, 
hoa vàng 
ở mặt 
trước và 
mặt sau; 
hai cánh 
chuồn 
viền bọc 
vàng 


Như trên 


Đai: sức 
toàn 
vàng, bề 
mặt vàng 
không 
chạm trổ, 
nên đỏ 


Phốc Đầu 
vuông 


Như 
ban văn; 
thường 
thêu Sư 
tử 


Như 
ban 
văn 


Chính | Phốc Đầu 


tròn, hoa 
bạc trước 


phẩm | sau đều 


1 bông, 
hai cánh 
chuồn 
viền trơn 


Như 
trên, Bổ 
tử thêu 

Lộ tư; 
tòng thất 
phẩm Bổ 

tử thêu 
Lộ tư nền 
xanh 


-Thường: 
làm bằng 
sa, đoạn, 
màu 
xanh, lục 
tùy nghĩ; 
phần 
màu 
thái lục 
hai bên 
thường 
không 
thêu hoa 
tròn. 


-Đai: mặt 
sừng đen 
bọc bạc, 
nên đỏ 
- Bít tất: 
màu thái 
lục 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA BÁ QUAN VĂN VÕ 
TRIỀU NGUYÊN NĂM 1845 


(theo Hội điển) 


Chính | Phốc Đầu | -Hoabào | Đai:mặt | Phốc Đầu | -Chính Như 
Tòng tròn, 1 cổ tròn đôi môi, vuông |tứphẩm: | ban 
tứ khỏa kiều (thêu hai viền áo Giao văn 
phẩm | bạc,hoa hoa), dài của ba bào 
vàng ở cácmàu | miếng đồi (thêu 
mặt trước | xanh, lục, | môi phía giao 
Và sau, lam,đen | trước bọc long) cổ 
haicánh | tùynghi | vàng, còn tròn 
chuồn lại đều bọc 
viềnbọc | -Thường: | bạc, nền -Tòng tứ 
vàng làm bằng đỏ phẩm: 
sa, đoạn; áo Hoa 
màu bào 
xanh, lục (thêu 
tùy nghỉ; hoa) cổ 
nên hoa tròn, 
tròn, màu các màu 
đỏ, thêu xanh, 
Khống lục, lam, 
tước viền đen tùy 
gấm nghỉ 
Chính | Phốc Đầu | -Áo bào Đai: mặt | Phốc Đầu | -Áo bào Như 
tòng tròn, 1 cổ tròn đồi môi vuông | nhưban | ban 
ngũ | khỏakiều | làm bằng | bọc bạc, văn ngũ văn 
phẩm | bạc,hoa | sa, đoạn, nên đồ phẩm, 
bạc ở đính Bổ Bổ tứ 
mặt trước tử thêu thêu Báo 
và sau, Vân 
hai cánh nhạn, -Thường 
chuồn nên đỏ; thêu Báo 
viênbọc | các màu 
bạc xanh, lục, 
lam, đen 
tùy nghỉ 
Chính | Phốc Đầu | Nhưtrên, | Đai:ba | Phốc Đầu | -Áobào | Như 
tòng | tròn, hoa Bổ tử miếng vuông như ban ban 
lục bạc ở thêu Bạch | phía trước văn lục văn 
phẩm | mặt trước nhàn mặt đồi phẩm, 
Và sau, mồi, còn Bổ tử 
hai cánh lại là sừng thêu 
chuồn đen, đều Hùng 
viên bọc bọc bạc, 
bạc nên đai đỏ -Thường 
thêu 


Hùng 


Ban văn 


Ban võ 


Quan văn đội mũ Phốc Đầu tròn, quan võ đội mũ Phốc Đầu vuông, 
thân đai đều dùng tre thuộc (thục sa trúc) bọc đoạn màu xích vũ. 


Mũ 


Y, thường, 
Bổtử 


Đai, hia, tất 


Mũ 


lý, 
thường, 
Bổtử 


Đai, 
hia 


3⁄3 
-<= 


3⁄4 


Phốc Đầu -Áo bào màu | -Đai:tổng | Phốc Đầu Như quan văn 
tròn, 1 bác sơn | cổ đồng, may cộng 18 vuông nhất phẩm; 
vàng, l ngạch bằng đoạn miếng đai (Tuy thường thêu hình 

tường vàng Bát ti thêu phía trước | Hội điển Kỳ lân 
cao 4 phân, hình Tứ linh, sau, phải không ghi 
phía ngoài tơngũ sắc gia | trái, vuông chép cụ 

trổ hình giao vàng. dài, dẹt,2 | thể, song 

long; 2 khóa -Thường móc bạc; tranh ảnh 

giản vàng; làm bằng sa miếng thế kỉ XX 

phía trước I mát,tơmàu | chínhgiữa | cho thấy, 
hoa vàng, 2 hoa xích ngũ | phía trước quy chế 
giao long vàng, | sắc gia vàng, và hai mũ Phốc 
phía sau2hoa | thêuhình | miếnghình | Đầu năm 
vàng; hai cánh Tiên hạc quả trám 1845 của 
chuồn viền ở hai bên quan võ 
bọc vàng, bề phải trái tương tự 
mặt sức giao đều khám | như quan 
long bốn ngọc vàng, trổ văn, song 
bằng vàng, đầu hình hoa, sự gia 
cánh chuồn các miếng | giảm như 
đều sức vàng; còn lại bề quy chế 
2 như ý vàng, mặt khảim | năm 1804) 
2 nhiễu tuyến đồi môi, 
vàng đều bọc bạc 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào màu Đai: 13 Phốc Đầu 
trang sức như | thiênthanh | miếng phía vuông, 
chính chất dùng đoạn | trước và hai trang 
phẩm, riêng Bát ti thêu bên phải sức như 
ngạch tường hình Tứ linh, | trái đều bọc | quan văn 
cao 3 phân, tơ ngũ sắc gia tử kim; 5 tòng nhất 
trổ hình hoa; vàng miếng phía phẩm 
mặt mũ không | -Thường như sau bọc 
có ngọc châu; quan chính | bạc; mặt đai 
đầu hai cánh nhất phẩm khảm đồi 
chuồn không môi 

sức vàng 

Phốc Đầu -Áo bào màu | -Đai:trong | Phốc Đầu | _ -Như -Như 
tròn, I bác sơn cam bích, 13 miếng vuông, quan quan 

vàng; 2 khóa dùng đoạn phía trước | trang sức văn văn 
giản vàng; Bát ti thêu Tứ | vàhaibên | như quan chính chính 
phía trước ] linh, tơ ngũ phải trái văn chính nhị nhị 
hoa vàng, 2 sắc gia vàng. | có 7miếng | nhịphẩm | phẩm | phẩm 
giao long vàng, | -Thường như |_ nằm trong -Thường 
phía sau2hoa | quanchính | bọc tử kim, thêu 
vàng; hai cánh | nhấtphẩm | 6 miếng bọc hình 
chuồn viền bạc, so le; 5 Bạch 
bọc vàng, bề miếng phía trạch 
mặt sức giao sau bọc bạc; 
long vàng; 2 tất cả đều 
như ý vàng, 2 khẩm đồi 
nhiễu tuyến môi lên bề 
vàng mặt 


Phốc Đầu -Áo bào như | -Đai: Miếng | Phốc Đầu | -Như Như 
tròn, trang sức chính nhị vuông phía vuông, quan quan 
như chính nhị | _ phẩm, riêng trước và trang sức văn văn 

phẩm, riêng dùng màu hai miếng | như quan | tòngnhị | tòng 
mũ bỏ trang quan lục hình quả văn tòng phẩm nhị 
sức giaolong | -Thường như | trámởhai | nhị phẩm | -Thường | phẩm 
ở mặt cánh quan chính bên phải thêu 
chuồn nhị phẩm trái đều hình 
bọc tử kim, Bạch 
14 miếng trạch 
còn lại bọc 
bạc, bề mặt 
khẩm đồi 
môi 
Phốc Đầu -Áo bào như -Đai: 18 Phốc Đầu | -Như Như 
tròn, I bác sơn quan nhị miếng đều vuông, quan quan 
vàng, 2 khóa phẩm. Riêng bọc bạc, trang sức văn văn 
giản vàng, phía |_ dùng màu mặtkhảm | như quan chính chính 
trước phía sau bảo lam đồi môi văn chính tam tam 
đều có Ihoa | -Thường như tam phẩm | phẩm | phẩm 
vàng, 2 giao quan nhị -Thường 
long vàng, 2 phẩm, riêng thêu 
cánh chuôồn dùng màu hình Sư 
viền bọc vàng, xích mộc, tử 
2 như ý vàng, thêu hình 
2 nhiễu tuyến Cẩm kê 
vàng 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào như |_ Đai Như | Phốc Đầu Như Như 
trang sức như chính tam quan chính vuông, quan quan 
chính tam phẩm, riêng | tam phẩm, | trangsức | văntòng | văn 
phẩm, riêng dùng màu mặt khảm | như quan tam tòng 
bỏ 2 giao long ngọc lam sừng Bạch văn tòng phẩm; tam 
vàng -Thường như hoa tam phẩm | Thường | phẩm 
quan chính thêu Sư 
tam phẩm tử 
Phốc Đầu -Áo bào dùng Đai: 13 Phốc Đầu Như Như 
tròn, 1 bác sơn trừu thêu miếng phía vuông, quan quan 
bạc, 2 khóa giao long trước và trang sức văn tứ văn tứ 
giản vàng, màu quan hai bên như quan | phẩm; | phẩm 
phía trước và lục, tơ ngũ trái phải văn tứ Thường 
sau đều Ihoa | sắc giavàng. | bọc bạc; 5 phẩm thêu 
vàng, hai cánh -Thường miếng phía hình Hổ 
chuồn viền làm bằng sa sau bọc 
bọc vàng, 2 mát,tơmàu | đồng; tất cả 
như ý bạc, 2 bảo lam ngũ |_ đều khảm 
nhiễu tuyến | sắc giavàng, | sừng hoa 
bạc thêu hình (hoa giác) 
Khổng tước 


QUY CHẾ TRIỀU PHỤC CỦA MỘT SỐ VỊ HOÀNG TỬ, HOÀNG THÂN, 
TÔN THẤT NHÀ NGUYÊN NĂM 1845 
(theo Hội điển) 


Phốc Đầu tròn, | -Áo bào dùng -Đai: 9 Phốc Đầu | _ -Như Như 
trang sức như | trừu thêu hoa | miếng phía vuông, quan quan 
quan tứ phẩm, | màu bảo lam, trước và trang sức văn tứ văn tứ 
nhưng các tơngũ sắc gia | hai bên trái | nhưquan | phẩm | phẩm 
trang sức toàn vàng. phải bọc văn ngũ -Bổ tử 
bằng bạc -Thường làm | bạc và đồng phẩm thêu 
bằng sa mát, xen kế; 3 hình Báo 
tơ màu quan | miếng phía 
lục ngũ sắc sau bọc 
gia vàng đồng; tất cả 
-Bổtửdùng | đều khảm 
đoạn màu sừng hoa 
xích vũ, thêu 
Vân nhạn 
Phốc Đầu tròn, | -Áo bào dùng | -Đai: miếng 
phía trước, sau trừu bóng chính giữa 
đều có 1 hoa mầu ngọc phía trước 
bạc; hai cánh lam bọc bạc, 
chuồn viền -Thường 9 miếng 
bọc bạc; 2 như dùng sa Tố còn lại bọc 
ý bạc, 2 nhiễu màu quan | đồng, tất cả 
tuyến bạc lục. đều khảm 
-Bổ tử dùng sừng hoa 
đoạn màu 
xích vũ, thêu 
hình Bạch 
nhàn 


Đô ngự sử, phó đô ngự sử và các chức khoa 

đạo chưởng ấn vốn cấp cho mũ Giải Trãi có 

hai sừng bạc thì (nay) đổi 2 khóa giản vàng 
thành 2 giao long bằng vàng và bạc 


Mũ Y, thường, Bổ tử Đai 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, -Áo bào Tứ linh -Đai miếng chính 
được 1 bác sơn vàng, 1 màu chân lan làm giữa ở phía trước 
phong ngạch tường vàng bằng đoạn Bát tỉ và 2 miếng hình 
tước thân cao 4 phân trổ hình ngũ sắc gia kim. đẹt ở hai bên phải 
vương, giao long, 2 khóa giản | -Thường làm bằng | trái, bề mặt đều 
quận vàng, phía trước l1 sa mát màu hoa trổ hình hoa khảm 
vương hoa vàng, 2 giao long | xích ngũ sắc gia vàng, còn lại bể 
vàng, phía sau2hoa | kim, thêu hình Kỳ | mặt khảẩm mai đôi 
vàng. Hai cánh chuồn lân môi, đều bọc vàng 
viền bọc vàng, bề mặt tử kim 
sức giao long vàng 
vờn ngọc châu, đầu 
cánh chuồn đều sức 
vàng, 2 như ý vàng, 2 
nhiễu tuyến vàng 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, 1 -Áo bào Tứlinh | -Đai 13 miếng phía 
được bác sơn vàng, 1 ngạch | màu chân lan làm trước và hai bên 
phong tước tường vàng cao 3 bằng đoạn Bát tỉ phải trái bọc vàng 
thân công, |_ phân trổ hình hoa, 2 ngũ sắc gia kim. tử kim, 5 miếng 
quốc công | khóa giản vàng, phía | -Thường làm bằng | phía sau bọc bạc, 
trước 1 hoa vàng, 2 sa mát màu hoa bề mặt đều khảm 
giao long vàng, phía xích ngũ sắc gia mai đôi mồi 
sau 2 hoa vàng, 2 cánh | kim, thêu hình Kỳ 
chuôn viền bọc vàng, lân 
2 giao long vàng, 2 
như ý vàng, 2 nhiễu 
tuyến vàng 
Tôn thất Phốc Đầu vuông, 1 -Áo bào Tứ linh Đai 13 miếng 
được bác sơn vàng, 2 khóa màu tử đàn làm phía trước và hai 
phong tước | giản vàng, phía trước bằng đoạn Bát tỉ bên phải trái có 7 
quận công, 1 hoa vàng, 2 giao ngũ sắc gia kim miếng bọc vàng 
huyện long vàng, phía sau | -Thường làm bằng tử kim, 6 miếng 
công 2 hoa vàng, 2 cánh sa mát màu hoa bọc bạc, xen kẽ. 5 
chuồn viền bọc vàng, |  xíchngũsắcgia | miếng phía sau bọc 
bề mặt sức giao long kim, thêu Bạch bạc, bề mặt đều 
vàng, 2 như ý vàng, 2 trạch khẩm mai đôi mỗi 


nhiễu tuyến vàng 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC CỦA BÁ QUAN 


Tôn thất Phốc Đầu vuông, -Áo bào Tứ linh Đai 18 miếng đều 
được so với tôn thất được màu đà xích bọc bạc 
phong phong tước quận -Thường làm bằng 
hương công, mũ Phốc Đầu sa mát màu mộc 
công, vuông lược đi 1 hoa xích thêu Sư tử 
huyện hầu, | vàng phía sau, mặt 
hương hầu mũ lược trang sức 
giao long vàng 
Hoàng tử, Phốc Đầu vuông, 1 -Áo Giao bào màu |_ Đai 13 miếng phía 
thân bác sơn bạc, 2 khóa giáng chu làm trước và hai bên 
vương, tôn | giản vàng, trướcsau | bằng trừu ngũ sắc | phải trái bọc bạc. 5 
thấtđược | 1 hoa vàng, hai cánh gia kim. miếng phía sau bọc 
phongkỳ | chuồn viền bọc bạc, | -Thường làm bằng | đồng, bề mặt đều 
ngoại hầu, | 2 như ý bạc, 2 nhiễu sa mát màu quan khẩm hoa giác 
kỳ nội hầu, tuyến bạc lục thêu Hổ. 
đình hầu, 
trợ quốc 
khanh 
Hoàng tử, | Phốc Đầu vuông,1 bác | -Áo Hoa bào màu |_ Đai 9 miếng phía 
thân sơn bạc, 2 khóa giản tương làm bằng trước và hai bên 
vương, tôn |_ bạc, trước sau I hoa trừu ngũ sắc gia phải trái bọc bạc 
thất được bạc, hai cánh chuồn kim và đồng xen kẽ, 3 
phong viền bọc bạc,2như | -Thường làm bằng | miếng phía sau bọc 
tá quốc ý bạc, 2 nhiễu tuyến sa Tế hoa màu đồng, bề mặt đều 
khanh, bạc quan lục khám hoa giác 
phụng -Bổ tử làm bằng tơ 
quốc vũ ti đỏ, thêu Báo 
khanh, trợ 
quốc úy, tá 
quốc úy 
Hoàng tử, Phốc Đầu vuông, -Áo bào màu Đai 1 miếng chính 
thân trước sau 1 hoa bạc, tương đậm thêu giữa phía trước bọc 
vương, tôn | hai cánh chuồnviền | 2 hoa ố, làm bằng | bạc, 9 miếng còn 
thất được | bọc bạc, 2 như ý bạc, đoạn Bát tỉ lại bọc đồng, bề 
phong 2 nhiễu tuyến bạc -Thường làm bằng | mặt đều khảm hoa 
phụng sa Tế hoa màu giác 
quốc úy, quan lục. 
trợ quốc -Bổ tử làm bằng tơ 
lang, tá vũ ty đỏ, thêu gấu 
quốc lang, 
phụng 
quốc lang 


NHÀ NGUYÊN 
(theo Hội điển) 
Quan văn Quan võ Y, thường 
Mũ Bổ tử Mũ Bổ tử 
Trên Văn Công: Tiên hạc, Hổ Đầu: Kỳlân | -Áo giao lĩnh 
nhất | sức toàn bằng hoa sức toàn cổ trắng, làm 
phẩm | vàng, hai dải bằng vàng bằng sa, đoạn, 
thùy anh trang màu xanh, 
sức kim hoa lục, lam, đen 
khẩm ngọc tùy nghỉ 
châu -Thường nền 
dát vàng 
Nhất Văn Công: Tiên hạc Hổ Đầu Kỳ lân Như trên 
phẩm | sức toàn bằng 
vàng 
Nhị Văn Công Tiên hạc Hổ Đầu Bạch Như trên 
phẩm trạch 
Tam Văn Công Cẩm kê Hổ Đầu Sư tử Như trên 
phẩm 
Tứ | Đông Pha:hoa | Khổng tước | Xuân Thu Hồ -Áo giao lĩnh, 
phẩm |_ vàng ởmặt màu cổ áo 
trước và sau, như màu áo, 
các trang sức làm bằng sa, 
như phụ như đoạn; các màu 
hoa, giao long xanh, lục, lam, 
đều dùng bạc đen cho tùy 
nghỉ 
-Thường nền 
đỏ 
Ngũ Đông Pha: Vân nhạn Xuân Thu Báo Như trên 
phẩm | phía trước 2 
hoa bạc, 2 giao 
long bạc, phía 
sau 1 hoa bạc 
2 giao long bạc 
Lục Đông Pha: Bạch nhàn | Xuân Thu Hùng Như trên 
phẩm |_ phía trước 1 (Quan võ 
hoa bạc, 2 giao từ thất 
long bạc; phía phẩm trở 
sau 1 hoa bạc xuống chỉ 
đặt tòng, 
không đặt 
chính) 
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Thất Văn Tú Tài: Lộ tư Tòng thất Bưu -Áo như trên 
phẩm | phíatrướcI | (chính:nền | phẩmđội | tòng: | -Thường: làm 
hoa bạc, 2 giao | đỏ, tòng: Văn Tú Tài nên | bằng sa, đoạn, 
long bạc, phía | nền xanh) như văn xanh | màu xanh, lục 
sau 1 hoa bạc chính thất tùy nghi; phần 
phẩm màu thái 
lục hai bên 
thường không 
thêu hoa tròn 
Bát Văn Tú Tài: Khê xích Tòngbát | Hảimã | -Áo giao lĩnh 
phẩm |_ phía trước 1 phẩm đội màu gốc bằng 
hoa bạc, sau 1 Văn Tú Tài sa, đoạn; màu 
hoa bạc như văn xanh, lục, lam, 
chính bát đen cho tùy 
phẩm nghỉ. 
-Thường: Như 
trên 
Cửu Văn Tú Tài: Liêu thuần | Tòng bửu Tê Như trên 
phẩm | phía trước I nên xanh phẩm đội | ngưu 
hoa bạc Văn Tú Tài 
như chính 
cửu phẩm 
Chưa | Phong Cân: Tuy Cân: Áo giao lĩnh 
nhập | trước sau đều trước sau màu gốc bằng 
lưu sức 1 sợi bạc đều sức 1 sa, đoạn; màu 
sợi bạc xanh, lục, lam, 


đen cho tùy 
nghỉ 


TIỂU TỪ ĐIỂN 
TRANG PHỤC VIỆT NAM 


?>^@* 


Anh Cân: mũ của quan võ chưa nhập 
lưu triều Nguyễn. 

Áo bà ba: loại áo vạt ngắn không bâu, xẻ 
giữa, cài bằng cúc, phổ biến ở Nam Bộ. 

Áo chít: Xem Áo (dài) năm thân. 

Áo Cừu: một trong những loại áo tránh 
rét của giới trung lưu, quý tộc. Ở Việt Nam, 
áo Cừu bên ngoài là da, bên trong là lông, 
được làm bằng lông cáo (Hồ Cừu) hoặc 
lông chồn (Điêu Cừu). 

Áo (dài) năm thân: chỉ loại áo may bằng 
năm khổ vải (vạt trước hai khổ, vạt sau hai 
khổ, thân bên phải dôi ra một khổ ngắn 
nữa), phân biệt với các dạng áo được may 
bằng bốn khổ vải như áo tứ thân, áo giao 
lĩnh. 

Bàn long: chỉ hoa văn rồng tròn (rồng ổ) 
thêu trên áo bào. 

Bao Cân: mũ Thường triều của vương, 
hầu để tóc ngắn thời Trần. 

Bao Đính: mũ Tiện phục của các vị văn 
nhân, quan lại quý tộc thời Lê Trung Hưng, 
kiểu dáng tròn, đỉnh phẳng, cao khoảng 
một thước, làm bằng lông đuôi ngựa, nên 
còn gọi là Mã vĩ Bao Đính. 

Bào phục: hay áo bào, chỉ loại trang 
phục mặc khi thiết triều của vua quan 
phong kiến. 

Bát bảo: tám dạng hoa văn thêu trên áo 
bào của vua quan nhà Nguyễn. 

Bát Tiên: loại mũ trang trọng của văn 


nhân, nho sĩ và đàn ông thường dân thời 
Lê Trung Hưng, làm bằng đoạn màu huyền 
hoặc sa the, đỉnh phẳng, trên may cánh hoa 
cúc mấy lớp đùm lên nhau, quanh mũ gấp 
nếp, dải dây buộc ngang trán, buông phần 
thừa ra sau gáy và hai tai có diềm rủ, gần 
tương tự mũ Bao Đính. 

Bình Đính: loại mũ đỉnh phẳng nói 
chung. Vào thời Lê Trung Hưng, danh xưng 
Bình Đính đặc chỉ loại mũ tế của vua chúa 
và các quan. Đến thời Nguyễn, từ năm 1816, 
danh xưng này chỉ loại mũ Đại triều của các 
hoàng tử, hoàng thân được ban tước thân 
vương, quận vương, thân công, quận công. 

Bình Thiên: 1. tên gọi khác của mũ 
Miện. 2. tên gọi khác của loại mũ Triều 
phục Bình Đính của hoàng tử, hoàng thân 
được ban tước thân vương, quận vương, 
thân công, quận công triều Nguyễn. Xem: 
Miện, Bình Đính. 

Bổ phục: chỉ Bào phục gắn Bổ tử. 

Bổtử: còn gọi là Hung bối, chỉ vuông vải 
thêu hình chim thú gắn ở trước ngực và sau 
lưng áo bào, dùng để phân biệt phẩm cấp 
của bá quan. Quy chế trang phục Thường 
triều Hung bối - Bổ tử định hình vào thời 
vua Minh Thái Tổ - Trung Quốc, được áp 
dụng vào triều đình Việt Nam từ năm 1471. 

Bội: còn gọi là thùy bội, chỉ dải ngọc đeo 
hai bên hông, được gắn kết bằng các loại 


ngọc có hình thù khác nhau. 


Bồn Hoa: loại mũ Thường phục áp dụng 


cho thị vệ nhân thuộc ngạch Tụng quan 
của nhà Trần. 

Búc Cân: loại mũ trang trọng của văn 
nhân, nho sĩ và đàn ông thường dân thời Lê 
Trung Hưng, có kiểu dáng tương tự mũ ni, 
song hai bên mang tai có hai dải thắt, thắt 
lại ở sau đầu. 

Cách đới: dai da nói chung, hình tròn, 
trên đai được gắn các miếng trang sức hình 
vuông, hình tròn hoặc hình quả trám. Đai 
thường to rộng, chỉ mang tính trang sức. 

Cao Sơn: mũ Thường phục của các 
quan văn từ nhất phẩm đến lục phẩm thời 
Trần - Hồ kể từ sau năm 1396, mũ Thường 
phục của văn võ bá quan, giáo thụ Quốc Tử 
Giám và giáo viên ở các lộ, huyện thời Lê sơ 
từ năm 1434 đến năm 1437. 

Cân hoàn: loại trang sức hình tròn được 
đính vào hai bên mũ Toàn Hoa thời Trần. 

Chiết Xung: mũ Thường phục của các 
quan võ từ nhất phẩm đến lục phẩm thời 
Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Chương: các hoa văn thêu trên Lễ phục 
Cổn Miện, tượng trưng cho trời đất vạn vật, 
gồm Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng), 
Tỉnh thìn (sao), Sơn (núi), Long (rồng), Hoa 
trùng (chim trĩ), Tông di (cốc ở tông miếu, 
có hình hổ và khỉ), Tảo (rong), Hóa (lửa), 
Phấn mễ (gạo), Phủ (rìu), Phất (chữ Á z7). 

Cổ đồ: tên gọi của một số dạng hoa văn 
thêu trên áo bào của vua quan nhà Nguyễn. 

Cổ kiêng. Xem: Đoàn lĩnh. 

Cổn: còn gọi là Long Cổn, hoặc Cốn 
Long y, loại áo trong Lễ phục Cốn Miện, 


thường có màu xanh sẫm hoặc màu huyền, 


cổ áo giao lĩnh, thêu các hoa văn Phủ, Phất, 
Sơn, Hỏa... Riêng áo Cổn của vua được 
thêu hoa văn Nhật, Nguyệt ở hai vai, Long 
ở hai ống tay áo. 

Cổn Miện: tên gọi tắt của bộ Lễ phục áo 
Cổn, mũ Miện, là trang phục dành riêng 
cho đế vương và vương công đại thần sử 
dụng trong các dịp đại lễ như tế trời đất, 
lễ lên ngôi v.v., vào thời vua Lê Hiến Tông 
còn được sử dụng làm Lễ phục khi vua cày 
Tịch điền. Bộ Lễ phục này bị phế bỏ vào 
thời Lê Trung Hưng và được khôi phục vào 
thời vua Minh Mạng triều Nguyễn. Vào thời 
Nguyễn, Cốn Miện chỉ được sử dụng trong 
dịp tế Nam Giao. 

Cổn phục: tên gọi chung của áo Cổn và 
tất cả phục sức đi kèm như thường, tế tất, 
đại đới, cách đới, bội, thụ v.v. 

Công phục: 1.vốn đồng nghĩa với khái 
niệm Thường phục, tức trang phục mặc 
vào những buổi thường triều ngày 5, 10, 
20, 25, từ thế kỷ XV trở về sau chỉ loại trang 
phục vua quan mặc vào những buổi chầu 
mông một và ngày rằm. 2. chỉ loại trang 
phục trang trọng của nho sĩ và dân thường. 

Củng Thân: loại mũ Triều phục dành 
cho các vị vương, hầu, minh tự thời Lý - 
Trần, phẩm trật được phân biệt bởi số bậc 
và số trang sức ong bướm trên mũ. 

Cửu Long: Xem Cửu Long Thông Thiên. 

Cửu Long Đường Cân: còn gọi là Đường 
Cân, loại mũ Thường phục của hoàng đế 
triều Nguyễn, mũ có phần gáy nhô cao, 
chỏm khum tròn chùm về phía trước, choãi 
sang hai bên thành hình chữ Bát /\. Xem: 
Đường Cân. 


Cứu Long Thông Thiên: còn được gọi 
là mũ Cửu Long, hoặc mũ Xung Thiên, mũ 
Triều phục của hoàng đế triều Nguyễn, có 
kiểu dáng tương tự mũ Xung Thiên triều 
Lê, riêng quy chế trang sức trên mũ có sự 
khác biệt. 

Dương Đường: 1. một trong những dạng 
hoa văn hình hoa thời Trần, Lê. 2. mũ Triều 
phục của Nội quan thời Trần, phẩm trật 
của các quan được phân biệt dựa vào số 
hình ong bướm sức trên mũ. 3. mũ Triều 
phục của hoàng tử, vương tử được phong 
tước quốc công triều Lê Trung Hưng, kiểu 
dáng như mũ Phốc Đầu, duy phía sau cao 
hơn, hai cánh chuôn có khi được nạm vàng. 

Đa La: còn gọi là Đa La Ni, hay La Đà Ni, 
đều chỉ cùng một loại vải gai, phần lớn có 
màu xanh và đỏ. Vào thời Lê Trung Hưng, 
loại mũ Đỉnh Tự được làm từ chất liệu vải 
gai này được gọi là mũ Đa La. 

Đai: thứ phục sức đeo ngang lưng bên 
ngoài áo bào, được gắn các miếng trang sức 
hình tròn, hình quả trám làm bằng kim loại 
hoặc đồi môi..., được xỏ qua hai dây thắt 
đôi ra từ nách áo, ôm lấy người, thường chỉ 
mang tính trang sức 

Đại đới: 1. đai thắt lưng, có hai dải to 
bản buông xuống dưới chân, còn gọi là 
thân. 2. dải lụa màu xanh trong Cổn phục 
của vua quan triều Nguyễn; một đầu dải lụa 
được thắt ở đai da phía trước, sau đó vòng 
qua vai, cố định lại ở phần đai sau lưng. 
Xem: Thân. 

Đâu Mâu: còn gọi là mũ Trụ, bảo vệ 
phần đầu của binh sĩ khỏi giáo mác, vì hình 
dạng giống chiếc mâu, một loại nồi thời cổ 


của Trung Quốc nên gọi là Đâu Mâu. 

Đỉnh Tự: còn gọi là mũ Nhục, loại mũ 
có kiểu dáng chữ Đinh jˆ nằm ngang, trán 
mũ thẳng, cong tròn dân khi tới đỉnh, vươn 
ra sau gáy. Đây là loại mũ Thường phục của 
các quan văn võ nhà Trần kể từ năm 1301, 
và là dạng mũ được sử dụng rộng rãi trong 
quân đội và dân gian thời Lê Trung Hưng. 

Đoàn lĩnh: cũng gọi là viên lĩnh, nôm na 
gọi là áo cổ kiểng, chỉ loại áo cổ tròn, gài 
cúc bên vai phải. Vào thời Lê, Nguyễn, áo 
đoàn lĩnh chỉ được dùng trong những buổi 
Đại triều. 

Đông Pha: mũ Thường phục áp dụng 
cho quan văn tứ, ngũ, lục phẩm triều 
Nguyễn, lá phủ phía sau mũ được lượn 
theo hình sóng, gáy mũ đính hai dải anh rủ 
xuống lưng. 

Đường Cân: 1. loại mũ Tiện phục được 
làm bằng the đen, tương tự kiểu dáng mũ 
Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn có cốt làm 
bằng cật mây, buông ra sau, choãi sang 
hai bên thành hình chữ Bát /\. 2. loại mũ 
Thường phục của vua và là mũ Triều phục 
của hoàng thái tử nhà Nguyễn, mũ có phần 
gáy nhô cao, chỏm khum tròn chùm về 
phía trước, choãi sang hai bên thành hình 
chữ Bát /\. 

Giác Đính: mũ Thường phục của các vị 
có tước cao mà không có chức trong triều 
đình Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Giải Trãi: mũ của pháp quan các triều 
Lý, Lê, Nguyễn. Giải trãi tương truyền là 
linh thú một sừng, bản tính ngay thẳng, 
thường được tạo hình tương tự kỳ lân. 
Ngay từ thời Hán, triều đình Trung Quốc 


đã mô phỏng sừng giải trãi chế ra loại mũ 
áp dụng cho các quan thực thi pháp luật, 
nhằm nhắn gửi ý niệm về lương tri và sự 
công bằng. Triều đình nhà Lý, Lê, Nguyễn 
Việt Nam đều áp dụng mũ Giải Trãi cho các 
vị pháp quan, tuy nhiên kiểu dáng mũ mão 
mỗi thời mỗi khác biệt, thời Lý mũ này có 
kiểu dáng Lương Quan, còn thời Nguyễn có 
kiểu dáng Phốc Đầu. 

Giao bào: tên loại áo bào được thêu các 
hình giao long dạng tròn thời Nguyễn. 

Giao lĩnh: cũng gọi là trực lĩnh, trường 
lĩnh, nôm na gọi là áo tràng vạt, chỉ loại áo 
cổ bắt chéo trước ngực, như loại áo tràng 
của các nhà sư chúng ta vẫn thấy hiện nay. 

Giáp Minh Quang: loại áo giáp hoàn 
bị vào thời Đường với đặc trưng là hai tấm 
hộ tâm hình tròn trước ngực và hai miếng 
trang sức hình đầu hổ gắn hai bên vai. 

Giáp Trụ: tên gọi chung của áo Giáp và 
mũ Trụ. Xem: Đâu Mâu. 

Giày Tích: loại giày có hai lớp đế, lớp 
trên làm bằng gai hoặc da, lớp dưới làm 
bằng gỗ. Giày Tích vốn là loại giày thời Hán, 
về sau chỉ còn được sử dụng vào những dịp 
đại lễ. Từ năm 1396 đến 1404, triều đình 
Trần - Hồ quy định văn võ bá quan từ lục 
phẩm trở lên đều được đi giày Tích trong 
các buổi Thường triều. Vào thời Lê sơ, triều 
đình nhà Lê vẫn thường thưởng giày Tích 
cho công thần. 

Hổ Đâu: mũ Thường phục áp dụng cho 
quan võ nhất, nhị, tam phẩm triều Nguyễn. 

Hồ Quan: loại mũ làm bằng sắt, có hình 
đầu hổ, xuất hiện tại Trung Quốc vào thời 


Tùy Đường - Ngũ Đại, từ thời Tống trở về 


sau không thấy nữa, tại Việt Nam hiện chỉ 
thấy qua tấm ngói có niên đại thời Trần. 

Hoa bào: tên loại áo bào được thêu các 
hình hoa tròn thời Nguyễn. 

Hoành: tên gọi của một loại dây trên 
mũ Miện giữ mũ cố định trên đầu, một 
đầu dây buộc trâm ngọc cài trên mũ, sau 
đó vòng qua cằm vắt lên đầu kia của trâm. 
Trâm dùng để cố định búi tóc. Vào thời 
Nguyễn, dây hoành được thay thế bằng dây 
thùy anh. Xem: Thùy anh. 

Hối: miếng ngà (hoặc gõ, tre) hình chữ 
nhật, các quan cầm ở tay trong các buổi đại 
lễ, thiết triều, tính chất tương tự ngọc khuê. 
Xem: Ngọc khuê. 

Hung bối. Xem: Bổ tử. 

Kế: loại áo trắng cổ tròn cộc tay, kết 
hợp với thường, được mặc lót bên trong Lễ 
phục, Triều phục và Thường phục của vua 
quan, quý tộc triều Nguyễn. 

Khăn xếp: khăn vấn tóc của đàn ông 
được quấn xếp nếp đều đặn, chít theo kiểu 
chữ Nhất —, hoặc chữ Nhân À\ ở giữa trán. 
Khoảng năm 1920, 1930, người Việt mới chế 
ra loại khăn khâu dán liền những vành nếp 
lại, chỉ việc đặt chụp lên đầu cho nhanh 
chóng và thuận tiện, gọi là khăn xếp. 

Khố: đồ mặc phía dưới của đàn ông, có 
khi chỉ chiếc quần hai ống, cũng có khi chỉ 
dạng khăn quấn quanh eo và đùi che hạ bộ. 

Khưóc Phi: mũ Thường phục của quan 
ngự sử đài thời Trần - Hồ kể từ sau năm 
1396. 

Kim Quan: loại mũ Triều phục của 
hoàng tử, hoàng thân được phong tước 
quận công, huyện công, hương công, huyện 


hầu và hương hầu triều Nguyễn, thường kết 


hợp với áo bào Tứ linh màu đỏ. 

Lễ phục: chỉ loại trang phục vua quan 
mặc vào các buổi cúng tế, lễ tiết, cũng có 
khi được gọi là Tế phục. 

Long bào: loại áo bào thêu hình rồng 
của vua chúa nói chung. 

Lương Cân: 1. loại mũ thời vua Lê Thánh 
Tông, được làm bằng lông đuôi ngựa, tên 
mũ có nghĩa là “mũ mát” vì thường được 
sử dụng vào mùa hè. 2. loại mũ đội khi vào 
chầu của hoàng tử, vương tử chưa được 
phong tước theo quy chế năm 1661. 3. loại 
mũ Thị phục chầu chúa của các quan văn 
theo quy chế năm 1721. 

Lương Quan: còn gọi là mũ Tiến Hiễn, 
có các viền lương trang sức chạy dọc trên 
thân mũ, số viền lương được dùng để phân 
biệt phẩm cấp của bá quan. 

Lưu: 1. tên gọi của các chuỗi ngọc châu 
đính ở hai đầu Miện bản trên mũ Miện. Số 
lưu được quy định dựa vào thân phận của 
người đội mũ, như mũ của hoàng đế có 12 
lưu, mũ của vương công có 9 lưu. 2. tên của 
loại dải thắt Bào phục của vua và hoàng 
hậu triều Nguyễn. 

Mã quái: loại áo cổ tròn cộc tay, mở 
ngực, cài bằng cúc, mặc lót bên trong. 

Mãng bào. Xem: Tứ linh bào. 

Mãng lan: dạng áo hẹp tay, có lối thêu 
sức tương tự như Mãng bào, song chiều dài 
vạt áo và ống tay áo đều ngắn hơn Mãng 
bào, được áp dụng cho một số vị quan võ 
triều Nguyễn. 

Miện: còn gọi là mũ Lưu Miện, mũ Bình 
Thiên, có ván úp hình chữ nhật, đính các 


dây ngọc rủ ở phía trước và phía sau, gọi là 
lưu. Xem: Lưu. 

Miện bản: còn gọi là diên, ván úp hình 
vuông (hoặc chữ nhật) trên mũ Miện. 

Mũ Nhục. Xem: Đinh Tự. 

Ma Trụ. Xem: Đâu Mâu. 

Ngọc khuê: miếng ngọc hình chữ nhật, 
nhọn đầu, vua và đại thần cầm ở tay trong 
các buổi đại lễ, tính chất tương tự hốt. Xem: 
Hốt. 

Ngư đại: loại phục sức đeo trên đai 
của các quan văn. Ở Trung Quốc vào thời 
Đường, Ngư đại có dạng phù hiệu mang 
hình con cá, đựng trong túi, dùng như thẻ 
bài để ra vào đại nội. Đến thời Tống, Ngư 
đại không còn được đựng trong túi mà 
dùng vàng bạc trực tiếp chế thành hình 
con cá đeo ở đai, chỉ mang tính trang sức, 
tô sự cao sang vinh hiển. Ngư đại xuất hiện 
tại Việt Nam muộn nhất là vào năm 798, bị 
phế bỏ vào thời Lê sơ. 

Nhật Bình: áo Triều phục dành cho 
cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai và là Thường 
phục của hoàng thái hậu, hoàng hậu, công 
chúa triều Nguyễn. Đây là loại áo xẻ cổ, có 
dạng đối khâm, cổ áo to bản tạo thành hình 
chữ nhật ở trước ngực, dưới ức có dải vải 
buộc hai vạt áo. 

Ô Sa: mũ dành cho quan văn, có hai 
tầng, thân tròn, hai cánh chuỗn tròn và to 
bản. Mũ này vốn được chế ra dựa trên kiểu 
dáng mũ Phốc Đầu. Xem: Phốc Đầu. 

Phong Cân: còn gọi là mũ Tú Tài, loại 
mũ áp dụng cho quan văn chưa nhập lưu 
và là mũ Lễ phục của dân gian, kiểu dáng 
tương tự mũ Văn Tú Tài, song không có 


trang sức, không thêu hoa, màu đen tuyên. 
Xem: Đông Pha, Văn Tú Tài. 
Phốc Đầu: loại mũ hai tầng, tầng sau 


nhô cao hơn tầng trước, là nơi chứa búi tóc, 
gáy mũ đính hai cánh chuỗồn nằm ngang. 
Mũ Phốc Đầu thời Tống có dáng vuông vức. 
Nhà Minh về sau dựa theo kiểu dáng mũ 
Phốc Đầu thời Tống chế ra một dạng mũ 
tròn, hai cánh chuẳn tròn, to bản, gọi là mũ 
Ô Sa. Mũ Phốc Đầu được du nhập vào Việt 
Nam từ năm 1059, áp dụng làm mũ Thường 
phục của bá quan, đến thời Trần bị phế 
bỏ, tái du nhập vào triều Lê sơ. Đến thời 
Nguyễn, nhà Nguyễn quy định mũ Phốc 
Đầu vuông là loại mũ dành cho quan võ, 
mũ Phốc Đầu tròn (Ô Sa) dành cho quan 
văn. Mũ Phốc Đầu của Việt Nam hầu hết 
đều được gắn các trang sức bằng kim loại. 

Phù Dung: một loại mũ của vua nhà 
Trần theo ghi nhận của Lê Tắc, nhiều khả 
năng là mũ Thường triều, thường được biết 
đến là mũ của Đạo giáo, có hình dạng bông 
sen, chụp vào búi tóc. 

Phú hậu: hai cánh dôi ra từ hai bên sườn 
áo bào theo quy chế của nhà Minh, được áp 
dụng vào triều đình Lê Trung Hưng và triều 
Nguyễn. 

Phương tâm khúc lĩnh: dạng phục sức 
làm bằng lụa trắng, hình tròn để đeo vào 
cố, chính giữa có một đoạn lụa dôi xuống 
hình vuông, thường được phối với Lễ phục 
của vua và các quan đại thần, ít nhất còn 
được sử dụng đến thời Trần. Nhà Nguyễn 
không sử dụng loại phục sức này. 

Phương Thắng: mũ Thường phục của 
tôn thất thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 


Phượng bào: áo bào thêu hình chim 
phượng của hậu phi triều Nguyễn nói 
chung. 

Phượng ngư tú phục: dạng áo bào Triều 
phục của tước hầu, minh tự thời Trần, trên 
áo thêu hoa văn phượng cá. 

Phượng Quan: mũ Triều phục của hậu 
phi triều Nguyễn, ngôi thứ được phân biệt 
bởi số lượng trang sức phượng múa rồng 
bay trên mũ. Mũ có chín hình phượng múa 
rồng bay được gọi là Cửu Phượng Quan, có 
bảy hình gọi là Thất Phượng Quan... 

Quân: từ chỉ chung các loại váy, bao 
gồm cả thường. Tuy nhiên, từ cuối thời 
Nguyễn, khái niệm quần được dùng để chỉ 
loại đồ mặc phía dưới, có hai ống chân. 
Xem: Khố, Quần chân. 

Quân chân: chỉ loại quần có hai ống 
chân phân biệt với loại quần không đáy, là 
chiếc váy cố cựu của phụ nữ Việt xưa kia. 

Quyển Vân: tên gọi khác của mũ Thông 
Thiên, loại mũ có chóp uốn cong ngã về 
phía sau, trông như áng mây cuộn, thân 
mũ có các viền lương được đính các hạt 
ngọc châu. Đây là loại mũ Triều phục của 
vua Tống. Qua ghi chép của Lê Tắc, các vua 
nhà Trần cũng sử dụng mũ Quyển Vân, có 
lẽ khi áp dụng vào Việt Nam, loại mũ này 
cũng được sử dụng trong các buổi Đại triều. 

Song khai: loại áo xẻ vạt trước, vạt sau, 
trang phục thông dụng của binh lính triều 
Nguyễn. 

Tam Sơn: loại mũ có những múi hình 
mây uốn cong ở chóp mũ, có ngọc châu 
đính dọc các viền lương tương tự mũ 


Quyển Vân Thông Thiên, có trang sức hình 


tam sơn (ba ngọn núi) đính ở giữa trán mũ. 

Tế tất: vuông vải hình chữ nhật che phía 
trước hạ thể, một trong những phụ kiện của 
Lễ phục Cổn Miện. 

Thái bào: tên gọi chung của các loại áo 
bào được thêu hoa văn sặc sỡ. 

Thái Cổ: mũ Thường phục của các quan 
văn võ chính thất phẩm, bát phẩm, cửu 
phẩm thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Thanh Cát: 1. loại vải Cát thường có màu 
xanh đen, ngoài ra còn được nhuộm thành 
các màu hỏa minh, vi minh và màu quỳ. 2. 
loại áo Tế phục của vua chúa, Thường phục 
của quan lại, đồng thời cũng là Tiện phục 
của quan dân triều Lê Trung Hưng, sự khu 
biệt dựa trên màu sắc áo. 3. loại mũ của một 
số hạng binh lính cấp thấp, của thường dân 
triều Lê Trung Hưng, có kiểu dáng tương tự 
mũ Đỉnh Tự, cũng là loại mũ các quan đội 
khi nước có quốc tang. 

Thao: 1. loại dây tết dùng để treo vào 
nón (nón quai thao). 2. loại dây tết dùng để 
thắt lưng, được sử dụng rộng rãi vào thời Lê 
Trung Hưng. 

Thân: tên gọi khác của đại đới, một 
dạng đai thắt lưng, có hai dải to bản buông 
xuống dưới chân. 

Thất Long Đường Cân: loại mũ Triều 
phục của hoàng thái tử triều Nguyễn, có 
kiểu dáng tương tự mũ Cửu Long Đường 
Cân của hoàng đế, song số lượng trang sức 
trên mũ có sự gia giảm. Xem: Đường Cân. 

Thiên Hà đới: dãi lụa trang sức vắt ngang 
miện bản trên mũ Miện của đế vương. 

Thị phục: trang phục bá quan sử dụng 
khi vào châu chúa Trịnh. 


Thông Thiên: tên gọi khác của mũ 
Quyển Vân vào thời Trần, mũ Triều Thiên 
vào thời Lê, và mũ Xung Thiên vào thời 
Nguyễn. Xem: Quyển Vân, Triều Thiên, 
Xung Thiên. 

Thụ: còn gọi tổ thụ, dải tết bằng các 
sợi tơ thắt ở sau lưng, gồm đại thụ, dải tết 
kín hình chữ nhật, và tiểu thụ, dải tết thưa, 
nằm trên đại thụ. 

Thường: một dạng váy quây, quây ra 
ngoài chiếc quần hai ống, loại trang phục 
này phổ biến trong dân gian Việt Nam vào 
thời Lý - Trần. Đến thời Nguyễn, thường 
còn được gọi là xiêm, trang phục được quy 
định sử dụng trong những buổi lễ, thiết 
triều, áp dụng đối với vua quan và hoàng 
tộc, những người có danh vị và phẩm trật. 
Xem: Xiêm. 

Thường phục: trang phục mặc vào 
những buổi Thường triều, các ngày mồng 
5, 10, 20, 25. 

Thùy anh: tên gọi khác của dây hoành 
trên mũ Miện dành cho hoàng đế triều 
Nguyễn, được làm bằng tơ vàng, thắt ở cằm, 
có tua hình hạt bột rủ xuống. Xem: Hoành. 

Thủy ba: hoa văn sóng nước trên áo bào 
triều Lê - Nguyễn. 

Tiện phục: trang phục vua quan mặc 
vào ngày thường, những lúc không phải 
thiết triều. 

Tiêu kim tử phục: dạng áo bào Triều 
phục màu tía nạm vàng của tước vương 
thời Trần. 

Toàn Hoa: loại mũ áp dụng cho ngạch 
Tụng quan của nhà Trần, có hai kim hoàn 
đính ở hai bên mũ, vải nhung màu tía pha 


biếc làm thành sáu tua, đính vào đai ngang 
ở sau mũ. Từ năm 1396 đến hết triều Hồ, mũ 
Toàn Hoa được áp dụng làm mũ Thường 
phục của các quan văn võ tòng thất phẩm. 

Tràng 0uạt. Xem: Giao lĩnh. 

Triều phục: loại trang phục vua quan 
mặc vào các buối lễ nhỏ, song vào thời 
Nguyễn, được đồng nhất với Công phục, 
chỉ loại trang phục mặc vào buổi Đại triều 
ngày rằm và mồng một. 

Triều Thiên: 1. mũ Thường triều của các 
vương, hầu để tóc dài thời Trần; 2. tên gọi 
khác của mũ Xung Thiên thời Lê, loại mũ có 
kiểu dáng tương tự mũ Phốc Đầu, hai cánh 
chuồn hơi gập, hướng lên trời. 

Trực lĩnh: 1. tên gọi khác của áo giao 
lĩnh; 2. chỉ loại áo cổ thẳng nói chung, bao 
gồm cả áo giao lĩnh, tứ thân, Nhật Bình. 
Xem: Giao lĩnh. 

Trung đơn: áo lót trong màu trắng, kiểu 
giao lĩnh, cổ áo thường được thêu các hoa 
văn Phủ. 

Trung Tĩnh: loại mũ Tiện phục của các 
chức quan đội khi nhàn hạ, không phải vào 
triều theo quy chế của nhà Minh, Trung 
Quốc. Tại Việt Nam, hiện chỉ thấy loại mũ 
này được thể hiện trên pho tượng hoàng tử 
Lê Đình Tứ chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. 

Trường lĩnh. Xem: Giao lĩnh. 

Tứ thâm: loại áo xê tà hai bên sườn, có 
hai vạt kiểu đối khâm, cổ áo có viền chạy 
thẳng xuống dưới, dài quá gối. Loại áo tứ 
thân thời Nguyễn thường thấy là loại áo 
hẹp tay, tuy nhiên từ thời Lê trở về trước, 
ống tay áo rộng hẹp đều được tùy nghi sử 


dụng. 


Tứ Điên: loại áo cổ tròn, từ phần ức trở 


xuống xẻ tà, được may bằng bốn khổ vải, 
thường có màu đen, được sử dụng phổ biến 
trong cung đình và dân gian Việt Nam thời 
Lý - Trần. 

Tứ linh bào: còn gọi là Mãng bào, áo 
bào Triều phục của các quan nhất, nhị, tam 
phẩm triều Nguyễn, trên áo được thêu bốn 
loài linh thú long, ly, quy, phượng. 

Tú Phương Bình Định: mũ của nho 
sinh, tú tài thời Minh Trung Quốc và của 
các tôn sinh quý tộc của nhà Nguyễn Việt 
Nam. Loại mũ này làm bằng the, bốn bên 
vuông vức, trên rộng dưới hẹp. 

Tứ Phương Bình Đính: loại mũ quân 
trang áp dụng cho Thập đạo quân thời vua 
Đinh Tiên Hoàng, được duy trì đến thời 
Lê Trung Hưng. Loại mũ này làm bằng da, 
đỉnh phẳng, bốn bên vuông vức được khâu 
ráp lại, trên hẹp dưới rộng. 

Tử tu gián bích: dải vải nhung màu tía 
pha biếc được gắn ở sau mũ Thường phục 
của các quan nhà Trần. Ở mũ của Tụng 
quan, dải vải này được phân làm sáu tua, 
gắn ở đai ngang sau mũ. 

Văn Công: mũ Thường phục áp dụng 
cho quan văn nhất, nhị, tam phẩm triều 
Nguyễn, trang sức toàn bằng vàng, có hai 
dải anh sức hoa vàng khẩm ngọc châu. 

Văn Tú Tài: mũ Thường phục áp dụng 
cho các quan văn võ thất, bát, cửu phẩm 
triều Nguyễn, kiểu dáng tương tự mũ Đông 
Pha, riêng lá phủ phía sau mũ phẳng là 
khác biệt. Xem: Đông Pha. 

Vĩ Địch: Lễ phục tôn quý nhất trong sáu 
loại trang phục của hậu phi, tương đương 


với trang phục Cốn Miện của hoàng đế, 
màu đen huyền hoặc xanh sẫm, thêu hoa 
văn chỉim trĩ. 

Viên lĩnh. Xem: Đoàn lĩnh. 

Viễn Du: mũ Thường phục của các vị 
vương hầu thời Trần - Hồ kể từ sau năm 1396. 

Võ Đại Long: loại mũ quân phục của các 
vị vua đầu triều Nguyễn, được kết hợp với 
Long bào hẹp tay. 

Võng cân: dạng lưới bọc quanh đầu để 
cố định tóc được áp dụng vào triều đình 
Đàng Trong từ năm 1744 và tiếp tục sử 
dụng trong cung đình triều Nguyễn. 

Xiêm: vốn chỉ tế tất, vuông vải hình chữ 
nhật che trước hạ thể, vào thời Nguyễn được 
dùng để chỉ thường. Xem: Thường, Tế tất. 


Xuân Thư: 1. loại mũ Lễ phục của hoàng 
đế triều Nguyễn sử dụng khi tế lễ tại tông 
miếu; 2. loại mũ Thường phục của các quan 
võ tứ, ngũ, lục phẩm triều Nguyễn. 

Xung Thiên: dạng mũ có kiểu dáng như 
mũ Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn hướng 
lên trời. Đây là loại mũ Thường phục của 
các vua thời Lê sơ, và là mũ Triều phục của 
vua Lê, chúa Trịnh, cũng như vua chúa nhà 
Nguyễn. Quy chế trang sức trên mũ ở mỗi 
thời mỗi khác. 

Yến Vĩ. mũ Tiện phục của các quan võ 
triều Lê Trung Hưng, thân hình lục lăng, 
sau mũ có một lá phủ tương tự hình đuôi én 
nên còn được gọi là mũ Đơn Diệp (lá đơn), 


hoặc mũ đuôi én. 
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Huỳnh Tịnh Của. Nxb Trẻ. 1998. 

Đại Việt thông sử (Xi8ìl th). Viện 
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Đại Việt sử ký tiền biên (ki thầu im). 
Thư viện Viện Sử học. KH: BK2. 

Đại Việt sử ký tục biên (Ki thñu/#ãi). 
Viện nghiên cứu Hán Nôm. Nxb Văn Hóa 
Thông Tìn. 2011. 

Đại Việt sử ký toàn thư (Ki thầu). 
Viện KHXH Việt Nam. Nxb KHXH. 1998. 

Đất lề quê thói (Phong tục Việt Nam). 
Nhất Thanh. Cơ sở Ấn loát Đường Sáng. 
1970. 

Đồng Khánh Khải Định chính yếu (|BÌ Rš 
%5). Nguyễn Văn Nguyên dịch. NXB 
Thời đại. 2010. 


Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (8X? 
Bi ® 3l). Viện nghiên cứu Hán Nôm. 
KH: VHvw.1681/13 

Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục (3X7zï8 3:3 5441 H). Thư viện Quốc gia 
Việt Nam. KH: R.591. 

Kim ngọc bảo tỷ. Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam. 2010. 

Lão song thô lục (# ?äXH3?#). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2818 

Lịch đại danh thần sự trạng (fề{\ E: 3£ 
1Ñ). Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.246 

Lịch sứ truyền giáo ở Việt Nam. Ñxb Từ 
điển Bách Khoa. 2009 

Lê quý dật sử (53“1⁄4%'). Bùi Dương 
Lịch. Ñxb KHXH. 1987. 

Lê Quý Đôn toàn tập (Tập I. Phú biên 
tạp lục †3Š3t?%, Tập 1I. Kiến uăn tiếu lục ïÄ, 
i#j⁄]>2#; Tập II. Đại Việt thông sử Xi) #). 
Nxb KHXXH. 1977 - 1978. 

Lê triều chiếu lệnh thiện chính (5⁄š1 
4#£H). Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: 
A.257. 

Lê triều hội điển (3š 1l Ê #\). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.52. 

Một số uăn bản Điến chế uà Pháp luật 
Việt Nam. Tập II. Từ thế kỷ XV đến XVIII. 
Nxb KHXH. 2009. 

Lịch triều hiến chương loại chí (WÉ#lïÈ 


Gia Định thành thông chí (3š JÑ36). 
Trịnh Hoài Đức. NÑxb Giáo Dục. 1999. 

Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế 
ký XX. Nxb Hà Nội. 2010. 

Hoàng Lê nhất thống chí (SL53—fi5b). 
Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.883 

Hồn Việt. Số 3. Tháng 6 năm 2006. 


#3Xñšš). Phan Huy Chú. Nxb KHXH. 1992. 
(Viện nghiên cứu Hán Nôm, KH: A.1551/4) 
Lịch triều tạp kỷ (fŠ®lÄŸñU). Ngô Cao 
Lãng. Nxb KHXH. 1975. 
Lược sử mỹ thuật Việt Nam. Trịnh 
Quang Vũ. Nxb Từ điển Bách Khoa. 2009. 
Mạnh Tử quốc uăn giải thích (-ƒˆBl È 


##Ÿ#?). Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Tùng 
Vân Nguyễn Đôn Phục dịch. Trung Bắc Tân 
Văn. 1932. 

Minh Mạng chính yếu (f5). Nxb 
Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên. 1974. 

Mỹ thuật thời Trần. Nguyễn Đức Nùng 
chủ biên. Nxb Văn hóa. 1977. 

Nam phương danh uật bị khảo (Bi 2:J 
fä“Z). Thư viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.43 

Nam sử tư ký (Bị 4ä). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2207 

Nhật dụng thường đàm (HH3). 
Phạm Đình Hổ. Thư viện Quốc gia Việt 
Nam. KH: R.1726. 

Những khám phá uề hoàng đế Quang 
Trung. Đỗ Bảng. Nxb Thuận Hóa. 1994. 

Nghiên cứu lịch sử. Số 66. 1964. 

Nghiên cứu tôn giáo. Số 4. 2006. 


Ngô Thì Nhậm toàn tập. Trung tâm 
Nghiên cứu Quốc học. Nxb Văn Học. 2001. 

Ô châu cận lục (?ì###). Dương Văn 
An. Nxb Giáo Dục Việt Nam. 2009. 

Quân lục Việt Nam dưới các triều đại 
phong kiến (Từ Thượng cổ đến Cận kim). 
Phạm Văn Sơn. Bộ Tổng Tham mưu QL/ 
VNCH. 1971 

Quốc sử di biên Eäx"'3Ä. Phan Thúc 
Trực. Viện nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.1045. 

Quốc uăn trích diễm. Dương Quảng 
Hàm. Nxb Trẻ. 2004 

Sơn cư tạp thuật (\l\J?Ä#3⁄R). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.822 

Tang thương ngẫu lục (&3Ê{Ä?#). Thư 
viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.89. 

Tập mĩ thi uăn ($š3SÃšï *). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.2987 


Thế giới di sản. Hội Di sản Văn hóa Việt 
Nam. Số7. Năm 2009. 

Thiên Tông khóa hư ngữ lục (#2353 ñfi 
?##).Viện nghiên cứu Hán Nôm. Bản AB.268. 

Thông báo Hán Nôm học. Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. 2009. 

Thơ chữ Hán của 0uua Lê Thánh Tông. 
Nxb Văn Học. 2003. 

Thơ uăn Lý Trần. Tập 1 - 1977. Tập 2 - 
1988. Tập 3 - 1978. Nxb KHXH 

Toàn Việt thi lục (#Äã#?*). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.1262. 

Tuyển tập Ngô gia uăn phái. Trần Thị 
Băng Thanh, Lại Văn Hùng chủ biên. Ñxb 
Hà Nội. 2010. 

Từ điển tiếng Việt. Hoàng Phê. Trung 
tâm từ điển Vietlex. 2007 

Từ điển Văn học (bộ mới). Đỗ Đức Huệ, 
Nguyễn Huệ Chỉ chủ biên. Nxb Thế Giới. 
2004. 

Tượng cổ Việt Nam ưới truyền thống 
điêu khắc dân tộc. Chu Quang Trứ. Ñxb Mỹ 
Thuật. 2001. 

Trang phục Thăng Long Hà Nội. Đoàn 
Thị Tình. Nxb Hà Nội. 2010. 

Trang phục triều Lê Trịnh. Trịnh Quang 
Vũ. Nxb Từ Điển Bách Khoa. 2008. 

Trang phục Việt Nam. Đoàn Thị Tình. 
NÑxb Mỹ Thuật. 2006. 

Úc Trai di tập (†l7#3ä%š). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: VHvw.1772/2-3 

Văn hoá Phùng Nguyên. GS.TS Hán Văn 
Khẩn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005. 

Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 1. 
Từ Bắc thuộc đến thời Lý. École francaise 


d'Extrême-Orient & Viện nghiên cứu Hán 


Nôm. 1998; Tập 2. Thời Trần (1226-1400) Tập 
thượng. National Chung Cheng Ủniversity 


và Viện nghiên cứu Hán Nôm. 2002.Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: Vt 00349. 

Vân Đài loại ngữ  (Zš5šŠ8ñl). Lê Quý 
Đôn. Thư viện Quốc gia Việt Nam. KH: R.118. 

Vân Nang tiểu sử (3/51). Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. KH: A.872 

Việt Nam phong tục. Phan Kế Bính. Ñxb 
Văn Học. 2006. 

Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Ñxb 
Văn Học. 2008. 

Việt Nam thi uăn hợp tuyển. Dương 
Quảng Hàm. Nxb Trẻ. 2005. 

Việt Nam tự điển. Hội Khai Trí Tiến Đức. 
1954. 

Việt Nam uăn hóa sử cương. Đào Duy 
Anh. Quan Hải Tùng Thư. 1938. 

Việt sứ (## s°). Tập Hiền viện. Thư viện 
Quốc gia Việt Nam. KH: R.279 

Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777 (tái 
bản). Phan Khoang. Nxb Văn Học. 2001. 

Việt sử lược (8 th). Trần Quốc Vượng 
dịch. Nxb Thuận Hóa. Huế. 2005 

Vũ trung tùy bút (Ñi'†tB*#). Viện nghiên 
cứu Hán Nôm. KH: A.1297 


B. Tư liệu Trung Quốc: 

An Nam chí lược (425W). (Nguyên) 
Lê Tắc #2Hj. Viện Đại học Huế - Ủy ban 
Phiên dịch Sử liệu Việt Nam. Huế. 1961; 
Trung Hoa thư cục. 2000; Internet Archive 


(archive.org). 

An Nam chí nguyên (EizsJ#). (Minh) 
Cao Hùng Trưng ï⁄/#t. Trung Mỹ bách 
vạn thư khố (cadal.zju.edu.cn) 


An Nam lai uy đô sách (Bi2KBRlBITI). 
(Minh) Lương Thiên Tích 3. Duệ Thừa. 
Quyến hạ. Quốc lập Trung ương Đồ thư 
quán. 1981. (2£. 3$ F. HỊ3z't'tlilifff) 

An Nam truyện - An Nam tạp ký - An 
nam kỷ du (li, ãiMfib, B4). 
Vương Vân Ngũ chủ biên. Thương Vụ Ấn 
thư quán. 1937. (1i +4. ñ3ZHIẩi8) 

Cẩm tú uăn chương. Cao Xuân Minh. 
Thượng Hải Thư họa Xuất bản xã. 2005. (# 
Z x1. mu, Lý BMH]KXE) 

Chân Lạp phong thổ ký (#(fữf-+-ïủ). 
(Nguyên) Châu Đạt Quan Jđ|3#ili. Nxb Văn 
Nghệ. HCM. 2007 

Chấn trạch tập (Š*$š). (Minh) Vương 
Ngao +#£. Trung Mỹ bách vạn thư khố 
(cadal.zju.edu.cn) 

Chí Chính tập (#1F4š). (Nguyên) Hứa 
Hữu NhậmñTÃ =E. Internet Archive (archive. 
OFE) 

Chiến quốc sách (Äll?R). Trung Hoa Thư 
cục. 2009. 

Chuyết canh lục (B†2%). (Minh) Đào 
Tông Nghi ÍúJZš§. Internet Archive (archive. 
OFE) 

Chư Phiên chí (ñ5 T8 zs). (Tống) Triệu Nhữ 
Thích j3. Trung Hoa Thư cục. 1996. 

Chúc tú trân phẩm. Triệu Phong. Hương 
Cảng Nghệ Sa Đường. 1994. (2{212jn. 
+. #Z Ø3) 

Cố cung đồ tượng tuyển túy. Quốc lập Cố 
cung Bác vật viện. 1971. (t2: Jã|{#3#‡È. 
W8) 

Cổ đại Hán ngữ từ điển. Trần Phục Hoa 
chủ biên. Thương Vụ Ấn Thư quán. 2002. ( 
ti{kXiãÌnft. RSf3?tm. F2 EiI†5f) 


i 


Cựu Đường thư (ii). (Hậu Tấn) 
Lưu Hú Ÿlllf. (http://toyoshi.lit.nagoya-u. 
ac.jp/maruha/kanseki/index.htm]) 

Đài Loan Đông Á uăn minh nghiên cứu 
học khan. Quyền 3. Kỳ 2. Tháng 12 năm 
2006. (šï#£ññ "f7 #T|. ?533#š. ?52 
}H) 

Đại Minh y quan phục nguyên nghiên 


cứu hệ liệt. Minh triều Lương Quan phục 
nguyên suy trắc. (&HÄ2K7ú J1†7ï 7|. 
1357 4 J#TIE)M. tii77}* \)  (mingyiguan. 
OFrE) 

Đảo Di chí lược (755M). (Nguyên) 
Uông Đại Uyên E Xi. Trung Hoa thư cục. 
1981. 

Đồ hội bảo giám ([ñláôậ??li). (Nguyên) 
Hạ Văn Ngạn #‡'⁄/ÈŠ. Internet Archive 
(archive.org) 

Đônglýuăntập 0R H1 %$‡). (Minh) Dương 
Sĩ Kỳ ð-Lĩ. Internet Archive (archive.org) 

Giới Am lão nhân mạn bút (R3 \L 
3%). (Minh) Lý Hủ 2š. Trung Hoa Thư 
cục. 1997. 

Hải ngoại kỷ sự (2k40®f). (Thanh) Đại 
Sán Zkìll. Trung Hoa thư cục. 2000. 

Hán Đường phương chí tập dật. Lưu Vĩ 
Nghị. Bắc Kinh Đồ thư quán Xuất bản xã. 
1997. (X2 SIRfX. 3J2öšt. JL5XRIBff 
thhw+È). 

Hiện đại Hán ngữ từ điển. Bản thứ 5. 
Thương Vụ Ấn Thư quán. 2005. (J4 ÿ⁄ ï#ïìñJ 
#. ?Zð1:h&. 2H! Bi). 

Hoàng Thanh chúc cống đồ (SñRRE 
lï|). Internet Archive (archive.org). 

Kiên hô tập. (š*5#š) Internet Archive 


IIU 
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(archive.org). 


Ký lục uựng biên (ñ3#5*%58). (Minh). 
Trung Mỹ bách vạn thư khố (cadal.zju.edu. 


cn) 
Khang Hy tự điển. (zdic.net). 
Lễ ký. Bắc Kinh đại học Xuất bản xã. 1999. 
(†=ZiLidiEY. 34t3{X*#HK‡*E) 
Liêu Ninh tỉnh bác uật quán tàng - Thư 


họa trước lục - Hội họa quyến. Dương Nhân 
Khải chủ biên. Liêu Ninh Mỹ thuật Xuất 
bản xã. 1999. (17 “72 RẰ/7fi7Ä* -† HỊ? 2K *⁄ä 
Hô. 24 †ä— +. 3/3 &IHW#) 

Liễu Hà Đông tập (lr[ #®š). (Đường) 
Liễu Tông Nguyên #jJ2š7ú. Internet Archive 


(archive.org). 

Lĩnh biếu lục dị (8$). (Đường) 
Lưu Tuân Ÿ|†fJ.Vương Vân Ngũ chủ biên. 
Thương Vụ Ấn Thư quán. 1936. (:š1i3: 
ÂM. HH8). 

Lĩnh ngoại đại đáp (5k{W?ï). (Tống) 
Chu Khứ Phi | 3È. Trung Hoa Thư cục. 
1999 

Long chỉ nguyên. Dương Tịnh Vinh, Lưu 
Chí Hùng. Trung Quóc Thư điếm. 2008. (i 
~Jl. MifHÊ, Xläklt. rhR'PJji. 2008). 

Luận Hành (f8). (Hán) Vương Sung -E 
7š. (guoxue.com) 

Man thư (Sã&%). (Đường) Phàn Xước ## 


#. (archive.org) 


Minh sử (li #). Quốc Học võng (guoxue. 
com) 

Minh thục lục loại soạn. Thiệp ngoại sử 
liệu quyến (H|?iô&XÄ®t. 25k tE|3Š). Vũ 
Hán Xuất bản xã. 1991. (8# :H#*t) 

Minh thực lục (Elfi2#). Trung ương 
Nghiên cứu viện. Lịch sử ngôn ngữ nghiên 
cứu sở hiệu ấn. 1962. (H1ˆÐ†7išR£ ttãB Eí 


=œ 


Z4JiRšHI - 1962fƑlÿ⁄) (ishare.iask.sina. 
com.cn) 

Minh Thái tổ uăn tập (HÌK*H3%#). 
(Minh) Diêu Sĩ Quán #‡:+Eẩli. Internet 
Archive (archive.org) 

Mộng Khê bút đàm (3“3⁄%ïZ). (Tống) 
Thẩm Quát ?Ÿ‡“. Trung Hoa Thư cục. 2009. 

Nam Tề thư (8®). (Lương) Tiêu Tử 
Hiển ñ#'Ýãi. (http://toyoshi.lit.nagoya-u. 
ac.jp/maruha/kanseki/index.htm]) 

Nam sử (BisB). (Đường) Lý Diên Thọ 
ZiEz#  (http://toyoshi.lit.nagoya-u.ac.jp/ 
maruha/kanseki/index.html) 

Nguyên sử (0#). (Minh) Tống Liêm 
2š#f. Tập 15 (quyển 194 đến quyển 210). 
Trung Hoa Thư cục. 1975. 

Nguyên thi kỷ sự (2úäï⁄¿%f). (Thanh) 
Trân Diễn J##ï. Thượng Hải cổ tịch Xuất 
bản xã. 1987. 

Tòng chu biên khán Trung Quốc. Phúc 


Đán đại học Văn sử Nghiên cứu viện biên. 
Trung hoa Thư cục. 2009. (J\Jäj3ZƑ Ï. 
&HX%⁄Yx#ÐI3Dớm. 'H!E 3B) 

Sơn cư tân ngữ (i35). (Nguyên) 
Dương Vũ #235. Internet Archive (archive. 
OTg). 

Sử ký (S:ñU). (Hán) Tư Mã Thiên “] R§3Š. 
Trung Hoa Thư cục. 2006. 

Sứ học nguyệt san. Kỳ 10. 2005 (SE*# H 
HỊ. 5F) 

Tam lễ đô (—†äl8l). (Tống) Nhiếp Sùng 
Nghĩa ##Š5⁄3Š. Internet Archive (archive. 
OrB). 

Tam quốc chí (=lz). (Tấn) Trần Thọ 


ik5#. Quốc Học võng (guoxue.com) 
Tam tài đồ hội (=3lBi®). (Minh) 


Vương Kỳ +:Jï. Thượng Hải Cổ tịch Xuất 
bản xã. 1988. ( [-##rh #Ä:HN+*E) 


Tạp chí Tử Cấm Thành. Kỳ 131. Tháng 4 
năm 2005. (Z#3. ?š1317Ÿ]) 

Tạp chí Thu Tàng Gia, kỳ 8, 2009. (llU#Ä 
3i. ?ã§M) 
Tạp chí Văn Sử Triết. Kỳ 5. 2006. (1% 
tị. 255) 

Tây Hồ du lãm chí dư (01ði3#T?ãz58À). 
(Minh) Điền Nhữ ThànhH‡#JƑÈ. Internet 
Archive (archive.org) 


Tê dân yếu thuật trục tự sách dẫn. Lưu 
Điện Tước, Trần Phương Chính, Hà Chí 
Hoa chủ biên. Trung văn đại học Xuất bản 
xã. 2001.( #4 &34#45|. Xi, R27 
1E, f[Ašf#£*#j. '!h⁄ 3H g‡#E) 

Tế Ninh uăn uật trân phẩm. Tế Ninh thị 
Văn Vật cục biên soạn. Văn Vật Xuất bản 
xã. 2010. (1 #2m. ?Ÿ*Ti #)ä. 
:H1*) 

Thanh sứ đồ điển. Cố cung Bác vật viện 
biên soạn. Tử Cấm Thành Xuất bản xã. 2002. 
SIÉl1ht. 171m. 3SZfJW(H]RK}L) 
Thanh triều uăn hiến thông khảo (5 
xWRi# #). Trung Hoa Thư cục. 1936. 

Thích Danh (3). (Hán) Lưu Hy SI|ÉE. 
(china-culture.jlmpc.cn) 

Thù ưực chu tư lục (WšJ8l14?#). (Minh) 
Nghiêm Tòng Giản l#?£fñ. Trung Hoa Thư 
cục. 1993. 

Toàn cầu hóa hạ Minh sử nghiên cứu chỉ 


Tý 


tân thị dã luận uăn tập. Đài Bắc Đông Ngô 
đại học Lịch sử học hệ. 2007 (4>*#R{L FM 
Đ†742 5 Mã W6 (=). 51L 2š Kế 
si") 


Tống hội yếu tập cáo (2Kf54iRiẰi). 


Thượng Hải Đại Đông Thư cục. 1935. ( |-## 
kh) 

Tống Sứ (21%). (Nguyên) Thoát Thoát 
Hằlfằ. Trung Hoa Thư cục. Tập 40. 1975. 

Tùy thư (E75). (Đường) Ngụy Trưng ##fl. 
(http://toyoshi.lit.nagoya-u.ac.jp/maruha/ 
kanseki/index.html) 

Trang Tử (Èfˆ). Xuân Thu) Trang Chu 
1#J“l. Tôn Thông Hảif43§ï#dịch chú. Trung 
Hoa thư cục. 2008. 

Triển lãm uăn uật folklore Đông Nam Á 
Phi - Việt - Thái - Ấn. Quốc lập lịch sử bác vật 
quán. 2007 (ESZ&ẨI!: ?R in f8 XJJk. 
¬7fE sh Rì1J8H) 

Trịnh Khai Dương tạp trứ (š§B3È). 
(Minh) Trịnh Nhược Tăng X§3? #?. Internet 
Archive (archive.org) 

Trúc Giản tập (T1l6š). (Minh) Phan Hy 
Tăng ï# # Ÿ?. Internet Archive (archive.org) 
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Trung Quốc cổ dư phục luận tòng (Tăng 
đính bản). Lục Cơ. Văn Vật Xuất bản xã. 
2001. (rFHld¿]kieJA (11[®). #MÐI. 
1k3) 


Trung Quốc cổ đại quân nhung phục 


súc. Lưu Vĩnh Hoa. Thượng Hải cổ tịch Xuất 
bản xã. 2003. (HHÌi{k#£#ÈJlÿfft. XI2k?£. 
._E-#h f8 LH N&*L) 
Trung Quốc lịch đại y quan phục súc 
chế. Trần Mậu Đồng. Bách Hoa Văn Nghệ 
Xuất bản xã. 2005. (1t HỊJJJ{\⁄K74JRfftiill. 
7l. 1£ 2h) 
Trung Quốc lịch đại phục sức sử. Viên Kiệt 
Anh. Cao Đẳng Giáo Dục Xuất bản xã. 1994. 
(RHJ24\Kffish. Z//RÐ#. ñ£#{fHNKM) 
Trung Quốc long bào . Hoàng Năng 


Phức, Trần Quyên Quyên. Ly Giang Xuất 


bản xã. 2006. (ri. #f£ÑỦi, Jk#Rl. 
IãYT thhy#‡) 

Trung Quốc y quan phục súc đại từ 
điển. Chu Tấn, Cao Xuân Minh. Thượng 
Hải Từ thư Xuất bản xã. 1996. (1t! |7#Jlt 
fm KÈM. PHÌN, mHMH?úø?. LWWấ# BồHẲ 
Nư) 


Trung Quốc phục sức thông sử. Hoàng 


Năng Phức. Trung Quốc Phưởng chức Xuất 
bản xã. 2007. (rP[E|fNffilÉ 5". ðØ66ấš. nh 
Z24IHhR*L) 

Trung Quốc phục trang sử. Hoàng Năng 


Phức, Trần Quyên Quyên. Trung Quốc Lữ 
du Xuất bản xã. 1995. (!H|Jj£3š3°. #ï§É 
ÑE. RUHUH. HHHjEjƒHINXE) 


Trùng Khánh Bác Uuật quán quán tàng 


Uuăn uật đồ sách. Vương Xuyên Bình chủ 
biên. Văn Vật Xuất bản xã. 2011. (JX1h 
=I‡lf— #JXIẰffZã x1. + 
J3. +iHhv#E) 

Văn hiến thông khảo (X70. 
(Nguyên) Mã Đoan Lâm RŠ?m lãi. Trung Hoa 
Thư cục. 1986. 

Việt kiệu thư (Slãï). (Minh) Lý Văn 
Phượng ®XÏR. Tứ khố toàn thư tồn mục 
tùng thư. Tề Lỗ thư xã. 1996. (JJ2> #†ƒ? H 
TRE TT ETKL) 


C. Tư liệu Hàn Quốc: 

Chỉ Phong tiên sinh tập (Z*#?k®š 
Z3-2l233). Lý Toái Quang (#š% °]2-3}). 
DB ofKorean classics (db.itkc.or.kr) 

Phục súc. Yehwa yeoja daehak chulbanbo. 
1995. (i8. 2414 xƒ Xà lẰJ8H 17 
l|2 (23). 22t ~ƒ Nhi. 1995) 


Hàn Quốc phục sức sử. An Myeong 


Suk, Kim Yong Seo. Ye Hak sa. 2006. ($Ì=r 
*>r21^}. 98, 2182]. 3|5}^b 

Ích trai loạn cáo (35#⁄4ÄLÑä. 9} #51). 
Lý Tê Hiền (E#£#' °| 2Ì 3l). DB of Korean 
classics (db.itkc.or.kr) 

Nghiên Kinh Trai toàn tập (I@#2> 
# 91⁄44l2l“). Thành Hải Ứng (/š#Jš 
3}#s]-8'). DB of Korean classics (db.itkc.or.kr). 

Quốc triều ngũ lễ nghỉ (EM 1Ti8 
tế =rZ®z]°]). Thân Thúc Chu (EU 
AI). Viện nghiên cứu Hàn Quốc học 
Khuê Chương Các Đại học Seoul. KH: Z 
1136-v.l-6. (+]|#lšl +[4‡2† slxð† 
s9l. 4**7]%: # 1136-v.1-6.) 

Trang phục của nuóc ta thời ]oseon qua 


tranh nhân uật. Kwon O Chang. Hyeon Am 
sa. 1998. ($l#š}Z# mœt= Z2l^A|dl 9#] £. 
s3. 89†^Ù) 

Triều Tiên uương triều thực lục (ŸiÈ# + 
Jj#fñ£ =zl S†Z2l šï). (sillok.history.go.kr/ 


main/main.jsp) 


Trung Quốc lịch đại đếuương Miện phục 
nghiên cứu. Choe Kye Sun. Đông Hoa đại 
học xuất bản xã. 2007. (rh RJ?{\7# + HT 
7. #E“EIÚl. ZkÍ# š3⁄:HW‡E) 


D. Tư liệu Nhật Bản: 

Câu dương ký sự (EÑñU*F). Trịnh Bỉnh 
Triết (X57). Thư viện Đại học Tsukuba ( 
Z4): x*l##8). (ishare.iask.sina.com.cn) 

Chu ấn thuyên hội quyển. Bảo tàng quốc 
lập Kyushu. 2009. (2KHIfÄf43®:——ïf#@ & ¿ 2 
©3*2kt¿ 3. JLMIRSIR8W) 

Đông phương học. Kỳ 23. (873. 75231) 

Hải ngoại chư đảo đồ thuyết (9k8 3 
jã|ä). The Kyushu University Museum. 


(record.museum.kyushu-u.ac.jp) 
Hòa Hán tam tài đồ hội (#11 —= 2} [li ). 
The Kyushu University Museum. (record. 


museum.kyushu-u.ac.jp) 
Hoàng Thanh chúc cống đô (5Š 
EM). The Kyushu University Museum. 


(record.museum.kyushu-u.ac.jp) 

Lịch sử quan hệ Việt Nam Trung Quốc. 
Yamamoto Tatsuro. Yamakawa Xuất bản 
xã. 1975. (HIKj#Èl. ^ k7 ^'F]BRjfá s#. 
tIJI|til#+) 

Mỹ thuật Nhật Bản. Số 26. Shibundo. 
1968. (H&O#%2. 526%. ® V3Z) 

Tăng bổ Hoa Di thông thương khảo (lÄ 
3# 5iflZð). Nishikawa Joken (PHJI|jI 
ẩ). (ishare.iask.sina.com.cn) 

Thế Giới nhân uật đồ quyển (7+ N3 
ixl#?). Thư viện Văn nghệ Đại học Kyushu 
Nhật Bản. KH: Rl #:17-123. (7LMIk3* #A 
JEJlxJlf4j. #?7lR|1:17-123) The Kyushu 
University Museum. (record.museum. 
kyushu-u.ac.jp) 

Tranh Ogoe thời xa xưa - Hội họa Lưu 


Câu sống lại. Satou Eumihiko. Sakuhinsha. 
2003. G2 2 fRlf2S2— — f8 ¿ BRáo 
IHỊ. ÿ£Ê 3/2. fEin*k) 

Vạn quốc nhân uật đô (7 l Ä3JIS]). Thư 
viện Nagasaki thuộc huyện Nagasaki. (E 
li lš 57 l8||z#8j). The Kyushu University 
Museum. (record.museum.kyushu-u.ac.jp) 

Vạn quốc nhân uật đô thuyết (l 
A\#⁄Bläl). Nishikawa Jyoken ĐJI|1ijR, 
The Kyushu University Museum. (record. 


museum.kyushu-u.ac.jp) 


E. Tư liệu phương Tây: 


Bullein des Amis du Vieux Huế (Những 
người bạn cố đô Huế). 1916 

China: The Three Emperors (Ba hoàng 
đế Trung Hoa) 1662 - 1795. Evelyn Rawski, 
Jessica Rawson. Royal Academy Books. 2006. 

Des Photographes en Indochine Tonkin, 
Annam, Cochinchine, Cambodge et Laos Au 
XIXSiècle (Các nhiếp ảnh gia ở Đông Dương: 
Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia uà 
Lào, thế kỷ XIX). Musée national des Arts 
Asiatiques Guimet. 2001. 

Kỹ thuật của người An Nam. Henri Oger. 
Nxb Thế Giới. 2009. 

Lịch sử ương quốc Đàng Ngoài. 
Alexandre de Rhodes. Ủy ban Đoàn kết Công 
giáo Tp HCM. 1994. 

Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài 
năm 1688. William Dampier. Nxb Thế Giới. 
2007. 

Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 
1792-1793. John Barrow. Nxb Thế Giới. 2008. 

Những lữ khách Ý trong hành trình 
khám phá Việt Nam. Mario Sica. Nxb Thế 
Giới. 2013. 

Silken Threads: A History oƒ Embroidery 
in Chỉna, Korea, Japan and Vietnam (Chỉ 


tơ: Lịch sử nghề thêu ở Trung Quốc, Hàn 


Quốc, Nhật Bản uà Việt Nam). Young Yang 
Chung. Harry N. Abrams. 2005. 

Tập du ký mới uà kỳ thú Uề Uuương 
quốc Đàng Ngoài (1681). Jean-Baptiste 
Tavernier. Nxb Thế Giới. 2007. 

Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan uàAnh 
uê Ké Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII. Hoàng 
Anh Tuấn biên soạn. Nxb Hà Nội. 2010. 

Tự liệu uăn hiến Thăng Long - Hà Nội: 
Tuyến tập tư liệu phương Tây. PGS.TS. 
Nguyễn Thừa Hỷ chủ biên. Nxb Hà Nội. 2010. 

Từ điển Việt - Bồ - La. Alexandre de 
Rhodes. Nxb KHXH. 1991. 

Vietnam and the Chỉinese model (Việt Nam 
Uà mô hình Trung Hoa). Alexander Barton 
'Woodside. Harvard University Press. 1971. 

Việt Nam trong quá khú qua tranh khắc 
Pháp. Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc 
Điệp. Nxb Văn hóa Dân tộc. 1997. 

Villages et Uuillageois au Tonkin: 1915- 


1920 (Làng uà cư dân ở làng tại Bắc Kỳ: 
1915-1920). Léon Busy. Collections Albert 
Kahn, 1986. 

Xú Đàng Trong năm 1621. Cristophoro 
Borri. Nxb thành phố HCM. 1998. 
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